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  TrÇn v¨n hµo, ph¹m ngäc trung, ph¹m ngäc th¶o, 

nguyÔn thanh b×nh, ph¹m c«ng h¶I, nguyÔn h÷u tØnh. Kh¶ 
n¨ng sinh trëng, sinh s¶n cña gièng lîn Yorkshire vµ Landrace nhËp 
khÈu tõ Ph¸p 

5-12 

  trÞnh hång s¬n, ph¹m duy phÈm, trÞnh quang tuyªn, 

nguyÔn long gia, nguyÔn ngäc minh, bïi thÞ t, nguyÔn 

thÞ lan, nguyÔn tiÕn th«ng. KÕt qu¶ chän t¹o dßng lîn YVN tõ 
nguån gen Yorkshire nhËp tõ Ph¸p vµ Mü qua 3 thÕ hÖ 

13-22 

  t¹ thÞ h¬ng giang, phïng ®øc tiÕn, trÇn ngäc tiÕn, 

nguyÔn quý khiªm, ph¹m thÞ kim thanh, trÇn thÞ hµ, ®Æng 

thÞ ph¬ng th¶o, nguyÔn thÞ t©m, ph¹m thÞ huÖ, nguyÔn 

thÞ yÕn. Chän t¹o 2 dßng ngan n¨ng suÊt cao tõ nguån nguyªn liÖu 
ngan Ph¸p R71SL nhËp néi 

23-34 

  nguyÔn thÞ h¶i, nguyÔn thÞ mêi, trÇn quèc hïng, ph¹m 

thÞ thanh b×nh, trÇn thÞ thu h»ng. Chän läc, nh©n thuÇn gµ 
H’M«ng giai ®o¹n 2019 - 2022 

35-43 

  ph¹m thÞ thanh b×nh, nguyÔn thÞ h¶i, chu thÞ thanh thñy, 

nguyÔn thÞ mêi. Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña gµ DA15-19 qua c¸c thÕ 
hÖ 

44-50 

  nguyÔn quý khiªm, nguyÔn träng thiÖn, trÇn ngäc tiÕn, 

®Æng thÞ ph¬ng th¶o, nguyÔn thÞ yÕn, ph¹m thÞ huÖ, 

phïng v¨n c¶nh, t¹ thÞ h¬ng giang. Nghiªn cøu chän läc 
nh©n gièng gµ GLP15 qua 3 thÕ hÖ 

51-61 

  vò ®øc c¶nh, nguyÔn quý khiªm, trÇn thÞ thu h»ng, 

ph¹m thÞ xu©n, khuÊt thÞ tuyªn, phïng duy ®é. Chän t¹o 2 
dßng vÞt siªu thÞt tõ nguån nguyªn liÖu vÞt Star53 nhËp néi 

62-73 

  lª thanh h¶i, ph¹m thÞ nh tuyÕt, lª v¨n trang, nguyÔn 

h÷u thøc. N¨ng suÊt sinh s¶n cña 2 dßng vÞt Huba míi nhËp tõ 
Hungary nu«i t¹i Tr¹i vÞt gièng VIGOVA 

74-81 

  nguyÔn m¹nh hµ, nguyÔn thÞ thóy Mþ, nguyÔn thÞ ót, 

phan thu h¬ng, lù thÞ phíc, ng« thanh xu©n. ¶nh 
hëng cña c¸c møc n¨ng lîng kh¸c nhau trong khÈu phÇn ¨n ®Õn 
sinh trëng vµ chÊt lîng thÞt cña vÞt SÝn ChÐng 

82-88 

  ph¹m v¨n giíi, trÇn trung th«ng, nguyÔn thµnh ®¹t, 

ng« thÞ thu hiÒn. ¶nh hëng cña mét sè yÕu tè ®Õn n¨ng suÊt cña 
®µn bß c¸i sinh s¶n híng thÞt ë T©y Nguyªn 

89-97 

  ®Ëu v¨n h¶I, hoµng thÞ ng©n, nguyÔn v¨n tiÕn, nguyÔn 

thÞ thñy. Kh¶ n¨ng sinh s¶n cña ba bß lai híng thÞt ®îc nu«i t¹i 
Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc lín B×nh D¬ng 

98-105 

  TrÇn thÞ bÝch ngäc, l¹i thÞ nhµi, bïi thÞ hång, ninh thÞ 

huyÒn, trÇn thÞ thanh th¶o, cï thÞ thiªn thu, ph¹m kim 

®¨ng. X¸c ®inh tû lÖ c©n ®èi tèi u c¸c axit amin thiÕt yÕu tiªu hãa håi 
trµng tiªu chuÈn trong khÈu phÇn ¨n cho gµ ®Î trøng th¬ng phÈm ISA 
Brown 

106-113 

  Ninh thÞ huyÒn, bïi thÞ hång, Bïi thÞ thu hiÒn, ®µo thÞ 

ph¬ng, ph¹m kim ®¨ng, trÇn thÞ bÝch ngäc. ¶nh hëng cña 
tû lÖ c¸c axit amin thiÕt yÕu tiªu hãa håi trµng tiªu chuÈn so víi lysine 
trong khÈu phÇn ¨n ®Õn n¨ng suÊt sinh trëng, hiÖu qu¶ sö dông thøc 
¨n vµ chÊt lîng thÞt cña gµ L¬ng Phîng 

114-123 

  Chu m¹nh th¾ng, ®µo thÞ b×nh an. ¶nh hëng cña sö dông r¬m 
ñ urª lµm thøc ¨n nu«i bß thÞt ®Õn n¨ng suÊt, gi¶m ph¸t th¶i mª tan vµ 
hiÖu qu¶ ch¨n nu«i 

124-130 
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  Lª thóy h»ng, nguyÔn ngäc l¬ng, nguyÔn thÞ mai 

ph¬ng, trÇn thÞ thanh th¶o, bïi v¨n chÝnh. ¶nh hëng cña 
c¸c møc protein th« vµ x¬ th« trong khÈu phÇn ®Õn kh¶ n¨ng sinh khÝ 
mª tan tõ chÊt th¶i hçn hîp cña thÞt lîn tõ 60 kg ®Õn xuÊt chuång 
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  Bïi thÞ phîng, nguyÔn h÷u tØnh, nguyÔn thÞ hµ, ®ç thÕ 

anh, ®Æng thïy linh. Ph©n tÝch mèi liªn kÕt gi÷a ®a h×nh cña kiÓu 
gen  prolactin (PRL5, PRL24) víi s¶n lîng vµ khèi lîng trøng ë gµ ri 
Ninh Hßa 
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  Giang thÞ thanh nhµn, ph¹m thÞ ph¬ng mai, nguyÔn 

v¨n ba, trÇn thÞ thu thñy, nguyÔn thÞ quúnh ch©u, 

nguyÔn kh¸nh v©n, lu quang minh, ph¹m do·n l©n. 
Tr×nh tù nucleotide hoµn chØnh hÖ gen ty thÓ vµ mèi quan hÖ ph¸t 
sinh chñng lo¹i cña gµ lïn Cao S¬n 
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  NguyÔn v¨n ba, mai v¨n tµi, giang thÞ thanh nhµn, 

nguyÔn thÞ lµ, lª thÞ ¸nh tuyÕt, trÇn thÞ thu thñy, 

ph¹m thÞ ph¬ng mai, nguyÔn thÞ quúnh ch©u, trÇn thÞ 

hËu, lu quang minh, nguyÔn kh¸nh v©n. §¸nh gi¸ ®a 
d¹ng di truyÒn vµ sai kh¸c di truyÒn cña gièng vÞt Huba nhËp néi so 
víi mét sè gièng vÞt b¶n ®Þa ViÖt Nam 
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 Lª n÷ anh th, nguyÔn trÝ thøc, nguyÔn thÞ th¬ng, 

phan thÞ duy thuËn, lª thÞ lan ph¬ng, nguyÔn minh 

hoµn, ®Æng thÞ thu hiÒn, lª ®×nh phïng. §a h×nh gen 
CAPN1 liªn quan ®Õn ®é mÒm thÞt ë bß vµng nu«i t¹i huyÖn A Líi, 
tØnh Thõa Thiªn HuÕ 
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  NguyÔn ®øc chuyªn, nguyÔn v¨n ®¹i, t¹ v¨n cÇn, vò 

®×nh ngoan, nguyÔn huy hu©n. øng dông c«ng nghÖ thô tinh 
nh©n t¹o ®Ó c¶i t¹o ®µn tr©u t¹i mét sè tØnh miÒn nói phÝa B¾c 
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  Ph¹m thÞ kim yÕn, hoµng thÞ ©u, vò thÞ thu h¬ng, 

nguyÔn thÞ lan anh, qu¶n xu©n h÷u, giang thÞ thanh 

nhµn, ph¹m do·n l©n, lu quang minh, nguyÔn kh¸nh 

v©n. ¶nh hëng cña viÖc ®ång pha chu tr×nh nguyªn bµo sîi lîn Ø 

®Õn hiÖu qu¶ t¹o ph«i lîn Ø nh©n b¶n 
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  D¬ng nh ngäc, nguyÔn thÞ lan anh, nguyÔn thÞ bÝch 

thñy, ®oµn h÷u hoµn, ®inh ph¬ng nam, ph¹m ngäc 

duÊn, ®ç thÞ thu thóy, mai tuÊn anh, nguyÔn v¨n cêng, 
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  NguyÔn ngäc h¶I, nguyÔn v¨n lùc. BÖnh viªm khíp ë heo n¸i, heo 
con theo mÑ vµ cai s÷a cã liªn quan ®Õn vi khuÈn Streptococci 
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  NguyÔn thÞ th¾m, trÇn v¨n trung, nguyÔn ®øc t©n. HiÖu qu¶ 
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hßa, lª tr¦êng thÞnh, ph¹m trung nghÜa. ¶nh hëng cña 
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Walkden-Brown, nguyÔn viÕt ®«n, nam hoµng. Thùc 
tr¹ng, rñi ro vµ ¶nh hëng cña ®¹i dÞch Covid - 19 ®Õn c¸c hé ch¨n 
nu«i dª t¹i Lµo 

221-229 

  NguyÔn viÖt linh, lª thÞ nhi c«ng, nguyÔn thÞ hiÖp, 
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KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA GIỐNG LỢN 

YORKSHIRE VÀ LANDRACE NHẬP KHẨU TỪ PHÁP 

Trần Văn Hào1, *, Phạm Ngọc Trung1, Phạm Ngọc Thảo1,  

Nguyễn Thanh Bình1, Phạm Công Hải1, Nguyễn Hữu Tỉnh2 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện từ ngày 08 tháng 11 năm 2020 đến 30 tháng 4 năm 2023 để đánh giá 

khả năng sinh trưởng, sinh sản của giống lợn Yorkshire và Landrace nhập khẩu từ Pháp hiện nuôi 

tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng. Tổng số 100 lợn hậu bị 3 

tháng tuổi (30 cái + 10 đực Yorkshire và 50 cái + 10 đực Landrace) được kiểm tra năng suất cá thể 

và 80 nái hậu bị 160 ngày tuổi (30 nái Yorkshire và 50 nái Landrace) sử dụng để theo dõi, đánh giá 

khả năng sinh sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố giới tính đã tác động rõ rệt lên chỉ tiêu 

tuổi đạt 100 kg và tăng khối lượng của lợn. Yếu tố giống cũng như sự tương tác của 2 yếu tố giống 

và giới tính đều ảnh hưởng không đáng kể đến tất cả các chỉ tiêu khảo sát. Về năng suất sinh sản, 

hầu hết các tính trạng sinh sản của đàn Yorkshire có xu hướng cao hơn so với ở đàn Landrace. Cả 

2 giống lợn nhập khẩu này hoàn toàn có thể sử dụng để cải thiện, nâng cao năng suất và chất 

lượng của đàn lợn tại Việt Nam. 

Từ khóa: Yorkshire, Landrace, Pháp, khả năng sinh trưởng, khả năng sinh sản. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Với sự phát triển vượt bậc của ngành di truyền 

chọn giống hiện đại, các nhà chăn nuôi đã chọn 

tạo được những giống lợn có năng suất rất cao. 

Các dòng lợn cao sản mới đã góp phần đáng kể 

trong việc cải thiện năng suất thịt được sản xuất ra 

của 1 nái trong năm. Ở Pháp, Đan Mạch và Bỉ chỉ 

số này đã tăng lần lượt 3,03, 4,09 và 5,73% trong 

giai đoạn từ 2019 - 2021 [1].  

Tại Việt Nam, những năm qua mặc dù ngành 

chăn nuôi lợn bị tổn thất rất lớn bởi dịch bệnh, đặc 

biệt là dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa được kiểm 

soát nhưng cũng đã có những bước phát triển 

mạnh mẽ cả về quy mô và mức độ thâm canh. 

Trong năm 2022, Việt Nam đứng thứ 6 thế giới ở 

lĩnh vực sản xuất thịt lợn, sản lượng thịt ước đạt 

3,102 triệu tấn [2]. Đến cuối tháng 12/2022, tổng 

đàn lợn của cả nước đã tăng 11,4% so với cùng thời 

điểm 2021 [3]. Có được thành quả trên chính là 

nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho 

                                         
1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Heo Bình 
Thắng, Phân viện Chăn nuôi Nam bộ 
2 Phân viện Chăn nuôi Nam bộ 
* Email: hao.tranvan.pig.bt@gmail.com  

ngành chăn nuôi trong việc nhập khẩu các giống 

lợn có năng suất sinh sản cao từ những quốc gia có 

nền chăn nuôi lợn phát triển như: Mỹ, Canada, 

Pháp, Đan Mạch,…để cải thiện chất lượng đàn 

giống trong nước.  

Từ các giống nhập nội này, các nhà di truyền 

chọn giống trong nước đã chọn tạo được các dòng 

lợn mới cho năng suất sinh sản tương đương với 

các giống Landrace và Yorkshire nhập khẩu từ 

Đan Mạch trong năm 2014 [4]. Năm 2020, nguồn 

gen từ Pháp với những dòng lợn nái Landrace và 

Yorkshire cao sản được nhập về trại giống Quốc 

gia tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn 

nuôi Heo Bình Thắng để phục vụ cho công tác 

chọn lọc, nhân giống và cải tiến chất lượng đàn lợn 

của Trung tâm cũng như cả nước.  

Các dữ liệu về sản xuất của đàn lợn Yorkshire 

và Landrace nhập khẩu từ Pháp đã được theo dõi 

thu thập để đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh 

sản trong điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên 2 giống 

Yorkshire và Landrace thuần chủng nhập khẩu từ 
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Pháp, tại Trại Thực nghiệm - Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Đánh giá khả năng sinh trưởng 

Tổng số 100 lợn hậu bị 3 tháng tuổi được sử 

dụng cho nghiên cứu, bao gồm 40 con Yorkshire 

(30 cái + 10 đực) và 60 con Landrace (50 cái + 10 

đực). Lợn hậu bị được nuôi tách riêng theo giống 

và giới tính với 5 con/ô chuồng để đánh giá mức 

độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến năng suất. Tất 

cả các cá thể lợn được kiểm tra năng suất có cùng 

chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng theo quy trình 

chăn nuôi của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Chăn nuôi Heo Bình Thắng. 

Các chỉ tiêu theo dõi:  

- Khả năng sinh trưởng: Tuổi đạt khối lượng 

(KL) 100 kg, tăng khối lượng trung bình (TKL), 

tiêu tốn thức ăn (TTTA);  

- Năng suất thịt: Dày mỡ lưng (ML), dày thăn 

thịt ở vị trí xương sườn số 10, cách sống lưng ra 2 

bên 6 - 7 cm và tỷ lệ nạc lúc đạt 100 kg. Dày ML và 

dày thăn thịt được đo bằng máy Aloka SSD 500V; 

Tỷ lệ nạc được ước tính thông qua các chỉ tiêu dày 

mỡ lưng và dày thăn thịt bằng máy siêu âm trên 

con vật sống sử dụng công thức [5]: %Nạc = 59 - 0,9 

* Dày mỡ lưng (mm) + 0,2 * Dày thăn thịt (mm). 

Phương pháp hiệu chỉnh số liệu 

Tuổi đạt khối lượng 100 kg (T100, ngày) và 

dày mỡ lưng 100 kg (ML100, mm), được điều 

chỉnh thống nhất về 100 kg theo khuyến cáo của 

Hiệp hội cải tiến giống lợn ở Mỹ [6]: 

T100ĐC = TTT + [(P100 - PTT) x (TTT - a)/PTT], với 

a = 50 nếu là con đực, a = 40 nếu là con cái. Trong 

đó, T100ĐC: Ngày tuổi đạt KL 100 kg điều chỉnh 

(ngày); TTT : Tuổi thực tế (ngày); PTT: KL thực tế 

(kg) và P100: KL điều chỉnh (= 100 kg). 

 ML100ĐC = MLTT + [(P100 - PTT) x MLTT/(PTT - 

b)], với b = -20 nếu là con đực, b = 5 nếu là con cái. 

Trong đó, ML100ĐC: Dày mỡ lưng điều chỉnh về 

100 kg (mm); MLTT: Dày mỡ lưng thực tế (mm); 

PTT: KL thực tế (kg) và P100: KL điều chỉnh (= 100 

kg). 

2.2.2. Đánh giá khả năng sinh sản 

Tổng cộng 80 nái hậu bị (30 nái Yorkshire và 

50 nái Landrace) khoảng 160 ngày tuổi được sử 

dụng cho nghiên cứu. Đàn lợn nái khảo sát có 

cùng chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng theo quy 

trình chăn nuôi của Trung tâm Nghiên cứu và Phát 

triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng. Tất cả đàn nái 

được phối giống thuần chủng bằng phương pháp 

gieo tinh nhân tạo ở tất cả các lứa đẻ. 

Các chỉ tiêu theo dõi: 

Tuổi phối và khối lượng phối giống lần đầu, 

tuổi đẻ lứa đầu; số lợn con đẻ ra, số lợn con còn 

sống đến 24 giờ, số lợn con cai sữa; khối lượng lợn 

con sơ sinh, khối lượng lợn con lúc 21 ngày tuổi; số 

ngày từ khi cai sữa lợn con đến lúc lợn nái lên 

giống lại. 

Phương pháp hiệu chỉnh số liệu 

Bảng 1. Hệ số điều chỉnh về khối lượng 21 ngày tuổi 

Thời điểm cân 

(ngày tuổi) 
Hệ số 

Thời điểm cân 

(ngày tuổi) 
Hệ số 

15 1,25 22 0,97 

16 1,20 23 0,94 

17 1,15 24 0,91 

18 1,11 25 0,88 

19 1,07 26 0,86 

20 1,03 27 0,84 

21 1,00 28 0,82 
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Điều chỉnh khối lượng lợn con về 21 ngày 

(kg/ổ): Được điều chỉnh theo khuyến cáo của Hiệp 

hội cải tiến giống lợn ở Mỹ như sau [6]: 

P21ĐC = PTT * hệ số điều chỉnh (theo ngày 

tuổi). Trong đó: P21ĐC là khối lượng 21 ngày điều 

chỉnh (kg/ổ) và PTT là khối lượng thực tế (kg/ổ). 

2.3. Xử lý số liệu 

Tất cả các số liệu được xử lý bằng Excel 2013 

sau đó phân tích thống kê theo phương pháp 

ANOVA trên phần mềm Minitab 17 (Minitab Inc., 

Stage College, Pennsylvania, PA, USA). Phép thử 

Tukey - Test được sử dụng để so sánh các giá trị 

trung bình. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Năng suất sinh trưởng của 2 giống lợn 

Yorkshire và Landrace nhập khẩu từ Pháp 

3.1.1. Năng suất sinh trưởng 

Quá trình kiểm tra năng suất, kết quả về tuổi 

đạt 100 kg, tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn của 

đàn lợn Yorkshire và Landrace nhập khẩu từ Pháp 

được thể hiện ở bảng 2. Trong khi năng suất sinh 

trưởng không bị ảnh hưởng từ yếu tố giống nhưng 

các tính trạng này phần nào đã bị tác động bởi tính 

biệt. Ở yếu tố giới tính, tuổi đạt 100 kg và tăng 

khối lượng đã bị chi phối rõ rệt (P<0,05). Hai chỉ 

số này là tốt nhất ở con đực, so với con cái, trung 

bình tuổi đạt 100 kg và tăng khối lượng ở con đực 

đã cải thiện tương ứng 2,8 ngày (1,84%) và 27 g 

(2,68%). Tuy nhiên, về tiêu tốn thức ăn cho 1 kg 

tăng khối lượng lại chưa ghi nhận sự khác biệt có ý 

nghĩa trên cả 2 đối tượng (P>0,05), mặc dù trên 

con đực đã có xu hướng giảm 2,02%. 

Bảng 2. Khả năng sinh trưởng của giống Yorkshire và Landrace giai đoạn 40 - 100 kg ( ±SD) 

Giới tính 
Giống 

Đực Cái 
TB P 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 

Yorkshire 148,21 ± 4,79 151,12 ± 4,81 149,66 

Landrace 149,84 ± 3,32 152,53 ± 5,23 151,18 

Giống: 0,223 

Giới tính: 0,026 

Giống*Giới tính: 0,929 

Tăng khối lượng (g/con/ngày) 

Yorkshire 1.042 ± 38 1.016 ± 49 1.029 

Landrace 1.023 ± 10 997 ± 60 1.010 

Giống: 0,140 

Giới tính: 0,046 

Giống*Giới tính: 0,979 

Tiêu tốn thức ăn (kg TĂ/kg TKL) 

Yorkshire 2,43 ± 0,12 2,46 ± 0,09 2,44 

Landrace 2,42 ± 0,07 2,48 ± 0,10 2,45 

Giống: 0,837 

Giới tính: 0,054 

Giống*Giới tính: 0,571 

Ghi chú:  TB: Trung bình; TĂ: Thức ăn; TKL: Tăng khối lượng  

Phân tích sự tương tác của 2 yếu tố giống và 

tính biệt lên năng suất sinh trưởng của 2 đàn 

Yorkshire và Landrace nhập khẩu cho thấy, đã có 

chênh lệch 4,32 ngày ở tuổi đạt khối lượng 100 kg; 

45 g về tăng khối lượng bình quân và 0,06 kg thức 

ăn/kg tăng khối lượng đối với tiêu tốn thức ăn. 

Tuy nhiên, tất cả các biến động đó đều chưa có sự 

khác biệt về thống kê ở cả ba chỉ số theo dõi 

(P>0,05). 

Như vậy, các kết quả trong nghiên cứu này là 

khá phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng 

Nhung (2020) [7]. Kết quả bảng 2 cho thấy, khả 

năng tăng khối lượng của đàn Yorkshire có xu 

hướng cao hơn so với đàn Landrace và yếu tố tính 
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biệt cũng ảnh hưởng rõ đến tăng khối lượng ở cả 2 

giống. Các kết quả trên cũng đã phần nào khẳng 

định chất lượng vượt trội của các dòng lợn cao sản 

hiện tại. Về tuổi đạt 100 kg, kết quả đã rút ngắn 

được trên dưới 10 ngày so với nghiên cứu của 

Nguyễn Hữu Tỉnh và cs (2019) [8] trên đàn 

Yorkshire và Landrace có nguồn gốc từ Đan 

Mạch. Đối với tăng khối lượng, so với mức 914 và 

867 g/con/ngày; 995 và 900 g/con/ngày tương 

ứng ở đàn đực và cái Yorkshire, Landrace nhập 

khẩu từ Pháp trong nghiên cứu của Trịnh Hồng 

Sơn và cs (2017) [9], sức tăng trưởng của đàn 

Yorkshire và Landrace nhập khẩu từ Pháp hiện 

nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn 

nuôi Heo Bình Thắng đã cải thiện khá rõ. Đây là 

những kết quả rất tích cực, nái hậu bị có khả năng 

sinh trưởng tốt sẽ góp phần giúp nái đẻ lứa đầu 

tiên sớm hơn [10]. Tuy nhiên, tất cả các kết quả 

nghiên cứu trên đàn lợn có nguồn gốc từ Pháp 

được nuôi tại Việt Nam vẫn còn khá thấp so với 

công báo ở các quốc gia có nền chăn nuôi lợn phát 

triển. Trên đàn hạt nhân của Đan Mạch năm 2022, 

tăng khối lượng bình quân của con đực và cái ở 

giai đoạn 30 kg đến tuổi giết mổ (120 kg) là rất 

cao, ở đàn Yorkshire là 1.139 và 1.104 g/con/ngày; 

ở đàn Landrace là 1.166 và 1.099 g/con/ngày [11].  

3.1.2. Năng suất thịt  

Tương tự các tính trạng về khả năng tăng 

trưởng, năng suất thịt của 2 đàn lợn được khảo sát 

cũng có khuynh hướng cao hơn ở con đực và 

giống Yorkshire. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng 

của từng yếu tố giống hay giới tính cũng như sự 

tương tác của 2 yếu tố là chưa có ý nghĩa về thống 

kê đối với sự cải thiện này ở cả ba chỉ số: Dày mỡ 

lưng, dày thăn thịt và tỷ lệ nạc (Bảng 3). Những 

kết quả này là phù hợp nhận định của Nguyễn 

Hữu Tỉnh và cs (2019) [8] trên đàn Yorkshire và 

Landrace có nguồn gốc từ Đan Mạch nhưng lại có 

chút khác biệt so với kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020) [7] ở đàn 

Yorkshire và Landrace nhập từ Pháp, yếu tố tính 

biệt ảnh hưởng rất rõ rệt đến cả ba chỉ tiêu chất 

lượng thịt trên.  

Bảng 3. Một số kết quả về chất lượng thịt của 2 giống Yorkshire và Landrace ( ±SD) 

Giới tính 
Giống 

Đực Cái 
TB P 

Dày mỡ lưng (mm) 

Yorkshire 10,79 ± 1,11 11,31 ± 1,33 11,05 

Landrace 11,01 ± 1,00 11,35 ± 1,28 11,18 

Giống: 0,680 

Giới tính: 0,179 

Giống*Giới tính: 0,778 

Dày thăn thịt (mm) 

Yorkshire 56,10 ± 3,19 56,00 ± 3,65 56,05 

Landrace 56,10 ± 1,68 55,80 ± 3,45 55,95 

Giống: 0,905 

Giới tính: 0,813 

Giống*Giới tính: 0,905 

Tỷ lệ nạc (%) 

Yorkshire 60,51 ± 0,95 60,02 ± 1,10 60,27 

Landrace 60,31 ± 1,14 59,95 ± 1,26 60,13 

Giống: 0,643 

Giới tính: 0,155 

Giống*Giới tính: 0,840 

Ghi chú:  TB: Trung bình 

Các chỉ số trong bảng 3 cho thấy, dầy mỡ lưng 

của đàn Yorkshire trong nghiên cứu này đã cải 

thiện tương ứng 0,46 và 0,71 mm ở con đực; 2,97 và 

0,39 mm ở con cái so với đàn Yorkshire trong 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020) 

[7] và thế hệ thứ nhất của đàn Yorkshire nhập 

khẩu từ Đan Mạch trong nghiên cứu của Nguyễn 

Hữu Tỉnh và cs (2019) [8]. Tuy nhiên, ở trên đàn 
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Landrace, ngoại trừ ở con cái, trên con đực, mỡ 

lưng có khuynh hướng dày hơn so với cùng đối 

tượng của 2 nghiên cứu trên. Ở các chỉ số khác, 

ngoại trừ tỷ lệ nạc ở con cái của cả 2 giống trong 

nghiên cứu này là cao hơn thì tỷ lệ nạc ở con đực 

và dày thăn thịt của cả 2 giới tính đều có phần thấp 

hơn so với ở đàn Yorkshire và Landrace trong 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020) 

[7]. Tỷ lệ nạc của đàn lợn nhập khẩu hiện đang 

được nuôi giữ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát 

triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng và nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020) [7] đều khá 

thấp so với công bố của Danbred năm 2022 trên 

đàn hạt nhân Yorkshire (63,02% ở con đực và 

62,74% trên con cái) cũng như ở đàn Landrace 

(64,76% ở con đực và 64,94% ở con cái) [11].  

3.2. Khả năng sinh sản của 2 giống lợn 

Yorkshire và Landrace nhập khẩu từ Pháp 

3.2.1. Tuổi phối giống và tuổi đẻ lứa đầu  

Trong 2 nguồn gen nhập khẩu từ Pháp, đàn 

Landrace có xu hướng thành thục về tính và sinh 

sản sớm hơn so với đàn Yorkshire. Tuổi phối 

giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu ở đàn Yorkshire 

lần lượt là 243,52 và 358,46 ngày, trong khi đó, 

trên đàn Landrace, 2 chỉ số này đã rút ngắn được 

xấp xỉ 3 ngày, tương ứng với 240,84 và 355,79 

ngày, dù vậy, mức độ chênh lệch này chỉ thực sự 

rõ rệt ở chỉ tiêu về tuổi phối giống lần đầu (Bảng 

4) (P<0,05). Tuổi phối giống lần đầu ở cả 2 đàn 

giống nhập khẩu khá phù hợp với khuyến cáo 230 

- 250 ngày của Bruun (2019) [12] tại Trung tâm 

Nghiên cứu Lợn ở Đan Mạch nhưng lại chậm hơn 

khoảng một chu kỳ lên giống so với khuyến nghị 

mới nhất của PIC (2021) [13]:  200 - 225 ngày và 

Genesus (2023) [14]: 210 ngày. Kết quả ở cả 2 chỉ 

tiêu: Tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu 

trên đàn Yorkshire của nghiên cứu này là tương 

đương với đàn Yorkshire có nguồn gốc từ Pháp 

trong kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng 

Nhung và cs (2020) [15], nhưng ở đàn Landrace 

đã có khuynh hướng cải thiện hơn so với đàn 

Landrace trong thông báo đó.  

Bảng 4. Tuổi phối giống, khối lượng lúc phối lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu ( ±SD) 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Yorkshire Landrace SEM P 

n nái 29 49 - - 

Tuổi phối giống lần đầu ngày 243,52a ± 5,37 240,84b ± 5,66 5,55 0,043 

Khối lượng phối giống lần đầu kg/nái 141,05a ± 5,11 137,97b ± 4,45 4,71 0,007 

Tuổi đẻ lứa đầu ngày 358,46 ± 5,61 355,79 ± 5,78 5,72 0,053 

Ghi chú: Số trung bình mang các chữ cái a, b khác nhau theo hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 

(P<0,05) 

Đối với khối lượng lợn nái lúc phối giống lần 

đầu, kết quả trong bảng 4 cũng đã chỉ ra sự khác 

biệt rất đáng kể giữa 2 giống lợn (khoảng 141 

kg/nái ở đàn Yorkshire và xấp xỉ 138 kg/nái ở đàn 

Landrace). Giá trị này có mối tương quan thuận với 

tuổi phối giống lần đầu, đàn Landrace có tuổi phối 

giống lần đầu sớm hơn 2,68 ngày, do đó khối 

lượng nái lúc phối giống đã thấp hơn 2,18% so với 

đàn Yorkshire. Mặc dù vậy, khối lượng lợn nái lúc 

phối giống lần đầu của cả 2 đàn giống nhập khẩu 

từ Pháp này đều nằm trong mức khuyến cáo 136 - 

159 kg/nái của PIC (2021) [13] và 135 - 160 kg/nái 

của Genesus (2023) [14]. 

3.2.2. Năng suất sinh sản  

Đàn Yorkshire có khuynh hướng đẻ lứa đầu 

muộn hơn đàn Landrace nhưng tất cả các chỉ số về 

lứa đẻ của Yorkshire đã có xu hướng cải thiện so 

với ở đàn Landrace (Bảng 5). Tuy nhiên, các 

chênh lệch là không có sự khác biệt về thống kê 

(P>0,05). Kết quả này là tương đồng với nghiên 

cứu của Bocian và cs (2018) [10], tuổi đẻ lứa đầu 

không tác động rõ rệt đến số lợn con đẻ ra và lúc 

21 ngày tuổi. Kết quả về số lượng lợn con đẻ ra, số 

lợn con còn sống, số lợn con lúc cai sữa là khá cao, 

tương ứng với 14,82; 13,96; 13,51 con/ổ ở đàn 

Yorkshire và 14,67; 13,52; 13,26 con/ổ ở đàn 
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Landrace. Tương tự, khối lượng lợn con sơ sinh, 

lúc 21 ngày tuổi ở 2 đàn Yorkshire và Landrace 

cũng đạt lần lượt là 21,15; 72,81 kg/ổ và 20,07; 

72,10 kg/ổ. Thời gian từ lúc cai sữa lợn con đến 

khi nái lên giống lại là không dài, chỉ dưới 6 ngày 

trên cả 2 giống.  

Bảng 5. Khả năng sinh sản của giống lợn Yorkshire và Landrace ( ±SD) 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Yorkshire Landrace SEM P 

n ổ 101 183 - - 

Số lợn con sơ sinh con/ổ 14,82 ± 2,56 14,67 ± 2,75 2,69 0,642 

Số lợn con sơ sinh còn sống con/ổ 13,96 ± 2,48 13,52 ± 2,65 2,59 0,171 

Khối lượng lợn con sơ sinh kg/ổ 21,15 ± 4,72 20,07 ± 4,41 4,52 0,056 

Số lợn con cai sữa con/ổ 13,51 ± 1,65 13,26 ± 2,13 1,97 0,310 

Khối lượng lợn con 21 ngày tuổi kg/ổ 72,81 ± 9,59 72,10 ± 12,34 11,45 0,619 

Số ngày từ CSLC đến lúc LG lại ngày 5,66 ± 1,01 5,78 ± 1,08 1,06 0,392 

Ghi chú:  CSLC: Cai sữa lợn con; LG: Lên giống.     

Có thể nói, số lợn con sơ sinh còn sống trong 

nghiên cứu này ở cả 2 đàn Yorkshire và Landrace 

là cao hơn số lợn con sơ sinh sống ở các lứa đẻ của 

đàn Yorkshire (13,59 con/ổ) và Landrace (12,81 

con/ổ) nhập khẩu từ Pháp trong nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs (2020) [15] hay 

kết quả nghiên cứu của Nguyen và cs (2021) [16] 

trên đàn Yorkshire (12,7 con/ổ) và Landrace (12,9 

con/ổ) nhập khẩu từ Đan Mạch. Tuy nhiên, so với 

tiêu chuẩn của đơn vị cung cấp giống về số lợn con 

sơ sinh, số lợn con sơ sinh sống của giống 

Yorkshire và Landrace tương ứng là 17,2 và 16,1; 

16,0 và 15,2 con/ổ thì các chỉ số này ở cả 2 đàn 

trong nghiên cứu này đều thấp hơn. Đối với số 

lợn con còn sống đến cai sữa, giá trị này ở cả 2 

giống đều cao ở đàn Yorkshire và Landrace trong 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs 

(2020) [15], Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực (2020) 

[17], Nguyen và cs (2021) [16]. Tổng số lợn con 

lúc cai sữa của Yorkshire đã cao hơn xấp xỉ 0,6 

con/ổ và ở Landrace là khoảng 1,2 con/ổ so với 

tiêu chuẩn trung bình của công ty cung cấp. Điều 

này chứng tỏ, nguồn gen của 2 giống Yorkshire 

và Landrace nhập khẩu dù chưa đáp ứng được kỳ 

vọng về số con sơ sinh sống nhưng đã có khả 

năng thích nghi và nuôi con rất tốt trong điều 

kiện chăn nuôi ở Việt Nam. 

 Ở chỉ tiêu khối lượng lợn con lúc sơ sinh, so với 

kết quả ở các lứa đẻ của đàn Yorkshire (20,39 kg/ổ) 

và Landrace (19,62 kg/ổ) trong nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs (2020) [15], kết quả 

của nghiên cứu này ở cả 2 đàn đều cao hơn. Và các 

kết quả trên cũng cao hơn nhiều mức 16,15 kg/ổ 

trên đàn Yorkshire và 16,03 kg/ổ ở đàn Landrace 

(nhập khẩu từ Đan Mạch) nuôi tại Trung tâm 

Giống vật nuôi chất lượng cao - Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam [17]. Về khối lượng lợn con lúc 21 

ngày tuổi, chỉ tiêu này ở cả 2 giống đã cao hơn đáng 

kể so với nghiên cứu của Nguyen và cs (2021) [16] 

trên đàn Yorkshire (65,6 kg/ổ) và Landrace (66,8 

kg/ổ) có nguồn gốc từ Đan Mạch. Khối lượng này 

cũng cao hơn khối lượng trung bình của lợn con lúc 

cai sữa (28 ngày tuổi) trên đàn Yorkshire (63,89 

kg/ổ) và Landrace (66,08 kg/ổ) trong nghiên cứu 

của Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực (2020) [17]. 

4. KẾT LUẬN 

 Yếu tố giới tính đã ảnh hưởng rõ rệt lên chỉ 

tiêu tuổi đạt 100 kg và tăng khối lượng của 2 đàn 

giống nhập khẩu. Trong khi đó, yếu tố giống cũng 

như sự tương tác của 2 yếu tố giống và giới tính 

đều không tác động đáng kể đến tất cả các chỉ tiêu 

khảo sát. Các tính trạng sinh trưởng và năng suất 

thịt của đàn Yorkshire đã có xu hướng tốt hơn so 

với ở đàn Landrace.  
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 Về sinh sản, ngoại trừ tuổi phối giống và tuổi 

đẻ lứa đầu, các chỉ tiêu sinh sản của đàn Yorkshire 

cũng có khuynh hướng cao hơn so với ở đàn 

Landrace. Khả năng sinh sản của cả 2 giống là khá 

tốt như công bố của đơn vị cung cấp, đặc biệt là ở 

tính trạng số lợn con cai sữa.  

 Cả 2 giống lợn nhập khẩu từ Pháp này thích 

nghi tốt với điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam và 

hoàn toàn có thể sử dụng để cải thiện, nâng cao 

năng suất của đàn lợn trong nước. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Agriculture and Horticulture Development 

Board (AHDB) (2022). 2021 pig cost of production 

in selected countries. Available on 

https://projectblue.blob.core.windows.net/media

/Default/Pork/Pork%20MI%20files/CostPigProdu

ction2021_221117_WEB.pdf. Retrieved 22 May 

2023.  

2. Statista. (2023). Available on  https://www. 

statista.com/statistics/273232/net-pork-production- 

worldwide -by-country/. Retrieved 22 May 2023.  

3. Tổng cục Thống kê (2022). Báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2022. 

https://www.gso.gov.vn/bai-top/2022/12/bao-

cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/. 

Ngày truy cập 22/5/2023. 

4. Nguyễn Hữu Tỉnh, Nguyễn Văn Hợp, 

Phạm Ngọc Trung, Trần Văn Hào và Nguyễn Thị 

Lan Anh (2020). Năng suất sinh sản dòng lợn nái 

SS1, SS2 và bố mẹ SS12, SS21 được chọn lọc dựa 

trên giá trị giống và kiểu gen FSHB và PRLR. Tạp 

chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi, số 259, trang 7 - 

13. 

5. Kyriazakis, I. and Whittemore, C. T. 

(2006). Carcass yield: killing-out percentage. 

Whittemore's Science and Practice of Pig 

Production. Blackwell Publishing. 

6. National Swine Improvement Federation 

(NSIF). (2002). Guidelines for uniform swine 

improvement programs. http://mark.acsci.ncsu. 

edu/nsif/guidel/guidlines.htp. Retrieved 7 April 

2022.  

7. Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020).  Khả 

năng sinh trưởng và năng suất sinh sản của lợn 

Landrace, Yorkshire có nguồn gen G+ từ Pháp. 

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp. Viện Chăn nuôi, 173 

trang. 

8. Nguyễn Hữu Tỉnh, Nguyễn Văn Hợp, Trần 

Văn Hào, Phạm Ngọc Trung và Trần Vũ (2019). 

Mức độ ổn định năng suất sinh sản, sinh trưởng ở 

đàn lợn Yorkshire và Landrace nhập khẩu từ Đan 

Mạch qua ba thế hệ chọn lọc. Tạp chí Khoa học 

Kỹ thuật Chăn nuôi, số 246, trang  2 - 7. 

9. Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm, Đinh 

Hữu Hùng và Trịnh Quang Tuyên (2017). Kết quả 

nuôi thích nghi các giống lợn Landrace, Yorkshire 

và Duroc nhập từ Pháp, Mỹ và Canada. Tạp chí 

Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 15, trang 46 - 

50. 

10. Bocian M., Jankowiak H. and Zbonik W. 

(2018). Influence of age at first farrowing of 

maternal breed sows on their reproductive 

performance. Journal of Central European 

Agriculture, 19 (2), 308 - 317. 

11. Danbred. (2023). Average production results 

for DanBred boars and gilts in nucleus herds. 

Available on  https://danbred.com/ documented-

results/#testing-station-results. Retrieved 22 May 

2023.  

12. Bruun T. S. (2019). Feeding gilts during 

the rearing period. Available on https://danbred. 

com/feeding-gilts-during-the-rearing-period/.  

Retrieved 05 August 2022.  

13. PIC (2021). PIC nutrition and feeding 

guidelines. Available on https://www.pic.com/wp-

content/uploads/sites/3/2021/03/PIC-Nutrition-

Manual_English-Imperial.pdf. Retrieved 05 August 

2022.   

14. Genesus. (2023). Feeding guidelines. 

Available on https://genesus.com/wp-content/ 

uploads/2023/05/Genesus-Sow-Feeding-

Guidelines-2023.pdf . Retrieved 22 May 2023. 

15. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Duy 

Phẩm, Trịnh Hồng Sơn, Phạm Doãn Lân, Đỗ Đức 

Lực (2020). Năng suất sinh sản của lợn nái 

Landrace và Yorkshire từ nguồn gen Pháp qua ba 

thế hệ nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ 

Phương. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 

18 (10), trang 854 - 861. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 12 

16. Nguyen H. T., Tran V. H. and Bui A. P. N. 

(2021). Genetic parameters and litter trait trends 

of Danish pigs in South Vietnam. Animal 

Bioscience, 34 (12), 1903 - 1911.  

17. Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực (2020). Năng 

suất sinh sản lợn nái Landrace và Yorkshire nguồn 

gốc Đan Mạch tại Trung tâm Giống vật nuôi chất 

lượng cao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tạp chí 

Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi, số 260, trang 13 - 18.  

GROWTH AND REPRODUCTIVE PERFORMANCES OF PUREBRED YORKSHIRE  

AND LANDRACE SOWS IMPORTED FROM FRANCE 

Tran Van Hao1, Pham Ngoc Trung1, Pham Ngoc Thao1,  

Nguyen Thanh Binh1, Pham Cong Hai1, Nguyen Huu Tinh2 

1Binh Thang pig Research and Development Center -  Institute of  

Animal Sciences for Southern Vietnam 
2Institute of Animal Sciences for Southern Vietnam 

Summary 

The study was conducted to evaluate the growth and reproductive performance of Yorkshire and 

Landrace pigs imported from France. This study was carried out at the experimental farm of Binh 

Thang pig Research and Development Center from 08th November 2020 to 30th April 2023. A total 

of 100 growing pigs (30 females + 10 males Yorkshire and 50 females + 10 females Landrace) at 3 

months old and 80 gilts (30 Yorkshire and 50 Landrace) at 160 days old were used. The results 

revealed that the gender factor markedly affected the date of 100 kg and average weight gain. 

The growth performances seem not to be influenced by breed factor and the interaction between 

gender and breed factors. In reproductive performances, Yorkshire had better almost 

reproductive traits than Landrace. Indeed both of these imported pigs were well adapted, 

vigorously grew and can be used to improve the efficiency in pig production in Vietnam. 

Keywords: Yorkshire, Landrace, France, growth performances, reproductive performances. 
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KẾT QUẢ CHỌN TẠO DÒNG LỢN YVN TỪ NGUỒN GEN 

YORKSHIRE NHẬP TỪ PHÁP VÀ MỸ QUA 3 THẾ HỆ 

Trịnh Hồng Sơn1, *, Phạm Duy Phẩm1, Trịnh Quang Tuyên1, Nguyễn Long Gia1,  

Nguyễn Ngọc Minh1,  Bùi Thị Tư1, Nguyễn Thị Lan1, Nguyễn Tiến Thông1 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương từ năm 2017 đến năm 

2021 nhằm đánh giá kết quả chọn tạo dòng lợn YVN từ nguồn gen lợn Yorkshire Pháp, Mỹ qua 3 

thế hệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng sinh trưởng của lợn YVN được cải thiện tốt hơn 

qua 3 thế hệ, ở thế hệ 3 lợn YVN có tuổi đạt 100 kg trung bình là 152,31 ngày; khả năng tăng khối 

lượng đạt 859,47 g/con/ngày; tỷ lệ nạc đạt 59,83% và tiêu tốn thức ăn đạt 2,46 kg thức ăn/kg tăng 

khối lượng. Đàn lợn đã được lựa chọn ở mỗi thế hệ theo đúng số lượng và tiêu chí đã đặt ra. Tại 

thế hệ 3, đã lựa chọn được 10 lợn đực và 60 lợn cái YVN có ngày tuổi đạt khối lượng 100 kg nhỏ 

hơn 155 ngày; tỷ lệ nạc trên 59% và tiêu tốn thức ăn nhỏ hơn 2,5 kg thức ăn/kg tăng khối lượng. 

Phẩm chất tinh dịch của lợn đực YVN cũng được cải thiện nâng cao qua 3 thế hệ, ở thế hệ 3 lợn 

YVN có phẩm chất tinh dịch ổn định và tốt nhất với tổng số tinh trùng tiến thẳng đạt 53,44 tỷ/lần 

khai thác. Phẩm chất tinh dịch lợn đực YVN đạt yêu cầu đối với lợn Yorkshire theo TCVN 9111: 

2011. Năng suất sinh sản lợn nái YVN ở thế hệ 3 ổn định và cao hơn các thế hệ 1, 2. Cụ thể: Thế 

hệ 1, 2, 3 có số con cai sữa/nái/năm đạt lần lượt là 26,26, 26,82 và 28,49 con. Năng suất sinh sản 

của lợn nái YVN thế hệ 3 được chọn tạo cao hơn so với đàn lợn Yorkshire (Pháp, Mỹ) chưa chọn 

lọc nuôi tại cơ sở ở các chỉ tiêu như số con sơ sinh sống (cao hơn 7,62%), số con cai sữa (cao hơn 

10,58%) và số con cai sữa/nái/năm (cao hơn 11,81%). Dòng lợn YVN đã được công nhận là tiến bộ 

kỹ thuật mới tại Quyết định số 241/QĐ-CN-GVN ngày 30/11/2021 của Cục trưởng Cục Chăn 

nuôi. 

Từ khóa: Chọn tạo dòng lợn, YVN, Yorkshire. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ2 

Theo Chiến lược phát triển chăn nuôi giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1520/QĐ-

TTg ngày 06/10/2020 [1]: Đến năm 2030, tổng 

đàn lợn có mặt thường xuyên ở quy mô từ 29 - 30 

triệu con, trong đó lợn nái từ 2,5 - 2,8 triệu con, đàn 

lợn được nuôi trang trại, công nghiệp chiếm 70%; 

sản lượng thịt xẻ các loại đến năm 2025 đạt từ 5,0 - 

5,5 triệu tấn (trong đó, thịt lợn chiếm 63 - 65%), 

đến năm 2030 đạt từ 6,0 - 6,5 triệu tấn (trong đó, 

thịt lợn chiếm 59 - 61%). Như vậy, để đảm bảo nâng 

cao sản lượng thịt lợn xuất chuồng trong khi tổng 

đàn lợn nái không tăng thì việc nâng cao năng 

suất, chất lượng đàn lợn giống luôn là mục tiêu 

hàng đầu của Nhà nước cũng như các nhà chăn 

                                         
1 Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi 
* Email: trinhhongsonvcn@gmail.com  

nuôi. Các giống lợn năng suất cao được nhập về 

như: Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain... đã cải 

thiện năng suất giống lợn trong nước. Các giống 

lợn này đã góp phần to lớn trong việc cải thiện chất 

lượng sản phẩm chăn nuôi lợn ở nước ta. Tuy 

nhiên, các sản phẩm được nhập về có nhiều nhược 

điểm như giá thành cao, công tác vệ sinh phòng 

bệnh gặp nhiều khó khăn, việc thích nghi với điều 

kiện chăn nuôi tại Việt Nam còn hạn chế. Chính vì 

vậy, ngành chăn nuôi lợn vẫn chưa đáp ứng được 

yêu cầu của thị trường, kết quả chăn nuôi lợn của 

chúng ta chưa đủ sức cạnh tranh được so với các 

sản phẩm cùng loại ở thị trường khu vực và thế 

giới. Việc tạo được các dòng lợn nái ông bà, tổ hợp 

lợn nái bố mẹ và lợn đực cuối cùng có năng suất 

sinh sản, sinh trưởng cao để sản xuất lợn thương 

phẩm có khả năng sinh trưởng và tỷ lệ nạc cao, hệ 

số chuyển hóa thức ăn thấp và phù hợp với điều 

kiện Việt Nam là rất cần thiết.  
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Sơ đồ lai tạo YVN như  sau: 

♂ Yorkshire (Mỹ)    x    ♀ Yorkshire (Pháp) 

  

                                     YVN 

- Số lượng lợn nghiên cứu ở các thế hệ như 

sau: Thế hệ 1: Lợn hậu bị kiểm tra năng suất: 300 

con (200 con cái và 100 con đực); lợn đánh giá 

phẩm chất tinh dịch: 30 con; lợn đánh giá năng 

suất sinh sản: 50 con; thế hệ 2: Lợn hậu bị kiểm tra 

năng suất: 300 con (200 con cái và 100 con đực); 

lợn đánh giá phẩm chất tinh dịch: 30 con; lợn đánh 

giá năng suất sinh sản: 50 con; thế hệ 3: Lợn hậu bị 

kiểm tra năng suất: 340 con (240 con cái và 100 

con đực); lợn đánh giá phẩm chất tinh dịch: 30 

con; lợn đánh giá năng suất sinh sản: 60 con. 

- Thời gian: Từ tháng 01/2017 đến tháng 

12/2021, tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy 

Phương. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Đánh giá khả năng sinh trưởng  

Ở các thế hệ 1, 2 tiến hành chọn 300 lợn hậu bị 

(200 lợn cái và 100 lợn đực/tổ hợp) và ở thế hệ 3 là 

340 lợn hậu bị (240 lợn cái và 100 lợn đực/tổ hợp) 

đưa vào kiểm tra năng suất, lợn được chọn kiểm tra 

năng suất ở những ổ có số con sơ sinh sống từ 13 

con trở lên. Lợn phát triển bình thường được đưa 

vào kiểm tra năng suất khi đạt khối lượng khoảng 

30 kg và kết thúc kiểm tra khi đạt khối lượng 

khoảng 100 kg. Lợn cái được nuôi nhốt theo ô và 

lợn đực được nuôi nhốt cá thể. Lợn được nuôi 

chung trong cùng điều kiện theo quy trình chăm 

sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh thú y của Trung tâm 

Nghiên cứu lợn Thụy Phương. Lợn được cung cấp 

đầy đủ nước uống bằng vòi uống tự động và được 

cho ăn tự do bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. 

Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá: Tuổi bắt đầu 

kiểm tra (ngày); khối lượng bắt đầu kiểm tra (kg); 

tuổi kết thúc kiểm tra (ngày); khối lượng kết thúc 

kiểm tra (kg); tuổi đạt 100 kg (ngày); tăng khối 

lượng trung bình/ngày kiểm tra (g/ngày); dày mỡ 

lưng (mm); tiêu tốn thức ăn ở lợn đực (kg TA/kg 

TKL); tỷ lệ nạc (%). 

2.2.2. Lựa chọn đàn lợn YVN qua các thế hệ 

Khi kết thúc kiểm tra năng suất tiến hành 

chọn lọc theo tỉ lệ đối với lợn cái hậu bị là 25% và 

với lợn đực là 10% cá thể tốt nhất, đảm bảo đủ 5 

nhóm huyết thống ở mỗi thế hệ để đưa vào ghép 

đôi giao phối tránh cận huyết và sau đó đánh giá 

năng suất sinh sản. Tiêu chí lựa chọn đàn lợn hậu 

bị ông bà YVN ở 3 thế hệ sau khi kết thúc kiểm 

tra năng suất được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Tiêu chí lựa chọn dòng nái ông bà YVN ở 3 thế hệ 

TT Chỉ tiêu Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

1 Số lượng    

 Lợn đực (con) 10 10 10 

 Lợn cái (con) 50 50 60 

2 Khả năng tăng khối lượng trung bình (g/con/ngày) ≥ 800 ≥ 820 ≥ 840 

3 Tuổi đạt 100 kg (ngày) ≤ 165 ≤ 160 ≤ 155 

4 Tỷ lệ nạc (%) ≥ 58 ≥ 58,5 ≥ 59,0 

5 Tiêu tốn thức ăn (kg thức ăn/kg tăng khối lượng) ≤ 2,6 ≤ 2,55 ≤ 2,5 

2.2.3. Đánh giá phẩm chất tinh dịch 

Đàn lợn đực ở mỗi thế hệ, sau khi kết thúc 

kiểm tra năng suất cá thể tiến hành lựa chọn 30 

con để đưa vào huấn luyện nhảy giá và khai thác 

tinh để kiểm tra chất lượng tinh dịch. Lợn đực khai 

thác tinh được chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy 

trình của Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy 

Phương, chuồng trại đảm bảo yêu cầu thiết kế kỹ 

thuật. Lợn được uống nước sạch tự do và được cho 

ăn bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. 

Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá: Thể tích tinh 

dịch (V, ml), hoạt lực tinh trùng (A, %), nồng độ 
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tinh trùng (C, triệu/ml), tổng số tinh trùng tiến 

thẳng (VAC, tỷ), tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K, %) và 

giá trị pH tinh dịch. 

2.2.4. Đánh giá năng suất sinh sản 

Sau khi kiểm tra năng suất, lựa chọn lợn cái và 

lợn đực đưa vào tự giao, đánh giá năng suất sinh 

sản từ lứa 1 đến lứa 3. Thế hệ 1, 2 lựa chọn 50 lợn 

cái và 10 lợn đực/tổ hợp. Thế hệ 3 lựa chọn 60 lợn 

cái và 10 lợn đực/tổ hợp. Đàn lợn sau khi lựa chọn 

được chia làm 5 nhóm gia đình để tiến hành ghép 

đôi giao phối nhằm tránh cận huyết. Lợn cái được 

thụ tinh nhân tạo và phối giống theo sơ đồ ghép 

phối. Lợn nái, lợn đực và lợn con theo mẹ được 

chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy trình của Trung 

tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương. Lợn nái hậu bị, 

nái chửa nuôi trong cũi trên nền chuồng bê tông; 

lợn nái đẻ nuôi con nuôi trên chuồng lồng. Lợn 

được uống nước sạch tự do và thức ăn cho các đối 

tượng lợn là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. 

Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá: Số con sơ sinh 

sống/ổ (con); số con cai sữa/ổ (con); khối lượng 

sơ sinh sống/con (kg); khối lượng sơ sinh sống/ổ 

(kg); khối lượng cai sữa/con (kg); khối lượng cai 

sữa/ổ (kg); tuổi cai sữa (ngày); chỉ số lứa đẻ 

(lứa/nái/năm); số con cai sữa/nái/năm (con). 

2.2.5. Đánh giá hiệu quả chọn lọc về năng suất 

sinh sản của lợn nái YVN so với đàn lợn Yorkshire 
(Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở. 

Thu thập số liệu năng suất sinh sản 3 lứa đẻ 

đầu của 152 lợn nái Yorkshire có nguồn gốc Pháp, 

Mỹ chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở. Tiến hành so 

sánh năng suất sinh sản của đàn nái YVN thế hệ 3 

với đàn lợn nái Yorkshire có nguồn gốc Pháp, Mỹ 

chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở. 

Các chỉ tiêu đánh giá: Số con sơ sinh sống/ổ 

(con); số con cai sữa/ổ (con); khối lượng sơ sinh 

sống/con (kg); khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg); 

khối lượng cai sữa/con (kg); khối lượng cai sữa/ổ 

(kg); tuổi cai sữa (ngày); chỉ số lứa đẻ 

(lứa/nái/năm); số con cai sữa/nái/năm (con). 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập và xử lý trên phần mềm 

Excel (2016) và Minitab 16.1. Các tham số thống 

kê mô tả của các chỉ tiêu gồm dung lượng mẫu (n), 

trung bình (Mean), độ lệch chuẩn (SD). Kết quả 

được xử lý thống kê theo phương pháp phân tích 

phương sai (ANOVA), so sánh các giá trị trung 

bình bằng phép thử Tukey. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khả năng sinh trưởng của lợn YVN  

Lợn YVN được đưa vào kiểm tra năng suất ở 

các thế hệ 1, 2, 3 với độ tuổi và khối lượng lần lượt 

là 72,88 ngày và 30,27 kg; 71,90 ngày và 30,07 kg; 

71,18 ngày và 30,17 kg. Sự sai khác về độ tuổi và 

khối lượng lợn YVN đưa vào kiểm tra năng suất ở 3 

thế hệ không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Lợn 

YVN có tuổi đạt 100 kg được cải thiện sớm dần 

qua các thế hệ, kết quả ở thế hệ 1, 2, 3 đạt lần lượt 

là 158,39; 155,71; 152,31 ngày (P<0,05). Ở thế hệ 3, 

lợn YVN có tuổi đạt 100 kg đạt mục tiêu của việc 

chọn tạo. 

Bảng 2. Khả năng sinh trưởng của lợn YVN qua 3 thế hệ 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 
Chỉ tiêu 

n Mean ± SD n Mean ± SD n Mean ± SD 

Tuổi BĐ KT (ngày) 300 72,88 ± 1,88 300 71,90 ± 1,88 340 71,18 ± 2,24 

KL BĐ KT (kg) 300 30,27 ± 1,14 300 30,07 ± 1,7 340 30,17 ± 1,15 

Tuổi kết thúc KT (ngày) 300 158,20a ± 2,5 300 156,85b ± 2,62 340 155,35c ± 2,68 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 300 158,39a ± 5,6 300 155,71b ± 4,85 340 152,31c ± 5,73 

KL kết thúc KT (kg) 300 99,99c ± 3,56 300 100,95b ± 3,06 340 102,48a ± 3,79 

TKL (g/ngày) 300 817,60c ± 48,41 300 834,79b ± 43,32 340 859,47a ± 51,93 
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Dày mỡ lưng (mm) 300 12,01 ± 0,84 300 11,89 ± 0,85 340 11,91 ± 0,86 

Dày cơ thăn (mm) 300 50,18c ± 2,05 300 51,57b ± 2,09 340 54,81a ± 2,02 

Tỷ lệ nạc ước tính (%) 300 58,67c ± 0,96 300 59,12b ± 0,91 340 59,83a ± 0,84 

TTTA (kg TA/kg TKL) 100 2,52a ± 0,03 100 2,50b ± 0,03 100 2,46c ± 0,02 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng nếu có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05). Các chữ viết tắt: BĐ - Bắt đầu; KT - Kiểm tra; KL - Khối lượng; TKL - Khả năng 

tăng khối lượng; TTTA - Tiêu tốn thức ăn (của lợn đực); Mean: Giá trị trung bình 

Khả năng tăng khối lượng ở lợn YVN được cải 

thiện tăng dần qua các thế hệ, đạt lần lượt là 

817,60, 834,79, 859,47 g/ngày (P<0,05). Khi so 

sánh khả năng tăng khối lượng với TCVN 9111: 

2011 [2] thì lợn YVN ở cả 3 thế hệ đều có khả năng 

tăng khối lượng cao hơn so với yêu cầu của lợn 

Yorkshire. Đàn lợn YVN thế hệ 3 có khả năng tăng 

khối lượng cao hơn kết quả của lợn Yorkshire đã 

được công bố như: Lợn Yorkshire nuôi tại Công ty 

TNHH Lợn giống hạt nhân Dabaco đạt 794,78 

g/ngày [3]; lợn Yorkshire trao đổi nguồn gen nuôi 

tại 3 cơ sở: Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy 

Phương, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn 

nuôi heo Bình Thắng, Công ty TNHH Lợn giống 

ngoại Thái Dương có khả năng tăng khối lượng lần 

lượt đạt 842,13, 838,14 và 838,46 g/ngày [4]; lợn 

Yorkshire nuôi tại Công ty Indovina Thái Bình có 

khả năng tăng khối lượng đạt 764,34 g/ngày [5]. 

Kết quả này chứng tỏ công tác chọn tạo đàn lợn 

YVN tốt và đàn lợn YVN đã thích nghi qua các thế 

hệ giúp đàn lợn YVN phát huy được tiềm năng cao 

về khả năng sinh trưởng hơn so với đàn lợn 

Yorkshire đã nghiên cứu. 

Độ dày mỡ lưng ở lợn YVN ở 3 thế hệ dao động 

từ 11,89 - 12,01 mm (P>0,05). Độ dày mỡ lưng ở lợn 

YVN cao hơn yêu cầu đối với lợn Yorkshire theo 

TCVN 9111: 2011 [2] và cao hơn so với độ dày mỡ 

lưng của lợn Yorkshire trao đổi nguồn gen nuôi tại 

3 cơ sở: Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương, 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi heo 

Bình Thắng, Công ty TNHH Lợn giống ngoại Thái 

Dương (đạt lần lượt là 11,19, 11,85, 11,40 mm) [4], 

nhưng thấp hơn độ dày mỡ lưng của lợn Yorkshire 

nuôi tại Công ty TNHH Lợn giống hạt nhân Dabaco 

(đạt 12,07 mm) [3]. Tỷ lệ nạc ở lợn YVN được cải 

thiện tăng dần qua các thế hệ, đạt cao nhất ở thế hệ 

3 là 59,83%, sự sai khác về tỷ lệ nạc ở các thế hệ có 

nghĩa thống kê (P<0,05). Kết quả tỷ lệ nạc của lợn 

YVN thế hệ 3 đạt mục tiêu của chọn tạo. Khi so 

sánh với lợn Yorkshire trao đổi nguồn gen thì lợn 

YVN thế hệ 3 có tỷ lệ nạc cao hơn so với lợn 

Yorkshire nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát 

triển chăn nuôi heo Bình Thắng, Công ty TNHH 

Lợn giống ngoại Thái Dương (lần lượt là 59,03, 

59,46%) nhưng thấp hơn lợn Yorkshire nuôi tại 

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương (đạt 

59,96%) [4]. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng ở 

lợn đực YVN giảm dần qua các thế hệ, đạt 2,52 kg ở 

thế hệ 1, đạt 2,50 kg ở thế hệ 2 và đạt 2,46 kg ở thế 

hệ 3, sai khác về tiêu tốn thức ăn ở các thế hệ có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05). Ở thế hệ 3, lợn đực YVN 

có tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt mục tiêu 

của việc chọn tạo. 

Như vậy, lợn YVN ở cả 3 thế hệ đều có khả 

năng sinh trưởng tốt, trong đó ở thế hệ 3 lợn YVN 

có khả năng sinh trưởng cao và ổn định nhất, các 

chỉ tiêu như tuổi đạt 100 kg, tỷ lệ nạc, tiêu tốn thức 

ăn (đối với lợn đực) đạt mục tiêu của việc chọn tạo 

dòng lợn. Điều này khẳng định, công tác chọn tạo 

dòng lợn YVN đã đạt hiệu quả tốt, giúp đàn lợn 

phát huy được tiềm năng cao về khả năng sinh 

trưởng. 

3.2. Kết quả lựa chọn đàn lợn YVN  

3.2.1. Kết quả lựa chọn đàn lợn YVN thế hệ 1 

Đàn lợn đực YVN thế hệ 1 được chọn bao gồm 

10 con có các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng tốt 

hơn trung bình toàn đàn lợn đực đưa vào kiểm tra 

năng suất. Cụ thể: Tuổi đạt 100 kg là 150,29 ngày 

(sớm hơn 8,1 ngày), tỷ lệ nạc là 59,57% (cao hơn 

0,9%) và tiêu tốn thức ăn là 2,5 kg (thấp hơn 0,02 

kg). Đàn lợn cái YVN thế hệ 1 được chọn bao gồm 

50 con có các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng tốt 

hơn trung bình toàn đàn lợn cái đưa vào kiểm tra 

năng suất. Cụ thể: Tuổi đạt 100 kg là 156,56 ngày 
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(sớm hơn 1,83 ngày), tỷ lệ nạc là 59,32% (cao hơn 

0,65%). So với tiêu chí đặt ra ở thế hệ 1, lợn đực và 

lợn cái YVN được chọn đều đạt các tiêu chí đã đặt 

ra. 

Bảng 3. Kết quả lựa chọn đàn lợn YVN thế hệ 1 

Lợn đực được 

chọn (n =10 con) 

Lợn cái được chọn 

(n = 50 con) 

Trung bình toàn đàn 

KTNS (n = 300 con) Chỉ tiêu 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 150,29 ± 2,14 156,56 ± 3,27 158,39 ± 5,6 

TKL (g/con/ngày) 884,26 ± 31,71 839,99 ± 25,96 817,60 ± 48,41 

Dày mỡ lưng (mm) 11,13 ± 0,36 11,65 ± 0,63 12,01 ± 0,84 

Tỷ lệ nạc (%) 59,57 ± 0,46 59,32 ± 0,62 58,67 ± 0,96 

TTTA (kg TA/kg TKL) 2,50 ± 0,02 - 2,52* ± 0,03 

Ghi chú: KTNS là kiểm tra năng suất; * Tiêu tốn thức ăn của 100 con lợn đực KTNS; Mean: Giá trị 

trung bình 

3.2.2. Kết quả lựa chọn đàn lợn YVN thế hệ 2 

Tại thế hệ 2, chọn được đàn lợn đực YVN bao 

gồm 10 con có các chỉ tiêu về khả năng sinh 

trưởng tốt hơn trung bình toàn đàn lợn đực đưa 

vào kiểm tra năng suất. Cụ thể: tuổi đạt 100 kg là 

149,65 ngày (sớm hơn 6,06 ngày), tỷ lệ nạc là 

59,94% (cao hơn 0,82%) và tiêu tốn thức ăn là 2,48 

kg (thấp hơn 0,02 kg). Đàn lợn cái YVN thế hệ 2 

được chọn bao gồm 50 con có các chỉ tiêu về khả 

năng sinh trưởng tốt hơn trung bình toàn đàn lợn 

cái đưa vào kiểm tra năng suất. Cụ thể: Tuổi đạt 

100 kg là 152,05 ngày (sớm hơn 3,66 ngày), tỷ lệ 

nạc là 59,83% (cao hơn 0,71%). So với tiêu chí đặt ra 

ở thế hệ 2, lợn đực và lợn cái YVN được chọn đều 

đạt các tiêu chí đã đặt ra. 

Bảng 4. Kết quả lựa chọn đàn lợn YVN thế hệ 2 

Lợn đực được 

chọn (n = 10 con) 

Lợn cái được chọn 

(n = 50 con) 

Trung bình toàn đàn 

KTNS (n = 300 con) Chỉ tiêu 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 149,65 ± 3,1 152,05 ± 2,05 155,71 ± 4,85 

TKL (g/con/ngày) 901,41 ± 21,1 856,37 ± 24,01 834,79 ± 43,32 

Dày mỡ lưng (mm) 10,94 ± 0,23 11,45 ± 0,5 11,89 ± 0,85 

Tỷ lệ nạc (%) 59,94 ± 0,29 59,83 ± 0,52 59,12 ± 0,91 

TTTA (kg TA/kg TKL) 2,48 ± 0,01 - 2,50* ± 0,03 

Ghi chú: KTNS là kiểm tra năng suất; * Tiêu tốn thức ăn của 100 con lợn đực KTNS; Mean: Giá trị 

trung bình 

3.2.3. Kết quả lựa chọn đàn lợn YVN thế hệ 3 

Tại thế hệ 3, đã chọn đàn lợn đực YVN bao 

gồm 10 con có các chỉ tiêu về khả năng sinh 

trưởng tốt hơn trung bình toàn đàn lợn đực đưa 

vào kiểm tra năng suất. Cụ thể: Tuổi đạt 100 kg là 

144,78 ngày (sớm hơn 7,53 ngày), tỷ lệ nạc là 

60,77% (cao hơn 0,94%). Đàn lợn cái YVN thế hệ 3 

được chọn bao gồm 60 con có các chỉ tiêu về khả 

năng sinh trưởng tốt hơn trung bình toàn đàn lợn 

cái đưa vào kiểm tra năng suất. Cụ thể: Tuổi đạt 

100 kg là 148,16 ngày (sớm hơn 4,15 ngày), tỷ lệ 

nạc là 60,13% (cao hơn 0,3%). Như vậy, ngoài khả 

năng sinh trưởng tốt hơn trung bình đàn kiểm tra 

năng suất, đàn lợn được chọn đáp ứng tiêu chí đặt 

ra với thế hệ 3 và công tác chọn tạo đàn lợn đã đạt 

được kết quả mong muốn. 
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Bảng 5. Kết quả lựa chọn đàn lợn YVN thế hệ 3 

Lợn đực được 

chọn (n = 10 con) 

Lợn cái được chọn 

(n = 60 con) 

Trung bình toàn đàn 

KTNS (n = 340 con) Chỉ tiêu 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 144,78 ± 2,08 148,16 ± 3,10 152,31 ± 5,73 

TKL (g/con/ngày) 965,14 ± 12,45 882,9 ± 27,12 859,47 ± 51,93 

Dày mỡ lưng (mm) 11,10 ± 0,24 11,81 ± 0,59 11,91 ± 0,86 

Tỷ lệ nạc (%) 60,77 ± 0,49 60,13 ± 0,63 59,83 ± 0,84 

TTTA (kg TA/kg TKL) 2,46 ± 0,01 - 2,46* ± 0,02 

Ghi chú: KTNS là kiểm tra năng suất; * Tiêu tốn thức ăn của 100 con lợn đực KTNS; Mean: Giá trị 

trung bình 

3.3. Phẩm chất tinh dịch của lợn đực YVN 

Kết quả về phẩm chất tinh dịch lợn đực YVN 

qua 3 thế hệ được thể hiện ở bảng 6 cho thấy: Thể 

tích tinh dịch của lợn đực YVN tăng dần qua các 

thế hệ, kết quả ở thế hệ 1, 2, 3 đạt lần lượt là 

226,24, 231,27, 234,94 ml. Sự sai khác về thể tích 

tinh dịch ở các thế hệ có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). Kết quả về thể tích tinh dịch của lợn đực 

YVN ở các thế hệ đạt yêu cầu đối với lợn Yorkshire 

theo TCVN 9111: 2011 [2] và tương đương với kết 

quả một số nghiên cứu khác về lợn Yorkshire như: 

lợn Yorkshire nuôi tại tỉnh Vĩnh Phúc là 213,3 - 

239,3 ml [6]; lợn đực Yorkshire nuôi tại Thái Lan là 

232,99 ml [7]; lợn đực Yorkshire nuôi tại Công ty 

Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình là 245,93 ml 

[8]. Hoạt lực tinh trùng của lợn YVN ở các thế hệ 

dao động từ 86 - 87% và đạt yêu cầu đối với lợn 

Yorkshire theo TCVN 9111: 2011 [2]. Kết quả hoạt 

lực tinh trùng của lợn đực YVN cao hơn hoạt lực 

tinh trùng của lợn Yorkshire nuôi tại tỉnh Vĩnh 

Phúc (đạt 72 - 76%) [6] và lợn Yorkshire nuôi tại 

Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình (đạt 

80%) [8]. Nồng độ tinh trùng của lợn đực YVN qua 

các thế hệ đạt từ 252,7 - 262,36 triệu/ml (P<0,05) 

và đạt TCVN 9111: 2011 [2] đối với lợn Yorkshire 

nhưng thấp hơn so với lợn Yorkshire nuôi tại Công 

ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình (đạt 284,21 

triệu/ml) [8]. 

Bảng 6. Phẩm chất tinh dịch của lợn đực YVN qua 3 thế hệ (n=30 con/thế hệ) 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 
Chỉ tiêu 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Thể tích tinh dịch (ml) 226,24b ± 27,18 231,27ab ± 28,73 234,94a ± 28,52 

Hoạt lực tinh trùng 0,87 ± 0,04 0,86 ± 0,03 0,87 ± 0,04 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ml) 255,80b ± 21,25 257,63b ± 21,25 261,93b ± 17,28 

VAC (tỷ) 50,05b ± 7,23 51,46b ± 7,92 53,44a ± 7,69 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 6,61b ± 1,37 7,36a ± 0,17 7,29a ± 1,35 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng nếu có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05); Mean: Giá trị trung bình 

Kết quả trên cho thấy, phẩm chất tinh dịch lợn 

YVN được cải thiện tốt lên qua các thế hệ, tốt nhất 

ở thế hệ 3. Điều này cho thấy, việc thích nghi và 

chọn lọc lợn đực YVN làm giống đã đạt hiệu quả 

khi cải thiện được các tính trạng về phẩm chất tinh 

dịch của thế hệ sau so với thế hệ xuất phát. Các 

chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch lợn đực YVN ở cả 3 

thế hệ đều đạt TCVN 9111: 2011 [2] về yêu cầu 
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chất lượng tinh dịch lợn Yorkshire trong thụ tinh 

nhân tạo. 

3.4. Năng suất sinh sản của lợn nái YVN 

Kết quả năng suất sinh sản của lợn nái YVN 

qua 3 thế hệ được thể hiện tại bảng 7. 

Bảng 7. Năng suất sinh sản của lợn nái YVN qua 3 thế hệ 

Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

Chỉ tiêu 

n Mean ± SD n Mean ± SD n Mean ± SD 

SCSSS/ổ (con) 150 11,82b ± 1,84 150 12,05ab ± 1,62 180 12,43a ± 1,41 

KL SSS/con (kg) 150 1,44 ± 0,14 150 1,43 ± 0,14 180 1,44 ± 0,12 

KL SSS/ổ (kg) 150 17,02b ± 3,29 150 17,25ab ± 2,89 180 17,85a ± 2,55 

SCCS/ổ (con) 150 11,37b ± 1,89 150 11,56b ± 1,83 180 12,02a ± 1,56 

KLCS/con (kg) 150 6,36b ± 0,26 150 6,36b ± 0,29 180 6,46a ± 0,25 

KLCS/ổ (kg) 150 72,27b ± 12,40 150 73,59b ± 12,60 180 77,72a ± 10,75 

Chỉ số lứa đẻ (lứa) 50 2,31 ± 0,27 50 2,32 ± 0,26 60 2,37 ± 0,14 

SCCS/nái/năm (con) 50 26,26 ± 0,41 50 26,82 ± 0,33 60 28,49 ± 0,25 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng nếu có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05). SCSSS - Số con sơ sinh sống; KL SSS - Khối lượng sơ sinh sống; SCCS - Số con 

cai sữa; KLCS - Khối lượng cai sữa; Mean: Giá trị trung bình 

Các chỉ tiêu về số con của lợn YVN tăng dần 

qua các thế hệ và sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). Ở thế hệ 3, số con sơ sinh sống/ổ và số 

con cai sữa/ổ của lợn YVN đạt 12,43 con và 12,02 

con. Kết quả này đạt yêu cầu đối với lợn Yorkshire 

theo TCVN 9111: 2011 [2]. Trong đó, số con cai 

sữa/nái/năm của lợn YVN thế hệ 3 là 28,49 con, 

kết quả này đạt tiêu chí đặt ra ở thế hệ 3 (trên 27 

con). So với một số nghiên cứu khác về lợn 

Yorkshire, lợn YVN thế hệ 3 có số con sơ sinh 

sống/ổ và số con cai sữa/ổ cao hơn. Cụ thể: Lợn 

Yorkshire nuôi tại Công ty TNHH lợn giống hạt 

nhân Dabaco có số con sơ sinh sống/ổ là 10,85 

con và số con cai sữa/ổ là 10,31 con [9]; lợn 

Yorkshire nuôi tại Công ty Indovina Thái Bình là 

11,25 con và số con cai sữa/ổ là 11,0 con [5]. 

Khối lượng sơ sinh sống/con của lợn YVN ở 3 

thế hệ đạt trung bình từ 1,43 - 1,44 kg và khối 

lượng cai sữa/con đạt từ 6,36 - 6,46 kg. Các kết quả 

về khối lượng sơ sinh sống/con và khối lượng cai 

sữa/con ở lợn YVN thấp hơn so với kết quả khối 

lượng sơ sinh sống và khối lượng cai sữa của lợn 

Yorkshire nuôi tại Công ty TNHH lợn giống hạt 

nhân Dabaco [9]. Điều này có thể do số con sơ 

sinh sống và số con cai sữa của lợn YVN cao hơn 

so với kết quả của lợn Yorkshire nuôi tại Công ty 

TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco. 

Như vậy, lợn YVN có năng suất sinh sản được 

cải thiện tăng dần về chỉ tiêu số con qua các thế 

hệ và cao hơn so với một số kết quả nghiên cứu 

về lợn Yorkshire, đồng thời ở thế hệ 3 lợn YVN có 

số con cai sữa/nái/năm đạt mục tiêu mong muốn 

của công tác chọn tạo dòng lợn. Điều này một lần 

nữa đã khẳng định, công tác chọn tạo đàn lợn 

YVN được thực hiện tốt, đàn lợn thích nghi dần 

với điều kiện chăn nuôi qua các thế hệ từ đó đàn 
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lợn YVN đã phát huy được tiềm năng cao về năng 

suất sinh sản. 

3.5. Đánh giá hiệu quả chọn lọc về năng suất 

sinh sản của lợn nái YVN so với đàn lợn Yorkshire 

(Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở 

Kết quả đánh giá hiệu quả chọn lọc về năng 

suất sinh sản của lợn nái YVN so với đàn lợn 

Yorkshire (Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở 

được thể hiện ở bảng 8. 

Bảng 8. Kết quả đánh giá hiệu quả chọn lọc về năng suất sinh sản của lợn nái YVN  

so với đàn lợn Yorkshire (Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở 

Lợn nái YVN thế hệ 3 

được chọn tạo 

Lợn nái Yorkshire 

 (Pháp, Mỹ) chưa chọn 

lọc nuôi tại cơ sở Chỉ tiêu 

n Mean ± SD n Mean ± SD 

Chênh 

lệch 

(%) 

Số con sơ sinh/ổ (con) 180 13,13a ± 1,78 456 12,45b ± 1,91 5,46 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 180 12,43a ± 1,41 456 11,55b ± 1,67 7,62 

Khối lượng sơ sinh sống/con (kg) 180 1,44b ± 0,12 456 1,47a ± 0,13 2,04 

Khối lượng sơ sinh sống/ổ (kg) 180 17,85a ± 2,55 456 16,86b ± 2,21 5,87 

Số con cai sữa/ổ (con) 180 12,02a ± 1,56 456 10,87b ± 1,39 10,58 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 180 6,46b ± 0,25 456 6,52a ± 0,37 0,92 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 180 77,72a ± 10,75 456 72,10b ± 7,96 7,79 

Chỉ số lứa đẻ (lứa) 60 2,37a ± 0,11 152 2,31b ± 0,26 2,60 

Số con cai sữa/nái/năm 60 28,49a ± 2,54 152 25,48b ± 4,09 11,81 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05); Mean: Giá trị trung bình 

Lợn YVN thế hệ 3 được chọn tạo và Yorkshire 

(Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở có số con 

sơ sinh/ổ lần lượt là 13,13 con và 12,45 con. Đàn 

lợn YVN thế hệ 3 được chọn tạo có số sơ sinh/ổ 

cao hơn so với đàn Yorkshire (Pháp, Mỹ) chưa 

chọn lọc nuôi tại cơ sở là 0,68 con, tương ứng là 

5,46% (p<0,05). Như vậy, kết quả trên cho thấy, lợn 

YVN thế hệ 3 được chọn tạo có tiềm năng sinh sản 

cao hơn so với đàn lợn Yorkshire chưa chọn lọc 

nuôi tại cơ sở. Lợn YVN thế hệ 3 được chọn tạo có 

số con sơ sinh sống/ổ (đạt 12,43 con) cao hơn 0,88 

con (tương ứng là 7,62%) so với lợn Yorkshire 

(Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở có số con 

sơ sinh sống/ổ (đạt 11,55 con) (p<0,05). Số con cai 

sữa/ổ của đàn nái YVN thế hệ 3 được chọn tạo và 

đàn nái Yorkshire (Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi 

tại cơ sở lần lượt là 12,02 con và 10,87 con. Như 

vậy, lợn YVN thế hệ 3 được chọn tạo có số con cai 

sữa/ổ cao hơn 10,58% so với đàn nái Yorkshire 

(Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở, sự sai 

khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05).  

Số con cai sữa/nái/năm là một chỉ tiêu quan 

trọng để tính hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn 

nái. Chỉ tiêu số con cai sữa/nái/năm của đàn lợn 

YVN thế hệ 3 được chọn tạo và đàn lợn Yorkshire 

(Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở lần lượt là 

28,49 con và 25,48 con. Số con cai sữa/nái/năm 

của lợn YVN thế hệ 3 được chọn tạo cao hơn 3,01 
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con (tương đương 11,81%) so với đàn Yorkshire 

(Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở, sự sai 

khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Như vậy, đàn lợn YVN thế hệ 3 được chọn tạo 

có năng suất sinh sản vượt trội so với đàn nái 

Yorkshire (Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở. 

Đặc biệt, số con cai sữa/nái/năm của lợn nái YVN 

thế hệ 3 được chọn tạo cao hơn 11,81% so với đàn 

lợn Yorkshire (Pháp, Mỹ) chưa chọn lọc nuôi tại 

cơ sở. Điều này chứng tỏ, lợn YVN thế hệ 3 được 

chọn tạo có năng suất sinh sản cao và là lựa chọn 

phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế cho các cơ 

sở chăn nuôi. 

4. KẾT LUẬN 

Lợn YVN có khả năng sinh trưởng tốt và đã 

được cải thiện qua 3 thế hệ chọn lọc. Ở thế hệ 3, 

đàn lợn YVN có khả năng sinh trưởng tốt và ổn 

định nhất, đạt yêu cầu trong công tác chọn tạo 

dòng lợn. Cụ thể: lợn YVN thế hệ 3 có tuổi đạt 100 

kg là 152,31 ngày; khả năng tăng khối lượng đạt 

859,47 g/con/ngày; tỷ lệ nạc đạt 59,83% và tiêu tốn 

thức ăn ở lợn đực đạt 2,46 kg thức ăn/kg tăng khối 

lượng. 

Đàn lợn đã được lựa chọn ở mỗi thế hệ theo 

đúng số lượng và tiêu chí đã đặt ra. Trong đó, tại 

thế hệ 3 là thế hệ cuối cùng của việc chọn tạo, đã 

lựa chọn được 10 lợn đực và 60 lợn cái YVN có 

ngày tuổi đạt khối lượng 100 kg nhỏ hơn 155 ngày; 

tỷ lệ nạc trên 59% và tiêu tốn thức ăn nhỏ hơn 2,5 

kg thức ăn/kg tăng khối lượng. 

Lợn đực YVN có phẩm chất tinh dịch tốt, ở cả 

3 thế hệ lợn đực YVN đều có phẩm chất tinh dịch 

đạt yêu cầu đối với lợn đực Yorkshire theo TCVN 

9111: 2011, trong đó lợn đực YVN thế hệ 3 có 

phẩm chất tinh dịch ổn định và tốt nhất với tổng số 

tinh trùng tiến thẳng đạt 53,44 tỷ/lần khai thác. 

Năng suất sinh sản lợn nái YVN được cải thiện 

nâng cao về chỉ tiêu số con qua các thế hệ. Tại thế 

hệ 3, lợn nái YVN có năng suất cao và ổn định với 

số con cai sữa/nái/năm đạt 28,49 con. Lợn nái 

YVN thế hệ 3 được chọn tạo có năng suất sinh sản 

vượt trội hơn so với đàn lợn Yorkshire (Pháp, Mỹ) 

chưa chọn lọc nuôi tại cơ sở với số con cai 

sữa/nái/năm cao hơn 11,81%. 

Dòng lợn YVN đã được công nhận là tiến bộ 

kỹ thuật mới tại Quyết định số 241/QĐ-CN-GVN 

ngày 30/11/2021 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi. 
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RESULTS OF CREATING THE PIG LINE YVN RESOURCES YORKSHIRE IMPORT FROM FRANCE 

AND AMERICAN THROUGH 3 GENERATIONS 

Trinh Hong Son1, Pham Duy Pham1, Trinh Quang Tuyen1, Nguyen Long Gia1,  

Nguyen Ngoc Minh1, Bui Thi Tu1, Nguyen Thi Lan1, Nguyen Tien Thong1 

1Thuy Phuong Pig Research and Development Center  

Summary 

The study was conducted at the Thuy Phuong Pig Research and Development Center from 2017 

to 2021 to evaluate the results of selecting and creating the YVN pig line from the French and 

American Yorkshire pig genes over 3 generations. The results showed that the growth 

performance of YVN pigs was improved better over 3 generations, in the 3rd generation YVN 

pigs had an average age of 100 kg of 152.31 days; the ability to increase weight reached 859.47 

g/head/day; lean rate reached 59.83% and feed consumption reached 2.46 kg feed/kg weight 

gain. Pigs were selected in each generation according to the correct number and criteria. In the 

3rd generation, 10 boars and 60 YVN female pigs were selected with a weight of 100 kg less than 

155 days old; lean rate over 59% and feed consumption is less than 2.5 kg feed/kg weight gain. 

The semen quality of YVN boars has also been improved over 3 generations, in the 3rd 

generation YVN pigs have the best and stable semen quality with the total number of straight 

sperm reaching 53.44 billion/times. waterfall. YVN boar semen quality meets the requirements 

for Yorkshire pigs according to TCVN 9111: 2011. Reproductive productivity of YVN sows in the 

3rd generation is stable and higher than that of the 1st and 2nd generations. Specifically: the 1st, 

2nd and 3rd generation have the number of weaning pigs/sow/year, respectively, reaching 26.26; 

26.82 and 28.49 heads. Reproductive performance of the selected 3rd generation YVN sows is 

higher than that of Yorkshire pigs (France, USA) that have not been selected for rearing at the 

facility in such parameters as the number of live births (7.62% higher), weaning numbers (higher 

than 10.58%) and weaning/sow/year (higher than 11.81%). The YVN pig line was recognized as a 

New Technical Advance in Decision No. 241/QD-CN-GVN dated November 30, 2021 of the 

Director of the Department of Livestock Production. 

Keywords: Choose to create a pig line, YVN, Yorkshire. 
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CHỌN TẠO 2 DÒNG NGAN NĂNG SUẤT CAO TỪ NGUỒN 

NGUYÊN LIỆU NGAN PHÁP R71SL NHẬP NỘI 

Tạ Thị Hương Giang1, *, Phùng Đức Tiến2, Trần Ngọc Tiến1,  

Nguyễn Quý Khiêm1, Phạm Thị Kim Thanh1, Trần Thị Hà1,  

Đặng Thị Phương Thảo1, Nguyễn Thị Tâm1, Phạm Thị Huệ1, Nguyễn Thị Yến1 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương từ năm 2019, sử 

dụng phương pháp lai cấp tiến trên 4 dòng ngan đơn tính R71SL nhập nội để tạo thế hệ xuất phát 

(THXP), đồng thời chọn lọc định hướng dòng trống theo khối lượng cơ thể và dòng mái theo 

năng suất trứng. Kết quả sau 4 thế hệ chọn lọc cho thấy, dòng ngan NTP1 có khối lượng cơ thể 8 

tuần tuổi ngan trống đạt 3.408,33 g, ngan mái đạt 2.311,15 g. Năng suất trứng/mái/năm thế hệ 

(TH) 2 đạt 135,35 quả. Dòng ngan NTP2 có năng suất trứng/mái/năm TH2 đạt 150,21 quả. Ngan 

bố mẹ (♂NTP1VS1x ♀NTP2VS2) có khối lượng cơ thể lúc 24 tuần tuổi ngan trống đạt 4.788,33 g, 

ngan mái 2.485,0 g; năng suất trứng/mái/năm đạt 152,78 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng là 4,15 

kg, ưu thế lai về năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 trứng lần lượt đạt 1,17% và - 2,37%; tỷ lệ 

phôi đạt 94,09%. Ngan thương phẩm NTPVS12 có khối lượng cơ thể lúc 12 tuần tuổi con trống đạt 

5.037,78 g và con mái lúc 10 tuần tuổi đạt 2.811,67 g với ưu thế lai là 5,95%. Tiêu tốn thức ăn/kg 

tăng khối lượng là 2,79 kg với ưu thế lai là -3,13%. 

Từ khóa: Chọn tạo, khối lượng cơ thể, năng suất trứng, ngan NTP1, ngan NTP2.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ3 

Chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi 

thủy cầm (ngan, vịt) nói riêng vẫn là sinh kế của 

hàng triệu hộ nông dân Việt Nam hiện tại cũng 

như thời gian tới. Nhằm đáp ứng nhu cầu giống 

ngan năng suất, chất lượng cao, thời gian qua Việt 

Nam đã cho nhập nhiều giống ngan ông bà từ 

Pháp để nhân giống cung cấp cho nhu cầu chăn 

nuôi ngan. Trong đó, có ngan R71SL (Super Heavy 

White Muscovy - Canedins R71) là dòng ngan 

nặng cân của Cộng hòa Pháp thuộc bộ giống ngan 

R71. Dòng ông bà nội có khối lượng cơ thể lớn, 

trống A khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi 3.428 g, 

lúc 24 tuần tuổi 5.573 g; mái B khối lượng lúc 8 

tuần tuổi 2.100 g và kết thúc 24 tuần tuổi 3.080 g; 

năng suất trứng 172 quả/mái/2 chu kỳ. Dòng ông 

bà ngoại có năng suất trứng cao, trống C khối 

lượng lúc 8 tuần tuổi 2.692 g, lúc 24 tuần tuổi 4.377 

                                         
1 Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn 
nuôi 
2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 Email: huonggiangthuycam@gmail.com 

g và mái D có năng suất trứng cao đạt 210,3 

quả/mái/2 chu kỳ. Ngan thương phẩm con trống ở 

12 tuần tuổi khối lượng cơ thể đạt 5,5 kg, con mái 

10 tuần tuổi đạt 3,0 kg, tiêu tốn thức ăn kg/kg tăng 

khối lượng cơ thể là 2,8 kg, nổi trội so với những 

giống ngan hiện có trong nước. Tuy nhiên, các 

giống ngan ông bà được nhập về là đơn tính, sau 

một thời gian khai thác phải loại thải và nhập mới. 

Để khai thác các nguồn gen có hiệu quả, hạn 

chế nhập khẩu, từng bước chủ động được con 

giống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sản 

xuất về giống ngan có năng suất cao, thích ứng với 

điều kiện chăn nuôi của Việt Nam, phục vụ tái cơ 

cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững, nghiên cứu “Chọn 

tạo 2 dòng ngan năng suất cao từ nguồn nguyên 

liệu ngan Pháp R71SL nhập nội” là rất cần thiết, 

nhằm mục tiêu chọn tạo được 2 dòng ngan năng 

suất, chất lượng cao. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm 

Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương từ năm 2019 
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đến năm 2022. Từ nguồn nguyên liệu ngan R71SL 

nhập nội ông bà đơn tính (trống A, mái B, trống C, 

mái D) bằng phương pháp lai cấp tiến và chọn lọc 

định hướng theo giá trị kiểu hình và giá trị giống 

ước tính qua 4 thế hệ tạo dòng trống NTP1 và 

dòng mái NTP2. 

2.1. Phương pháp nghiên cứu chọn lọc tạo hai 

dòng ngan 

2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Đánh số cá thể: Thế hệ 1 chữ số (1, 2, 3, 4), 

giới tính 1 chữ số (1 là kí hiệu trống, 2 là kí hiệu 

mái), cá thể ngan 4 chữ số (0001, 0002...). Biểu 

mẫu ghi chép số liệu để xây dựng phả hệ và tính 

toán: Thế hệ, dòng, ngày nở, giới tính, số cha, số 

mẹ, số cá thể và các tính trạng. Phương pháp thu 

thập số liệu cá thể: Ngan được đánh số cánh lúc 1 

ngày tuổi và lúc chọn lên hậu bị (số cá thể); ghép 

vào các gia đình trong hệ thống chuồng cá thể. 

Trứng giống được đánh dấu để ấp nở theo từng 

mẹ, từng gia đình và theo dòng, sử dụng hệ thống 

khay nở cá thể. Các tính trạng theo dõi cá thể 

gồm: Khối lượng (KL) cơ thể lúc 8 và 24 tuần tuổi 

(TT) được thực hiện vào đầu giờ sáng lúc khô lông 

khi chưa cho ăn; năng suất trứng (NST) cá thể 

ngan mái được theo dõi hàng ngày đến hết 38 TT; 

khối lượng trứng (KLT) được cân bằng cân điện tử 

lúc 37 - 38 TT. 

2.1.2. Phương pháp chọn lọc 

- Tính trạng sinh trưởng: 

+ Dòng trống NTP1: THXP, TH1 chọn lọc 

định hướng, chọn các cá thể có KL từ cao xuống 

thấp ngan trống ≥ 3.150 g, ngan mái ≥ 2.150 g. Từ 

TH2 chọn lọc theo giá trị giống (EBV), chọn từ 

cao xuống thấp, con trống chọn từ giá trị EBV ≥ 

105,87, con mái từ giá trị EBV ≥ 21,97. 

+ Dòng mái NTP2: THXP, TH1 chọn lọc bình 

ổn, con trống chọn 2.750 - 3.050 g, con mái chọn 

1.650 - 2.000 g, từ TH2 chọn lọc theo giá trị giống, 

con trống chọn những cá thể có EBV từ -152,38 

đến 191,61; con mái chọn từ -208,07 đến 184,03. 

- Tính trạng sinh sản: 

+ Dòng trống NTP1: THXP, TH1 chọn những 

con có NST từ 26 - 46 quả; từ TH2 chọn những cá 

thể có giá trị giống về NST từ -5,74 đến 4,18. 

+ Dòng mái: THXP, TH1 chọn lọc các cá thể 

có NST38 từ cao xuống thấp ≥ 49 quả, từ TH2 

chọn lọc theo giá trị giống, chọn các cá thể có 

EBV ≥ -0,86. 

Ngan được nuôi theo quy trình chăn nuôi ngan 

của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, 

có tham khảo thêm quy trình chăm sóc nuôi 

dưỡng ngan R71SL của hãng Grimaud Frères.  

2.2. Phương pháp đánh giá khả năng sản xuất 

của ngan bố mẹ và con thương phẩm 

2.2.1. Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất 

của ngan bố mẹ (♂NTP1VS1x♀ NTP2VS2) và 
(♂VS1NTP1 x ♀VS2NTP2) 

Sử dụng phương pháp phân lô so sánh một 

nhân tố (CRD) để đánh giá về khả năng sinh sản, 

ưu thế lai của ngan bố mẹ thông qua phương thức 

lai đơn giản giữa 2 dòng. 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm đánh giá khả năng sinh sản của ngan bố mẹ 

Danh mục 
Lô 1 

NTP2 x NTP2 

Lô 2 

VS2x VS2 

Lô 3 

NTP1VS1x NTP2VS2 

Lô 4 

VS1NTP1x VS2NTP2 

Số lượng (con) 30 ♂ + 100 ♀ 30 ♂ + 100 ♀ 30 ♂ + 100 ♀ 30 ♂ + 100 ♀ 

Số lần lặp lại 3 3 3 3 

Tổng số (con) 90 ♂ + 300 ♀ 90 ♂ + 300 ♀ 90 ♂ + 300 ♀ 90 ♂ + 300 ♀ 

2.2.2. Nghiên cứu đánh giá khả năng cho thịt 

và ưu thế lai của ngan thương phẩm NTPVS12 và 

VSNTP12 

Sử dụng phương pháp phân lô so sánh bố trí 

thí nghiệm ngẫu nhiên một nhân tố (CRD) để 

đánh giá khả năng cho thịt, ưu thế lai của đàn 

thương phẩm. Giữa các lô có sự đồng đều về 

tuổi, chế độ dinh dưỡng, quy trình thú y phòng 

bệnh, chỉ khác nhau về yếu tố thí nghiệm 

(giống). 
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Bảng 2. Bố trí thí nghiệm đánh giá khả năng cho thịt của ngan thương phẩm 

Danh mục 
Lô 1 

NTP1VS1 

Lô 2 

NTP2VS2 

Lô 3 

VS1NTP1 

Lô 4 

VS2NTP2 

Lô 5 

NTPVS12 

Lô 6 

VSNTP12 

Số lượng ngan 1 ngày tuổi 

(con) 
50♂ + 50♀ 50♂ + 50♀ 50♂ + 50♀ 50♂ + 50♀ 50♂ + 50♀ 50♂ + 50♀ 

Số lần lặp lại 3 3 3 3 3 3 

Tổng số ngan 1 ngày tuổi 

(con) 
300 300 300 300 300 300 

Ngan thương phẩm được cho ăn tự do từ 1 

ngày tuổi đến 84 ngày tuổi.  

2.3. Phương pháp xử lý số liệu  

Các số liệu được thu thập hàng ngày, ghi chép 

và xử lý theo phương pháp thống kê sinh vật học 

trên phần mềm Excel 2010, Minitab 18. Các tham 

số di truyền được ước lượng bằng phương pháp 

REML (Restricted Maximum Likelihood - Tương 

đồng tối đa có giới hạn). Mô hình thống kê phân 

tích di truyền là mô hình động vật đa tính trạng: 

Yijkl = µ + THi + GTj + ak + eijkl (1); Yijk = µ + THi + aj + 

eijk (2). Trong đó: Yijkl là giá trị thu được của tính 

trạng theo dõi; µ là giá trị trung bình của quần thể; 

THi là ảnh hưởng của thế hệ thứ i (i=1, 2, 3, 4); GTj 

là ảnh hưởng của tính biệt thứ j (j=1, 2 trong đó 1 

là trống, 2 là mái); ak là ảnh hưởng di truyền cộng 

gộp của cá thể thứ k; eijkl là sai số ngẫu nhiên (1). 

Mô hình thống kê với tính trạng khối lượng cơ thể 

(2). Mô hình thống kê cho tính trạng NST. Sử 

dụng phần mềm phân tích di truyền PEST 4.2.3 và 

VCE 6.0.2. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nghiên cứu chọn tạo 2 dòng ngan  

3.1.1. Ngan dòng trống NTP1 

3.1.1.1. Thành phần phương sai và hệ số di 

truyền qua các thế hệ 

Bảng 3. Thành phần phương sai, hệ số di truyền của tính trạng khối lượng cơ thể (KLCT) 8 TT 

Giá trị 
Thành phần phương sai 

TH1 TH2 TH3 

Phương sai di truyền (VA) 71.054,8 62.709,5 55.381,7 

Phương sai ngoại cảnh (VE) 58.078,0 62.443,0 64.653,7 

Phương sai kiểu hình (VP) 129.132,8 125.152,5 120.035,4 

Hệ số di truyền (h2±SE) 0,55 ± 0,07 0,50 ± 0,06 0,46 ± 0,06 

Phương sai di truyền của tính trạng KLCT 8 

TT qua 3 thế hệ (TH) đạt khá cao, cụ thể: 71.054,8; 

62.709,5 và 55.381,7, chiếm tỷ lệ 46,14 - 55,02% so 

với VP; điều này cho thấy, khả năng di truyền của 

tính trạng này tương đối lớn ở cả 3 TH, do đó sẽ 

thuận lợi cho việc cải tiến tính trạng thông qua con 

đường chọn lọc. Hệ số di truyền của tính trạng 

KLCT lúc 8 TT của ngan NTP1 qua 3 TH đạt 0,55; 

0,50 và 0,46. Theo Hoàng Văn Tiệu và cs (2009c) 

[1], ngan VS1 ở TH3 trống, mái lúc 8 TT có hệ số 

di truyền h2=0,46 và 0,41, ngan V71 (h2=0,35; 0,34), 

ngan V51 (h2=0,57; 0,48), kết quả nghiên cứu trên 

ngan NTP1 tương đương với ngan VS1, cao hơn 

V71 và thấp hơn V51 ở cùng TH. Đồng thời cao 

hơn kết quả nghiên cứu của Trần Ngọc Tiến và cs 

(2021) [2] trên ngan RT1 TH 3 (h2=0,33). 

3.1.1.2. Khuynh hướng di truyền và tiến bộ di 
truyền của tính trạng chọn lọc 

Giá trị giống của tính trạng KLCT 8 TT tăng 

dần qua các TH, tiến bộ di truyền của tính trạng 

KLCT (chung trống + mái) đạt bình quân 86,21 

g/TH, cao hơn kết quả nghiên cứu của Hoàng Văn 

Tiệu và cs (2009c) [1] trên 3 dòng ngan V51, V71, 

VS1, theo đó ngan trống đạt 42,72 - 58,44 g, ngan 

mái đạt 22,39 - 25,70 g. Giá trị P phân tích hồi quy 

giá trị giống của các tính trạng đều nhỏ hơn 0,01 
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cho thấy độ tin cậy cao về tiến bộ di truyền. Hệ số 

xác định R2 của phương trình hồi quy dương và đạt 

ở mức cao 99,69%, cho thấy giá trị giống trung 

bình qua các TH của tính trạng KLCT 8 TT phù 

hợp với đường hồi quy tuyến tính và nó phần nào 

phản ánh sự cải thiện di truyền các tính trạng chọn 

lọc khá đều qua các TH, phù hợp với quy mô đàn 

và áp lực chọn lọc của ngan dòng trống NTP1. 

Bảng 4. Giá trị giống ước tính khối lượng cơ thể 8 TT 

Diễn giải THXP TH1 TH2 TH3 

Số cá thể (con) 1.800 1.550 1.450 900 

Giá trị giống trung bình (EBV) -102,85 -3,87 69,01 160,22 

Tiến bộ di truyền (g)    86,21 

P    0,002 

Hệ số xác định (R2) (%)    99,69 

3.1.1.3. Tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn của 

ngan NTP1 giai đoạn ngan con, hậu bị qua các thế 

hệ  

Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn ngan con đạt cao từ 

96,71 - 98,11%, giai đoạn hậu bị 96,59 -98,65%. Kết 

quả này cho thấy, ngan NTP1 có khả năng thích 

nghi và chống chịu bệnh tật tốt trong điều kiện 

khí hậu Việt Nam. Kết quả này tương đương với 

kết quả nghiên cứu trên các dòng ngan VS1, V71, 

V51, RT1 và cao hơn các dòng ngan RT5, RT6, 

RT7, RT8 của Hoàng Văn Tiệu và cs (2009c) [1], 

Phùng Đức Tiến và cs (2011) [3], Nguyễn Đức 

Trọng và cs (2011) [4], Trần Ngọc Tiến và cs 

(2021) [2]. 

Bảng 5. Tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn của ngan NTP1 qua các thế hệ chọn lọc 

THXP TH1 TH2 TH3 Giai đoạn 

(TT) 
Diễn giải 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

Đầu kỳ (con) 900 900 700 850 650 800 370 530 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 96,89 97,33 97,57 96,71 97,23 97,00 97,30 98,11 
1 - 8 

 
TTTA/con (kg) 7,49 6,07 7,44 6,01 7,33 6,02 7,13 5,91 

Đầu kỳ (con) 116 352 122 359 116 354 74 252 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 98,28 96,59 98,36 98,05 98,28 97,18 98,65 98,41 

 

9 - 24 

 TTTA/con (kg) 24,00 14,65 24,07 14,68 24,39 14,65 24,53 14,66 

Tiêu tốn thức ăn (TTTA) giai đoạn ngan con 

có xu hướng giảm dần qua các TH, từ 7,49 kg TH 

xuất phát xuống 7,13 kg TH 3 đối với ngan trống, 

giảm từ 6,07 xuống còn 5,91 kg đối với ngan mái, 

do qua quá trình chọn lọc KL đã cải tiến tốc độ 

sinh trưởng của ngan NTP1 làm cho TTTA giảm 

xuống. So sánh với kết quả nghiên cứu của Hoàng 

Văn Tiệu và cs (2009c) [1] thì ngan dòng trống 

NTP1 có TTTA giai đoạn ngan con cao hơn V51, 

tương đương V71 nhưng lại thấp hơn VS1. 

3.1.1.4. Khối lượng cơ thể kết thúc 8 TT 

Bảng 6. Khối lượng cơ thể ngan NTP1 kết thúc 8 TT qua các thế hệ 

Diễn giải THXP Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 

 Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

n (con) 872 876 683 822 632 776 360 520 
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Mean (g) 3.117,20d 2.114,10d 3.214,64c 2.203,65c 3.330,70b 2.261,40b 3.408,33a 2.311,15a 

CV (%) 11,65 11,33 11,14 10,81 10,61 10,27 10,23 10,30 

Tỷ lệ chọn lọc 

(%) 
13,30 40,18 17,86 43,67 18,35 45,62 20,56 48,46 

Ghi chú: n là số lượng con; Mean là khối lượng trung bình; CV là hệ số biến dị 

Sau 4 thế hệ chọn lọc, cho thấy giá trị kiểu 

hình của tính trạng KLCT 8 TT đã tăng dần qua 

từng thế hệ con trống từ 3.117,20 g, mái từ 

2.114,10 g (THXP) lên 3.408,33 g và 2.311,15 g ở 

TH3, tăng 197,06 - 291,13 g so với THXP. Tỷ lệ 

chọn lọc khá khắt khe đối với con trống từ 13,30 - 

20,56%, con mái từ 40,18 - 48,46%. Đàn ngan có xu 

hướng đồng đều hơn qua các TH chọn lọc thể hiện 

qua hệ số biến dị có xu hướng giảm dần. 

Bảng 7. Khả năng sinh sản của ngan NTP1 qua 3 thế hệ 

THXP TH1 TH2 
Diễn giải 

Mean±SD Mean±SD Mean±SD 

Số lượng mái đầu kỳ (con) 278 284 283 

Tuổi đẻ (ngày tuổi) 205 204 204 

KL vào đẻ (g) (n=30) 2908,33 ± 258,67 2948,33 ± 248,61 2965,00 ± 188,98 

NST (quả/mái/năm) 136,14 135,67 135,35 

TTTA/10 trứng (kg) 4,82 4,84 4,91 

KLT 38 TT(g) (n=150) 81,14 ± 4,91 81,17 ± 4,89 81,91 ± 4,77 

Số lượng trứng ấp (quả) 32.172 32.360 32.976 

Tỷ lệ phôi (%) 92,60 92,78 92,76 

Tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp (%) 79,50 80,11 80,33 

Tỷ lệ ngan loại 1/tổng nở (%) 95,27 95,20 95,24 

Ghi chú: Mean là giá trị trung bình, SD là độ lệch chuẩn, TTTA là tiêu tốn thức ăn. 

Tuổi đẻ của ngan dòng trống NTP1 là 204 - 

205 ngày, tương đương với ngan dòng trống VS1 

(205 ngày), muộn hơn ngan V51, V71 (200 - 202 

ngày) là 2 - 5 ngày [5]. Năng suất trứng ổn định 

trong khoảng 135,35 - 136,14 quả, TTTA là 4,82 - 

4,91 kg, KLT ở 38 TT đạt 81,14 - 81,91 g. Tỷ lệ phôi 

đạt 92,60 - 92,78%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 79,50 - 

80,33%. 

3.1.2. Ngan dòng mái NTP2 

3.1.2.1. Thành phần phương sai và hệ số di 

truyền của tính trạng chọn lọc 

Bảng 8. Thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng năng suất trứng 38 TT 

Giá trị 
Diễn giải 

TH1 TH2 TH3 

VA 46,3 42,0 37,1 

VE 78,3 83,0 85,6 

VP 124,6 125,0 122,7 

h2±SE 0,37 ± 0,10 0,34 ± 0,09 0,30 ± 0,07 

Qua các TH VA xu hướng giảm dần từ 46,3 ở 

TH1 đến 37,1 ở TH3, VE tăng dần qua các thế hệ từ 

78,3 đến 85,6 ở TH3. Tỷ lệ của VA so với VP của 

tính trạng này chỉ chiếm tỷ lệ 37,16% ở TH1 và 
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giảm xuống 30,24% ở TH3, ngược lại tỷ lệ của VE so 

với VP lại tăng từ 62,84% ở TH1 lên 69,76% ở TH3. 

Như vậy, tính trạng NST chịu ảnh hưởng rất lớn 

của điều kiện ngoại cảnh ngoài ảnh hưởng của 

thành phần di truyền cộng gộp. Sự thay đổi của 

các thành phần phương sai làm cho h2 thay đổi qua 

các TH cụ thể giảm từ 0,37 ở TH1 xuống còn 0,3 ở 

TH3. Kết quả này tương đương với kết quả nghiên 

cứu của Hoàng Văn Tiệu và cs (2009c) [1] trên các 

dòng ngan VS2 (h2 = 0,3), V72 (h2 = 0,28), V52 (h2 

= 0,33) ở TH3 và thấp hơn kết quả nghiên cứu trên 

ngan RT2 của Trần Ngọc Tiến và cs (2021) [2].  

3.1.2.2. Khuynh hướng di truyền và tiến bộ di 

truyền của tính trạng chọn lọc 

Giá trị giống của tính trạng NST 38 TT có xu 

hướng tăng dần qua các TH, từ -1,82 ở THXP lên 

1,43 ở TH3, hệ số hồi quy dương, tiến bộ di truyền 

đạt 1,068 quả/TH, hệ số xác định 92,54% với 

p<0,05. Như vậy, số liệu tính toán ở các thế hệ có 

mức độ tin cậy cao và điều này hoàn toàn phù hợp 

với kết quả nghiên cứu chọn lọc nâng cao tính 

trạng NST 38 TT của Hoàng Văn Tiệu và cs 

(2009c) [1]. Nghiên cứu trên ngan V52, V72, VS2 

cho thấy tiến bộ di truyền về NST 38 TT của các 

dòng ngan ở thế hệ 3 đạt 1,1 - 1,3 quả/TH. Sang 

đến TH5 tiến bộ di truyền giảm còn 0,45 - 0,57 

quả/TH [3]. Nghiên cứu của Trần Ngọc Tiến và cs 

(2021) [2] cho thấy, tiến bộ di truyền về NST ở 38 

TT đối với ngan RT2 chọn lọc đến TH 3 là 1,67 

quả/TH, cao hơn kết quả nghiên cứu trên ngan 

dòng mái NTP2. 

Bảng 9. Giá trị giống ước tính của năng suất trứng 

38 TT 

Diễn giải THXP TH1 TH2 TH3 

Số cá thể (con) 1.800 1.600 1.500 1.230 

Giá trị giống 

trung bình 
-1,82 -1,33 -0,4 1,43 

Tiến bộ di 

truyền (quả) 
   1,068 

P    0,038 

Hệ số xác định 

(R2) (%) 
   92,54 

3.1.2.3. Tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn của 

ngan NTP2 qua các thế hệ 

Bảng 10. Tỷ lệ nuôi sống, TTTA của ngan NTP2 qua các TH chọn lọc 

THXP TH1 TH2 TH3 Giai đoạn 

(TT)  
Diễn giải 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

Đầu kỳ (con) 900 900 750 850 700 800 480 750 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 97,89 97,11 97,07 97,41 96,86 97,25 97,71 98,27 
1 - 8 

 
TTTA/con (kg) 6,44 3,28 6,45 3,26 6,43 3,25 6,42 3,27 

Đầu kỳ (con) 173 524 172 526 172 508 141 502 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 96,53 97,33 97,09 98,48 97,67 97,83 97,87 98,01 

 

9 - 24 

 TTTA/con (kg) 20,23 10,29 20,24 10,32 20,21 10,27 20,20 10,30 

Bảng 10 cho thấy, ngan NTP2 có tỷ lệ nuôi sống 

đạt cao, kết thúc giai đoạn 1 - 8 TT đạt 96,86 - 98,27%, 

giai đoạn 9 - 24 TT đạt 96,53 - 98,48%. TTTA/con/giai 

đoạn của ngan NTP2 đạt thấp, kết thúc giai đoạn 1 - 

8 TT ở ngan trống là 6,42 - 6,45 kg, ngan mái là 3,25 - 

3,28 kg; giai đoạn 9 - 24 TT ở ngan trống là 20,20 - 

20,24 kg, ngan mái là 10,27 - 10,32 kg.  

3.1.2.4. Khối lượng cơ thể lúc 8 và 24 TT của 

ngan NTP2 qua các TH  

Khối lượng cơ thể 8 TT ngan dòng mái NTP2 

ổn định qua các TH chọn lọc, ngan trống đạt 

2.813,65 - 2.860,50 g, ngan mái đạt 1.822,22 - 

1.836,10 g. Khối lượng kết thúc 24 TT tương ứng 

con trống 4.705,80 - 4.738,32 g, con mái 2.520,43 - 

2.583,04 g. 

Theo Tạ Thị Hương Giang (2012) [6], ngan 

VS1 có khối lượng lúc 8 TT con trống đạt 2.656,67 

g, con mái đạt 1.798,33 g, kết thúc 24 TT con 

trống đạt 4.671,67 g, con mái đạt 2.483,33 g. Ngan 

V72 tương ứng 2.441,67 g, 1.850 g và 4.200 g, 
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2.280 g. Như vậy, ngan dòng mái NTP2 có KL kết 

thúc 8 và 24 TT đạt tương đương với ngan VS1 và 

cao hơn ngan V72. 

Bảng 11. Khối lượng cơ thể ngan NTP2 ở 8 và 24 TT 

THXP TH1 TH2 TH3 
Diễn giải 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

 8 TT 

n (con) 881 874 728 828 678 778 469 737 

Mean (g) 2.860,50 1.836,10 2.836,88 1.822,22 2.828,91 1.829,63 2.813,65 1.826,73 

CV (%) 13,16 11,91 11,58 11,08 10,47 10,78 10,31 10,62 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 19,64 59,95 23,63 63,53 25,37 65,30 30,06 68,11 

 24 TT 

n (con) 167 510 167 518 168 497 138 492 

Mean (g) 4.738,32 2.583,04 4.716,77 2.535,14 4.707,74 2.522,84 4.705,80 2.520,43 

CV (%) 6,81 7,87 6,37 7,81 6,16 6,77 5,55 6,35 

3.1.2.4. Kết quả chọn lọc NST 38 TT  

Qua 3 TH chọn lọc NST lúc 38 TT của ngan 

NTP2 đạt 50,29 quả, tăng 4,08 quả so với TH xuất 

phát. Hệ số biến dị, ly sai chọn lọc có xu hướng 

giảm dần qua các TH, điều này cho thấy đàn ngan 

ngày một đồng đều và ổn định dần về mặt năng 

suất sau quá trình chọn lọc. Tuy nhiên, hệ số biến 

dị về NST 38 TT vẫn còn khá cao (trên 20%), do 

vậy cần tiếp tục chọn lọc ổn định NST ở một vài 

thế hệ tiếp theo để ổn định về năng suất và tăng 

thêm độ đồng đều cho đàn ngan. 

Bảng 12. Kết quả chọn lọc NST ở 38 TT 

Diễn giải  THXP TH1 TH2 TH3 

n (con) 409 415 405 418 

Mean (quả) 46,21b 47,06b 49,35a 50,29a Đàn quần thể 

CV% 23,27 21,18 20,42 20,12 

n (con) 150 150 150 150 
Đàn chọn lọc 

Mean (quả) 56,75 56,79 56,91 57,04 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 36,67 36,14 37,04 42,74 

Ly sai chọn lọc (quả) 10,54 9,73 7,56 6,75 

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang các chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05). n: là số lượng con; Mean là năng suất trứng trung bình 

3.1.2.5. Khả năng sinh sản của ngan NTP2 qua 

các TH 

Tuổi đẻ của ngan dòng mái NTP2 là 190 - 192 

ngày, sớm hơn ngan dòng mái VS2 TH 2 là 10 - 12 

ngày, sớm hơn V72, V52 là 12 - 14 ngày [1]; muộn 

hơn ngan dòng trống RT5, RT6 là 15 - 20 ngày và 

RT7, RT8 là 1 - 8 ngày [7]. NST/mái/năm TH 2 

đạt 150,21 quả, đạt so với mục tiêu của nghiên 

cứu, tiêu tốn thức ăn/10 trứng 4,28 - 4,42 kg. 

KLT lúc 38 TT đạt 79,41 - 79,62 g. Tỷ lệ phôi đạt 

94,22 - 94,49%. Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 81,00 - 

81,63%.  
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Bảng 13. Khả năng sinh sản của ngan NTP2 qua 3 TH 

THXP TH1 TH2 
Diễn giải 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Số mái đầu kỳ (con) 412 417 408 

Tuổi đẻ (ngày tuổi) 192 190 192 

KL vào đẻ (g) (n=30) 
2.606,67 ± 

203,31 

2.685,00 ± 

188,53 

2.666,67 ± 

207,34 

NST (quả/mái/năm) 146,34 148,84 150,21 

TTTA/10 trứng (kg) 4,42 4,37 4,28 

KLT 38 TT(g) (n=150) 79,56 ± 4,91 79,62 ± 4,76 79,41 ± 4,73 

Số lượng trứng ấp (quả) 52.088 51.880 52.454 

Tỷ lệ phôi (%) 94,22 94,43 94,49 

Tỷ lệ nở/tổng số trứng ấp (%) 81,00 81,34 81,63 

Tỷ lệ ngan loại 1/tổng nở 95,44 95,35 95,39 

Ghi chú: Mean là giá trị chung bình, SD là độ lệch chuẩn, TTTA là tiêu tốn thức ăn. 

3.2. Khả năng sản xuất của ngan bố mẹ và con 

thương phẩm 

3.2.1. Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất 
của ngan bố mẹ (♂NTP1VS1 x ♀NTP2VS2) và 

(♂VS1NTP1 x ♀VS2NTP2) 

3.2.1.1. Khả năng sinh trưởng của ngan bố mẹ 

Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 1 - 8 TT ngan bố mẹ 

trống NTP1VS1 và VS1NTP1 đạt 96,67%, ngan mái 

NTP2VS2, VS2NTP2 đạt 96,00 - 96,33%. Giai đoạn 

9 - 24 TT ngan trống đạt 95,40 - 97,70%, ngan mái 

đạt 97,54 - 97,55%. Theo Phùng Đức Tiến và cs 

(2011) [3], ở thế hệ V ngan trống VS1 và VS2 có tỷ 

lệ nuôi sống giai đoạn 1 - 8 TT lần lượt là 97,57 và 

98,61%. Như vậy, ngan bố mẹ trống NTP1VS1, 

VS1NTP1 và ngan mái NTP2VS2, VS2NTP2 trong 

các lô thí nghiệm có tỷ lệ nuôi sống tương đương 

với các dòng ngan VS1, VS2. 

Bảng 14. Khả năng sinh trưởng của ngan bố mẹ 

Tuần tuổi NTP2 xNTP2 VS2 xVS2 
♂NTP1VS1 x 

♀NTP2VS2 

♂VS1NTP1 x 

♀VS2NTP2 

 Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

TLNS 1 - 8 (%) 94,44 96,33 95,56 95,67 96,67 96,33 96,67 96,00 

TTTA 1 – 8 TT (kg) 6.132 3.192 5.649 3.122 7.112 3.157 7.112 3.157 

KLCT 8 TT (g) 2.642,50 1.738,33 2.540,00 1.585,83 2.794,17 1.686,67 2.783,33 1.677,50 

TLNS 9 - 24 (%) 96,47 96,89 96,47 96,86 97,70 97,55 95,40 97,54 

TTTA 9 – 24 TT (kg) 20.209 10.290 19.152 9.954 22.288 10.178 22.288 10.178 

KL cơ thể 24 TT (g) 4.676,67 2.520,00 4.450,00 2.435,83 4.788,33 2.485,00 4.730,83 2.473,33 

Ghi chú: TLNS: tỷ lệ nuôi sống; TTTA: tiêu tốn thức ăn.  

TTTA ngan bố mẹ trống NTP1VS1, VS1NTP1 

giai đoạn 1 - 8 TT là 7.112 kg; 9 – 24 TT là 22.288 

kg; tương tự ở ngan mái NTP2VS2, VS2NTP2 là 

3.157 kg và 10.178 kg. Lúc 8 TT khối lượng cơ thể 

ngan trống NTP1VS1 và VS1NTP1 đạt 2783,33 - 

2794,17 g, kết thúc 24 TT đạt 4.730,83 - 4.788,33 g. 

Ngan mái NTP2VS2 và VS2NTP2 có KLCT qua 

các TT đạt cao hơn so với ngan mái VS2, nhưng 
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thấp hơn ngan NTP2. Cụ thể lúc 8 TT ngan mái có 

KL đạt 1.677,50 - 1.686,67 g, 24 TT có KL đạt 

2.473,33 - 2.485 g, cao hơn ngan mái VS2 chỉ đạt 

1.585,83 g lúc 8 TT và 2.435,83 g ở 24 TT, thấp hơn 

ngan mái NTP2 8 TT đạt 1.738,33 g, lúc 24 TT là 

2.520 g.  

3.2.1.2. Khả năng sinh sản của ngan bố mẹ  

Bảng 15. Khả năng sinh sản của ngan bố mẹ (n=3) 

Diễn giải NTP2 xNTP2 VS2 xVS2 
♂NTP1VS1 x 

♀NTP2VS2 

♂VS1NTP1 x 

♀VS2NTP2 

 Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

SL mái đầu kỳ (con) 278 272 273 273 

Tuổi đẻ (ngày tuổi) 194 189 191 192 

KL vào đẻ (g) 2.620,83 ± 10,93 2.545,83 ± 9,61 2.585,83 ± 9,61 2.563,33 ± 4,64 

NST (quả/mái/năm) 150,19c ± 0,41 151,83b ± 0,98 152,78a ± 0,10 151,49b ± 0,37 

ƯTL về NST (%)   1,17 0,31 

TTTA/10 trứng (kg) 4,27 ± 0,01 4,23 ± 0,08 4,15 ± 0,01 4,20 ± 0,02 

ƯTL về TTTA/10tr (%)   -2,37 -1,14 

KLT 38 TT (g) 80,73 ± 0,35 80,51 ± 0,25 80,68 ± 0,42 80,56 ± 0,34 

Số lượng trứng ấp (quả) 36.757 36.085 36.828 36.601 

Tỷ lệ phôi (%) 94,49 93,85 94,09 94,21 

TL nở/ ∑ trứng ấp (%) 81,93 80,43 81,69 81,90 

Ghi chú: Theo hàng ngang, theo chỉ tiêu những số mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05). SL là số lượng, ƯTL là ưu thế lai, SE là sai số chuẩn 

Ngan bố mẹ NTP2VS2 và VS2NTP2 có tuổi đẻ 

là 191 - 192 ngày, sớm hơn ngan NTP2 2 ngày, 

muộn hơn ngan VS2 từ 2 - 3 ngày. NST/mái/năm 

cao nhất ở ngan NTP2VS2, đạt 152,78 quả; tiếp đến 

là ngan VS2 và ngan VS2NTP2 lần lượt đạt 151,83 

quả và 151,49 quả; ngan NTP2 có NST thấp nhất, 

đạt 150,19 quả. Sự sai khác này có ý nghĩa thống 

kê với p<0,05. Ưu thế lai về NST của ngan 

NTP2VS2 là 1,17% và ngan VS2NTP2 là 0,31%. 

TTTA/10 trứng thấp nhất ở ngan NTP2VS2 với 

mức tiêu tốn là 4,15 kg; tiếp đến là ngan VS2 và 

VS2NTP2 lần lượt là 4,23 và 4,20 kg, cao nhất là 

ngan NTP2 với mức TTTA là 4,27 kg. Ưu thế lai về 

TTTA/10 trứng của ngan NTP2VS2 là -2,37%, ngan 

VS2NTP2 là -1,14%. Điều này cho thấy, ngan bố mẹ 

NTP2VS2 có ưu thế về NST và TTTA/10 trứng 

hơn so với ngan VS2NTP2. Kết quả này bước đầu 

phản ánh việc chọn ghép đôi giao phối trong công 

thức lai tạo ngan mái mẹ NTP2VS2 là phù hợp hơn 

so với công thức tạo mái nền VS2NTP2. Để có kết 

luận chính xác cần tiếp tục theo dõi, đánh giá năng 

suất của các tổ hợp ngan lai thương phẩm được tạo 

ra từ các cặp ngan bố mẹ này. 

Theo dõi kết quả ấp nở của ngan thuần và 2 

công thức lai ngan bố mẹ cho thấy, không có sự 

sai khác về kết quả ấp nở. Ngan NTP1VS1 và 

VS1NTP1 có tỷ lệ phôi đạt 94,09 - 94,21%; tỷ lệ 

nở/tổng trứng ấp đạt 81,69 - 81,90%. So sánh tỷ lệ 

phôi của ngan trống NTP1VS1 và VS1NTP1 với 

các dòng ngan thuần NTP1 và VS1 cho thấy kết 

quả cao hơn 1 - 2% [3].  

3.2.2. Khả năng cho thịt và ưu thế lai của ngan 

thương phẩm 4 dòng NTPVS12 và VSNTP12 

3.2.2.1. KLCT, TTTA/kg tăng KLCT của ngan 

lai thương phẩm  

Bảng 16. KLCT, TTTA/kg tăng KLCT của ngan lai thương phẩm (n=3) 

NTP1VS1 NTP2VS2 VS1NTP1 VS2NTP2 NTPVS12 VSNTP12 
TT 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 
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 KLCT thể ngan trống (g) 

10 4.631,33 ± 8,90 3.837,78 ± 7,84 4.378,00 ± 9,16 3.777,78 ± 9,09 4.546,67 ± 8,82 4.177,22 ± 8,73 

11 4.946,88 ± 7,46 4.158,89 ± 7,22 4.725,00 ± 8,22 4.039,44 ± 7,47 4.847,78 ± 8,73 4.493,33 ± 6,74 

12 5.144,67a ± 8,83 4.302,78e ± 8,07 4.937,78c ± 7,72 4.227,78f ± 8,01 5.037,78b ± 7,35 4.692,78d ± 7,78 

 KLCT ngan mái (g) 

10 2.933,00 ± 8,88 2.453,33 ± 8,39 2.778,56 ± 8,78 2.373,33 ± 8,22 2.811,67 ± 7,52 2.642,78 ± 7,84 

11 2.997,56 ± 8,47 2.493,33 ± 7,70 2.826,67 ± 8,82 2.427,78 ± 8,01 2.866,11 ± 8,30 2.725,56 ± 7,84 

12 3.038,33a ± 6,94 2.525,00e ± 8,66 2.875,56c ± 8,30 2.466,11f ± 7,29 2.914,44b ± 7,78 2.772,78d ± 8,18 

 Khối lượng chung trống, mái (g) 

10 3.782,17 ± 8,53 3.145,56 ± 7,04 3.578,28 ± 8,53 3.075,56 ± 5,74 3.679,17 ± 6,47 3.410,00 ± 7,28 

11 3.972,22 ± 7,58 3.326,11 ± 6,53 3.775,83 ± 6,68 3.233,61 ± 5,94 3.856,94 ± 8,42 3.609,44 ± 6,47 

12 4.091,50a ± 6,86 3.413,89e ± 8,14 3.906,67c ± 6,48 3.346,94f ± 6,83 3.976,11b ± 6,46 3.732,78d ± 6,53 

ƯTL về KL (%) 5,95 2,92 

 TTTA/kg tăng KLCT (kg) 

10 2,40 ± 0,01 2,55 ± 0,02 2,52 ± 0,01 2,66 ± 0,01 2,44 ± 0,02 2,61 ± 0,03 

11 2,57 ± 0,01 2,75 ± 0,01 2,68 ± 00,3 2,84 ± 0,01 2,60 ± 0,02 2,75 ± 0,01 

12 2,78 ± 0,02 2,98 ± 0,01 2,88 ± 0,01 3,05 ± 0,01 2,79 ± 0,01 2,93 ± 0,01 

ƯTL về TATT (%) -3,13 -1,18 

Ghi chú: Theo hàng ngang, những số mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống 

kê (P<0,05). 

Ở 10 TT, ngan lai 4 dòng NTPVS12 ngan trống 

đạt 4.546,67 g, ngan mái đạt 2.811,67 g. Kết thúc 

12 TT ngan trống NTPVS12 đạt 5.037,78 g, ngan 

mái đạt 2.914,44 g, trung bình trống mái đạt 

3.976,11 g, cao hơn so với ngan NTP2VS2 là 562,22 

g, cao hơn ngan VS1NTP1 là 69,44 g, cao hơn ngan 

VS2NTP2 là 629,17 g, cao hơn ngan VSNTP12 là 

243,33 g. Ưu thế lai về KLCT đạt 5,95%. Tiêu tốn 

thức ăn/kg tăng KLCT đạt 2,79 kg, ƯTL về 

TTTA/kg tăng KLCT là -3,13%. Ngan lai 4 dòng 

VSNTP12 ở 10 TT ngan trống đạt 4.177,22 g, ngan 

mái đạt 2.642,78 g, thấp hơn so với ngan NTPVS12 

168,89 - 369,45 g. Kết thúc 12 TT ngan trống đạt 

4.692,78 g, ngan mái đạt 2772,78 g, trung bình 

trống mái đạt 3.732,78 g, thấp hơn ngan lai 4 dòng 

NTPVS12, ngan lai 2 dòng NTP1VS1 và VS1NTP1 

từ 243,33 - 358,72 g, ƯTL về KLCT chỉ đạt 2,92%. 

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng KLCT đạt 2,93 kg, ƯTL 

về TTTA/kg tăng KLCT là -1,18%. Như vậy, ngan 

lai thương phẩm 4 dòng NTPVS12 có ưu thế về 

KLCT và TTTA hơn ngan lai thương phẩm 

VSNTP12. Kết quả này khẳng định cho việc ghép 

đôi giao phối tạo ngan bố mẹ ♂NTP1VS1 x 

♀NTP2VS2 có hiệu quả hơn so với công thức ngan 

bố mẹ ♂VS1NTP1 x ♀VS2NTP2. 

Nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng và cs 

(2008) [8] trên ngan thương phẩm RT9, RT11 cho 

thấy, khi kết thúc 10 TT ngan mái đạt 2.411 - 2.430 

g, kết thúc 12 TT ngan trống đạt 3.747 - 4.036,5 g, 

thấp hơn kết quả nghiên cứu trên ngan lai 4 dòng 

NTPVS12 và VSNTP12. 

3.2.2.2. Kết quả khảo sát năng suất thịt  

Ngan lai 4 dòng NTPVS12 có tỷ lệ thịt xẻ đạt 

khá cao (76,48%), cao hơn ngan thương phẩm ở 

các lô khác (0,32 - 4,37%). Tỷ lệ thịt ức của ngan lai 

4 dòng NTPVS12 đạt 23,86%, cao hơn các tổ hợp lai 

2, 3 dòng VS72, VS52, VS752, VS572 hơn 2%. Tỷ lệ 

thịt đùi đạt 19,08%, cao hơn 1% so với các dòng 

ngan thương phẩm hiện có. Ngan lai 4 dòng 

VSNTP12 tỷ lệ thịt ức và đùi thấp hơn so với ngan 

lai NTPVS12 là 1 - 2%, tỷ lệ thịt ức của ngan lai này 

cao hơn các dòng ngan hiện có trên 1%, trong khi 

đó tỷ lệ thịt đùi tương đương [9], [10]. Kết quả 
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nghiên cứu này cho thấy ngan lai thương phẩm 

NTPVS12 có tỷ lệ thịt xẻ, thịt ức, thịt đùi đều cao 

hơn ngan lai thương phẩm VSNTP12. Điều này 

khẳng định công thức tạo ngan bố mẹ ♂NTP1VS1 

x ♀NTP2VS2 có hiệu quả. 

Bảng 17. Kết quả mổ khảo sát 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 
NTP1VS1 NTP2VS2 VS1NTP1 VS2NTP2 NTPVS12 VSNTP12 

Khối lượng sống g 4.055,00 3.440,00 3.903,33 3.325,00 3.941,67 3.750,00 

Khối lượng thịt xẻ g 3.088,3 2.520,8 2.948,6 2.397,7 3.014,6 2.797,1 

Tỷ lệ thịt xẻ % 76,16 73,28 75,54 72,11 76,48 74,59 

Khối lượng thịt ức g 724,8 536,9 669,5 505,0 719,3 617,2 

Tỷ lệ thịt ức % 23,47 21,30 22,71 21,06 23,86 22,07 

Khối lượng thịt đùi g 591,1 446,7 538,1 421,5 575,2 508,8 

Tỷ lệ thịt đùi % 19,14 17,72 18,25 17,58 19,08 18,19 

4. KẾT LUẬN  

Chọn tạo 2 dòng ngan qua 4 TH: Dòng trống 

NTP1 KLCT lúc 8 TT ngan trống đạt 3.408,33 g, 

ngan mái đạt 2.311,15 g, tăng 197 - 291 g so với 

THXP, h2 là 0,46. NST/mái/năm đạt 135,35 quả. 

Dòng mái NTP2 có KL vào đẻ đạt 2.606,67 g, 

NST/mái/năm TH 2 đạt 150,21 quả, tăng 3,87 quả 

so với TH xuất phát, h2 là 0,30. Tiêu tốn thức ăn/10 

trứng 4,28 kg, tỷ lệ phôi 94,49%.  

Ngan bố mẹ (♂NTP1VS1 x ♀NTP2VS2) có tỷ 

lệ nuôi sống cao ở các giai đoạn tuổi; KLCT lúc 8 

TT ngan trống đạt 2.794,17 g, ngan mái đạt 

1.686,67 g; kết thúc 24 TT KLCT ngan trống đạt 

4.788,33 g, ngan mái đạt 2.485,0 g với mức TTTA 

của ngan trống giai đoạn ngan con là 7,11 kg; giai 

đoạn hậu bị 22,29 kg, ở ngan mái lần lượt là 3,16 và 

10,18 kg; NST/mái/năm là 152,78 quả với ƯTL đạt 

1,17%, TTTA /10 trứng là 4,15 kg với ƯTL -2,37%; 

tỷ lệ phôi đạt 94,09%. 

Ngan thương phẩm 4 dòng NTPVS12 có tỷ lệ 

nuôi sống đạt 98,67%. Khối lượng cơ thể lúc 12 TT 

(84 ngày tuổi) ngan trống đạt 5.037,78 g, ngan mái 

lúc 10 TT (70 ngày tuổi) đạt 2.811,67 g; ƯTL về KL 

đạt 5,95%. TTTA/kg tăng KLCT: 2,79 kg, ƯTL về 

TTTA/kg tăng trọng là -3,13%, tỷ lệ thịt xẻ là 

76,48%; tỷ lệ thịt ức là 23,86 và tỷ lệ thịt đùi là 

19,08%. 
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Pham Thi Kim Thanh1, Tran Thi Ha1, Dang Thi Phuong Thao1, 
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Summary 

The study was carried out at Thuy Phuong Poultry Research Center from 2019 to 2022 using four 

imported muscovy duck lines of R71SL to create two new muscovy duck lines including NTP1 

(male line) and NTP2 (female line). The study used criss crossing method (reciprocal back 

crossing) to create the first- generation muscovy duck, and then selected NTP1 based on their 

body weight while egg performance for NTP2. The results from four generations showed that 

body weight of NTP1 at 8 weeks old were 3,408.33 g and 2,311.15 g respectively. At the 2nd 

generation, egg production/bird/52 layingweeks for NTP1 and NTP2 was 135.5 and 150.21 eggs 

respectively. For parent stock (♂NTP1VS1, ♀NTP2VS2), body weight of male and female was 

4,788.33 g and 2,485.00 g. Egg production/52 laying weeks was 152.78 eggs per bird and feed 

consumption for 10 eggs was 4.15kg with heterosis of 1.17% and -2.37% respectively. Fertility rate 

was 94.09%. Commerical muscovy duck NTPVS12 had body weight of 5,037.78 g for male (at 12 

weeks old) and 2,811.67 g for female (at 10 weeks old). Heterosis of body weight was 5.95%. FCR 

was 2.79 kg with the heterosis of -3.13%. 

Keywords: Criss crossing, R71SL, body weight, egg production, NTP1 muscovyduck, NTP2 
muscovyduck.  
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CHỌN LỌC, NHÂN THUẦN GÀ H’MÔNG  

GIAI ĐOẠN 2019 - 2022 

Nguyễn Thị Hải1, Nguyễn Thị Mười1, *, Trần Quốc Hùng1,  

Phạm Thị Thanh Bình1, Trần Thị Thu Hằng1 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2019 - 2022 tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi. 

Gà H’Mông lúc 20 tuần tuổi (TT) có tầm vóc vừa phải, hình dáng cân đối, nhanh nhẹn, mắt sáng 

và linh hoạt. Cả gà trống và gà mái có màu lông đa dạng, màu da chân chủ đạo là đen hoặc đen 

xám, mỏ đen nhạt. Gà mái có lông màu đen, lông cổ màu đen hoặc có cườm cổ trắng xám, một số 

con có màu vàng nâu điểm phớt đen ở lưng và đuôi. Gà trống lông màu đen có cườm cổ trắng 

xám hoặc màu đen có cườm cổ vàng nâu. Cả gà trống và mái đều có lông đuôi màu đen. Gà 

H’Mông có khối lượng cơ thể ổn định qua các năm. Khối lượng lúc 8 tuần tuổi đạt 701,46 - 706,23 

g/con; 20 tuần tuổi gà trống đạt 2.080,24 - 2.097,03 g/con; gà mái đạt 1.505,29 - 1.512,96 g/con. Tỷ 

lệ nuôi sống của gà H’Mông trung bình các năm đạt cao, giai đoạn gà con đạt 96,07% và giai đoạn 

hậu bị đạt 98,07% (gà trống) và 96,93% (gà mái). Năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 114,36 - 

115,51 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng đạt 3,50 - 3,61 kg. Tỷ lệ trứng có phôi của gà H’Mông đạt 93,50 

- 94,21%; tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 80,35 - 81,07%. 

Từ khóa: Chọn lọc, nhân thuần, gà H’Mông, năng suất trứng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ4  

Gà H’Mông là giống gà bản địa có nguồn gốc 

lâu đời, chịu đựng được ở vùng thời tiết khắc 

nghiệt. Đây là giống gà quý, thuộc nhóm gà thuốc 

có da đen, thịt đen, xương đen và phủ tạng đen. 

Thịt gà H’Mông là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, có 

tác dụng bồi bổ cho sức khỏe con người. Kết quả 

khảo sát so sánh chất lượng thịt gà H’Mông với 

một số giống gà khác như gà Ác, gà Ri cho thấy, 

thịt gà H’Mông không béo, dai, ngọt, thơm rất phù 

hợp với sở thích ẩm thực của người Việt Nam. Gà 

H’Mông có lượng axit Glutamic cao, chiếm 3,49% 

nên ăn ngọt và không ngấy, ít mỡ, chiếm 0,38%, 

trong khi thịt của các gà khác có tỷ lệ mỡ cao từ 

0,97 - 1,5% [1]. Nếu như gà Ác có khối lượng cơ thể 

bé, thịt tanh do nhiều sắt và thường được hầm với 

thuốc bắc để làm thức ăn bổ dưỡng thì thịt gà 

H’Mông không tanh nên có thể chế biến được 

nhiều món khác nhau. Người dân tộc thiểu số sử 

dụng nội tạng như mật, xương làm thuốc chữa trị 

bệnh hen, sưng khớp. Chính vì thế mà nhu cầu sử 

                                         
1 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi,  
Viện Chăn nuôi 
* Email: muoi1973@gmail.com  

dụng loại thịt gà này ngày càng tăng và được mở 

rộng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là ở 

các thành phố lớn và những nơi du lịch miền 

núi,… 

Giống gà này được đưa về Trung tâm Thực 

nghiệm và Bảo tồn vật nuôi từ năm 2000 đến nay, 

hàng năm được chọn lọc nhân thuần thay thế đàn 

cho thế hệ sau. Nhằm có thêm những thông tin cập 

nhật về giống gà H’Mông hiện nay đồng thời làm 

tham chiếu, tài liệu tham khảo cho các công trình 

nghiên cứu khác. Nghiên cứu ‘‘Chọn lọc, nhân 

thuần gà H’Mông giai đoạn 2019 - 2022’’ đã được 

triển khai. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên 

cứu: 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu: Gà H’Mông 

2.1.2. Địa điểm: Trung tâm Thực nghiệm và 

Bảo tồn vật nuôi, Viện Chăn nuôi. 

2.1.3. Thời gian nghiên cứu: Năm 2019 - 2022. 

 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 36 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Chọn lọc đặc điểm ngoại hình theo đặc trưng 

của giống; khối lượng cơ thể, năng suất trứng theo 

phương pháp chọn lọc bình ổn tại các thời điểm 1 

ngày tuổi (NT), 8 tuần tuổi và 20 tuần tuổi. 

- Gà được chia thành 6 nhóm. Trước khi thay 

thế đàn tiến hành luân chuyển tuần hoàn trống 

giữa các nhóm để tránh cận huyết. Gà được đeo số 

theo nhóm từ lúc 1 ngày tuổi để tránh nhầm lẫn 

giữa các nhóm. 

2.2.1. Phương pháp chọn lọc 

+ Chọn lọc về ngoại hình: Chọn những cá thể 

có màu lông đặc trưng không khoèo chân, vẹo mỏ, 

mào cờ xám đen. 

+ Chọn lọc theo khả năng sinh trưởng 

Đánh giá khả năng sinh trưởng đàn gà bằng 

phương pháp cân trực tiếp qua các tuần tuổi. Kết 

thúc giai đoạn lúc 8 và 20 tuần tuổi tiến hành cân 

toàn bộ đàn gà. Tỷ lệ chọn lọc lúc 8 tuần tuổi đối 

với gà trống là 20 - 25%, gà mái là 60 - 70%. Tại thời 

điểm 20 tuần tuổi, chọn lọc bình ổn với tỷ lệ chọn 

lọc gà trống và gà mái là 70 - 80%. 

+ Chọn lọc giai đoạn sinh sản 

- Gà trống: Chọn lấy những con dáng khỏe 

mạnh, lông mượt bóng, mào đứng, mắt sáng, tiếng 

gáy to vang, lông đuôi dài… 

- Gà mái: Loại bỏ những cá thể hay ấp bóng, lỗ 

huyệt khô, xương háng hẹp hoặc những con bóng 

mượt có khối lượng cơ thể to, nhỏ hơn bình 

thường. 

2.2.2. Chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng 

Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng và thú y phòng 

bệnh được áp dụng theo quy trình kỹ thuật chăn 

nuôi gà H’Mông sinh sản của Trung tâm Thực 

nghiệm và Bảo tồn vật nuôi, Viện Chăn nuôi. 

Từ 1 ngày tuổi đến 6 tuần tuổi cho ăn tự do 

ngày đêm. Từ tuần thứ 7 cắt điện ban đêm lúc 23 

giờ trong 2 ngày đầu, 2 ngày tiếp theo cắt điện lúc 

22 giờ, tiếp tục cắt điện ban tối lúc 20 giờ trong 2 

ngày, cuối cùng mới cắt hoàn toàn ban đêm và 

cho ăn tự do ban ngày. Từ tuần 9 - 20 tuần tuổi 

cho ăn hạn chế. Giai đoạn sinh sản cho ăn theo tỷ 

lệ đẻ. 

Bảng 1. Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng gà H’Mông 

Giai đoạn Tuần tuổi Mật độ 
Tỷ lệ 

Trống/mái 

Chế độ 

ăn 
Chế độ chiếu sáng 

01 NT - 4 15 - 25 
Gà con 

5 - 8 10 - 15 
Nuôi chung Tự do 

24 giờ/ngày sau đó 

giảm dần đến ánh 

sáng tự nhiên 

9 - 16 7 - 9 
Gà dò - hậu bị 

17 - 20 6 - 7 
Nuôi riêng Hạn chế Ánh sáng tự nhiên 

Gà sinh sản (>20 TT) 3 - 5 1/8-1/10 
Theo tỷ 

lệ đẻ 
16 giờ/ngày 

Bảng 2. Giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của gà H’Mông 

Tuần tuổi 

Thành phần 
01 NT - 4 5 - 8 9 - 16 17 - 20 21 - 44 > 44 

Năng lượng (kcal/kg) 2.950 2.850 2.750 2.750 2.750 2.750 

Protein (%) 21,0 18,0 14,5 16,5 17,0 16,5 

Canxi (%) 0,95 1,45 1,43 2,70 3,30 4,40 

Phốt pho (%) 0,70 0,74 0,63 0,75 0,70 0,65 

Methionine (%) 0,54 0,34 0,30 0,42 0,45 0,35 

Lysine (%) 1,10 0,96 0,71 1,00 1,00 0,70 
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Các chỉ tiêu theo dõi: Đặc điểm ngoại hình, tỷ 

lệ nuôi sống, khối lượng cơ thể, tỷ lệ đẻ, năng suất 

trứng, tiêu tốn thức ăn (TTTA)/10 trứng, tỷ lệ phôi 

và kết quả ấp nở được xác định theo phương pháp 

thường quy trong chăn nuôi gia cầm. 

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp 

thống kê sinh học bằng chương trình Excel 2010 

và phần mềm SAS 9.1. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm ngoại hình của gà H’Mông 

Gà H’Mông tại Trung tâm Thực nghiệm và 

Bảo tồn vật nuôi chủ yếu có 3 loại màu lông: Tại 

thời điểm 1 ngày tuổi lông màu đen hung nâu 

chiếm 56,15 - 57,68%, màu tro xám (28,73 - 34,93%) 

và thấp nhất là màu nâu sọc dưa (8,92 - 13,61%). 

Toàn bộ gà đều có da màu đen, chân đen 4 ngón, 

mắt đen sáng, linh hoạt.  

Gà H’Mông lúc 20 tuần tuổi có tầm vóc vừa 

phải, hình dáng cân đối, nhanh nhẹn, mắt sáng và 

linh hoạt. Hầu hết cả gà trống và gà mái có da, thịt, 

chân, mỏ màu đen nhạt. Gà trống lông màu đen, 

lông cổ màu đen hoặc có cườm cổ trắng xám 

chiếm 68,37 - 69,29%  hoặc màu đen có cườm vàng 

nâu chiếm 30,71 - 31,63%; gà mái chủ yếu lông màu 

đen, lông cổ màu đen hoặc có cườm cổ trắng xám 

chiếm 77,99 - 79,71%, số ít có màu vàng nâu điểm 

phớt đen ở lưng và đuôi chiếm tỷ lệ 20,29 - 22,01%. 

Cả gà trống và mái đều có lông đuôi màu đen. 

  

Hình 1. Gà H’Mông lúc 1 ngày tuổi 

  

Hình 2. Gà H’Mông lúc trưởng thành 

Bảng 3. Đặc điểm màu lông của gà H’Mông 

Năm 2019 - 2020 Năm 2020 - 2021 Năm 2021 - 2022 

Chỉ tiêu Số lượng 

(con) 
Tỷ lệ (%) 

Số lượng 

(con) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(con) 
Tỷ lệ (%) 

Lúc 1 ngày tuổi n = 1.480 n = 1.550 n = 1.580 

Lông màu đen hung nâu 831 56,15 894 57,68 911 57,66 
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Năm 2019 - 2020 Năm 2020 - 2021 Năm 2021 - 2022 

Chỉ tiêu Số lượng 

(con) 
Tỷ lệ (%) 

Số lượng 

(con) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(con) 
Tỷ lệ (%) 

Lông màu tro xám 517 34,93 451 29,10 454 28,73 

Lông màu nâu sọc dưa 132 8,92 205 13,22 215 13,61 

Lúc 20 tuần tuổi 

Gà trống n = 98 n = 127 n = 131 

Màu đen có cườm cổ trắng xám 67 68,37 88 69,29 90 68,70 

Màu đen có cườm vàng nâu 31 31,63 39 30,71 41 31,30 

Gà mái n = 634 n = 686 n = 700 

Lông màu đen, lông cổ màu đen 

hoặc có cườm cổ trắng xám 
495 78,08 535 77,99 558 79,71 

Màu vàng nâu điểm phớt đen ở 

lưng và đuôi 
139 21,92 151 22,01 142 20,29 

3.2. Tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn 

Theo dõi tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn 3 

đàn gà H’Mông qua các giai đoạn (2019 - 2022). 

Kết quả được thể hiện ở bảng 4. 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, tỷ lệ nuôi sống của 

gà H’Mông qua các năm trung bình đạt cao: Giai 

đoạn gà con là 96,07%; giai đoạn hậu bị 98,07% (gà 

trống) và 96,93% (gà mái). Theo Phạm Công Thiếu 

và cs (2010) [1], tỷ lệ nuôi sống của gà H’Mông ở 

giai đoạn gà con đạt 95,74%; giai đoạn hậu bị đạt 

94,31% (gà trống); 96,14% (gà mái) thì kết quả 

nghiên cứu này đạt tương đương ở giai đoạn gà 

con và cao hơn ở giai đoạn gà hậu bị. Nghiên cứu 

của Phạm Công Thiếu và cs (2018) [2] cho thấy, tỷ 

lệ nuôi sống của gà Hắc Phong đạt 94,90% (giai 

đoạn gà con), ở giai đoạn hậu bị đạt 94,50% (gà 

trống) và 93,78% (gà mái) thì kết quả trên gà 

H’Mông đạt cao hơn.  

Bảng 4. Tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn của gà H’Mông qua các giai đoạn 

Năm 2019 - 2020 Năm 2020 -2021 Năm 2021 -2022 Tổng Giai 

đoạn 
Chỉ tiêu 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

Đầu kỳ (con) 1.480 1.550 1.580 4.610 

Cuối kỳ (con) 1.403 1.496 1.530 4.429 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 94,80 96,52 96,84 96,07 

1 NT - 

8 tuần 

tuổi 

TTTA/con (kg) 2,02 2,02 2,01 - 

Đầu kỳ (con) 100 650 130 710 133 724 363 2.084 

Cuối kỳ (con) 98 634 127 686 131 700 356 2.020 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 98,00 97,54 97,69 97,04 98,49 96,69 98,07 96,93 

9 - 20 

tuần 

tuổi 

TTTA/con (kg) 7,00 5,60 7,00 5,60 7,00 5,60 - - 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, gà H’Mông qua 

nhiều năm nuôi giữ và chọn lọc nguồn gen tại Trung 

tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi, dưới tác động 

của việc chọn lọc thường xuyên và công tác giống tốt 

nên sau 10 năm vẫn giữ được đàn giống có chất 

lượng thể hiện sức sống tốt và ổn định. 
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3.3. Khối lượng cơ thể gà H’Mông giai đoạn gà 

con 

Qua theo dõi 3 đàn gà H’Mông năm 2019 - 

2021, kết quả khối lượng cơ thể gà H’Mông giai 

đoạn gà con được thể hiện ở bảng 5. 

Kết quả tại bảng 5 cho thấy: Khối lượng cơ thể 

của gà H’Mông năm 2020, 2021 và 2022 tương 

đương nhau đạt 705,15 g, 701,46 g và 706,23 g ở 8 

tuần tuổi (P>0,05). Kết quả khối lượng cơ thể gà ở 

nghiên cứu này thấp hơn so với kết quả nghiên 

cứu của Nguyễn Trung Hiếu (2018) [3] đối với gà 

Phu Phan khi kết thúc 8 tuần tuổi, có khối lượng 

cơ thể đạt 857,25 g/con. Theo Nguyễn Thị Mười 

và cs (2019) [4], khối lượng cơ thể gà DA15-15 tại 

8 tuần tuổi đạt 854,67 - 901,33 g/con; nghiên cứu 

của Phạm Thị Thanh Bình và cs (2020) [5] cho 

thấy, khối lượng cơ thể gà DA15-16 tại 8 tuần tuổi 

đạt 1.009,67 - 1.052,67 g/con thì gà H’Mông có 

khối lượng thấp hơn. 

Bảng 5. Khối lượng cơ thể gà H’Mông giai đoạn gà con (g) 

Năm 2019 - 2020 Năm 2020 - 2021 Năm 2021 - 2022 
TT 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

01 NT 37,27a ± 4,40 38,27a ± 4,45 38,40a ± 3,11 

2 112,45a ± 13,56 113,27a ± 13,61 110,47a ± 10,80 

4 300,08 a ± 38,00 299,08a ± 38,43 298,33a ± 36,87 

6 484,67a ± 80,40 490,92a ± 77,74 495,00a ± 76,40 

8 705,15a ± 102,67 701,46a ± 98,95 706,23a ± 93,91 

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang các chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05) và ngược lại; từ 1- 6 tuần tuổi cân mẫu n = 60 con chung trống mái; số lượng gà 

cân tại 8 tuần tuổi: Năm 2020 (1.403 con); năm 2021 (1.496 con); năm 2022 (1.530 con); Mean: Giá trị 

trung bình 

3.4. Khối lượng cơ thể gà H’Mông giai đoạn hậu bị 

Bảng 6. Khối lượng cơ thể gà mái H’Mông giai đoạn hậu bị (g) 

Năm 2019 - 2020 Năm 2020 - 2021 Năm 2021 - 2022 
TT 

Mean  ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

10 774,67a ± 79,21 780,33a ± 85,68 771,00a ± 80,81 

12 937,67a ± 112,02 978,67a ±  86,57 973,67a ±  90,40 

14 1.216,67a ± 121,35 1.242,00a ±  114,88 1.236,33a ±  127,95 

16 1.307,00a ± 117,60 1.310,00a ± 117,15 1.320,33a ± 122,80 

18 1.483,33a ± 121,11 1.469,67a ± 120,29 1.464,33a ± 124,46 

20 1.511,17a ± 131,87 1.505,29a ± 125,44 1.512,96a ± 127,46 

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang các chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05) và ngược lại; từ 10 - 18 tuần tuổi cân 30 con, số lượng gà cân tại 20 tuần tuổi: 

năm 2020 (634 con); năm 2021 (686 con); năm 2022 (700 con); Mean: Giá trị trung bình 
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Bảng 7. Khối lượng cơ thể gà trống H’Mông giai đoạn hậu bị (g) 

Năm 2019 - 2020 Năm 2020 - 2021 Năm 2021 - 2022 
TT 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

10 1.002,33a ± 100,85 1.018,67a ± 106,50 1.004,67a ± 107,25 

12 1.325,33a ± 166,42 1.346,67a ± 149,14 1.352,00a ± 150,21 

14 1486,00a ± 159,26 1.511,33a ± 151,09 1.500,00a ± 153,12 

16 1.683,00a ± 176,54 1.659,33a ± 164,24 1.672,67a ± 167,83 

18 1.913,67a ± 194,09 1.910,00a ± 191,28 1.907,33a ± 192,77 

20 2.097,03a ± 176,97 2.088,82a ± 183,61 2.080,24a ± 182,43 

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang các chữ cái khác  nhau thì sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05) và ngược lại; từ 10 - 18 tuần tuổi cân 30 con, số lượng gà cân tại 20 tuần tuổi: 

năm 2020 (98 con); năm 2021 (127 con); năm 2022 (131 con); Mean: Giá trị trung bình 

Bảng 6 và 7 cho thấy, kết thúc 20 tuần tuổi 

khối lượng cơ thể của gà H’Mông qua các năm 

2019 - 2022 đạt tương đương nhau (P>0,05), cụ thể 

gà trống đạt 2.080,24 - 2.097,03 g/con; gà mái đạt 

1.505,29 - 1.512,96 g/con. Kết quả nghiên cứu này 

cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Phạm Công 

Thiếu và cs (2010) [1], gà H’Mông lúc 19 tuần tuổi 

(gà trống đạt 1.705,47 g/con; gà mái đạt 1.241,62 

g/con). Kết quả nghiên cứu của Bùi Quang Hộ và 

cs (2017) [6] cho thấy, khối lượng cơ thể của gà 

H’Mông lúc 19 tuần tuổi gà trống đạt 1.746,30 g và 

gà mái 1.230,16 g, kết quả trong nghiên cứu này 

cao hơn. 

3.5. Tuổi thành thục sinh dục 

Bảng 8. Tuổi thành thục sinh dục của gà H’Mông (ngày) 

Chỉ tiêu Tỷ lệ đẻ đạt 5% Tỷ lệ đẻ đạt 30% Tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao 

Năm 2019 - 2020 138 166 213 

Năm 2020 - 2021 137 165 214 

Năm 2021 - 2022 140 164 211 

Gà H’Mông có tuổi thành thục sinh dục qua 

các năm không chênh lệch nhau nhiều, tuổi đẻ 5% 

ở 137 - 140 ngày tuổi, tỷ lệ đẻ đạt đỉnh cao ở 211 - 

214 ngày tuổi. Kết quả nghiên cứu của Phạm Công 

Thiếu và cs (2010) [1] cho thấy, gà H’Mông có 

tuổi đẻ 5% là 150 - 154 ngày thì kết quả nghiên cứu 

gà H’Mông này có tuổi thành thục sớm hơn 13 - 14 

ngày. Nguyên nhân có thể do chế độ chăm sóc, 

dinh dưỡng ngày càng tốt hơn hoặc khác nhau về 

mùa vụ vào đẻ. Phạm Công Thiếu và cs (2018) [2] 

cho biết, gà Hắc phong có tuổi đẻ 5% lúc 151 ngày 

tuổi; nghiên cứu của Phạm Thị Thanh Bình và cs 

(2020) [5] cho thấy, gà DA15-16 có tuổi đẻ 5% lúc 

160 - 164 ngày thì gà H’Mông trong nghiên cứu 

này đạt sớm hơn. 

3.6. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức 

ăn/10 trứng (TTTA/10 trứng) 

Bảng 9 cho thấy, tỷ lệ đẻ của gà H’Mông đạt 

đỉnh cao ở tuần 29 - 32 (38,07 - 40,70%). Năng suất 

trứng/mái/72 tuần tuổi năm 2020 đạt 115,08 quả, 

năm 2021 đạt 114,36 quả và năm 2022 là 115,51 

quả và không có sự sai khác về mặt thống kê 
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(P>0,05). Tương ứng TTTA/10 trứng là 3,55 kg, 

3,61 kg và 3,50 kg. Kết quả nghiên cứu này tương 

đương với nghiên cứu của Phạm Công Thiếu và 

cs (2010) [1] trên gà H’Mông có năng suất 

trứng/mái đạt 114,32 quả, TTTA/10 trứng đạt 

3,34 kg. 

Bảng 9. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và TTTA/10 trứng của gà H’Mông 

Năm 2019 - 2020 Năm 2020 - 2021 Năm 2021 - 2022 

TLĐ NST/♀ 
TTTA/ 

10tr 
TLĐ NST/♀ 

TTTA/ 

10tr 
TLĐ NST/♀ 

TTTA/ 

10tr 

Giai 

đoạn 

(TT) 

(%) (quả) (kg) (%) (quả) (kg) (%) (quả) (kg) 

20-24 17,29 6,05 9,38 16,10 5,64 9,94 17,09 5,98 9,02 

25-28 34,01 15,57 3,27 31,86 14,56 3,57 33,16 15,27 3,41 

29-32 40,70 26,97 2,74 38,07 25,21 2,99 39,53 26,34 2,83 

33-36 38,87 37,85 2,87 36,46 35,42 3,10 37,90 36,95 2,97 

37-40 36,48 48,07 3,02 36,73 45,71 3,08 36,35 47,13 3,03 

41-44 35,16 57,91 3,14 35,71 55,71 3,17 35,69 57,12 3,00 

45-48 33,47 67,29 3,30 34,16 65,27 3,32 33,97 66,64 3,16 

49-52 32,50 76,39 3,41 33,25 74,58 3,42 33,03 75,88 3,25 

53-56 30,86 85,03 3,60 31,75 83,47 3,58 31,34 84,66 3,39 

57-60 30,33 93,52 3,67 31,25 92,23 3,60 30,85 93,30 3,45 

61-64 27,93 101,34 3,99 29,07 100,36 3,78 28,62 101,31 3,73 

65-69 26,47 110,60 4,17 27,14 109,86 3,78 27,22 110,84 3,94 

70-72 21,29 115,08 4,67 21,42 114,36 4,65 22,22 115,51 4,69 

Trung bình 31,18  3,55 31,00  3,61 31,31  3,50 

Tổng  115,08a   114,36a   115,51a 

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị trung bình mang các chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05) và ngược lại. TLĐ: Tỷ lệ đẻ; NST: Năng suất trứng. 

Theo Bùi Quang Hộ và cs (2017) [6], gà 

H’Mông có năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi chỉ 

đạt 99,08 - 105,42 quả thì năng suất trứng của gà 

H’Mông trong nghiên cứu này đạt cao hơn. 

3.7. Một số chỉ tiêu về ấp nở của gà H’Mông 

Tiến hành lấy trứng ấp ở tuần 32 - 33; 37 - 38; 42 

- 43; 48 - 50; 54 - 55; 60 - 62. Kết quả ấp nở của gà 

H’Mông được trình bày trong bảng 10. 

Bảng 10 cho thấy, tỷ lệ trứng có phôi của gà 

H’Mông đạt mức độ trung bình (93,50 – 94,21%) 

nhưng tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt khá cao (80,35 - 

81,07%). Kết quả nghiên cứu này đạt thấp hơn so 

với nghiên cứu trên gà H’Mông của Phạm Công 

Thiếu và cs (2010) [1] tỷ lệ trứng có phôi đạt 

97,71%, tỷ lệ nở/trứng ấp đạt 87,79%. Nguyên nhân 

thấp hơn là do trong nghiên cứu lấy trứng tại tất cả 

các thời điểm của giai đoạn sinh sản.  
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Bảng 10. Một số chỉ tiêu về ấp nở của gà H’Mông 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019 - 2020 Năm 2020 - 2021 Năm 2021 - 2022 

Tổng trứng ấp quả 19.222 20.861 21.557 

Số trứng có phôi quả 18.109 19.505 20242 

Tỷ lệ trứng có phôi % 94,21 93,50 93,90 

Số gà con nở ra con 15.509 16.762 17.476 

Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp % 80,68 80,35 81,07 

Theo Nguyễn Thị Mười và cs (2019) [4], tỷ lệ 

trứng có phôi của gà DA15-15 đạt 88,98 - 90,35% và 

tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 75,95 - 78,04%; nghiên 

cứu của Phạm Thị Thanh Bình và cs (2020) [5] 

cho thấy, tỷ lệ trứng có phôi của gà DA15 -16 đạt 

88,87 - 90,19% và tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 78,06 - 

79,04% thì kết quả nghiên cứu trên gà H’Mông đạt 

cao hơn. 

4. KẾT LUẬN  

Gà H’Mông có màu lông khá đa dạng, tại thời 

điểm 1 ngày tuổi có 3 màu lông chính là hung nâu, 

tro xám và nâu sọc dưa nhưng màu lông chiếm 

chủ yếu là màu đen hung nâu. Gà H’Mông lúc 20 

tuần tuổi có tầm vóc vừa phải, hình dáng cân đối, 

nhanh nhẹn, mắt sáng và linh hoạt. Cả gà trống và 

gà mái có màu da chân chủ đạo là đen, mỏ đen 

nhạt. Gà mái có lông màu đen hoặc đen có cườm 

cổ trắng xám, một số gà mái có màu vàng nâu 

điểm phớt đen ở lưng và đuôi. Gà trống lông màu 

đen có cườm cổ trắng xám hoặc màu đen có cườm 

cổ vàng nâu. Cả gà trống và mái đều có lông đuôi 

màu đen. 

Gà H’Mông có khối lượng cơ thể ổn định qua 

các năm lúc 8 tuần tuổi đạt 701,46 - 706,23 g/con. 

Kết thúc 20 tuần tuổi gà trống đạt 2.080,24 - 

2.097,03 g/con; gà mái đạt 1.505,29 - 1.512,96 

g/con. Tỷ lệ nuôi sống của gà H’Mông trung bình 

các năm đạt tương đối cao, giai đoạn gà con đạt 

96,07% và giai đoạn hậu bị đạt 98,07% (gà trống) và 

96,93% (gà mái). 

Năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 114,36 - 

115,51 quả, TTTA/10 trứng đạt 3,50 - 3,61 kg. Tỷ lệ 

trứng có phôi đạt 93,50 - 94,21%; tỷ lệ nở/tổng 

trứng ấp đạt 80,35 - 81,07%. 
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SELECTION H’MONG CHICKENS THROUGH THE YEARS 2019 - 2022 

Nguyen Thi Hai1, Nguyen Thi Muoi1, Tran Quoc Hung1,  

Pham Thi Thanh Binh1, Tran Thi Thu Hang1 

1Centre for Applied Research and Livestock Genetic Convervation 

Summary 

The study was carried out from 2019 to 2022 at the Centre for Applied Research and Livestock 

Genetic Convervation. H’Mong chicken at 20 weeks old have moderate stature, well-proportioned 

shape, agility, bright eyes and flexibility. Both rooster and hens have a dominant leg skin color of 

black or grayish black, with a pale black bill. Coat color variation, Hens have black feathers, black 

neck feathers or greyish-white collars, some hens are yellow-brown with black spots on the back 

and tail. Black feathered rooster with gray-white collar or black with yellow-brown bead. Both the 

rooster and the hen have black tail feathers. Weight of H’Mong chickens at 8 weeks old reached 

701.46 - 706.23 g/chicken. At the end of 19 weeks of age, the rooster reached 2,080.24 - 2,097.03 

g/chicken; hens reached 1,505.29 - 1,512.96 g/chicken. The average survival rate of H’Mong 

chickens in years is high, at the chick stage at 96.07% and in the post-pull stage at 98.07% 

(rooster) and 96.93% (hens). Egg yield/hen/72 weeks old reached 114.36 - 115.51 egss, feed 

consumption per 10 eggs reached 3.50 - 3.61 kg. The percentage of eggs with embryos reached 

93.50 - 94.21%; hatching/incubation rate reached 80.35 - 81.07%. 

Keywords: Selection, pure breeding, H’Mong chicken, egg yield. 

Người phản biện: TS. Lê Thị Nga 

Ngày nhận bài: 9/6/2023 

Ngày thông qua phản biện: 10/7/2023 
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KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ DA15 -19  

QUA CÁC THẾ HỆ 

Phạm Thị Thanh Bình1, Nguyễn Thị Hải1,  

Chu Thị Thanh Thủy1, Nguyễn Thị Mười1, * 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được triển khai từ năm 2019 với nguyên liệu ban đầu là 510 quả trứng gà Diên Tân 

nhập về từ dự án DA15. Tiến hành ấp nở và xuống chuồng nuôi khảo nghiệm, theo dõi, đánh giá 

đặc điểm ngoại hình và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiếp tục nhân giống thay thế đàn thế hệ 2 và 

thế hệ 3. Qua 3 thế hệ nhân thuần kết quả cho thấy: Lúc 1 ngày tuổi (NT) gà có lông màu đen 

đồng nhất, da, chân, mỏ đều màu đen. Khi trưởng thành gà DA15-19 vẫn có bộ lông vũ màu đen, 

da đen, thịt đen, xương đen. Mào đơn, mào và tích màu đen hoặc màu đen ánh tím. Tỷ lệ nuôi 

sống giai đoạn 1 NT - 8 tuần tuổi đạt 94,69 - 95,46%. Giai đoạn 9 - 20 tuần tuổi: Gà trống đạt 95,38 - 

96,89% và gà mái đạt 95,29 - 96,34%. Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi đạt 119,15 - 121,90 quả; 

tương ứng với tỷ lệ đẻ 36,11 - 36,86%; tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 3,00 - 3,22 kg; tỷ lệ trứng có 

phôi đạt 92,17 - 93,03%; tỷ lệ nở/trứng ấp đạt 74,44 - 75,94%.  

Từ khóa: Gà DA15-19, khối lượng cơ thể, khả năng sinh sản. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ5 

Thực hiện phối hợp nghiên cứu khoa học giữa 

Viện Chăn nuôi với Dự án DA15/99 về việc tiếp 

nhận các nguồn nguyên liệu di truyền vật nuôi 

phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế trong lĩnh 

vực nông nghiệp. Tháng 01/2019 Trung tâm Thực 

nghiệm và Bảo tồn vật nuôi tiếp nhận 510 quả trứng 

gà Diên Tân từ dự án DA15 có nguồn gốc từ Trung 

Quốc. Đây là giống gà quý, bổ dưỡng. Gà có mào, 

tích, da, thịt, chân, nội tạng đều màu đen sử dụng 

theo hướng gà đặc sản, kiêm dụng. Nghiên cứu đã 

tiến hành ấp nở và nuôi khảo nghiệm số gà con nở 

ra, theo dõi và đánh giá đặc điểm ngoại hình và 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiếp tục nhân giống 

thay thế đàn thế hệ 1 và thế hệ 2. Sau 3 năm, gà 

Diên Tân đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công 

nhận là giống vật nuôi mới và đổi tên thành gà 

DA15-19 theo Quyết định số 1477/QĐ-BNN-CN 

[1]. Để có thêm thông tin về giống gà này đồng thời 

có cơ sở đánh giá tiềm năng di truyền của giống thì 

việc theo dõi đánh giá khả năng sản xuất của giống 

gà này là cần thiết. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

                                         
1 Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi  
* Email: muoi1973@gmail.com   

Khảo nghiệm gà DA15-19 Thế hệ xuất phát 

(THXP), thế hệ 1 (TH1) và thế hệ 1 (TH2), tại 

Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi, thời 

gian nuôi khảo nghiệm từ năm 2019 - 2022. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu   

2.2.1. Phương pháp đánh giá đặc điểm ngoại 

hình 

Quan sát bằng mắt thường, chụp ảnh, ghi 

chép, mô tả các đặc điểm ngoại hình: Bộ lông (cấu 

trúc, màu sắc của con trống và con mái), mào, cổ, 

mỏ, đầu, đuôi, chân và hình dáng cơ thể tại các 

thời điểm 1 ngày tuổi và 20 tuần tuổi. 

2.2.2. Phương pháp đánh giá khả năng sinh 

trưởng 

Tỷ lệ nuôi sống: Hàng ngày theo dõi tình trạng 

sức khỏe và số gà chết để theo dõi tỷ lệ nuôi sống. 

Khối lượng cơ thể: Cân khối lượng cơ thể gà 

tại các thời điểm 1 ngày tuổi và từng tuần tuổi. 

Hàng tuần cân vào một ngày nhất định lúc đầu giờ 

sáng trước khi cho gà ăn. 

Lượng thức ăn tiêu thụ: Hàng ngày cân chính 

xác lượng thức ăn cho ăn và ghi chép lại. Hàng 

tuần vào một ngày, giờ nhất định của tuần vét sạch 

thức ăn thừa trong máng và cân lại để tính lượng 

thức ăn thu nhận trong tuần. 
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2.2.3. Phương pháp đánh giá khả năng sinh 

sản 

Năng suất trứng: Cuối mỗi ngày đếm chính 

xác số trứng đẻ ra để theo dõi tỷ lệ đẻ và năng suất 

trứng giai đoạn sinh sản. 

2.2.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu 

nghiên cứu: Theo TCVN 9117: 2011 [2]. 

2.2.5. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng 

Đàn giống được nuôi dưỡng, chăm sóc ở 

chuồng thông thoáng tự nhiên, nuôi nhốt trên nền 

chuồng có đệm lót trấu. Chế độ chăm sóc nuôi 

dưỡng và giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn 

cho gà DA15-19 được tham khảo quy trình chăm 

sóc nuôi dưỡng gà DA15-16. 

Bảng 1. Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng gà DA15-19 

Giai đoạn Tỷ lệ trống/mái Chế độ ăn Chế độ chiếu sáng 

Gà con (0 - 8 TT) Nuôi chung Tự do 
24/24 giờ sau đó giảm dần đến 

ánh sáng tự nhiên 

Gà dò - hậu bị (9 - 20 TT) Tách riêng Hạn chế Ánh sáng tự nhiên 

Gà sinh sản (>20 TT) 1/10 Hướng theo tỷ lệ đẻ 16 giờ/ngày 

Ghi chú: TT là tuần tuổi. 

Bảng 2. Giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho gà DA15-19 

Giai đoạn (tuần tuổi) 
Chỉ tiêu 

01 NT - 5 6 - 8 9 - 16 17 - 20 > 20 

Năng lượng (kcal/kg TĂ) 2950 2850 2750 2750 2700 

Protein (%) 21,0 18,0 15,0 16,0 17,5 

Canxi (%) 0,95 1,45 1,43 2,70 3,4 

Phốt pho (%) 0,70 0,74 0,63 0,75 0,70 

Methionin (%) 0,54 0,34 0,30 0,42 0,44 

Lyzin (%) 1,1 0,96 0,71 1,00 1,05 

Ghi chú: NT là ngày tuổi. 

2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp 

thống kê sinh học bằng chương trình Excel 2010 

và phần mềm SAS 9.1. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm ngoại hình của gà DA15-19 qua 

các thế hệ   

 

  

Hình 1. Gà DA15-19 01 ngày tuổi Hình 2. Gà DA15-19 trưởng thành 
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Kết quả theo dõi đặc điểm ngoại hình, màu 

lông, da, chân của gà DA15-19 ở cả 3 thế hệ cho 

thấy rất ổn định. Cụ thể, ở cả 3 thế hệ, lúc 1 ngày 

tuổi gà DA15-19 có màu lông đen đồng nhất, chân 

đen 4 ngón, mỏ và da màu đen; khi trưởng thành, 

con trống thân hình to cao, con mái thân hình 

trung bình; cả trống và mái có lông vũ màu đen; 

da, chân, mào, mỏ màu đen; mào đơn; gà có tập 

tính hiền lành, ít bay nhảy. 

3.2. Tỷ lệ nuôi sống 

Bảng 3. Tỷ lệ nuôi sống của gà DA15-19 qua các giai đoạn 

Đầu con (con) 

Giai đoạn Đầu kỳ 

(con) 
Cuối kỳ (con) 

Tỷ lệ nuôi 

sống (%) 

THXP 339 321 94,69 

TH1 350 333 95,14 0 - 8 TT 

TH2 485 463 95,46 

Trống 65 62 95,38 
THXP 

Mái 164 158 96,34 

Trống 75 72 96,00 
TH1 

Mái 170 162 95,29 

Trống 193 187 96,89 

9 - 20 TT 

TH2 
Mái 214 204 95,33 

Kết quả cho thấy, tỷ lệ nuôi sống gà DA15-19 

qua 3 thế hệ đạt khá cao, giai đoạn 01 NT- 8 tuần 

tuổi 94,69 - 95,46%. Giai đoạn 9 - 20 tuần tuổi ở gà 

trống là 95,38 - 96,89% và ở gà mái là 95,29 - 96,34%. 

Theo Phạm Công Thiếu và cs (2010) [3], tỷ lệ nuôi 

sống trung bình qua 4 thế hệ của gà H’Mông ở giai 

đoạn gà con đạt 95,74% và giai đoạn hậu bị đạt 

94,31% (gà trống) và 96,14% (gà mái) thì kết quả 

nghiên cứu này đạt tương đương. 

3.3. Khối lượng cơ thể của gà DA15-19 qua 3 

thế hệ 

Cân khối lượng hàng tuần qua 3 thế hệ. Kết 

quả cho thấy, khối lượng cơ thể của gà DA15-19 

khá ổn định, không có sự khác biệt giữa gà trống 

với gà trống ở các thế hệ và giữa gà mái với gà mái 

giữa các thế hệ. Kết quả được trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4. Khối lượng cơ thể của gà DA15-19 qua các tuần tuổi  

(Đvt: gam; n=30) 

THXP TH1 TH 2 
TT 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

01 NT 31,91a ± 2,48 32,38a  ± 2,47 32,71a ± 2,14 

2 112,07a ± 9,36 121,33a ± 11,68 117,53a ± 10,12 

4 288,20a ± 24,02 297,73a ± 31,83 299,67a ± 29,65 

6 504,53a ± 60,62 523,80a ± 60,24 518,97a ± 63,3 

8 772,67a ± 74,97 783,67a ± 88,73 779,33a ± 105,31 

 Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

 Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 
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10 
1.022,67a 

± 88,55 
889,33b 

± 91,54 
1.034,33a 

± 121,99 
912,67b 

± 80,85 
1.031,67a 

± 115,64 
929,33b 

± 91,54 

12 
1.262,67a 

± 138,84 
1.031,33b 

± 104,18 
1.272,67a 

± 130,91 
1036,67b 

± 82,22 
1.289,33a 

± 188,48 
1.045,33b 

± 116,29 

14 
1.495,33a 

± 183,97 
1.150,67b 

± 101,94 
1.505,33a 

± 157,96 
1.160,67b 

± 120,17 
1.503,00a 

± 236,19 
1.169,00b  
± 151,8 

16 
1.717,33a 

± 156,05 
1.318,67b 

± 102,78 
1.725,67a 

± 170,41 
1.322,67b 

± 116,05 
1.738,67a 

± 174,77 
1.332,50b 

± 131,98 

18 
1.890,67a 

± 163,43 
1.390,67b 

± 168,23 
1.898,67a 

± 169,03 
1.398,67b 

± 148,13 
1.905,80a 

± 206,84 
1.337,33b 

± 134,75 

20 
2.010,00a 

± 178,48 
1.479,00b 

± 138,67 
2.029,00a 

± 255,36 
1.498,67b 

± 180,65 
2.022,33a 

± 218,41 
1.485,00b 

± 147,22 

Ghi chú: Trong cùng hàng theo giới tính, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau là sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05); Mean: Giá trị trung bình 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy: Kết thúc 8 tuần 

tuổi khối lượng cơ thể gà DA15-19 đạt 772,67- 

783,67 g; kết thúc 20 tuần tuổi gà DA15-19 đạt 

2.010,00 - 2.029,00 g đối với gà trống và 1.479,00 - 

1.498,67 g đối với gà mái. Khi so sánh thống kê 

khối lượng cơ thể gà trống với gà trống giữa các 

thế hệ và gà mái với gà mái giữa các thế hệ, kết 

quả cho thấy đạt tương đương (P>0,05). Phạm Thị 

Thanh Bình và cs (2020) [4] khi theo dõi qua 3 thế 

hệ nuôi gà DA15-16 cho thấy: Kết thúc 20 tuần tuổi 

gà trống DA15-16 đạt 2.589,33 - 2.669,33 g, gà mái 

đạt 1.865,33 - 1.935,33 g thì kết quả nghiên cứu 

trên gà DA15-19 đạt thấp hơn. 

3.4. Tiêu tốn thức ăn của gà DA15-19 qua 3 thế 

hệ 

Bảng 5. Tiêu tốn thức ăn  giai đoạn nuôi hậu bị (g) 

9 - 20 tuần tuổi Tổng 01 NT - 20 tuần tuổi 
Thế hệ 

01 NT - 8 

tuần tuổi Trống Mái Trống Mái 

XP 1.807,12 6.454,00 5.556,00 8.261,12 7.363,12 

1 1.823,92 6.398,00 5.649,00 8.221,92 7.472,92 

2 1.819,30 6.370,00 5.477,00 8.189,30 7.296,30 

Bảng 5 cho thấy, tiêu tốn thức ăn của gà 

DA15-19 giai đoạn gà con (0 - 8 tuần tuổi) ở THXP, 

TH1 và TH2 không có sự khác nhau nhiều tương 

ứng đạt 1.807,12 g, 1.823,92 g và 1.819,30 g. Tương 

tự, giai đoạn hậu bị (9 - 20 tuần tuổi) tiêu tốn thức 

ăn của gà trống giữa 3 thế hệ tương đương nhau 

đạt 6.370 - 6.454 g; gà mái tương đương nhau đạt 

5.477 - 5.649 g. Tính chung cho cả giai đoạn từ 1 

ngày tuổi đến 20 tuần tuổi thì tiêu tốn thức ăn của 

gà DA15-19 đạt 8.189,30 - 8.261,12 g (gà trống) và 

7.296,30 - 7.472,92 g (gà mái). 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Mười và cs 

(2019) [5] gà DA15-15 qua 3 thế hệ có lượng thức 

ăn tiêu thụ 1 NT - 20 TT của con trống là 8.396,60 - 

8.452,57 g; con mái là 8.011,50 - 8.102,57 g; theo 

nghiên cứu của Phạm Thị Thanh Bình và cs (2020) 

[4], gà DA15-16 có lượng thức ăn tiêu thụ  01 NT - 

20 TT qua 3 thế hệ là 9.117,08 - 9.337,87 g đối với 

gà trống và 8.508,08 - 8.736,87 g đối với gà mái. 

Như vậy, so với gà DA15-15 và gà DA15-16 thì gà 

DA15-19 có lượng thức ăn tiêu thụ thấp hơn. 

3.5. Khả năng sinh sản gà DA15-19 qua 3 thế hệ 

Bảng 6. Tuổi thành thục sinh dục của gà DA15-19 

Đvt: ngày 

Chỉ tiêu THXP TH1 TH2 

Đẻ đạt 5% 154 156 155 

Đẻ đạt 30% 177 174 179 

Đẻ đạt 50% 189 185 192 

Đẻ đạt đỉnh 

cao 
210 206 208 
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Gà DA15-19 có tuổi đẻ 5% dao động 154 - 156 

ngày. Nguyễn Thị Mười và cs (2019) [5] khi theo 

dõi gà DA15-15 qua 3 thế hệ cho biết: Gà DA15 - 15 

có tuổi đẻ 5% dao động từ 162 - 166 ngày; nghiên 

cứu của Phạm Công Thiếu và cs (2018) [6] cho 

thấy, gà Hắc phong có tuổi đẻ 5% lúc 151 ngày tuổi 

thì gà DA15-19 có tuổi thành thục sinh dục sớm 

hơn và DA15-15 nhưng muộn hơn gà Hắc Phong. 

3.6. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức 

ăn/10 trứng của gà DA15-19 qua 3 thế hệ 

Bảng 7. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 trứng của gà DA15-19 

THXP TH1 TH2 

Giai 

đoạn 
TLĐ 

(%) 

NST/ 

mái 

(quả) 

TTTA/ 

10tr 

(kg) 

TLĐ 

(%) 

NST/ 

mái 

(quả) 

TTTA 

/10tr 

(kg) 

TLĐ 

(%) 

NST/ 

mái 

(quả) 

TTTA/ 

10tr 

(kg) 

22 - 25 13,99 3,92 8,17 14,11 3,95 8,06 14,89 4,17 6,63 

26 - 29 40,81 15,34 2,93 38,93 14,85 3,01 48,07 17,63 2,39 

30 - 33 52,92 30,16 2,26 50,16 28,89 2,36 49,88 31,60 2,24 

34 - 37 47,79 43,54 2,45 46,39 41,88 2,50 46,34 44,57 2,44 

38 - 41 42,34 55,40 2,73 42,86 53,88 2,65 44,03 56,90 2,53 

42 - 45 38,39 66,15 3,02 37,76 64,46 3,03 42,86 68,90 2,65 

46 - 49 33,54 75,54 3,38 33,78 73,92 3,42 39,72 80,02 2,89 

50 - 53 31,39 84,32 3,56 32,64 83,06 3,55 35,44 89,95 3,17 

54 - 57 38,52 95,11 2,93 39,35 94,07 2,98 34,47 99,60 3,32 

58 - 61 33,73 104,55 3,21 34,47 103,73 3,43 29,87 107,96 3,71 

62 - 65 32,32 113,61 3,36 31,89 112,65 3,73 28,69 115,99 3,91 

66 - 68 31,83 120,29 3,48 30,94 119,15 3,90 28,10 121,90 4,05 

Tổng  120,29   119,15   121,90  

Trung 

bình 
36,46 3,12 36,11  3,22 36,86  3,00 

Ghi chú: TLĐ là tỷ lệ đẻ; NST là năng suất trứng; TTTA/10tr là tiêu tốn thức ăn/10 trứng 

Kết quả tại bảng 7 cho thấy, năng suất 

trứng/mái/68 tuần tuổi của gà DA15-19 qua 3 thế 

hệ tương ứng đạt ở THXP đạt 120,29 quả; TH1 đạt 

119,15 quả; TH2 đạt 121,90 quả. Tiêu tốn thức 

ăn/10 trứng đạt 3,00 - 3,22 kg.  

3.7. Chất lượng trứng và ấp nở của gà DA15-19 

Bảng 8. Chất lượng trứng và ấp nở 

Chỉ tiêu Đơn vị tính THXP TH1 TH2 

Khối lượng trứng g 52,67 52,14 52,20 

Đường kính lớn (D) mm 54,73 54,83 54,79 

Đường kính nhỏ (d) mm 51,50 41,84 41,87 

Chỉ số hình thái  1,32 1,31 1,31 

Tỷ lệ phôi/trứng ấp % 92,17 92,86 93,03 

Tỷ lệ nở/trứng có phôi % 80,77 81,11 81,63 
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Chỉ tiêu Đơn vị tính THXP TH1 TH2 

Tỷ lệ nở/trứng ấp % 74,44 75,32 75,94 

Tỷ lệ gà loại 1/trứng ấp % 71,47 72,32 73,52 

Khi đàn gà được 38 tuần tuổi, tiến hành khảo 

sát trứng, kết quả cho thấy trứng gà DA15-19 có 

khối lượng trứng 52,14 - 52,67 g, chỉ số hình thái là 

1,31 - 1,32. Giữa các thế hệ chất lượng trứng không 

có sự thay đổi nhiều. Kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Mười và cs (2019) [5] cho thấy, khối 

lượng trứng của gà DA15-15 tại 38 tuần tuổi đạt 

47,11 - 47,64 g; Phạm Thị Thanh Bình và cs (2020) 

[4] cho rằng, khối lượng trứng tại 38 tuần tuổi của 

gà DA15-16 đạt 48,14 - 48,34 g thì khối lượng trứng 

của gà DA15-19 đạt cao hơn. 

Tỷ lệ nở/trứng ấp của gà DA15-19 đạt tương 

đương với tỷ lệ nở của gà Hắc Phong trong nghiên 

cứu của Phạm Công Thiếu và cs (2018) [6]: gà Hắc 

Phong qua 3 năm theo dõi có tỷ lệ nở/phôi đạt 

85,16 - 87,14% và tỷ lệ nở gà con loại 1/trứng ấp đạt 

71,96 - 76,29%. Trong khi đó, nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Mười và cs (2019) [5], Phạm Thị 

Thanh Bình và cs (2020) [4] cho thấy, gà DA15-15 

có tỷ lệ nở/trứng ấp là 75,95 - 78,04%, gà DA15-16 

có tỷ lệ nở/trứng ấp đạt 78,06 - 79,04% cao hơn so 

với kết quả trên đàn gà Diên Tân. Nhưng nếu so 

sánh với các giống gà bản địa như gà Ri Ninh Hòa 

có tỷ lệ nở/trứng ấp đạt 74,34 - 78,44% [7]; gà 

Đông Tảo, gà Chọi có tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 

70,55% và 74,82% [8] thì gà DA15-19 trong nghiên 

cứu trên có tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt tương 

đương với gà Ri Ninh Hòa và gà Chọi nhưng cao 

hơn gà Đông Tảo. 

4. KẾT LUẬN  

Gà DA15-19 có đặc điểm ngoại hình, màu lông, 

da, chân đồng nhất trong một thế hệ và ổn định ở 

cả 3 thế hệ. Lúc 1 ngày tuổi gà DA15-19 có màu 

lông đen đồng nhất, chân đen 4 ngón, mỏ, chân, da, 

thịt, nội tạng đều màu đen; khi trưởng thành con 

trống thân hình to cao, con mái thân hình trung 

bình; cả trống và mái có lông vũ màu đen; da, thịt, 

chân, mào, mỏ, nội tạng đều màu đen; mào đơn. Gà 

có tập tính hiền lành, ít bay nhảy. 

Gà DA15-19 có tỷ lệ nuôi sống khá cao giai 

đoạn 0 - 8 tuần tuổi đạt 94,69 - 95,46%. Giai đoạn 9 - 

20 tuần tuổi ở gà trống là 95,38 - 96,89% và ở gà mái 

là 95,29 - 96,34%.  Kết thúc 20 tuần tuổi gà DA15-19 

có khối lượng con trống đạt từ 2.010,00 - 2.029,00 g 

và con mái đạt 1.479,00 -1.498,67 g. 

Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi của gà 

DA15-19 ổn định qua 3 thế hệ tương ứng đạt ở 

THXP đạt 120,29 quả; TH1 đạt 119,15 quả; TH2 đạt 

121,90 quả. Tỷ lệ đẻ trung bình đạt 36,11 - 36,86%; 

TTTA/10 trứng đạt 3,00 - 3,22 kg. Tỷ lệ trứng có 

phôi đạt 92,17 - 93,03%; tỷ lệ nở/trứng ấp đạt 74,44 

- 75,94%.  

Gà DA15-19 thuộc nhóm gà kiêm dụng hướng 

thịt bổ dưỡng có da đen, thịt đen, xương đen. Với 

mong muốn tận dụng những ưu điểm của giống gà 

này sau đó tiến hành lai với một số giống gà bản 

địa có chung đặc điểm như gà H’Mông, gà Ác, gà 

Ai Cập… nhằm bổ sung vào bộ sưu tập các nguồn 

gen gà bổ dưỡng có da đen, thịt đen, xương đen, 

nội tạng đen tại Việt Nam. Vì vậy, nên tiếp tục 

nghiên cứu đánh giá, phân tích sâu chất lượng thịt 

của giống gà này và so sánh với một số giống gà 

xương đen, thịt đen khác, đồng thời thử nghiệm 

thêm các công thức lai để đánh giá con lai và triển 

vọng phát triển của chúng. 
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PRODUCTIVITY OF DA15-19 CHICKEN THROUGH THE GENERATIONS 

Pham Thi Thanh Binh1, Nguyen Thi Hai1, Chu Thi Thanh Thuy1, Nguyen Thi Muoi1 

1Center for Animal Experimentation and Conservation  

Summary 

The study was carried out since 2019 with the starting material of 510 Dien Tan chicken eggs 

imported from the DA15 project. The research team conducted hatching and testing, monitoring 

and evaluating the appearance characteristics and economic and technical indicators, continuing 

to breed to replace the 2nd and 3rd generation herds. The results show that: At one day old, 

chickens have uniform black feathers, and skin, legs, and beak are all black. When mature, 

chicken DA15-19 still has black feathers, black skin, black meat, and black bones. Single crest, 

crest, and tick are black or purple-black. The survival rate at the first stage of NT - 8 weeks of age 

was 94.69 - 95.46%. 9 - 20 weeks of age: Roosters reach 95.38 - 96.89%, and hens reachs 95.29 - 

96.34%. Egg yield/hen/68 weeks old reached 119.15 - 121.90 eggs; corresponding to the rate of 

laying 36.11-36.86%; food consumption/10 eggs 3.00 - 3.22 kg; the percentage of eggs with 

embryos reached 92.17 - 93.03%; hatching/incubation rate reached 74.44 - 75.94%. 

Keywords: DA15-19 chicken, body mass, fertility. 

Người phản biện: TS. Hồ Lam Sơn 

Ngày nhận bài: 12/6/2023 

Ngày thông qua phản biện: 11/7/2023 

Ngày duyệt đăng: 18/7/2023 
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NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC  

NHÂN GIỐNG GÀ GLP15 QUA 3 THẾ HỆ 
Nguyễn Quý Khiêm1, *, Nguyễn Trọng Thiện1, Trần Ngọc Tiến1,  

Đặng Thị Phương Thảo1, Nguyễn Thị Yến1, Phạm Thị Huệ1,  

Phùng Văn Cảnh1, Tạ Thị Hương Giang1 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi từ 

năm 2019 - 2022 nhằm chọn lọc nhân giống gà GLP15. Qua 3 thế hệ chọn lọc, gà 1 ngày tuổi có 

màu lông nâu, vàng đậm, xám tro, có 3 sọc đen trên lưng, chân và mỏ màu vàng. Khi trưởng 

thành, gà trống có màu lông vàng đậm, lông đuôi dài màu đen, chân và mỏ màu vàng, mào đơn có 

nhiều lược mào chiếm 90,91 - 92,50%; gà mái có lông màu nâu, vàng nhạt có sọc, có đốm đen ở 

phần cổ, lưng và cánh, có cườm cổ chiếm 90,32 - 91,93%. Gà có tỷ lệ nuôi sống cao. Khối lượng cơ 

thể kết thúc 8 tuần tuổi của gà trống đạt 1.484,37 g, gà mái đạt 1.255,02 g. Năng suất 

trứng/mái/68 tuần tuổi đạt 165,52 quả với tiêu tốn thức ăn/10 trứng là 2,98 kg, tỷ lệ trứng giống 

đạt 92,53 - 93,02%, tỷ lệ phôi đạt 96,61%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 80,82%. Gà GLP15 thương phẩm có 

tỷ lệ nuôi sống đạt 96,00 - 97,00%, khối lượng cơ thể kết thúc 10 tuần tuổi đạt 2.081,91 g với mức 

tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,81 kg.  

Từ khóa: Gà GLP, khối lượng cơ thể, năng suất trứng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ6  

Tháng 4/2016, Trung tâm Nghiên cứu Gia 

cầm Thuỵ Phương được Dự án DA15 giao cho 600 

quả trứng giống gà lông màu hướng thịt, ấp nở 

được 515 con gà 1 ngày tuổi. Kết quả nuôi khảo 

nghiệm trong 2 năm cho thấy, gà con 1 ngày tuổi 

có màu lông đa dạng: Màu lông nâu, vàng đậm có 

ba sọc đen trên lưng, chiếm 38,55%; màu lông xám 

tro có đốm đen trên đầu, chiếm 22,36%; màu vàng 

nhạt có sọc mờ trên lưng, chiếm 36,01% và màu 

đen, chiếm 3,08%. Khi trưởng thành gà trống có 

màu vàng đậm, lông đuôi dài màu đen; gà mái có 

màu nâu, vàng nhạt có sọc, có đốm đen ở phần cổ, 

lưng và cánh, có cườm cổ. Khối lượng lúc 8 tuần 

tuổi con trống đạt 1.392,00 g, con mái đạt 1.244,67 

g. Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi đạt 164,09 

quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng là 3,01 kg. 

Kết quả trên cho thấy, giống gà này có đặc 

điểm ngoại hình và tính năng sản xuất của giống 

gà lông màu hướng thịt, tương đồng với gà Lương 

Phượng hoa và đặt tên là GLP15. Đây là giống gà 

                                         
1 Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương,  
Viện Chăn nuôi  
*Email: nguyenquykhiem64@gmail.com  

lông màu mới được nhập nội vào Việt Nam, để có 

hướng sử dụng, khai thác và phát triển nguồn gen 

này có hiệu quả thì “Nghiên cứu chọn lọc nhân 

giống gà GLP15 qua 3 thế hệ” là cần thiết, với mục 

tiêu mở rộng quần thể, theo dõi được một số đặc 

điểm sinh học, đánh giá khả năng sản xuất của 

giống gà nuôi sinh sản và nuôi thương phẩm, chọn 

lọc và nhân giống mở rộng quần thể để phục vụ 

cho công tác nghiên cứu và sản xuất sau này. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu thực hiện tại Trung tâm Nghiên 

cứu Gia cầm Thụy Phương, giai đoạn 2019 - 2022 

trên gà GLP15 nuôi sinh sản và thương phẩm.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Đàn gà sinh sản 

Gà 1 ngày tuổi chọn những gà khỏe mạnh đủ 

tiêu chuẩn giống, mỗi con được gắn số cá thể, 

xuống chuồng nuôi theo quy trình nuôi dưỡng gà 

sinh sản của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy 

Phương. Hàng tuần cân ngẫu nhiên 30 con trong 

đàn quần thể, cân riêng trống, mái để phân tích, 

đánh giá khả năng sinh trưởng và độ đồng đều của 
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đàn gà. Từ 1 - 3 tuần tuổi, gà được cân bằng cân 

đồng hồ có độ chính xác ±5 g. Từ tuần tuổi thứ 4, 

gà được cân bằng cân đồng hồ có độ chính xác ±10 

g. Theo dõi sự phát triển của gà, kết thúc 8 và 20 

tuần tuổi cân cá thể toàn bộ đàn. Tiêu tốn thức ăn 

hằng ngày được xác định bằng cách cân chính xác 

lượng thức ăn đưa vào và lượng thức ăn thừa vào 

giờ nhất định. Năng suất trứng cá thể được theo 

dõi từ khi gà đẻ quả trứng đầu tiên đến 38 tuần 

tuổi. Tại thời điểm 37 - 38 tuần tuổi, cân khối lượng 

trứng của toàn đàn bằng cân điện tử có độ chính 

xác ±0,01 g. 

Giai đoạn Phương pháp 

1 NT 

Ngoại hình: Chọn những cá thể có màu lông nâu, màu vàng, xám tro, có 3 sọc 

trên lưng. Loại bỏ những con có màu lông đen, trắng. Số lượng sau chọn: TH1: 

960 con, TH2: 1.380 con, TH3: 1.660 con.  

Kết thúc 8 TT 

Cân khối lượng toàn bộ đàn gà, chọn lọc bình ổn về khối lượng cơ thể gà GLP15. 

Gà trống chọn những cá thể có khối lượng 1.300 g ≤ Xtb ≤ 1.600 g. Gà mái chọn 

những cá thể có khối lượng 1.200 g ≤ Xtb ≤ 1.400 g. Số lượng sau chọn lọc: TH1: 

170♂ + 348♀, TH2: 250♂ + 498♀, TH3: 308♂ + 623♀. 

Kết thúc 20 TT 

Chọn loại kỹ thuật, loại bỏ những cá thể không đủ tiêu chuẩn giống, tỷ lệ chọn 

lọc 95%. Số lượng sau chọn: TH1: 166♂ + 339♀, TH2: 244♂ + 489♀, TH3: 302♂ + 

615♀. 

Kết thúc 38 TT 

 

Chọn con trống có màu lông vàng đậm, lông đuôi dài màu đen, con mái có màu 

lông nâu, màu vàng nhạt có sọc, có đốm đen ở phần cổ, lưng và cánh có cườm 

cổ. 

Chọn những cá thể có năng suất trứng đạt 50 quả ≤ Xtb ≤ 70 quả. 

Ghi chú: Ngày tuổi: NT; tuần tuổi: TT 

Đàn gà được nuôi dưỡng và chăm sóc theo 

quy trình chăn nuôi gà lông màu hướng thịt của 

Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương. 

Bảng 1. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng gà sinh sản 

Gà con Gà dò Gà hậu bị Gà đẻ  

Chỉ tiêu 1 - 3 TT 4 - 6 TT 7 - 13 TT 14 - 23 TT >23 TT 

Mật độ (con/m2) 15 - 20 12 - 15 7 - 10 3,5 - 4 

Chế độ cho ăn Tự do Định lượng Định lượng 
Theo tỷ lệ 

đẻ 

Chế độ chiếu sáng 
24 giờ, giảm dần đến ánh 

sáng tự nhiên 
Ánh sáng tự nhiên 15 - 16 giờ 

Tỷ lệ trống/mái Nuôi chung Tách riêng Ghép chung 1/8 - 1/10 

Ghi chú: Tuần tuổi: TT 

Bảng 2. Giá trị dinh dưỡng nuôi gà sinh sản cho các giai đoạn tuổi 

Giai đoạn 

Thành phần 
1 - 3 TT 4 - 6 TT 7 - 13 TT 14 - 19 TT 20 - 23 TT > 23 TT 

Năng lượng 

(Kcal/kg TA) 
2.900 2.750 2.700 2.700 2.750 2.750 

Protein thô (%) 21 - 22 18,5 15,5 14,0 16,0 - 17,0 17,5 

Canxi (%) 1,1 1,1 1,2 1,3 2,5 3,2 
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Phốt pho (%) 0,7 0,7 0,5 0,45 0,6 0,6 

Lysine (%) 1,1 0,78 0,8 0,7 0,8 0,8 

Methionine (%) 0,34 0,3 0,35 0,3 0,4 0,4 

Ghi chú: Tuần tuổi: TT. 

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ nuôi sống (%), khối 

lượng cơ thể (g), tiêu tốn thức ăn, tuổi đẻ, tỷ lệ đẻ 

(%), năng suất trứng (quả), tỷ lệ trứng giống (%), 

một số chỉ tiêu chất lượng trứng và ấp nở (%). 

2.2.2. Đàn gà thương phẩm 

Bảng 3. Giá trị dinh dưỡng nuôi gà thương phẩm 

Giai đoạn 

Thành phần 
1 - 4 TT 5 - 8 TT 9 - 10 TT 

Năng lượng 

(Kcal/kg TA) 
2.900 3.000 3.100 

Protein thô (%) 20 18 16,5 

Canxi (%) 1 1 1 

Phốt pho (%) 0,65 0,65 0,65 

Lysine (%) 1,13 0,97 0,8 

Methionine + 

cystine (%) 
0,8 0,7 0,6 

Ghi chú: Tuần tuổi: TT 

Gà 1 ngày tuổi chọn những gà khỏe mạnh đủ 

tiêu chuẩn giống, xuống chuồng nuôi theo quy 

trình nuôi dưỡng gà thương phẩm của Trung tâm 

Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương. Lúc 1 ngày 

tuổi gà được cân bằng cân điện tử có độ chính xác 

±0,1 g. Từ 1 - 3 tuần tuổi gà được cân bằng cân 

đồng hồ có độ chính xác ±5 g. Từ tuần tuổi thứ 4 

gà được cân bằng cân đồng hồ có độ chính xác ±10 

g. Tiêu tốn thức ăn hàng ngày được xác định bằng 

cách cân chính xác lượng thức ăn đưa vào và lượng 

thức ăn thừa vào giờ nhất định. 

Thí nghiệm bố trí 300 con chia 3 lô làm 3 lần 

lặp lại, trong thời gian 10 tuần.  

Đàn gà được nuôi dưỡng và chăm sóc theo 

quy trình chăn nuôi gà lông màu hướng thịt của 

Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương. 

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ nuôi sống (%), khối 

lượng cơ thể (g), tiêu tốn thức ăn và năng suất thịt  

2.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu 

Các chỉ tiêu được xác định theo TCVN 12466-

3: 2018 và TCVN 13474-1: 2022 - phần 1: Giống gia 

cầm.  

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp 

thống kê bằng phần mềm Microsoft Excel 2010 và 

Minitab 16. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đàn gà GLP15 sinh sản 

3.1.1. Đặc điểm ngoại hình  

Bảng 4. Đặc điểm ngoại hình gà GLP15 (đvt: %) 

Thời 

điểm 
Tính biệt Đặc điểm 

TH1 

(n = 991) 

TH2 

(n = 1422) 

TH3 

(n = 1706) 

1 ngày 

tuổi 

Trống và 

mái 

Màu 

lông 

Nâu, vàng đậm, có 3 sọc 

đen trên lưng 
38,65 38,61 38,75 

Xám tro, có đốm đen trên 

đầu 
22,10 22,01 22,80 

Vàng nhạt, có sọc mờ trên 

lưng 
36,12 36,43 35,75 

 

Màu đen 3,13 2,95 2,70 

Chân Màu vàng 100,00 100,00 100,00 

  

Mỏ Màu vàng 100,00 100,00 100,00 
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38 tuần 

tuổi 
   

TH1  

(n = 38) 

TH2  

(n = 55) 

TH3  

(n = 76) 

 Trống 
Màu 

lông 

Vàng đậm, lông đuôi dài 

màu đen 
89,47 90,91 92,11 

 
Nâu, có cườm cổ, lông 

đuôi màu đen 
10,53 9,09 7,89 

Chân Màu vàng 100,00 100,00 100,00 

Mỏ Màu vàng 100,00 100,00 100,00 
 

Mào 
Kiểu mào đơn dựng, có 

nhiều lược mào 
100,00 100,00 100,00 

   
TH1  

(n = 312) 

TH2  

(n = 459) 

TH3  

(n = 570) 

Nâu, vàng nhạt có sọc, có 

đốm đen ở cổ, lưng và 

cánh, có cườm cổ 

90,39 91,07 91,93 

Vàng nâu 6,73 6,75 6,32 

Màu 

lông 

Nâu đen 2,88 2,18 1,75 

Chân Màu vàng 100,00 100,00 100,00 

Mỏ Màu vàng 100,00 100,00 100,00 

 

Mái 

Mào Mào đơn 100,00 100,00 100,00 

Qua 3 thế hệ chọn lọc và theo dõi về đặc điểm 

ngoại hình cho thấy, gà GLP15 lúc 1 ngày tuổi có 

lông màu nâu, vàng đậm, xám tro, có 3 sọc đen 

trên lưng trong đó số lượng gà màu nâu, vàng 

đậm, có 3 sọc đen trên lưng chiếm đa số; chân và 

mỏ màu vàng. Khi trưởng thành, gà trống có màu 

vàng đậm, lông đuôi dài màu đen, mào đơn dựng, 

có nhiều răng cưa chiếm 89,47 - 92,11%, chân và 

mỏ đều màu vàng; gà mái có màu lông nâu, vàng 

nhạt có sọc, có đốm đen ở phần cổ, lưng và cánh, 

có cườm cổ chiếm 90,39 - 91,93%, mào đơn, chân 

và mỏ đều màu vàng. 

3.1.2. Kích thước các chiều đo 

Bảng 5. Kích thước một số chiều đo của gà GLP15 ở 8 tuần tuổi (n=30) 

TH1 TH2 TH3 
Chỉ tiêu 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

X  (cm) 16,81 15,44 16,72 15,38 16,93 15,57 
Dài thân 

CV (%) 5,15 6,23 8,04 7,62 6,52 7,84 

X  (cm) 24,69 23,56 24,46 23,30 24,90 23,60 
Vòng ngực 

CV (%) 4,93 4,68 6,61 9,43 7,46 8,38 

Tỷ lệ vòng ngực/dài thân 1,47 1,53 1,46 1,51 1,47 1,52 

X  (cm) 8,39 7,46 8,47 7,82 8,81 7,53 
Dài lườn 

CV (%) 7,48 9,05 8,16 9,87 7,78 7,35 

Dài lông cánh X  (cm) 16,32 15,22 16,17 15,63 16,68 15,78 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 55 

CV (%) 7,94 3,74 6,93 8,62 4,58 7,59 

X  (cm) 6,26 5,18 6,20 5,37 6,27 5,36 
Cao chân 

CV (%) 7,23 9,08 7,47 7,09 9,03 8,83 

Kết thúc 8 tuần tuổi, chiều dài thân của gà 

trống 16,72 - 16,93 cm, gà mái 15,38 - 15,57 cm, hệ 

số biến dị về độ dài thân, vòng ngực giữa các cá 

thể khá thấp cho thấy đàn gà có độ đồng đều cao 

về hình dáng, tỷ lệ vòng ngực và dài thân gà trống 

1,46 - 1,47, gà mái 1,51 - 1,53, tỷ lệ này phù hợp với 

một số giống gà lông màu hướng thịt hiện nay. 

Bảng 6. Kích thước một số chiều đo của gà GLP15 ở 38 tuần tuổi (n = 30) 

TH1 TH2 TH3 
Chỉ tiêu 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

X  (cm) 24,81 23,14 24,72 23,08 24,93 23,17 
Dài thân 

CV (%) 3,55 4,15 5,44 5,08 4,43 4,02 

X  (cm) 37,02 35,06 36,75 34,98 37,20 34,85 
Vòng ngực 

CV (%) 3,24 3,40 4,69 4,07 4,99 3,12 

Tỷ lệ vòng ngực/dài thân 1,49 1,52 1,49 1,52 1,49 1,50 

X  (cm) 16,49 14,86 16,52 15,06 16,94 14,94 
Dài lườn 

CV (%) 5,49 4,54 6,07 7,14 5,72 4,91 

X  (cm) 20,32 19,22 20,17 19,63 20,68 19,30 
Dài lông cánh 

CV (%) 5,96 5,06 5,05 4,25 4,32 5,22 

X  (cm) 10,23 9,34 9,88 9,12 10,31 9,41 
Cao chân 

CV (%) 4,02 4,11 4,64 4,06 4,19 3,77 

Kết thúc 38 tuần tuổi, độ dài vòng ngực gà 

trống 36,75 - 37,20 cm, dài thân 24,72 - 24,93 cm, 

dài lườn 16,49 - 16,94 cm; gà mái vòng ngực đạt 

34,85 - 35,06 cm, dài thân 23,08 - 23,17 cm, dài lườn 

14,86 - 15,06 cm; đàn gà có hình dáng đồng đều. 

Tỷ lệ vòng ngực/dài thân gà trống 1,49, gà mái 

1,50 - 1,52 phù hợp với kích thước, tỷ lệ của một số 

giống gà lông màu hướng thịt hiện nay. 

Theo Trần Công Xuân và cs (2004) [1], trên gà 

mái LV1 theo dõi qua 4 thế hệ, gà trống có chỉ số 

vòng ngực đạt 37,13 - 37,25 cm, dài thân 24,75 - 

25,35 cm; gà mái có chỉ số vòng ngực đạt 34,45 - 

34,80 cm, dài thân 21,70 - 21,85 cm, thì các chỉ số 

đo được trên gà GLP15 đạt tương đương.  

3.1.3. Tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn 

Bảng 7. Tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn/con/giai đoạn 

TH1 TH2 TH3 Giai đoạn 

(tuần tuổi) 
Chỉ tiêu 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

Đầu kỳ (con) 960 1.380 1.660 

TLNS (%) 95,73 95,87 96,51 0 - 8 

TĂ/con (kg) 2,35 2,33 2,33 

Đầu kỳ (con) 170 348 250 498 308 623 

TLNS (%) 97,64 97,41 97,60 98,19 98,05 98,72 9 - 20 

TĂ/con (kg) 7,43 6,73 7,51 6,75 7,47 6,71 
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Theo dõi chỉ tiêu tỷ lệ nuôi sống nhằm đánh 

giá khả năng thích nghi, khả năng kháng bệnh của 

giống gà mới trong điều kiện chăn nuôi tại Việt 

Nam. Kết quả theo dõi tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn 

thức ăn ở các giai đoạn qua 3 thế hệ của gà GLP15 

như sau: Giai đoạn 1 - 8 tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống 

đạt 95,73 - 96,51%, tiêu tốn thức ăn 2,33 - 2,35 

kg/con. Giai đoạn 9 - 20 tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống 

gà trống đạt 97,60 - 98,05%, gà mái đạt 97,41 - 

98,72%, tiêu tốn thức ăn/con ở gà trống 7,43 - 7,51 

kg, gà mái 6,71 - 6,75 kg. Như vậy, đàn gà có khả 

năng sinh trưởng, phát triển tốt, tính kháng bệnh 

cao và phù hợp điều kiện khí hậu và chăn nuôi ở 

Việt Nam. 

So với kết quả nghiên cứu trên một số giống 

gà lông màu hướng thịt của Hoàng Tuấn Thành và 

cs (2011) [2] thì tỷ lệ nuôi sống của gà LV4 giai 

đoạn 0 - 8 tuần tuổi ở con trống đạt 95,6% và ở con 

mái đạt 94,7%. Kết thúc 24 tuần tuổi, gà trống đạt 

96,7%, gà mái đạt 97,4%. Như vậy, gà GLP15 có tỷ 

lệ nuôi sống tương đương với dòng gà trên. 

3.1.4. Chọn lọc khối lượng cơ thể  

Kết thúc 8 tuần tuổi, khối lượng cơ thể gà 

trống GLP15 không có biến động lớn qua các thế 

hệ, gà trống đạt 1.409,64 - 1.484,37 g, tỷ lệ chọn 

giống là 37,17 - 38,64%, tuy nhiên hệ số biến dị về 

khối lượng cơ thể vẫn còn ở mức khá cao (14,20 - 

14,73%).  

Gà mái GLP15 có khối lượng cơ thể kết thúc 8 

tuần tuổi đạt 1.243,71 - 1.255,02 g, tỷ lệ chọn giống 

là 74,55 - 77,39%. Hệ số biến dị về khối lượng cơ 

thể là 11,66 - 14,04%. Theo Nguyễn Quý Khiêm và 

cs (2022) [3], khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi của 

gà mái LV2 là 912,33 g, gà mái TN3 là 1.036,67 g. 

Nghiên cứu của Phạm Thị Như Tuyết và cs (2022) 

[4] cho thấy, khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi của 

mái LV5 là 820,8 g. Như vậy, gà mái GLP15 có 

khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi cao hơn các kết 

quả nghiên cứu trên. 

Bảng 8. Khối lượng cơ thể gà trống GLP15  

kết thúc 8 tuần tuổi 

Chỉ tiêu TH1 TH2 TH3 

Số lượng (con) 456 655 797 

Khối lượng (g) 1.409,64 1.458,74 1.484,37 

Hệ số biến dị 

(CV%) 
14,73 14,58 14,20 

Tỷ lệ chọn 

giống (%) 
37,28 38,17 38,64 

Bảng 9. Khối lượng cơ thể gà mái GLP15 kết thúc 

8 tuần tuổi 

Chỉ tiêu TH1 TH2 TH3 

Số lượng (con) 463 668 805 

Khối lượng (g) 1.248,42 1.243,71 1.255,02 

Hệ số biến dị (CV%) 14,04 13,20 11,66 

Tỷ lệ chọn giống (%) 75,16 74,55 77,39 

3.1.5. Khối lượng cơ thể gà qua các tuần tuổi 

Bảng 10. Khối lượng cơ thể gà trống GLP15 qua các tuần tuổi 

(n = 30) 

TH1 TH2 TH3 
Tuần tuổi 

Mean (g) CV(%) Mean (g) CV(%) Mean (g) CV(%) 

01 NT 39,95 7,19 40,20 7,27 40,44 8,11 

4 693,33 9,89 726,33 9,69 736,00 11,40 

8 1.409,64 14,73 1.458,74 14,58 1.484,37 14,20 

12 1.914,33 7,41 2.020,67 9,34 2.084,67 7,73 

16 2.403,67 7,22 2.507,33 8,02 2.522,33 8,30 

20 2.821,43 13,85 2.876,34 12,27 2.880,59 11,16 

Ghi chú: Ngày tuổi: NT; Mean: Trung bình
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Kết quả ở bảng 10 cho thấy, gà GLP15 có khối 

lượng cơ thể ổn định qua 3 thế hệ, lúc 1 ngày tuổi 

đạt 39,95 - 40,44 g, cao hơn khối lượng gà Lương 

Phượng đạt 37,75 g [5]. Kết thúc 8 tuần tuổi, gà 

trống GLP15 có khối lượng 1.409,64 - 1.484,37 g, 

gà mái 1.243,71 - 1.255,02 g. Kết thúc 20 tuần tuổi, 

gà trống đạt 2.821,43 - 2.880,59 g và gà mái đạt 

2.412,38 - 2.422,10 g, với hệ số biến dị thấp.  

Bảng 11. Khối lượng cơ thể gà mái GLP15 qua các tuần tuổi 

 (n = 30) 

TH1 TH2 TH3 
Tuần tuổi 

Mean (g) CV (%) Mean (g) CV (%) Mean (g) CV (%) 

01 NT 39,95 7,19 40,20 7,27 40,44 8,11 

4 693,33 9,89 726,33 9,69 736,00 11,40 

8 1.248,42 14,04 1.243,71 13,20 1.255,02 11,66 

12 1.733,33 7,49 1.695,00 7,33 1.705,33 9,18 

16 2.073,33 7,43 2.065,33 8,42 2.096,00 8,42 

20 2.412,38 12,07 2.422,10 11,39 2.417,82 11,03 

Ghi chú: Ngày tuổi: NT; Mean: Trung bình 

Theo Nguyễn Quý Khiêm và cs (2022) [3], ở 

gà LV1 khối lượng lúc 20 tuần tuổi, gà trống đạt 

2.827,38 - 2.875,69 g/con, tương đương với gà 

trống GLP15 và gà mái đạt 2.189,23 - 2.204,46 

g/con, thấp hơn khối lượng của gà mái GLP15. 

3.1.6. Tuổi đẻ, khối lượng cơ thể, khối lượng 

trứng  

Bảng 12. Tuổi đẻ, khối lượng cơ thể, khối lượng trứng 

Chỉ tiêu TH1 TH2 TH3 

Tuổi đẻ (ngày) 155 157 156 

Khối lượng cơ thể mái (g) (n = 30) 2.679,67 2.666,33 2.681,00 

CV (%) 10,16 9,46 9,66 

Khối lượng trứng (g) (n = 50) 39,83 39,90 39,77 

CV (%) 7,66 7,93 7,70 

Lúc 38 TT    

Khối lượng cơ thể mái (g) (n = 30) 3.128,67 3.139,33 3.101,67 

CV (%) 9,55 9,44 9,57 

Khối lượng trứng (g) (n = 100) 56,51 56,60 56,76 

CV (%) 7,62 7,67 7,59 

Gà GLP15 có tuổi đẻ lúc 155 - 157 ngày với 

khối lượng cơ thể gà mái đạt 2.666,33 - 2.681,00 g. 

Tại thời điểm 38 tuần tuổi, gà mái có khối lượng 

3.101,67 - 3.139,33 g và khối lượng trứng đạt 56,51 - 

56,76 g.  

Theo Nguyễn Quý Khiêm và cs (2022) [3], 

tuổi đẻ của gà LV1 là 157 - 160 ngày, khối lượng cơ 

thể lúc 38 tuần tuổi đạt 2.887,33 - 2.926,67 g, khối 

lượng trứng tương ứng đạt 56,13 - 56,27 g. Như vậy, 

tuổi đẻ 5% và khối lượng trứng 38 tuần tuổi của gà 

mái GLP15 tương đương với gà LV1 nhưng khối 

lượng cơ thể lúc 38 tuần tuổi lại cao hơn gà LV1.  

Theo Phùng Đức Tiến và cs (2016) [6], gà TP1 

và TP2 có tuổi đẻ 157 - 160 ngày, khối lượng trứng 
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lúc 38 tuần tuổi đạt 54,2 - 54,8 g thì gà GLP có tuổi 

đẻ sớm hơn với gà TP từ 1 - 4 ngày, khối lượng 

trứng cao hơn 1,96 - 2,56 g. 

3.1.7. Chọn lọc năng suất trứng kết thúc 38 

tuần tuổi 

Kết quả theo dõi cho thấy, năng suất 

trứng/mái/38 tuần tuổi qua 3 thế hệ đạt 61,17 - 

61,66 quả, tuy nhiên hệ số biến dị về năng suất 

trứng vẫn còn khá cao (25,26 - 26,48). Vì vậy, cần 

tiếp tục chọn lọc ổn định năng suất trứng của đàn 

gà sinh sản ở các thế hệ tiếp theo.  

Theo Hoàng Tuấn Thành và cs (2011) [2], 

năng suất trứng/mái/38 tuần tuổi của gà LV4 thế 

hệ 3 đạt 46,32 quả; Hồ Xuân Tùng và cs (2011) [7] 

cho biết gà VP2 thế hệ 5 đạt 53,86 quả/mái/38 

tuần tuổi. Như vậy, gà GLP15 có năng suất trứng 

lúc 38 tuần tuổi cao hơn hai dòng gà trên.  

Bảng 13. Chọn lọc năng suất trứng gà GLP15 lúc 

38 tuần tuổi 

Chỉ tiêu TH1 TH2 TH3 

Số lượng (con) 312 459 570 

Năng suất trứng (quả) 61,17 61,29 61,66 

Tỷ lệ trứng giống (%) 93,02 92,78 92,53 

Hệ số biến dị (CV%) 25,26 26,48 26,14 

Tỷ lệ chọn lọc (%) 65,71 66,01 67,54 

3.1.8. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn 

thức ăn cho 10 trứng 

Bảng 14. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 trứng 

TH1 TH2 TH3 

Tuần 

tuổi 
Tỷ lệ 

đẻ (%) 

NST/ 

mái 

(quả) 

TTTA/ 

10 trứng 

Tỷ lệ 

đẻ (%) 

NST/ 

mái 

(quả) 

TTTA/ 

10 trứng 

Tỷ lệ 

đẻ (%) 

NST/ 

mái 

(quả) 

TTTA/ 

10 trứng 

23-26 33,41 9,02 4,68 37,24 9,31 4,54 36,04 9,37 4,30 

27-30 60,54 16,95 2,64 60,91 17,06 2,44 61,38 17,19 2,46 

31-34 63,26 17,71 2,52 61,95 17,35 2,51 61,98 17,35 2,60 

35-38 62,47 17,49 2,64 62,81 17,59 2,60 63,40 17,75 2,60 

22-38 51,40 61,17 3,02 51,50 61,29 2,97 51,82 61,66 2,96 

39-42 57,31 16,05 2,78 58,48 16,37 2,82 60,28 16,88 2,67 

43-46 55,23 15,47 2,72 54,64 15,30 3,01 58,09 16,27 2,75 

47-50 52,91 14,82 2,76 52,75 14,77 3,00 53,37 14,94 2,90 

51-54 51,35 14,38 2,79 51,40 14,39 2,97 51,38 14,39 2,89 

55-58 47,62 13,33 3,00 48,72 13,64 2,94 49,33 13,81 2,90 

59-62 44,84 12,56 3,19 45,65 12,78 3,03 45,09 12,62 3,13 

63-66 41,75 11,69 3,42 40,94 11,46 3,31 37,10 10,39 3,62 

67-68 17,72 4,96 4,03 17,18 4,81 3,84 16,27 4,56 4,06 

23-68 51,06 164,41 3,00 51,19 164,82 3,01 51,40 165,52 2,98 

Kết quả theo dõi cho thấy, tỷ lệ đẻ trung bình 

của gà GLP15 qua 3 thế hệ là 51,06 - 51,40%, năng 

suất trứng/mái/68 tuần tuổi đạt 164,41 ở thế hệ 1 

lên 165,52 quả ở thế hệ 3, tiêu tốn thức ăn/10 

trứng là 2,98 - 3,00 kg. Theo Phùng Đức Tiến và cs 

(2016) [6], gà TP4 có năng suất trứng/mái/68 

tuần tuổi là 166,41 - 167,05 quả, tương đương gà 

GLP15. Hoàng Tuấn Thành và cs (2011) [2] cho 

biết, năng suất trứng của gà LV4 qua 4 thế hệ đạt 

138,44 - 141,72 quả/mái/68 tuần tuổi. Hoàng Tuấn 

Thành và cs (2017) [8] cho biết, năng suất trứng 

của gà LV5 qua 5 thế hệ đạt 183,60 - 193,91 
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quả/mái/68 tuần tuổi. Như vậy, gà GLP15 có năng 

suất trứng/mái/68 tuần tuổi cao hơn gà LV4 và 

thấp hơn gà LV5.  

3.1.9. Tỷ lệ trứng có phôi và kết quả ấp nở 

Theo dõi kết quả ấp nở 5 lứa ấp từ 34 - 38 tuần 

tuổi qua 3 thế hệ, tỷ lệ phôi đạt 96,36 - 96,61%, tỷ lệ 

nở/trứng có phôi 83,44 - 83,90%, tỷ lệ nở/tổng 

trứng ấp 80,40 - 80,98%. 

Bảng 15. Một số kết quả ấp nở 

Chỉ tiêu TH1 TH2 TH3 

Lứa ấp (lứa) 5 5 5 

Tổng trứng ấp (quả) 8.400 9.017 9.453 

Tỷ lệ phôi (%) 96,51 96,36 96,61 

Tỷ lệ nở/trứng có phôi (%) 83,90 83,44 83,65 

Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp (%) 80,98 80,40 80,82 

Theo Phùng Đức Tiến và cs (2016) [6], tỷ lệ 

phôi của gà TP4 là 95,19 - 96,01%, tỷ lệ nở/tổng 

trứng ấp 79,23 - 80,26%. Nghiên cứu của Nguyễn Quý 

Khiêm và cs (2019) [9] cho thấy, tỷ lệ phôi của gà 

TN2 đạt 96,17 - 97,13%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 81,01 - 

82,27%. Như vậy, gà GLP15 có các chỉ tiêu ấp nở 

tương đương so với các giống gà lông màu đang 

nuôi tại Việt Nam.  

3.2. Đàn gà GLP15 thương phẩm 

3.2.1. Tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn/kg 

tăng khối lượng 

Bảng 16. Tỷ lệ nuôi sống và TTTA/kg  

tăng khối lượng 

(ĐVT: %, n = 3) 

Tuần tuổi Lô 1 Lô 2 Lô 3 

1-4 98,00 99,00 100,00 

5-8 98,98 98,99 97,00 

9-10 100,00 98,98 98,97 

1-10 97,00 96,00 96,00 

TTTA/kg tăng  

khối lượng (kg) 
2,82 2,81 2,80 

Kết thúc 10 tuần nuôi, gà GLP15 thương phẩm 

có tỷ lệ nuôi sống cao, đạt 96 - 97% với mức tiêu tốn 

thức ăn/kg tăng khối lượng trung bình 3 lô là 2,81 

kg. Theo Phùng Đức Tiến và cs (2012) [10], tỷ lệ 

nuôi sống của gà LV2 thương phẩm kết thúc 10 

tuần tuổi đạt 96,67%. Như vậy, gà GLP15 có tỷ lệ 

nuôi sống cao hơn gà LV2. 

3.2.2. Khối lượng cơ thể qua các tuần tuổi của 

gà GLP15 thương phẩm 

Khối lượng gà GLP15 thương phẩm tăng dần 

theo tuần tuổi, lúc 1 ngày tuổi gà có khối lượng 

41,67 g, đến kết thúc 6 tuần tuổi đạt 1.256,88 g với 

sinh trưởng tuyệt đối đạt đỉnh cao 42,92 

g/con/ngày và sinh trưởng tương đối 27,15%. Kết 

thúc 10 tuần nuôi, gà có khối lượng 2.081,91 g với 

sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối lần 

lượt là 20,70 g/con/ngày và 7,21%. 

Bảng 17. Khối lượng cơ thể, sinh trưởng tuyệt đối và tương đối 

(n=3) 

Khối lượng (g) 
Sinh trưởng tuyệt đối 

(g/con/ngày) 
Sinh trưởng tương đối (%) 

Tuần tuổi 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

1 NT 41,67 ± 0,47   

2 247,35 ± 0,30 17,71 ± 0,21 66,88 ± 0,59 

4 686,88 ± 0,24 34,67 ± 0,34 42,92 ± 0,43 

6 1.256,88 ± 0,10 42,92 ± 0,32 27,15 ± 0,28 

8 1.760,43 ± 0,57 32,80 ± 0,38 13,95 ± 0,23 

10 2.081,91 ± 0,46 20,70 ± 0,27 7,21 ± 0,17 

Ghi chú: Ngày tuổi: NT; Mean: Trung bình 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 60 

Theo Phùng Đức Tiến và cs (2012) [10], khối 

lượng cơ thể lúc 10 tuần tuổi của gà TT12 đạt 

2.574,00 g và gà TL12 đạt 2.419,00 g. Như vậy, gà 

GLP15 có khối lượng thấp hơn 2 dòng gà trên. 

Nghiên cứu của Hoàng Tuấn Thành và cs (2017) 

[11] cho thấy, khối lượng cơ thể gà thương phẩm 

LV123 lúc 8 tuần tuổi đạt 1.794,94 g thì gà GLP có 

khối lượng đạt tương đương. 

3.2.3. Thành phần thân thịt của gà GLP15 

thương phẩm kết thúc 10 tuần tuổi 

Bảng 18. Kết quả khảo sát thân thịt gà GLP15  

kết thúc 10 tuần tuổi (n = 3 trống, 3 mái) 

Trống Mái 

Chỉ tiêu ĐVT Mean ± 

SE 

Mean ± 

SE 

Khối lượng sống g 
2.393,33 
± 47,02 

1.790,00 
± 10,00 

Tỷ lệ thân thịt % 
75,07 ± 

2,17 
75,41 ± 

1,19 

Tỷ lệ thịt lườn % 
23,40 ± 

0,37 
23,49 ± 

0,26 

Tỷ lệ thịt đùi % 
22,41 ± 

0,43 
22,33 ± 

0,24 

Tỷ lệ thịt đùi + 

thịt lườn 
% 

43,76 ± 
1,08 

46,83 ± 
1,01 

Tỷ lệ mỡ bụng % 
0,77 ± 
0,05 

0,87 ± 
0,32 

Ghi chú: ĐVT: Đơn vị tính; Mean: Trung bình 

Tỷ lệ thân thịt của gà trống GLP15 thương 

phẩm đạt 75,07%, gà mái đạt 75,41%, tỷ lệ thịt lườn 

gà trống đạt 23,40%, gà mái đạt 23,49%; tỷ lệ thịt 

đùi của gà trống là 22,41%, gà mái là 22,33% và tỷ lệ 

mỡ bụng của gà trống là 0,77%, gà mái là 0,87%. 

Nghiên cứu của Hoàng Tuấn Thành và cs (2017) 

[11] cho biết, gà thương phẩm LV123 có tỷ lệ thân 

thịt đạt 73,39%, tỷ lệ thịt đùi đạt 16,32%, tỷ lệ thịt 

lườn đạt 17,81%. Như vậy, tỷ lệ thân thịt cao hơn so 

với gà LV123 thương phẩm (1,68 - 2,02%); đặc biệt 

tỷ lệ thịt lườn cao hơn 5,59 - 5,68%, tỷ lệ thịt đùi cao 

hơn 6,01 - 6,09%. Đây sẽ là giống gà lông màu 

hướng thịt cho năng suất thịt cao bổ sung vào 

nguồn giống gà lông màu hướng thịt hiện nay, đáp 

ứng nhu cầu người chăn nuôi. 

4. KẾT LUẬN  

Qua 3 thế hệ chọn lọc nhân giống, gà GLP15 

có đặc điểm ngoại hình lúc 1 ngày tuổi có màu 

lông nâu, vàng đậm, xám tro, có 3 sọc đen trên 

lưng, chân và mỏ màu vàng. Khi trưởng thành gà 

trống có màu lông vàng đậm, lông đuôi dài màu 

đen, chân và mỏ màu vàng, mào đơn có nhiều lược 

mào chiếm 90,91 - 92,50%; gà mái có lông màu nâu, 

vàng nhạt có sọc, có đốm đen ở phần cổ, lưng và 

cánh, có cườm cổ chiếm 90,32 - 91,93%.  

Gà có tỷ lệ nuôi sống cao. Khối lượng cơ thể 

kết thúc 8 tuần tuổi của gà trống đạt 1.484,37 g, gà 

mái đạt 1.255,02 g. Kết thúc 20 tuần tuổi gà trống 

đạt 2.880,59 g, gà mái đạt 2.417,82 g. Năng suất 

trứng/mái/68 tuần tuổi đạt 165,52 quả. Tỷ lệ phôi 

đạt 96,61%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 80,81%. 

Gà GLP15 thương phẩm kết thúc 10 tuần tuổi 

có tỷ lệ nuôi sống đạt 96,00 - 97,00%, khối lượng cơ 

thể kết thúc 10 tuần tuổi đạt 2.081,91 g với mức 

tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,81 kg. Gà 

có tỷ lệ thịt xẻ cao, trên 75%; tỷ lệ thịt lườn đạt 

23,40 - 23,49%; tỷ lệ thịt đùi đạt 22,41 - 22,33% và tỷ 

lệ mỡ bụng thấp (0,77 - 0,87%) đối với cả trống và 

mái. 
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Summary 

The study was conducted at Thuy Phuong Poultry Research Center from 2019 - 2022 in GLP15 

chickens. Through 3 generations of selection, the results show that, at 1 day old the chicks had 

brown, dark yellow, and gray feathers with 3 black stripes on the back; legs and beak  are yellow. 

At 38 weeks old, the roosters had dark yellow feathers, long tails; legs and beak are yellow 90.91 - 

92.50%; hens had brown and pale yellow feathers with stripes and black spots on the neck, back 

and wings 90.32 - 91.93%. GLP15 had a high survival rate. Body weight at 8 weeks old of male and 

female were 1.484.37 g and 1.255.02 g respectively. Egg yield/bird/68 weeks old was 165.52 eggs 

with a feed consumption of 10 eggs of 2.98 kg. The fertility rate was 96.61%, hatching rate/total 

hatched eggs was 80.82%. Commercial GLP15 had a survival rate of 96.00 - 97.00%; average body 

weight at 10 weeks of age was 2.081.91 g with FRC of 2.81 kg. 

Keywords: GLP chicken, body weight, egg yield. 
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CHỌN TẠO 2 DÒNG VỊT SIÊU THỊT  

TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU VỊT STAR53 NHẬP NỘI 
Vũ Đức Cảnh1, *, Nguyễn Quý Khiêm1, Trần Thị Thu Hằng1,  

Phạm Thị Xuân1, Khuất Thị Tuyên1, Phùng Duy Độ1 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại Trạm Nghiên cứu Chăn nuôi Thủy cầm Cẩm Bình từ năm 2020 

đến nay. Từ nguồn gen vịt Star53 nhập nội, bằng phương pháp lai cấp tiến tạo thế hệ xuất phát và 

chọn lọc định hướng qua 4 thế hệ. Kết quả nghiên cứu đã tạo được 2 dòng vịt có năng suất cao. 

Dòng VSTP1 có khối lượng cơ thể và độ dày thịt ức cao, khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi con trống 

đạt 3.879,13 g, con mái 3.674,12 g; độ dày thịt ức con trống đạt 22,76 mm, con mái đạt 23,41 mm; 

năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ đạt 186,32 quả, tỷ lệ phôi đạt 91,33%, tỷ lệ nở/tổng trứng 74,57%. 

Dòng VSTP2 có năng suất trứng cao, năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ đạt 225,18 quả, tỷ lệ phôi 

đạt 92,42%, tỷ lệ nở/tổng trứng 77,73%. Vịt VSTP12 thương phẩm khối lượng 7 tuần tuổi đạt 

3.690,07 g, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể 2,47 kg, tỷ lệ thịt ức đạt 22,68%. 

Từ khóa: Vịt VSTP1, VSTP2, chọn tạo, độ dày cơ ức. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ7 

Nhờ tiếp cận những thành tựu khoa học công 

nghệ chăn nuôi thuỷ cầm của thế giới, ngành chăn 

nuôi thuỷ cầm của Việt Nam đã có những bước 

phát triển mạnh mẽ. Một số dòng vịt chuyên thịt 

Super M3, SM3 Heavy do hãng Cherry Valley 

(Vương quốc Anh) tạo ra đã được Trung tâm 

Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương nhập nội, nuôi 

thích nghi và chọn lọc qua các thế hệ tạo ra các 

dòng vịt SD, SH và CT có khối lượng cơ thể và 

năng suất trứng đạt cao. Vịt nuôi thương phẩm có 

khối lượng cơ thể trung bình đến 56 ngày đạt 3,4 - 

3,6 kg, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 2,6 - 2,8 

kg. Tuy nhiên, những dòng vịt này còn hạn chế về 

tỷ lệ thịt ức đạt từ 16 - 18%. Vịt Star53 của hãng 

Grimaud Frères, Cộng hòa Pháp có khối lượng cơ 

thể và năng suất trứng cao, đặc biệt tỷ lệ thịt ức 

cao. Vịt ông bà dòng (B) năng suất trứng/mái/52 

tuần đẻ 216 quả, dòng (D) năng suất 

trứng/mái/52 tuần đẻ 280 quả. Vịt nuôi thương 

phẩm 49 ngày tuổi đạt 3,6 kg/con, tiêu tốn thức 

ăn/kg tăng khối lượng 2,18 kg và tỷ lệ thịt ức 22,4% 

(theo hãng Grimaud Frères, Pháp). Năm 2016 và 

2018 được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, 

giao Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương 

                                         
1 Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương 
* Email: vuduccanh1978@gmail.com 

nhập vịt Star53 ông bà 4 dòng đơn tính. Để khai 

thác có hiệu quả và giữ được nguồn gen này, nhằm 

chủ động sản xuất con giống cung cấp ra thị 

trường, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của sản xuất, 

nghiên cứu: “Chọn tạo 2 dòng vịt siêu thịt từ 

nguồn nguyên liệu vịt Star53 nhập nội” đã được 

thực hiện với mục tiêu chọn tạo được 2 dòng vịt 

siêu thịt: Dòng trống VSTP1 (ăn tự do): Khối 

lượng cơ thể 7 tuần tuổi con trống ≥ 3,80 kg, con 

mái ≥ 3,60 kg; độ dày thịt ức 7 tuần tuổi ≥ 22,5 mm; 

năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ ≥ 186 quả. Dòng 

mái VSTP2: Năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ ≥ 

225 quả. Vịt thương phẩm: Có khối lượng cơ thể 49 

ngày tuổi ≥ 3,65 kg/con; tiêu tốn thức ăn/kg tăng 

khối lượng ≤ 2,5 kg, tỷ lệ thịt ức đạt  ≥ 22%. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Từ nguồn nguyên liệu nhập nội vịt Star53 ông 

bà đơn tính (trống A, mái B, trống C, mái D) bằng 

phương pháp lai cấp tiến và chọn lọc định hướng 

qua 4 thế hệ tạo dòng trống VSTP1 và dòng mái 

VSTP2. 

Nghiên cứu tại Trạm Nghiên cứu Chăn nuôi 

Thuỷ cầm Cẩm Bình, Trung tâm Nghiên cứu Gia 

cầm Thụy Phương. Thời gian từ năm 2020 - 2023. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Trên đàn vịt chọn tạo 

Phương pháp theo dõi: Vịt được đeo số cá thể 

trên cánh từ lúc mới nở, theo dõi hệ phả qua các 

thế hệ. Dòng vịt VSTP1 được cho ăn tự do từ 1 - 7 

tuần tuổi, cân khối lượng cơ thể và đo độ dày thịt 

ức từng cá thể lúc kết thúc 7 tuần tuổi. Dòng vịt 

VSTP2 được cho ăn định lượng từ 1 ngày tuổi theo 

quy trình giống, cân cá thể lúc kết thúc 8 tuần tuổi, 

chọn lọc theo mục tiêu đặt ra.  

Kết thúc 26 tuần tuổi, dòng VSTP1, 24 tuần 

tuổi dòng VSTP2 chuyển vào chuồng cá thể, mỗi ô 

chuồng nuôi 1 gia đình, luân chuyển trống để 

tránh cận huyết. Số gia đình của dòng vịt VSTP1 là 

40 gia đình, dòng vịt VSTP2 là 50 gia đình. 

Năng suất trứng cá thể được theo dõi hàng 

ngày từ lúc đẻ quả trứng đầu tiên đến kết thúc 42 

tuần tuổi. Tổng hợp năng suất trứng cá thể, chọn 

lọc theo mục tiêu đặt ra, lấy trứng giống thay đàn 

cho thế hệ sau. Trứng giống được đánh dấu theo 

số cá thể của vịt mẹ, đưa vào ấp nở thay đàn theo 

từng vịt mái, từng gia đình và từng dòng, sử dụng 

hệ thống khay nở cá thể.  

Phương pháp chọn lọc  

Sơ đồ tạo thế hệ xuất phát (THXP) 

Star53 ông bà  ♂A x ♀B  ♂C x ♀D 

         

Lai cấp tiến ♂A x ♀AB  ♂C x ♀CD  

         

THXP  ♂,♀3/4A    ♂,♀ 3/4C   

THXP ♂,♀3/4A  ♂,♀ 3/4C 

    

TH1 Nhân dòng khép kín, chọn lọc theo (giá trị kiểu hình) 

    

TH2 Nhân dòng khép kín, chọn lọc dựa trên (chỉ số chọn lọc) 

    

TH3 Nhân dòng khép kín, chọn lọc dựa trên (chỉ số chọn lọc) 

                                                                             

 Dòng trống VSTP1  Dòng mái VSTP2 

Sơ đồ chọn lọc, nhân giống theo dòng qua các 

thế hệ (TH1, TH2, TH3) 

- THXP và TH1: Chọn lọc theo giá trị kiểu hình 

Dòng trống VSTP1: Lúc kết thúc 7 tuần tuổi 

chọn các cá thể có khối lượng cơ thể và độ dày thịt 

ức từ cao xuống thấp, nhưng độ dày thịt ức không 

thấp hơn giá trị trung bình toàn đàn (con trống 

chọn khối lượng ≥3.570 g, độ dày thịt ức ≥ 21 mm; 

con mái chọn khối lượng ≥3.400 g, độ dày thịt ức ≥ 

21 mm). Lúc kết thúc 26 tuần tuổi chọn giống theo 

ngoại hình loại bỏ những cá thể không đủ tiêu 

chuẩn giống. Lúc 42 tuần tuổi chọn những cá thể 

có năng suất trứng 42 tuần tuổi xung quanh giá trị 

trung bình (từ 54 - 87 quả).  

Dòng mái VSTP2: Lúc kết thúc 8 tuần tuổi 

chọn các cá thể có khối lượng xung quanh giá trị 

trung bình (con trống chọn khối lượng từ 2.100 - 

2.600 g, con mái chọn khối lượng từ 1.850 - 2.420 

g). Lúc kết thúc 24 tuần tuổi chọn giống theo 

ngoại hình loại bỏ những cá thể không đủ tiêu 

chuẩn giống. Lúc 42 tuần tuổi chọn những cá thể 

có năng suất trứng 42 tuần tuổi từ cao xuống thấp 

≥ 94 quả, lấy trứng giống thay đàn cho thế hệ sau.  
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- TH2 trở đi chọn lọc dựa trên chỉ số chọn lọc 

(xây dựng trên giá trị giống ước tính (EBV) và hệ 

số kinh tế của các tính trạng chọn lọc) theo công 

thức tính chỉ số chọn lọc: 

I (dòng VSTP1) = 0,05EBV1 + 6,44EBV2 + 

7,90EBV3 

I (dòng VSTP2) = 0,05EBV1 + 7,90EBV3 

Trong đó: I là chỉ số chọn lọc; EBV1 là giá trị 

giống ước tính của tính trạng khối lượng cơ thể 7 

tuần tuổi dòng VSTP1, 8 tuần tuổi dòng VSTP2; 

EBV2 là giá trị giống ước tính của tính trạng độ 

dày thịt ức 7 tuần tuổi; EBV3 là giá trị giống ước 

tính của tính trạng năng suất trứng đến 42 tuần 

tuổi. 

Chọn những cá thể có chỉ số chọn lọc từ cao 

xuống thấp. Dòng VSTP1 chọn những con có chỉ 

số chọn lọc: Con trống ≥ 27,76; con mái ≥ 12,23. 

Dòng VSTP2 chọn những con có chỉ số chọn lọc 

con trống ≥ 22,43; con mái ≥ 13,70. 

2.2.2. Trên đàn vịt thương phẩm 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm  

Danh mục Lô 1 (VSTP1) Lô 2 (VSTP2) Lô 3 (VSTP12) 

Số lượng vịt 1 ngày tuổi (con) 
50  

(25♂ + 25♀) 

50  

(25♂ + 25♀) 

50 

(25♂ + 25♀) 

Số lần lặp lại 3 3 3 

Tổng số vịt 1 ngày tuổi (con) 150 150 150 

Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y 

phòng bệnh 

Đàn vịt được chăm sóc theo quy trình chăn 

nuôi vịt chuyên thịt của Trung tâm Nghiên cứu 

Gia cầm Thụy Phương.  

Bảng 2. Giá trị dinh dưỡng thức ăn nuôi vịt VSTP sinh sản 

                    Tuần tuổi 

Chỉ tiêu 
1 - 3 4 - 8 9 - 20 21 - 24 ≥25 

ME (kcal/kg thức ăn) 2.900 2.850 2.700 2.750 2.750 

Protein (%) 20 18 14,5 16,0 18,5 

Ca (%) 1,1 0,9 1,0 2,5 4,0 

P tổng số (%) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 

Lysine tổng số (%) 1,0 0,9 0,7 0,8 1,1 

Methionine tổng số (%) 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 

Bảng 3. Giá trị dinh dưỡng thức ăn nuôi vịt thương phẩm 

Chỉ tiêu 
1 - 16 

ngày tuổi 

17 - 40 

ngày tuổi 

41 - 49 

ngày tuổi 

ME (kcal/kg thức ăn) 2.850 2.900 2.950 

Protein (%) 21,0 18,5 17,0 

Ca (%) 1,00 0,95 0,90 

P tổng số (%) 0,45 0,43 0,40 

Lysine tổng số (%) 1,45 1,15 1,01 

Methionine tổng số (%) 0,63 0,48 0,46 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 65 

Các chỉ tiêu theo dõi 

Trên đàn vịt chọn tạo: Khối lượng cơ thể (g), 

độ dày thịt ức (mm), năng suất trứng/mái (quả), 

tiêu tốn thức ăn/10 trứng (kg), tỷ lệ trứng giống 

(%), tỷ lệ phôi (%), một số kết quả về ấp nở.  

Trên đàn vịt thương phẩm: Tỷ lệ nuôi sống 

(%), khối lượng cơ thể (g), tiêu tốn thức ăn/kg 

tăng khối lượng (kg), tỷ lệ thân thịt (%), tỷ lệ thịt 

ức (%), tỷ lệ thịt đùi (%). 

Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu được thu thập hàng ngày, ghi chép 

và xử lý theo phương pháp thống kê sinh vật học 

trên phần mềm Excel. Phương pháp ước tính giá 

trị giống bằng BLUP, chạy trên bộ phần mềm 

PEST/VCE. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả chọn tạo 2 dòng vịt VSTP1 và 

VSTP2 

3.1.1. Dòng trống VSTP1 

Kết quả chọn lọc theo chỉ số chọn lọc 

Bảng 4. Chỉ số chọn lọc qua ba thế hệ lúc kết thúc 7 tuần tuổi 

Trống Mái 
Chỉ tiêu 

TH1 TH2 TH3 TH1 TH2 TH3 

Đàn quần thể       

Số lượng (con) 808 815 823 819 820 821 

X  0,74 10,05 15,59 0,88 10,27 15,89 

SE 0,15 0,71 0,52 0,19 0,78 0,48 

Đàn chọn lọc       

Số lượng (con) 125 125 125 290 290 290 

X  29,59 41,34 201,01 24,91 31,70 140,50 

SE 0,40 1,01 3,17 0,25 0,95 3,16 

Chỉ số chọn lọc trên dòng vịt VSTP1 được xây 

dựng trên giá trị giống ước tính và hệ số kinh tế 

của ba tính trạng mục tiêu đó là khối lượng cơ thể 

7 tuần tuổi, độ dày thịt ức 7 tuần tuổi và năng suất 

trứng 42 tuần tuổi. Qua tác động của chọn lọc: Chỉ 

số chọn lọc trên dòng vịt này tăng từ thế hệ 1 

(TH1)  lên thế hệ 3 (TH3): Trống đàn quần thể 

tăng từ 0,74 lên 15,59; đàn chọn lọc tăng từ 29,59 

lên 201,01; mái đàn quần thể tăng từ 0,88 lên 15,89; 

đàn chọn lọc tăng từ 24,91 lên 140,50. Kết quả này 

cao hơn kết quả nghiên cứu trên vịt V52 của Lê 

Thanh Hải (2021) [1]: Ở thế hệ 5 vịt trống có chỉ 

số chọn lọc 9,03, vịt mái có chỉ số chọn lọc 9,18. 

Tương quan giữa các tính trạng chọn lọc  

Bảng 5. Kết quả tương quan giữa các tính trạng chọn lọc 

Cặp tính trạng 

Loại tương quan Khối lượng cơ thể 

7tt - Dày thịt ức 7tt 

Khối lượng cơ thể 7tt -

Năng suất trứng 42tt 

Dày thịt ức 7tt -Năng 

suất trứng 42tt 

Số lượng (con) 6.532 

Tương quan di truyền (rG ± SE) 0,34 ± 0,03 -0,08 ± 0,04 -0,05 ± 0,02 

Tương quan kiểu hình (rP) 0,41 -0,06 -0,03 

Ghi chú: tt là tuần tuổi. 

Tương quan di truyền và tương quan kiểu hình 

giữa hai tính trạng khối lượng cơ thể và dày thịt ức 

7 tuần tuổi là tương quan dương ở mức trung bình 

0,34 và 0,41, điều này thuận lợi khi chọn lọc định 

hướng nâng cao khối lượng cơ thể và độ dày thịt 

ức trên dòng vịt này. Hai cặp tính trạng khối lượng 
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cơ thể; dày thịt ức 7 tuần tuổi và năng suất trứng 

42 tuần tuổi đều có tương quan âm cả mặt di 

truyền và mặt kiểu hình cho thấy, việc chọn lọc 

nâng cao khối lượng cơ thể và độ dày thịt ức sẽ 

làm giảm năng suất trứng. Tuy nhiên, giá trị tuyệt 

đối về tương quan của hai cặp tính trạng thấp, vì 

vậy cần chọn lọc kết hợp cả ba tính trạng trên 

dòng vịt VSTP1 với mục đích nâng cao khối lượng 

cơ thể, độ dày thịt ức và bình ổn năng suất trứng. 

Kết quả này tương đương với kết quả nghiên cứu 

của Lê Thanh Hải và cs (2018) [2], dòng V52 cặp 

tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi - dày thịt 

ức 7 tuần tuổi có tương quan di truyền là 0,37, 

tương quan kiểu hình là 0,31. Đồng thời nghiên 

cứu trên dòng V57 [1], cho thấy cặp tính trạng 

khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi - năng suất trứng 42 

tuần tuổi và cặp tính trạng dày thịt ức 7 tuần tuổi-

năng suất trứng 42 tuần tuổi có tương quan di 

truyền và tương quan kiểu hình lần lượt là (-0,16 và 

-0,03), (- 0,13 và - 0,01). 

Thành phần phương sai và hệ số di truyền  

Bảng 6. Kết quả thành phần phương sai và hệ số di truyền 

Tính trạng Thành phần phương sai Giá trị 

Số lượng (con) 6.532 

Phương sai di truyền cộng gộp (VG) 143.027,6 

Phương sai ngoại cảnh (VE) 167.901,9 

Phương sai kiểu hình (VP) 310.929,5 

Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi 

Hệ số di truyền (h2 ± SE) 0,46 ± 0,04 

Số lượng (con) 6.532 

Phương sai di truyền cộng gộp (VG) 32,8 

Phương sai ngoại cảnh (VE) 21,0 

Phương sai kiểu hình (VP) 53,8 

Dày thịt ức 7 tuần tuổi 

Hệ số di truyền (h2 ± SE) 0,61 ± 0,05 

Số lượng (con) 786 

Phương sai di truyền cộng gộp (VG) 159,3 

Phương sai ngoại cảnh (VE) 599,2 

Phương sai kiểu hình (VP) 758,5 

Năng suất trứng 42 tuần tuổi 

Hệ số di truyền (h2 ± SE) 0,21 ± 0,02 

Kết quả hệ số di truyền tính trạng khối lượng 

cơ thể 7 tuần tuổi trên dòng VSTP1 đạt 0,46, giá trị 

di truyền của tính trạng này đạt ở mức trung bình 

và có thể cải thiện thông qua tác động ngoại cảnh 

như nuôi dưỡng, chọn lọc. Kết quả này phù hợp 

với kết quả nghiên cứu của Lê Thanh Hải và cs 

(2018) [2], có hệ số di truyền của tính trạng này 

trên dòng vịt V52 là 0,41 và Phạm Văn Chung và cs 

(2018) [3] cho biết hệ số di truyền khối lượng vịt 7 

tuần tuổi trên dòng trống TS132 nằm trong 

khoảng 0,36 - 0,53. 

Hệ số di truyền tính trạng độ dày thịt ức 7 tuần 

tuổi trên dòng VSTP1 đạt ở mức khá cao 0,61. Tính 

chất di truyền trên tính trạng này ít bị tác động bởi 

yếu tố ngoại cảnh hơn tính trạng khối lượng cơ 

thể. Kết quả này tương đương với kết quả nghiên 

cứu của Lê Thanh Hải và cs (2018) [2] trên dòng 

V52 là 0,65, trên dòng V57 là 0,56, thấp hơn kết 
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quả nghiên cứu của Phạm Văn Chung và cs (2018) 

[3] trên dòng TS132 là 0,81. 

Giá trị kiểu hình tính trạng khối lượng cơ thể 

kết thúc 7 tuần tuổi 

Bảng 7. Khối lượng cơ thể kết thúc 7 tuần tuổi trên con trống 

Trống 
Chỉ tiêu 

THXP TH1 TH2 TH3 

Đàn quần thể         

Số lượng (con) 817 808 815 823 

X (g) 3.570,51D 3.674,98C 3.794,35B 3.879,13A 

CV (%) 12,39 12,20 11,77 10,97 

Đàn chọn lọc         

Số lượng (con) 125 125 125 125 

X (g) 3.928,81 4.054,59 4.108,71 4.138,32 

CV (%) 6,03 5,72 5,69 4,17 

TLCL (%) 15,30 15,47 15,34 15,19 

LSCL (g) 358,30 379,61 314,36 259,19 

Ghi chú: Theo hàng ngang các số mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê ở 

mức (P<0,05); TLCL: Tỷ lệ chọn lọc; LSCL: Ly sai chọn lọc 

Bảng 8. Khối lượng cơ thể kết thúc 7 tuần tuổi trên con mái 

Trống 

Chỉ tiêu THXP TH1 TH2 TH3 

Đàn quần thể         

Số lượng (con) 809 819 820 821 

X (g) 3.394,48d 3.486,02c 3.597,94b 3/674,12a 

CV (%) 12,40 12,16 11,61 10,80 

Đàn chọn lọc         

Số lượng (con) 290 290 290 290 

X (g) 3.633,50 3.744,65 3.809,39 3.874,69 

CV (%) 5,17 5,68 5,76 5,69 

TLCL (%) 35,85 35,41 35,37 35,32 

LSCL (g) 239,02 258,63 211,45 200,57 

Ghi chú: Theo hàng ngang các số mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê ở 

mức (P<0,05) 

Qua tác động của chọn lọc từ THXP đến TH3, 

khối lượng cơ thể kết thúc 7 tuần tuổi con trống 

tăng 308,62 g, mái tăng 279,64 g. Khối lượng 7 tuần 

tuổi dòng VSTP1 ở TH3 trống đạt 3.879,13 g, mái 

đạt 3.674,12 g. Hệ số biến dị giảm dần từ THXP 

đến TH3, giảm từ 12,39% xuống 10,97% ở con 

trống, từ 12,40% giảm xuống 10,80% ở con mái. 

Khối lượng 7 tuần tuổi dòng VSTP1 cao hơn một 

số dòng vịt chuyên thịt khác: Dòng V52 theo 

nghiên cứu của Lê Thanh Hải và cs (2018) [2] con 
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trống đạt 3.484,2 g, con mái đạt 3.292,2 g, dòng 

TS132 theo nghiên cứu của Phạm Văn Chung và 

cs (2018) [3] con trống đạt 3.336,7 g, con mái đạt 

3.150,7g. 

Giá trị kiểu hình tính trạng độ dày thịt ức kết 

thúc 7 tuần tuổi  

Bảng 9. Độ dày thịt ức kết thúc 7 tuần tuổi trên con trống 

Chỉ tiêu THXP TH1 TH2 TH3 

Đàn quần thể     

Số lượng (con) 817 808 815 823 

X (mm) 20,89D 21,62C 22,23B 22,76A 

CV (%) 19,95 20,57 19,46 17,33 

Đàn chọn lọc     

Số lượng (con) 125 125 125 125 

X (mm) 24,85 25,47 26,10 25,62 

CV (%) 8,66 9,49 8,68 8,49 

TLCL (%) 15,30 15,47 15,34 15,19 

LSCL (mm) 3,96 3,85 3,87 2,86 

Ghi chú: Theo hàng ngang các số mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê ở 

mức (P<0,05) 

Bảng 10. Độ dày thịt ức kết thúc 7 tuần tuổi trên con mái 

Trống 
Chỉ tiêu 

THXP TH1 TH2 TH3 

Đàn quần thể     

Số lượng (con) 809 819 820 821 

X (mm) 21,17d 22,05c 22,77b 23,41a 

CV (%) 21,96 21,09 18,98 16,77 

Đàn chọn lọc     

Số lượng (con) 290 290 290 290 

X (mm) 24,39 25,99 25,89 25,51 

CV (%) 13,02 10,16 9,38 8,78 

TLCL (%) 35,85 35,41 35,37 35,32 

LSCL (mm) 3,22 3,94 3,12 2,10 

Ghi chú: Theo hàng ngang các số mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê ở 

mức (P<0,05) 

Độ dày thịt ức 7 tuần tuổi dòng VSTP1 ở TH3 

con trống đạt 22,76 mm, con mái đạt 23,41 mm. 

Qua tác động của chọn lọc từ THXP đến TH3 độ 

dày thịt ức 7 tuần tuổi con trống tăng 1,87 mm, con 

mái tăng 2,24 mm. Hệ số biến dị giảm dần qua ba 

thế hệ con trống giảm từ 19,95% xuống 17,33%, con 

mái giảm từ 21,96% xuống 16,77%. Kết quả độ dày 

thịt ức 7 tuần tuổi dòng VSTP1 cao hơn kết quả 
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nghiên cứu của Phạm Văn Chung và cs (2018) [3] 

trên dòng TS132 trống có độ dày thịt ức 14,26 mm, 

mái 14,77 mm, trên dòng TS142 trống đạt 13,58 

mm, mái đạt 13,86 mm. 

Một số chỉ tiêu sinh sản  

Bảng 11. Một số chỉ tiêu sinh sản 

Chỉ tiêu Đơn vị tính THXP TH1 TH2 

Tuổi đẻ ngày 185 183 185 

Năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ quả 185,62 185,87 186,32 

Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng  kg 4,93 4,95 4,95 

Tỷ lệ trứng giống % 91,58 92,00 92,85 

Tỷ lệ phôi % 89,41 90,06 91,33 

Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp % 73,53 73,68 74,57 

Tỷ lệ nở/tổng trứng có phôi % 82,24 81,82 81,65 

Tỷ lệ nở loại I/ số vịt nở ra còn sống % 95,87 96,13 96,36 

Qua theo dõi trên đàn quần thể, kết quả cho 

thấy, các chỉ tiêu sinh sản trên dòng vịt VSTP1 ổn 

định qua các thế hệ, năng suất trứng/mái/42 tuần 

đẻ đạt 185,62 - 186,32 quả; tiêu tốn thức ăn/10 

trứng từ 4,93 - 4,95 kg. Kết quả này tương đương 

với một số dòng vịt chuyên thịt như kết quả 

nghiên cứu của Hồ Văn Thế và cs (2015) [4] cho 

thấy, dòng trống V12 có năng suất trứng đạt 

185,37 quả; Vũ Đức Cảnh và cs (2020) [5] cho biết, 

dòng vịt CT1 có năng suất trứng đạt 186,35 quả.  

Các chỉ tiêu ấp nở đều đạt cao ở các thế hệ 

trong đó tỷ lệ phôi đạt 89,41 - 91,33%, tỷ lệ nở/tổng 

trứng vào ấp 73,53 - 74,57%. Xét về tỷ lệ phôi trong 

nghiên cứu này tương đương với kết quả nghiên 

cứu trên một số dòng vịt chuyên thịt khác như 

dòng TS132 (90,70%) của Phạm Văn Chung và cs 

(2018) [3]; dòng vịt CT1 (89,74%), dòng CT2 

(90,20%) của Vũ Đức Cảnh và cs (2020) [5], nhưng 

thấp hơn dòng V12 (93,11%) của Hồ Văn Thế và cs 

(2015) [4]; dòng V52 (91,5%) của Lê Thanh Hải và 

cs (2018) [2]. 

3.1.2. Dòng mái VSTP2 

Kết quả chọn lọc theo chỉ số chọn lọc 

Bảng 12. Chỉ số chọn lọc qua 3 thế hệ lúc kết thúc 8 tuần tuổi 

Trống Mái 
Chỉ tiêu 

TH1 TH2 TH3 TH1 TH2 TH3 

Đàn quần thể       

Số lượng (con) 1.352 1.354 1.356 1.345 1.351 1.353 

X  2,44 10,30 22,34 3,52 11,19 23,62 

SE 0,27 0,40 0,57 0,36 0,67 0,53 

Đàn chọn lọc       

Số lượng (con) 230 230 230 545 545 545 

X  22,21 35,81 44,28 23,14 32,22 41,79 

SE 0,35 0,64 0,54 0,73 0,68 0,64 

Chỉ số chọn lọc trên dòng vịt VSTP2 được xây 

dựng trên giá trị giống ước tính và hệ số kinh tế 

của hai tính trạng mục tiêu đó là khối lượng cơ thể 

kết thúc 8 tuần tuổi và năng suất trứng 42 tuần 

tuổi. Qua tác động của chọn lọc, chỉ số chọn lọc 

trên dòng vịt này tăng từ TH1 lên TH3: Trống đàn 
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quần thể tăng từ 2,44 lên 22,34; đàn chọn lọc tăng 

từ 22,21 lên 44,28; mái đàn quần thể tăng từ 3,52 

lên 23,62; đàn chọn lọc tăng từ 23,14 lên 41,79. Kết 

quả này cao hơn kết quả nghiên cứu trên vịt V57 

của Lê Thanh Hải (2021) [1]. Ở thế hệ 5 vịt trống 

có chỉ số chọn lọc 16,97, vịt mái có chỉ số chọn lọc 

18,79. 

Tương quan giữa các tính trạng chọn lọc 

Bảng 13. Kết quả tương quan giữa các tính trạng 

chọn lọc 

Loại tương quan 
Khối lượng cơ thể 8tt- 

Năng suất trứng 42tt 

Số lượng (con) 10.805 

Tương quan di truyền 

(rG ± SE) 
-0,13 ± 0,05 

Tương quan kiểu hình 

(rP) 
-0,08 

Ghi chú: tt là tuần tuổi 

Tương quan di truyền và tương quan kiểu hình 

giữa hai tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi - 

năng suất trứng 42 tuần tuổi là tương quan âm đạt 

lần lượt là (-0,13 và -0,08). Như vậy khi chọn lọc 

nâng cao năng suất trứng thì khối lượng cơ thể sẽ 

giảm và ngược lại, nhưng giá trị này ở mức thấp 

nên mức độ ảnh hưởng lẫn nhau là không lớn. Vì 

vậy cần chọn lọc kết hợp hai tính trạng trên dòng 

vịt này với định hướng nâng cao năng suất trứng 

và bình ổn khối lượng cơ thể. Kết quả trong 

nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu 

của Phạm Văn Chung (2018) [6] trên dòng vịt 

TS142 cho thấy, tương quan di truyền và tương 

quan kiểu hình giữa khối lượng cơ thể và năng 

suất trứng tương ứng là -0,28 và -0,11. Nghiên cứu 

của Lê Thanh Hải (2021) [1] cho thấy, dòng V57 

cặp tính trạng khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi - năng 

suất trứng 42 tuần tuổi có tương quan di truyền và 

tương quan kiểu hình lần lượt là -0,16 và -0,03. 

Thành phần phương sai và hệ số di truyền  

Bảng 14. Thành phần phương sai và hệ số di truyền 

Tính trạng Thành phần phương sai Giá trị 

Số lượng (con) 10.805 

Phương sai di truyền cộng gộp (VG) 48.148,5 

Phương sai ngoại cảnh (VE) 107.169,3 

Phương sai kiểu hình (VP) 155.317,8 

Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi 

Hệ số di truyền (h2 ± SE) 0,31 ± 0,03 

Số lượng (con) 1.540 

Phương sai di truyền cộng gộp (VG) 180,3 

Phương sai ngoại cảnh (VE) 541,1 

Phương sai kiểu hình (VP) 721,4 

Năng suất trứng 42 tuần tuổi  

Hệ số di truyền (h2 ± SE) 0,25 ± 0,04 

Hệ số di truyền tính trạng khối lượng cơ thể 8 

tuần tuổi dòng VSTP2 đạt 0,31. Kết quả này thấp 

hơn hệ số di truyền trên dòng VSTP1 và cao hơn 

trên dòng mái V57 có hệ số di truyền về khối 

lượng 7 tuần tuổi đạt 0,18 [2]. Kết quả về bản chất 

di truyền khối lượng cơ thể trên dòng vịt VSTP2 

phù hợp với định hướng chọn lọc.  

Tính trạng năng suất trứng dòng VSTP2 có hệ 

số di truyền đạt 0,25. Tính trạng này chịu tác động 

lớn của yếu tố ngoại cảnh như điều kiện chăm sóc 

nuôi dưỡng, kiểu chuồng nuôi và nhiệt độ môi 

trường. Kết quả hệ số di truyền trên tính trạng này 

phù hợp với kết quả nghiên cứu của Dương Xuân 

Tuyển và cs (2015) [7], Phạm Văn Chung và cs 

(2018) [3], Lê Thanh Hải và cs (2018) [2] có hệ số 

di truyền về năng suất trứng vịt từ 0,10 - 0,28. 

Giá trị kiểu hình tính trạng năng suất 

trứng/mái đến 42 tuần tuổi  
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Bảng 15. Năng suất trứng/mái đến 42 tuần tuổi  

Chỉ tiêu THXP TH1 TH2 TH3 

Đàn quần thể     

Số lượng con 384 381 389 386 

Năng suất trứng/mái (quả) 94,52d 95,94c 96,37b 96,97a 

CV (%) 20,22 19,53 17,28 15,34 

Đàn chọn lọc     

Số lượng con 250 250 250 250 

Năng suất trứng/mái (quả) 104,28 105,02 105,31 106,67 

CV (%) 9,05 7,76 7,68 7,90 

TLCL (%) 65,10 65,62 64,27 64,77 

LSCL (quả) 9,76 9,08 8,94 9,70 

Ghi chú: Theo hàng ngang các số mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê ở 

mức (P<0,05) 

Năng suất trứng/mái/42 tuần tuổi trước chọn 

lọc của dòng vịt VSTP2 tăng dần qua 4 thế hệ: 

THXP đạt 94,52 quả, TH1 đạt 95,94 quả, TH2 đạt 

96,37 quả, TH3 đạt 96,97 quả. Như vậy, tác động 

của chọn lọc qua 4 thế hệ năng suất trứng/mái/42 

tuần tuổi tăng 2,45 quả, hệ số biến dị về năng suất 

trứng giảm dần từ 20,22% xuống 15,34%. 

Một số chỉ tiêu sinh sản  

Bảng 16. Một số chỉ tiêu sinh sản  

Chỉ tiêu Đơn vị tính THXP TH1 TH2 

Tuổi đẻ ngày 172 170 173 

Năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ quả 223,97 224,63 225,18 

Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng  kg 3,97 3,99 3,96 

Tỷ lệ trứng giống % 91,98 92,15 93,70 

Tỷ lệ phôi % 91,26 91,79 92,42 

Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp % 77,18 77,29 77,73 

Tỷ lệ nở/tổng trứng có phôi % 84,57 84,21 84,10 

Tỷ lệ nở loại I/ số vịt nở ra còn sống % 96,52 96,81 97,03 

Qua theo dõi trên đàn quần thể, kết quả cho 

thấy, các chỉ tiêu năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ 

dòng VSTP2 tăng từ 223,97 THXP lên 225,18 

quả/mái TH2. Qua 3 thế hệ chọn lọc, năng suất 

trứng trên dòng vịt này tăng 1,21 quả. Kết quả 

năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ dòng VSTP2 cao 

hơn kết quả nghiên cứu trên một số dòng vịt 

chuyên thịt như: Nghiên cứu của Vũ Đức Cảnh và 

cs (2020) [5] trên dòng CT3 (207,40 quả), dòng 

CT4 (217,52 quả); nghiên cứu của Dương Xuân 

Tuyển và cs (2015) [7] trên dòng mái V27 đạt 

210,1 quả/mái/42 tuần đẻ; nghiên cứu của Lê 

Thanh Hải và cs (2018) [2] trên dòng V57 đạt 

214,7 quả; nghiên cứu của Phạm Văn Chung và cs 

(2018) [3] trên dòng TS142 đạt 215,91 quả. 

3.2. Khả năng cho thịt của vịt VSTP thương 

phẩm 

Khối lượng cơ thể lúc kết thúc 7 tuần tuổi của 

vịt thương phẩm VSTP12 đạt 3.690,07 g với ưu thế 

lai về khối lượng cơ thể là 4,15%; tỷ lệ thịt ức đạt 

22,68% với ưu thế lai đạt 0,11%.  
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Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể 

2,47 kg, ưu thế lai -3,14%. Kết quả này tương đương 

với nghiên cứu của Nguyễn Văn Duy và cs (2020) 

[8] trên vịt Star53 đạt 3.696,32 g. Nguyễn Quý 

Khiêm và cs (2019) [9] trên vịt Sar53 nuôi thương 

phẩm tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,58 - 

2,63 kg. 

Bảng 17. Tỷ lệ nuôi sống, khối lượng cơ thể, tiêu tốn thức ăn và năng suất thịt 

(n=3) 

Chỉ tiêu 
Lô 1 

( X ± SE) 

Lô 2 

( X ± SE) 

Lô 3 

( X ± SE) 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 95,33 96,67 97,33 

Khối lượng cơ thể kết thúc 7 tuần tuổi (g) 3.745,35a±24,10 3.340,41b±23,62 3.690,07a±23,58 

Ưu thế lai (%)   4,15 

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg) 2,45b ± 0,04 2,65a ± 0,06 2,47b± 0,03 

Ưu thế lai (%)   -3,14 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 73,93 ± 2,38 73,35 ± 3,54 73,69 ± 2,89 

Tỷ lệ thịt ức (%) 23,65a ± 1,73 21,66c ± 0,98 22,68b± 1,52 

Ưu thế lai (%)   0,11 

Ghi chú: Theo hàng ngang các số mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê ở 

mức (P<0,05) 

4. KẾT LUẬN  

Qua bốn thế hệ chọn lọc đã tạo được hai dòng 

vịt VSTP1, VSTP2: dòng VSTP1 có khối lượng cơ 

thể và độ dày cơ ức cao, khối lượng cơ thể kết thúc 

7 tuần tuổi ở thế hệ 3 con trống 3.879,13 g, con mái 

3.674,12 g. Độ dày thịt ức kết thúc 7 tuần tuổi ở thế 

hệ 3 con trống đạt 22,76 mm, con mái đạt 23,41 

mm. Năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ ở thế hệ 2 

đạt 186,32 quả, tỷ lệ phôi đạt 91,33%, tỷ lệ nở/tổng 

trứng 74,57%. Dòng VSTP2 có năng suất trứng cao, 

năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ ở thế hệ 2 đạt 

225,18 quả, tỷ lệ phôi đạt 92,42%, tỷ lệ nở/tổng 

trứng 77,73%. 

Vịt VSTP12 thương phẩm có khối lượng cơ thể 

và tỷ lệ thịt ức cao, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối 

lượng thấp, khối lượng kết thúc 7 tuần tuổi đạt 

3.690,07 g (ưu thế lai 3,86%), tiêu tốn thức ăn/kg 

tăng khối lượng cơ thể 2,47 kg (ưu thế lai -3,14%), 

tỷ lệ thịt ức đạt 22,68%. 
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SELECTION AND CREATION 2 SUPERMEAT DUCK LINES FROM IMPORTED STAR53 DUCKS 

Vu Duc Canh1, Nguyen Quy Khiem1, Tran Thi Thu Hang1,  

Pham Thi Xuan1, Khuat Thi Tuyen1, Phung Duy Do1 

1Thuy Phuong Poultry Research Center  

Summary 

The study was carried out at Cam Binh Poultry Station from 2020 to present to creat two heavy 

ducks lines VSTP1 and VSTP2 from imported Star53 ducks. We used criss crossing method 

(reciprocal back crossing) to generate the first generation and then used directional selection 

method to create two lines. Through 4 generations, the results showed that VSTP1 had high body 

weight and breast muscle thickness, body weight at 7 weeks old of male and female was 3,879.13 

g and 3,674.12 g respectively. Breast muscle thickness of males were 22.76 mm and 23.41 mm 

respectively. Egg yield/bird/42 laying weeks was 186.32 eggs, fertirity rate was 91.33%, and 

hatching rate/total hatched egg was 74.57%. The VSTP2 had egg yield/hen/42 laying weeks of  

225.18 eggs, fertility rate was 92.42% and hatching rate/total hatched egg was 77.73%. 

Commercial duck VSTP12 showed a body weight of 3,690.07 g at 7 weeks old, FCR was 2.47 kg, 

and the percentage of breast meat was 22.68%. 

Keywords: Duck, VSTP1, VSTP2, Star53, selection, breast muscle thickness. 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đức Trọng 

Ngày nhận bài: 5/6/2023 

Ngày thông qua phản biện: 9/7/2023 

Ngày duyệt đăng: 21/7/2023 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 74 

NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 2 DÒNG  

VỊT HUBA MỚI NHẬP TỪ HUNGARY NUÔI  

TẠI TRẠI VỊT GIỐNG VIGOVA 
Lê Thanh Hải1, *, Phạm Thị Như Tuyết1, Lê Văn Trang1, Nguyễn Hữu Thức2 

 
TÓM TẮT 

Hai dòng vịt Huba nhập từ Hungary được nuôi thích nghi qua 3 thế hệ từ năm 2019 đến năm 

2022. Tổng số lượng vịt 1 ngày tuổi đánh giá năng suất sinh sản qua ba thế hệ dòng D là 932 

con, dòng W là 1.329 con. 2 tuần đầu vịt được nuôi trên hệ thống chuồng sàn, từ 3 tuần tuổi 

nuôi nhốt trong hệ thống chuồng mở có sân chơi. Kết quả tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 1 ngày tuổi - 

8 tuần tuổi dòng D là 97,28 - 98,44%, dòng W là 96,60 - 97,84%; giai đoạn 9 - 20 tuần tuổi dòng D 

là 97,42 - 98,07%, dòng W là 97,10 - 98,39%. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng 52 tuần đẻ, tiêu tốn thức ăn 

cho sản xuất 10 trứng tương ứng của dòng D là 56,50 - 61,14%, 205,65 - 222,54 quả/mái, 3,17 - 

3,45 kg, của dòng W tương ứng là 59,03 - 62,42%, 214,87 - 227,20 quả/mái, 3,06 - 3,18 kg. Trứng 

dòng D có khối lượng 79,12 - 80,53 g, tỷ lệ trứng có phôi 90,76 - 92,16%, tỷ lệ vịt nở trên trứng có 

phôi đạt 75,43 - 78,06%; ở dòng W tương ứng là 74,63 - 75,66 g, 91,56 - 93,36% và 79,19 - 79,29%. 

Trứng vịt Huba dòng D có chỉ số hình thái 1,37, tỷ lệ lòng đỏ 33,18%, đơn vị Haugh 83,81, độ 

chịu lực 4,69 kg/cm2, chỉ số lòng đỏ 0,41; của dòng W tương ứng là 1,38, 33,29%, 86,04, 4,52 

kg/cm2 và 0,43. 

Từ khóa: Vịt Huba, năng suất sinh sản, Trại vịt giống VIGOVA. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ8 

Việt Nam sở hữu các bộ giống vịt chuyên thịt, 

chuyên trứng và kiêm dụng phong phú hàng đầu 

thế giới. Bên cạnh khai thác hiệu quả các giống vịt 

bản địa, những năm qua chúng ta đã nhập nội rất 

nhiều các giống vịt từ khắp nơi trên thế giới để 

nghiên cứu phục vụ sản xuất. Nhờ đó mà chăn nuôi 

vịt của Việt Nam rất phát triển và luôn nằm trong 

những nước có quy mô đàn vịt lớn trên thế giới. 

Theo thống kê, năm 2021 đàn vịt của Việt Nam là 

86,8 triệu con đứng thứ hai trên thế giới với sản 

lượng thịt hơi xuất chuồng là 344 ngàn tấn và 5,9 tỷ 

quả trứng cung cấp ra thị trường. Việc nhập nội các 

giống vịt trên thế giới là rất có ý nghĩa và luôn được 

quan tâm nhằm góp phần phát triển chăn nuôi vịt 

trong nước đáp ứng cho mọi phân khúc thị trường 

trong nước. Trong hợp tác Việt Nam - Hungary theo 

Nghị định thư của Chính phủ về nghiên cứu nâng 

                                         
1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm 
VIGOVA 
2 Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 
* Email: haivigova@yahoo.com.vn 

cao chất lượng nguồn gen trong lĩnh vực thủy sản và 

vật nuôi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn 

nuôi Gia cầm VIGOVA được nhập hai dòng vịt Huba 

của Hungary. Vịt Huba là giống vịt quý có đặc điểm 

thịt thơm ngon được nuôi giữ bảo tồn tại Trung tâm 

Đa dạng sinh học và Bảo tồn di truyền Quốc gia của 

Hungary. Để có cơ sở khoa học trong việc sử dụng 

và phát triển hiệu quả giống vịt này thì việc bố trí 

nuôi đàn giống nhập để đánh giá sự thích nghi, khả 

năng sản xuất của giống vịt này trong điều kiện Việt 

Nam là rất cần thiết. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu  

Vật liệu: Hai dòng vịt Huba nhập từ Hungary. 

Số lượng trứng giống nhập để ấp nở cho thế hệ 

đầu dòng D là 300 quả, dòng W là 900 quả được 

Chi cục Thú y vùng 6 kiểm dịch cấp phép; nghiên 

cứu từ năm tháng 4 năm 2019 đến tháng 10 năm 

2022, tại Trại vịt giống VIGOVA, huyện Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Quy mô đàn vịt  

Bảng 1. Số lượng hai dòng vịt Huba (con) 

Vịt con Vịt hậu bị Vịt vào đẻ 
Dòng 

Thế 

hệ Trống Mái Tổng Trống Mái Tổng Trống Mái Tổng 

1 87 105 192 87 105 192 87 105 192 

2 70 300 370 70 300 370 70 300 370 

3 70 300 370 70 300 370 70 300 370 

 

D 

Tổng 227 705 932 227 705 932 227 705 932 

1 230 359 589 230 359 589 230 359 589 

2 70 300 370 70 300 370 70 300 370 

3 70 300 370 70 300 370 70 300 370 

 

W 

Tổng 370 959 1.329 212 821 1.043 126 750 876 

2.2.2. Phương pháp theo dõi và thu thập số liệu  

Các chỉ tiêu theo dõi gồm tỷ lệ nuôi sống, khối 

lượng cơ thể, tuổi đẻ, tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, 

khối lượng trứng, tiêu tốn thức ăn cho sản xuất 

trứng, tỷ lệ trứng có phôi... Phương pháp cân, đo, 

đếm và tính toán dựa theo mô tả chi tiết của Lê 

Thanh Hải (2021) [1]. 

Các chỉ tiêu khảo sát trứng theo mô tả chi tiết 

của Lê Thanh Hải (2021) [1] bao gồm đường kính 

lớn (D) và đường kính nhỏ (d) đo bằng thước kẹp 

palme độ chính xác 0,1 mm; chỉ số hình thái của 

trứng (I) bằng D/d; khối lượng trứng, khối lượng 

vỏ (KLV), khối lượng lòng trắng (KLLT), khối 

lượng lòng đỏ (KLLĐ) cân bằng cân điện tử độ 

chính xác 0,01 g; tỷ lệ vỏ (TLV), tỷ lệ lòng trắng 

(TLLT) và tỷ lệ lòng đỏ (TLLĐ) tính bằng % so với 

KLT; cao lòng trắng đặc (CLT), đơn vị Haugh 

(HU), màu lòng đỏ, dày vỏ, độ chịu lực, cao lòng 

đỏ (CLĐ), đường kính lòng đỏ (ĐKLĐ), chỉ số 

lòng đỏ (YI). Thiết bị khảo sát trứng bằng máy kỹ 

thuật số DET-6000 của Nhật. 

2.2.3. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng 

Bảng 2. Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn 

Giai đoạn nuôi (tuần tuổi) 
Thành phần dinh dưỡng 

01 ngày tuổi - 8 9 - 21 22 - 75 

Protein thô (%) 

Béo (%) 

Xơ (%) 

Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) 

Lysine (% tối thiểu) 

Methionine + Cystine (% tối thiểu) 

Can xi (% tối thiểu) 

Phốt pho dễ hấp thu (% tối thiểu) 

20 - 21 

5 

3,5 

2.800 - 2.850 

1,2 - 1,3 

0,85 

1 

0,5 

14 - 15 

4 

4,5 

2.800 - 2.850 

0,8 - 0,9 

0,65 

0,9 

0,4 

17 - 18 

4 

4 

2.650 - 2.700 

1,1 - 1,2 

0,85 

3,5 - 3,7 

0,45 
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Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng theo 

phương thức nuôi nhốt của Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA kết hợp 

quy trình chăn nuôi phía Hungary cung cấp. Hai 

tuần đầu, vịt con được úm nuôi trên hệ thống 

chuồng sàn, từ tuần tuổi thứ 3 vịt được nuôi trên 

hệ thống chuồng nền có sân chơi. 

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Sử dụng phương pháp phân tích ANOVA để 

phân tích yếu tố ảnh hưởng đối với chỉ tiêu khối 

lượng vịt, khối lượng trứng. Sử dụng Chi-Test để 

phân tích yếu tố ảnh hưởng đối với các chỉ tiêu tỷ lệ 

nuôi sống, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ ấp nở 

vịt. Mô hình thống kê có dạng Yij = µ + Mi + eij. 

Trong đó: Yij: là mỗi số liệu quan sát; µ là trung 

bình của các số liệu quan sát; Mi là ảnh hưởng của 

thế hệ; eij sai số ngẫu nhiên. Phần mềm thống kê 

sử dụng là Minitab16.2.0. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ nuôi sống 

Bảng 3. Tỷ lệ nuôi sống 

Thế hệ 
Dòng Chỉ tiêu 

1 2 3 
P 

Số con 1 ngày tuổi (con) 192 370 370  

Số con chết 1 ngày tuổi - 8 tt (con) 3 9 10  

Số con còn sống 1 ngày tuổi - 8 tt (con) 189 361 360  

Tỷ lệ nuôi sống 1 ngày tuổi - 8 tt (%) 98,44 97,57 97,28 0,695 

Số con chọn lên 9 tt (con) 103 310 310  

Số con chết 9 - 20 tt (con) 2 6 8  

Số con còn sống 9 - 20 tt (con) 101 304 302  

D 

Tỷ lệ nuôi sống 9 - 20 tt (%) 98,06 98,07 97,42 0,844 

Số con 1 ngày tuổi (con) 589 370 370  

Số con chết 1 ngày tuổi - 8 tt (con) 20 11 8  

Số con còn sống 1 ngày tuổi - 8 tt (con) 569 359 362  

Tỷ lệ nuôi sống 1 ngày tuổi - 8 tt (%) 96,60 97,03 97,84 0,544 

Số con chọn lên 9 tt (con) 423 310 310  

Số con chết 9 - 20 tt (con) 12 5 9  

Số con còn sống 9 - 20 tt (con) 411 305 301  

W 

Tỷ lệ nuôi sống 9 - 20 tt (%) 97,16 98,39 97,10 0,499 

Ghi chú: tt là tuần tuổi 

Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn vịt con và hậu bị của 

hai dòng vịt D và W ở cả 3 thế hệ đều ở mức cao. 

Ở dòng vịt  D, giai đoạn 1 ngày tuổi - 8 tuần tuổi tỷ 

lệ nuôi sống đạt 97,28 - 98,44%, giai đoạn 9 - 20 

tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống đạt 97,42 - 98,07%. Ở dòng 

vịt  W, giai đoạn 1 ngày tuổi - 8 tuần tuổi tỷ lệ nuôi 

sống đạt 96,60 - 97,84%, giai đoạn 9 - 20 tuần tuổi tỷ 

lệ nuôi sống đạt 97,10 - 98,39%. Tỷ lệ nuôi sống của 

vịt hai dòng ở cả hai giai đoạn vịt con và hậu bị ở 

cả 3 thế hệ không có sự khác biệt về mặt thống kê 

(P > 0,05). Điều này cho thấy, giống vịt này đã 

thích nghi ngay với điều kiện sinh thái và quy trình 

nuôi dưỡng tại Việt Nam. Nam bộ là vùng khí hậu 

nhiệt đới và cận xích đạo, quanh năm ấm áp, biên 

độ nhiệt ngày đêm các tháng trong năm là thấp và 

ôn hòa chính là điều kiện thuận lợi cho sự thích 
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nghi của giống vịt này. Hơn nữa giống vịt này cũng 

có khả năng thích ứng tốt ngay tại Hungary với 

điều kiện khí hậu ôn đới khắc nghiệt về mùa đông 

nhiệt độ có thể -20°C. Ngoài khả năng thích nghi 

của giống vịt thì điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc 

tại một cơ sở giống tốt cũng góp phần đảm bảo tỷ 

lệ nuôi sống cao của đàn vịt mới nhập về.  

So sánh với một số kết quả về tỷ lệ nuôi sống 

của các giống vịt trong trong nước những năm gần 

đây thì vịt Huba có sức sống không thua kém mặc 

dù mới được nhập về. Nghiên cứu trên vịt chuyên 

thịt tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 1 ngày tuổi - 7 tuần 

tuổi là 94,16 - 98,82%; giai đoạn 8 - 24 tuần tuổi là 

98,30 - 99,01% [2], [3], [4]. Tỷ lệ nuôi sống giống 

vịt Biển giai đoạn 1 ngày tuổi - 8 tuần tuổi 92,50 - 

98,13%; tính cả giai đoạn 1 ngày tuổi - 20 tuần tuổi 

91,88 - 95,60% [5], [6]. Tỷ lệ nuôi sống của vịt Hòa 

Lan giai đoạn 1 ngày tuổi - 8 tuần tuổi vịt trống là 

96,2%, vịt mái là 97,2%; giai đoạn vịt hậu bị vịt trống 

94,0%, vịt mái 98,6% [7]. Tỷ lệ nuôi sống trên nhóm 

vịt chuyên trứng giai đoạn 1 ngày tuổi - 8 tuần tuổi 

96,80 - 97,33%, giai đoạn 9 - 16 tuần tuổi 99,31 - 

99,66% [8], [9]. Như vậy, có thể khẳng định vịt 

Huba có sức sống tốt, khả năng thích nghi ngay 

khi mới nhập về Việt Nam. 

3.2. Khối lượng cơ thể vịt 

Khối lượng vịt 8 tuần tuổi dòng D con trống 

1.549,38 - 1.567,67 g, con mái 1.469,00 -1.500,72 g; 

dòng W con trống 1.500,90 - 1.514,33 g, con mái 

1.418,02 - 1.450,40 g. Khối lượng vịt 20 tuần tuổi 

dòng D con trống 2.534,55 - 2.638,29 g, con mái 

2.302,62 - 2.405,64 g; dòng W con trống 2.489,46 - 

2.554,63 g, con mái 2.230,35 - 2.260,05 g. Có sự 

chênh lệch nhỏ về khối lượng cơ thể ở 8 và 20 tuần 

tuổi trong cùng giới tính giữa 3 thế hệ nhưng 

không có sự khác biệt về mặt thống kê (P>0,05). 

Vịt Huba dòng D và dòng W có khối lượng cơ thể 

tương đương nhóm giống kiêm dụng. 

Bảng 4. Khối lượng cơ thể vịt lúc 8 và 20 tuần tuổi (Mean ± SD, g; n = 30 con) 

Thế hệ 
Dòng Giới tính 

Tuần 

tuổi 1 2 3 
P 

8 1.549,38 ± 113,42 1.567,67 ±116,76 1.554,74 ± 124,66 0,828 
Trống 

20 2.534,55 ± 189,45 2.589,26 ±181,11 2.638,29 ± 182,32 0,099 

8 1.469,00 ± 120,63 1.482,44 ±104,65 1.500,72 ± 118,62 0,564 

 

 

D Mái 
20 2.302,62 ± 170,79 2.356,28 ±174,06 2.405,64 ± 172,00 0,074 

8 1.500,90 ± 123,51 1.514,33 ± 117,99 1.504,42 ± 123,64 0,907 
Trống 

20 2.489,46 ± 190,37 2.540,02 ± 161,30 2.554,63 ± 178,37 0,331 

8 1.418,02 ± 118,62 1.447,33 ± 107,77 1.450,40 ± 113,40 0,477 

 

 

W Mái 
20 2.230,35 ± 157,27 2.260,05 ± 155,88 2.255,32 ± 167,44 0,744 

Ghi chú: Mean: Giá trị trung bình 

3.3. Năng suất sinh sản 

Tuổi đẻ của dòng vịt D trong khoảng 155 - 159 

ngày tuổi, dòng W trong khoảng 155 - 158 ngày 

tuổi, không có sự chênh lệch lớn giữa các thế hệ. 

Vịt xuống giống các thế hệ đều cùng thời điểm 

tháng 4 - 5 trong năm do đó không có sự ảnh 

hưởng của các điều kiện ánh sáng nhiệt độ của các 

mùa trong năm... khác nhau đến tuổi đẻ của vịt các 

thế hệ nuôi. Tuổi đẻ của hai dòng vịt này tương 

đương với nhóm giống vịt Biển. Nguyễn Văn Duy 

và cs (2020) [6] cho biết, vịt Biển có tuổi đẻ 154 - 

160 ngày tuổi. Nghiên cứu của Lê Thanh Hải và cs 

(2020) [10] cho thấy, tuổi đẻ của vịt Biển nuôi tại 

Trại vịt giống VIGOVA đối với dòng trống VB3 là 

159 ngày tuổi, dòng mái VB4 là 152 ngày tuổi.  

Tỷ lệ đẻ và năng suất trứng của dòng vịt D và 

W đều có xu hướng tăng dần qua các thế hệ nuôi. 

Ở dòng D, tỷ lệ đẻ và năng suất trứng 52 tuần đẻ 

thế hệ 1 là 56,50% và 205,65 quả/mái, ở thế hệ 3 

tương ứng là 61,14% và 222,54 quả/mái. Ở dòng W, 

tỷ lệ đẻ và năng suất trứng 52 tuần đẻ thế hệ 1 là 

59,03% và 214,87 quả/mái, ở thế hệ 3 tương ứng là 

62,42% và 227,20 quả/mái. Năng suất trứng thế hệ 

3 cao hơn thế hệ thứ nhất của dòng D là 16,89 quả, 
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của dòng W là 12,35 quả, mức chênh lệch như vậy 

là khá lớn. Kết quả này có thể do sự thích nghi tốt 

hơn của dòng vịt ở các thế hệ sau so với khi mới 

nhập dẫn đến năng suất trứng cải thiện rõ rệt (P < 

0,000). Trong điều kiện nuôi dưỡng tại Hungary, 

giống vịt này chỉ đẻ khoảng 4 - 6 tháng vào mùa 

xuân và mùa hè, mùa đông nhiệt độ quá lạnh nên 

vịt nghỉ đẻ. Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng 

thế hệ 3 cũng cải thiện so với thế hệ 1 nhờ năng 

suất trứng cao. Mức tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng 

thế hệ 3 là 3,17 kg thấp hơn thế hệ 1 là 0,28 kg. 

Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng của hai dòng 

vịt này tương đương với vịt Biển tại Trại vịt giống 

VIGOVA [10]. 

Bảng 5. Tuổi đẻ, tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn 

Thế hệ 
Dòng Chỉ tiêu 

1 2 3 
P 

Tuổi đẻ (ngày tuổi) 165 161 159  

Số mái đẻ bình quân (con) 69,80 227,40 225,99  

Tổng số ngày mái (ngày) 25.407 82.774 82.260  

Tổng trứng đẻ (quả) 14.354 49.383 50.292  

Tỷ lệ đẻ (%) 56,50c 59,66b 61,14a 0,000 

Năng suất trứng 52 tuần đẻ (quả/mái) 205,65c 217,16b 222,54a 0,000 

Thức ăn tiêu thụ 52 tuần đẻ (kg) 4.956 16.440 15,969  

D 

FCR (kg TĂ/10 trứng) 3,45a 3,33b 3,17c 0,000 

Tuổi đẻ (ngày tuổi) 158 156 155  

Số mái đẻ bình quân (con) 226,19 228,09 230,09  

Tổng số ngày mái (ngày) 82.333 83.025 83.753  

Tổng trứng đẻ (quả) 48.603 51.198 52.277  

Tỷ lệ đẻ (%) 59,03c 61,67b 62,42a 0,000 

Năng suất trứng 52 tuần đẻ (quả/mái) 214,87c 224,46b 227,20a 0,000 

Thức ăn 52 tuần đẻ (kg) 15.432 15.803 16.012  

W 

FCR (kg TĂ/10 trứng) 3,18a 3,09b 3,06c 0,000 

Ghi chú: Các giá trị trung bình cùng hàng ngang mang các chữ cái khác nhau thì sai khác giữa 

chúng có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
3.4. Khối lượng trứng và tỷ lệ ấp nở trứng 

Khối lượng trứng thế hệ 1, 2 và 3 dòng vịt D 

đạt tương ứng 79,12 g, 80,09 g và 80,53 g, của dòng 

W tương ứng đạt 74,63 g, 75,66 g và 75,16 g. Sự 

chênh lệch khối lượng trứng ở thế hệ 1 với thế hệ 

3 ở dòng D là 1,41 g, ở dòng W 1,51 g, phân tích 

thống kê cho thấy, có sự sai khác rõ rệt khối lượng 

trứng giữa các thế hệ (P<0,001). Khối lượng trứng 

của vịt dòng D ở mức nhóm giống kiêm dụng 

tương đương với giống vịt Biển [10].  

Các kết quả phân tích thống kê về tỷ lệ phôi và 

tỷ lệ vịt con nở cũng đều cho thấy, có sự khác biệt 

(P<0,001) giữa các thế hệ. Các chỉ tiêu ấp nở ở 

dòng vịt D của thế hệ 1 có sự chênh lệch nhiều với 

thế hệ 2 và 3, trong khi ở dòng vịt W sự khác biệt 

giữa các thế hệ là thấp hơn. Các chỉ tiêu ấp nở của 

dòng vịt W có phần cao hơn so với dòng vịt D, mức 

chênh lệch là không lớn. Các chỉ tiêu năng suất 

của các đàn giống ở những thế hệ đầu khi mới 

nhập thường thấp hơn các thế hệ sau ngoài 

nguyên nhân khả năng thích nghi còn các nguyên 

nhân ngoại cảnh khác. Với dòng vịt D, quy mô đàn 

thế hệ đầu có số lượng mái sinh sản quá ít cũng có 

thể ảnh hưởng đến các chỉ tiêu ấp nở. Kết quả qua 

3 thế hệ tỷ lệ phôi dòng D 90,76 - 92,16%, dòng W 

91,56 - 93,30%; tỷ lệ vịt nở trên trứng ấp dòng D 

68,46 - 71,87%, dòng W 72,50 - 73,90%; tỷ lệ vịt nở 

trên trứng có phôi dòng D 75,43 - 78,06%, dòng W 

79,19 - 79,29%, kết quả này là chưa cao khi so sánh 

với một số kết quả trên các giống vịt chuyên thịt 

SM, vịt chuyên trứng VST1, vịt Hòa Lan và vịt Biển 

tại Việt Nam [1], [11], [7], [5]. Một nguyên nhân 

ảnh hưởng đến các chỉ tiêu ấp nở của dòng vịt này 

đó có thể là mức cận huyết của giống khi nuôi bảo 
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tồn ở quy mô nhỏ. Các chỉ tiêu này sẽ được cải 

thiện khi dòng vịt thích nghi dần qua các thế hệ 

tiếp theo nếu được tổ chức chọn lọc và nhân giống 

với quy mô lớn. 

Bảng 6. Khối lượng trứng, tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ vịt con nở 

Thế hệ 
Dòng Chỉ tiêu 

Tham số 

thống kê 1 2 3 
P 

n (quả) 1.300 1.300 1.300  
Khối lượng trứng 

M ± SD (g) 79,12b ± 6,24 80,09a ± 6,45 80,53a ± 6,55 0,000 

Số đợt ấp Đợt 48 48 48  

Số trứng vào ấp Quả 12.138 41.920 42.516  

Số trứng có phôi Quả 11.017 38.258 39.182  

Số vịt con nở Con 8.310 29.866 30.556  

Vịt con loại I con 7.946 28.686 29.309  

Tỷ lệ vịt loại I % 95,62 96,05 95,92 0,209 

Tỷ lệ trứng có phôi % 90,76b 91,26b 92,16a 0,000 

Tỷ lệ vịt nở/trứng ấp % 68,46c 71,25b 71,87a 0,000 

D 

Tỷ lệ vịt nở/phôi % 75,43b 78,06a 77,98a 0,000 

n (quả) 1.300 1.300 1.300  
Khối lượng trứng 

M ± SD (g) 74,63b ± 6,02 75,66ab ± 6,21 75,16a ± 6,14 0,000 

Số đợt ấp Đợt 48 48 48  

Số trứng vào ấp Quả 41.057 43.360 45.192  

Số trứng có phôi Quả 37.591 39.997 42.166  

Số vịt con nở Con 29.768 31.714 33.399  

Vịt con loại I con 28.690 30.674 32.808  

Tỷ lệ vịt loại I % 96,38b 96,72b 98,23a 0,000 

Tỷ lệ trứng có phôi % 91,56b 92,24ab 93,30a 0,000 

Tỷ lệ vịt nở/trứng ấp % 72,50b 73,14ab 73,90a 0,000 

W 

Tỷ lệ vịt nở/phôi % 79,19 79,29 79,21 0,932 

Ghi chú: Các giá trị trung bình cùng hàng ngang mang các chữ cái khác nhau thì sai khác giữa 

chúng có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

3.5. Đặc điểm sinh học của trứng 

Mười tám chỉ tiêu khảo sát trứng của hai dòng 

vịt được trình bày trong bảng 7. Ba thành phần 

trứng gồm tỷ lệ lòng đỏ, tỷ lệ lòng trắng và tỷ lệ vỏ 

trứng dòng D tương ứng lần lượt là 33,18%, 55,40% 

và 11,42%, dòng W tương ứng là 33,29%, 56,04% và 

10,66%. Tỷ lệ lòng đỏ của hai dòng vịt như vậy là 

khá cao. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Duy 

(2012) [12] cho thấy, tỷ lệ lòng đỏ trên dòng vịt 

MT1 28,68 - 29,77%, của dòng MT2 31,13 -31,70%. 

Chỉ số hình thái của trứng là 1,37 và 1,38 tương 

đương với kết quả nghiên cứu của Lê Thanh Hải 

(2021) [1] phân tích trên vịt chuyên thịt dòng mái 

V57 (1,37). So với kết quả nghiên cứu của Nguyễn 

Ngọc Dụng và cs (2008) [13], Nguyễn Văn Duy 

(2012) [12] trên vịt chuyên thịt SM thì chỉ số hình 

thái trứng dòng vịt D thấp hơn khoảng 0,04 - 0,06. 

HU là một thông số quan trọng phản ánh chất 

lượng trứng và liên quan chặt chẽ đến chiều cao 

lòng trắng đặc. HU của trứng dòng D là 83,81, 

dòng W là 86,04 ở mức chất lượng tốt (AA). Vỏ 

trứng 2 dòng vịt có độ dày 0,38 và 0,39 mm với độ 

chịu lực 4,52 và 4,69 kg/cm2 tương đương với kết 

quả trên 2 dòng vịt chuyên trứng VST2 và VST1 

[14], [11]. Nhìn chung, kết quả các chỉ tiêu phân 

tích trứng bằng máy DET - 6000 của Nhật Bản cho 

thấy, trứng vịt Huba có chất lượng tốt, tỷ lệ lòng đỏ 

cao, vỏ dày chắc có độ chịu lực cao. 
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Bảng 7. Một số chỉ tiêu khảo sát trứng ở 38 tuần tuổi thế hệ 3 (n = 50 quả) 

Dòng D Dòng W 
STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Mean SD Mean SD 

1 Khối lượng trứng G 81,24 5,34 75,64 5,43 

2 Khối lượng lòng đỏ G 26,89 1,99 25,21 3,09 

3 Khối lượng lòng trắng G 45,09 4,72 42,37 3,49 

4 Khối lượng vỏ G 9,26 1,20 8,06 0,94 

5 Tỷ lệ lòng đỏ % 33,18 2,57 33,29 2,99 

6 Tỷ lệ lòng trắng % 55,40 2,94 56,04 2,89 

7 Tỷ lệ vỏ % 11,42 1,49 10,66 1,08 

8 Đường kính lớn (D) mm 65,84 2,75 63,49 2,42 

9 Đường kính nhỏ (d) mm 48,22 1,36 46,06 1,23 

10 Chỉ số hình thái (I) - 1,37 0,07 1,38 0,05 

11 Màu lòng đỏ - 13,08 0,67 12,60 0,97 

12 Cao lòng trắng đặc mm 8,05 1,24 8,25 1,55 

13 Đơn vị Haugh (HU) - 83,81 8,44 86,04 9,77 

14 Dày vỏ mm 0,39 0,03 0,38 0,03 

15 Độ chịu lực của vỏ trứng kg/cm2 4,69 0,98 4,52 0,83 

16 Cao lòng đỏ mm 19,86 1,52 20,34 0,98 

17 Đường kính lòng đỏ mm 48,23 3,60 47,20 4,28 

18 Chỉ số lòng đỏ (YI) - 0,41 0,03 0,43 0,05 

Ghi chú: Mean: Giá trị trung bình 
4. KẾT LUẬN  

Vịt Huba có khả năng thích nghi tốt trong điều 

kiện sinh thái tại Việt Nam, tỷ lệ vịt nuôi sống cao. 

Năng suất sinh sản của vịt được cải thiện qua các 

thế hệ một cách rõ rệt qua các thế hệ nuôi thích 

nghi. Kết quả cho thấy, có thể khai thác tốt nguồn 

gen quý này cho sản xuất tại Việt Nam. Cần tăng 

quy mô đàn, tổ chức chọn lọc cải thiện di truyền 

một số tính trạng năng suất nhằm khai thác hiệu 

quả hai dòng vịt này cho sản xuất trong nước. 
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REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF TWO HUBA DUCK LINES IMPORTED FROM HUNGARY IN 

VIGOVA BREED DUCK FARM 

Le Thanh Hai1, Pham Thi Nhu Tuyet1, Le Van Trang1, Nguyen Huu Thuc2 

1VIGOVA Poultry Research and Development Center 
2Nong Lam University - Ho Chi Minh city 

Summary 

Two Huba duck lines imported from Hungary were adaptative reared for 3 generations from 2019 

to 2022. The total number of 932 1-day-old ducks in D line and 1,329 ducks in W line were 

evaluated for reproductive performance throught three generations. For the first two weeks, 

ducks were raised in a floor cage system, from 3 weeks old, they were kept in a barn with a 

playground. Results showed that survival rate in period of 0 - 8 weeks of age: Line D was 97.28 - 

98.44%, W line was 96.60 - 97.84%; in period of 9 - 20 weeks of age, the D line was 97.42 - 98.07%, 

the W line was 97.10 - 98.39%. Laying rate, egg yield of 52 weeks of laying, and feed consumtion 

for 10 eggs production respectively were 56.50 - 61.14%, 205.65 - 222.54 eggs/female, 3.17 - 3.45 

kg in D line, and 59.03 - 62.42%, 214.87 - 227.20 egg/ female, 3.06 - 3.18 kg in W line.  In the D line, 

egg weight was 79.12 - 80.53 g, rate of empryonated egg was 90.76 - 92.16%, hatched 

eggs/emprionated eggs was 75.43 - 78.06%; in the W line that were 74.63 - 75.66 g, 91.56 - 93.36% 

and 79.19 - 79.29% respectively. In term of egg quality indicators, in D line: Morphology index was 

1.37, yolk ratio 33.18%, Haugh unit 83.81, specific gravity 4.69 kg/cm2, yolk index 0.41; in line W 

that were 1.38, 33.29%, 86.04, 4.52 kg/cm2 and 0.43, respectively. 

Keywords: Huba duck, reproductive performance, VIGOVA duck breeding farm. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG KHÁC NHAU 

TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG  

VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA VỊT SÍN CHÉNG 
Nguyễn Mạnh Hà1, *, Nguyễn Thị Thúy Mỵ2, Nguyễn Thị Út1,  

Phan Thu Hương1, Lự Thị Phước1, Ngô Thanh Xuân3  

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng khác nhau trong khẩu phần ăn tới sinh trưởng và 

chất lượng thịt của vịt Sín Chéng nuôi thịt giai đoạn 1 - 12 tuần tuổi để tìm ra mức năng lượng phù 

hợp trong chăn nuôi vịt Sín Chéng. Nghiên cứu được tiến hành trên 450 vịt Sín Chéng từ 1 - 12 

tuần tuổi. Vịt được bố trí thành 3 lô: Đối chứng (ĐC) – thí nghiệm (TN) 1 - thí nghiệm (TN) 2 với 

các mức năng lượng (ME) khác nhau trong khẩu phần ăn ở các lô lần lượt là 2.267 - 2.317 - 2.367 

kcal (giai đoạn 1 - 4 tuần tuổi),  2.329 - 2.379 - 2.429 kcal (giai đoạn 5 - 8 tuần tuổi), 2.372 - 2.422 - 

2.472 kcal (giai đoạn 9 - 12 tuần tuổi). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các mức năng lượng khác 

nhau trong khẩu phần ăn ở các thí nghiệm không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ nuôi sống, sinh trưởng 

tích lũy của vịt giữa các lô thí nghiệm trong từng giai đoạn tuần tuổi cũng như toàn bộ thí nghiệm 

(Tỷ lệ nuôi sống ở các lô: ĐC - TN1 - TN2 giai đoạn 1 - 4 tuần tuổi lần lượt là 99,33%, 98,67%, 

99,33%; giai đoạn 5 - 8 tuần tuổi lần lượt là 99,33%, 100%, 99,33%; giai đoạn 9 - 12 tuần tuổi lần lượt 

là 100%, 100%, 100% và bình quân toàn bộ thí nghiệm từ 1 - 12 tuần tuổi lần lượt là 98,67%, 98,67%, 

98,67%. Sinh trưởng tích lũy của vịt ở các lô: ĐC - TN1 - TN2 ở 4 tuần tuổi lần lượt là 841,14 g/con, 

843,24 g/con, 844,83 g/con (ở 4 tuần tuổi); 2.018,43 g/con, 2.018,46 g/con, 1.921,60 g/con (ở 8 

tuần tuổi); 2.399,98 g/con, 2.400,05 g/con, 2.403,07 g/con (ở 12 tuần tuổi). Một số chỉ tiêu năng 

suất và chất lượng thịt như: Tỷ lệ thịt xẻ, thịt đùi, thịt lườn, vật chất khô, protein, khoáng, tỷ lệ 

mất nước bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến, pH, màu sắc và độ dai của thịt không có sự khác biệt 

giữa các lô khi tiến hành mổ khảo sát ở 12 tuần tuổi. Tuy nhiên, có sự khác nhau về tỷ lệ mỡ bụng 

và tỷ lệ lipit trong thịt đùi của vịt giữa lô ĐC và các lô TN, tỷ lệ mỡ bụng  lô ĐC 1,75%, thấp hơn 

hẳn lô TN1 là 1,89% và lô TN2 là 1,98%. Tỷ lệ lipit trong thịt đùi của vịt trống và vịt mái ở lô ĐC lần 

lượt là 4,23 - 3,21% tương đương với lô TN1 là 4,29 - 3,28% (p>0,05) và thấp hơn ở lô TN2 là 4,94 - 

3,88% (p<0,05). Như vậy, sử dụng khẩu phần ăn có mức năng lượng thấp ở lô ĐC 2.267 kcal, 2.329 

kcal, 2.372 kcal tương ứng với các giai đoạn tuổi của vịt 1 - 4 tuần tuổi, 5 - 8 tuần tuổi, 9 - 12 tuần 

tuổi không ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của vịt Sín Chéng nhưng làm 

giảm tỷ lệ mỡ bụng và tỷ lệ lipit trong thịt đùi ở 12 tuần tuổi.  

Từ khóa: Vịt Sín Chéng, năng lượng, tỷ lệ nuôi sống, sinh trưởng, chất lượng thịt.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ9  

Mọi hoạt động sống của cơ thể động vật nói 

chung và gia cầm nói riêng đều gắn liền quá trình 

sử dụng và trao đổi năng lượng. Năng lượng trong 

thức ăn được tiềm trữ trong dạng vật chất của thức 

ăn đó như lipit, gluxit, protit [1]. Gia cầm nhận 

                                         
1 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 
2 Trường Đại học Nông Lâm,  Đại học Thái Nguyên 
3 Trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai 
*Email: nguyenmanhha@tnu.edu.vn  

năng lượng từ thức ăn bên ngoài vào qua sự tiêu 

hóa và hấp thu các chất ở trên đường tiêu hóa. Sau 

khi hấp thu vào cơ thể, các vật chất của thức ăn có 

thể tổng hợp thành lipit, glucogen của cơ thể qua 

con đường sinh tổng hợp. Cơ thể gia cầm muốn 

hoạt động được (bay, nhảy, tiêu hoá, thở, tim đập, 

sinh trưởng, đẻ trứng…) đều phải sử dụng năng 

lượng để biến thành nhiệt năng, từ nhiệt năng biến 

thành công năng tác động lên cơ quan của cơ thể 

để cơ thể hoạt động một cách nhịp nhàng. Như 

vậy, năng lượng đóng vai trò rất quan trọng trong 
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hoạt động sống và phát triển của gia cầm [2]. Mỗi 

vật nuôi khác nhau có nhu cầu về năng lượng khác 

nhau, việc nghiên cứu và tìm ra mức năng lượng 

phù hợp cho vật nuôi giúp vật nuôi phát triển tốt, 

tiết kiệm được chi phí thức ăn làm tăng hiệu quả 

kinh tế trong chăn nuôi. 

Vịt Sín Chéng là một giống vịt bản địa nổi 

tiếng của tỉnh Lào Cai, với một số ưu điểm thịt 

thơm ngon, ngọt thịt, tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt đùi, 

tỷ lệ thịt lườn của vịt trống và vịt mái lần lượt là 

69,32 - 70,11%; 14,07 - 13,27%; 17,11 - 16,01% [3]. Vịt 

Sín Chéng còn có ưu điểm dễ nuôi, sức đề kháng 

tốt, tỷ lệ nuôi sống cao đạt trên 96% [4] nhưng 

người dân nuôi vịt chủ yếu là thả ngoài đồng 

ruộng, vịt sử dụng thức ăn tự kiếm được và được 

bổ sung một phần ngô mà chưa đáp ứng được nhu 

cầu dinh dưỡng nói chung và năng lượng nói riêng 

của vịt do đó khối lượng vịt thấp và chậm lớn, thời 

gian nuôi kéo dài, 12 tuần tuổi chỉ đạt 1,93 - 2,02 

kg/con. Tuy nhiên, nếu sử dụng các loại thức ăn giàu 

năng lượng để chăn nuôi thì vịt có thể nhanh lớn nhưng 

khả năng tích mỡ trong cơ thể cao (mỡ bụng, lipit 

trong thịt đùi) sẽ làm giảm chất lượng thịt. Việc tìm ra 

mức năng lượng phù hợp trong khẩu phần ăn cho 

vịt Sín Chéng nuôi thịt để vịt đạt tốc độ sinh trưởng 

tốt đồng thời tận dụng được các nguồn thức ăn sẵn 

có tại tỉnh Lào Cai, giá thành thấp là việc làm có ý 

nghĩa quan trọng giúp nâng cao hiểu quả chăn 

nuôi, vừa góp phần đảm bảo chất lượng thịt của 

giống bản địa vừa góp phần phát triển, tăng trưởng 

kinh tế của đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

450 con Vịt Sín Chéng nguồn gốc tại xã Sín 

Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai được nuôi tại 

Trại chăn nuôi của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên 

tại tỉnh Lào Cai. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: Phân hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai. 

Thời gian tiến hành: Từ tháng 9/2021 đến 

tháng 12/2022. 

2.3. Nội dung nghiên cứu 

Xác định ảnh hưởng của các mức năng lượng 

khác nhau trong khẩu phần ăn tới sinh trưởng và 

chất lượng thịt của vịt Sín Chéng nuôi thịt giai 

đoạn 1 - 12 tuần tuổi. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

* Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí 

thành 3 lô: Đối chứng (ĐC) – thí nghiệm (TN) 1 - 

thí nghiệm (TN) 2, hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi lô 

50 con, được nhắc lại 3 lần. Vịt Sín Chéng thí 

nghiệm được chọn từ những vịt nở đúng ngày, 

khoẻ mạnh, thuần chủng. Thời gian nuôi thí 

nghiệm bắt đầu từ 1 ngày tuổi đến hết 12 tuần tuổi. 

* Chế độ nuôi dưỡng và chăm sóc 

Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng vịt Sín Chéng 

được áp dụng theo hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc 

nuôi dưỡng của vịt Bầu Bến [5], chỉ khác về mức 

dinh dưỡng trong khẩu phần, mức dinh dưỡng 

trong khẩu phần được định lượng riêng theo từng 

lô TN. 

Giai đoạn 

 

Mật độ nuôi 

(con/m2) 

Tỷ lệ 

trống/mái 

Chế độ 

cho ăn 
Hình thức nuôi 

1 ngày tuổi - 4 tuần tuổi 15 - 20 Nuôi nhốt hoàn toàn 

5 – 8 tuần tuổi 5 - 15 

9 - 12 tuần tuổi 4 - 5 

Chung trống 

mái 
Ăn tự do Kết hợp nuôi nhốt và thả ngoài 

sân chơi 

Các nguyên liệu làm thức ăn cho vịt trong thí 

nghiệm (sắn khô, ngô vàng, cám gạo, khô đỗ 

tương, bột cá nhạt, bột xương…) chủ yếu được sản 

xuất tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong khu vực… 

có chất lượng đảm bảo, được chế biến, bảo quản 

tốt trong suốt thời gian tiến hành thí nghiệm. 

Dinh dưỡng của vịt Sín Chéng thí nghiệm như 

sau: 

Lô thí nghiệm 
Giai đoạn Chỉ tiêu I2 (ĐC) 

(n = 50) 
II2 (n = 50) 

 
III2 (n = 50) 
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0 - 3 tuần tuổi 

ME (Kcal) 
CP (%) 
Lys (%) 

Meth (%) 
Meth + Cys (%) 

2267 
17,00 
1,10 
0,40 
0,70 

2317 
17,00 
1,10 
0,44 
0,70 

2367 
17,00 
1,10 
0,44 
0,70 

ME/CP 
(Meth+Cys)/Lys 

ME/CP 
(Meth+Cys)/Lys 

133,35 
0,636 

136,29 
0,636 

139,24 
0,636 

4 - 7 tuần tuổi 

ME (Kcal) 
CP (%) 
Lys (%) 

Meth (%) 
Meth + Cys (%) 

2329 
15,00 
0,95 
0,34 
0,65 

2379 
15,00 
0,95 
0,34 
0,65 

2429 
15,00 
0,95 
0,34 
0,65 

ME/CP 
(Meth+Cys)/Lys 

 
155,27 
0,684 

158,60 
0,716 

164,60 
0,737 

8 - 12 tuần tuổi 

ME (Kcal) 
CP (%) 
Lys (%) 

Meth (%) 
Meth + Cys (%) 

2.372 
14,00 
0,85 
0,30 
0,60 

2.422 
14,00 
0,85 
0,30 
0,60 

2.472 
14,00 
0,85 
0,30 
0,60 

ME/CP 
(Meth+Cys)/Lys 

 
169,43 
0,706 

173 
0,706 

176,57 
0,706 

* Các chỉ tiêu theo dõi: 

Các chỉ tiêu nghiên cứu gồm: Tỷ lệ nuôi sống 

(%), sinh trưởng tích lũy (g/con), năng suất và 

chất lượng thịt.  

2.5. Xử lý số liệu  

Số liệu được thu thập và xử lý bằng chương 

trình phần mềm Excel và GLM trong Minitab 14. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ nuôi sống  

Bảng 1. Tỷ lệ nuôi sống của vịt Sín Chéng 

Đvt: %                    
Tuần 

tuổi 

Lô ĐC 

(n = 150) 

Lô TN1 

(n = 150) 

Lô TN2 

(n = 150) 

0 - 4 99,33  0,21 
98,67  

0,51 

99,33  

0,21 

4 - 8 99,33  0,32 100  0,00 
99,33  

0,32 

8 - 12 100  0,00 100  0,00 100  0,00 

Cả kỳ 98,67 98,67 98,67 

Kết quả theo dõi về tỷ lệ nuôi sống ở bảng 1 

cho thấy: Vịt Sín Chéng trong thí nghiệm có tỷ lệ 

nuôi sống cao, kết thúc thí nghiệm ở 12 tuần tuổi 

tỷ lệ nuôi sống của vịt thí nghiệm ở cả 3 lô là tương 

đương nhau và đạt 98,67%. 

So với kết quả nghiên cứu của Bui Huu Doan 

và cs (2017) [3] về vịt Sín Chéng trong giai đoạn 1 

- 12 tuần tuổi cho tỷ lệ nuôi sống là 95,5% và 

nghiên cứu của Phạm Văn Sơn (2020) [6] là 95,56 - 

96,67% đối với nuôi bán chăn thả và 96,67 - 97,78% 

đối với nuôi nhốt cho thấy, tỷ lệ nuôi sống vịt Sín 

Chéng trong thí nghiệm này cao hơn. So với kết 

quả nghiên cứu của Đỗ Ngọc Hà (2019) [7] trên 

giống vịt vịt Cổ Lũng - giống vịt bản địa có tỷ lệ 

nuôi sống đạt 95,33%; vịt Hòa Lan nuôi tại Tiền 

Giang giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi sống 

đạt 96,0 - 97,7% [8] cho thấy, vịt Sín Chéng trong 

thí nghiệm này cũng có tỷ lệ nuôi sống cao hơn. 

3.2. Sinh trưởng tích lũy 

Kết quả bảng 2 cho thấy: Sinh trưởng tích lũy 

của vịt trong các lô TN kết thúc 4 tuần tuổi có sự 

chênh lệch, lô ĐC đạt bình quân 841,14 g/con, lô 

TN1 đạt 843,24 g/con, lô TN2 đạt 844,83 g/con, 

tuy nhiên, sự chênh lệch không đáng kể, không có 

sự sai khác (với p>0,05).  

Kết thúc 8 tuần tuổi, khối lượng vịt ở lô ĐC đạt 

2.018,43 g/con, lô TN1 đạt 2.018,76 g/con, lô TN2 

đạt 1.921,60 g/con. Mặc dù có sự chênh lệch giữa 

các lô nhưng sự chệnh lệch này không rõ rệt, 

không có sự sai khác (với p>0,05).  

Kết thúc 12 tuần tuổi, khối lượng vịt ở lô ĐC 

đạt 2.399,98 g/con, thấp hơn so với khối lượng vịt 

ở lô TN1 đạt 2.400,05 g/con và lô TN2 đạt 2.403,07 
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g/con, tuy nhiên, sự sai khác không rõ rệt, không 

có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

So sánh về khối lượng vịt ở giai đoạn 12 tuần 

tuổi ở cả 3 lô TN trong nghiên cứu này đều cao hơn 

kết quả trong nghiên cứu của Phạm Văn Sơn 

(2020) [6] (chỉ đạt 1,93 - 2,02 kg/con đối với 

phương thức nuôi bán chăn thả). Trong nghiên cứu 

của Hoàng Thanh Hải và cs (2015) [9] cho thấy, vịt 

Sín Chéng mái và trống ở 12 tuần tuổi có khối 

lượng lần lượt là 1.446,60 g/con và 1.692,81 g/con 

khi vịt được chăn thả tự do và tự tìm kiếm thức ăn. 

Trong thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng các mức 

protein trong khẩu phần đến sinh trưởng vịt bầu 

Sín Chéng nuôi thịt tại tỉnh Lào Cai của Nguyễn 

Mạnh Hà (2022) [10] cho thấy, khi sử dụng mức 

năng lượng - protein ở các giai đoạn 1 ngày tuổi – 4 

tuần tuổi, 5 - 8 tuần tuổi, 9 - 12 tuần tuổi lần lượt là: 

2.267 kcal - 17%, 2.329 kcal - 15%, 2.372 kcal - 14% 

với mức tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 0 - 12 

tuần tuổi là 16,59 kg thức ăn/kg tăng khối lượng 

thì khối lượng vịt Sín Chéng lúc 12 tuần tuổi đạt 

2.404,08 g/con, chênh lệch không đáng kể so với 

khối lượng cơ thể vịt Sín Chéng trong nghiên cứu 

này (khối lượng vịt Sín Chéng lúc 12 tuần tuổi ở 3 

lô: ĐC - TN1 - TN2 lần lượt là 2.399,98 g/con - 

2.400,05 g/con - 2.403,07 g/con). 

Bảng 2. Khối lượng cơ thể của vịt Sín Chéng thí nghiệm (g/con) 

Đơn vị: g/con 
Lô ĐC 

(n = 150) 
Lô TN1 

(n = 150) 
Lô TN2 

(n = 150) Tuần tuổi 
Mean ± SE Mean ±  SE Mean ±  SE 

P 

1 ngày tuổi 43,92  0,01 43,91  0,01 43,93  0,02 0,33 

2 296,21  0,01 297,11  0,01 297,76  0,02 0,08 

4 841,14  0,04 843,24  0,08 844,83  0,11 0,07 

6 1.456,53  0,32 1.458,92  0,37 1.459,38  0,04 0,07 

8 2.018,43  2,19 2.018,76  1,25 1.921,60  2,22 0,06 

10 2.307,92  1,78 2.330,12  1,03 2.331,03  1,11 0,08 

12 2.399,98  2,28 2.400,05  2,07 2.403,07  2,73 0,09 

Ghi chú: Mean: Giá trị trung bình 

Như vậy với các mức năng lượng khác nhau ở 

3 lô: ĐC - TN1 - TN2 lần lượt là 2.267 - 2.317 - 2.367 

kcal (giai đoạn 1 NT - 4 tuần tuổi),  2.329 - 2.379 - 

2.429 kcal (giai đoạn 5 - 8 tuần tuổi), 2.372 - 2.422 - 

2.472 kcal (giai đoạn 9 - 12 tuần tuổi) không làm 

ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng tích lũy của 

vịt. Kết quả thu được về sinh trưởng tích lũy ở các 

tuần tuổi thứ 4, 8 và 12 giữa các lô là tương đương 

nhau.  

3.3. Năng suất và chất lượng thịt 

Năng suất thịt của vịt Sín Chéng được tiến 

hành trên cơ sở mổ khảo sát vịt ở thời điểm 12 

tuần tuổi (84 ngày tuổi). Kết quả mổ khảo sát được 

trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả mổ khảo sát vịt thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐC TN1 TN2 P 

Khối lượng sống (g) 2.398,33  0,12 2.403,42  0,21 2.409,56  0,4 0,11 

Khối lượng thịt xẻ (g) 1.673,34  0,4 1.679,65  0,5 1.685,17  0,1 0,22 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 69,78  0,3 69,90  0,2 69,95  0,4 0,09 

Tỷ lệ thịt ngực (%) 16,12  0,01 16,14  0,01 16,17  0,02 0,06 

Tỷ lệ thịt đùi (%) 13,94  0,01 13,93  0,02 13,97  0,01 0,07 

Tỷ lệ mỡ bụng (%) 1,75b  0,001 1,89a  0,002 1,98a  0,001 0,03 

Ghi chú: Theo hàng ngang, số trung bình có ký hiệu bởi các chữ cái khác nhau thì sự sai có ý nghĩa 

về mặt thống kê (p<0,05). 

Kết quả mổ khảo sát ở bảng 3 cho thấy: Tỷ 

lệ thịt xẻ, thịt ngực và thịt đùi ở cả 3 lô tương 

đương nhau cụ thể: Lô ĐC (lần lượt là 69,78%, 

16,12%, 13,94%), lô TN1 (lần lượt là 69,90%, 
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16,14%, 13,93%) và lô TN2 (lần lượt là 69,95%, 

16,17%, 13,97%). Mặc dù kết quả thu được giữa các 

lô có sự chênh lệch, tuy nhiên, sự sai khác này 

không đáng kể, không có ý nghĩa thống kê, 

p>0,05. Tỷ lệ mỡ bụng của vịt Sín Chéng giữa lô 

ĐC và các lô TN có sự khác nhau: Lô ĐC là 1,75% 

thấp hơn hẳn lô TN1 là 1,89% và lô TN2 là 1,98%. 

Sự sai khác này là rõ rệt, có ý nghĩa thống kê (với 

p<0,05).  

So sánh kết quả mổ khảo sát vịt Sín Chéng 

trong nghiên cứu này với kết quả nghiên cứu của 

Phạm Văn Sơn (2020) [6] đã công bố thì tỷ lệ 

thịt xẻ, thịt ngực và thịt đùi cao hơn. Cụ thể: Tỷ 

lệ thịt xẻ trong nghiên cứu của Phạm Văn Sơn 

(2020) [6] đối với vịt trống ở 12 tuần tuổi, chiếm 

68,10 - 68,77% ở cả 2 phương thức nuôi; tỷ lệ thịt 

đùi chiếm 12,66 - 13,29%; tỷ lệ thịt ngực chiếm 

14,55 - 14,81%. Đối với vịt mái, tỷ lệ thịt xẻ chiếm 

68,24 - 68,33%, tỷ lệ thịt đùi chiếm 12,37 - 13,19%, 

tỷ lệ thịt ngực đạt 14,26 - 14,76%; tỷ lệ mỡ bụng 

của vịt trống từ 0,56 - 1,70% và vịt mái từ 0,63 - 

1,84%. 

Đánh giá chất lượng thịt của vịt Sín Chéng 

được tiến hành trên cơ sở phân tích một số chỉ tiêu 

về chất lượng thịt, kết quả được thể ở bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt của vịt Sín Chéng 

Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 
Chỉ tiêu 

Vị 
trí 

Trống  
(n = 3) 

Mái 
(n = 3) 

Trống  
(n = 3) 

Mái 
(n = 3) 

Trống 
 (n = 3) 

Mái 
(n = 3) 

L 26,02 ± 0,02 19,76 ± 0,01 26,06 ± 0,05 19,88 ± 0,02 26,10 ± 0,07 19,97 ± 0,02 
VCK (%) 

Đ 24,52 ± 0,04 24,13 ± 0,04 24,61 ± 0,05 24,11 ± 0,01 24,12 ± 0,08 23,13 ± 0,03 

L 22,64 ± 0,01 17,48 ± 0,03 22,63 ± 0,01 17,46 ± 0,01 20,71±0,01 16,63 ± 0,01 
Protein (%) 

Đ 19,62 ± 0,01 19,12 ± 0,12 19,68 ± 0,02 19,12 ± 0,003 19,66 ±3,22 19,14 ± 0,01 

L 1,29 ± 0,001 1,27 ± 0.002 1,31 ± 0,001 1,27 ± 0,002 1,31 ± 0,001 1,28 ± 0,001 
Lipit (%) 

Đ 4,23b ± 0,003 3,21b ± 0,002 4,29b ± 0,004 3,28b  ± 0,001 4,94a ± 0,002 3,88a ± 0,001 

L 1,26  ± 0,001 1,34 ± 0,001 1,26 ± 0,001 1,34 ± 0,002 1,25 ± 0,001 1,35 ± 0,003 Khoáng 
(%) Đ 1,03 ± 0,002 1,11 ± 0,001 1,02 ± 0,002 1,09 ± 0,00 1,03 ± 0,001 1,08 ± 0,001 

L 1,12 ± 0,001 3,13 ± 0,02 1,13 ± 0,001 3,14 ± 0,002 1,13 ± 0,002 3,16 ± 0,001 Tỷ lệ mất 
nước bảo 
quản (%) 

Đ 0,93 ± 0,002 2,68 ± 0,004 0,94 ± 0,001 2,66 ± 0,004 0,97 ± 0,001 2,62 ± 0,001 

L 33,12 ± 0,001 34,31 ± 0,11 33,15 ± 0,16 34,29 ± 0,27 33,15 ± 0,14 34,28 ± 0,26 Tỷ lệ mất 
nước chế 
biến (%) 

Đ 26,94 ± 0,001 29,91 ± 0,12 27,00 ± 0,03 29,85 ± 0,32 27,01 ± 0,12 29,87 ± 0,51 

L 5,31 ± 0,001 5,01 ± 0,007 5,29 ± 0,001 5,01 ± 0,006 5,30 ± 0,09 4,97 ± 0,002 
pH15 

Đ 5,36 ± 0,001 5,28 ± 0,001 5,34 ± 0,001 5,29 ± 0,005 5,46 ± 0,003 5,26 ± 0,004 

L 5,61 ± 0,002 5,62 ± 0,001 5,63 ± 0,002 5,61 ± 0,001 5,63 ± 0,005 5,62 ± 0,006 
pH24 

Đ 5,63 ± 0,002 5,63 ± 0,04 5,65 ± 0,001 5,64 ± 0,007 5,63 ± 0,002 5,66 ± 0,002 

L 42,12 ± 0,1 42,35 ± 0,24 42,11 ± 0,41 42,34 ± 0,33 42,11 ± 0,43 42,36 ± 0,12 Màu sáng 
(L*) Đ 44,46 ± 0,01 44,85 ± 0,38 44,36 ± 0,21 44.95 ± 0,35 43,47 ± 0,22 44,94 ± 0,23 

L 18,25 ± 0,03 18,13 ± 0,07 18,24 ± 0,03 18,14 ± 0,08 18,25 ± 0,12 18,17 ± 0,02 Màu đỏ 
(a*) Đ 19,68 ± 0,03 19,53 ± 0,03 19,61 ± 0,02 19,54 ± 0,06 19,55 ± 0,06 19,52 ± 0,06 

L 6,23 ± 0,02 6,41 ± 0,002 6,22 ± 0,003 6,41 ± 0,01 6,22 ± 0,002 6,42 ± 0,001 Màu vàng 
(b*) Đ 7,19 ± 0,03 7,14 ± 0,01 7,20 ± 0,001 7,13 ± 0,02 7,21 ± 0,001 7,12 ± 0,002 

L 3,00 ± 0,001 3,05 ± 0,006 3,02 ± 0,002 3,04 ± 0,001 3,04 ± 0,001 3,07 ± 0,003 
Độ dai (N) 

Đ 3,37 ± 0,001 3,71 ± 0,003 3,38 ± 0,001 3,70 ± 0,001 3,36 ± 0,001 3,69 ± 0,002 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng theo giới tính có ký hiệu bởi các chữ cái khác 

nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05); VCK là vật chất khô  

Kết quả ở bảng 4 cho thấy: Khi sử dụng các 

mức năng lượng khác nhau ở 3 lô: ĐC - TN1 - TN2 

lần lượt là 2.267 - 2.317 - 2.367 kcal (giai đoạn 1 

ngày tuổi - 4 tuần tuổi),  2.329 - 2.379 - 2.429 kcal 

(giai đoạn 5 - 8 tuần tuổi), 2.372 - 2.422 - 2.472 kcal 

(giai đoạn 9 - 12 tuần tuổi) không làm ảnh hưởng 
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đến các chỉ tiêu: VCK, protein, khoáng, tỷ lệ mất 

nước bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến, pH, màu 

sắc và độ dai của thịt. Mặc dù số liệu của các chỉ 

tiêu này giữa các lô có sự chênh lệch, tuy nhiên, sự 

chênh lệch này không đáng kể, không có ý nghĩa 

thống kê (với  p>0,05).  

Đối với tỷ lệ lipit trong thịt lườn, với mức năng 

lượng thấp hơn trong khẩu phần ở lô ĐC thì tỷ lệ 

lipit trong thịt lườn ở con trống ở lô ĐC (1,29%) 

thấp hơn một chút so với lô TN1 (1,31%) và TN2 

(1,31%), tuy nhiên, sự sai khác này không đáng kể, 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ lipit 

trong thịt lườn con mái ở lô ĐC (1,27%) tương 

đương con mái ở lô TN1 (1,27%) và thấp hơn ở lô 

TN2 (1,28%), tuy nhiên, sự sai khác là không có ý 

nghĩa thống kê (p>0,05). 

Đối với tỷ lệ lipit trong thịt đùi, với khẩu phần 

ăn có mức năng lượng thấp hơn ở lô ĐC thì tỷ lệ 

lipit trong thịt đùi ở cả con trống và con mái đều 

thấp hơn so với lô TN1 và TN2. Đối với con trống, 

tỷ lệ lipit ở lô ĐC là 4,23% thấp hơn một chút so với 

lô TN1 (4,29%) nhưng không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05), tuy nhiên, thấp hơn nhiều so với lô TN2 

(4,94%) và sự sai khác là rõ rệt và có ý nghĩa thống 

kê (với p<0,05). Đối với con mái, tỷ lệ lipit trong 

thịt đùi ở lô ĐC là 3,21% thấp hơn so với lô TN1 

(3,28%) nhưng không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05), tuy nhiên, so với lô TN2 thì thấp hơn 

nhiều (3,88%) và sự sai khác là rõ rệt, có ý nghĩa 

thống kê (với p<0,05). 

4. KẾT LUẬN 

Sử dụng các mức năng lượng khác nhau trong 

khẩu phần ăn của vịt Sín Chéng ở 3 lô: ĐC - TN1 - 

TN2 lần lượt là 2.267 - 2.317 - 2.367 kcal (giai đoạn 

1 ngày tuổi - 4 tuần tuổi),  2.329 - 2.379 - 2.429 kcal 

(giai đoạn 5 - 8 tuần tuổi), 2.372 - 2.422 - 2.472 kcal 

(giai đoạn 9 - 12 tuần tuổi) không làm ảnh hưởng 

đến tỷ lệ nuôi sống, sinh trưởng tích lũy, tỷ lệ thịt 

xẻ, tỷ lệ thịt đùi, thịt ngực và một số chỉ tiêu về 

chất lượng thịt như: VCK, protein, khoáng, tỷ lệ 

mất nước bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến, pH, 

màu sắc và độ dai của thịt.  

Tuy nhiên, sử dụng khẩu phần ăn có mức 

năng lượng thấp hơn ở lô ĐC so với lô TN1 và lô 

TN2 có ảnh hưởng đến tỷ lệ mỡ bụng và tỷ lệ lipit 

trong thịt đùi của vịt thí nghiệm ở 12 tuần tuổi. Đối 

với tỷ lệ mỡ bụng, tỷ lệ này ở lô ĐC là 1,75% thấp 

hơn hẳn lô TN1 là 1,89% và lô TN2 là 1,98%. Đối với 

tỷ lệ lipit trong thịt đùi, tỷ lệ này ở lô ĐC đối với vịt 

trống và vịt mái lần lượt là 4,23 - 3,21%, tương 

đương với lô TN1 là 4,29 - 3,28% và thấp hơn so với 

lô TN3 là 4,94 - 3,88%.  

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng khẩu 

phần ăn có mức năng lượng 2.267 - 2.329 - 2.372 

kcal tương ứng với các giai đoạn tuổi 1 - 4 tuần 

tuổi,  5 - 8 tuần tuổi, 9 - 12 tuần tuổi (lô ĐC) phù 

hợp để nuôi vịt Sín Chéng lấy thịt giai đoạn 1 - 12 

tuần tuổi. 
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EFFECTS OF DIFFERENT ENERGY LEVELS IN FOOD ON GROWTH AND MEAT QUALITY  

OF SIN CHENG DUCK 

Nguyen Manh Ha1, Nguyen Thi Thuy My2 , Nguyen Thi Ut1 , 

 Phan Thu Huong1 , Lu Thi Phuoc1, Ngo Thanh Xuan3  

1Thai Nguyen University, Lao Cai Campus  
2 University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University 

3Lao Cai High School for the Gifted 

Summary 

Studying the effect of different energy levels in the diet on growth and meat quality of Sin Cheng 

ducks raised for meat at 1 - 12 weeks of age to find out the appropriate energy level in raising Sin 

Cheng ducks. The study was conducted on 450 Sin Cheng ducks from 1 to 12 weeks old. Ducks 

were arranged into 3 batches DC - TN1 - TN2 with different energy levels (ME) in the diets in the 

lots of 2,267 - 2,317 - 2,367 kcal (stage 1 - 4 weeks old), 2,329 - 2,379 - 2,429 kcal (ages 5 - 8 weeks 

old), 2,372 - 2,422 - 2,472 kcal (9 - 12 weeks old). The results showed that: Different levels of 

energy in the diets in the experiments did not affect the survival rate, cumulative growth of ducks 

between experimental groups in each age period as well as the whole experiment (The survival 

rate in the batches of DC - TN1 - TN2 in the period 1 - 4 weeks old was 99.33%, 98.67%, 99.33%, 

respectively, in the 5 - 8 weeks old was 99.33%, 100%, 99.33% respectively; the period 9 - 12 weeks 

old was 100%, 100%, 100% respectively and the average of the whole experiment from 1 - 12 weeks 

old was 98.67%, 98.67%, 98.67% respectively. Cumulative growth of ducks in the batches of DC - 

TN1 - TN2 in the 4 weeks old was 841.14 g/head, 843.24 g/head, 844.83 g/head (in the 4 weeks 

old); 2,018.43 g/head, 2,018.46 g/head, 1,921.60 g/head (in 8 weeks old); 2,399.98 g/head, 

2,400.05 g/head, 2,403.07 g/head (in 12 weeks old). Some performance and quality parameters of 

meat such as carcass ratio, thigh meat, breast meat, dry matter, protein, minerals, preservation 

dehydration rate, processing dehydration rate, pH, color and degree there was no difference in 

meat toughness between batches when conducting survey at 12 weeks of age. However, there 

was a difference in the percentage of belly fat and the percentage of lipid in the thigh meat of 

ducks between the control group and the experimental groups, the percentage of belly fat in the 

control group 1.75% was significantly lower than that in the experimental group is 1.89% and plot 

TN2 is 1.98%. The percentage of lipids in thigh meat of male and female ducks in the control 

group (DC) was 4.23 - 3.21%, respectively, equivalent to 4.29 - 3.28% (p>0.05) in plot TN1 and 

lower in plot TN2 was 4.94 - 3.88% (p<0.05). Thus, using a low energy diet in batches of DC 2,267 

kcal, 2,329 kcal, 2,372 kcal corresponding to the age stages of ducks 1 - 4 weeks old, 5 - 8 weeks 

old, 9 - 12 weeks old, did not affect growth, yield and meat quality of Sin Cheng duck but reduced 

the percentage of belly fat and the percentage of lipid in thigh meat at 12 weeks of age. 

Keywords: Sin Cheng duck, energy, survival rate, growth, meat quality. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ  

ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA ĐÀN BÒ CÁI SINH SẢN  

HƯỚNG THỊT Ở TÂY NGUYÊN 

Phạm Văn Giới1, *, Trần Trung Thông1, Nguyễn Thành Đạt1, Ngô Thị Thu Hiền1 
 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố và năng suất của đàn bò cái 

sinh sản ở Tây Nguyên. Số liệu được thu thập từ 1.194 bò cái của 2 tỉnh Gia Lai (602 con) và Đắk 

Lắk (592 con) từ năm 2017 đến năm 2020. Các yếu tố nghiên cứu bao gồm: Nhóm giống của bò 

cái sinh sản, tỉnh, nhóm dân tộc. Sử dụng mô hình GLM trong MINITAB16 để phân tích số liệu. 

Kết quả cho thấy, các tính trạng nghiên cứu hầu hết đều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố đánh giá. 

Nhóm giống không có gen bò hướng thịt có tuổi đẻ đầu 31,27 tháng, muộn hơn (P<0,05) nhóm 

25% gen bò hướng thịt là 29,28 tháng, muộn hơn (P>0,05) so với nhóm 50% gen bò hướng thịt; tuy 

nhiên, đẻ sớm hơn nhóm bò 75% gen hướng thịt (P>0,05). Bò nuôi ở tỉnh Đắk Lắk có khoảng cách 

lứa đẻ (12,51 tháng), ngắn hơn bò nuôi ở tỉnh Gia Lai (13,14 tháng) (P<0,05). Bò nuôi ở nhóm 

người dân tộc Kinh (12,41 tháng), ngắn hơn (P<0,05) so với ở dân tộc thiểu số (13,24 tháng). Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, các tính trạng nghiên cứu có thể được cải thiện làm thay đổi năng suất 

và hiệu quả chăn nuôi thông qua tác động và cải thiện chúng. Nên sử dụng nhóm 50 - 75% gen 

hướng thịt để làm đàn cái sinh sản nền. 

Từ khóa: Bò hướng thịt, khối lượng cơ thể, khoảng cách lứa đẻ, tuổi đẻ lứa đầu, Tây Nguyên. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ10 

Tây Nguyên là vùng có mật độ dân số thấp, 

diện tích đất nông nghiệp lớn, màu mỡ, có tiềm 

năng để phát triển đồng cỏ thâm canh, vùng đất 

đầy triển vọng để đẩy mạnh chăn nuôi gia súc ăn 

cỏ. Bò là gia súc được nuôi chủ yếu tại vùng này. 

Cùng với quá trình hội nhập, tự do thương mại, sản 

xuất hàng hóa thịt bò trong nước phải cạnh tranh 

mạnh mẽ với nguồn hàng ngoại nhập. Để thiết lập 

được hệ thống chăn nuôi bò lai hướng thịt tại Tây 

Nguyên đi vào phát triển ổn định, bền vững phải 

bắt đầu từ việc tổ chức và xây dựng được đàn bò 

cái nền sinh sản có chất lượng giống phù hợp. Bên 

cạnh đó, cần áp dụng khoa học công nghệ, tìm ra 

các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến năng suất, 

trên cơ sở đó điều khiển và vận dụng để tăng hiệu 

quả tối ưu. Đây cũng là giải pháp tốt để duy trì và 

phát triển ngành nghề truyền thống, cũng như 

nghề chăn nuôi bò cho cộng đồng đa dân tộc cùng 

chung sống trên địa bàn; là một trong những giải 

                                         
1 Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Viện Chăn nuôi 
* Email: gioikhiet@yahoo.com.vn  

pháp cần thiết và cấp bách để thích ứng với biến đổi 

khí hậu và hạn hán ở khu vực Tây Nguyên. 

Để sản xuất thịt bò hàng hóa đạt chất lượng 

cao, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, 

cần xây dựng và duy trì đàn bò cái sinh sản nền, 

trên cơ sở đó tạo con lai thương phẩm phù hợp với 

điều kiện thực tiễn, nhu cầu của thị trường, từ đó 

đem lại được hiệu quả kinh tế cao nhất, thúc đẩy 

hoạt động chăn nuôi cũng như khai thác được tiềm 

năng và lợi thế phát triển kinh tế - xã hội cho vùng 

đất Tây Nguyên. Đánh giá và xác định được các 

yếu tố ảnh hưởng đến năng suất đàn bò cái nền 

sinh sản ở Tây Nguyên sẽ phục vụ được mục tiêu 

chọn, xây dựng, sử dụng và khai thác được tiềm 

năng sản xuất, nguồn lực đàn giống trong phát 

triển chăn nuôi, sản xuất sản phẩm thịt bò hàng 

hóa thích ứng với điều kiện sinh thái đặc thù ở Tây 

Nguyên. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

2.1.1. Vật liệu nghiên cứu 

Tổng số 1.194 bò cái sinh sản ở 4 nhóm giống 

khác nhau phân theo tỷ lệ gen bò Zebu hướng thịt 
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(Brahman và Droughtmaster) trong các nhóm, ở 2 

tỉnh: Gia Lai (602 con) và Đắk Lắk (592 con), trong 

hai nhóm người dân tộc Kinh (643 con) và dân tộc 

thiểu số (551 con) (Bảng 1). 

Bảng 1. Cơ cấu đàn bò cái sinh sản 

Nhóm Phân nhóm 
Tỉnh Đắk Lắk 

(cái sinh sản) 

Tỉnh Gia Lai (cái 

sinh sản) 

Tổng 

(cái sinh sản) 

Kinh 265 378 643 

Thiểu số 327 224 551 Dân tộc 

Tổng số 592 602 1.194 

0% gen bò thịt 379 281 660 

25% gen bò thịt 18 15 33 

50% gen bò thịt 180 211 391 

75% gen bò thịt 15 95 110 

Giống bò cái 

sinh sản 

Tổng số 592 602 1.194 

Xác định giống và nhóm giống của bò cái sinh 

sản:  

- Nhóm 0%: (0% gen bò thịt) 0% Droughtmaster 

hoặc 0% Brahman, bao gồm bò Vàng địa phương 

và lai Sind, được xác định dựa vào ngoại hình (màu 

lông, màu da, u vai, yếm, hình thái mặt) và thông 

tin cung cấp nguồn gốc giống từ các chủ hộ và cán 

bộ kỹ thuật quản lý địa phương.  

- Nhóm bò lai được xác định dựa vào lý lịch 

của mẹ và của bố. 

- Nhóm 25%: (25% gen bò thịt) 25% 

Droughtmaster hoặc 25% Brahman, 75% bò Vàng 

địa phương hoặc lai Sind: Bê được sinh ra từ bò 

đực, cái (50% Droughtmaster hoặc Brahman và 

50% bò Vàng địa phương hoặc lai Sind) với bò cái, 

bò đực Vàng địa phương hoặc bò lai Sind; do phối 

giống trực tiếp. 

- Nhóm 50% (50% gen bò thịt) 50% 

Droughtmaster hoặc Brahman, 50% bò vàng địa 

phương hoặc bò lai Sind): Bê được sinh ra từ bò 

đực Droughtmaster, Brahman với bò cái Vàng địa 

phương hoặc bò lai Sind; do thụ tinh nhân tạo 

(TTNT) với tinh bò đực Droughtmaster, Brahman.  

- Nhóm 75% (75% gen bò thịt) 75% 

Droughtmaster hoặc Brahman, 25% bò Vàng địa 

phương hoặc bò lai Sind): Bê được sinh ra từ bò 

đực Droughtmaster, Brahman với cái nhóm 50%; 

do TTNT với tinh đông lạnh cọng rạ bò đực 

Droughtmaster, Brahman.  

Tinh bò đực giống Brahman và 

Droughtmaster sử dụng TTNT từ Trung tâm 

Giống gia súc lớn, Viện Chăn nuôi.  

Bảng 2. Phân loại nhóm giống của bò cái sinh sản 

dựa vào đóng góp nguồn gen bò Brahman và 

Droughtmaster trên nền bò cái lai Sind  

và bò Vàng địa phương 

Nhóm giống của bò cái 

sinh sản 
Bố Mẹ 

0%  

(0% Br hoặc 0% Dr) 
LS, DP LS, DP 

1/2 Br LS, DP 25%  

(25% Br hoặc 25% Dr) 1/2 Dr LS, DP 

Br LS, DP 50%  

(50% Br hoặc 50% Dr) Dr LS, DP 

Br 

1/2 

Br.1/2  

(LS, DP) 
75%  

(75% Br hoặc 75% Dr) 

Dr 
½ Dr.1/2  

(LS, DP) 

Ghi chú: Br: Brahman; Dr: Doughtmaster; LS: 

Lai Sind; DP: Bò Vàng địa phương. 

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

Tại 2 tỉnh: Gia Lai và Đắk Lắk. 

2.1.3. Thời gian nghiên cứu 

Từ năm 2017 đến năm 2020. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

2.2.1. Năng suất sinh sản của bê cái giai đoạn 

hậu bị  

Các chỉ tiêu theo dõi gồm: Tuổi phối chửa lần 

đầu (tháng); khối lượng cơ thể lúc phối chửa lần 

đầu (kg); tuổi đẻ lứa đầu (tháng). 
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2.2.2. Năng suất sinh sản của bê cái giai đoạn 

sinh sản  

Các chỉ tiêu theo dõi gồm: Khối lượng cơ thể 

(kg); khoảng cách phối chửa lại sau đẻ; khoảng 

cách lứa đẻ. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò 

Đàn bò trong nghiên cứu này được chọn từ 

các hộ có điều kiện chăn nuôi đảm bảo tương đối 

giống nhau về thời gian chăn thả, thể trạng đàn bò, 

điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc và bổ sung thức ăn 

thô và thức ăn tinh như sau: Bò được nuôi theo 

phương thức chăn thả và có bổ sung thức ăn tại 

chuồng nuôi. Hàng ngày bò được chăn thả buổi 

sáng từ 7 - 8 giờ sáng và về chuồng từ 4 - 5 giờ 

chiều. Thức ăn tinh được bổ sung ngày 2 lần: 

Trước khi chăn thả và sau khi về chuồng. Thức ăn 

xanh, cỏ khô và rơm khô được bổ sung tại chuồng 

nuôi sau thời gian chăn thả về chuồng, bò được ăn 

tự do theo nhu cầu. Bò được tiêm phòng định kỳ 

theo quy định thú y địa phương cùng với tẩy giun, 

sán và ký sinh trùng ngoài da. 

Bảng 3. Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng và 

mức cho ăn thức ăn tinh hỗn hợp1 

Thứ tự Nhóm  Giá trị 

A Loại thức ăn 
Tỷ lệ % trong 

khẩu phần 

1 Cám gạo loại 1 45 

2 Ngô bột tẻ vàng 45 

3 Bột xương 9 

4 Muối ăn 0,5 

5 ADE 0,5 

 Tổng cộng 100 

B Giá trị dinh dưỡng1  

1 Protein thô (%) 11,75 

2 ME (Kcal/kg) 2.600,00 

C Mức cho ăn  

1 
Bò cái hậu bị 
(kg/con/ngày) 

0,0 

2 
Bò cái mang thai 
(kg/con/ngày) 

0,5 

3 
Bò cái nuôi con 
(kg/con/ngày) 

0,7 

Ghi chú: 1 ước tính theo thành phần và giá trị 

dinh dưỡng thức ăn của Viện Chăn nuôi năm 2001 

2.3.2. Theo dõi và thu số liệu  

Theo dõi nhận diện cá thể: Bò cái sinh sản của 

các hộ được nhận diện theo dõi cá thể dựa vào số 

hiệu gắn tai, các đặc điểm ngoại hình đặc trưng và 

theo tên gọi của các chủ hộ.  

Theo dõi động dục được căn cứ vào dấu hiệu 

phát hiện động dục về lâm sàng và biểu hiện ở cơ 

quan sinh dục, khẳng định nhờ cán bộ dẫn tinh 

viên và sử dụng đực nhảy. 

Theo dõi sinh bê được xác định nhờ dấu hiệu 

và biểu hiện đẻ sinh lý khi mang thai đủ ngày 

tháng. 

Tuổi phối chửa lứa đầu: Được xác định căn cứ 

vào ngày sinh của bò cái và ngày phối giống có 

chửa lứa đầu. Ngày sinh được căn cứ vào ngày ghi 

chép về ngày sinh của con vật, ngày phối chửa lần 

đầu căn cứ vào kết quả phối giống lần đầu và được 

khẳng định bởi chủ hộ, dẫn tinh viên. 

Khối lượng phối chửa lứa đầu được xác định 

lúc con vật được xác định đậu thai lần đầu, xác 

định bằng thước đo kỹ thuật chuyên dụng và cán 

bộ kỹ thuật địa phương. 

Tuổi đẻ lần đầu được xác định là tuổi lúc con 

vật đẻ lứa đầu tiên, khi mang thai đủ tháng. 

Khối lượng ở các lứa đẻ được xác định bằng 

thước đo kỹ thuật lúc con vật ở các lứa đẻ tương 

ứng. 

Khoảng cách phối đậu thai được xác định là 

khoảng cách từ lúc đẻ đến lúc con vật được phối và 

xác định đậu thai. 

Khoảng cách lứa đẻ được xác định là khoảng 

cách của hai lứa đẻ liên tiếp nhau. 

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 

- Xử lý số liệu về năng suất giai đoạn hậu bị: 

Số liệu về năng suất của đàn bò cái sinh sản 

được chuẩn bị và định dạng số liệu dạng thô bằng 

phần mềm Excel 2016, xử lý thống kê trên phầm 

mềm MINITAB16. Dùng mô hình GLM tổng quát 

như sau: 

Yijkl = µ + Ti + DTj + NGk + eijkl 

 Trong đó: Y là giá trị quan sát (tuổi phối chửa 

lần đầu, khối lượng cơ thể lúc phối chửa lần đầu, 

tuổi đẻ) của bò cái sinh sản hậu bị thứ l thuộc 

nhóm giống thứ k, nuôi trong chủ hộ thuộc nhóm 
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dân tộc thứ j tại tỉnh thứ I; µ là giá trị trung bình 

chung; Ti là ảnh hưởng ổn định của tỉnh thứ i (i = 

2: Tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai); DTj là ảnh hưởng ổn 

định của nhóm dân tộc nuôi bò thứ j (j = 2: Kinh, 

thiểu số); NGk là ảnh hưởng ổn định của nhóm 

giống bò cái sinh sản thứ k (j = 4: 0, 25, 50, 75% gen 

bò thịt); eijkl là sai số dư thừa ngẫu nhiên với giả 

thiết: N(0, 2
e). 

- Xử lý số liệu về năng suất giai đoạn sinh sản: 

Số liệu về năng suất của đàn bò cái sinh sản 

được chuẩn bị và định dạng số liệu dạng thô bằng 

phần mềm Excel 2016, xử lý thống kê trên phần 

mềm MINITAB16. Dùng mô hình GLM tổng quát 

như sau: 

Yijkl = µ + Ti + DTj + NGk + Ll + eijklm 

 Trong đó: Y là giá trị quan sát (tuổi phối chửa 

lần đầu, khối lượng cơ thể lúc phối chửa lần đầu, 

tuổi đẻ) của bò cái sinh sản hậu bị thứ l thuộc 

nhóm giống thứ k, nuôi trong chủ hộ thuộc nhóm 

dân tộc thứ j tại tỉnh thứ i; µ là giá trị trung bình 

chung; Ti là ảnh hưởng cố định của tỉnh thứ i (i = 2: 

Tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai); DTj là ảnh hưởng cố định 

của nhóm dân tộc nuôi bò thứ j (j = 2: Kinh, thiểu 

số); NGk là ảnh hưởng cố định của nhóm giống bò 

cái sinh sản thứ k (j = 4: 0, 25, 50, 75% gen bò thịt); 

Ll là ảnh hưởng ổn định của lứa đẻ của bò cái sinh 

sản thứ l (j = 8: 1, 2, …, 8+); eijklm là sai số dư thừa 

ngẫu nhiên với giả thiết: N(0, 2
e). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Năng suất chung toàn đàn của đàn bò cái 

sinh sản ở Tây Nguyên  

Kết quả nghiên cứu về năng suất chung toàn 

đàn của đàn bò cái sinh sản ở Tây Nguyên cho 

thấy, tuổi phối chửa lứa đầu, khối lượng phối chửa 

lứa đầu, khối lượng bò sinh sản, tuổi đẻ lứa đầu, 

khoảng cách phối chửa sau đẻ, khoảng cách lứa đẻ 

đạt trung bình tương ứng 20,98 tháng, 237,7 kg, 

286,69 kg, 30,55 tháng, 3,14 tháng và 12,64 tháng. 

Bảng 4. Thống kê mô tả các tính trạng nghiên cứu trên đàn bò cái sinh sản ở Tây Nguyên 

Tính trạng n Mean ± SE Min Max 

Tuổi phối chửa lứa đầu (tháng) 355 20,98 ± 0,19 13 33 

Khối lượng phối chửa lứa đầu (kg) 355 237,70 ± 3,44 118,6 410 

Khối lượng bò sinh sản (kg) 1193 286,69 ± 2,42 130 600 

Tuổi đẻ lứa đầu (tháng) 323 30,55 ± 0,21 22,5 44,5 

Khoảng cách phối chửa sau đẻ (tháng) 934 3,14 ± 0,05 1 12 

Khoảng cách lứa đẻ (tháng) 938 12,64 ± 0,05 10,5 21,5 

Ghi chú: Mean: Giá trị trung bình; min: Giá trị thấp nhất; max: Giá trị cao nhất. 

3.2. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến tính 

trạng nghiên cứu 

3.2.1. Phân tích phương sai ảnh hưởng của 

một số yếu tố đến tính trạng nghiên cứu 

Kết quả cho thấy, các tính trạng nghiên cứu 

đều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nghiên cứu (Bảng 

5), ngoại trừ một số tính trạng như khối lượng cơ 

thể bị ảnh hưởng không rõ rệt ở các khu vực chăn 

nuôi (P>0,05); khoảng cách phối chửa lại sau đẻ bị 

ảnh hưởng không có ý nghĩa thống kê rõ rệt 

(P>0,05) của lứa đẻ. Kết quả cho thấy, với các tính 

trạng nghiên cứu có thể được cải thiện làm thay 

đổi năng suất và hiệu quả chăn nuôi, thông qua tác 

động và cải thiện các yếu tố nghiên cứu. 

Bảng 5. Phân tích phương sai ảnh hưởng của một số yếu tố  

đến năng suất của bò cái sinh sản ở Tây Nguyên 

Bò cái sinh sản Bò cái hậu bị 

Tính trạng 
Nguồn 

biến động 
DF F P Tính trạng 

Nguồn 

biến động 
DF F P 

Tỉnh 1 0,83 0,362 Tỉnh 1 20,75 0,0000 

Dân tộc 1 174,06 0,000 Dân tộc 1 12,07 0,0010 

Khối lượng 

cơ thể (kg) 

Nhóm 

giống 
3 265,17 0,000 

Tuổi phối 

chửa lần đầu 

(tháng) 
Nhóm 

giống 
3 12,84 0,0000 
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Lứa đẻ 7 61,68 0,000 Tỉnh 1 3,93 0,0480 

Tỉnh 1 50,07 0,000 Dân tộc 1 18,54 0,0000 

Dân tộc 1 49,8 0,000 

Khối lượng 

phối chửa 

lần đầu (kg) 
Nhóm 

Giống 
3 84,43 0,0000 

Nhóm 

giống 
3 12,99 0,000 Tỉnh 1 17,71 0,0000 

Khoảng 

cách phối 

chửa lại sau 

đẻ (ngày) 

Lứa đẻ 7 1,35 0,224 Dân tộc 1 13,47 0,0000 

Tỉnh 1 47,91 0,000 

Tuổi đẻ lứa 

đầu (tháng) 
Nhóm 

Giống 
3 9,42 0,0000 

Dân tộc 1 48,49 0,000      

Nhóm 

giống 
3 13,22 0,000      

Khoảng 

cách lứa đẻ 

(tháng) 

Lứa đẻ 7 1,38 0,212      

Ghi chú: DF: Độ tự do; F: Giá trị F; P: Mức xác suất. 

3.2.2. Năng suất trên đàn bò cái hậu bị 

- Tuổi phối chửa lần đầu: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuổi phối chửa 

lứa đầu của bò nuôi ở tỉnh Đắk Lắk là 20,23 tháng, 

thấp hơn có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P<0,05) so với 

bò nuôi ở tỉnh Gia Lai là 21,79 tháng. Bò được nuôi 

ở nhóm người dân tộc Kinh là 20,04 tháng, thấp 

hơn bò nuôi ở nhóm người dân tộc thiểu số là 

21,98 tháng. Nhóm bò cái sinh sản không có 

nguồn gen bò Zebu hướng thịt (bò Vàng địa 

phương và bò lai Sind) có tuổi phối chửa lứa đầu là 

21,68 tháng, cao hơn có ý nghĩa thống kê rõ rệt 

(P<0,05) nhóm bò có 25% gen hướng thịt là 19,37 

tháng, cao hơn không có ý nghĩa thống kê rõ rệt 

(P>0,05) so với nhóm bò có 50% gen hướng thịt là 

20,22 tháng, tuy nhiên thấp hơn không có ý nghĩa 

thống kê rõ rệt (P>0,05) so với nhóm bò có 75% 

gen hướng thịt là 22,76 tháng. 

- Khối lượng phối chửa lần đầu: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khối lượng cơ 

thể lúc phối chửa lần đầu với bò nuôi ở tỉnh Đắk 

Lắk là 244,60 kg, thấp hơn bò nuôi ở tỉnh Gia Lai là 

252,10 kg. Sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê 

rõ rệt (P<0,05); bò nuôi ở nhóm người Kinh có 

khối lượng cơ thể lúc phối chửa lần đầu là 261,50 

kg, cao hơn có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P<0,05) so 

với bò nuôi ở nhóm người dân tộc thiểu số là 

235,20 kg; nhóm bò không có gen bò thịt có khối 

lượng cơ thể thấp nhất là 186,40 kg, khi tăng tỷ lệ 

gen bò thịt, khối lượng cơ thể của chúng tăng đều, 

cao nhất ở nhóm có 75% gen bò thịt là 311,90 kg, 

sự khác nhau giữa chúng có ý nghĩa thống kê rõ 

rệt (P<0,05). 

Bảng 6. Năng suất của bò cái hậu bị sinh sản theo một số yếu tố 

Tuổi phối chửa lần đầu 

(tháng) 

Khối lượng phối chửa lần 

đầu (kg) 
Tuổi đẻ lứa đầu (tháng) 

Yếu tố 
Phân 

nhóm 
n LSM ± SE n LSM ± SE n LSM ± SE 

Đắk Lắk 177 20,23 ± 0,27a 177 244,60 ± 2,99b 150 29,89 ± 0,31b 
Tỉnh 

Gia Lai 178 21,79 ± 0,25b 178 252,10 ± 2,73a 173 31,50 ± 0,27a 

Kinh 189 20,04 ± 0,32a 189 261,50 ± 3,48a 186 29,60 ± 0,34b 
Dân tộc 

Thiểu số 166 21,98 ± 0,36b 166 235,20 ± 3,99b 137 31,78 ± 0,40a 

0% 134 21,68 ± 0,36ab 134 186,40 ± 3,99d 108 31,27 ± 0,40ab 

25% 33 19,37 ± 0,54c 33 235,80 ± 5,96c 30 29,28 ± 0,60c 

50% 139 20,22 ± 0,33bc 139 259,30 ± 3,68b 136 29,86 ± 0,36bc 

Nhóm 

giống 

75% 49 22,76 ± 0,53a 49 311,90 ± 5,80a 49 32,36 ± 0,57a 

Ghi chú: Trong cùng một cột và cùng một nhóm yếu tố, nếu các giá trị LSM có chữ nhỏ ghi ở góc 

trên giống nhau thì giữa chúng khác nhau không có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P>0,05). 
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- Tuổi đẻ lứa đầu: Bò nuôi ở tỉnh Đắk Lắk có 

tuổi đẻ lứa đầu là 29,89 tháng, thấp hơn có ý nghĩa 

thống kê rõ rệt (P<0,05) so với bò nuôi ở tỉnh Gia 

Lai là 31,50 tháng. Bò nuôi ở nhóm người dân tộc 

Kinh là 29,60 tháng, đẻ sớm hơn nhóm nuôi ở dân 

tộc thiểu số là 31,78 tháng, sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê rõ rệt (P<0,05). Ngoài ra, kết quả nghiên 

cứu cho thấy, nhóm bò không có gen bò hướng 

thịt (bò Vàng địa phương và bò lai Sind) có tuổi đẻ 

lứa đầu là 31,27 tháng, muộn hơn có ý nghĩa thống 

kê rõ rệt (P<0,05) so với nhóm có 25% gen bò 

hướng thịt là 29,28 tháng, muộn hơn một chút 

không có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P>0,05) so với 

nhóm có 50% gen bò hướng thịt; tuy nhiên, đẻ sớm 

hơn nhóm bò có 75% gen hướng thịt (P>0,05). Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, trong nhóm bò lai, khi 

tăng tỷ lệ gen bò hướng thịt, tuổi đẻ lứa đầu của 

chúng có xu hướng tăng lên và sự khác nhau của 

chúng có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P<0,05). 

3.2.3. Năng suất trên đàn bò cái sinh sản 

- Khối lượng cơ thể: Khối lượng cơ thể của đàn 

bò cái sinh sản nuôi ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai gần 

như tương đương nhau, mặc dù bò nuôi ở tỉnh Đắk 

Lắk có khối lượng cơ thể lớn hơn một chút so với 

bò nuôi ở tỉnh Gia Lai (330,40 kg so với 328,00 kg) 

(P>0,05). Bò nuôi ở nhóm người dân tộc Kinh 

(353,10 kg) có khối lượng cơ thể lớn hơn bò nuôi ở 

nhóm người dân tộc thiểu số (305,30 kg), sự khác 

nhau giữa chúng có ý nghĩa thống kê rõ rệt 

(P<0,05). Bò ở các nhóm giống khác nhau có khối 

lượng cơ thể khác nhau, giữa chúng khác nhau có 

ý nghĩa thống kê rõ rệt (P<0,05), khối lượng cơ thể 

của chúng tăng khi tăng tỷ lệ gen bò hướng thịt, 

bò không có gen hướng thịt có khối lượng cơ thể 

đạt 260,40 kg, tăng lên ở nhóm có 25% gen hướng 

thịt (310,40 kg), tiếp tục tăng ở nhóm 50% gen 

hướng thịt (344,50 kg) và cao nhất ở nhóm có 75% 

gen hướng thịt (401,60 kg). Khối lượng cơ thể của 

bò cũng thay đổi qua các lứa đẻ khác nhau, ở lứa 

đẻ 1 bò có khối lượng cơ thể đạt 279,60 kg, tăng 

lên ở lứa 2, đạt trung bình 324,00 kg, khối lượng cơ 

thể tiếp tục tăng và đạt cao nhất ở lứa đẻ 5 và đạt 

344,90 kg, sau đó khối lượng cơ thể của bò có xu 

hướng giảm xuống ở các lứa đẻ tiếp theo, đến lứa 

đẻ 8 khối lượng cơ thể của chúng đạt 336,70 kg. 

Bảng 7. Năng suất của bò cái sinh sản theo một số yếu tố 

Khối lượng cơ thể 
(kg/con) 

Khoảng cách phối 
chửa sau đẻ (tháng) 

Khoảng cách lứa đẻ 
(tháng) Yếu tố 

Phân nhóm 
yếu tố 

n LSM ± SE n LSM ± SE n LSM ± SE 

Đắk Lắk 591 330,40 ± 3,15a 472 3,01 ± 0,10b 472 12,51 ± 0,10a 
Tỉnh 

Gia Lai 602 328,00 ± 3,08a 462 3,66 ± 0,10a 466 13,14 ± 0,10b 

Kinh 643 353,10 ± 3,01a 480 2,92 ± 0,10b 480 12,41 ± 0,10a 
Dân tộc 

Thiểu số 550 305,30 ± 3,67b 454 3,76 ± 0,12a 458 13,24 ± 0,12b 

0% 659 260,40 ± 2,22d 566 2,95 ± 0,07b 570 12,43 ± 0,07b 
25% 33 310,40 ± 8,02c 33 2,81 ± 0,25b 33 12,31 ± 0,25b 

50% 391 344,50 ± 3,06b 271 3,61 ± 0,10a 271 13,10 ± 0,10a 
Nhóm 
giống 

75% 110 401,60 ± 4,92a 64 3,98 ± 0,18a 64 13,47 ± 0,18a 

1 489 279,60 ± 2,55c 233 3,23 ± 0,10a 234 12,72 ± 0,10a 
2 194 324,00 ± 3,88b 192 3,25 ± 0,12a 193 12,77 ± 0,12a 

3 171 332,90 ± 4,06ab 171 3,36 ± 0,13a 172 12,84 ± 0,13a 

4 126 340,80 ± 4,99a 125 3,13 ± 0,14a 126 12,62 ± 0,14a 

5 78 344,90 ± 5,45a 78 3,58 ± 0,17a 78 13,08 ± 0,17a 

6 53 337,00 ± 6,44ab 53 3,15 ± 0,20a 53 12,63 ± 0,20a 

7 34 337,80 ± 7,86ab 34 3,64 ± 0,24a 34 13,13 ± 0,24a 

Lứa đẻ* 

8+ 48 336,70 ± 6,74ab 48 3,34 ± 0,21a 48 12,84 ± 0,21a 

Ghi chú: Trong cùng một cột và cùng một nhóm yếu tố, nếu các giá trị LSM có chữ nhỏ ghi ở góc 

trên giống nhau thì giữa chúng khác nhau không có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P>0,05). *Với tính trạng 

khoảng cách lứa đẻ: 1 là khoảng cách lứa 1 và 2; 2 là khoảng cách lứa đẻ 2 và 3; 3 là khoảng cách lứa đẻ 3 
và 4; …, 8+ là khoảng cách lứa đẻ từ lứa đẻ 8 trở đi. 
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- Khoảng cách phối chửa sau đẻ: Sau khi đẻ bò 

nuôi ở tỉnh Đắk Lắk phối chửa lại sau 3,01 tháng, 

ngắn hơn bò nuôi ở tỉnh Gia Lai là 3,66 tháng 

(P<0,05). Bò nuôi ở nhóm dân tộc người Kinh có 

thời gian phối chửa lại sau đẻ đạt 2,92 tháng, thấp 

hơn so với 3,76 tháng của bò nuôi ở nhóm người 

dân tộc thiểu số (P<0,05). Ở các nhóm giống khác 

nhau, kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm bò không 

có gen bò hướng thịt có thời gian phối chửa lại sau 

khi đẻ là 2,95 tháng và nhóm có 25% gen bò hướng 

thịt là 2,81 tháng tương đương nhau; nhưng khi 

tăng tỷ lệ gen bò hướng thịt vào bò sinh sản, thời 

gian phối chửa lại sau đẻ tăng lên, tuy nhiên, giữa 

hai nhóm bò sinh sản có 50% gen và nhóm 75% gen 

bò hướng thịt có khoảng cách phối chửa lại sau đẻ 

khác nhau không rõ rệt (P>0,05) (3,61 tháng so với 

3,98 tháng). Cả hai nhóm này đều cao hơn hai 

nhóm 0 và 25% gen bò hướng thịt và sự khác nhau 

giữa chúng có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P<0,05). 

- Khoảng cách lứa đẻ: 

Bò nuôi ở tỉnh Đắk Lắk có khoảng cách lứa đẻ 

là 12,51 tháng, ngắn hơn bò nuôi ở tỉnh Gia Lai là 

13,14 tháng, sự khác nhau giữa chúng có ý nghĩa 

thống kê rõ rệt (P<0,05). Bò nuôi ở nhóm người 

Kinh có khoảng cách lứa đẻ là 12,41 tháng, ngắn 

hơn (P<0,05) so với bò nuôi ở nhóm người dân tộc 

thiểu số là 13,24 tháng; nhóm bò không có gen 

hướng thịt và nhóm có tỷ lệ gen hướng thịt 25% có 

khoảng cách lứa đẻ gần tương đương nhau (12,43 

tháng so với 12,31 tháng), giữa chúng khác nhau 

không có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P>0,05). Khi 

tăng tỷ lệ gen bò hướng thịt, khoảng cách lứa đẻ 

của bò sinh sản tăng lên, nhóm 75% gen hướng thịt 

có khoảng cách lứa đẻ đạt 13,47 tháng. Giữa các 

lứa đẻ khác nhau, khoảng cách lứa đẻ cũng thay 

đổi, khoảng cách lứa đẻ giữa lứa 4 và 5 đạt 12,62 

tháng, thấp nhất trong các khoảng cách, nhưng sự 

khác nhau giữa các khoảng cách không có ý nghĩa 

thống kê rõ rệt (P>0,05). 

3.3. Thảo luận  

Đã có nhiều nghiên cứu trên đàn bò thịt tại 

Tây Nguyên [1 - 9], tuy nhiên các nghiên cứu này 

hầu hết chỉ tập trung đến các chỉ tiêu sinh trưởng, 

vỗ béo và chất lượng thịt, chưa có nghiên cứu đi 

sâu vào tính trạng sinh sản và theo hệ thống. Theo 

kết quả nghiên cứu này, các yếu tố nghiên cứu ảnh 

hưởng rất rõ rệt đến các tính trạng sinh sản 

nghiên cứu, từ đây có thể tìm hiểu thêm, tác động 

hoặc đưa ra các giải pháp khắc phục để hạn chế 

ảnh hưởng tiêu cực và phát huy mặt tích cực để 

nâng cao năng suất sinh sản cho đàn bò. Trên đàn 

bò hậu bị, cũng như đàn bò sinh sản, các tính 

trạng nghiên cứu trên bò ở tỉnh Đắk Lắk tốt hơn 

bò nuôi ở tỉnh Gia Lai, sự khác nhau này một phần 

do ảnh hưởng của địa hình, tỉnh Gia Lai có khí hậu 

nóng hơn ở tỉnh Đắk Lắk, mặt khác người nuôi bò 

ở tỉnh Đắk Lắk có nhiều kinh nghiệm nuôi bò lai 

hướng thịt hơn người nuôi ở tỉnh Gia Lai. Bò nuôi 

ở nhóm người dân tộc Kinh cũng có năng suất tốt 

hơn bò nuôi ở nhóm người dân tộc thiểu số, khối 

lượng cơ thể cao hơn và năng suất sinh sản tốt 

hơn. Kết quả này cho thấy, do ảnh hưởng của mức 

độ văn hóa, đa số người dân tộc thiểu số nuôi bò 

có học vấn thấp, tiếp cận với khoa học công nghệ 

khó khăn, trong khi đó đa số chủ hộ nuôi bò là 

người dân tộc Kinh có trình độ văn hóa cao hơn, 

tiếp cận với tri thức và vận dụng công nghệ dễ 

dàng hơn. Vì vậy, cần liên tục bổ túc, mở lớp tập 

huấn hướng dẫn nuôi bò hướng thịt năng suất cao 

cho đồng bào thiểu số ở Tây Nguyên.  

Với các nhóm giống bò khác nhau, bò hậu bị, 

nhóm có 25% và 50% gen bò thịt có năng suất tốt 

hơn nhóm không có gen bò hướng thịt (bò Vàng 

địa phương và bò lai Sind). Trên đàn bò sinh sản, 

các nhóm giống khác nhau cho thấy, khi tăng tỷ lệ 

nguồn gen bò thịt vào đàn bò sinh sản, khối lượng 

cơ thể tốt lên nhưng năng suất sinh sản xấu đi. Kết 

quả này một phần do nhóm có gen bò hướng thịt 

được ưu tiên chăm sóc hơn nhóm bò Vàng địa 

phương và bò lai Sind nên có khối lượng cơ thể 

cũng như tuổi phối chửa lứa đầu và tuổi đẻ lứa đầu 

tốt hơn. Mặt khác, kết quả này cũng do ảnh hưởng 

của lai giống, ưu thế lai với tính trạng sinh sản ở 

con lai giữa bò hướng thịt với bò cái Vàng địa 

phương và bò lai Sind. Bên cạnh đó, nhóm có tỷ lệ 

75% gen bò hướng thịt có khối lượng cơ thể vượt 

trội hơn hẳn, nhưng sinh sản kém hơn các nhóm 

còn lại. Kết quả này cho thấy, khi tăng tỷ lệ gen bò 

hướng thịt được hưởng lợi thế về khối lượng cơ thể 

nhưng bị tác động xấu của tính trạng sinh sản, vì 

vậy cần nghiên cứu cải thiện trong quy trình chăm 

sóc nuôi dưỡng để khắc phục nhược điểm này. 
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Ở các lứa đẻ khác nhau cho thấy khối lượng 

cơ thể nhỏ nhất ở lứa đẻ 1 và tăng lên cao nhất ở 

lứa đẻ 5, sau đó giảm nhẹ dần các lứa về sau; các 

chỉ tiêu sinh sản thay đổi nhưng không thấy sai 

khác giữa các lứa. Kết quả nghiên cứu này tương 

tự với kết quả nghiên cứu ở Indonesia, khi lai bò 

thịt Simental với bò địa phương, theo đó khi tăng 

tỷ lệ gen bò thịt, năng suất sinh sản giảm, khoảng 

cách phối chửa sau đẻ tăng, khoảng cách lứa đẻ 

tăng, tỷ lệ đẻ giảm [10]. Năng suất sinh sản cũng 

khác nhau theo vùng chăn nuôi, vùng đất thấp ưu 

thế hơn vùng đất cao [11]. Bên cạnh đó, năng suất 

sinh sản khác nhau ở các lứa đẻ khác nhau [12], 

[13]. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy năng 

suất sinh sản khác nhau ở các nhóm giống và cấp 

độ lai bò thịt khác nhau [14 - 17]. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, với đàn bò cái 

sinh sản ở Tây Nguyên cần cải thiện chế độ chăm 

sóc nuôi dưỡng cho bò ở tỉnh Gia Lai, tập trung 

nâng cao kiến thức chăn nuôi bò cho đồng bào dân 

tộc thiểu số; sử dụng nhóm giống 50% hoặc 75% 

gen bò hướng thịt làm nền để cải tạo và nâng cao 

năng suất thịt ở con lai thương phẩm.   

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Đàn bò cái sinh sản ở Tây Nguyên có năng 

suất sinh sản khác nhau ở các vùng chăn nuôi, 

nhóm dân tộc và nhóm giống. Bò cái nuôi ở tỉnh 

Đắk Lắk có năng suất sinh sản chiếm ưu thế hơn 

so với bò nuôi ở tỉnh Gia Lai, bò nuôi ở nhóm 

người dân tộc thiểu số có năng suất sinh sản thấp 

hơn. Trên nhóm bò cái sinh sản, con lai khi tăng 

cao tỷ lệ gen Zebu hướng thịt, khối lượng cơ thể 

được cải tiến nhiều nhưng năng suất sinh sản của 

chúng có xu hướng bị ảnh hưởng tiêu cực. 

4.2. Kiến nghị 

Nên sử dụng nhóm cái nền có tỷ lệ gen Zebu 

hướng thịt từ 50 - 75% để làm đàn sinh sản tạo bê 

lai thương phẩm thịt. 

Cần nâng cao kiến thức chăn nuôi bò lai 

hướng thịt cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây 

Nguyên. 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi dưỡng 

chăm sóc bò cái sinh sản có tỷ lệ gen Zebu thịt cao 

sản ở Tây Nguyên. 
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THE EFFECTS OF SOME FACTORS ON PRODUCTIVE PERFORMANCE TRAITS OF BEEF 

REPRODUTIVE COWS IN WESTERN HIGHLAND 

Pham Van Gioi1, Tran Trung Thong1, Nguyen Thanh Dat1, Ngo Thi Thu Hien1 

1Department of Animal Genetic and Breeding, National Institute of Animal Science 

Summary 

The study was carried out to evaluate the effects of some factors on the productivity of 

reproductive beef cows in the Western Highlands. Data were collected from 1,194 cows in two 

provinces: Gia Lai (602 heads) and Dak Lak (592 heads), from 2017 to 2020. The factors include 

locatiosn, ethnic group of farmers, and breed group of reproductive cows. Proc GLM in 

MINITAB16 was applied to analyze the data. The results shown that the traits were mostly 

affected by the factors. Breed group without beef genetic resources had age at first first calving 

(31.27 months), later than (P<0.05) the group of 25% beef genetic resouces (29.28 months), a 

somewhat later (P>0.05) compared to the group of 50% beef genetic resources; however, they 

gave calving earlier than the group of 75% beef genetic resources (P>0.05). Cows raised in Dak 

Lak had the shorter calving interval (12.51 months) than cows in Gia Lai (13.14 months) (P<0.05). 

Cows raised in the Kinh ethnic group (12.41 months) were shorter (P< 0.05) than in the ethnic 

minority (13.24 months). The findings indicated that the metioned traits can be improved to 

change the productiveperformance through impacting and improving them, it is recommended to 

utilize the groups from 50% to 75% beef genetic resources to set up the background reproductive 

female herd for Western Highland. 

Keywords: Beef cattle, body weight, age at first calving, calving interval, Western Highlands.  
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KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA BA BÒ LAI HƯỚNG THỊT 

ĐƯỢC NUÔI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ  

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN BÌNH DƯƠNG 

Đậu Văn Hải1, *, Hoàng Thị Ngân1,  Nguyễn Văn Tiến1,  Nguyễn Thị Thủy1 

 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá khả năng sinh sản trên đàn bò cái tơ và đàn bò cái sinh sản của 

các bò lai (Brahman x lai Sind: BrLS), (Droughtmaster x lai Sind: DrLS) và (Charolais x lai Sind: 

ChLS) tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn. Tổng số 72 con bò lai, bao gồm 

24 con bò lai BrLS, 24 con DrLS và 24 con ChLS được theo dõi để đánh giá các chỉ tiêu sinh sản. Bò thí 

nghiệm được lập sổ cá thể và theo dõi các chỉ tiêu về sinh sản. Số liệu được xử lý thống kê theo 

phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) bằng phần mềm Minitab for window 16. Trắc nghiệm 

Tukey được sử dụng để so sánh các giá trị trung bình. Kết quả cho thấy, trên đàn bò cái tơ, bò lai DrLS 

có tuổi động dục lần đầu và tuổi phối giống lần đầu sớm nhất, lần lượt là 18,46 và 19,26 tháng, muộn 

nhất là bò lai BrLS lần lượt là 19,81 và 20,51 tháng. Hệ số phối giống đậu thai tốt nhất thuộc bò lai 

DrLS với 1,36 lần. Tuổi đẻ lứa đầu của bò lai BrLS, DrLS và ChLS tương đương nhau, dao động từ 

29,02 - 30,51 tháng. Trên đàn cái sinh sản, khả năng sinh sản của bò lai BrLS tốt hơn bò lai DrLS và bò 

lai ChLS. Thời gian phối giống đậu thai sau đẻ và khoảng cách hai lứa đẻ của bò lai BrLS lần lượt là 

119,12 và 406,62 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm bò cái lai BrLS có khả năng sinh sản tốt 

hơn bò cái lai DrLS và bò cái lai ChLS. 

Từ khóa: Sinh sản, bò lai BrLS, DrLS và ChLS. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Số lượng bò thịt ở Việt Nam khoảng 6,41 

triệu con, trong đó có 5,99 triệu con bò thịt, 

chiếm khoảng 93,47% tổng đàn bò [1]. Trong thời 

gian qua, nước ta đã xây dựng chiến lược về phát 

triển bò thịt ở Việt Nam cho giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn 2045, trong đó: Đàn bò thịt ổn 

định ở quy mô 6,50 - 6,60 triệu con, định hướng, 

duy trì tốc độ tăng đàn trung bình 1%/năm giai 

đoạn 2021 - 2030 và sản lượng thịt bò tăng trung 

bình 6%/năm; nâng tỷ lệ đàn bò lai các giống 

chuyên thịt lên trên 70% tổng đàn [2].  

Công tác lai tạo, tạo đàn bò lai hướng thịt 

giữa các giống bò đực năng suất, chất lượng cao 

như: Brahman, Droughtmaster, Charolais, BBB, 

Red Angus … với đàn bò cái lai Zebu cho thấy, bò 

lai cho năng suất thịt cao, bò đực lai được nuôi 

dưỡng, vỗ béo và giết thịt, bò cái lai được người 

                                                             

1 Phân viện Chăn nuôi Nam bộ 
*Email: hai.dauvan@iasvn.vn 

chăn nuôi giữ lại làm giống và tiếp tục lai tạo, tạo 

bò lai hướng thịt cấp tiến hoặc lai tạo với bò đực 

giống khác. Tuy nhiên, khả năng sinh sản của 

các bò cái lai giữa các giống bò thịt cao sản với bò 

cái lai Sind chưa được đánh giá. 

Từ thực tiễn trên, Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn đã tiến hành 

nghiên cứu khả năng sinh của ba bò cái lai BrLS, 

DrLS và ChLS với mục tiêu lựa chọn nhóm bò cái 

lai có khả năng sinh sản tốt nhất, từ đó nhân rộng 

và phát triển trong sản xuất. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tổng số 72 con bò cái lai được tiến hành theo 

dõi để đánh giá khả năng sinh sản, trong đó có 24 

con bò lai BrLS, 24 con F1 DrLS và 24 con F1 

ChLS. Các nhóm bò có tuổi bắt đầu thí nghiệm 

(tháng 01/2015) dao động trong khoảng 12 - 15 

tháng tuổi.  

Bò cái lai (Brahamn x lai Sind): BrLS. 
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Bò cái lai (Droughtmaster x lai Sind): DrLS. 

Bò cái lai (Charolais x lai Sind): ChLS. 

Tinh bò đực giống Brahman, Droughtmaster 

và Charolais được nhập khẩu từ Úc. Bò cái lai Sind 

trong thí nghiệm là bò lai thế hệ 2 (75% Sind) giữa 

bò đực Sind với bò vàng Việt Nam, được lai tạo và 

nuôi dưỡng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát 

triển Chăn nuôi Gia súc lớn.  

Thí nghiệm đã được thực hiện tại Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn, từ 

tháng 01 năm 2015 đến tháng 12 năm 2022. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đánh giá khả năng sinh sản của các nhóm bò 

cái tơ BrLS, DrLS và ChLS. 

Đánh giá khả năng sinh sản của các nhóm bò 

cái sinh sản BrLS, DrLS và ChLS. 

Đàn bò được chăn nuôi theo phương thức tập 

trung bán chăn thả và được nuôi dưỡng, chăm sóc 

và quản lý theo cùng một quy trình kỹ thuật của 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi 

Gia súc lớn. Khẩu phần được được xây dựng theo 

Tiêu chuẩn của NRC (2000) [3] bao gồm cỏ xanh, 

cỏ ủ, thức ăn tinh, xác mỳ, có bổ sung đá liếm. 

Đàn bò được áp dụng quy trình phòng bệnh hàng 

năm theo quy định của Trung tâm. 

Số liệu sẽ được theo dõi, thu thập và ghi chép 

vào sổ cá thể theo phương pháp thường quy tại 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi 

Gia súc lớn. 

Chỉ tiêu theo dõi 

Tuổi động dục lần đầu (tháng): Thời gian từ 

khi bê cái sơ sinh đến khi bò cái có biểu hiện động 

dục lần đầu (Dấu hiệu bò cái động dục: Giảm ăn, 

hay nhìn ngó xung quanh và kêu rống, quay đầu ra 

sau hít ngửi âm hộ, nhảy lên lưng con khác hoặc 

để con khác nhảy lên lưng mình, âm hộ sưng đỏ, 

có nước nhờn chảy ra).  

Tuổi phối giống lần đầu (tháng): Thời gian từ 

khi sơ sinh đến khi phối giống lần đầu. 

Tuổi phối giống đậu thai lần đầu (tháng): Thời 

gian từ khi sơ sinh đến khi phối giống đậu thai lần 

đầu. 

Hệ số phối giống đậu thai (lần phối/đậu thai): 

Số lần phối giống trung bình cho một bò đậu thai. 

Thời gian mang thai (ngày): Khoảng thời gian 

từ ngày bò cái được phối giống đậu thai đến khi bò 

đẻ. 

Tuổi đẻ lứa đầu (tháng): Khoảng thời gian từ 

lúc sơ sinh đến khi bò cái đẻ lần đầu. 

Đối với nhóm bò cái sinh sản: 

Thời gian động dục lại sau đẻ (ngày): Thời 

gian từ khi bò cái đẻ bê đến khi có dấu hiệu động 

dục lại. 

Thời gian phối giống đậu thai sau đẻ (ngày): 

Thời gian từ khi bò cái đẻ bê đến khi bò cái được 

phối giống lại đậu thai. 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày): Là khoảng thời 

gian giữa hai lứa đẻ thành công kế tiếp nhau. 

Hệ số phối giống (lần phối/đậu thai): Số lần 

phối giống trung bình cho một bò đậu thai. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê theo phương pháp 

phân tích phương sai (ANOVA) bằng phần mềm 

Minitab for window 16. Trắc nghiệm Tukey được 

sử dụng để so sánh các giá trị trung bình theo mô 

hình:  

Yij = μ + i + eij 

Trong đó: Yij = số liệu quan sát (các chỉ tiêu 

sinh sản); μ = trung bình tổng quát; i = ảnh hưởng 

yếu tố thí nghiệm (Nhóm bò cái lai, i = 1, …,3: 

BrLS, DrLS, ChLS); eij = sai số thực nghiệm j = 

1,… 3.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khả năng sinh sản của các nhóm bò cái tơ 

BrLS, DrLS và ChLS 

Một số chỉ tiêu sinh sản của các nhóm bò cái 

tơ BrLS, DrLS và ChLS nuôi tại Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn được thể 

hiện ở bảng 1. 
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Bảng 1. Một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn bò cái tơ BrLS, DrLS và ChLS 

BrLS DrLS ChLS Chỉ tiêu 

Mean ± SE 

n = 24 

Mean ± SE 

n = 24 

Mean ± SE 

n = 24 

Tuổi động dục lần đầu (tháng) 19,81a ± 1,39 18,46b ± 1,57 18,70b ± 1,67 

Tuổi phối giống lần đầu (tháng) 20,45a ± 1,05 19,26b ± 1,32 19,50b ± 1,27 

Tuổi phối giống đậu thai lần đầu (tháng) 21,51a ± 1,12 20,02b ± 1,35 20,06b ± 1,34 

Hệ số phối giống đậu thai (lần phối/đậu thai) 1,47a ± 0,13 1,36b ± 0,25 1,47a ± 0,32 

Thời gian mang thai (ngày) 288,30 ± 0,56 286,01 ± 0,67 286,50 ± 0,45 

Tuổi đẻ lứa đầu (tháng) 30,51a ± 2,56 29,02b ± 2,33 29,60b ± 1,89 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa 

thống kê, P<0,05; Mean: Giá trị trung bình. 

Bảng 1 cho thấy, nhóm bò cái tơ có tuổi động 

dục lần đầu cao nhất là BrLS với 19,81 tháng, tiếp 

đến là bò lai ChLS với 18,70 tháng và thấp nhất là 

bò lai DrLS với 18,46 tháng (P<0,05). Tuy nhiên, 

không có sự sai khác thống kê giữa bò lai ChLS và 

bò lai DrLS. Theo nghiên cứu của Nguyễn Ngọc 

Hải và cs (2017) [4] bò Brahman thuần nuôi tại 

tỉnh Bình Dương có tuổi động dục lần đầu là 23,92 

tháng. Nguyễn Thị Mỹ Linh và cs (2019) [5] cho 

thấy, nhóm bò cái tơ BrLS nuôi tại nông hộ tỉnh 

Quảng Ngãi có tuổi động dục lần đầu trung bình 

của đàn bò là 20,3 tháng. Bò cái tơ lai Zebu nuôi ở 

hệ thống chăn nuôi bò tỉnh Quảng Bình là 25,4 

tháng. Nghiên cứu của Marie và cs (1999) [6] cho 

thấy, bò ChLS có tuổi động dục lần đầu sớm, nằm 

trong khoảng 14 - 15 tháng tuổi. Phạm Văn Quyến 

và cs (2022) [7] cho biết, nhóm bò cái lai BrLS, 

DrLS tại thành phố Hồ Chí Minh có tuổi động dục 

lần đầu lần lượt là 17,26 tháng và 16,53 tháng, thấp 

hơn kết quả bảng 1. Bên cạnh đó, Phạm Văn 

Quyến và cs (2022) [8] cũng cho rằng, nhóm bò 

cái lai ChLS, DrLS tại tỉnh Trà Vinh có tuổi động 

dục lần đầu lần lượt là 19,67 tháng và 17,80 tháng. 

Như vậy, kết quả này cũng có sự chênh lệch với 

kết quả bảng 1, điều này có thể do có sự khác 

nhau về đàn bò cái nền và phương thức nuôi 

dưỡng khác nhau. 

Kết quả theo dõi cho thấy, tuổi phối giống lần 

đầu của các nhóm bò cái lai lần lượt là 19,26 - 20,02 

tháng; cao nhất thuộc bò lai BrLS và thấp nhất 

thuộc bò lai DrLS sai khác này có ý nghĩa thống kê 

ở mức P<0,05. Bò lai Brahman có tuổi phối giống 

lần đầu cao là do giống bò Brahman là giống bò 

thịt nhiệt đới, bò có tuổi thành thục sinh dục muộn 

hơn các giống bò chuyên thịt khác. Theo Reynolds 

(1967) [9], ở Hoa Kỳ bò Brahman có tuổi thành 

thục sinh dục 22,68 tháng. Hoàng Văn Trường và 

Nguyễn Tiến Vởn (2008) [10] nghiên cứu trên đàn 

bò Brahman thuần nuôi trong nông hộ ở tỉnh Bình 

Định cho thấy, tuổi phối giống lần đầu là 29,3 - 

30,7 tháng. Bò lai BrLS nuôi tại nông hộ tỉnh 

Quảng Ngãi có tuổi động dục lần đầu trung bình 

của đàn bò là 20,6 tháng [5]. Kết quả nghiên cứu 

của Phạm Văn Quyến và cs (2022) [7] cho thấy, 

tuổi phối giống lần đầu của bò cái BrLS, DrLS lần 

lượt là 18,13 tháng và 17,20 có sự chênh lệch nhau, 

nhưng sai khác không có ý nghĩa thống kê. Tuy 

nhiên, Phạm Văn Quyến và cs (2022) [8] cho rằng, 

tuổi phối giống lần đầu của bò cái ChLS là 20,17 

tháng và DrLS là 18,37 tháng, sai khác này có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05). Như vậy, ở mỗi điều kiện 

nuôi dưỡng khác nhau, tuổi phối giống lần đầu của 

các nhóm bò cái lai có thể khác nhau. 

Hệ số phối giống đậu thai của bò cái tơ DrLS 

là tốt nhất với 1,36 lần, tiếp theo là nhóm bò cái tơ 

BrLS và nhóm bò cái tơ ChLS với 1,47 lần. Kết quả 

nghiên cứu của Đoàn Đức Vũ và Nguyễn Văn Trí 

(2005) [11] cho biết, hệ số phối giống đậu thai của 

đàn Droughtmaster nuôi tại thành phố Hồ Chí 

Minh là 1,3 lần, tại tỉnh An Giang là 1,4 lần và tại 

thành phố Huế là 2,5 lần. Như vậy, các nhóm bò 

cái khác nhau, tỷ lệ phối giống đậu thai không 
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giống nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ phối giống đậu thai 

phụ thuộc nhiều vào trình độ kỹ thuật viên và chất 

lượng tinh cọng rạ. 

Thời gian mang thai trung bình của các bò lai 

có sự chênh lệch nhau, nằm trong khoảng 286,01 - 

288,30 ngày. Tuy nhiên, sai khác này không có ý 

nghĩa thống kê. Browning và cs (1995) [12] thông 

báo rằng, bò Brahman tại Mỹ có thời gian mang 

thai là 292,8 ngày. Bò BrLS nuôi tại nông hộ tỉnh 

Quảng Ngãi có thời gian mang thai là 285,1 ngày 

[5], [13]. Thời gian mang thai của bò cái tơ lai 

BrLS và DrLS nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh lần 

lượt là 283,70 và 283,90 ngày [7] và ChLS và DrLS 

nuôi tại tỉnh Trà Vinh lần lượt là 281,13 và 282,93 

ngày, nhưng sai khác không có ý nghĩa thống kê 

[8]. Như vậy thời gian mang thai của các giống bò 

và các nhóm bò lai có sự chênh lệch số ngày, 

nhưng sai khác không có ý nghĩa thống kê. 

Tuổi đẻ lứa đầu là thước đo sức sản xuất của 

cơ thể. Tuổi đẻ lứa đầu càng sớm thì vật nuôi càng 

sớm tạo ra sản phẩm. Kết quả cho thấy, tuổi đẻ lứa 

đầu của bò cái tơ BrLS là 30,51 tháng cao hơn tuổi 

đẻ lứa đầu của DrLS (29,02 tháng) và ChLS (29,60 

tháng), sai khác này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Tuổi đẻ lứa đầu của DrLS và ChLS có chênh lệch, 

nhưng sai khác này không có ý nghĩa thống kê. 

Tuổi đẻ lứa đầu của bò Brahman đối với thế hệ 1 

nuôi trong nông hộ ở tỉnh Bình Định là 34,84 

tháng. Ngô Thị Diệu và cs (2016) [14] cho biết, bò 

cái lai Brahman nuôi tại tỉnh Quảng Bình có tuổi 

đẻ lứa đầu là 4,96 tháng. Nghiên cứu của Nguyễn 

Thị Mỹ Linh và cs (2019) [5] cho thấy, bò cái lai 

F1 Braham nuôi tại nông hộ tỉnh Quảng Ngãi có 

tuổi đẻ lứa đầu là 30,0 tháng. Ngoài ra, Phạm Văn 

Quyến và cs (2022) [7] cho rằng, bò cái lai nuôi tại 

thành phố Hồ Chí Minh tuổi đẻ lứa đầu của BrLS 

là 28,33 tháng và DrLS 27,40 tháng (P<0,05) và bò 

cái lai nuôi tại tỉnh Trà Vinh [8], tuổi đẻ lứa đầu 

của ChLS là 30,15 tháng và DrLS 28,51 (P<0,05). 

Như vậy, từ kết quả trên cho thấy, tuổi đẻ lứa đầu 

của các bò lai hướng thịt thấp hơn bò thuần chủng 

và kết quả của nghiên cứu này so với kết quả 

nghiên cứu của Phạm Văn Quyến và cs (2022) [7], 

[8] có sự chênh lệch nhau có thể do điều kiện nuôi 

dưỡng khác nhau. 

3.2. Khả năng sinh sản của các nhóm bò cái 

BrLS, DrLS và ChLS 

Đàn bò cái sinh sản đã được theo dõi trong 3 

lứa liên tiếp. Kết quả về một số chỉ tiêu sinh sản 

của đàn bò cái lai BrLS, DrLS và ChLS được trình 

bày qua bảng 2. 

Bảng 2. Khả năng sinh sản bò cái lai BrLS, DrLS và ChLS 

BrLS DrLS ChLS  

Chỉ tiêu Mean ± SE 

n = 24 

Mean ± SE 

n = 24 

Mean ± SE 

n = 24 

Thời gian động dục lại sau  đẻ lứa 1 (ngày) 122,30c ± 2,16 132,51a ± 2,63 129,12b ± 3,15 

Thời gian động dục lại sau đẻ lứa 2 (ngày) 114,80c ± 2,91 136,63a ± 2,86 121,93b ± 2,43 

Thời gian động dục lại sau đẻ lứa 3 (ngày) 91,61c ± 2,30 121,60a ± 2,83 101,43b ± 2,27 

Trung bình thời gian động dục lại sau đẻ (ngày) 109,57c ± 1,84 130,25a ± 2,01 117,49b ± 1,70 

Thời gian phối giống đậu thai sau đẻ lứa 1 - 2 (ngày) 130,02c ± 2,53 144,75a ± 2,75 140,50b ± 2,72 

Thời gian phối giống đậu thai sau đẻ lứa 2 - 3 (ngày) 124,74c ± 2,50 147,10a ± 2,56 135,26b ± 2,67 

Thời gian phối giống đậu thai sau đẻ lứa 3 - 4 (ngày) 102,60c ± 2,17 135,40a ± 2,93 110,95b ± 2,68 

Trung bình thời gian phối giống đậu thai sau đẻ 

(ngày) 

119,12c ± 2,33 142,42a ± 2,22 128,90b ± 1,97 

Hệ số phối giống đậu thai lứa 2 (lần phối/đậu thai) 1,37b ± 0,29 1,58a ± 0,13 1,55ab ± 0,45 

Hệ số phối giống đậu thai lứa 3 (lần phối/đậu thai) 1,48b ± 0,30 1,50ab ± 0,24 1,54a ± 0,27 

Hệ số phối giống đậu thai lứa 4 (lần phối/đậu thai) 1,52b ± 0,23 1,67a ± 0,15 1,45b ± 0,36 

Trung bình hệ số phối giống đậu thai (lần/đậu thai) 1,46b ± 0,21 1,58a ± 0,15 1,55ab ± 0,20 

Khoảng cách hai lứa đẻ lứa 1 - 2 (ngày)  417,54b ± 3,09 432,25a ± 2,04 428,00ab ± 2,33 

Khoảng cách hai lứa đẻ lứa 2 - 3 (ngày) 412,22b ± 2,97 434,60a ± 2,36 422,76ab ± 2,54 
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Khoảng cách hai lứa đẻ lứa 3 - 4 (ngày) 390,10b ± 3,12 422,91a ± 2,87 398,45ab ± 3,23 

Trung bình khoảng cách hai lứa đẻ (ngày) 406,62b ± 2,86 429,92a ± 1,88 416,40ab ± 2,78 

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa 

thống kê, P<0,05; Mean: Giá trị trung bình 

Bảng 2 cho thấy, qua từng lứa đẻ, thời gian bò 

cái động dục lại sau đẻ của bò lai Droughtmaster 

(121,60 - 136,63 ngày), cao hơn bò lai Charolais 

(101,43 - 129,12 ngày) và thấp nhất là nhóm BrLS 

(91,61 - 122,30 ngày), sai khác này có ý nghĩa 

thống kê ở mức P<0,05. Trung bình thời gian động 

dục lại sau đẻ của các bò lai DrLS, ChLS và BrLS 

lần lượt là 130,25 ngày; 117,49 ngày và 109,57 ngày, 

sai khác này có ý nghĩa thống kê (P<0,05) giữa các 

nhóm giống.  

Tương tự, thời gian phối giống đậu thai sau đẻ 

của các bò lai cũng sai khác có ý nghĩa thống kê ở 

mức P<0,05. Cụ thể bò cái lai DrLS, ChLS và BrLS 

lần lượt là 142,42 ngày (135,40 - 147,10 ngày); 

128,90 ngày (110,95 - 140,50 ngày) và 119,12 ngày 

(102,60 - 130,02 ngày). Xét về thời gian động dục 

lại và thời gian phối giống đậu thai sau đẻ của các 

nhóm bò ở từng lứa cho thấy, ở tất cả các nhóm 

thời gian động dục sau khi đẻ và thời gian phối 

giống đậu thai sau đẻ đều có xu hướng giảm dần 

theo lứa đẻ. Thời gian động dục lại sau khi đẻ và 

thời gian phối giống đậu thai sau đẻ của gia súc là 

hai yếu tố giúp phản ánh được khả năng hồi phục 

tử cung của gia súc sau khi đẻ. Như vậy có thể 

thấy, tốc độ phục hồi tử cung đã được cải thiện dần 

qua từng lứa ở tất cả các nhóm gia súc. Nghiên 

cứu của Hoàng Văn Trường và Nguyễn Tiến Vởn 

(2008) [10] cho biết, bò Brahman thuần  nuôi 

trong nông hộ ở tỉnh Bình Định có thời gian động 

dục trở lại sau khi đẻ là 221,3 ngày ở thế hệ thứ 

nhất. 

Trên đàn bò cái lai Brahmani, thời gian động 

dục lại sau đẻ và thời gian phối giống đậu thai sau 

đẻ lần lượt là 102,1 và 106,7 ngày [5]. Bên cạnh đó, 

Hoàng Văn Vinh và cs (2001) [15] cho biết, đàn bò 

cái lai Brahman nuôi tại tỉnh Bình Định, khi phối 

tinh Charolais, Droughtmaster và Red Angus có 

thời gian động dục lại sau đẻ lần lượt là 110,4, 

107,7 và 107,8 ngày và thời gian phối giống đậu 

thai sau đẻ là 111,2, 110,3 và 109,0 ngày. Phạm Văn 

Quyến và cs (2022) [7] cho biết, bò cái nuôi tại 

thành phố Hồ Chí Minh, có thời gian động dục lại 

đẻ và thời gian phối giống đậu thai sau đẻ của 

BrLS là 116,94 ngày và 126,97 ngày;  DrLS là 

114,67 ngày và 125,70 ngày, sai khác này không có 

ý nghĩa thống kê. Bò cái lai nuôi tại tỉnh Trà Vinh, 

thời gian động dục lại sau đẻ và thời gian phối 

giống đậu thai sau đẻ là 80,00 ngày và 90,93 ngày 

đối với ChLS; 81,63 ngày và 94,70 ngày đối với 

DrLS, không có sự sai khác thống kê giữa các 

nhóm giống [8]. Như vậy, kết quả nghiên cứu thu 

được tương đương với một số kết quả nghiên cứu 

trong nước; tuy nhiên, thời gian động dục lại đẻ và 

thời gian phối giống đậu thai sau đẻ trong nghiên 

cứu này cao hơn kết quả nghiên cứu của Phạm 

Văn Quyến và cs (2022) [7], [8]. Nguyên nhân có 

thể do ảnh hưởng của phương thức nuôi dưỡng. 

Hệ số phối giống là một chỉ tiêu kinh tế quan 

trọng trong chăn nuôi bò. Hệ số phối giống của 

các nhóm bò trong nghiên cứu này có sự sai khác 

thống kê (P<0,05). Nhóm bò cái sinh sản có hệ số 

phối giống thấp nhất là nhóm bò cái BrLS (1,46 

lần/đậu thai) và cao nhất thuộc nhóm bò cái DrLS 

(1,58 lần/đậu thai). Tuy nhiên, số liệu bảng 2 cho 

thấy, hệ số phối giống có sự biến động lớn qua các 

lứa, đối với nhóm BrLS, hệ số phối giống thấp nhất 

được ghi nhận ở lứa 2, trong khi đó nhóm DrLS có 

hệ số phối giống thấp nhất ở lứa 3 và hệ số phối 

giống thấp nhất của nhóm ChLS được ghi nhận ở 

lứa 4. Hệ số phối giống của gia súc phụ thuộc rất 

nhiều vào tình trạng của gia súc, trình độ quản lý 

của chủ trại và tay nghề của dẫn tinh viên, đây là lý 

do hệ số phối giống của các giống của lứa đẻ khác 

nhau có sự sai khác. Kết quả nghiên cứu này cao 

hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh 

và cs (2019) [5] về bò lai Brahman tại tỉnh Quảng 

Ngãi có hệ số phối giống đậu thai là 1,14 lần, bò 

cái lai Brahman khi phối tinh Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus cũng có hệ số phối 

giống đậu thai bằng nhau là 1,2 lần. Tuy nhiên, hệ 

số phối giống đậu thai thấp hơn kết quả nghiên 

cứu của Đinh Văn Cải (2006) [16] tại tỉnh Bình 

Dương, hệ số phối giống của đàn bò cái Drought 
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Master là 1,8 lần. Nguyên nhân có thể do chất 

lượng đàn bò cái, phương thức nuôi dưỡng và trình 

độ kỹ thuật viên.   

Khoảng cách giữa hai lứa đẻ trung bình của bò 

cái BrLS là 406,62 ngày (dao động 390,10 - 417,54 

ngày), thấp hơn nhóm DrLS là 429,92 ngày (dao 

động 422,9 - 432,25 ngày), sai khác này có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05) và tương đương với bò lai ChLS 

là 416,40 ngày (dao động 398,45 - 428,00 ngày). 

Theo Nguyễn Thị Mỹ Linh và cs (2019) [5] đã 

nghiên cứu khả năng sinh sản của đàn bò cái lai 

Brahman trong nông hộ tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi cho biết, trung bình khoảng cách lứa 

đẻ bò lai Brahman nuôi là 391,8 ngày, trong khi 

đó, theo Hoàng Văn Vinh và cs (2001) [15], bò cái 

lai Brahman nuôi tại tỉnh Bình Định là 420 ngày. 

Cũng theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh và 

cs (2021) [13], trung bình khoảng cách lứa đẻ của 

bò cái lai Brahman khi phối tinh Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus nuôi tại nông hộ 

tỉnh Quảng Ngãi lần lượt là 396,4; 395,7; 393,7 

ngày. Nghiên cứu của Hoàng Văn Trường (2007) 

[17] cho biết, khả năng sinh sản của bò cái 

Brahman thuần nuôi trong nông hộ tại tỉnh Bình 

Định có khoảng cách lứa đẻ 20,5 tháng. Tại 

Mexico, bò lai Brahman có khoảng cách lứa đẻ là 

446,2 ngày [18], trong khi kết quả nghiên cứu của 

Husnul và cs (2018) [19], bò lai Brahman có 

khoảng cách lứa đẻ là 426,0 ngày và kết quả 

nghiên của Siller (2017) [20] trên bò cái lai 

Brahman khi phối tinh bò Charolais và Red Angus 

có khoảng cách lứa đẻ là 462 ngày. 

Kết quả nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí 

Minh đã cho biết, khoảng cách giữa hai lứa đẻ của 

bò cái BrLS là 412,0 ngày và DrLS là 407,13 ngày, 

không có sự khác biệt giữa hai nhóm [8]. Đàn bò 

cái ChLS và DrLS nuôi tại tỉnh Trà Vinh, có 

khoảng cách giữa hai lứa đẻ là 373,25 ngày và 

376,83 ngày (P>0,05) [9]. Như vậy, khoảng cách 

giữa hai lứa đẻ, của các nhóm giống có sự chênh 

lệch nhau, có thể do đặc điểm của giống và điều 

kiện nuôi dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, đối với chỉ 

tiêu về sinh sản, vấn đề nuôi dưỡng cần được quan 

tâm. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Ba nhóm bò lai trong nghiên cứu này đều có 

năng suất sinh sản tốt, tuy nhiên bò cái lai 

(Brahman x lai Sind) có khả năng sinh sản tốt hơn 

nhóm bò cái lai (Droughtmaster x lai Sind) và 

(Droughtmaster x lai Sind). Đối với đàn bò cái tơ, 

tuổi động dục lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu lần lượt là 

18,46 - 19,81 tháng tuổi và 29,02 - 30,51 tháng tuổi. 

Đối với đàn bò cái lai sinh sản, thời gian phối 

giống đậu thai sau đẻ và khoảng cách giữa hai lứa 

đẻ của nhóm bò lai (Brahman x lai Sind) là 119,12 

ngày và 406,62 ngày; nhóm bò lai (Droughtmaster 

x lai Sind) là 142,42 ngày và 429,92 ngày; nhóm bò 

cái lai (Charolais x lai Sind) là 128,90 ngày và 

416,40 ngày. 

4.2. Đề nghị  

- Sử dụng các nhóm bò cái lai trên làm nền để 

tiếp tục lai tạo với bò đực giống Charolais, 

Droughtmaster, BBB, Wagyu, Limosine… để tạo 

đàn bò lai hướng thịt cho năng suất chất lượng cao 

trong loại hình chăn nuôi tập trung. 

- Sử dụng các nhóm bò lai (Brahman x lai 

Sind) để phát triển đàn sinh sản mở rộng trong 

chăn nuôi nông hộ. 
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THE REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF CROSSBRED BEEF CATTLE RAISED AT 

RUMINANT RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER, BINH DUONG PROVINCE 

Dau Van Hai1, Hoang Thi Ngan1, Nguyen Van Tien1, Nguyen Thi Thuy1 

1Ruminant Research and Development Center 

Summary 

The objective of this study was to evaluate the reproductive performance of groups of beef crossbreds: 

Brahman x Sind crossbred, Droughtmaster x Sind crossbred, and Charolais x Sind crossbreds for 

heifers and cows raised at Ruminant Research and Development Center. A total of 72 crossbred 

females, including, 24 Brahman crossbreds, 24 Droughtmaster crossbreds and 24 Charolais 

crossbreds were used for data collection. The records of reproductive traits were individually 

monitored applied conventional methods ANOVA from MINITAB 16 was applied for data analysis, and 

Tukey was used for statistic comparisons. The results indicated that the heifers, (Droughtmaster x 

Sind) crossbreds had age at the first puberty and age first service was the earliest: 18.46 and 19.26 

months, respectively. The latest was found in (Brahman x Sind) crossbreds: 19.81 and 20.51 months, 

respectively. (Droughtmaster x Sind) crossbreds had the best number of AI per conception with 1.35. 

The age at the first calving (Brahman x Sind) crossbreds, (Droughtmaster x Sind) crossbreds and 

(Charolais x Sind) crossbreds are from 29.02 to 30.51 months. For the cows, the reproductive 

performance traits of (Brahman x Sind) crossbreds were the best when compared with the two other 

groups. Days open and calving intervals of (Brahman x Sind) crossbreds were 119.12 and 406.62 days, 

respectively. In summary, the crossbred group of cows (Brahman x Sind cross) had better 

reproductive performance than the group (Droughtmaster x Sind) crossbreds and (Charolais x Sind) 

crossbreds. 

Keywords: Reproductive performance, (Brahman x Sind) crossbreds, (Droughtmaster x Sind) 
crossbreds, (Charolais x Sind) crossbreds. 
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XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÂN ĐỐI TỐI ƯU CÁC AXIT AMIN 

THIẾT YẾU TIÊU HÓA HỒI TRÀNG TIÊU CHUẨN TRONG 

KHẨU PHẦN ĂN CHO GÀ ĐẺ TRỨNG  

THƯƠNG PHẨM ISA BROWN 

Trần Thị Bích Ngọc1, 3, *, Lại Thị Nhài1, Bùi Thị Hồng1, Ninh Thị Huyền1,  

Trần Thị Thanh Thảo2, Cù Thị Thiên Thu3, Phạm Kim Đăng3, 4 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng các tỷ lệ axit amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng 

tiêu chuẩn so với lysine (SID-EAA/lysine) trong khẩu phần ăn đến năng suất, chất lượng trứng và hiệu 

quả sử dụng thức ăn của gà đẻ trứng thương phẩm ISA Brown từ 24 đến 33 tuần tuổi (TT). Một ngày 

trước khi kết thúc TT thứ 23, 150 gà ISA Brown được lựa chọn và bố trí đồng đều vào 5 nghiệm thức 

(NT) theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố. Năm NT tương ứng với 5 tỷ lệ của các SID-EAA 

(Methionine+Cystine, Threonine, Tryptophan và Arginine) so với SID-lysine trong khẩu phần ăn là 90, 

95, 100, 105, 110% so với khuyến cáo của Hendrix-genetics (2014) cho gà đẻ ISA Brown. Mỗi NT gồm 30 

con, nuôi trong 5 ô (6 con/ô, 5 lần lặp lại). Hàm lượng SID-lysine sử dụng trong thí nghiệm này là 0,95 

và 0,90%, tương ứng với 2 giai đoạn 24 - 28 TT; 29 - 33 TT. Kết quả cho thấy, tỷ lệ các SID-EAA/lysine có 

tác động đáng kể đến năng suất, chất lượng trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Tỷ lệ các SID-

EAA/lysine thích hợp trong khẩu phần cho gà đẻ trứng thương phẩm ISA Brown tương tự khuyến cáo 

của Hendrix-genetics (2014). 

Từ khóa: Axit amin, gà đẻ trứng ISA Brown, tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 

Nhu cầu axit amin (AA) của vật nuôi phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố như giới tính, giống, 

khẩu phần ăn, thể trạng vật nuôi và môi trường. 

Trong dinh dưỡng gia cầm, nhiều nghiên cứu đã 

sử dụng tỷ lệ AA lý tưởng (so với lysine) cho các 

đối tượng gia cầm khác nhau làm cơ sở xây dựng 

khẩu phần ăn nhằm giải quyết vấn đề này [1, 2]. 

Tuy nhiên, điều này có thể không đúng trong 

trường hợp dư thừa và/hoặc kém cân bằng AA [3]. 

Theo Baker và Han (1994) [4], lysine đã được 

chọn là AA tham chiếu vì 3 lý do chính: 1) phân 

tích lysine trong thức ăn chăn nuôi tương đối đơn 

giản, không giống như phân tích của tryptophan 

và AA chứa lưu huỳnh; 2) dữ liệu cho nhu cầu 

lysine tiêu hóa của gia cầm khá phong phú; 3) 

                                                             

1 Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi,  
Viện Chăn nuôi 
2 Bộ môn Hệ thống và Môi trường chăn nuôi,  
Viện Chăn nuôi 
3 Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
4 Cục Chăn nuôi 
*Email: bichngocnias@gmail.com     

không giống như một số AA khác (ví dụ: 

methionine, cystine và tryptophan), lysine được 

hấp thụ chỉ sử dụng cho tích lũy protein.  

Trong chăn nuôi gà chuyên trứng cao sản, 

khẩu phần ăn cân bằng các chất dinh dưỡng, cân 

đối các AA đáp ứng nhu cầu của gia cầm là giải 

pháp quan trọng để tăng năng suất trứng và hiệu 

quả sử dụng thức ăn. Khi khẩu phần ăn bị thiếu 

AA, con vật có xu hướng ăn nhiều hơn để thỏa 

mãn nhu cầu, trong trường hợp này hiệu quả sử 

dụng thức ăn sẽ giảm. Như vậy, tối ưu hóa hiệu 

quả dinh dưỡng thông qua việc cân đối các axit 

amin thiết yếu (EAA) đáp ứng nhu cầu của vật 

nuôi là rất cần thiết trong chăn nuôi [5]. Mục tiêu 

của nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng các 

tỷ lệ cân đối tối ưu các EAA tiêu hóa hồi tràng tiêu 

chuẩn so với lysine (SID-EAA/Lysine) trong khẩu 

phần ăn đến năng suất, chất lượng trứng và hiệu 

quả sử dụng thức ăn của gà đẻ trứng thương phẩm 

ISA Brown từ 24 đến 33 TT. 
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trên gà ISA 

Brown, tại Trung tâm Giống vật nuôi Chất lượng 

cao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từ tháng 3-

7/2021. 

2.2. Đối tượng và phương pháp bố trí thí 

nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện trên 170 gà mái hậu 

bị ISA Brown nuôi chuồng lồng (6 con/ô) với cùng 

chế độ chăm sóc nuôi dưỡng như nhau từ 17 tuần 

tuổi. Một ngày trước khi kết thúc tuần tuổi thứ 23, 

150 gà ISA Brown được lựa chọn và bố trí đồng đều 

vào 5 nghiệm thức (NT) theo phương pháp hoàn 

toàn ngẫu nhiên một nhân tố. Năm NT tương ứng 

với 5 tỷ lệ của các SID-EAA (Methionine+Cystine, 

Threonine, Tryptophan và Arginine) so với SID-

lysine trong khẩu phần ăn là 90, 95, 100, 105, 110% 

so với khuyến cáo của Hendrix-genetics (2014) [6] 

cho gà đẻ ISA Brown. Mỗi NT gồm 30 con, nuôi 

trong 5 ô (6 con/ô, 5 lần lặp lại). Sơ đồ bồ trí thí 

nghiệm được trình bày ở bảng 1. Hàm lượng SID-

lysine sử dụng trong thí nghiệm này là 0,95 và 

0,90% [7]), tương ứng với 2 giai đoạn 24 - 28 TT; 29 

-33 TT. 

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Chỉ tiêu NT 1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Số gà thí nghiệm/ô thí nghiệm (con) 6 6 6 6 6 

Số lần lặp lại (n) 5 5 5 5 5 

Tổng số gà thí nghiệm (con) 30 30 30 30 30 

Thời gian thí nghiệm (tuần) 10 10 10 10 10 

Giai đoạn 24 - 28 TT 

Mức CP khẩu phần (%) 17,3* 

Mức ME (Kcal/kg) 2800* 

Mức SID-Lysine (%) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Tỷ lệ SID-Meth so với lysine (%) 43,65 46,08 48,5* 50,93 53,35 

Tỷ lệ SID-Meth+Cys so với lysine (%) 72 76 80* 84 88 

Tỷ lệ SID-Threonine so với lysine (%) 60,3 63,65 67* 70,35 73,7 

Tỷ lệ SID-Tryptophan so với lysine (%) 20,25 21,38 22,5* 23,63 24,75 

Tỷ lệ SID-Arginine so với lysine (%) 91,8 96,9 102* 107,1 112,1 

Giai đoạn 29-33 TT 

Mức CP khẩu phần (%) 16,7* 

Mức ME (Kcal/kg) 2800* 

Mức SID-Lysine (%) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Tỷ lệ SID-Meth so với lysine (%) 42,75 45,13 47,5* 49,88 52,25 

Tỷ lệ SID-Meth+Cys so với lysine (%) 75,6 79,8 84* 88,2 92,4 

Tỷ lệ SID-Threonine so với lysine (%) 59,4 62,7 66* 69,3 72,6 

Tỷ lệ SID-Tryptophan so với lysine (%) 20,25 21,38 22,5* 23,63 24,75 

Tỷ lệ SID-Arginine so với lysine (%) 92,7 97,85 103* 108,15 113,3 

Ghi chú: NT: Nghiệm thức; CP: Protein thô; *Theo khuyến cáo của Hendrix-genetics (2014) [6]; các tỷ 

lệ axit amin Meth+Cys, Threonine, Tryptophan, Arginine so với lysine ở các NT được thiết kế cùng tăng 

hoặc cùng giảm 5, 10% so với khuyến cáo của Hendrix-genetics (2014) [6]. 

Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần thí 

nghiệm (KPTN) được xây dựng dựa theo khuyến 

cáo cho gà đẻ ISA Brown ở các giai đoạn khác 

nhau [7] (Bảng 2). Các nguồn nguyên liệu trong 

khẩu phần bao gồm ngô, cám gạo, phụ phẩm sản 

xuất cồn sinh học (DDGS), khô đỗ tương, bột thịt 

xương, bột cá. Mỗi 2 tuần, các KPTN được phối 

trộn ở dạng bột và sau đó đóng gói trong bao tải 

dứa có lớp ni lông trong nhằm tránh ẩm, mốc. 

Mức năng lượng trao đổi (ME) của các nguyên 
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liệu được ước tính theo công thức của Janssen 

(1989) trích dẫn theo NRC (1994) [8]. 

2.3. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định 

Lượng thức ăn đưa vào và dư thừa, số lượng và 

khối lượng trứng được theo dõi và ghi chép hàng 

ngày. Các chỉ tiêu về tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, 

lượng thức ăn thu nhận, tiêu tốn và chi phí thức ăn 

cho 1 kg trứng và các chỉ tiêu chất lượng trứng 

như khối lượng trứng, khối lượng lòng đỏ, đơn vị 

Haugh, tỷ lệ lòng trắng/đỏ, chỉ số hình dạng 

(CSHD), màu lòng đỏ… được đánh giá theo 

phương pháp của Bùi Hữu Đoàn và cs (2011) [9]. 

Để đánh giá chất lượng trứng, mỗi ô thí nghiệm 

chọn 10 quả trứng (có khối lượng trung bình của 

ô) trong 3 ngày đẻ liên tiếp ở tuần cuối của mỗi 

giai đoạn thí nghiệm (28 và 33 tuần tuổi), như vậy 

mỗi lô thí nghiệm là 50 quả trứng.  

 

2.4. Phương pháp phân tích mẫu thức ăn và 

mẫu chất thải 

Mẫu nguyên liệu và thức ăn hỗn hợp được 

nghiền qua sàng 0,5 mm trước khi đem phân tích. 

Tất cả các phân tích đều được tiến hành tại Viện 

Chăn nuôi theo TCVN với các chỉ tiêu vật chất khô 

(TCVN 4326: 2001), protein thô (TCVN 4328: 

2007); khoáng tổng số (TCVN 4327: 2007); Ca 

(TCVN 1526: 2007); P tổng số (TCVN 1525: 2001) 

và hàm lượng các axit amin (TCVN 8764: 2012). 

2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập theo giá trị trung bình 

của từng nghiệm thức và được xử lý thống kê theo 

phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) trên 

phần mềm Minitab 16 (2012) [10]. 

Mô hình xử lý thống kê: Yij = μ+ FSi + eij 

Trong đó: Yij là giá trị quan sát, μ là trung 

bình, FSi là ảnh hưởng của tỷ lệ SID-EAA/Lys i, eij 

là sai số ngẫu nhiên. 

Bảng 2. Nguyên liệu, thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần  

thí nghiệm cho gà trứng thương phẩm 
Giai đoạn 24 – 28 TT Giai đoạn 29 – 33 TT 

Nguyên liệu (%) 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Ngô 57,603 57,968 58,023 58,292 58,542 59,243 59,385 60,108 60,517 60,832 

Khô đậu tương 17,894 17,5 17,416 17,127 16,932 17,298 17,208 16,908 16,33 15,845 

Bột thịt xương 8,1 8,2 8 7,9 7,7 6,303 6,303 6,333 6,303 6,323 

Cám gạo 4,022 3,923 4,037 4,038 4,04 4,018 4,017 3,521 3,53 3,531 

Bột cá 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 0,7 0,75 

Đá mảnh 4 4 4 4 4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

DCP 1,032 1,032 1,032 1,032 1,05 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 

Bột đá 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

L-lysine 0,231 0,239 0,245 0,254 0,262 0,21 0,214 0,221 0,234 0,245 

L-Methionine 0,256 0,297 0,338 0,379 0,42 0,259 0,299 0,337 0,382 0,424 

L-Threonine 0,084 0,12 0,156 0,193 0,23 0,056 0,089 0,126 0,16 0,196 

L-Tryptophan 0,048 0,061 0,072 0,085 0,097 0,041 0,053 0,061 0,078 0,09 

Arginine 0 0 0,041 0,1 0,157 0 0 0,043 0,094 0,152 

Muối 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Dầu thực vật 1,28 1,21 1,19 1,15 1,12 1,19 1,15 1,06 0,99 0,93 

NaHCO3  0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Sobemix31 gà đẻ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Cholin Chloride 60 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Chất chống mốc  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Chất chống oxy hóa 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Tổng 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 

Giá thành (VNĐ) 10.047 10.072 10.143 10.230 10.315 9.972 9.992 10.054 10.139 10.224 

Giá trị dinh dưỡng           

Vật chất khô (%) 89,47 89,48 89,49 89,5 89,5 89,39 89,4 89,38 89,39 89,41 

ME (Kcal/kg) 2.800,75 2.801,33 2.800,99 2.801,03 2.800,8 2.800,9 2.800,72 2.800,64 2.801,1 2.800,87 
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Giai đoạn 24 – 28 TT Giai đoạn 29 – 33 TT 
Nguyên liệu (%) 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

2 

Protein thô (%) 17,35 17,31 17,31 17,31 17,3 16,65 16,62 16,63 16,6 16,61 

Xơ thô (%) 3,17 3,14 3,14 3,13 3,12 3,13 3,13 3,08 3,05 3,02 

Ca (%) 3,99 3,99 3,98 3,98 3,97 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 

P tổng số (%) 0,64 0,64 0,64 0,64 0,63 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

SID-Lysine (%) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

SID-Meth+Cys (%) 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,681 0,719 0,754 0,794 0,832 

SID-Threonine (%) 0,57 0,6 0,64 0,67 0,7 0,535 0,564 0,597 0,624 0,654 

SID-Tryptophan (%) 0,19 0,2 0,21 0,22 0,24 0,182 0,193 0,199 0,213 0,222 

SID-Arginine (%) 0,91 0,94 0,97 1,02 1,06 0,879 0,903 0,937 0,974 1,02 

Ghi chú: NT: Nghiệm thức. Sobemix31 gà đẻ (Premix-khoáng vitamin): Vitamin A (tối thiểu): 

3.20.000 IU/kg; vitamin E (tối thiểu): 6.000 mg/kg; vitamin B1 (tối thiểu): 600 mg/kg; vitamin D3 (tối 

thiểu): 1.000.000 IU/kg; vitamin K3 (tối thiểu): 800 mg/kg); vitamin B2 (tối thiểu): 1.600 mg/kg;  

Fe (tối thiểu - tối đa): 16.000 mg/kg; Zn (tối thiểu - tối đa): 24.000 mg/kg; Cu (tối thiểu - tối đa): 2.000 

mg/kg; Mn (tối thiểu - tối đa) 24.000 mg/kg. Hàm lượng các SID-axit amin của các nguyên liệu thức ăn 
trong thí nghiệm này được tính toán dự trên kết quả về tỷ lệ SID-axit amin của các nguyên liệu thức ăn 
được xác định trong đề tài nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT “Nghiên cứu giảm hàm lượng 

protein thô trên cơ sở cân đối axit amin trong khẩu phần thức ăn cho gà đẻ trứng thương phẩm và gà 
thịt” giai đoạn 2020-2022 đã nghiệm thu.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. Năng suất trứng và hiệu quả sử dụng thức 

ăn của gà thí nghiệm  

Bảng 3. Năng suất trứng của gà thí nghiệm ăn khẩu phần với các tỷ lệ khác nhau  

của SID-AA so với SID-lysine (n=5) 

Nghiệm thức NT 1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM P  

Sản lượng trứng trung bình mỗi giai đoạn (quả/mái) 

GĐ 24-28 TT 28,75b 29,35ab 31,20a 30,20ab 29,69ab 0,547 0,048 

GĐ 29-33 TT 31,15b 31,40b 33,00a 32,00ab 31,30b 0,333 0,005 

GĐ 24-33 TT 59,90b 60,75b 64,20a 62,20ab 60,90b 0,673 0,002 

Sản lượng trứng trung bình mỗi tuần ở từng giai đoạn (quả/mái/tuần) 

GĐ 24-28 TT 5,75b 5,87ab 6,24a 6,04ab 5,92b 0,109 0,048 

GĐ 29-33 TT 6,23b 6,28b 6,60a 6,40ab 6,26b 0,066 0,005 

GĐ 24-33 TT 5,99b 6,075b 6,42a 6,22ab 6,09b 0,067 0,002 

Tỷ lệ đẻ trung bình ở mỗi giai đoạn (%) 

GĐ 24-28 TT 82,14b 83,86ab 89,14a 86,29ab 84,57b 1,562 0,048 

GĐ 29-33 TT 89,00b 89,71b 94,29a 91,43ab 89,43b 0,951 0,005 

GĐ 24-33 TT 85,57b 86,79b 91,71a 88,86ab 87,00b 0,961 0,002 

Khối lượng trứng trung bình ở mỗi giai đoạn (g/quả) 

GĐ 24-28 TT 54,98b 55,71b 57,50a 55,89b 55,69b 0,229 <0,0001 

GĐ 29-33 TT 58,01b 58,10b 60,31a 58,73ab 58,34b 0,461 0,013 

GĐ 24-33 TT 56,50b 56,91b 58,90a 57,31b 57,01b 0,271 <0,0001 

Ghi chú: NT: Nghiệm thức, GĐ: Giai đoạn. Các giá trị mang các chữ số khác nhau thì khác nhau có 

ý nghĩa thống kê (P<0,05). NT1 đến NT5 tương ứng với các tỷ lệ SID-EAA/Lysine là 90, 95, 100, 105, 

110% so với khuyến cáo của Hendrix-genetic (2014) [6]. 
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Ở giai đoạn 24 - 28 TT, 29 – 33 TT và 24 - 33 

TT, tỷ lệ SID-AA/SID-lysine khác nhau trong khẩu 

phần ăn của gà đẻ có tác động đáng kể đến sản 

lượng trứng (quả/mái/giai đoạn và quả/mái/tuần) 

và tỷ lệ đẻ (P < 0,05) (Bảng 3), với giá trị cao hơn ở 

lô NT3 so với lô NT1, NT2 và NT5. Tương tự, khối 

lượng trứng ở lô NT3 cao hơn so với các lô còn lại 

từ 2,8 đến 4,6% ở tất cả các giai đoạn thí nghiệm (P 

< 0,05).  

Hiệu quả sử dụng và chi phí thức ăn của gà thí 

nghiệm ăn khẩu phần với các tỷ lệ khác nhau của 

SID-AA so với SID-lysine được trình bày ở bảng 4. 

Lượng thức ăn ăn vào (TAAV) hàng ngày không có 

sự khác nhau giữa các lô thí ngiệm (P > 0,05) ở cả 

2 giai đoạn 24 - 28 TT, 29 - 33 TT và toàn bộ thí 

nghiệm. Tuy nhiên, tỷ lệ SID-AA/SID-lysine khác 

nhau trong khẩu phần ăn đã ảnh hưởng rõ rệt đến 

tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng và cho 1 kg 

trứng (P < 0,05). Nhìn chung, tiêu tốn thức ăn cho 

10 quả trứng ở lô NT3 thấp hơn so với lô NT1 (P < 

0,05) và tương tự với lô NT2, NT4 và NT5 (P > 

0,05) ở giai đoạn 29 - 33 TT và toàn bộ thí nghiệm. 

Trong khi đó, tiêu tốn thức ăn cho 1 kg trứng ở lô 

NT3 thấp hơn so với lô NT1, NT2 (P < 0,05) và 

tương tự lô NT4, NT5 (P > 0,05). 

Bảng 4. Hiệu quả sử dụng và chi phí thức ăn của gà thí nghiệm ăn khẩu phần với các tỷ lệ khác nhau của 

SID-AA so với SID-lysine (n=5) 

Nghiệm thức NT 1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM P  

Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày ở mỗi giai đoạn (g/mái/ngày) 

GĐ 24 - 28 TT 96,18 95,91 95,32 95,59 94,11 0,980 0,619 

GĐ 29 - 33 TT 103,54 103,22 101,56 100,97 100,55 1,172 0,297 

GĐ 24 - 33 TT 100,27 99,97 98,79 98,58 97,69 0,961 0,334 

Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng (kg TA/10 quả trứng)  

GĐ 24 - 28 TT 1,16 1,14 1,06 1,10 1,11 0,023 0,081 

GĐ 29 - 33 TT 1,17a 1,15ab 1,08b 1,11ab 1,08b 0,019 0,008 

GĐ 24 - 33 TT 1,16a 1,14ab 1,07b 1,10ab 1,09b 0,017 0,008 

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg trứng (kg TA/kg trứng) 

GĐ 24 - 28 TT 2,11a 2,04a 1,86b 1,97ab 2,00ab 0,043 0,007 

GĐ 29 - 33 TT 2,01a 1,99a 1,79b 1,89ab 1,85ab 0,041 0,005 

GĐ 24 - 33 TT 2,06a 2,01a 1,82b 1,93ab 1,92ab 0,035 0,001 

Chi phí thức ăn cho 10 quả trứng (1.000 VNĐ/10 quả trứng) 

GĐ 24 - 28 TT 11.639 11.448 10.796 11.242 11.452 236,6 0,157 

GĐ 29 - 33 TT 11.629a 11.511ab 108.48b 11.227ab 11.020ab 191,0 0,047 

GĐ 24 - 33 TT 11.634a 11.480ab 10.822b 11.235ab 11.236ab 176,0 0,041 

Chi phí thức ăn cho 1 kg trứng (1.000 VNĐ/kg trứng) 

GĐ 24 - 28 TT 21.206a 20.592ab 18.829b 20.158ab 20.593ab 442,4 0,014 

GĐ 29 - 33 TT 20.047a 19.836a 17.995a 19.117ab 18.910ab 407,0 0,015 

GĐ 24 - 33 TT 20.626a 20.214a 18.412b 19.637ab 19.751ab 353,4 0,004 

Ghi chú: NT: Nghiệm thức, GĐ: Giai đoạn; TA: Thức ăn. Các giá trị mang các chữ số khác nhau thì 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). NT1 đến NT5 tương ứng với các tỷ lệ SID-EAA/Lysine là 90, 95, 

100, 105, 110% so với khuyến cáo của Hendrix-genetic (2014) [6]. 

Kết quả của nghiên cứu này đã xác nhận rằng 

tỷ lệ SID-AA/SID-lysine ở NT3 có tác động đến hệ 

số chuyển hóa thức ăn, sản lượng trứng và khối 

lượng trứng tốt nhất (Bảng 3 và 4). Kết quả này có 

thể là do các AA trong khẩu phần NT3 được cân 

đối hơn. Alagawany và cs (2020) [11]; Zeweil và cs 

(2011) [12] báo cáo rằng, tăng tỷ lệ AA lưu 

huỳnh/lysine đã cải thiện đáng kể hệ số chuyển 

hóa thức ăn trên mỗi kg trứng và tỷ lệ đẻ. Hệ số 

chuyển hóa thức ăn, sản lượng trứng và khối lượng 

trứng bị ảnh hưởng đáng kể do sự gia tăng lượng 

AA lưu huỳnh dễ tiêu hóa [13]. Mặt khác, một số 

nghiên cứu cho thấy, việc tăng lượng AA lưu 
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huỳnh trong khẩu phần đã không cải thiện về hệ 

số chuyển hóa thức ăn và khối lượng trứng [14, 

15], điều này có thể do sự mất cân bằng AA trong 

khẩu phần khi tăng lượng AA lưu huỳnh. 

3.2. Chất lượng trứng của gà thí nghiệm 

Bảng 5. Chất lượng trứng của gà thí nghiệm ăn khẩu phần với các tỷ lệ khác nhau  

của SID-AA so với SID-lysine (n=50) 

Nghiệm thức NT 1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM P 

Giai đoạn 24 - 28 TT 

KL trứng (g) 57,55a 57,85a 60,36b 57,93a 57,69a 0,416 <0,0001 

KL vỏ (g) 6,39 6,31 6,22 6,29 6,35 0,109 0,843 

KL lòng đỏ (g) 13,16a 13,67a 14,49b 13,75ab 13,67a 0,192 <0,0001 

KL lòng trắng (g) 38,00a 37,86a 39,65b 37,90a 37,68a 0,352 0,001 

Tỷ lệ vỏ (%) 11,12a 10,91ab 10,30b 10,86ab 10,99ab 0,185 0,029 

Tỷ lệ lòng đỏ (%) 22,87 23,64 24,01 23,73 23,69 0,289 0,083 

Tỷ lệ lòng trắng (%) 66,02 65,45 65,69 65,41 65,32 0,332 0,586 

Tỷ lệ lòng trắng/lòng đỏ 2,89 2,77 2,74 2,76 2,77 0,046 0,141 

Chiều cao lòng trắng (mm) 6,83 7,08 7,55 7,18 7,51 0,312 0,452 

Màu lòng đỏ 5,62 5,85 6,00 5,85 5,92 0,236 0,827 

CSHD 1,27 1,27 1,28 1,28 1,27 0,012 0,811 

Độ dày vỏ (mm) 0,28 0,27 0,26 0,27 0,27 0,006 0,598 

Đơn vị Haugh 82,48 84,88 86,59 85,05 85,60 1,760 0,565 

Giai đoạn 29 - 33 tuần tuổi 

KL trứng (g) 58,21a 58,63a 60,77b 58,97a 58,74a 0,28 <0,0001 

KL vỏ (g) 6,59 6,54 6,33 6,40 6,56 0,164 0,759 

KL lòng đỏ (g) 13,56 13,77 14,34 13,91 13,80 0,228 0,176 

KL lòng trắng (g) 38,07a 38,32a 40,10b 38,66ab 38,39a 0,367 0,002 

Tỷ lệ vỏ (%) 11,31 11,15 10,42 10,85 11,17 0,271 0,156 

Tỷ lệ lòng đỏ (%) 23,28 23,49 23,60 23,59 23,50 0,370 0,975 

Tỷ lệ lòng trắng (%) 65,41 65,36 65,99 65,56 65,33 0,536 0,907 

Tỷ lệ lòng trắng/lòng đỏ 2,83 2,80 2,81 2,78 2,79 0,066 0,995 

Chiều cao lòng trắng (mm) 6,81 6,91 7,41 7,28 7,22 0,328 0,666 

Màu lòng đỏ 5,86 6,14 6,07 6,21 6,07 0,187 0,726 

CSHD 1,264 1,260 1,267 1,265 1,257 0,009 0,931 

Độ dày vỏ (mm) 0,28 0,28 0,26 0,26 0,27 0,007 0,073 

Đơn vị Haugh 82,30 83,21 85,27 84,74 84,93 2,094 0,828 

Ghi chú: NT: Nghiệm thức; KL: Khối lượng; CSHD: Chỉ số hình dạng. Các giá trị mang các chữ số 

khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). NT1 đến NT5 tương ứng với các tỷ lệ SID-
EAA/Lysine là 90, 95, 100, 105, 110% so với khuyến cáo của Hendric-genetic (2014) [6]. 

Tỷ lệ SID-AA/SID-lysine khác nhau trong khẩu 

phần ăn cho gà đẻ tác động đáng kể đến khối lượng 

lòng đỏ và lòng trắng, tỷ lệ vỏ trứng ở giai đoạn 24 - 

28 TT (P < 0,05) và khối lượng lòng trắng ở giai 

đoạn 29 - 33 TT (P < 0,05) (Bảng 5). Tuy nhiên, các 

chỉ tiêu khác như khối lượng vỏ, tỷ lệ lòng trắng, tỷ 

lệ lòng đỏ, tỷ lệ lòng trắng/lòng đỏ, chiều cao lòng 

trắng, màu lòng đỏ, CSHD, đơn vị Haugh không có 

sự sai khác thống kê giữa các lô thí nghiệm (P > 

0,05) ở cả 2 giai đoạn 24 - 28 TT và 29 - 33 TT. Theo 

Reda và cs (2020) [16], tăng tỷ lệ AA lưu 

huỳnh/lysine có tác động tích cực đến quá trình 
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trao đổi chất trong sản xuất trứng, chất lượng trứng 

và tình trạng sức khỏe chung của gia cầm. Một số 

nghiên cứu kết luận rằng, tăng hàm lượng AA lưu 

huỳnh trong khẩu phần ăn của chim cút đã cải 

thiện khối lượng và độ dày vỏ trứng, tỷ lệ lòng đỏ và 

lòng trắng, đơn vị Haugh so với nhóm đối chứng 

[16, 17]. Kalvandi và cs (2019) [18] cho rằng, việc 

bổ sung methionine trong khẩu phần ăn của chim 

cút làm tăng độ dày vỏ trứng và đơn vị Haugh, 

nhưng không ảnh hưởng đến tỷ lệ lòng đỏ và lòng 

trắng. Bên cạnh đó, Phuoc và cs (2019) [19] cho 

biết, tăng tỷ lệ AA lưu huỳnh/lysine trong khẩu 

phần gà Ác đẻ dẫn đến tăng đơn vị Haugh, tuy 

nhiên không tác động đến tỷ lệ lòng đỏ, tỷ lệ lòng 

trắng, tỷ lệ và độ dày vỏ, màu lòng đỏ. Do các chỉ 

tiêu chất lượng trứng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều 

yếu tố như giống, độ tuổi, nhiệt độ, thời gian bảo 

quản và các mức AA trong khẩu phần [20, 21, 22]. 

Vì vậy, các kết quả khác nhau thường thấy giữa các 

nghiên cứu. 

4. KẾT LUẬN  

Tỷ lệ các SID-EAA/lysine có tác động đáng kể 

đến năng suất, chất lượng trứng và hiệu quả sử 

dụng thức ăn. Tỷ lệ các SID-EAA/lysine 

(methionine+cystein, threonine, tryptophan, 

arginine) thích hợp trong khẩu phần cho gà đẻ ISA 

Brown tương tự khuyến cáo của Hendrix-genetics 

(2014), với mức SID-lysine ở giai đoạn 24 - 28 và 29 

- 33 TT, tương ứng là 0,95 và 0,90%; protein thô và 

ME ở giai đoạn 24 - 28 và 29 - 33 TT, tương ứng là 

17,3% và 2.800 Kcal, 16,5% và 2.800 Kcal. 
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DETERMINATION OF OPTIMAL STANDARDISED ILEAL DIGESTIBILITY ESSENTIAL 

AMINO ACID TO LYSINE RATIO ON ISA BROWN LAYING HEN DIET 

Tran Thi Bich Ngoc1, 3,, Lai Thi Nhai1, Bui Thi Hong1, Ninh Thi Huyen1,  

Tran Thi Thanh Thao2, Cu Thi Thien Thu3, Pham Kim Dang3, 4 

1Deparment of Animal Nutrition and Feed, National Institute of Animal Science 
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3Faculty of Animal Science, Vientam National University of Agriculture  
4Department of Livestock production 

Summary 

This study was conducted to determine the optimal ratio of standard ileal digesbible essential amino 

acids compared with lysine (SID-EAA/Lys) on egg performance and quality and feed efficiency of ISA 

Brown hens from 24 to 33 age of weeks. The experiment was designed according to a one-factor 

completely randomized design with 5 ratios of SID-EAA/Lys (Methionine+Cystine, Threonine, 

Tryptophan và Arginine), 90, 95, 100, 105, 110% respectively, compared to Hendrix-genetics 

recommendation (2014). Each treatment consisted of 30 hens raised in 5 cages (6 hens/cage), each 

cage was a replication. The content of SID-lysine used in the experiment was 0.95% and 0.90% 

corresponding to 24-28, 29-33 age of weeks. The results showed that ratios of SID-EAA/Lys affected 

egg performance and quality and feed efficiency of ISA Brown hens from 24 to 33 age of weeks. The 

appropriate SID-EAA/lysine ratio in ISA Brown layer diets was similar to that reported by Hendrix-

genetics (2014).  

Keywords: Amino acid, ISA Brown laying hen, standardized ileal digestibility lysine.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CÁC AXIT AMIN THIẾT YẾU 

TIÊU HÓA HỒI TRÀNG TIÊU CHUẨN SO VỚI LYSINE 

TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN NĂNG SUẤT  

SINH TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ 

CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG   
Ninh Thị Huyền1, Bùi Thị Hồng1, Bùi Thị Thu Hiền1,  

Đào Thị Phương1, Phạm Kim Đăng2, 3, Trần Thị Bích Ngọc1, 2, * 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ các axit amin thiết yếu dạng tiêu 

hóa hồi tràng tiêu chuẩn so với lysine (SID-EAA/Lys) đến năng suất sinh trưởng, hiệu quả sử dụng 

thức ăn và chất lượng thịt của gà Lương Phượng nuôi thịt từ 1 đến 84 ngày tuổi. Thí nghiệm được tiến 

hành trên 750 gà Lương Phượng và được thiết kế theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn 1 nhân tố 

với 5 mức tỷ lệ SID-EAA/Lys, là các tỷ lệ SID-EAA/Lys bao gồm Meth + Cys, Thre, Tryp và Arg tương 

ứng là 90, 95, 100, 105, 110% so với khuyến cáo của Aviagen (2014). Hàm lượng SID-Lysine sử dụng 

trong thí nghiệm là mức 1,3%, 1,15% và 0,95% tương ứng với 3 giai đoạn sinh trưởng 1 - 28 ngày tuổi; 29 

- 56 ngày tuổi; 57 - 84 ngày tuổi. Gà được nuôi trong chuồng, mỗi nghiệm thức gồm 150 con, nuôi trong 

5 ô chuồng, mỗi ô là một lần lặp lại. Kết quả cho thấy, tăng và giảm tương ứng 5% và 10% tỷ lệ SID-

EAA/Lys đều ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và chi phí thức 

ăn, tuy nhiên không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng thịt của gà Lương Phượng. Tỷ lệ SID-

EAA/Lys ở mức 100% so với khuyến cáo của Aviagen (2014) là tỷ lệ phù hợp trong khẩu phần ăn của 

gà Lương Phượng nuôi thịt.  

Từ khóa: Axit amin, gà Lương Phượng, tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 

Tối ưu hóa hiệu quả dinh dưỡng thông qua 

việc cân đối các axit amin (AA) thiết yếu đáp ứng 

nhu cầu của vật nuôi là rất cần thiết trong chăn 

nuôi [1]. Axit amin thiết yếu tiêu hóa hồi tràng tiêu 

chuẩn (SID-EAA) được coi là cơ sở dữ liệu chính 

xác nhất về AA tiêu hóa trong thành phần thức ăn 

[2]. Hiện nay, ở nhiều nước trên thế giới, việc sử 

dụng SID-EAA đã được khuyến cáo để xây dựng 

công thức khẩu phần cho vật nuôi nhằm tối ưu hóa 

nhu cầu dinh dưỡng và tối đa hóa lợi nhuận do sử 

dụng SID-EAA tiết kiệm được nhiều axit amin hơn, 

do tính toán chính xác lượng AA tiêu hóa hấp thu ở 

cuối ruột non và loại trừ lượng AA nội sinh cơ bản 

[3], [4]. 

                                                             

1 Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi, Viện Chăn 
nuôi 
2 Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
3 Cục Chăn nuôi 
*Email: bichngocnias@gmail.com                                                                  

Gà thịt sinh trưởng chậm được định nghĩa có 

mức tăng khối lượng (KL) trung bình hàng ngày 

(ADG) dưới 50 g/con/ngày và thời gian sinh 

trưởng ít nhất 81 ngày [5]. Nguyên nhân mở rộng 

chăn nuôi gà thịt tăng trưởng chậm trên thế giới 

hiện nay là do chất lượng thịt của các giống này tốt 

hơn giống cao sản, gia cầm được nuôi dưỡng trong 

điều kiện phúc lợi tốt hơn, khả năng thích nghi với 

các điều kiện nuôi khác nhau, tỷ lệ chết thấp hơn 

và sử dụng ít kháng sinh hơn so với gà thịt cao sản 

[6], [7]. Các giống gà chậm lớn chiếm gần 40% sản 

lượng gà thịt của Hà Lan, 24% sản lượng gà thịt của 

Pháp và 11% sản lượng ở Vương quốc Anh [8]. 

Theo Cục Chăn nuôi (2023) [9], tổng đàn gà 

thịt nước ta đạt 364,67 triệu con vào cuối năm 

2022, trong đó chăn nuôi gà thịt lông màu phù hợp 

với các tiêu chí của gà sinh trưởng chậm ngày 

càng phát triển, chiếm tỷ trọng lớn với nhu cầu con 

giống từ 72 - 75% tổng nhu cầu con giống gà thịt, 

trong đó gà Lương Phượng thường được sử dụng 

để lai tạo với các giống gà địa phương khác tạo con 
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lai thương phẩm. Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng, 

đặc biệt là nhu cầu SID-EAA đối với gà sinh trưởng 

chậm nói chung và gà Lương Phượng nói riêng 

còn hạn chế, chủ yếu áp dụng hoặc ước tính dựa 

trên cơ sở dữ liệu của giống cao sản như Cobb, 

Ross [10], [11]. Vì vậy, việc cập nhật cơ sở dữ liệu 

về nhu cầu dinh dưỡng cho loại gà này là cần thiết. 

Mục đích của nghiên cứu này là xác định ảnh 

hưởng của tỷ lệ các AA thiết yếu tiêu hóa hồi tràng 

tiêu chuẩn so với lysine (SID-EAA/Lys) trong 

khẩu phần ăn ở 3 giai đoạn sinh trưởng đến năng 

suất sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và chất 

lượng thịt của gà Lương Phượng. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm 

Giống vật nuôi Chất lượng cao, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam từ tháng 3 - 7/2021. 

2.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được triển khai trên 750 gà Lương 

Phượng 1 ngày tuổi và được thiết kế theo phương 

pháp ngẫu nhiên hoàn toàn với 5 nghiệm thức 

(NT) là các tỷ lệ SID-EAA/Lys, bao gồm Meth + 

Cys, Thre, Tryp và Agr, tương ứng là 90%, 95%, 

100%, 105%, 110% so với khuyến cáo của Aviagen 

(2014) [10]. Gà thí nghiệm được phân bố đồng đều 

theo tỷ lệ trống, mái giữa các NT. Mỗi NT gồm 150 

con, nuôi trong 5 ô chuồng (30 con/ô, mỗi ô là một 

lần lặp lại). Hàm lượng SID-Lysine sử dụng trong 

thí nghiệm này là 1,3; 1,15 và 0,95, tương ứng với 3 

giai đoạn sinh trưởng 1- 28 ngày tuổi; 29 - 56 ngày 

tuổi; 57 - 84 ngày tuổi. 

Tại thời điểm kết thúc thí nghiệm, mỗi ô thí 

nghiệm chọn 2 con gà khỏe mạnh (1 trống và 1 

mái) có khối lượng trung bình trong đàn để mổ 

khảo sát năng suất thân thịt và chất lượng thịt. 

Phương pháp khảo sát tham khảo theo Bùi Hữu 

Đoàn và cs (2011) [12]; thịt lườn sẽ được sấy lạnh 

và phân tích các chỉ tiêu: vật chất khô, khả năng 

giữ nước, protein thô và các AA. Độ dai của thịt 

được xác định theo phương pháp của Desai và cs 

(2016) [13]. Thịt lườn sau khi được hấp ở 75oC 

trong 1 giờ sẽ được làm nguội, cắt dọc theo thớ thịt 

với thiết diện 1 cm x 1 cm tại 5 vị trí khác nhau. Độ 

dai của thịt được đo bằng máy Warner Bratzer 

200D (US) theo đơn vị N. Độ dai của thịt được xác 

định là trung bình của 5 giá trị tương ứng với 5 vị 

trí cắt. 

Thức ăn thí nghiệm của gà ở các giai đoạn 

khác nhau (Bảng 1) được xây dựng dựa trên các 

nguồn nguyên liệu như ngô, cám gạo, phụ phẩm 

sản xuất cồn sinh học (DDGS), khô đỗ tương, bột 

thịt xương, bột cá. Mức năng lượng trao đổi (ME) 

của các nguyên liệu được ước tính theo công thức 

của Janssen (1989) trích dẫn trong NRC (1994) 

[14]. 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm 

Chỉ tiêu NT 1 (90) 
NT2  

(95) 

NT3 

(100) 

NT4 

(105) 

NT5 

(110) 

Số gà thí nghiệm/lần lặp lại (con) 30 30 30 30 30 

Số lần lặp lại (n) 5 5 5 5 5 

Tổng số gà thí nghiệm (con) 150 150 150 150 150 

Thời gian thí nghiệm (ngày) 84 84 84 84 84 

Giai đoạn 1 - 28 ngày tuổi 

Mức protein thô khẩu phần (%) 20,8* 

Mức ME (Kcal/kg) 3.000* 

Mức SID-Lysine (%) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Tỷ lệ SID-Meth so với lysine (%) 36,45 38,48 40,5** 42,53 44,55 

Tỷ lệ SID-Meth+Cys so với lysine (%) 67,5 71,25 75** 78,75 82,5 

Tỷ lệ SID-Threonine so với lysine (%) 60,3 63,65 67** 70,35 73,7 

Tỷ lệ SID-Tryptophan so với lysine (%) 14,04 14,82 15,6** 16,38 17,16 

Tỷ lệ SID-Arginine so với lysine (%) 96,3 101,65 107** 112,35 117,7 
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Chỉ tiêu NT 1 (90) 
NT2  

(95) 

NT3 

(100) 

NT4 

(105) 

NT5 

(110) 

Giai đoạn 29 - 56 ngày tuổi 

Mức protein thô khẩu phần (%) 19,0* 

Mức ME (Kcal/kg) 3.100* 

Mức SID-Lysine (%) 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Tỷ lệ SID-Meth so với lysine (%) 37,8 39,9 42** 44,1 46,2 

Tỷ lệ SID-Meth+Cys so với lysine (%) 70,65 74,58 78,5** 82,43 86,35 

Tỷ lệ SID-Threonine so với lysine (%) 60,3 63,65 67** 70,35 73,7 

Tỷ lệ SID-Tryptophan so với lysine (%) 14,04 14,82 15,6** 16,38 17,16 

Tỷ lệ SID-Arginine so với lysine (%) 96,3 101,65 107** 112,35 117,7 

Giai đoạn 56 - 84 ngày tuổi 

Mức protein thô khẩu phần (%) 18,0* 

Mức ME (Kcal/kg) 3.150* 

Mức SID-Lysine (%) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Tỷ lệ SID-Meth so với lysine (%) 37,35 39,43 41,5** 43,58 45,65 

Tỷ lệ SID-Meth+Cys so với lysine (%) 70,2 74,1 78** 81,9 85,8 

Tỷ lệ SID-Threonine so với lysine (%) 60,3 63,65 67** 70,35 73,7 

Tỷ lệ SID-Tryptophan so với lysine (%) 14,04 14,82 15,6** 16,38 17,16 

Tỷ lệ SID-Arginine so với lysine (%) 96,3 101,65 107** 112,35 117,7 

Ghi chú: *Mức protein thô và ME trong khẩu phần ăn của gà thịt được xác định bằng cách lấy giá trị 

trung bình dựa trên các khuyến cáo cho gà thịt lông màu của một số nhà máy sản xuất thức ăn như Japfa, 

Dabaco, Guyomarch. Mức protein thô có thể được điều chỉnh khi mà các mẫu thức ăn lấy từ các nhà máy 
được phân tích có sự chênh lệch lớn so với khuyến cáo trên bao bì. Hàm lượng SID-Lysine cho các giai 
đoạn được tham khảo từ kết quả nghiên cứu “Nghiên cứu xác định mức lysine hồi tràng tiêu chuẩn thích 

hợp trong khẩu phần ăn của gà Lương Phượng nuôi thịt” thuộc đề tài nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT: “Nghiên cứu giảm hàm lượng protein thô trên cơ sở cân đối axit amin trong khẩu phần thức ăn 

cho gà đẻ trứng thương phẩm và gà thịt” đã nghiệm thu. Giữa các khẩu phần thí nghiệm, các tỷ lệ SID-

EAA khác so với Lysine như Leucine, Isoleucine, Valine, Phenyl alanine, Phenyl alanine + Tyrosine thì sẽ 
cân đối theo khuyến cáo của Aviagen (2014). **Theo khuyến cáo của Aviagen (2014). Các tỷ lệ axit amin 

Methionine, Meth+Cys, Threonine, Tryptophan, Arginine so với Lysine ở các nghiệm thức được thiết kế 
cùng tăng hoặc cùng giảm 5, 10% so với khuyến cáo của Aviagen (2014) [10]. 

Bảng 2. Nguyên liệu, thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của  

khẩu phần thí nghiệm cho gà Lương Phượng 

Giai đoạn 1 - 28 ngày tuổi Giai đoạn 29 - 56 ngày tuổi Giai đoạn 57 - 84 ngày tuổi Nguyên liệu 

(%) KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 

Ngô 53,06 53,05 53,04 53,06 52,68 59,39 59,21 59,16 59,11 59,05 61,54 61,06 61,36 61,21 61,47 

Khô đậu 

tương 
24,00 24,00 24,50 25,00 25,50 19,50 20,00 20,30 20,44 20,94 14,50 16,13 15,70 15,40 15,00 

DDGS ngô 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,80 6,80 6,80 7,10 7,10 

Bột thịt 

xương 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 8,07 6,60 6,60 6,60 6,60 

Cám gạo 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Bột cá 60 2,00 1,83 1,10 0,35 0,00 2,30 1,78 1,30 1,00 0,35 0 0 0 0 0 

Dầu thực 

vật 
2,20 2,20 2,24 2,28 2,35 2,57 2,61 2,65 2,68 2,72 2,47 2,63 2,59 2,59 2,55 
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Giai đoạn 1 - 28 ngày tuổi Giai đoạn 29 - 56 ngày tuổi Giai đoạn 57 - 84 ngày tuổi Nguyên liệu 

(%) KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 

Bột đá vôi 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

DCP 

(khoáng) 
1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 

Sobemix22 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Muối ăn 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

NaHCO3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Lys 0,489 0,493 0,496 0,499 0,494 0,408 0,407 0,410 0,413 0,414 0,272 0,259 0,269 0,276 0,286 

Meth 0,339 0,390 0,442 0,493 0,541 0,317 0,363 0,410 0,457 0,504 0,204 0,234 0,275 0,314 0,355 

Thre 0,187 0,234 0,285 0,335 0,379 0,144 0,186 0,229 0,272 0,316 0,073 0,098 0,136 0,171 0,209 

Tryp 0,000 0,009 0,019 0,029 0,037 0,000 0,007 0,016 0,026 0,034 0,000 0,000 0,004 0,012 0,022 

Arg 0,155 0,229 0,306 0,383 0,448 0,104 0,167 0,233 0,300 0,367 0,000 0,033 0,096 0,154 0,216 

Chất chống 

mốc 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Cholin 

chloride 60 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Zympex006 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Chất chống 

oxy hóa 
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Giá 

(VNĐ/kg) 
11.452 11.555 11.608 11.658 11.757 11.420 11.481 11.548 11.635 11.681 10.933 11.029 11.104 11.196 11.281 

Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng 

Vật chất 

khô (%) 
88,32 88,35 88,31 88,30 88,34 88,35 88,37 88,38 88,35 88,39 88,75 88,70 88,72 88,75 88,77 

Năng lượng 

trao đổi 

(Kcal) 

3.000 3.000 2.999 2.998 2.999 3.100 3.099 3.099 3.100 3.099 3.150 3.149 3.150 3.150 3.150 

Protein thô 

(%) 
20,64 20,74 20,74 20,73 20,89 19,11 19,18 19,21 19,28 19,29 18,01 18,06 18,05 18,15 18,16 

Xơ thô (%) 4,53 4,53 4,56 4,60 4,63 3,95 3,98 4,00 4,01 4,04 3,91 3,98 3,96 3,98 3,95 

NDF (%) 12,49 12,49 12,53 12,57 12,57 11,25 11,28 11,30 11,30 11,34 11,69 11,77 11,77 11,84 11,83 

Canxi (%) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,86 0,82 0,82 0,82 0,82 

Phốt pho 

tổng số (%) 
0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 0,00 0,57 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 

SID Lys (%) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

SID 

Meth+Cyss 

(%) 

0,88 0,93 0,98 1,02 1,07 0,81 0,86 0,90 0,95 0,99 0,67 0,70 0,74 0,78 0,82 

SID Thre 

(%) 
0,78 0,83 0,87 0,91 0,96 0,69 0,73 0,77 0,81 0,85 0,57 0,60 0,64 0,67 0,70 

SID Tryp 

(%) 
0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 

SID Arg (%) 1,25 1,32 1,39 1,46 1,53 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 0,92 0,97 1,02 1,07 1,12 

Ghi chú: Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của thức ăn được tính toán dựa trên nguyên liệu 

thức ăn đã được phân tích. Sobemix 22: vitamin A (tối thiểu): 3,200,000 IU/kg; vitamin E (tối thiểu): 
12,000 mg/kg; vitamin B1 (tối thiểu): 400 mg/kg; vitamin D3 (tối thiểu): 1,000,000 IU/kg; vitamin K3 
(tối thiểu): 660 mg/kg); vitamin B3 (tối thiểu): 12,000 mg/kg; Fe (tối thiểu - tối đa): 10,200-13,800 

mg/kg; Zn (tối thiểu - tối đa): 25,500-34,500 mg/kg; Cu (tối thiểu - tối đa): 3,200-4,800 mg/kg; Mn (tối 
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thiểu - tối đa) 25,500-34,500 mg/kg. Zympex006: > 25,000 XIAU/g endo-1,4 xylanase. Hàm lượng các 

SID-axit amin của các nguyên liệu thức ăn trong thí nghiệm này được tính toán dự trên kết quả về tỷ lệ 
SID-axit amin của các nguyên liệu thức ăn được xác định trong đề tài nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT: “Nghiên cứu giảm hàm lượng protein thô trên cơ sở cân đối axit amin trong khẩu phần thức ăn 

cho gà đẻ trứng thương phẩm và gà thịt” giai đoạn 2020-2022 đã nghiệm thu. 
2.3. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định 

- Các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất và chất 
lượng thịt: 

Khối lượng cơ thể gà cuối mỗi giai đoạn sinh 

trưởng (kg), tăng KL bình quân (ADG) 

(g/con/ngày), thức ăn tiêu thụ (FI) (g/con/ngày), 

tiêu tốn thức ăn FCR (kg TĂ/kg TT), chi phí thức 

ăn/kg tăng KL. 

Xác định năng suất thân thịt và chất lượng thịt: 

Năng suất thân thịt bao gồm các chỉ tiêu tỷ lệ thân 

thịt, tỷ lệ thịt lườn, tỷ lệ thịt đùi, tỷ lệ mỡ bụng, pH 

thịt lườn tại thời điểm 15 phút sau khi giết thịt và 

24 giờ sau bảo quản. Khả năng giữ nước, độ dai, 

vật chất khô, protein thô và các AA của thịt lườn.  

2.4. Phương pháp phân tích mẫu thức ăn và 

mẫu thịt 

Mẫu nguyên liệu và thức ăn hỗn hợp được sấy 

ở 60oC, mẫu lườn gà được sấy thăng hoa. Mẫu 

được nghiền qua sàng 0,5 mm trước khi đem phân 

tích. Tất cả các mẫu đều được phân tích tại Viện 

Chăn nuôi theo TCVN với các chỉ tiêu vật chất khô 

(TCVN 4326: 2001), protein thô (TCVN 4328: 

2007); khoáng tổng số (TCVN 4327: 2007); Ca 

(TCVN 1526: 2007); P tổng số (TCVN 1525: 2001) 

và hàm lượng các axit amin (TCVN 8764: 2012). 

2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập theo giá trị trung bình 

của từng NT và được xử lý thống kê theo phương 

pháp phân tích phương sai (ANOVA) trên phần 

mềm Minitab 16 (2012). 

Mô hình xử lý thống kê: 

Yij = μ+ FSi + eij 

Trong đó: Yij = giá trị quan sát, μ = trung bình, 

FSi = ảnh hưởng của tỷ lệ SID-EAA/Lys i, 

eij = sai số ngẫu nhiên. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ SID-EAA/Lys trong 

khẩu phần đến năng suất sinh trưởng, hiệu quả sử 

dụng thức ăn và chi phí thức ăn của gà Lương 

Phượng 

Bảng 3. Khối lượng cơ thể (g/con) và tăng KL trung bình hàng ngày (ADG) (g/con/ngày) (n=5) 

Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM P 

Khối lượng cơ thể (g/con) 

Lúc 1 ngày tuổi 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80   

Lúc 28 ngày tuổi 388,4b 386,8b 395,9a 392,9ab 387,6b 2,210 0,036 

Lúc 56 ngày tuổi 1.128,3b 1.139,9ab 1.167,1a 1.146,4ab 1.136,8ab 7,380 0,017 

Lúc 84 ngày tuổi 1.922,7b 1.943,2b 1.978,2a 1.941,3b 1.933,6b 7,530 0,001 

Tăng KL trung bình hàng ngày (g/con/ngày) 

GĐ 1-28 ngày tuổi 12,7a  12,64a 12,97b 12,86ab 12,67a  0,079 0,036 

GĐ 29-56 ngày tuổi 26,42 26,90 27,54 26,91 26,76 0,253 0,070 

GĐ 57-84 ngày tuổi  28,37b 28,69ab 28,97a 28,39ab 28,46b 0,148 0,046 

GĐ 1-84 ngày tuổi 22,50b 22,74b 23,16a 22,72b 22,63b 0,090 0,001 

Ghi chú: GĐ: Giai đoạn; NT: Nghiệm thức. NT1 đến NT5 tương ứng với các tỷ lệ SID-EAA/Lys là 90, 

95, 100, 105, 110% so với khuyến cáo của Aviagen (2014) [10].  

Bảng 3 cho thấy KL cơ thể của gà có sự sai 

khác giữa các NT ngay từ 28 ngày tuổi và sự phân 

hóa càng rõ rệt khi gà đạt 84 ngày tuổi (P<0,05). 

Khối lượng gà đạt cao nhất ở NT3, tiếp đến là NT2 

và NT4, thấp nhất ở NT 5 và NT1. Tăng KL hàng 

ngày có sự sai khác giữa các NT ở giai đoạn 1 - 28 

ngày tuổi và 57 - 84 ngày tuổi tính chung cho cả 

giai đoạn thí nghiệm (P<0,05). Gà ăn khẩu phần 

với tỷ lệ các SID-EAA/Lys ở mức 100% theo 

khuyến cáo của Aviagen (2014) [10] cho mức tăng 

KL cao nhất với 23,16 g/con/ngày. Tăng và giảm 
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tỷ lệ các SID-EAA/Lys đều làm giảm ADG của gà, 

đặc biệt là với mức giảm 10% (22,50 g/con/ngày), 

thấp hơn 2,85% so với NT3. 

Không có sự sai khác về lượng thức ăn ăn vào 

giữa các NT trong cả 3 giai đoạn thí nghiệm 

(P>0,05) (Bảng 4). Tiêu tốn thức ăn (FCR) có sự sai 

khác rõ rệt giữa các NT (P<0,05) ở cả 3 giai đoạn thí 

nghiệm. Tính chung cả giai đoạn thí nghiệm 1 - 84 

ngày tuổi, NT3 có mức FCR nhỏ nhất với 2,662 kg 

TA/kg tăng KL và cao nhất ở NT5 với 2,757 kg 

TA/kg tăng KL.  

Chi phí thức ăn/kg tăng KL được trình bày 

trong bảng 4. Kết quả cho thấy, NT3 có mức chi 

phí thức ăn thấp nhất (P<0,05) tính chung cho cả 

giai đoạn thí nghiệm (1 - 84 ngày tuổi) là 27.696 

đồng/kg  tăng KL, theo sau là NT1 và NT2 với 

28.211 và 28.748 đồng, cao nhất là NT4 và NT5 với 

29.012 và 29.318 đồng.  

Bảng 4. Lượng thức ăn thu nhận (g/con/ngày), tiêu tốn thức ăn (kg TA/kg tăng KL)  

và chi phí thức ăn (VNĐ/kg tăng KL) (n=5) 

Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM P 

Lượng thức ăn thu nhận (g/con/ngày) 

GĐ 1 - 28 ngày tuổi 20,71 20,65 20,57 20,72 20,68 0,151 0,962 

GĐ 29 - 56 ngày tuổi 68,52 69,07 69,22 68,09 68,76 0,929 0,914 

GĐ 57 - 84 ngày tuổi  94,32 98,54 95,11 98,46 97,73 1,179 0,053 

GĐ 1 - 84 ngày tuổi 61,18 62,75 61,64 62,42 62,39 0,328 0,125 

Tiêu tốn thức ăn (kg TA/kg tăng KL) 

GĐ 1 - 28 ngày tuổi 1,63a 1,633a 1,586b 1,611ab 1,633a 0,011 0,046 

GĐ 29 - 56 ngày tuổi 2,593a 2,569ab 2,514b 2,529ab 2,570a 0,027 0,027 

GĐ 57 - 84 ngày tuổi  3,324ab 3,434ab 3,284b 3,468a 3,434ab 0,041 0,018 

GĐ 1 - 84 ngày tuổi 2,72ab 2,76a 2,662b 2,747ab 2,757a 0,022 0,028 

Chi phí thức ăn (VND/kg tăng KL) 

GĐ 1 - 28 ngày tuổi 18,671b 18,873b 18,414b 18,780ab 19,194a 148,0 0,001 

GĐ 29 - 56 ngày tuổi 29,614ab 29,497ab 29,031b 29,424ab 30,020a 329,00 0,008 

GĐ 57 - 84 ngày tuổi  36,347b 37,876ab 36,464b 38,833a 38,741a 452,40 0,001 

GĐ 1 - 84 ngày tuổi 28,211bc 28,748abc 27,969c 29,012ab 29,318a 194,8 <0,0001 

Ghi chú: GĐ: Giai đoạn; NT: Nghiệm thức; KL: Khối lượng. NT1 đến NT5 tương ứng với các tỷ lệ 

SID-EAA/Lys là 90, 95, 100, 105, 110% so với khuyến cáo của Aviagen (2014) [10]. 

Trong phối hợp khẩu phần ăn cho gia súc, gia 

cầm, rất khó để có thể cung cấp một khẩu phần 

chứa đầy đủ tất cả các loại AA đáp ứng đúng và đủ 

nhu cầu của vật nuôi trong các điều kiện môi 

trường, thể trạng khác nhau. Một công cụ hiệu 

quả để đảm bảo phối hợp các khẩu phần có chứa 

các AA đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của vật 

nuôi là protein lý tưởng đã được thiết lập ở trong 

dinh dưỡng cho gà thịt [15], [16] để đảm bảo 

lượng AA dư thừa là tối thiểu. Lượng AA tuyệt đối 

cho gà có thể thay đổi bởi các tình huống sản xuất, 

thể trạng của vật nuôi, tuy nhiên tỷ lệ giữa các AA 

này vẫn không thay đổi. Trong lý thuyết protein lý 

tưởng này, lysine được chọn làm AA tham chiếu và 

các AA khác sẽ được tính toán với tỷ lệ tương ứng 

với lysine. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thay đổi 

tỷ lệ các AA thiết yếu (Meth+Cys, Thre, Tryp và 

Arg) đã ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và 

hiệu quả sử dụng thức ăn của gà Lương Phượng 

nuôi thịt. Tỷ lệ SID-EAA/Lys mức 100% so với 

khuyến cáo của Aviagen (2014) [10] cho kết quả 

tốt nhất. Kết quả này phù hợp với nhận định của 

Adhikari và cs (2022) [17] khi thử nghiệm 5 mức 

AA chứa lưu huỳnh (SAA) khác nhau trong khẩu 

phần (0,7; 0,8; 0,9; 1,0 và 1,1%) trong giai đoạn 0 - 7 

ngày tuổi và 8 - 21 ngày tuổi. Kết quả cho thấy, gà 

ăn khẩu phần có SAA cao hơn hoặc thấp hơn 0,9% 

ở giai đoạn 0 - 7 ngày tuổi và 0,8% ở giai đoạn 8 - 21 

ngày tuổi đều ghi nhận sự sụt giảm về khả năng 

sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Kết quả 

này củng cố cho luận điểm, sự thừa và thiếu AA 

đều có ảnh hưởng tiêu cực đến sinh trưởng của gà 
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do sự mất cân bằng so với lysine và các AA khác. 

Kết luận tương tự cũng được đưa ra bởi Vieira và 

cs (2004) [18] khi thử nghiệm tỷ lệ SAA:Lys khác 

nhau trong khẩu phần ăn của gà Cobb 500 và Ros 

308 trong giai đoạn 14 - 35 ngày tuổi. Trong điều 

kiện cung cấp đủ hàm lượng protein thô, tăng hàm 

lượng SAA từ 0,62 - 0,84 (tương ứng tỷ lệ SAA:Lys 

từ 50 - 77%) làm tăng năng suất của gà, tuy nhiên 

khi mức SAA tăng đến 1,05% (SAA:Lys là 77%), 

năng suất của gà không tăng hơn so với mức 

0,84%.  

Ảnh hưởng của tỷ lệ SID-EAA/Lys đến thức 

ăn thu nhận có những quan điểm trái chiều. Trong 

nghiên cứu này, không ghi nhận sự khác biệt về 

thức ăn thu nhận giữa các NT. Ghavi và cs (2020) 

[19] cũng có cùng kết luận khi thử nghiệm 6 mức 

SAA khác nhau từ 0,62 đến 1,02. Kết luận tương tự 

cũng được đưa ra bởi Vieira và cs (2004) [18]. Tuy 

nhiên Adhikari và cs (2022) [17] lại cho rằng, khi 

được cho ăn mức SAA thấp hoặc cao hơn nhu cầu, 

gà có xu hướng giảm lượng thức ăn thu nhận do 

ảnh hưởng của việc thiếu cân bằng AA nên ảnh 

hưởng đến khả năng điều chỉnh thức ăn thu nhận 

để thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng. 

Tiêu tốn thức ăn trong nghiên cứu này có xu 

hướng cao hơn khi tỷ lệ các SID-EAA/Lys nhỏ hơn 

và lớn hơn so với khuyến cáo của Aviagen (2014) 

[10]. Vieira và cs (2004) [18] kết luận rằng, tăng 

hàm lượng các (SAA) trong khẩu phần ăn của gà 

làm giảm tiêu tốn thức ăn. Tuy nhiên, nghiên cứu 

trên mới thử nghiệm các mức SAA trong khẩu 

phần từ mức rất thấp (từ 0,62% đến 1,05%), tương 

ứng với tỷ lệ SAA/Lys từ 50 - 77%. Trong khi đó, 

nghiên cứu này bắt đầu từ mức SAA 0,88 - 1,07; 

0,81 - 0,99 và 0,67 - 0,82%, tương ứng ở 3 giai đoạn 

sinh trưởng. Như vậy, có thể giải thích trong 

nghiên cứu của Vieira và cs (2004) [18] các mức 

SAA đưa ra là mức đủ và thiếu nên khi tăng SAA 

làm cải thiện sự cân bằng AA và làm giảm tiêu tốn 

thức ăn. Chi phí thức ăn không cho thấy sự khác 

biệt khi tăng mức SID-EAA/Lys từ NT1 đến NT3 

(P>0,05), do ở mức tăng này mặc dù FCR của NT3 

có giá trị nhỏ nhất, nhưng giá thức ăn của NT1 và 

NT2 lại thấp hơn NT3 do chi phí bổ sung các AA. 

Ở mức tỷ lệ SID-EAA/Lys cao nhất, giá thành thức 

ăn cao nhất nhưng hệ số chuyển hóa thức ăn lại ở 

mức cao (2,757 kg TA/kg tăng KL cho giai đoạn 1- 

84 ngày tuổi), chính vì vậy NT5 có chi phí thức ăn 

cao hơn so với các NT còn lại, cao hơn NT3 là 

1.349 đồng, tương ứng với 4,82%. 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ SID-EAA/Lys trong 

khẩu phần đến các chỉ tiêu về năng suất và chất 

lượng thịt của gà Lương Phượng 

Thay đổi hàm lượng các AA thiết yếu so với 

Lysine đã không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về 

năng suất, chất lượng thịt và thành phần AA thịt 

lườn của gà Lương Phượng 84 ngày tuổi (P>0,05) 

(Bảng 5 và 6). Mức Lysine trong khẩu phần của 

các NT là như nhau, trong khi đó hàm lượng 

lysine trong khẩu phần là yếu tố chính ảnh 

hưởng đến tỷ lệ thịt lườn do vai trò của lysine 

trong việc sản xuất hocmon tăng trưởng (IGF-1) 

[20]. Các hocmon này được gọi là trục 

somatotropic [21], được coi là con đường điều 

tiết chính cho sự phát triển của cơ bắp trong cơ 

thể. Điều này có thể giải thích cho kết quả của 

nghiên cứu này khi không có sự sai khác về tỷ lệ 

thân thịt, thịt lườn và thịt đùi giữa các NT. Tăng 

hàm lượng SAA dạng tiêu hóa trong khẩu phần 

từ 0,62 đến 1,02 với hàm lượng lysine như nhau 

đã không ảnh hưởng đến KL thân thịt và thịt 

lườn của gà Ross dòng trống [19].  

Bảng 5. Ảnh hưởng của tỷ lệ axit amin thiết yếu trong khẩu phần đến  

các chỉ tiêu chất lượng thịt gà Lương Phượng (n=5) 

Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM P 

KL sống (g) 1.874,4 1.896,3 1.908,3 1.891,4 1.886,5 89,58 0,996 

KL thân thịt (g) 1.456,0 1.486,1 1.500,6 1.487,4 1.475,4 71,155 0,987 

Tỷ lệ thân thịt (%) 77,65 78,41 78,67 78,6 78,23 0,527 0,630 

KL mỡ bụng (g) 20,19 20,63 20,59 20,36 20,19 3,534 0,995 

Tỷ lệ mỡ bụng (%) 1,41 1,40 1,42 1,43 1,43 0,269 0,993 

KL thịt đùi (g) 150,1 154,03 156,05 155,7 152,55 8,619 0,982 
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Tỷ lệ thịt đùi (%) 20,61 20,67 20,8 20,86 20,61 0,333 0,973 

KL thịt lườn (g) 115,2 119,38 122,23 120,51 117,23 5,592 0,910 

Tỷ lệ thịt lườn (%) 15,91 16,11 16,33 16,23 15,93 0,401 0,900 

Mất nước sau bq % 1,81 1,94 1,81 1,83 1,75 0,116 0,827 

Mất nước sau cb % 18,32 18,57 18,43 18,5 18,35 1,053 0,991 

Độ dai 14,35 14,74 14,51 14,75 14,60 0,691 0,961 

pH 15’ 6,16 6,18 6,19 6,20 6,19 0,071 0,995 

pH 24 h 5,84 5,91 5,85 5,86 5,87 0,041 0,763 

Ghi chú: KL: Khối lượng; bq: Bảo quản; cb: Chế biến; NT: Nghiệm thức. NT1 đến NT5 tương ứng với các 

tỷ lệ SID-EAA/Lys là 90, 95, 100, 105, 110% so với khuyến cáo của Aviagen (2014) [10]. 

Bảng 6. Thành phần axit amin thịt lườn gà thí nghiệm (% tính theo VCK) (n=5) 

Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 SEM P 

VCK 24,80 24,33 24,30 23,85 24,15 0,220 0,086 

Protein thô 95,68 96,79 95,39 96,31 95,16 0,460 0,115 

Meth 2,56 2,58 2,53 2,57 2,52 0,020 0,386 

Cys 0,95 0,98 0,96 0,98 0,95 0,010 0,301 

Meth+Cys   3,5 3,56 3,5 3,55 3,47 0,040 0,416 

Lys 8,12 8,18 8,02 8,17 7,98 0,080 0,336 

Thre   3,99 4,06 3,99 4,05 3,95 0,032 0,101 

Tryp 1,16 1,16 1,16 1,16 1,14 0,008 0,252 

Arg    5,78 5,81 5,71 5,8 5,69 0,045 0,241 

Ile    4,51 4,50 4,40 4,38 4,44 0,046 0,194 

Leu    7,21 7,29 7,14 7,26 7,08 0,064 0,172 

Val    4,72 4,69 4,62 4,56 4,65 0,046 0,144 

His   3,30 3,42 3,43 3,30 3,38 0,046 0,218 

Phe    3,63 3,65 3,59 3,64 3,55 0,030 0,192 

Gly    3,98 3,91 3,87 3,88 3,89 0,052 0,602 

Ser    3,35 3,44 3,41 3,45 3,33 0,034 0,098 

Pro   3,14 3,12 3,08 3,05 3,06 0,030 0,243 

Ala    5,24 5,25 5,16 5,24 5,15 0,042 0,322 

Asp    8,54 8,66 8,49 8,64 8,44 0,073 0,209 

Ghi chú: NT: Nghiệm thức; VCK: Vật chất khô. NT1 đến NT5 tương ứng với các tỷ lệ SID-EAA/Lys 

là 90%, 95%, 100%, 105%, 110% so với khuyến cáo của Aviagen (2014) [10]. 

Hàm lượng protein thô và thành phần các 

AA trong thịt lườn ở nghiên cứu này không ghi 

nhận sự sai khác giữa các NT. Kiểu gen và tuổi 

giết thịt là những yếu tố chính ảnh hưởng đến 

hàm lượng protein và AA trong thịt lườn [22], 

[23]. Baéza và cs (2021) [22] kết luận rằng, 

thành phần AA trong thịt lườn gà tương đối ổn 

định, hàm lượng protein và AA trong thức ăn có 

ảnh hưởng đến thành phần AA trong thịt gà, tuy 

nhiên sự thay đổi chỉ xảy ra khi có sự khác biệt 

lớn của một hoặc vài loại AA trong khẩu phần. 

Tăng hàm lượng AA valine, leucine và iso-

leucine trong khẩu phần lên mức 150% so với đối 

chứng trong vòng 10 ngày trước khi giết thịt làm 

tăng hàm lượng axit glutamic trong thịt lườn gà 

(P<0,05).  

4. KẾT LUẬN 

Tăng và giảm tương ứng 5% và 10% tỷ lệ SID-

EAA/Lys đều ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất 

sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và chi phí 

thức ăn, tuy nhiên không ảnh hưởng đến năng 

suất và chất lượng thịt của gà Lương Phượng. 
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Tỷ lệ SID-EAA/Lys ở mức 100% so với 

khuyến cáo của Aviagen (2014) là tỷ lệ phù hợp 

trong khẩu phần ăn của gà Lương Phượng nuôi 

thịt, với mức SID-Lysine ở giai đoạn 1 - 28, 29 - 56 

và 57 - 84 ngày tuổi, tương ứng là 1,30; 1,15 và 

0,95%. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Chadd S. (2008). Future trends and 

developments in poultry nutrition. In: Poultry in 

the 21st Century: Avian Influenza and Beyond. UN 

Food and Agriculture Organisation (FAO) 

International Poultry Conference. 

2. Ravindran, V. (2021). Progress in ileal 

endogenous amino acid flow research in poultry. 

Journal of Animal Science and Biotechnology, 12, 

1 - 11. 

3. Hoehler D, Lemme A, Ravindran V, 

Bryden W, Rostagno H (2006). Feed formulation 

in broiler chickens based on standardized ileal 

amino acid digestibility. Avances en Nutrición 

Acuicola. 

4. National Research Council (NRC), 2012. 

Nutrient requirements of Swine. Eleventh Edition. 

National Academy Press, Washington, DC, USA, 

420 pp.  

5. Commission Regulation (EC) No 889/2008 

(2008). Laying down detailed rules for the 

implementation of Council Regulation (EC) No 

834/2007 on organic production and labelling of 

organic products with regard to organic 

production, labelling and control. Official Journal 

of the European Union, 250, 1 - 84. 

6. Thornton, G. (2016). The expanding 

market for slow-growing broilers. Watt Poultry 

USA. Rockford IL, USA: Watt Global Media, 22.  

7. Wilhelmsson S, Yngvesson J, Jönsson L, 

Gunnarsson S, Wallenbeck A (2019). Welfare 

quality® assessment of a fast-growing and a 

slower-growing broiler hybrid, reared until 10 

weeks and fed a low-protein, high-protein or 

mussel-meal diet. Livestock Science, 219: 71 - 79. 

8. Davies J. (2019). Slow-growing birds are 

fast becoming mainstream. Poultry World. 

https://www.poultryworld.net/poultry/slow-

growing-birds-are-fast-becoming-mainstream.  

9. Cục Chăn nuôi (2023). Tổng quan ngành 

chăn nuôi gia cầm Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023 

(P3): Các giống gà, vịt. 

https://nhachannuoi.vn/tong-quan-nganh-chan-

nuoi-gia-cam-viet-nam-giai-doan-2018-2023-p3-cac-

giong-ga-vit/. Truy cập 6/7/2023. 

10. Aviagen, W. (2014). Ross 308: broiler 

nutrition specification. Aviagen Inc., Huntsville, 

AL.  

11. Cobb-Vantress I (2015). Broiler 

performance and nutrition supplement. Cobb-

Vantress, Inc. Siloam Springs, Arkansas. 

12. Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn 

Thanh Sơn và Nguyễn Huy Đạt (2011). Các chỉ 

tiêu dùng trong nghiên cứu chăn nuôi gia cầm. 

Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

13. Desai, M. A., Jackson, V., Zhai, W., Suman, 

S. P., Nair, M. N., Beach, C. M. & Schilling, M. W. 

(2016). Proteome basis of pale, soft, and exudative-

like (PSE-like) broiler breast (Pectoralis major) 

meat. Poultry science, 95 (11), 2696 - 2706. 

14.  National Research Council (NRC) (1994). 

Nutrient requirements of poultry. Ninth Edition. 

National Academy Press, Washington, DC, USA, 

157 pp. 

15. Baker, D. H. & Han, Y. (1994). Ideal amino 

acid profile for chicks during the first three weeks 

posthatching. Poultry Science, 73 (9), 1441 - 1447. 

16. He, W., Li, P. & Wu, G. (2021). Amino acid 

nutrition and metabolism in chickens. Amino 

Acids in Nutrition and Health: Amino Acids in the 

Nutrition of Companion, Zoo and Farm Animals, 

109 - 131. 

17. Adhikari, P. A., Castro, F. L. D. S., Liu, G. 

& Kim, W. K. (2022). Effects of Total Sulfur Amino 

Acids on Growth Performance, Immunity, and 

Meat Yield in Broilers Fed Diets With and Without 

Antibiotics. Frontiers in Veterinary Science, 9, 

903901. 

18. Vieira, S. L., Lemme, A., Goldenberg, D. B. 

& Brugalli, I. (2004). Responses of growing 

broilers to diets with increased sulfur amino acids 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 123 

to lysine ratios at two dietary protein levels. 

Poultry Science, 83 (8), 1307 - 1313. 

19. Ghavi, S., Zarghi, H. & Golian, A. (2020). 

Effect of dietary digestible sulphur amino acids 

level on growth performance, blood metabolites 

and liver functional enzymes of broilers 1–11 days 

of age. Italian Journal of Animal Science, 19 (1), 

1439 - 1449. 

20. Wang, T., Crenshaw, M. A., Hasan, M. S., 

Wu, G., Liao, S. F. (2017). Effects of dietary lysine 

levels on the plasma concentrations of growth-

related hormones in late-stage finishing pigs. 

Amino acid-new insights and roles in plant and 

animal. Rijeka (Croatia): InTech : 259 - 271. 

21. Velloso, C. (2008). Regulation of muscle 

mass by growth hormone and igf I. British 

journal of pharmacology, 154: 557 - 568. 

22. Baéza, C. Arnould, M. Jlali, P. Chartrin, V. 

Gigaud, F. Mercerand, C. Durand, K. Méteau, E. 

Le Bihan-Duval, C. Berri (2012). Influence of 

increasing slaughter age of chickens on meat 

quality, welfare, and technical and economic 

results. Journal of Animal Science, 90, pp. 2003 - 

2013. 

23. Lawrie, R. A. (Ed.). (1980). Developments 

in meat science (Vol. 1). London: Applied Science 

Publishers.

 

EFFECT OF STANDARDISED ILEAL DIGESTIBILITY ESSENTIAL AMINO ACID TO 

LYSINE RATIO ON GROWTH PERFORMANCE, FEED EFFICIENCY AND MEAT 

QUALITY OF LUONG PHUONG BROILER 

Ninh Thi Huyen1, Bui Thi Hong1, Bui Thi Thu Hien1,  

Dao Thi Phuong1, Pham Kim Dang2, 3, Tran Thi Bich Ngoc1, 2 

1Deparment of Animal Nutrition and Feed, National Institute of Animal Science 
2Faculty of Animal Science, Vientam National University of Agriculture  

3Department of Livestock production 

Summary 

This study was conducted to evaluate the influence of the optimal ratio of standard ileal digesbible 

essential amino acids compared with lysine (SID-EAA/Lys) on growth performance, feed efficiency 

and meat quality of Luong Phuong chickens from 1 to 84 days old. The experiment was implemented 

on 750 Luong Phuong chickens and was a one-factor completely randomized design with 5 levels of 

SID-EAA/Lys ratios (EAA include: Meth + Cys, Thre, Tryp and Arg) are 90% respectively; 95%, 100%, 

105%, 110% compared to Aviagen's recommendation (2014). The content of SID-Lysine used in the 

experiment was 1.3, 1.15 and 0.95% corresponding to 3 growth stages 1-28; 29-56 and 57-84 days old. 

Each treatment consisted of 150 chickens raised in 5 floor cages, each cage was a replication. The 

results showed that an increase and decrease of 5% and 10% of SID-EAA/Lys ratio, respectively, 

negatively affected growth performance, feed efficiency and feed cost, but did not affect yield. and 

meat quality of Luong Phuong chicken. The ratio of SID-EAA/Lys at 100% compared with Aviagen's 

recommendation, 2014 is an appropriate ratio in the diet of Luong Phuong. 

Keywords: Amino acid, Luong Phuong chicken, standardized ileal digestibility lysine.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG RƠM Ủ URÊ LÀM  

THỨC ĂN NUÔI BÒ THỊT ĐẾN NĂNG SUẤT, GIẢM PHÁT 

THẢI MÊ TAN VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI 

Chu Mạnh Thắng1, *, Đào Thị Bình An1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cải thiện năng suất, giảm phát thải mê tan (CH4) và tăng hiệu quả 

kinh tế bằng cách cho ăn rơm xử lý urê trong khẩu phần ăn cho bò thịt. Thí nghiệm được tiến hành 

trên 28 bò lai BBB 10 - 12 tháng tuổi có khối lượng trung bình là 310 ± 23,1 kg (Mean ± SD) trong thời 

gian thí nghiệm 75 ngày tại tỉnh Bắc Giang. Bò được nuôi nhốt riêng từng ô chuồng để đo lượng khí 

thải CH4. Bò thí nghiệm được cho ăn khẩu phần cơ bản và cho ăn rơm xử lý urê (lô thí nghiệm) hoặc 

rơm khô (lô đối chứng) (ăn tự do) và được cho ăn chế độ ăn với 15 ngày thích nghi trước khi thí 

nghiệm. Kết quả cho thấy, lượng phát thải CH4 ở lô thí nghiệm thấp hơn so với lô đối chứng (P<0,05). 

Cường độ phát thải CH4 của lô cho ăn rơm xử lý bằng urê giảm lần lượt là 19,48% và 17,55% trong 

CH4/kg VCK và CH4/kg TKL. Bò được cho ăn rơm xử lý urê trong chế độ ăn cải thiện tăng trưởng và 

lợi nhuận kinh tế. 

Từ khóa: Rơm, rơm xử lý urê, phát thải khí CH4 từ dạ cỏ. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 4 

Các phụ phẩm nông nghiệp như rơm lúa khi 

cho gia súc nhai lại ăn sẽ được lên men trong dạ cỏ 

để cung cấp dinh dưỡng cho vật chủ. Vào vụ đông 

- xuân ở miền Bắc hay mùa khô ở miền Nam, 

nguồn thức ăn thô xanh chất lượng cao làm thức 

ăn cho gia súc nhai lại thường thiếu. Do đó, rơm 

lúa là nguồn thức ăn thô thiết thực, dồi dào và rẻ 

tiền để làm thức ăn cho gia súc, trâu, dê và cừu 

[1]. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng rơm lúa làm thức 

ăn cho gia súc phụ thuộc chủ yếu vào sự sẵn có và 

chất lượng thức ăn cung cấp cho vật nuôi. Như 

vậy, việc quản lý và tái sử dụng rơm không chỉ là 

thách thức mà còn là cơ hội để tận dụng nguồn tài 

nguyên sẵn có và giảm tác động đến khí hậu của 

nông nghiệp tại một quốc gia nông nghiệp như 

Việt Nam. 

Việc cho ăn rơm dẫn đến lượng khí thải CH4 

trên mỗi đơn vị thức ăn tiêu hóa cao hơn so với 

thức ăn thô xanh chất lượng cao, do rơm có tốc độ 

phân giải chậm và thời gian lưu trú trong dạ cỏ kéo 

dài [2]. Trong quá trình xử lý rơm bằng urê, urê 

được chuyển đổi thành amoniac, phá vỡ các mối 

liên kết giữa các vách tế bào giúp vi khuẩn dễ xâm 

                                                             

1 Viện Chăn nuôi 
*Email: thangslu@gmail.com 

nhập để phân giải xơ [3]. Khả năng tiêu hóa chất 

xơ của gia súc tăng lên cho thấy, việc xử lý rơm 

trước khi cho gia súc ăn đã giúp vi khuẩn phân giải 

chất xơ ở dạ cỏ tiếp cận nhiều hơn so với rơm khô 

không qua xử lý [4]. Khả năng tiêu hóa của rơm có 

thể được cải thiện tới 20% bằng các phương pháp 

tiền xử lý [5]. Lượng amoniac tăng lên trong dạ cỏ 

do quá trình chuyển hóa amoniac (NH3) từ urê có 

thể ức chế sự phát triển của sinh vật sinh mêtan 

[6]. Có một số lập luận cho rằng nồng độ NH3 cao 

sẽ ức chế hoạt động của sinh vật sinh CH4 trong dạ 

cỏ khi bổ sung urê cho gia súc [7] và giúp làm 

giảm lượng CH4 sản sinh trong dạ cỏ. 

Ảnh hưởng của rơm xử lý urê làm thức ăn cho 

gia súc đến năng suất vật nuôi và phát thải khí CH4 

chưa có nhiều nghiên cứu. Vì vậy, nghiên cứu này 

nhằm cải thiện năng suất vật nuôi, giảm phát thải 

khí CH4 và tăng hiệu quả kinh tế bằng cách bổ 

sung rơm xử lý urê trong khẩu phần ăn cho bò thịt 

ở giai đoạn vỗ béo. 

2. VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thí nghiệm tiến hành ở Trại bò Lúa Vàng, 

thôn Hồng Giang, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023. 

Tổng số 28 bò thuộc giống bò thịt BBB (gồm 

28 con đực), có độ tuổi từ 10 đến 12 tháng, có khối 

lượng trung bình 310 ± 23,1 kg (Mean ± SD) được 
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bố trí ngẫu nhiên vào 2 lô thí nghiệm (14 con/lô) 

theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn (CRD). 

Gia súc thí nghiệm được cho ăn khẩu phần cơ sở 

và rơm ủ urê (lô thí nghiệm) hay rơm khô (lô đối 

chứng). Khẩu phần cơ sở gồm cỏ voi, thức ăn tinh 

và rỉ mật. Sơ đồ bố trí thí nghiệm được trình bày 

bảng 1. 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm 

Chỉ tiêu Lô đối chứng Lô thí nghiệm 

Số lượng gia súc (con) 14 14 

Thời gian nuôi thích nghi (ngày) 15 15 

Thời gian nuôi thực nghiệm (ngày) 60 60 

Phương thức nuôi Nuôi nhốt cá thể; thức ăn 

tinh/thô cho ăn riêng rẽ 

Nuôi nhốt cá thể; thức ăn 

tinh/thô cho ăn riêng rẽ 

Khẩu phần thí nghiệm   

Cỏ voi (kg/ngày) 10 – 14 

Rỉ mật (kg/ngày) 1,1 - 1,2  

Thức ăn tinh (kg/ngày) 1% BW (VCK) 

Rơm khô Tự do - 

Rơm ủ urê (4%) - Tự do 

Ghi chú: VCK  là vật chất khô, BW là khối lượng cơ thể 

Rơm khô và rơm ủ urê được cho ăn tự do (cho 

ăn 2 lần vào ban ngày lúc 08h00; 14h00 và 1 lần vào 

buổi tối lúc 22h00). Thành phần hóa học của thức 

ăn dùng trong thí nghiệm được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Thành phần hóa học của các loại thức ăn dùng trong thí nghiệm 

(tính theo % VCK) 

Thức ăn thô 
Thành phần hóa học  Thức ăn tinh 

Cỏ voi tươi Rơm khô Rơm ủ urê 

Vật chất khô 90,55 12,4 91,84 54,88 

Protein thô 20,81 14,77 4,74 12,93 

Mỡ thô 4,66 1,75 2,18 1,77 

Xơ thô 10,28 30,98 34,14 34,06 

NDF 52,59 66,35 77,21 75,96 

ADF 32,11 55,09 63,06 61,21 

Khoáng tổng số 10,79 1,44 14,26 13,82 

Bò được nuôi nhốt cá thể trong từng ô chuồng 

riêng, có máng ăn, máng uống (tự động) và được 

tẩy nội ngoại ký sinh trùng, tiêm vacxin theo quy 

trình trước khi đưa vào theo dõi thí nghiệm. Bò 

được cung cấp nước uống tự do bằng máng uống 

tự động. Lượng thức ăn gồm cỏ và thức ăn tinh 

được điều chỉnh sau mỗi lần cân (15 ngày) xác 

định lại khối lượng gia súc. Bò được nuôi trong 

thời gian 75 ngày trong đó có 15 ngày nuôi thích 

nghi trước khi bắt đầu thí nghiệm. 

Trong khẩu phần nuôi bò thí nghiệm, cỏ voi 

thu hoạch ở khoảng 45 - 50 ngày tái sinh được sử 

dụng trong thí nghiệm, thức ăn tinh được cung cấp 

cho bò mức 1% khối lượng cơ thể. Rơm ủ urê được 

chuẩn bị theo công thức 100 kg rơm, 4 kg urê, 0,5 

kg muối hòa 80 lít nước nén chặt trong túi nylon 

kín (đường kính 1,2 m, chiều cao 2 m) trong thời 

gian 15 ngày trước khi cho bò ăn.   

2.1. Thu thập số liệu  

Lượng ăn vào được theo dõi hàng ngày bằng 

cách cân lượng thức ăn cho ăn và cân lượng thức 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 126 

ăn thừa của từng loại thức ăn. Rơm khô và rơm ủ 

urê được cho ăn tự do và cân lượng thức ăn thừa 

vào sáng ngày hôm sau để tính lượng rơm ăn vào. 

Định kỳ lấy mẫu thức ăn để phân tích thành phần 

hóa học. Từng loại thức ăn được lấy mẫu ở hai thời 

điểm trước khi cho ăn và thức ăn thừa.  

Xác định khối lượng bò: Bò thí nghiệm được 

cân 2 ngày liên tiếp vào buổi sáng trước khi cho bò 

ăn lúc bắt đầu và kết thúc thí nghiệm. Bò được cân 

bằng cân điện tử chuyên dụng.  

Thí nghiệm tiêu hóa in vivo: Ngày thứ 40 của 

giai đoạn thí nghiệm, tiến hành thu phân tổng số, 

thu ngay sau khi gia súc thải ra, cuối mỗi ngày 

toàn bộ lượng phân trong ngày được cân xác định 

khối lượng và giữ lại lượng phân 5% để bảo quản 

trong tủ lạnh ở nhiệt độ -20°C. Cuối giai đoạn thu 

mẫu (3 ngày), tổng lượng phân của mỗi cá thể bò 

được trộn đều lại và lấy mẫu phân tích thành phần 

hóa học và giá trị dinh dưỡng. Mẫu thức ăn cho ăn 

và thức ăn thừa được lấy mẫu phân tích.  

Xác định lượng và cường độ phát thải CH4: 

Lượng CH4 thải ra hàng ngày được xác định được 

tính theo phương pháp của Madsen và cs (2010) 

[8] dựa trên tỷ lệ CH4/CO2 thải ra từ dạ cỏ của bò 

thí nghiệm. Tổng lượng CH4 thải ra mỗi ngày được 

sử dụng để tính toán cường độ phát thải CH4: 

lượng CH4 thải ra tính trên kg VCK, NDF thu 

nhận. 

Hiệu quả chăn nuôi ước tính dựa trên lượng 

chi phí chênh lệch từ thức ăn ăn vào và lợi nhuận 

thu được từ kết quả tăng khối lượng trong thời 

gian nuôi thí nghiệm (60 ngày). Chi phí thức ăn 

được tính dựa trên giá nhập nguyên liệu thức ăn tại 

thời điểm bắt đầu thí nghiệm (theo hợp đồng mua 

nguyên liệu của dự án). Tổng thu được tính dựa 

trên giá bán tại thời điểm kết thúc thí nghiệm 

nhân với khối lượng tăng của bò trong thời gian 

nuôi thí nghiệm. Giá bán tại thời điểm kết thúc thí 

nghiệm là 85.000 đồng/kg. 

2.2. Phân tích mẫu 

Mẫu thức ăn và mẫu phân được phân tích vật 

chất khô (DM), protein thô (CP), mỡ thô (EE) và 

khoáng tổng số (Ash) theo AOAC (1990) [9]. Xơ 

không hòa tan trong chất tẩy trung tính (NDF), xơ 

không hòa tan trong chất tẩy axit (ADF) được xác 

định theo Van Soest và cs (1991) [10]. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập và xử lý trên phần mềm 

Excel (2016) và Minitad 16.1.  

Ảnh hưởng của sử dụng rơm ủ urê đến năng 

suất và khí CH4 phát thải được phân tích theo mô 

hình: Yij = µ + Ti + eij 

Trong đó: Yij là giá trị biến phụ thuộc quan sát 

được trên mỗi cá thể bò; µ là trung bình chung; Ti 

là ảnh hưởng của loại rơm; eij là sai số ngẫu nhiên. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của rơm xử lý urê đến lượng 

thức ăn ăn vào của bò 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của rơm ủ urê so 

với rơm không qua xử lý đến lượng thức ăn thu 

nhận của bò được thể hiện ở bảng 3. Kết quả cho 

thấy, lượng chất khô thu nhận của bò trong thí 

nghiệm dao động 2,21 - 2,37% khối lượng cơ thể. 

Tổng lượng VCK ăn vào của bò ở lô thí nghiệm 

dao động khoảng 8,28 kg/con/ngày tương đương 

2,37% khối lượng cơ thể. Lượng thu nhận VCK, 

NDF, ADF cao hơn ở nhóm bò của lô thí nghiệm 

được ăn khẩu phần có sử dụng rơm xử lý urê so 

với lô đối chứng (P<0,05). 

Bảng 3. Ảnh hưởng của rơm xử lý urê đến lượng thu nhận VCK khẩu phần 

Chỉ tiêu Lô đối chứng Lô thí nghiệm SEM P 

Thu nhận cỏ voi  (kg VCK/con/ngày) 1,37 1,42 0,017 0,057 

Thu nhận thức ăn  tinh (kg 

VCK/con/ngày) 

2,98 3,00 0,052 0,753 

Thu nhận rơm khô (kg VCK/con/ngày) 2,57 - - - 

Thu nhận rơm ủ urê (kg VCK/con/ngày) - 3,09 - - 

Thu nhận rỉ mật (kg VCK/con/ngày) 0,74 0,74 0,000 - 

Tổng vật chất khô thu nhận (kg 

VCK/con/ngày) 

7,66b 8,28a 0,103 <0,001 
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% VCK/kg BW 2,21  2,37  0,024 <0,001 

Tổng CP. thu nhận 2,47b 3,16a 0,036 <0,001 

CP. thu nhận từ rơm (kg/ngày) 0,13b 0,73a 0,008 <0,001 

%CP/kg BW 0,71 0,91 0,008 <0,001 

NDF thu nhận (tính theo VCK) 11,24b 13,78a 0,156 <0,001 

ADF thu nhận (tính theo VCK) 8,92b 10,95a 0,132 <0,001 

Ghi chú: Lô thí nghiệm bò ăn khẩu phần cơ sở và rơm ủ urê 4%; lô đối chứng bò ăn khẩu phần cơ sở 

và rơm khô (không xử lý); VCK: Vật chất khô, CP.: Protein thô; BW: Khối lượng cơ thể. a, b các giá trị 

trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
Bảng 3 cho thấy, việc xử lý rơm bằng urê 

trước khi cho bò ăn đã ảnh hưởng tích cực đến 

lượng rơm (theo VCK) thu nhận của bò. Tổng 

lượng vật chất khô ăn vào của bò ở lô sử dụng rơm 

ủ urê là 8,28 kg/con/ngày, tương đương 2,37% 

khối lượng cơ thể; cao hơn so với bò ăn rơm không 

qua xử lý (P<0,05). Khẩu phần cho bò ăn rơm ủ 

urê đã cải thiện lượng protein thô (CP) thu nhận 

so với bò được ăn rơm không xử lý, tương ứng 

tăng từ 0,13 kg (lô đối chứng) lên 0,73 kg (lô thí 

nghiệm) (Bảng 3). Tổng lượng thu nhận VCK, CP, 

NDF, ADF của bò ăn khẩu phần thí nghiệm có 

rơm xử lý urê cao hơn tương ứng 8,1%, 27,2%, 22,2% 

và 22,5% so với các kết quả ở nhóm bò được ăn 

khẩu phần rơm khô (Đối chứng). Gia súc ở lô thí 

nghiệm thu nhận lượng protein thô riêng từ yếu tố 

thí nghiệm (rơm ủ urê) cao hơn rõ rệt khi so với 

kết quả này ở bò của lô đối chứng được ăn rơm 

khô. 

Bò ăn rơm ủ urê đã cải thiện đáng kể lượng 

VCK và protein thu nhận so với nhóm bò được ăn 

rơm không xử lý [1], [11], [12]. Xử lý rơm 3% urê 

làm thức ăn đã cải thiện đáng kể lượng thu nhận 

VCK (từ 3,6 - 4,6 kg) trên bò thịt [13], tăng 5,5% 

lượng VCK thu nhận trên bò sữa [14]. Bên cạnh 

đó, trong nghiên cứu này, rơm ủ urê (4%) mềm 

hơn (54,9%, theo VCK) so với rơm khô (91,8% theo 

VCK), nên rơm ủ đã làm tăng tính ngon miệng khi 

cung cấp những thức ăn này cho bò. Việc tăng độ 

ngon miệng do quá trình kiềm hóa rơm [1], [15], 

có thể giải thích kết quả tăng lượng thu nhận rơm 

trong khẩu phần. 

Bò thịt ăn rơm khô trong khẩu phần làm giảm 

tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ khẩu phần, giảm tốc độ 

và hiệu quả lên men, dẫn đến giảm lượng VCK thu 

nhận khẩu phần [11]. Kiềm hóa rơm bằng urê giúp 

cắt mạch liên kết nối giữa lignin, hemicellulose và 

cellolose, giúp cho vi sinh vật dễ xâm nhập vào để 

tiêu hóa xơ, giúp tăng tỉ lệ tiêu hóa xơ và tăng khả 

năng thu nhận thức ăn của gia súc [1]. 

3.2. Ảnh hưởng của rơm xử lý urê đến tăng 

khối lượng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn 

Bảng 4. Ảnh hưởng của rơm xử lý urê đến tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn 

Chỉ tiêu Lô đối chứng Lô thí nghiệm SEM P 

Khối lượng ban đầu (kg) 311,1 308,9 6,275 0,799 

Khối lượng kết thúc (kg) 377,0 3786,0 8,150 0,446 

Tăng khối lượng 

(kg/con/ngày) 

1,09b 1,28a 0,056 0,027 

FCR (kgTĂ/kg tăng KL) 7,67  6,91 0,101 0,114 

Ghi chú: Lô thí nghiệm bò ăn khẩu phần cơ sở và rơm ủ urê 4%; lô đối chứng bò ăn khẩu phần cơ sở 

và rơm khô (không xử lý); FCR: hệ số chuyển hóa thức ăn. a, b các giá trị trung bình trong cùng một hàng 

mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).  

Bảng 4 cho thấy, bò ăn khẩu phần có rơm xử 

lý urê đã cải thiện khả năng tăng khối lượng so với 

lô đối chứng (tăng 17,43%; P<0,05). Bò ăn khẩu 

phần có rơm ủ urê ở lô thí nghiệm trong thí 

nghiệm đã nâng cao lượng chất dinh dưỡng thu 

nhận (tăng protein thu nhận khẩu phần), từ đó cải 

thiện tốc độ sinh trưởng.  
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Gunun và cs (2013) [13] cho rằng, sử dụng 

rơm ủ urê làm nâng cao chất dinh dưỡng được tiêu 

hóa, kết quả cải thiện khả năng sinh trưởng của bê 

đực lai nuôi thịt. Obara và cs (1975) [16] cho rằng, 

bổ sung nguồn N từ urê có thể tăng hoạt động 

nhóm VSV dạ cỏ phân giải xơ (cellulose và tinh 

bột) để sản xuất axit béo bay hơi (VFA) khi cung 

cấp đủ năng lượng trong khẩu phần. Việc sử dụng 

rỉ mật kết hợp rơm xử lý urê trong khẩu phần có 

thể đã cải thiện hiệu quả lên men, kết quả làm 

tăng hiệu quả chuyển hóa thức ăn trong khẩu 

phần của bò ở lô thí nghiệm. 

3.3. Ảnh hưởng của rơm xử lý urê đến lượng 

phát thải khí CH4 

Bò ăn khẩu phần có rơm xử lý urê có lượng 

phát thải CH4 tương đương lượng phát thải ở bò ăn 

khẩu phần có rơm khô (P>0,05) (Bảng 5). Tuy 

nhiên, khi tính theo cường độ phát thải lượng khí 

CH4/kg tăng khối lượng lại giảm rõ rệt ở nhóm bò 

được ăn khẩu phần có rơm ủ urê. Lượng CH4/VCK 

rơm thu nhận ở lô đối chứng là 70,08 g và lô thí 

nghiệm là 56,43 g (P<0,05). Lượng phát thải 

CH4/VCK rơm thu nhận ở lô bò ăn khẩu phần rơm 

urê đã giảm 13,6 g, tương đương 19,48%. Lượng 

CH4/kg tăng khối lượng giảm được 29,4 g, tương 

đương 17,55% so với kết quả tính toán trên nhóm bò 

được ăn rơm không xử lý. Bò ăn khẩu phần có rơm 

ủ urê đã cải thiện tăng khối lượng so với kết quả ở 

nhóm bò ăn khẩu phần có rơm khô (Bảng 5). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của rơm xử lý urê đến phát thải khí CH4 

Chỉ tiêu Lô đối chứng Lô thí nghiệm SEM P 

CH4 (g/ngày) 178,6 174,0 2,286 0,167 

CH4 (g/VCK rơm thu nhận) 70,1a 56,4b 1,072 <0,001 

CH4 (g/TKL) 167,5a 138,1b 6,541 0,004 

Ghi chú: Lô thí nghiệm bò ăn khẩu phần cơ sở và rơm ủ urê 4%; lô đối chứng bò ăn khẩu phần cơ sở 

và rơm khô (không xử lý). a, b các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì 

sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
McAllister và cs (1996) [2] cho rằng, cho bò 

ăn rơm khô làm tăng lượng phát thải CH4 trên đơn 

vị tiêu hóa thức ăn so với thức ăn thô xanh, do tốc 

độ chuyển thức ăn qua dạ cỏ của thức ăn này thấp, 

thức ăn tồn lưu trong dạ cỏ lâu hơn. Việc kiềm hóa 

rơm bằng urê có thể chuyển hóa thành ammoniac 

trong quá trình ủ với rơm giúp cải thiện giá trị dinh 

dưỡng, đồng thời tăng tỷ lệ tiêu hóa xơ trong khẩu 

phần [4]. Ở gia súc nhai lại, tăng 1% tỷ lệ tiêu hóa 

rơm tương ứng cải thiện 4% về tăng khối lượng và 

giảm cường độ phát thải CH4 [17]. Khi nồng độ 

NH3 cao, đặc biệt ở dạng phân tử tự do (NH3) 

trong dạ cỏ sẽ gây ức chế hoạt động nhóm vi 

khuẩn sinh khí CH4 [7]. Tuy nhiên, cơ chế ức chế 

vi khuẩn sinh khí CH4 từ NH3 chưa rõ ràng [18]. 

3.4. Hiệu quả chăn nuôi 

Bò có khối lượng bắt đầu nuôi thí nghiệm như 

nhau, điều kiện và chế độ chăm sóc nuôi dưỡng 

giống nhau. Lợi nhuận thu được ước tính như ở 

bảng 6. 

Bảng 6. Ước tính hiệu quả chăn nuôi khi sử dụng rơm ủ urê (đồng) 

Chỉ tiêu Lô đối chứng Lô thí nghiệm 

Tổng chi phí thức ăn/con 2.573.129 3.182.569 

Chi phí TĂ/1 kg tăng KL 43.564 44.892 

Tổng thu/con 5.265.750 6.166.750 

Lợi nhuận/con 2.692.621 2.984.181 

Chênh lệch lợi nhuận/con 291.560 

Xử lý rơm bằng urê làm thức ăn nuôi bò đã 

đem lại lợi nhuận thu được trên 1 bò cao hơn 

(291.560 đồng/con trong 60 ngày nuôi thí nghiệm) 

so với phương thức truyền thống sử dụng rơm 

không xử lý trong khẩu phần nuôi bò. 
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4. KẾT LUẬN 

Bò thí nghiệm được nuôi bằng khẩu phần có 

rơm xử lý urê tăng khối lượng cao hơn 17,43% và 

giảm cường độ phát thải khí CH4/kg tăng khối 

lượng 17,55% so với nhóm bò nuôi bằng khẩu phần 

có rơm không qua xử lý. 

Việc cải thiện giá trị của rơm bằng cách xử lý 

urê để làm thức ăn nuôi bò có mức lợi nhận thu 

được cao hơn so với nhóm bò ăn khẩu phần có 

rơm không xử lý (291.560 đồng/con trong thời 

gian nuôi 60 ngày). 
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EFFECTS OF UREA TREATED RICE STRAW (URTRS) AS FEED FOR BEEF CATTLE ON 

ANIMAL PERFORMANCE, METHANE EMISSION AND ECONOMIC EFFICACY 

Chu Manh Thang1, Dao Thi Binh An1 

1National Intitute of Animal Science 

Summary 

The study aimed to improve animal performance, mitigate CH4 emission and enhance economic 

efficacy by means of feeding urea treated rice straw (URTRS) in diet for growing cattle. The 

experiments were conducted on 28BBB crossbred cattle at 10 - 12 months of age with an average 

live weight of 310 ± 23.1 kg (Mean ± SD) for a 75 - day trial in Bac Giang province. Cattle were 

housed in farm housing condition then were individually arranged to measure methane gas 

emissions. The experimental animals were fed the basal diets and URTRS (treatment group) or 

rice straw (Control group) (ad libitum). Animals were fed the diets with 15 days of adaptation prior 

to the main experiment. Results showed that lower enteric CH4 emssion was found in the 

treatment group compared to the value in the control group (P<0.05). The emission intensity of CH4 

in group fed URTRS decreasedby 19.48% and 17.55% in CH4/kg DMI and CH4/kg LWG, respectively. 

Animal fed URTRS in the diet improved the growth and economic return.  

Keywords: Rice straw, URTRS, enteric methane emission. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PROTEIN THÔ VÀ XƠ THÔ 

TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH KHÍ  

MÊ TAN TỪ CHẤT THẢI HỖN HỢP CỦA LỢN THỊT  

TỪ 60 KG ĐẾN XUẤT CHUỒNG 

Lê Thúy Hằng1, *, Nguyễn Ngọc Lương1, Nguyễn Thị Mai Phương1,  

Trần Thị Thanh Thảo1, Bùi Văn Chính2 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của thí nghiệm là nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein thô và chất xơ thô trong khẩu 

phần đến khả năng sinh khí mê tan từ chất thải hỗn hợp của lợn thịt từ 60 kg đến xuất chuồng. Chất 

thải hỗn hợp (phân và nước tiểu) được thu từ lợn ăn 6 khẩu phần khác nhau với khẩu phần lần lượt: 

KP1 (14% protein thô (CP), 8% xơ thô (CF)), KP2 (14% CP, 10% CF), KP3 (12% CP, 8% CF), KP4 (12% 

CP, 10% CF), KP5 (10% CP, 8% CF), KP6 (10% CP, 10% CF) được đem ủ yếm khí in vitro để đo lượng 

khí biogas và khí mê tan sinh ra. Chất thải được trộn với dịch bùn thải của bể biogas được lấy từ trang 

trại chăn nuôi lợn theo tỷ lệ 1: 1 (tính theo VS) và được chứa trong các bình thủy tinh 1.100 ml đặt 

ngẫu nhiên trong tủ ấm duy trì ở điều kiện nhiệt độ 37°C. Sản lượng khí sinh ra đo bằng xylanh 1.000 

ml và nồng độ khí mê tan được xác định bằng phương pháp hấp thu CO2 và dung dịch base. Mức độ 

ảnh hưởng của các mức protein và xơ trong khẩu phần có sự khác nhau về các chỉ tiêu tích lũy biogas, 

năng suất biogas/kg VS, tích lũy CH4, năng suất CH4/kg VS giữa các công thức thí nghiệm (P<0,05). 

Sản lượng khí biogas/kg VS, CH4/kg VS có kết quả cao nhất 663,06 ml/kg VS, 362,36 ml/kg VS ở chất 

thải của lợn ăn khẩu phần 1 và 2 với mức protein thấp, xơ thấp. Từ kết quả này có thể kết luận mức 

protein và xơ của khẩu phần có ảnh hưởng đến sản lượng khí biogas và khí mê tan theo hướng có lợi 

cho môi trường. 

Từ khóa: Chất thải hỗn hợp, lợn, khẩu phần, biogas, mê tan. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 5 

Với định hướng phát triển chăn nuôi nói 

chung, ngành chăn nuôi lợn nói riêng đang phải 

chịu nhiều thách thức do ô nhiễm môi trường từ 

chất thải. Hiện chất thải chăn nuôi lợn chủ yếu 

được xử lý thông qua các biện pháp như ủ làm 

phân theo phương pháp truyền thống; xử lý bằng 

công nghệ khí sinh học (biogas), các chế phẩm 

sinh học, ao sinh học… Trong đó, công nghệ 

biogas được hầu hết các cơ sở chăn nuôi áp dụng 

do vừa xử lý được chất thải vừa tạo ra năng lượng, 

nhưng phương pháp này vẫn chưa thể giải quyết 

triệt để vấn đề về môi trường. Vì vậy, nguy cơ ô 

nhiễm môi trường từ chăn nuôi lợn là rất lớn.  

Hàm lượng protein thô và carbohydrate trong 

khẩu phần có vai trò rất quan trọng đến sự tăng 

                                                             

1 Viện Chăn nuôi 
2 Hội Khí sinh học Việt Nam 
*Email: hangvcn@gmail.com 

trưởng và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn. 

Khí mê tan có nguồn gốc chính từ sự lên men 

carbondydrate của vi khuẩn trong điều kiện yếm 

khí, nên sự sinh khí mê tan phụ thuộc vào 

chính những dưỡng chất trong chất thải cung cấp 

cho nhu cầu hoạt động của vi khuẩn sinh khí mê 

tan [1]. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chứng 

minh khẩu phần ăn hàng ngày của lợn có ảnh 

hưởng tới các dưỡng chất của chất thải [2], [3], 

[4], [5]. Theo Aarnink và Verstegen (2007) [6], 

dinh dưỡng chính là chìa khóa để giảm thiểu sức 

ép lên môi trường từ chất thải chăn nuôi lợn. 

Protein và carbohydrate là hai cơ chất cơ bản nhất 

trong thức ăn của lợn, được lên men trong ruột già 

tạo ra các hợp chất gây ô nhiễm môi trường và khí 

nhà kính [7]. Khí mê tan có nguồn gốc chính từ sự 

lên men carbondydrate của vi khuẩn trong điều 

kiện yếm khí, nên sự sinh khí mê tan phụ thuộc 

vào chính những dưỡng chất trong chất thải cung 

cấp cho nhu cầu hoạt động của vi khuẩn sinh khí 
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mê tan [8]. Một số nghiên cứu cũng đã chứng 

minh giải pháp thay đổi khẩu phần ăn đã góp phần 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi 

lợn [8], [9]. Nhưng thành phần dinh dưỡng trong 

khẩu phần ăn cũng có tác động tới khả năng sinh 

khí biogas khi tiến hành lên men yếm khí chất thải 

chăn nuôi [10]. Mục đích của thí nghiệm này là 

xác định sự sinh khí mê tan từ chất thải của lợn 

được nuôi bằng một số khẩu phần thông thường 

trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp để khuyến 

cáo trong nghiên cứu và thực tiễn sản xuất. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Chất thải hỗn hợp (phân và nước tiểu) của 

lợn thịt nuôi công nghiệp ăn khẩu phần có mức 

protein thô và xơ thô khác nhau. 

- Dịch trong bể phân hủy biogas xử lý phân 

lợn (làm inoculum). 

- Địa điểm: Phòng thí nghiệm Bộ môn Môi 

trường chăn nuôi, Viện Chăn nuôi. 

- Thời gian: Từ tháng 8/2017 đến tháng 

12/2017. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khẩu phần và nuôi dưỡng và gia súc thí 

nghiệm 

Sáu khẩu phần thí nghiệm khác nhau về tỷ lệ 

protein (14%, 12%, 10%) và tỷ lệ xơ (8%, 10%) được 

sử dụng cho 6 nhóm lợn, mỗi nhóm có 5 con. Tổng 

số là 30 lợn lai Duroc x F1 (Landrace x Yorkshire) 

130 ngày tuổi với khối lượng ban đầu 58,4 ± 3,7 kg 

(Trung bình ± độ lệch chuẩn). 

Do khối lượng ban đầu của lợn không đồng 

đều nên thí nghiệm được thiết kế theo kiểu khối 

ngẫu nhiên đầy đủ với 2 nhân tố nghiên cứu (nhân 

tố protein với 3 mức protein thô 14%, 12% và 10% và 

nhân tố xơ thô với 2 mức xơ thô 10% và 8%). Yếu tố 

khối là khối lượng ban đầu của lợn thí nghiệm với 

5 khối. Mỗi cá thể lợn là một đơn vị thí nghiệm. 

Trong mỗi khối, mỗi sự kết hợp của nghiệm thức 

được lặp lại 1 lần. 

Khẩu phần ăn thí nghiệm được xây dựng theo 

khuyến cáo của NRC (1998) [11] dựa trên các 

nguyên liệu sẵn có như ngô, khô đỗ tương, bột cá, 

cám gạo, bã sắn. 

Thành phần hóa học và năng lượng của các 

khẩu phần ăn cho lợn thí nghiệm được trình bày ở 

bảng 1. 

Bảng 1. Nguyên liệu thức ăn và thành phần hóa học của khẩu phần ăn cho lợn thí nghiệm 

Khẩu phần 

14% CPa 12% CP 10% CP Nguyên liệu  

8% CFb 11% CF 8% CF 11% CF 8% CF 11% CF 

Nguyên liệu thức ăn của khẩu phần (%) 

Ngô 56,3 43,3 60,3 48,0 64,5 49,0 

Khô đỗ tương 13,5 15,0 10,0 10,0 5,0 5,63 

Bột cá 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bã sắn 10,0 14,0 10,0 14,0 10,0 16,0 

Cám gạo 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 

Dầu ăn 0,5 2,0 0,5 2,0 1,0 3,0 

DCP 2,0 2,0 2,12 1,8 2,2 2,0 

Bột đá 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 

Premix-vitaminc 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Lysine 0,0 0,0 0,15 0,15 0,3 0,27 

Methionine 0,0 0,0 0,07 0,05 0,1 0,1 

Threonine 0,0 0,0 0,07 0,07 0,15 0,15 

Tryptophan 0,0 0,0 0,03 0,03 0,05 0,05 

NaCl 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Thành phần hóa học của khẩu phần (% trong VCKd) 
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VCK (%) 89,28 88,16 89,31 88,17 88,87 87,32 

ME (MJ/kgVCK) 13,49 13,40 13,40 13,34 13,51 13,53 

CP 14,37 14,46 12,50 12,27 10,34 10,20 

Xơ thô 8,58 10,78 8,42 10,55 8,21 10,68 

NDFe 23,07 26,30 23,10 26,15 22,97 26,34 

Ca 1,10 1,07 1,08 1,07 1,09 1,09 

P 0,86 0,90 0,85 0,85 0,85 0,87 

Lysine 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,69 

Methionine+Cystin

e 0,40 0,39 0,41 0,39 0,39 0,39 

Threonine 0,47 0,48 0,46 0,47 0,46 0,48 

Tryptophan 0,13 0,14 0,13 0,14 0,12 0,13 

NSPf 20,46 22,15 20,40 22,08 20,13 22,00 

Ghi chú: a=Protein thô; b= Xơ thô; c= Thành phần của premix vitamin như sau, 1 kg chứa: vitamin A 
3,60 MIU, vitamin D 700,000 IU, vitamin E 10,0 g, vitamin K 800 mg, vitamin B1 800 mg, vitamin B2 2,40 

g, vitamin B6 1,00 g, vitamin B12 9,00 g, biotin 40,0 mg, folic axit 440 mg, niacin 12,0 g, calpan 4,00 g, sắt 
15,0 g, đồng 3,60 g, mangan 35,0 g, kẽm 20,0 g, iodine 200 mg, selen 160 mg; d=vật chất khô; e=xơ không 
tan trong chất tẩy trung tính; f= Đường đa phi tinh bột (Nonstarch polysaccharides).  

Các khẩu phần có mức năng lượng trao đổi, 

Ca, P và các axit amine tương đương với nhau. 

Khẩu phần có mức protein thô thấp được bổ sung 

các axit amine thiết yếu để đảm bảo cân đối axit 

amine giữa các khẩu phần. Các axit amine như 

methionine, threonine, tryptophan được cân đối 

theo lysine, tỷ lệ cân đối theo NRC (1998) [11] .  

2.2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm xác định 

sản lượng khí biogas và mê tan ở điều kiện in vitro 

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp của 

Moller và cs (2004) [12]. Thí nghiệm được thực 

hiện ở 37°C trong 60 ngày. Mẫu chất thải hỗn hợp 

(phân và nước tiểu) của lợn được đem ủ trong các 

bình ủ 1.100 ml và đặt trong tủ ấm đảm bảo điều 

kiện nhiệt độ ủ là 37°C trong suốt thời gian 60 

ngày. Các bình ủ tiêu chuẩn và quá trình ủ mô 

phỏng một đơn vị bể biogas đang hoạt động (bao 

gồm chất thải hỗn hợp và dịch thải của bể biogas) 

trong đó. Các bình ủ này đảm bảo cho một lượng 

chất thải lên men sinh khí ở điều kiện yếm khí 

hoàn toàn. Lượng khí sinh ra sẽ được đo, phân tích 

để đánh giá năng suất sinh khí sinh học, khí CH4 

sinh ra hàng ngày.  

Tương ứng với 6 khẩu phần bố trí thí nghiệm 

xác định sản lượng khí biogas và mê tan ở điều 

kiện phòng thí nghiệm có 6 nghiệm thức với 3 lần 

lặp lại, 1 nghiệm thức chỉ sử dụng dịch thải của bể 

biogas không phối trộn với chất thải (cung cấp số 

liệu để tính toán lượng khí sinh ra), 1 nghiệm thức 

sử dụng nguyên liệu chuẩn (cellulose) để so sánh.  

Năng suất khí sinh ra/nghiệm thức thực tế = 

Lượng khí sinh ra/nghiệm thức – Lượng khí sinh 

ra của dịch thải của bể biogas không phối trộn với 

chất thải  

Tương ứng 6 khẩu phần có số nghiệm thức là 

6 khẩu phần x 3 lần lặp + 3 nguyên liệu chuẩn 

(cellulose) + 3 dịch thải của bể biogas không phối 

trộn với chất thải = 24 (số lượng chai ủ tiêu chuẩn 

sử dụng trong thí nghiệm).  

Thu mẫu chất thải hỗn hợp (phân + nước tiểu): 

Sau 7 ngày nuôi thích nghi, hố phân được dọn 

sạch sẽ và quá trình thí nghiệm chính thức được 

bắt đầu một giờ nhất định, chất thải tại các hố 

được trộn đều và lấy 1 kg mẫu/hố. Mỗi hố chất 

thải lấy 1 mẫu, sau đó các mẫu của 

các lợn ăn cùng 1 khẩu phần được trộn thật đều và 

lấy mẫu chia làm hai phần, một phần 

được gửi đi phân tích và một phần được bảo quản 

ở tủ lạnh sâu (-18°C) để sử dụng làm nguyên 

liệu thí nghiệm.  

Các mẫu chất thải được phân tích các chỉ tiêu 

hóa học: vật chất khô, N tổng số, NH4, pH, C tổng 

số, CF, NDF, ADF, hemicellulose, lignin, tro. Vật 

chất khô của mẫu thức ăn được phân tích theo 
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TCVN 4326: 2001 [13]; N tổng số được phân tích 

theo TCVN 4328-1: 2007 [14]; P được phân tích 

theo TCVN 1525: 2001 [15]; NDF và ADF được 

phân tích theo AOAC: 973.18 [16]; xơ thô được 

phân tích theo TCVN 4329: 2007 [17]; khoáng 

được phân tích theo TCVN 4327: 1993 [18]. Ca 

được xác định theo TCVN 1526 –1: 2007 [19]. Mẫu 

chất thải được đo pH tại thời điểm thu mẫu và thời 

điểm trước khi đưa mẫu vào bình ủ yếm khí tại 

phòng thí nghiệm bằng máy pH meter HI 8424 

HANNA (Made in Mauritius).  

2.2.3. Phương pháp theo dõi sản lượng khí 
biogas và xác định nồng độ khí mê tan 

Sản lượng khí biogas được đo bằng xilanh đo 

khí chuyên dụng loại 500 và 1.000 ml. Ở 14 ngày 

đầu: Hai ngày đầu tiên đo 12 giờ 1 lần và sau đó cứ 

24 giờ đo sản lượng khí một lần, duy trì cho đến 

hết ngày thứ 14. Từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 30 

đo 2 lần/7 ngày. Từ ngày 30 đến ngày 60 đo khí 1 

lần/7 ngày. Sử dụng phương pháp hấp thu CO2 và 

dung dịch base [20] để phân tích hàm lượng khí 

CH4 thu được từ các bình ủ yếm khí ở điều kiện 

nhiệt độ duy trì là 37°C. 

2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu 
Số liệu được phân tích phương sai trên phần 

mềm Minitab 16.0. Mô hình thống kê đầy đủ như 

sau: 

yijk =μ+ρk+ αi +βj + (αβ)ij + eijk   

Trong đó: yijk=biến phụ thuộc; ρk= ảnh hưởng 

của khối; αi= ảnh hưởng của mức protein thô; βj= 

ảnh hưởng của các mức xơ thô; (αβ)ij = ảnh hưởng 

của tương tác giữa 2 nhân tố; eijk = sai số ngẫu 

nhiên. 

Giá trị của biến phụ thuộc được kiểm tra về 

tính đồng nhất phương sai và phân bố chuẩn, 

trong trường hợp không đáp ứng các giá trị được 

chuyển đổi sang dạng logarít tự nhiên trước khi 

được phân tích phương sai. Khi giá trị P của kiểm 

tra F <0,05; kiểm tra Tukey được tiến hành để phát 

hiện sự sai khác giữa các nghiệm thức. Các 

nghiệm thức được cho là sai khác khi P <0,05.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của các mức protein thô và xơ 

thô trong khẩu phần đến lượng chất thải, bài tiết 

N, P 

Tăng mức protein trong khẩu phần làm tăng 

lượng N và P (g/con/ngày) ăn vào (P<0,001) 

(Bảng 2). Lượng chất thải hàng ngày không có sự 

khác nhau giữa các khẩu phần có mức protein 

khác nhau (Bảng 2). Điều này có thể giải thích là 

do lượng nước uống được cung cấp hạn chế ở các 

khẩu phần bằng cách trộn nước vào thức ăn theo 

tỷ lệ 4: 1. Kết quả này tương tự như kết quả nghiên 

cứu của Canh và cs (1998b) [2], kết luận rằng khi 

lợn thí nghiệm được cho uống nước hạn chế thì 

lượng chất thải hàng ngày là như nhau giữa hai 

khẩu phần có mức protein 16,5% và 12,5%. Tuy 

nhiên, nghiên cứu của Portejoie và cs (2004) [5] 

cho thấy, giảm protein trong khẩu phần từ 20 - 12% 

đã làm giảm 41% lượng nước tiểu và 27% lượng chất 

thải hàng ngày, điều này có thể liên quan đến 

lượng nước tiêu thụ khi hàm lượng protein trong 

khẩu phần tăng. Nghiên cứu của Pfeiffer và 

Henkel (1991) [3] quan sát thấy, lượng protein ăn 

vào của lợn càng cao thì càng làm tăng lượng nước 

tiêu thụ và kết quả là làm tăng lượng nước tiểu thải 

ra. Tăng mức xơ thô trong khẩu phần làm tăng 

lượng chất thải (kg/con/ngày) và vật chất khô của 

chất thải, tuy nhiên mức tăng chưa đủ lớn 

(P>0,05). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của mức protein thô và xơ thô trong khẩu phần đến đặc tính hóa học  

của chất thải và bài tiết N, P của lợn 

Mức protein thô Mức xơ thô Giá trị P 
Chỉ tiêu 

14% 12% 10% 11% 8% 
SEMa 

Pr Xơ Pr x Xơ 

Lượng N ăn vào 

(g/con/ngày) 
65,65d 56,65e 46,99f 56,43 56,33 1,42 <0,001 0,92 0,01 

Lượng P ăn vào 

(g/con/ngày) 
15,56d 13,68e 12,85f 14,77d 13,28e 0,38 <0,001 <0,001 <0,001 

Lượng chất thảib 

(kg/con/ngày) 
4,35 3,57 4,17 4,14 3,92 0,89 0,15 0,50 0,67 
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VCKc chất thải (%) 18,27d 16,56e 13,93f 17,53e 12,42f 3,31 0,63 0,30 0,79 

pH chất thải 7,56d 7,31d 7,08e 7,08 7,06 0,34 0,001 0,95 0,32 

N chất thải 

(%VCK) 
3,98 3,74 3,69 3,55 4,10 0,91 0,76 0,15 0,72 

P chất thải 

(%VCK) 
4,89 4,72 4,29 4,35 4,92 0,89 0,32 0,09 0,22 

N chất thải 

(g/con/ngày) 
22,82 20,85 21,67 21,65 21,89 4,29 0,59 0,88 0,49 

P chất thải 

(g/con/ngày) 
29,54 26,95 25,19 27,44 27,01 6,31 0,32 0,45 0,83 

Ghi chú: a = Sai số chuẩn chung của các giá trị trung bình với df sai số =20; b = Phân + nước tiểu, không 

xác định được lượng nước bốc hơi từ hố chất thải; c = Vật chất khô;  d, e, f = Các giá trị trung bình trong 

cùng một hàng và cùng 1 nhân tố có ít nhất một chữ cái trên đầu giống nhau là không khác nhau ở mức 

(P>0,05). 

Giảm mức protein từ 14% xuống 12% hoặc 10% 

đã làm giảm giá trị pH của chất thải, từ 7,56 xuống 

7,31 và 7,08. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với 

nghiên cứu của Canh và cs (1998b) [2], Sutton và 

cs (1999) [7] và Le và cs (2007a) [8]. Giá trị pH 

của chất thải phụ thuộc vào nồng độ của axit béo 

bay hơi, carbonate và ammonium và cân bằng điện 

tích của thức ăn [2], [21]. Khi giảm hàm lượng 

protein thô làm giảm giá trị pH của chất thải, điều 

này là do giảm hàm lượng ammonium trong chất 

thải. 

Tăng mức xơ thô làm tăng lượng axit béo bay 

hơi dẫn đến làm giảm giá trị pH của chất thải. Kết 

quả ở nghiên cứu này cho thấy, tăng mức xơ thô 

trong khẩu phần từ 8 lên 10% trong khẩu phần 

không ảnh hưởng đến pH của chất thải (P = 0,50), 

giá trị pH khoảng 7,07. Điều này có thể là do 

khoảng cách giữa hai mức xơ thấp và xơ cao trong 

khẩu phần ở nghiên cứu này là rất nhỏ (khoảng 

2,3% đối với xơ thô và 3,2% đối với NDF), trong khi 

đó khoảng cách giữa các mức xơ ở nghiên cứu của 

Canh và cs (1998b) [2] là từ 6 - 9% đối với NDF và 

từ 6 - 10% đối với NSP (non - starch 

polysaccharides - đường đa phi tinh bột) và ở 

nghiên cứu của Zervas và Zijlstra (2002) [22] là từ 

3 - 5% đối với xơ thô và 6% đối với NDF.  

3.2. Thành phần hóa học của hỗn hợp chất 

thải thí nghiệm  

Thành phần của chất thải của động vật được 

coi là tiêu chí quan trọng của sinh khối trong sản 

xuất biogas [23] và thành phần này luôn chịu ảnh 

hưởng bởi khẩu phần ăn của động vật [24]. Kết 

quả phân tích một số thành phần hóa học của chất 

thải hỗn hợp của lợn làm nguyên liệu trong nghiên 

cứu này được trình bày tại bảng 3. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, độ pH của chất thải hỗn hợp của lợn 

ở các khẩu phần ăn khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) 

và khoảng biến động của pH trong nghiên cứu này 

vẫn nằm trong phạm vi từ 6,5 - 8,5 theo khuyến 

cáo. Giá trị pH của chất thải hỗn hợp của lợn đạt 

cao nhất tập trung vào nhóm lợn được ăn khẩu 

phần có mức protein cao và pH của chất thải hỗn 

hợp của lợn thể hiện xu hướng giảm dần theo mức 

giảm protein trong khẩu phần ăn. Điều này được 

giải thích là khi giảm mức protein trong khẩu phần 

sẽ làm giảm nồng độ NH4
+ tương ứng với lượng 

urea được bài tiết qua đường nước tiểu, kết quả là 

làm giảm pH của hỗn hợp chất thải. Kết quả của 

nghiên cứu này tương đương với kết quả của 

Velthof và cs (2005) [24].  

Hàm lượng vật chất khô trong chất thải hỗn 

hợp của lợn cũng là một chỉ tiêu quan trọng trong 

công nghệ biogas. Theo kết quả phân tích ở bảng 

3, hàm lượng vật chất khô của chất thải của lợn ở 

lô ăn khẩu phần xơ cao thì cao hơn so với chất thải 

của lợn ở lô ăn khẩu phần xơ thấp, mặc dù mức 

protein bằng nhau (P<0,05). Đồng thời vật chất 

khô của chất thải hỗn hợp của lợn cũng tăng lên 

theo từng giai đoạn phát triển của lợn do tăng hàm 

lượng xơ trong khẩu phần do tăng mức xơ sẽ làm 

giảm tỷ lệ tiêu hóa ở lợn. Theo Jin M. Trilolo và cs 

(2013) [23], hàm lượng vật chất khô của chất thải 
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hỗn hợp của lợn tối ưu nhất để sản xuất biogas là 

10% tuy nhiên nghiên cứu này cho kết quả hàm 

lượng vật chất khô cao hơn. Nguyên nhân là do 

chất thải hỗn hợp của lợn sử dụng được thu từ thí 

nghiệm chăn nuôi lợn công nghiệp, ở đó lợn được 

nuôi hạn chế uống nước nên bài tiết nước tiểu rất 

hạn chế. 

Hàm lượng VS là rất quan trọng để xác định 

tải trọng hữu cơ và xác định sản lượng khí mê tan. 

So với sự biến động lớn của hàm lượng vật chất 

khô của chất thải hỗn hợp thì hàm lượng VS biến 

động trong phạm vi hẹp hơn. VS là phần hữu cơ 

của DM và sự biến động của VS theo tỷ lệ phần 

trăm khối lượng tươi chiếm phần lớn. Hàm lượng 

VS của chất thải của lợn thịt ở giai đoạn này có sự 

thay đổi rõ rệt giữa các loại chất thải thu từ những 

con lợn ăn khẩu phần khác nhau 72,43 - 79,42% 

(P<0,05). 

Bảng 3. Thành phần hóa học của hỗn hợp chất thải thí nghiệm 

Khẩu phần 
pH 

(n = 3) 

Vật chất khô (%) 

(n = 3) 

VS (% VCK) 

(n = 3) 

KP1 7,53a ± 0,15 12,42f ± 0,21 79,42a ± 0,23 

KP2 7,56a ± 0,27 13,93e ± 0,02 75,26c ± 0,46 

KP3 7,31b ± 0,05 15,69d ± 0,10 78,53ab ± 0,15 

KP4 7,30b ± 0,09 16,56c ± 0,09 73,82cd ± 0,56 

KP5 7,06c ± 0,03 17,53b ± 0,15 77,87b ± 1,08 

KP6 7,08c ± 0,04 18,27a ± 0,15 72,43d ± 0,34 

Ghi chú: Các số trung bình mang chữ cái a, b, c, d, e, f  theo cột của mỗi giai đoạn khác nhau ở mức 

ý nghĩa P<0,05 

3.3. Ảnh hưởng của mức protein đến khả năng 

sinh biogas, khí mê tan 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mức 

protein thô đến khả năng sinh biogas, khí mê tan 

được trình bày ở bảng 4. Kết quả cho thấy, mức độ 

ảnh hưởng của protein đến chỉ tiêu sản lượng tích 

lũy khí biogas và mê tan là không rõ rệt, mức độ 

sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tuy 

nhiên, khi xem xét đến chỉ tiêu năng suất sinh khí 

biogas/kg VS cho thấy, rõ sự khác biệt, chất thải 

hỗn hợp của lợn ở lô ăn khẩu phần có mức protein 

thấp cho kết quả cao hơn so với lợn ở lô ăn khẩu 

phần có mức protein trung bình và cao (P<0,05). 

Tuy nhiên, chỉ tiêu năng suất sinh khí CH4/kg VS 

mức độ sai khác chưa có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Ở giai đoạn vỗ béo đến xuất chuồng, lợn 

đã được điều chỉnh lượng protein trong khẩu phần 

giảm rõ rệt so với các giai đoạn nuôi trước, tuy 

nhiên, khoảng cách giữa các khẩu phần còn hẹp, 

để đảm bảo năng suất chăn nuôi. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của mức protein thô đến khả năng sinh biogas, khí mê tan 

Mức protein 

thô 

Tích lũy 

biogas (Lít) 

(n=6) 

Năng suất sinh 

khí biogas 

(Lít/kgVS) (n=6) 

Tích lũy CH4 

(Lít) (n=6) 

Năng suất sinh 

khí CH4  

(Lít/kgVS) (n=6) 

Cao  19,65a ± 1,85 439,24b ± 33,73 13,96a ± 2,24 298,34a ± 29,21 

Trung bình 20,57a ± 2,14 518,92b ± 85,95 13,40a ± 1,23 287,58a ± 41,59 

Thấp 20,28a ± 1,84 630,46a ± 45,76 12,75a ± 1,16 325,56a ± 41,88 

Ghi chú: Các số trung bình mang chữ cái a, b theo cột của mỗi giai đoạn khác nhau ở mức ý nghĩa 

P<0,05. 

Quá trình lên men yếm khí được thực hiện bởi 

nhiều nhóm vi khuẩn khác nhau, mỗi nhóm thực 

hiện chức năng riêng biệt nhưng lại có mối liên hệ 

mật thiết trong quá trình thực hiện chuỗi phản ứng 

phân hủy chất hữu cơ [25]. Sự hình thành biogas 

và mê tan chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao 

gồm của nồng độ NH3. Trong quá trình phân hủy 

yếm khí, NH3 chủ yếu được tạo ra khi phân hủy 

protein. NH3 có thể xâm nhập vào tế bào dưới dạng 

không bị proton hóa (anion), chúng nhanh chóng 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 137 

khuếch tán qua màng tế bào, làm cân bằng nồng 

độ NH3 của môi trường bên trong và bên ngoài tế 

bào vi khuẩn. Mặt khác, các ion NH4
+ khó khuếch 

tán qua màng lipit [26]. Có hai cơ chế đã được 

công nhận để giải thích cho tính độc của NH3: (i) 

NH3 có thể kìm hãm trực tiếp hoạt động của các 

enzyme trong dịch bào của vi khuẩn, hoặc (ii) 

NH4
+ tích lũy bên trong tế bào có thể gây độc do 

ảnh hưởng của chúng lên pH của môi trường nội 

bào [27] hoặc lên nồng độ của các cation khác như 

K+ [28]. Như vậy, kết quả nghiên cứu này cũng có 

thể được lý giải theo cơ chế vừa nêu ở trên. 

3.4. Ảnh hưởng của mức xơ đến khả năng sinh 

khí biogas, khí mê tan 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mức xơ 

thô đến khả năng sinh biogas, khí mê tan của chất 

thải hỗn hợp của lợn được trình bày ở bảng 5.  

Bảng 5. Ảnh hưởng của mức xơ thô đến khả năng sinh biogas, khí mê tan 

Mức 

xơ thô 

Tích lũy biogas 

(Lít) (n = 9) 

Năng suất sinh khí 

biogas (Lít/kgVS) 

(n = 9) 

Tích lũy CH4  

(Lít) (n = 9) 

Năng suất sinh khí CH4 

(Lít/kgVS) (n = 9) 

Cao 18,12b ± 0,53 497,51a ± 76,73 11,99b ± 0,35 270,76b ± 17,67 

Thấp 21,55a ± 0,92 561,57a ± 110,82 14,74a ± 1,04 336,89a ± 22,66 

Ghi chú: Các số trung bình mang chữ cái a, b theo cột của mỗi giai đoạn khác nhau ở mức ý nghĩa 

P<0,05. 

Kết quả bảng 5 cho thấy, chất thải hỗn hợp 

của lợn ở lô ăn khẩu phần xơ thấp cho sản lượng 

tích lũy biogas, sản lượng tích lũy CH4 cao hơn so 

với chất thải hỗn hợp của lợn ở lô ăn khẩu phần xơ 

cao, mức độ sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Các chỉ tiêu năng suất sinh khí biogas theo mức 

xơ trong khẩu phần và năng suất sinh khí CH4  tuy 

mức độ sai khác không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05) nhưng thể hiện xu hướng chất thải hỗn 

hợp của lợn ở lô ăn khẩu phần xơ thấp cho kết quả 

cao hơn chất thải hỗn hợp của lợn ở lô ăn khẩu 

phần xơ cao. Điều này có thể được giải thích rằng, 

lợn ở lô ăn khẩu phần xơ thấp thì chất thải hỗn hợp 

được bài tiết ra có hàm lượng xơ nhỏ hơn (thể hiện 

qua kết quả phân tích vật chất khô của chất thải 

hỗn hợp ở bảng 2) và do vậy quá trình phân hủy 

diễn ra nhanh hơn so với chất thải hỗn hợp của lợn 

ở lô ăn khẩu phần xơ cao.  

3.5. Ảnh hưởng của mối tương tác giữa mức 

protein và xơ của khẩu phần đến khả năng sinh 

khí biogas, khí mê tan 

Kết quả nghiên cứu tương tác của mức xơ thô 

và protein thô trong khẩu phần ăn đến khả năng 

sinh biogas, khí mê tan của chất thải hỗn hợp của 

lợn được trình bày ở bảng 6. 

Bảng 6. Tương tác của mức xơ thô và protein thô đến khả năng sinh biogas, khí mê tan 

Khẩu phần 

Tích lũy 

biogas (Lít)  

(n = 3) 

Năng suất sinh 

khí biogas 

(Lít/kg VS)  

(n = 3) 

Tích lũy CH4  

(Lít) (n = 3) 

Năng suất sinh 

khí CH4 (Lít/kg 

VS) (n = 3) 

Pr  cao - Xơ thấp 21,30ab ± 0,37 425,12b ± 46,21 16,00a ± 0,12 323,70b ± 11,17 

Pr  cao - Xơ cao 18,00c ± 0,42 453,36b ± 10,54 11,92c ± 0,17 272,98cd ± 8,92 

Pr  tb - Xơ thấp 22,50a ± 0,40 596,53a ± 12,75 14,48b ± 0,45 324,61b ± 14,10 

Pr  tb - Xơ cao 18,63c ± 0,08 441,30b ± 15,34 12,32c ±0,25 250,55d ± 3,34 

Pr  thấp - Xơ thấp  20,84b ± 0,92 663,06a ± 40,14 13,75b ± 0,45 362,36a ± 16,44 

Pr  thấp - Xơ cao 17,73c ± 0,56 597,86a ± 20,87 11,74c ± 0,37 288,76c ± 7,24 

Ghi chú: Các số trung bình mang chữ cái a, b, c, d theo cột của mỗi giai đoạn khác nhau ở mức ý 

nghĩa P<0,05. 
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Kết quả ở bảng 6 cho thấy, có sự khác nhau về 

các chỉ tiêu tích lũy biogas, năng suất biogas/kg 

VS, tích lũy CH4, năng suất CH4/kg VS giữa các 

công thức thí nghiệm (P<0,05). Chất thải hỗn hợp 

của lợn ở những lô ăn khẩu phần protein cao hoặc 

trung bình hoặc thấp và mức xơ thấp cho kết quả 

chỉ tiêu tích lũy khí biogas và tích lũy khí mê tan 

cao hơn so với chất thải hỗn hợp của lợn ở những 

lô ăn khẩu phần protein cao hoặc trung bình hoặc 

thấp và mức xơ cao. Chỉ tiêu về năng suất sinh khí 

biogas/kgVS và năng suất sinh khí CH4/kg VS của 

chất thải ở nhóm lợn cho ăn khẩu phần với mức 

protein thấp và xơ thấp hay cao cho kết quả sinh 

khí cao và ngược lại.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Mức độ ảnh hưởng của protein của khẩu phần 

đến sản lượng tích lũy khí biogas là không rõ rệt 

(P>0,05). Tuy nhiên, khi xem xét đến chỉ tiêu năng 

suất sinh khí biogas/kg VS thấy rõ sự khác biệt, 

chất thải hỗn hợp của lợn ở lô ăn khẩu phần có 

mức protein thấp cho kết quả cao hơn so với lợn ở 

lô ăn khẩu phần có mức protein trung bình và cao 

(P<0,05).  

Mức độ ảnh hưởng của chất xơ của khẩu phần 

đến năng suất sinh khí biogas không có ý nghĩa 

thống kê (P>0,05). Tuy nhiên, các chỉ tiêu tích luỹ 

khí biogas, CH4 và năng suất sinh khí CH4 mức độ 

sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Chất thải 

hỗn hợp của lợn ở lô ăn khẩu phần xơ thấp cho sản 

lượng tích lũy biogas, sản lượng tích lũy CH4 cao 

hơn so với chất thải hỗn hợp của lợn ở lô ăn khẩu 

phần xơ cao.  

Mức độ ảnh hưởng của các mức protein và xơ 

trong khẩu phần có sự khác nhau về các chỉ tiêu 

tích lũy biogas, năng suất biogas/kg VS, tích lũy 

CH4, năng suất CH4/kg VS giữa các công thức thí 

nghiệm (P<0,05). Sản lượng khí biogas/kg VS, 

CH4/kg VS có kết quả cao nhất ở chất thải của lợn 

ăn khẩu phần protein thấp, xơ thấp 663,06 ml/kg 

VS, 362,36 ml/kg VS.    

4.2. Đề nghị 

Các trang trại nên sử dụng khẩu phần có hàm 

lượng protein thấp và trung bình sẽ đảm bảo hơn 

về yếu tố môi trường như giảm được lượng phát 

thải nitơ, tạo ra được nguồn năng lượng tái tạo có 

giá trị. 

Tiếp tục nghiên cứu với các khẩu phần có mức 

protein và xơ khác để tạo cơ sở dữ liệu cơ sở cho 

việc đánh giá khả năng tạo ra năng lượng của 

nguồn chất thải (phân và nước tiểu) của lợn và các 

loại gia súc gia cầm khác. 
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EFFECT OF DIETARY CRUDE PROTEIN AND CRUDE FIBRE LEVELS ON METHANE 

PRODUCTION FROM SLURRY OF PIGS FROM 60 KG TO SLAUGHTERING WEIGHT 

Le Thuy Hang1, Nguyen Ngoc Luong1, Nguyen Thi Mai Phuong1,  

Tran Thi Thanh Thao1, Bui Van Chinh2 

1National Institute of Animal Science 

 2Vietnam Biogas Association (VBA) 

Summary 

The objective of the experiment was to study the effect of crude protein and crude fiber levels in the 

diet on the ability to produce methane from slurry of pigs from 60 kg to slaughter. Slurry of pigs fed on 

six diets: diet 1 (14% crude protein (CP), 8% crude fiber (CF)), diet 2 (14% CP, 10% CF), diet 3 (12% CP, 

8% CF), diet 4 (12% CP, 10% CF), diet 5 (10% CP, 8% CF), diet 6 (10% CP, 10% CF) were used as 

substrates in the batch test to measure biogas and methane production. The batch test was monitored 

by triplicate measurements of gas production from each of the substrate as mentioned above. The 

digester glass bottles (fermenters) containing 1100 ml substrate were used. The inoculum and 

substrate was added at a ratio of 1: 1 (w: w on VS base), and the fermentors were incubated into dried 

oven at 37°C until the full degradation of the degradable organic matter inside occurred. The volume 

of produced biogas was measured with a 1000 ml syringe and the CH4 concentration is determined 

with the liquid replacement method. The effect of protein and fiber levels in the diet was different on 

the indicators of biogas accumulation, biogas yield/kg VS and CH4 accumulation, yield of CH4/kg VS 

among the experimental treatments (P<0.05). The production of biogas/kg VS, CH4/kg VS had the 

highest results at 663.06 ml/kg VS, 362.36 ml/kg VS in the waste of pigs fed diets 1 and 2 with low 

protein and low fiber levels. From these results, it is concluded that the protein and fiber levels of the 

diet have an impact on biogas and methane production in a way that is beneficial to the environment. 

Keywords: Slurry, pig, diet, biogas, methane. 
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PHÂN TÍCH MỐI LIÊN KẾT GIỮA ĐA HÌNH CỦA KIỂU 

GEN PROLACTIN (PRL5, PRL24) VỚI SẢN LƯỢNG  

VÀ KHỐI LƯỢNG TRỨNG Ở GÀ RI NINH HÒA 

Bùi Thị Phượng1, *, Nguyễn Hữu Tỉnh1,  

Nguyễn Thị Hà1, Đỗ Thế Anh1, Đặng Thùy Linh1  

TÓM TẮT 

Gà Ri Ninh Hòa là giống gà bản địa tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có nhiều đặc điểm quý như 

thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, mùi vị thịt và trứng thơm ngon. Mục đích của nghiên cứu này 

là xác định được mối liên kết giữa đa hình PRL5 (C2402T) và PRL24 (chèn/xóa 24 bp - 358) của gen 

prolactin với năng suất trứng và khối lượng trứng ở gà Ri Ninh Hòa (ông bà). Thí nghiệm được thực 

hiện trên 1.200 gà mái trên các lồng cá thể tại trại chăn nuôi của Công ty TNHH Giống gia cầm Phùng 

Dầu Sơn (Khánh Hòa) với các chỉ tiêu theo dõi gồm số lượng và khối lượng trứng 12 tuần đẻ. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, vị trí đa hình PRL5 có tần số allele T (0,735) cao hơn tần số allele C (0,265); tại vị 

trí đa hình PRL24 cho tần số allele D (0,702) cao hơn tần số allele I (0,298). Kết quả phân tích mối liên 

kết đa hình PRL5 và PRL24 cho thấy, allele C và allele I là hai allele có lợi đối với tính trạng năng suất 

trứng và các kiểu gen II, ID, CC, CT có ảnh hưởng tích cực đến năng suất trứng ở gà Ri Ninh Hòa. Kết 

quả nghiên cứu này gợi ý các kiểu gen/allele của gen prolactin có lợi trong việc chọn lọc nhằm cải 

thiện năng suất trứng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế của giống gà Ri Ninh Hòa. 

Từ khóa: Gà Ri Ninh Hòa, gen prolactin, đa hình PRL5, đa hình PRL24, sản lượng trứng, khối lượng 

trứng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 6 

Prolactin (PRL) là một hormone polypeptide 

được tiết ra bởi các tế bào thùy trước tuyến yên, có 

tính tương đồng cao ở các giống gia cầm khác 

nhau [1]. PRL cũng tồn tại trong tuyến ức, lá lách, 

tế bào lympho và tế bào biểu mô [2]. PRL của gà 

chủ yếu liên quan đến làm tổ, ấp nở, sản xuất 

trứng, ấp trứng. Hormone prolactin ở gà có ảnh 

hưởng rất lớn đến sản lượng trứng vì tập tính đòi 

ấp gây ra bởi sự tăng tiết của prolactin [3], [4], dẫn 

đến làm thoái hóa buồng trứng và làm giảm sản 

lượng trứng [5]. Cấu trúc gen của gen PRL ở gia 

cầm đã được nghiên cứu bởi Kansaku và cs (2005) 

[6]. Gen PRL gồm 5 exon và 4 intron với tổng 

chiều dài khoảng 6,14 kbp và nằm trên nhiễm sắc 

thể số 2 [7]. Gen prolactin là một polypeptide với 

trọng lượng phân tử là 21.700 - 26.000 dalton [8]. 

Chiều dài trình tự của năm exon là 28 bp, 182 bp, 

108 bp, 180 bp và 192 bp tương ứng với exon 1 - 5 
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và đối với các intron, chiều dài tương ứng từ intron 

1 - 4 là 1.520 bp, 408 bp, 1.348 bp và 1.909 bp [9]. 

Gen prolactin của gia cầm được bảo tồn cao và hầu 

hết các đa hình trình tự xảy ra ở vùng đầu 5’, vùng 

đầu 3’ và vùng mã hóa của peptit tín hiệu [10]. Rất 

nhiều điểm đa hình đã được chứng minh có mối 

liên hệ ý nghĩa thống kê với tính trạng đòi ấp và 

năng suất trứng ở gà chẳng hạn như đột biến thay 

thế C2402T ở vùng 5’ flanking của gen PRL (PRL5) 

và đột biến chèn/xóa đoạn 24 bp tại vị trí -358 

(PRL24) [11], [12]. Điều này cho thấy, vai trò quan 

trọng của prolactin trong quy định chu kỳ sinh sản 

của gia cầm, gen PRL có thể ứng dụng như một 

marker phân tử cho tính trạng sản lượng trứng [8]. 

Cho tới thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều ứng 

cử gen có mối liên kết chặt chẽ với khả năng sinh 

sản của gia cầm đã được nghiên cứu và ứng dụng 

vào chọn tạo các dòng gà cho năng suất trứng cao, 

như là DRD2, IGF-I, PRL, NPY, VIP, GDF9 và một 

số gen khác. Đối với các giống gà bản địa, gen 

prolactin đã được báo cáo có ảnh hưởng đến năng 

suất trứng thông qua mối liên kết chặt chẽ với các 

đặc tính về bản năng ấp trứng và nuôi con [11], 
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[13]. Vì vậy, nghiên cứu được thực hiện với mục 

tiêu là xác định mối liên kết giữa đa hình PRL5 

(C2402T) và PRL24 (chèn/xóa 24 bp, -358) của 

gen prolactin với năng suất trứng và khối lượng 

trứng ở gà Ri Ninh Hòa (ông bà), từ đó cung cấp 

cơ sở cho công tác chọn lọc nâng cao năng suất 

trứng của giống này. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Giống gà Ri Ninh Hòa được nuôi tại trại chăn 

nuôi của Công ty TNHH Giống gia cầm Phùng 

Dầu Sơn (Khánh Hòa). Thí nghiệm theo dõi trên 

1.200 gà mái ông bà, được nuôi riêng trên từng 

lồng theo hình thức cá thể. Tất cả gà thí nghiệm 

đồng đều ngày tuổi, điều kiện dinh dưỡng, môi 

trường và chăm sóc thú y. Thời gian thực hiện, từ 

2/2022 đến 7/2022. 

Các cặp mồi dùng trong PCR được tổng hợp 

bởi hãng Genewiz [11], [14]. Các thông tin cơ bản 

về trình tự mồi, kích thước sản phẩm PCR tính 

toán theo lý thuyết được trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1. Thông tin về các mồi sử dụng 

Locus Trình tự mồi [5’ - 3’] Kích thước sản 

phẩm PCR (bp) 

Kích thước sản phẩm 

cắt với AluI (bp) 

PRL5 F: AGAGGCAGCCCAGGCATTTTAC 

R: CCTGGGTCTGGTTTGGAAATTG 
439 304/160/144/81/54 

PRL24 F: TTTAATATTGGTGGGTGAAGAGACA 

R: ATGCCACTGATCCTCGAAAACTC 
154/130 - 

Ghi chú: F: mồi xuôi, R: mồi ngược, -: không sử dụng enzyme cắt. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Các chỉ tiêu theo dõi gồm: Năng suất trứng 

12 tuần đẻ và khối lượng trứng ở tuần đẻ 12. 

- Mẫu máu được lấy bằng xylanh từ tĩnh mạch 

cánh của từng cá thể, rồi nhanh chóng chuyển 

sang ống đựng máu chống đông chứa EDTA, sau 

đó được bảo quản lạnh và chuyển về Phòng thí 

nghiệm Công nghệ Sinh học, Phân viện Chăn nuôi 

Nam bộ để phân tích kiểu gen PRL.  

- ADN tổng số được tách chiết từ 1.200 mẫu 

máu và phân tích đột biến thay thế nucleotide 

C2402T đầu 5’ (PRL5) và đột biến chèn/xóa 24 bp 

thuộc vùng điều khiển (PRL24) của gen PRL bằng 

phương pháp PCR-RFLP. 

- Khuếch đại đoạn gen bằng PCR với thể tích 

25 µL bao gồm: 12,5 µL PCR master mix (2x); 1 µL 

mồi xuôi và 1 µL mồi ngược; 1 µL ADN khuôn; 9,5 

µL H2O. Chu trình nhiệt bắt đầu bằng biến tính 

toàn bộ ở 94ºoC trong 5 phút, tiếp theo là 35 chu kỳ 

ở 94ºoC trong 45 giây, bắt cặp ở 56oC - 66oC trong 30 

giây, kéo dài mạch 72oC C trong 30 giây, hoàn tất 

kéo dài mạch 72ºoC trong 5 phút. 

- Phân tích vị trí đa hình PRL24: Đột biến 

chèn/xóa 24 tạo ra hai băng ADN có kích thước 

phân tử sai khác nhau 24 bp (154/130 bp) khi điện 

di sản phẩm PCR trên gel agarose 2%. Quan sát và 

chụp hình ảnh điện di bằng máy GelDoc It2 (UVP, 

USA). 

- Phân tích vị trí đa hình PRL5 bằng phương 

pháp PCR-RFLP: Sản phẩm PCR đạt yêu cầu sau 

đó tiếp tục được cắt với enzyme giới hạn AluI để 

xác định đa hình. Phản ứng RFLP gồm 2 μl 10x 

Buffer, 1 μl enzyme, 10 μl sản phẩm PCR, 18,0 μl 

H2O vừa đủ thể tích 31 μl. Hỗn hợp được ủ ở nhiệt 

độ 37oC (1 - 16 giờ). Sau đó sản phẩm PCR-RFLP 

được kiểm tra trên gel agarose (2%), quan sát và 

chụp hình ảnh điện di bằng máy GelDoc It2 (UVP, 

USA). 

2.3. Xử lý số liệu 

Xác định tần số các alen của gen PRL: Việc 

xác định tần số kiểu gen PRL theo định luật cân 

bằng Hardy-Weinberg như sau: 

p = (2(AA) + (Aa))/2N và (q=1-p) 

Trong đó:  p là tần số alen bình thường; q là 

tần số alen đột biến; N là tổng số mẫu phân tích; 
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AA là số mẫu mang kiểu gen đồng hợp trội; Aa là 

số mẫu mang kiểu gen dị hợp. 

Kiểm định phân bổ tần số kiểu gen PRL tại vị 

trí đa hình theo định luật cân bằng Hardy-

Weinberg và so sánh giữa tần số kiểu gen quan sát 

với tần số kiểu gen kỳ vọng bằng phép trắc 

nghiệm chi bình phương (2). 

Phân tích thống kê tìm sự liên quan giữa các 

kiểu gen với các tính trạng sinh sản sử dụng mô 

hình tuyến tính tổng quát của phần mềm Minitab 

16. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đa hình vị trí PRL5 của gen PRL 

Kết quả khuếch đại gen PRL5 được kiểm tra 

bằng điện di trên gel agarose 2% với kích thước 

phân tử 439 bp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sản 

phẩm PCR là một băng ADN sáng, gọn, rõ nét. 

Như vậy, đa hình PRL5 của gen PRL đã được nhân 

lên đặc hiệu và sản phẩm PCR sẽ được phân tích 

bằng phản ứng cắt với enzyme cắt AluI. Enzyme 

AluI chỉ cắt đặc hiệu ở trình tự nhất định vì thế với 

những gen có chứa đột biến PRL5 thì sau quá trình 

cắt sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hơn so với gen không 

chứa đột biến. Sau khi cắt, mỗi gen sẽ cho ra 

những băng với kích thước khác nhau (Hình 1). 

Cụ thể, allele C có 3 vị trí cắt với AluI (hai vị trí 

đơn hình và một vị trí đa hình) và allele T có hai vị 

trí nên khi điện di sản phẩm cắt trên gel agarose 

2%, kiểu gen CC được thể hiện bằng tập hợp các 

băng có kích thước 160, 144, 81 và 54 bp; kiểu gen 

TT có các đoạn 304, 81 và 54 bp; kiểu gen CT gồm 

tập hợp các đoạn 304, 160, 144, 81 và 54 bp. Kết 

quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu trên gà 

Liên Minh, gà Ri, gà Mía, gà  White Leghorn [14], 

[15], [10]. 

 
Hình 1. Sản phẩm cắt PRL5 với AluI  

trên gel agarose 2% 

Ghi chú: L: Ladder 

Kết quả phân tích tần số kiểu gen trên 1.200 

cá thể gà mái Ri Ninh Hòa cho thấy, tần số kiểu 

gen đồng hợp tử TT và kiểu gen dị hợp tử CT 

chiếm đa số trong quần thể khảo sát (lần lượt là 

0,532 và 0,405) (Bảng 2). Cả hai allele C và T đều 

được tìm thấy trong đàn giống khảo sát nhưng với 

tần số khác nhau. Tần số allele T (0,735) cao hơn 

tần số allele C (0,265) trong quần thể. Sự phân bố 

tần số allele theo định luật Hardy-Weinberg, do 

không có sự sai khác nào về mặt thống kê giữa tần 

số quan sát với tần số kỳ vọng ở cả ba kiểu gen TT, 

CT và CC. Kết quả này cho thấy, các yếu tố như 

chọn lọc, pha tạp nguồn gen, hay các biến động di 

truyền ngẫu nhiên khác hầu như chưa có tác động 

nào làm thay đổi cấu trúc di truyền của đàn gà Ri 

Ninh Hòa đối với điểm đa hình PRL5. 

Bảng 2. Tần số liểu gen và tần số allele PRL5 

Kiểu gen Allele 
Chỉ tiêu 

TT CT CC T C 
χ2 

1. Số con khảo sát 639 486 75   

2. Tần số quan sát 0,532 0,405 0,063 0,735 0,265 

3. Tần số kỳ vọng 0,540 0,390 0,070   

0,0015 

Kết quả trên gà Ri Ninh Hòa tương đồng với 

một số giống gà bản địa tại Việt Nam đã được 

nghiên cứu, cụ thể là giống gà Liên Minh (tần số 

allele T là 0,79 và C là 0,21), giống gà Nòi (tần số 

allele T là 0,83 và C là 0,17), giống gà Ri (tần số 

allele T là 0,78 và C là 0,22) và giống gà Mía (tần 

số allele T là 0,89 và C là 0,11) [16, 14, 15]. Mặt 

khác, có sự khác biệt giữa tần số allele T và C 

trong nghiên cứu này với các giống gà khác trên 

thế giới. Ví dụ ở giống gà Poltavaskaya Glinistaya 

có năng suất trứng đạt 188 - 201 quả/mái/năm có 

tần số allele T và C lần lượt là 0,628 và 0,372; ở gà 

White Leghorn có tần số allele C là 1,00 cho năng 
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suất trứng đạt 306 quả/mái/năm [7], 10]. Điều này 

cho thấy, tần số allele T và C khác nhau giữa các 

giống gà. 

3.2. Đa hình vị trí PRL24 của gen PRL 

 

Hình 2. Sản phẩm PCR PRL24 trên gel agarose 2% 

Ghi chú: L: ladder. (-): chứng âm. 

Nhiều kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy, 

đột biến chèn/xóa 24 nucleotide tại vị trí -358 trên 

promoter của gen PRL xuất hiện ở nhiều giống gà 

bản địa. Đối với đột biến PRL24, kết quả điện di 

sản phẩm PCR cho 2 băng ADN với kích thước 

phân tử là 154 bp (chèn) với allele I hoặc 130 bp 

(xóa) với allele D (Hình 2) [14], [15]. 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, cả hai allele I và D 

đều được tìm thấy trong đàn giống khảo sát nhưng 

với tần số khác nhau. Allele I xuất hiện với tần số 

thấp hơn (0,298), trong khi đó allele D xuất hiện 

với tần số cao hơn (0,702). Đồng thời, tần số xuất 

hiện của kiểu gen đồng hợp tử II trong đàn giống 

khảo sát cũng rất nhỏ (0,138) so với kiểu gen đồng 

hợp tử DD (0,542). Từ kết quả tần số kiểu gen và 

tần số allele cho thấy, trong trường hợp muốn 

chọn lọc tăng tần số alen I và tần số kiểu gen II 

thuộc gen PRL trong đàn giống này sẽ gặp khó 

khăn và mất nhiều thời gian hơn so với việc chọn 

lọc tăng tần số allele D và kiểu gen DD. Mặc dù 

vậy, sự phân bố tần số allele và tần số kiểu gen 

PRL ở đàn gà Ri Ninh Hòa khảo sát đang ở trạng 

thái cân bằng theo định luật Hardy-Weinberg, do 

không có sự sai khác nào về mặt thống kê giữa tần 

số quan sát với tần số kỳ vọng ở cả ba kiểu gen II, 

ID và DD.  Kết quả này cho thấy, các yếu tố ngoại 

cảnh hầu như chưa có tác động nào làm thay đổi 

cấu trúc di truyền của đàn gà Ri Ninh Hòa đối với 

đột biến gen PRL24. 

Bảng 3. Tần số kiểu gen và tần số allele đột biến PRL24 

Kiểu gen Allele 
Chỉ tiêu 

II ID DD I D 
χ2 

1. Số con khảo sát 165 384 651   

2. Tần số quan sát 0,138 0,320 0,542 0,298 0,702 

3. Tần số kỳ vọng 0,089 0,418 0,493   

0,0538 

Tần số allele I và D xuất hiện khác nhau ở các 

giống gà. Cụ thể, tần số allele I trong nghiên cứu 

này cao hơn ở gà Liên Minh (0,13), gà Ri (0,19) và 

gà Mía (0,12) [16], [14], [15]. Ngoài ra nhiều 

nghiên cứu trên thế giới cũng thể hiện sự khác 

nhau giữa tần số allele I và D giữa các giống gà, ví 

dụ tần số allele I và D lần lượt ở giống gà 

Poltavaskaya Glinistaya là 0,00 và 1,00, gà vùng 

Mazandaran là 0,59 và 0,41, gà vùng Yazd là 0,761 

và 0,239 [7], [17], [18]. 

3.3. Mối liên kết giữa đa hình của kiểu gen 

PRL với năng suất trứng và khối lượng trứng ở gà 

Ri Ninh Hòa  

Kết quả phân tích đa hình gen PRL5 (Bảng 4) 

với khả năng sản xuất trứng ở gà Ri Ninh Hòa 12 

tuần đẻ cho thấy, gà mang kiểu gen CC cho năng 

suất trứng trung bình (30,600 quả) và CT (29,813 

quả) có nhiều đặc điểm liên quan đến khả năng 

sản xuất trứng tốt hơn so với kiểu gen TT (27,707 

quả). Khối lượng trứng trung bình ở gà Ri Ninh 

Hòa mang kiểu gen TT (48,374 g), CC (48,101 g)  

là tương đương nhau, cao hơn kiểu gen CT (47,579 

g), tuy nhiên sự chênh lệch là không lớn. Điều này 

gợi ý allele C dường như là allele có lợi cho tính 

trạng sản sinh sản ở gà Ri Ninh Hòa. Kết quả này 

tương đồng với các nghiên cứu trước đây: Ở gà 

Liên Minh, số lượng trứng trung bình của gà mang 

154bp 

130bp 

300bp 
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kiểu gen CT (44,95 quả) cao hơn gà mang kiểu 

gen TT (42,85 quả) [14]. Gà White Leghorn là 

giống gà không có tập tính đòi ấp, có tần số allele 

C là 1 cho sản lượng trứng cao với 300 

quả/mái/năm. Những nghiên cứu khác trên gà 

Zabol, gà Mazandaran cũng cho kết quả gà mang 

allele C có khả năng sản xuất trứng tốt hơn gà 

mang allele T [8], [10], [14], [17]. 

Phân tích mối tương quan đa hình tại vị trí 

PRL24 với năng suất trứng 12 tuần đẻ và khối 

lượng trứng ở tuần đẻ 12 cho thấy: Năng suất 

trứng trung bình ở các cá thể mang kiểu gen II là 

lớn nhất (30,230 quả) sau đó đến kiểu gen ID 

(29,708 quả) và thấp nhất là kiểu gen DD (27,792 

quả). Khối lượng trứng trung bình gà mang kiểu 

gen DD (48,216 g) cao hơn gà mang kiểu gen II 

(47,829 g) và gà mang kiểu gen ID (47,817 g), tuy 

nhiên sự chênh lệch là không lớn. Kết quả ở bảng 

4 cho thấy, allele I có ảnh hưởng tích cực đến năng 

suất trứng, kết quả này phù hợp với nghiên cứu 

trên gà Liên Minh với số lượng trứng ở gà mang 

kiểu gen ID (45,29 quả) cao hơn gà mang kiểu gen 

DD (43,14 quả) [14]. Kết quả tương tự cũng được 

nghiên cứu ở giống gà vùng Yazd với số lượng 

trứng ở gà mang kiểu gen II (37,47 quả) và ID 

(36,79 quả) cao hơn gà mang kiểu gen DD (15,59 

quả) [18]. Vì vậy, allele I đã được xem xét chọn lọc 

nhằm nâng cao tần số xuất hiện của chúng trong 

đàn giống, góp phần cải thiện năng suất sinh sản. 

Bảng 4. Mối tương quan giữa kiểu gen và tính trạng sản xuất trứng ở  

giống gà Ri Ninh Hòa lúc 12 tuần đẻ 

NST 12 tuần đẻ (quả) KL trứng ở tuần đẻ 12 (g) Vị trí Kiểu gen 

 n X  ± SD n X  ± SD 

CC 75 30,600a ±  2,150 75 48,101 1,439 

CT 486 29,813b  2,212 486 47,579 1,562 
PRL5 

 
TT 639 27,707c  1,936 639 48,374 1,433 

II 165 30,230a ± 2,188 165 47,829  1,890 

ID 384 29,708b ± 2,446 384 47,817  2,304 
PRL24 

 
DD 651 27,792c ± 1,788 651 48,216  2,414 

Ghi chú: Các giá trị trung bình có các ký tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P< 

0,05). 

4. KẾT LUẬN 

Hai điểm đa hình PRL5 (C2402T) và PRL24 

(chèn/xóa 24 bp, -358) của gen prolactin đã được 

tìm thấy ở 1.200 cá thể gà mái của giống gà Ri 

Ninh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tần số 

allele T (0,735) cao hơn tần số allele C (0,265), tần 

số allele D (0,702) cao hơn tần số allele I (0,298). 

Tuy nhiên, kết quả phân tích mối tương quan đa 

hình PRL5 và PRL24 cho thấy, allele C và allele I là 

hai allele có lợi đối với tính trạng sản xuất trứng và 

các kiểu gen II, ID, CC, CT có ảnh hưởng tích cực 

đến năng suất trứng ở gà Ri Ninh Hòa. Kết quả 

nghiên cứu này gợi ý các kiểu gen/allele của gen 

prolactin có lợi trong việc chọn lọc nhằm góp phần 

cải thiện năng suất trứng ở giống gà Ri Ninh Hòa. 
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ASSOCIATION OF PROLACTIN GENE POLYMORPHISM (PRL5, PRL24) WITH EGG 

PRODUCTION AND EGG WEIGHT IN RI NINH HOA (GRANDPARENTS) 

Bui Thi Phuong1, Nguyen Huu Tinh1, Nguyen Thi Ha1,  

Do The Anh1, Dang Thuy Linh1  
1Department of Biotechnology and Microbiology, Institute of  

Animal Sciences for Southern Vietnam 

Summary  
Ri Ninh Hoa chicken is an indigenous breed in Ninh Hoa district, Khanh Hoa province, with many 

valuable characteristics such as high adaptability to harsh conditions, delicious meat and egg taste. 

The purpose of this study was to determine the association between the PRL5 (C2402T) and PRL24 

polymorphisms (indel 24 bp -358) of the prolactin gene with egg production and egg weight in Ri Ninh 

Hoa chickens (grandparents). The experiment was carried out on 1,200 Ninh Hoa hens in individual 

form at the breeding farm of Phung Dau Son Poultry Breeding Co., Ltd., with monitoring parameters 

including number and weight of eggs at 12 weeks of laying.The polymorphic site at the PRL5 show the 

frequency of the T allele (0.735) was higher than the frequency of the C allele (0.265); at the PRL24, 

the frequency of allele D (0.702) is higher than the frequency of allele I (0.298). The results of PRL5 

and PRL24 polymorphism correlation analysis showed that allele C and allele I are two alleles that are 

beneficial for egg yield and genotypes II, ID, CC, CT have a positive effect on egg production in Ri 

Ninh Hoa chicken. The results of this study suggest that genotypes/alleles of prolactin gene are 

beneficial in selection to improve the egg production capacity, thereby improving the economic 

efficiency of Ri Ninh Hoa chicken. 

Keywords: Ri Ninh Hoa chicken, prolactin gene, the polymorphic site at the PRL5, the polymorphic 

site at the PRL24, egg production, egg weight. 
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TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE HOÀN CHỈNH HỆ GEN TY THỂ 

VÀ MỐI QUAN HỆ PHÁT SINH CHỦNG LOẠI  

CỦA GÀ LÙN CAO SƠN 

Giang Thị Thanh Nhàn1, Phạm Thị Phương Mai1, Nguyễn Văn Ba1,  

Trần Thị Thu Thủy1, Nguyễn Thị Quỳnh Châu1, Nguyễn Khánh Vân1,  

Lưu Quang Minh2, Phạm Doãn Lân3, * 

TÓM TẮT 

Gà lùn Cao Sơn là một giống gà bản địa của Việt Nam, đã được đưa vào danh sách các giống vật nuôi 

cần được bảo tồn. Trong nghiên cứu này, trình tự nucleotide hoàn chỉnh hệ gen ty thể của gà lùn Cao 

Sơn được xác định bằng phương pháp giải trình tự Sanger và được sử dụng để đánh giá mối quan hệ 

phát sinh chủng loài với các giống gà khác. Trình tự nucleotide toàn bộ hệ gen ty thể của gà lùn Cao 

Sơn dài 16.785 cặp bazơ (base pair) đã được xác định và công bố trên ngân hàng gen NCBI 

(OL959343). Hệ gen ty thể bao gồm 1 vùng điều khiển không mã hóa (vùng D-loop), 2 gen ARN 

ribosome, 13 gen mã hóa protein và 22 gen ARN vận chuyển. Tỷ lệ các nucleotide thành phần A, T, G 

và C tương ứng là 30,28%, 23,76%, 13,48% và 32,48%. Cây phát sinh chủng loại được xây dựng dựa trên 

32 trình tự hệ gen ty thể hoàn chỉnh của các giống gà nhà và gà rừng cho thấy, gà lùn Cao Sơn có 

nguồn gốc từ phân loại phụ của gà rừng lông đỏ (Gallus gallus spadiceus). Phân tích phát sinh chủng 

loài còn cho thấy gà lùn Cao Sơn có mối quan hệ gần gũi với giống gà Đông Tảo của Việt Nam và các 

giống gà bản địa Trung Quốc (gà Xiaoxiang và gà vàng Rugao). 

Từ khóa: Cấu trúc hệ gen ty thể, gà bản địa Việt Nam, mối quan phát sinh chủng loài. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 7 

Gà lùn Cao Sơn là một nguồn gen gà bản địa 

được đồng bào người Dao ở huyện Bình Liêu, tỉnh 

Quảng Ninh nuôi từ lâu đời để sử dụng thịt làm 

thực phẩm. Về ngoại hình, gà lùn Cao Sơn có màu 

sắc lông đa dạng, ở con trống chủ yếu có lông đỏ 

và cườm cổ vàng ánh kim, con mái chủ yếu có màu 

lông vàng đốm hoa hoặc đen đốm hoa. Đặc điểm 

hình thái đặc trưng của giống gà này là cả gà trống 

và gà mái đều có chân thấp [1]. Tại thời điểm 20 

tuần tuổi, gà trống có khối lượng từ 1,8 - 2,0 kg và 

gà mái có khối lượng từ 1,6 - 1,8 kg [2]. Gà lùn Cao 

Sơn là nguồn gen vật nuôi mới được phát hiện vào 

năm 2018 thông qua nhiệm vụ “Bảo tồn và lưu giữ 

nguồn gen vật nuôi” thuộc chương trình Quỹ gen 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [1], 

vì vậy chưa có nhiều nghiên cứu về tính đa dạng di 

                                                             

1 Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật, 
Viện Chăn nuôi 
2 Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
3 Viện Chăn nuôi 
*Email: pdlanvn@yahoo.com 

truyền cũng như mối quan hệ phát sinh chủng loài 

của gà lùn Cao Sơn với các quần thể gà khác. 

Hiện nay, ADN ty thể (mitochondrial DNA) đã 

trở thành một chỉ thị phổ biến để nghiên cứu lịch 

sử tiến hóa, đa dạng di truyền của quần thể cũng 

như mối quan hệ giữa các cá thể và các loài. Một 

số nghiên cứu đã phân tích mối quan hệ phát sinh 

chủng loài trên các giống gà bản địa Việt Nam dựa 

vào một phần trình tự ADN của vùng điều khiển 

(D-loop) hệ gen ty thể [3 - 6]. Tuy nhiên, kích 

thước tương đối nhỏ của vùng D-loop trong hệ gen 

ty thể đã hạn chế độ phân giải trong phân tích phát 

sinh chủng loài [7]. Gần đây, các nghiên cứu tái 

tạo lại lịch sử thuần hóa ở một số loài động vật như 

gà, lợn, ngựa và gia súc dựa trên trình tự hoàn 

chỉnh của hệ gen ty thể cho thấy kết quả phân tích 

tốt hơn [7 - 11]. Nghiên cứu về họ chim Icteridae 

cũng đã chứng minh rằng phân tích dựa vào toàn 

bộ trình tự hệ gen ty thể giải quyết tốt hơn và hỗ 

trợ mạnh mẽ các giả thuyết về mối quan hệ phát 

sinh loài, so với việc sử dụng gen Cytochrome b và 

Nicotinamide dinucleotide dehydrogenase tiểu 

đơn vị 2 (ND2) [12]. Do đó, mục tiêu của nghiên 
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cứu này là xác định trình tự hoàn chỉnh và cấu trúc 

hệ gen ty thể của gà lùn Cao Sơn để làm cơ sở cho 

việc làm sáng tỏ mối quan hệ phát sinh chủng loại 

giữa gà lùn Cao Sơn với các giống gà khác.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu mẫu và tách chiết ADN tổng số 

Gà lùn Cao Sơn được thu thập từ huyện Bình 

Liêu, tỉnh Quảng Ninh, là nơi đang nuôi giữ và bảo 

tồn giống gà lùn Cao Sơn. Một mililit máu được lấy 

từ tĩnh mạch cánh và bảo quản trong ống có chất 

chống đông EDTA 0,5 M ở 4oC. ADN tổng số được 

tách chiết từ máu bằng bộ kít GeneJET Genomic 

ADN Purification Kit (Thermo ScientificTM, 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, Mỹ) và được 

xác định nồng độ bằng thiết bị định lượng ADN 

Qubit 3.0 (InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, Mỹ). Căn cứ vào nồng độ ADN đo được 

tiến hành điều chỉnh về nồng độ 100 ng/ul. Mẫu 

ADN được bảo quản trong tủ lạnh sâu -20oC cho 

các phân tích tiếp theo. 

2.2. Nhân đặc hiệu và giải trình tự hệ gen ty 

thể 

Trình tự ADN hoàn chỉnh hệ gen ty thể của gà 

lùn Cao Sơn được khuếch đại bằng phản ứng 

chuỗi trùng hợp (polymerase chain reaction - 

PCR). Một bộ mồi gồm 23 cặp mồi được thiết kế 

bởi Bao và cs (2008) [13] được sử dụng cho các 

phản ứng PCR. Một phản ứng PCR có thể tích 25 

μl chứa 12,5 μl đệm DreamTaq PCR Master Mix 

2X (Thermo ScientificTM, Thermo Fisher Scientific, 

Mỹ), 0,5 μl mỗi mồi (10 pM), 100 ng ADN tổng số 

và nước không chứa các enzym nuclease. Chu 

trình nhiệt phản ứng PCR bắt đầu ở 94oC trong 3 

phút; tiếp theo là 35 chu kỳ biến tính ở 94oC trong 

30 giây, gắn mồi ở nhiệt độ (TmoC) trong 30 giây 

(TmoC phụ thuộc vào từng cặp mồi), kéo dài ở 

72oC trong 1 phút; kéo dài cuối cùng ở 72oC trong 

7 phút. Các sản phẩm PCR được trộn với dung 

dịch Loading Dye 6X trước khi được kiểm tra kích 

thước bằng điện di trên gel agarose 1,5% trong 35 

phút ở 100V. Gel agarose được nhuộm bằng thuốc 

nhuộm RedSafeTM Nucleic Acid Staining Solution 

(iNtRON Biotechnology, Seongnam, Hàn Quốc) 

để có thể quan sát các sản phẩm PCR dưới máy soi 

UV. Các sản phẩm nhân đặc hiệu của các phản 

ứng PCR được tinh sạch bằng kit PureLinkTMPCR 

Purification Kit (InvitrogenTM, Thermor Fisher 

Scientific, Waltham, Mỹ) và giải trình tự hai chiều 

trên máy giải trình tự ABI 3130 (Applied 

Biosystems, Foster, CA, Mỹ) sử dụng cùng 23 cặp 

mồi trong phản ứng PCR. 

2.3. Ghép nối trình tự hệ gen ty thể  

Dữ liệu thô thu được sau giải trình tự sẽ được 

đánh giá bằng phần mềm BioEdit. Các đoạn trình 

tự nucleotide ty thể được lắp ráp, ghép nối bằng 

phần mềm Unipro UGENE phiên bản 40.1 để thu 

được trình tự nucleotide hoàn chỉnh hệ gen ty thể 

ở định dạng file FASTA. 

2.4. Phân tích cấu trúc hệ gen ty thể 

Trình tự nucleotide hoàn chỉnh hệ gen ty thể 

được chú thích bằng công cụ trực tuyến MITOS 

(http://mitos.bioinf.uni-leipzig.de/index.py). Tần 

số các nucleotide C, G, A, T và hàm lượng A+T, 

G+C của hệ gen ty thể được tính toán bằng phần 

mềm DAMBE phiên bản 7.3.5. 

2.5. Phân tích mối quan hệ phát sinh chủng 

loài 

Trình tự nucleotide hoàn chỉnh hệ gen ty thể 

của gà lùn Cao Sơn được dóng hàng đa trình tự với 

31 trình tự nucleotide hoàn chỉnh hệ gen ty thể 

của các giống gà nhà và gà rừng được truy xuất từ 

ngân hàng gen NCBI với các mã số truy cập như ở 

hình 1 bằng thuật toán MUSCLE trong phần mềm 

MEGA phiên bản X. Cây phát sinh chủng loại được 

xây dựng bằng phần mềm MEGA phiên bản X 

theo phương pháp maximum likelihood với 1.000 

lần lặp lại. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cấu trúc hệ gen ty thể của gà lùn Cao Sơn 

Hệ gen ty thể của gà lùn Cao Sơn có cấu trúc 

vòng tròn, mạch đôi và có kích thước là 16.785 cặp 

bazơ (base pair). Trình tự nucleotide hoàn chỉnh 

hệ gen ty thể của gà lùn Cao Sơn đã được xác định 

và đăng ký trên ngân hàng gen NCBI với mã số 

truy cập là OL959343. Tỷ lệ các thành phần 

nucleotide là 32,48% đối với C; 30,28% đối với A; 

23,76% đối với T và 13,48% đối với G. Tỷ lệ phần 

trăm của các nucleotide ở gà lùn Cao Sơn tương tự 

như ở một số giống gà bản địa Trung Quốc như gà 
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Longsheng Feng, gà Luhua, gà Piao, gà Taoyan, 

gà đen Huang-shan [14 - 18] và một số gà bản địa 

Việt Nam như gà Lạc Sơn và gà Tò [19 - 20] đã 

được báo cáo. Hệ gen ty thể gà lùn Cao Sơn theo 

hướng giàu A/T với hàm lượng A+T (54,04%) lớn 

hơn hàm lượng G+C (45,96%). 

Tương tự hệ gen ty thể điển hình của loài gà 

đã được Desjardins và Morais (1990) [21] báo cáo 

trên giống gà White Leghorn, hệ gen ty thể của gà 

lùn Cao Sơn bao gồm 1 vùng không mã hóa (D-

loop) và 37 gen, trong đó có 2 gen mã hóa ARN 

ribosom (rRNA), 13 gen, mã hóa protein, 22 gen 

mã hóa ARN vận chuyển (tRNA), các gen phân bố 

trên cả chuỗi nặng (Heavy-H) và sợi nhẹ (Light-L) 

của hệ gen ty thể. Vùng D-loop nằm trên chuỗi 

nặng, giữa gen tRNA- Phe và gen tRNA-Glu, có độ 

dài là 1.232 bp. Hai gen rRNA 12S và 16S cũng 

nằm trên chuỗi nặng và có chiều dài lần lượt là 975 

bp và 1.622 bp. 22 gen tRNA có chiều dài từ 65 đến 

76 bp. Tám trong 22 gen tRNA ở trên chuỗi nhẹ. 

Tổng chiều dài của 13 gen mã hóa protein là 

11.394 bp. Các gen mã hóa protein nằm chủ yếu 

trên sợi nặng ngoại trừ gen nicotinamide adenin 

dinucleotide dehydrogenase tiểu đơn vị 6 (ND6) 

trên chuỗi nhẹ. Các codon khởi đầu của 12 gen mã 

hóa protein đều là ATG, chỉ có gen cytochrome c 

oxidase tiểu đơn vị I (COI) codon khởi đầu là 

GTG. Đối với codon kết thúc, các gen mã hóa 

protein chủ yếu có codon kết thúc là TAA. Gen 

COIII và ND4 kết thúc bằng codon không hoàn 

toàn (T--), codon kết thúc TAA sẽ hình thành sau 

khi trải qua quá trình polyadenyl hóa trong quá 

trình phiên mã [22]; gen ND2 kết thúc bằng codon 

TAG; gen COI kết thúc bằng codon AGG. Trong 

hệ gen ty thể gà lùn Cao Sơn, tìm thấy giữa các 

gen 17 khoảng trống không mã hóa có chiều dài 

dao động từ 1 - 9 bp và 7 đoạn gen trùng nhau kích 

thước từ 1 đến 10 bp. Một số gen được sắp xếp liền 

kề nhau, chẳng hạn như tRNA-Ile và ND1; tRNA-

Met và ND2. Chú giải chi tiết cấu trúc hệ gen ty 

thể gà lùn Cao Sơn được thể hiện trong bảng 1. 

Cấu trúc hệ gen ty thể của gà lùn Cao Sơn được 

mô phỏng ở hình 1. 

Bảng 1. Cấu trúc hệ gen ty thể của gà lùn Cao Sơn 

Vị trí 

Tên gen Chuỗi 
Khởi đầu Kết thúc 

Kích 

thước 

(bp) 

Khoảng 

cách giữa 2 

gen 

Bộ ba 

khởi đầu 

Bộ ba kết 

thúc 

Bộ ba 

đối mã 

D-loop H 1 1.232 1.232 0    

tRNA- Phe H 1.233 1.302 70 0   GAA 

12S rRNA H 1.303 2.277 975 0    

tRNA-Val H 2.278 2.350 73 0   TAC 

16S rRNA H 2.351 3.972 1.622 0    

tRNA-Leu2 H 3.973 4.046 74 + 9   TAA 

ND1 H 4.056 5.030 975 0 ATG TAA  

tRNA-Ile H 5.031 5.102 72 + 5   GAT 

tRNA-Gln L 5.108 5.178 71 -1   TTG 

tRNA-Met H 5.178 5.246 69 0   CAT 

ND2 H 5.247 6.287 1.041 -2 ATG TAG  

tRNA-Trp H 6.286 6.361 76 + 6   TCA 

tRNA-Ala L 6.368 6.436 69 + 3   TGC 

tRNA-Asn L 6.440 6.512 73 + 1   GTT 

tRNA-Cys L 6.514 6.579 66 -1   GCA 

tRNA-Tyr L 6.579 6.649 71 + 1   GTA 

COI H 6.651 8.201 1.551 -9 GTG AGG  

tRNA-Ser2 L 8.193 8.267 75 + 2   TGA 

tRNA-Asp H 8.270 8.338 69 + 1   GTC 

COII H 8.340 9.023 684 + 1 ATG TAA  

tRNA-Lys H 9.025 9.092 68 + 1   TTT 
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Vị trí 

Tên gen Chuỗi 
Khởi đầu Kết thúc 

Kích 

thước 

(bp) 

Khoảng 

cách giữa 2 

gen 

Bộ ba 

khởi đầu 

Bộ ba kết 

thúc 

Bộ ba 

đối mã 

ATP8 H 9.094 9.258 165 -10 ATG TAA  

ATP6 H 9.249 9.932 684 -1 ATG TAA  

COIII H 9.932 10.715 784 0 ATG T--  

tRNA-Gly H 10.716 10.784 69 0   TCC 

ND3 H 10.785 11.136 352 + 1 ATG TAA  

tRNA-Arg H 11.138 11.205 68 0   TCG 

ND4L H 11.206 11.502 297 -7 ATG TAA  

ND4 H 11.496 12.873 1.378 0 ATG T--  

tRNA-His H 12.874 12.942 69 + 1   GTG 

tRNA-Ser1 H 12.944 13.008 65 + 1   GCT 

tRNA-Leu1 H 13.010 13.080 71 0   TAG 

ND5 H 13.081 14.898 1.818 + 4 ATG TAA  

Cytb H 14.903 1.6045 1.143 + 3 ATG TAA  

tRNA-Thr H 16.049 16.117 69 0   TGT 

tRNA-Pro L 16.118 16.187 70 + 6   TGG 

ND6 L 16.194 16.715 522 2 ATG TAA  

tRNA-Glu L 16.718 16.785 68    TTC 

Ghi chú: (+): Số nucleotide giữa 2 gen;(-): Số nucleotide trùng lặp giữa 2 gen; 0: Hai gen liền kề 

nhau; H: Chuỗi nặng (Heavy strand); L: Chuỗi nhẹ (Light strand). 

 

Hình 1. Cấu trúc hệ gen ty thể gà lùn Cao Sơn 

3.2. Mối quan hệ phát sinh chủng loài 

Mối quan hệ phát sinh chủng loài giữa gà lùn 

Cao Sơn với một số giống gà khác đã được xác 

định bằng cách xây dựng cây phát sinh chủng loài 

dựa trên các trình tự ADN hoàn chỉnh hệ gen ty 

thể của gà lùn Cao Sơn cùng với 10 trình tự gà 
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rừng và 21 trình tự giống gà nhà phân bố ở các 

khu vực khác nhau của châu Á (Việt Nam, Trung 

Quốc, Ấn Độ, Lào, Philippine, Indonesia, New 

Guinea) và châu Âu (Hình 2).  

Kết quả cho thấy, cây phát sinh chủng loài có 

6 nhánh chính. Nhánh I là tập hợp của các giống 

gà bản địa của Ấn Độ, Lào, Trung Quốc (gà Jinhu 

Wufeng và Lv’erwu), Việt Nam (gà Tò), gà White 

Leghorn, White Plymouth Rock và hai loài gà 

rừng: Gà rừng lông xám (Gallus sonneratii) và gà 

rừng lông đỏ (Gallus gallus murghi, Gallus gallus 

spadiceus). Gà lùn Cao Sơn thuộc nhánh II cùng 

với giống gà Đông Tảo của Việt Nam, hai giống gà 

bản địa của Trung Quốc (gà Xiaoxiang và gà vàng 

Rugao) và gà rừng lông đỏ phân loại Gallus gallus 

spadiceus. Các nhánh III, V và VI chỉ có một trình 

tự đại diện tương ứng là gà rừng lông đỏ phân loài 

Gallus gallus jabouillei, gà rừng lông xanh (Gallus 

varius) và gà rừng Ceylon (Gallus lafayetii). Nhánh 

IV bao gồm các trình tự của các giống gà nhà ở 

khu vực quần đảo Đông Nam Á (Philippine, 

Indonesia và New Guinea), giống gà Lạc Sơn của 

Việt Nam, Xuefeng của Trung Quốc và hai phân 

loại phụ của gà rừng lông đỏ là Gallus gallus 

bankiva và Gallus gallus gallus.  

Ở cây phát sinh chủng loại gà lùn Cao Sơn 

cùng nhánh với gà rừng lông đỏ phân loài G. g. 

spadiceus, điều này cho thấy, nguồn gốc của gà 

lùn Cao Sơn có liên quan đến gà rừng lông đỏ. Gà 

rừng lông đỏ (Gallus gallus) được xem là tổ tiên 

chính của gà nhà ngày nay [23]. Theo Fumihito và 

cs (1996) [23], chỉ có duy nhất phân loài G. g. 

gallus là tổ tiên của các giống gà nhà ngày nay. 

Gần đây nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tất cả 

năm phân loài của gà rừng lông đỏ gồm: G. g. 

gallus, G. g. murghi, G. g. spadiceus, G. g. bankiva 

và G. g. jabouillei đều là tổ tiên hoang dã của gà 

nhà ngày nay [7, 24]. Mối quan hệ gần gũi giữa gà 

lùn Cao Sơn và phân loài G. g. spadiceus đã ủng hộ 

quan điểm nguồn gốc đa phân loài gà rừng lông đỏ 

của gà nhà. Bên cạnh đó, mối quan hệ di truyền 

giữa gà lùn Cao Sơn và một số giống gà nhà cũng 

được thể hiện ở cây phát sinh chủng loại. Gà lùn 

Cao Sơn có mối quan hệ rất gần gũi nhất với gà 

Đông Tảo, một giống gà bản địa khác của Việt 

Nam ở tỉnh Hưng Yên. Trong khi đó, gà lùn Cao 

Sơn có quan hệ khá xa với gà Tò (ở tỉnh Thái 

Bình) và gà Lạc Sơn (ở tỉnh Quảng Bình). Ở cây 

phát sinh chủng loài, gà lùn Cao Sơn được phân 

nhánh cùng với một số giống gà bản địa của Trung 

Quốc là gà vàng Rugao và gà Xiaoxiang cho thấy 

mối quan hệ gần gũi của gà lùn Cao Sơn với hai 

giống gà này. Hai giống gà vàng Rugao và 

Xiaoxiang là những giống gà phân bố ở phía Nam 

của Trung Quốc [25, 26]. Xét về mặt địa lý, gà lùn 

Cao Sơn phân bố ở huyện Bình Liêu của tỉnh 

Quảng Ninh, một tỉnh Đông Bắc bộ của Việt Nam 

và tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc 

nên có thể có sự giao thoa về mặt di truyền giữa gà 

bản địa Việt Nam và gà bản địa Trung Quốc. 

Nghiên cứu của Cuc và cs (2011) [4] cho thấy, các 

giống gà bản địa của Việt Nam có nguồn gốc từ 

nhiều dòng mẹ bao gồm dòng mẹ từ khu vực Vân 

Nam và các vùng lân cận ở vùng Nam - Tây Nam 

Trung Quốc… 

 

Hình 2. Cây phát sinh chủng loại dựa vào trình tự 

nucleotide hoàn chỉnh hệ gen ty thể của gà lùn 

Cao Sơn, 10 loài gà rừng hoang dã và 21 giống gà 

nhà ở Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, 

Philippine, Indonesia, New Guinea và châu Âu 

Ghi chú: Các giá trị bootstrap ước tính (≥ 50%) 

với 1.000 lần lặp lại được thể hiện ở đầu các nhánh.  
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4. KẾT LUẬN 

Trình tự hoàn chỉnh hệ gen ty thể gà lùn Cao 

Sơn đã được xác định và đăng ký trên ngân hàng 

gen NCBI với mã số OL959343. Gà lùn Cao Sơn có 

nguồn gốc từ gà rừng lông đỏ. Trong mối quan hệ 

phát sinh chủng loài với các giống gà nhà, gà lùn 

Cao Sơn có mối quan hệ gần gũi với gà Đông Tảo 

hơn so với gà Tò và gà Lạc Sơn của Việt Nam. 

Ngoài ra, gà lùn Cao Sơn có mối quan hệ gần gũi 

với gà vàng Rugao và Xiaoxiang của Trung Quốc. 
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 THE COMPLETE MITOCHONDRIAL GENOME SEQUENCE AND PHYLOGENETIC 

ANALYSIS OF LUN CAO SON CHICKEN 

Giang Thi Thanh Nhan1, Pham Thi Phuong Mai1, Nguyen Van Ba1,  

Tran Thi Thu Thuy1, Nguyen Thi Quynh Chau1, Nguyen Khanh Van1,  

Luu Quang Minh2, Pham Doan Lan3 

 1Key Laboratory of Animal Cell Biotechnology, National Institute of Animal Science 

2Department of Science and Technology for Economic Technical Branches, Ministry of 

Science and Technology 

 3National Institute of Animal Science 

Summary 

Lun Cao Son chicken is an indigenous chicken breed of Vietnam that has been included in the list of 

preserving native Vietnamese breeds. In this study, the complete nucleotide sequence of Lun Cao Son 

was determined by Sanger sequencing method and was used to evaluate the phylogenetic relationship 

with different chicken breeds. A complete mitochondrial DNA sequence of 16.785 base pairs (bp) was 

identified and submitted to GenBank NCBI (OL959343). The complete mitochondrial genome 

includes 1 non-coding control region (D-loop region), 2 ribosomal RNA genes, 13 protein-coding 

genes and 22 transfer RNA genes. The whole genome consisted of 1 non-coding control region (D-

loop region), 2 ribosomal RNA genes, 13 protein-coding genes and 22 transport RNA genes. The 

proportion of A, T, G and C nucleotide were 30.28%, 23.76%, 13.48% and 32.48%, respectively. The 

phylogenetic tree constructed from 32 complete mitochondrial genome sequences of domestic and 

wild chicken breeds revealed that the lun Cao Son chicken is descended from the red junglefowl and 

there is a close relationship between the lun Cao Son chicken with Dong Tao chicken and Chinese 

native chicken (Xiaoxang, Rugao Yellow). 

Keywords: Mitochondrial genome, Vietnamese indigenous chickens, maternal origin. 
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ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ SAI KHÁC  

DI TRUYỀN CỦA GIỐNG VỊT HUBA NHẬP NỘI SO VỚI 

MỘT SỐ GIỐNG VỊT BẢN ĐỊA VIỆT NAM 

Nguyễn Văn Ba1, *,  Mai Văn Tài2, Giang Thị Thanh Nhàn1, Nguyễn Thị Là2 

Lê Thị Ánh Tuyết3 , Trần Thị Thu Thủy1, Phạm Thị Phương Mai1,  

Nguyễn Thị Quỳnh Châu1, Trần Thị Hậu1,  

Lưu Quang Minh4, Nguyễn Khánh Vân1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá đa dạng di truyền và sự sai khác di truyền của vịt Huba với một số 

giống vịt bản địa Việt Nam thông qua 16 chỉ thị microsatellite. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các 

locus sử dụng trong nghiên cứu có đa hình cao và phong phú về số lượng alen với trung bình số alen 

trên một locus là 11,25. Vịt Huba có đa dạng di truyền ở mức thấp với dị hợp tử lý thuyết và quan sát 

lần lượt là 0,55 và 0,50, số alen trung bình là 5,06 alen/locus. Hệ số cận huyết của các giống vịt cao 

(trung bình 0,18). Khoảng cách di truyền giữa vịt Huba với vịt Bầu Quỳ là xa nhất và với vịt Hòa Lan là 

gần nhất. Trong cây quan hệ phát sinh loài, 3 giống vịt bản địa Việt Nam (vịt Đốm, vịt Hòa Lan và vịt 

Bầu Quỳ) đều có khoảng cách di truyền là 0,26. Cấu trúc di truyền của các giống vịt được nghiên cứu 

chia thành 4 nhóm di truyền thuần, riêng biệt. Kết quả cho thấy, đa dạng nguồn gen của giống vịt 

Huba nuôi ở Trung tâm Vịt Đại Xuyên thấp hơn so với 3 giống vịt bản địa Việt Nam. 

Từ khóa: Vịt Huba, đa dạng di truyền, cấu trúc di truyền, chỉ thị microsatellite. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 8 

Việt Nam là một đất nước có nguồn gen vịt 

bản địa phong phú với nhiều giống được nuôi ở 

một số địa phương nhưng lại không thể phát huy 

được nhiều từ các nguồn gen bản địa đó. Hiện nay, 

nước ta đang phải nhập khá nhiều các giống vịt 

ngoại như: Khakhicambell, Super Meat v.v. để 

phục vụ nhu cầu chăn nuôi thủy cầm trong nước. 

Năm 2019 thông qua dự án hợp tác với sự hỗ trợ 

của phía Hungary, Trung tâm Vịt Đại Xuyên đã 

nhập được giống vịt Huba, một nguồn gen quan 

trọng để làm tăng đa dạng di truyền nguồn gen vịt 

và là nguyên liệu cho các công tác lai tạo giống vịt 

tại Việt Nam. Vịt Huba (nhóm lông màu cánh sẻ) là 

giống vịt bầu có nguồn gốc từ vịt hoang dã cổ xanh 

(marlard), được nuôi giữ bảo tồn tại Viện Nghiên 

cứu và Hợp tác về bảo tồn gen Katki (Hungary), có 

                                                             

1 Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ tế bào Động 
vật, Viện Chăn nuôi 
2Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1  
3Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia cầm 
VIGOVA, Viện Chăn nuôi  
4Bộ Khoa học và Công nghệ 
* Email: nguyenba81@yahoo.com 

thịt thơm ngon, da mỏng, ít mỡ và được xem như 

là một đặc sản. Ưu điểm nổi bật của vịt Huba là có 

chất lượng thịt thơm ngon và khối lượng cơ thể 

khá cao, vịt nuôi thịt 12 tuần tuổi đạt 2,8 kg, vịt 

nuôi sinh sản có năng suất trứng đạt 200 

quả/mái/năm, khối lượng trứng khá lớn đạt 75 

g/quả sau 10 tuần đẻ trở đi. Như vậy, có thể sử 

dụng giống vịt này theo hướng kiêm dụng và có 

thể phát triển giống này đáp ứng phân khúc thị 

trường sản phẩm thịt chất lượng cao đồng thời sử 

dụng nguồn gen để lai tạo với các giống vịt hiện có 

trong nước nhằm tạo ra các dòng giống mới chất 

lượng tốt. Đã có một số nghiên cứu sử dụng các 

chỉ thị phân tử để xác định các đặc điểm di truyền, 

mối quan hệ di truyền giữa các giống và nguồn 

gốc, phân loại các giống vịt nhằm hỗ trợ công tác 

bảo tồn, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn gen 

của các giống vịt bản địa Việt Nam. Tuy nhiên, vịt 

Huba mới chỉ có nghiên cứu về đa dạng di truyền 

dòng mẹ về ADN ty thể, chưa có đánh giá về đặc 

điểm đa dạng nguồn gen trong nhân. Trong đó, 

các microsatellite là một trong những chỉ thị được 

sử dụng rộng rãi trên thế giới để nghiên cứu đánh 

giá các đặc điểm và mối quan hệ di truyền của các 
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giống vật nuôi trong hệ gen nhân [1 - 4]. Chính vì 

vậy, nghiên cứu này nhằm phân tích đa dạng di 

truyền và mối quan hệ di truyền giữa vịt Huba với 

một số giống vịt nội khác, qua đó cung cấp các 

thông tin khoa học tin cậy cần thiết hỗ trợ sử dụng 

và phát triển nguồn gen vịt Huba tại Việt Nam. 
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu được thực hiện trên 4 

giống vịt: Vịt Huba, vịt Đốm (còn gọi là vịt Pất Lài), 

vịt Bầu Quỳ và vịt Hòa Lan. Trong đó, vịt Huba, vịt 

Đốm và vịt Bầu Quỳ được thu thập tại Trung tâm 

Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên. Vịt Hòa Lan thu thập 

tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi 

Gia cầm VIGOVA. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Lấy mẫu máu và tách ADN 

Lấy mỗi cá thể khoảng 1 ml máu từ tĩnh mạch 

cánh bằng bơm kim tiêm rồi cho vào ống lấy mẫu 

chuyên dụng Eppendorf 1,5 ml có nắp kín chứa 50 

μl dung dịch đệm EDTA 0,5M. Lắc nhẹ cho đều 

sau đó chuyển mẫu vào hộp lạnh để bảo quản rồi 

mang về phòng thí nghiệm để tách ADN theo quy 

trình của bộ kit DNeasy Blood & Tissue (Qiagen - 

Đức). 

2.2.2. Multiplex PCR để xác định kiểu gen 

Nghiên cứu này sử dụng 16 locus 

microsatellite được tham khảo từ GenBank. Thông 

tin chi tiết về 16 locus microsatellite trong nghiên 

cứu được thể hiện ở bảng 1. 

Sử dụng bộ kít Multiplex Master Mix PCR của 

hãng Qiagen để thực hiện các phản ứng PCR đa 

mồi khuếch đại cùng lúc nhiều locus 

microsatellite. Các mồi xuôi gắn màu huỳnh quang 

là đen (D2), lam (D3) và lục (D4). Sản phẩm PCR 

được đưa vào máy CEQ8000 để phân tích xác định 

kích thước của chúng. Bốn mix PCR đa mồi được 

chuẩn hóa để khuếch đại các locus. Mix I gồm 6 

locus APL577, AJ515895, Ạ515883, APL579, 

APL580 và AY283 nhiệt độ gắn mồi tại 55oC. Mix II 

gồm 5 locus AY287, Ạ515896, CADU086, CADU24 

và AY294 nhiệt độ gắn mồi tại 60oC. Mix III gồm 5 

locus AJ272581, AY285, AJ515889, AJ272583 và 

AJ515893 nhiệt độ gắn mồi tại 52oC. 

Các alen được xác định kích thước bằng máy 

CEQ8000 của hãng Beckman Coulter. Thành phần 

trong mỗi giếng được đưa vào máy CEQ8000 gồm: 

25 µl đệm SLS, 0,17 µl sizestandard 400, 0,6 - 0,8 µl 

sản phẩm PCR. Phần mềm CEQ Genetic System 

sẽ trích xuất ra danh sách các alen của từng locus 

ở mỗi cá thể dưới dạng file Excel. 

Bảng 1. Các cặp mồi microsatellite được sử dụng trong nghiên cứu 

STT Locus Màu 
Trình tự mồi (5’  3’) xuôi (ở trên), mồi 

ngược, ở dưới 

To gắn 

mồi 
Khoảng alen 

1 AJ515895 D2 
ACCAGCCTAGCAAGCACTGT 

GAGGCTTTAGGAGAGATTGAAAAA 
56 124 - 156 

2 APL577 D2 
CACTTGCTCTTCACTTTCTTT 

GTATGACAGCAGACACGGTAA 
55 192 - 212 

3 AJ515883 D3 
CACACGCGCAGCAGAGGA 

GTCGTCAGCCAGGGGTTTGAG 
55 86 - 130 

4 APL579 D3 
ACATCTTTGGCATTTTGAA 

CATCCACTAGAACACAGACATT 
57 204 - 278 

5 APL580 D4 
GGATGTTGCCCCACATATTT 

TTGCCTTGTTTATGA GCCATTA 
55 110 - 180 

6 AY283 D4 
GACCACAACATCGTGCAGAG 

GATAATGGCTGGCTCCTTGA 
51 211 - 371 

7 AY287 D2 
TGCAGGTAGGTCTTCTGTTCTG 

GCCAGTCCTTTGCTTCGTAA 
61 154 - 294 

8 AJ515896 D3 
CTTAAAGCAAAGCGCACGTC 

AGATGCCCAAAGTCTGTGCT 
58 118 - 158 

9 CADU086 D3 GCAGAGCGGTGTGAGAGCA 60 175 - 217 
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STT Locus Màu 
Trình tự mồi (5’  3’) xuôi (ở trên), mồi 

ngược, ở dưới 

To gắn 

mồi 
Khoảng alen 

AACACAGCTTCACCCCACAG 

10 CADU24 D4 
CCAGCCAAGAACCTCCAGT 

CTTTGAATGTCCATGTAGCAG 
58 138 - 178 

11 AY294 D4 
TGTAGTTTAGTTGCTGGATA 

TTAGTAAACTCTTGCCATCT 
61 200 - 310 

12 AJ272581 D2 
ATTAGAGCAGGAGTTAGGAGAC 

GCAAGAAGTGGCTTTTTTC 
53 120 - 168 

13 AJ515889 D3 
CAACGAGTGACAATGATAAA 

CAATGATCTCACTCCCAATAG 
53 174 - 212 

14 AY285 D3 
TCCCACCCCAAACCCTGC 

TGTGTAACCCGATAGACTGA 
50 251 - 341 

15 AJ272583 D4 
GAATAAAGTAACGGGCTTCTCT 

CTGCTTGGTTTTGGAAAGT 
52 154 - 182 

16 AJ515893 D4 
ACCAGCCTAGCAAGCACTGT 

GAATTGGGTGGTTCATACTGT 
55 216 - 272 

2.3. Xử lý số liệu 

Số lượng alen và trung bình số alen trên mỗi 

chỉ thị, tần số dị hợp tử lý thuyết (He), dị hợp tử 

quan sát (Ho) giữa các giống được ước lượng bằng 

phần mềm Genetix phiên bản 4.0.5.2 [5]. 

Hệ số cận huyết (Fis) của từng chỉ thị và trung 

bình của toàn bộ các chỉ thị trên quần thể được 

ước lượng bằng phần mềm FSTAT phiên bản 

2.9.3.2 [6]. 

Khoảng cách di truyền và sai khác di truyền 

của 4 giống vịt được ước lượng theo giá trị Ds và 

Fst [6], [7]. 

Cấu trúc di truyền của các giống vịt được thực 

hiện dựa trên phương pháp đa biến - phân tích biệt 

thức các thành phần chính (Discriminant Analysis 

of Principal Coponents - DAPC) theo Jombart 

(2008) [8]. Số lượng trục tối ưu của các thành phần 

chính (Principal Component) được lựa chọn dựa 

vào các giá trị phương sai với tỷ lệ phương sai duy 

trì tối thiểu đạt 95%. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đa dạng di truyền các quần thể vịt  

3.1.1. Tính đa dạng các locus microsatellite 

Sử dụng 16 chỉ thị microsatellite để phân tích 

nguồn gen 4 giống vịt Huba, Đốm, Bầu Quỳ và 

Hòa Lan thu được tổng số 180 alen, trung bình 

alen/locus là 11,25; điều này cho thấy, các 

microsatellite được sử dụng trong nghiên cứu này 

là đa hình và phong phú về số alen trong các locus. 

Đối với vịt Huba, kết quả phân tích trong 16 locus 

thu được tổng số 81 alen. Số alen trong 1 locus 

biến động từ 1 (AJ272581) đến 13 alen (AY283). 

Tần số alen trong từng locus có sự biến động khác 

nhau từ 0,02 - 1,00. Một số locus có sự đa dạng cao 

như AY294, AY285, AY287 và AY283 (9 - 13 alen). 

Một số chỉ thị có sự đa dạng thấp như AJ272581 và 

Aj515889 (1 - 2 alen). Kết quả bảng 2 chỉ ra rằng so 

với các quần thể khác, quần thể vịt Huba có tổng 

số alen thấp nhất (81 alen). Trong khi đó quần thể 

có tổng số alen cao nhất là vịt Hòa Lan (113 alen). 

Nghiên cứu của Lan và cs (2021) [9] về đa 

dạng di truyền và cấu trúc di truyền ở một số 

giống vịt bản địa khác ở Việt Nam cho thấy, số 

lượng alen thu được của vịt Huba cao hơn vịt Bầu 

Bến (67 alen) nhưng thấp hơn vịt Minh Hương 

(105), Mường Khiêng (100) và Sín Chéng (147) 

[9]. Hariyono và cs (2019) đánh giá sự đa dạng di 

truyền và mối quan hệ phát sinh loài của 8 quần 

thể vịt bản địa Indonesia bằng cách sử dụng 22 chỉ 

thị microsatellite cho thấy, các quần thể thu được 

tổng số alen thu được là 153 alen, trung bình 

alen/locus là 6,96 và số alen trong 1 locus dao 

động từ 3 (CAUD128, AMU123, CAUD009) đến 22 

alen (CAUD048) [10]. Kết quả nghiên cứu của 

Hariyono và cs (2019) [10] cho thấy, đa dạng di 

truyền vịt Indonesia thấp hơn so với kết quả 

nghiên cứu này. 
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3.1.2. Đa dạng di truyền trong quần thể. 

Mức độ đa dạng di truyền trong quần thể được 

thể hiện thông qua các giá trị số lượng alen, số 

alen trung bình/locus, dị hợp tử lý thuyết (He), dị 

hợp tử quan sát (Ho) và số alen hiếm ở mỗi quần 

thể vịt được thể hiện trong bảng 2. 

Số alen trung bình trên một locus thấp nhất ở 

quần thể vịt Huba (5,06), tiếp theo và vịt Bầu Quỳ 

(5,75), vịt Đốm (6,44) và cao nhất là vịt Hòa Lan 

(7,06). Điều này thể hiện mức độ đa dạng nguồn 

gen của giống vịt Huba ở Trung tâm Nghiên cứu 

Vịt Đại Xuyên thấp hơn so với 3 giống vịt bản địa 

Việt Nam. Ở cả 4 giống vịt được nghiên cứu đều có 

giá trị He cao hơn so với Ho; trong đó, tần số dị 

hợp tử lý thuyết của giống vịt Hòa Lan cao nhất 

(0,65) và thấp nhất là vịt Bầu Quỳ (0,52). Hệ số cận 

huyết (Fis) trên 4 giống vịt trong nghiên cứu này 

khá cao. Vịt Bầu Quỳ và vịt Hòa Lan (0,22) có hệ 

số cận huyết cao nhất và thấp nhất là giống vịt 

Huba (0,11). Như vậy có thể thấy những giống vịt 

nội trong nghiên cứu đang bị cận huyết cao. So 

sánh số alen hiếm của 4 giống vịt cho thấy, cao 

nhất ở vịt Hòa Lan (26 alen), thấp nhất là vịt Đốm 

(12 alen). 

Bảng 2. Số alen, tần số dị hợp tử (Ho, He) và hệ số cận huyết (Fis) của 4 giống vịt 

Giống Số alen Số alen trung bình /locus He Ho Fis Số alen hiếm 

Huba 81 5,06 0,55 0,50 0,11 15 

Đốm 103 6,44 0,62 0,53 0,16 12 

Bầu Quỳ 92 5,75 0,52 0,41 0,22 16 

Hòa Lan 113 7,06 0,65 0,52 0,22 26 

Nghiên cứu gần đây về đa dạng di truyền và 

cấu trúc quần thể các giống vịt nội ở Việt Nam của 

Lan và cs (2021) [9] cho thấy, số lượng alen trung 

bình trên một locus của 5 quần thể được nghiên 

cứu là 14,07, hệ số cận huyết dao động từ 0,12 - 

0,16. Tần số dị hợp tử quan sát và lý thuyết lần lượt 

là 0,50 và 0,57, tương đương với kết quả nghiên 

cứu này; trong đó, vịt Bầu Bến có Ho (0,41) và He 

(0,48) thấp nhất và cao nhất là vịt Sín Chéng với 

Ho, He lần lượt là 0,6 và 0,69 [9]. Tần số dị hợp tử 

quan sát và dị hợp tử lý thuyết lần lượt là 0,59 và 

0,49, cao hơn so với kết quả nghiên cứu này [9]. 

Seo và cs (2016) [3] khi phân tích 8 quần thể vịt 

bao gồm 3 quần thể vịt bản địa Hàn Quốc, 4 quần 

thể vịt bản địa Bangladesh và một quần thể thương 

mại đã phát hiện thấy số lượng alen của 

microsatellite trong khoảng từ 3 (AMU52) đến 29 

(CAUD040) [3]. Yan và cs (2008) [11] nghiên cứu 

đa dạng di truyền và mối quan hệ phát sinh loài 

của 6 quần thể vịt bằng cách sử dụng các đa hình 

của 20 microsatellite cho thấy, tất cả các locus rất 

đa hình, ngoại trừ vị trí AJ515896 ở vịt Muscovy, số 

alen trung bình/locus là 14,5, số alen trung bình 

trong từng giống từ 7,6 - 8,8, tần số dị hợp tử mong 

đợi trung bình là 0,7843 [11]. Kết quả nghiên cứu 

của Yan và cs (2008) [11] cao hơn so với kết quả 

trên vịt Việt Nam trong nghiên cứu này. Ying và cs 

(2007) [12] nghiên cứu trên 6 giống vịt Trung 

Quốc cho thấy, số alen trung bình/locus là 12,9, 

tần số dị hợp tử biến thiên từ 0,6 - 0,7. Hệ số cận 

huyết của 6 giống được nghiên cứu tương đối thấp 

(từ -0,026 đến -0,094), thấp hơn hệ số cận huyết 

của 4 giống vịt trong nghiên cứu này [12]. Li và cs 

(2012) sử dụng 29 chỉ thị microsatellite để nghiên 

cứu 10 giống vịt bản địa Trung Quốc. Kết quả 

nghiên cứu thu được 177 alen, số alen trong mỗi 

locus là từ 3 - 10 alen, trung bình là 6,1 alen/locus 

[13]. Tần số dị hợp tử dao động từ 0,54 - 0,6 tương 

đương với kết quả nghiên cứu này. 

3.2. Đánh giá sự sai khác di truyền giữa vịt 

Huba với 3 giống vịt bản địa Việt Nam. 

3.2.1. Khoảng cách di truyền giữa các giống 
vịt. 

Khoảng cách di truyền của 4 giống vịt được 

ước lượng theo giá trị Ds (nửa trên ma trận) và sai 

khác di truyền theo Fst (nửa dưới ma trận) dựa 

trên 16 chỉ thị microsatellite (Bảng 3). Trong đó 

giá trị Fst giữa vịt Hòa Lan và vịt Đốm là thấp nhất 

(0,1), cao nhất là giữa vịt Bầu Quỳ và vịt Huba 

(0,26). Khoảng cách di truyền Ds giữa các giống 

vịt có sự biến động từ 0,26 - 0,58. Vịt Huba và vịt 

Bầu Quỳ có khoảng cách di truyền xa nhất (0,58). 

Khoảng cách di truyền giữa vịt Huba với vịt Đốm 

và vịt Hòa Lan lần lượt là 0,54 và 0,26. Vịt Hòa Lan, 

vịt Đốm và vịt Bầu Quỳ đều có khoảng cách di 

truyền là 0,26. Như vậy, có thể thấy rằng Vịt Huba 
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có khoảng cách di truyền xa so với vịt bản địa Việt 

Nam. Tương tự trong nghiên cứu của Lan và cs 

(2021) [9], giống vịt ngoại Super Meat cũng có 

khoảng cách di truyền xa so với những giống vịt 

bản địa được nghiên cứu. Lan và cs (2021) [9] sử 

dụng 15 microsatellite khi nghiên cứu 4 giống vịt 

bản địa và 1 giống vịt ngoại (Supermeat) đã xác 

định được khoảng cách di truyền giữa các giống 

có sự dao động từ 0,09 - 0,58. Vịt Bầu Bến và 

Supermeat có khoảng cách di truyền xa nhất và 

hai giống vịt này cũng có sự tách biệt so với các 

giống vịt bản địa Việt Nam khác [9]. Wright (1984) 

[14] cho thấy, sự khác biệt giữa các quần thể là 

thấp nhất khi Fst <0,05 và cao khi Fst > 0,15. Kết 

quả phân tích trên 4 giống vịt cho thấy, vịt Huba 

có giá trị Fst cao hơn so với 3 giống vịt nội khác 

của Việt Nam. Giá trị Fst trung bình giữa 4 giống 

vịt Việt Nam cũng tương tự với giá trị Fst được báo 

cáo cho các giống vịt Indonesia (Fst = 0,14) [10] 

nhưng cao hơn nhiều so với giá trị được báo cáo 

cho 10 giống vịt Trung Quốc (Fst = 0,09) [1]. Mặt 

khác, chỉ số Fst cao cũng đã được báo cáo cho các 

giống vịt Ý và Ba Lan (Fst = 0,25) [15]. 

Bảng 3. Ma trận khoảng cách di truyền giữa 4 

giống vịt 

Giống Huba Đốm Bầu Quỳ Hòa Lan 

Huba 0 0,54 0,58 0,26 

Đốm 0,21 0 0,26 0,26 

Bầu Quỳ 0,26 0,13 0 0,26 

Hòa Lan 0,12 0,10 0,13 0 

3.2.2. Thành phần chính và cây quan hệ phát 

sinh loài. 

 
Hình 1. Kết quả PCA 4 giống vịt 

Khoảng cách di truyền giữa các giống vịt được 

phân tích theo một hướng tiếp cận khác là sử dụng 

phương pháp phân tích thành phần chính 

(Principal components analysis - PCA) được mô 

phỏng ở dạng không gian 2 chiều tại hình 1. Kết 

quả cho thấy, 4 giống vịt phân thành 4 nhóm riêng 

rẽ. 

Khoảng cách di truyền của các giống được 

minh họa rõ ràng hơn trong cây phát sinh chủng 

loài (Hình 2). Tương tự như kết quả phân tích 

PCA, 4 giống vịt phân bố thành 4 nhóm riêng trên 

cây phát sinh chủng loài. Trong đó Vịt Huba và vịt 

Bầu Quỳ phân bố xa nhất so với các giống vịt 

khác. 

 
Hình 2. Cây chủng loại phát sinh thể hiện mối 

quan hệ di truyền 4 giống vịt dựa trên 16 chỉ thị 

microsatellite 

3.2.3. Cấu trúc di truyền giữa bốn giống vịt. 

Để xác định khả năng trong 4 giống vịt có bao 

nhiêu cấu trúc di truyền, đã sử dụng phân tích 

DAPC với giả lập số cấu trúc (K) từ 1 - 8. Kết quả 

phân tích cho thấy, giá trị BIC thay đổi đảo chiều 

trong khoảng giá trị K từ 3 - 5 với giá trị BIC nhỏ 

nhất là K = 4 (Hình 3a) cho thấy, trong 4 giống vịt 

tồn tại 4 cụm (nhóm) di truyền (Hình 3c). Kết quả 

phân tích bởi DAPC cũng chỉ ra rằng các giống vịt 

được nghiên cứu thuộc 4 nhóm di truyền thuần và 

riêng biệt (Hình 3b). Kết quả phân tích này cũng 

phù hợp với cây quan hệ phát sinh loài và kết quả 

PCA mà các giống vịt phân thành 4 nhóm riêng 

biệt xa nhau. Nhóm 1 bao gồm giống vịt Bầu Quỳ. 

Nhóm 2 là vịt Đốm. Nhóm 3 là giống vịt Hòa Lan. 
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Nhóm cuối cùng (nhóm 4) là giống vịt Huba. Lan 

và cs (2021) [9] phân tích cấu trúc quần thể và 

khoảng cách di truyền của 4 giống vịt bản địa ở 

Việt Nam và giống vịt Supermeat cho thấy, cấu 

trúc di truyền các giống vịt được nghiên cứu chia 

thành 4 nhóm thuần nhất. Trong đó, vịt Mường 

Khiêng và vịt Minh Hương thuộc cùng một nhóm 

di truyền [9]. 

 
(c) 

 
Hình 3. Phân tích thành phần chính và DAPC. (a), (b) số cấu trúc di truyền thực nghiệm  

của 4 giống vịt; (c) kết quả đánh giá cấu trúc di truyền của 4 giống 

4. KẾT LUẬN 

Các locus sử dụng trong nghiên cứu này có 

tính đa hình cao (trừ AJ272581 và Aj515889) và 

phong phú về số lượng alen. So với vịt bản địa Việt 

Nam, vịt Huba có tính đa dạng di truyền thấp hơn 

với số alen trung bình/locus là 5,06 với tần số dị 

hợp tử He là 0,55 và Ho là 0,50. Số alen hiếm là 15 

và hệ số cận huyết thấp nhất trong 4 giống vịt 

được nghiên cứu (Fis = 0,11). Tuy nhiên, hệ số cận 

huyết này vẫn ở mức cao. Cần có giải pháp quản lý 

giao phối giống tốt hơn nữa để giúp giảm mức độ 

cận huyết của giống. 

Khoảng cách di truyền của vịt Huba khác xa 

vịt Bầu Quỳ (0,58) và vịt Đốm (0,54) và gần hơn so 

với vịt Hòa Lan (0,26). Vịt Huba có phân bố riêng 

một nhánh trong cây phát sinh chủng loài. 

Vịt Huba có cấu trúc di truyền đồng nhất 

(thuần) và riêng biệt so với các giống vịt khác. 
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ASSESSING GENETICS DIVERSITY AND DIFFERENTIATION BETWEENG IMPORTED 

HUBA DUCK AND SOME INDIGENOUS DUCK BREEDS IN VIETNAM 

Nguyen Van Ba1,  Mai Van Tai2, Giang Thi Thanh Nhan1, Nguyen Thi La2 , 

 Le Thi Anh Tuyet3 , Tran Thi Thu Thuy1, Pham Thi Phuong Mai1,  

Nguyen Thi Quynh Chau1, Tran Thi Hau1, Luu Quang Minh4 , Nguyen Khanh Van1 
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4Ministry of Science and Technology 

Summary 

The aim of this study was to assess genetic diversity and differentiation between Huba duck and some 

native duck breeds in Vietnam through 16 microsatellite markers. The results indicated that 

microsatellite markers used in study had high polymorphism with the average number of alleles per 

locus being 11.25. The genetic diversity of Huba duck was on the low level with expected and 

observed heterozygosity of 0.55 and 0.50, respectively and the average number of alleles per locus was 

5.06. The inbreeding coefficient of duck breeds was high (average 0.18). Huba duck had the highest 

genetic differentiation with Bauquy duck, meanwhile the closest genetic distance was found between 

Huba duck and Hoalan duck. In the phylogenetic tree, the three Vietnamese native duck breeds 

(Dom, Hoalan and Bauquy) all had a genetic distance of 0.26. The structure of duck breeds were 

divided into four distinct genetic groups. The results showed that the genetic diversity of the Huba 

duck breed in Dai Xuyen Duck Center was not high compared to the three Vietnamese native duck 

breeds. 

Keywords: Huba ducks, genetic diversity, genetic structure, microsatellite markers. 
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ĐA HÌNH GEN CAPN1 LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ MỀM THỊT Ở 

BÒ VÀNG NUÔI TẠI HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Lê Nữ Anh Thư1, *, Nguyễn Trí Thức2, Nguyễn Thị Thương2, Phan Thị Duy Thuận1,  

Lê Thị Lan Phương1, Nguyễn Minh Hoàn1, Đặng Thị Thu Hiền1, Lê Đình Phùng1 

TÓM TẮT 

Độ mềm thịt được xem là yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng thịt bò và thị hiếu của người 

tiêu dùng. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, đa hình nucleotide đơn (SNPs) rs1121961662 G>C trên 

gen CAPN1 liên kết với độ mềm thịt và được đề nghị sử dụng như chỉ thị phân tử trong chọn giống. 

Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích tần suất kiểu gen và alen của 

CAPN1 rs1121961662 G>C ở bò Vàng A Lưới sử dụng phương pháp PCR-RFLP và giải trình tự. Kết quả 

nghiên cứu chỉ ra rằng, CAPN1 rs1121961662 G>C là đa hình trong quần thể bò Vàng được khảo sát, 

trong đó sự thay thế alen G bằng alen C được báo cáo ảnh hưởng tích cực đến độ mềm thịt có tần suất 

lần lượt là 0,896 (89,6%) và 0,104 (10,4%). Thêm vào đó, khi phân tích sự phân bố kiểu gen theo nhóm 

tuổi và giới tính, số lượng cá thể mang kiểu gen GC cao hơn ở bò cái và bò ≥  2 năm tuổi. Kết quả 

nghiên cứu này có thể khẳng định bò Vàng A Lưới có mang kiểu gen liên kết với độ mềm thịt và kiểu 

gen này có thể biểu hiện khác nhau ở nhóm tuổi và giới tính khác nhau.  

Từ khóa: Bò Vàng A Lưới, CAPN1, độ mềm thịt, PCR-RFLP, đa hình nucleotide đơn (SNPs).  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 9 

Độ mềm thịt từ lâu được công nhận là đặc 

điểm chất lượng quan trọng nhất, ảnh hưởng lớn 

đến sự hài lòng của người tiêu dùng [1], [2]. Độ 

mềm thịt bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nồng 

độ mô liên kết, pH, cấu trúc cơ và có lẽ yếu tố 

quan trọng nhất là hoạt tính của các enzyme phân 

giải protein nội sinh gồm calpain và cathepsin [3]. 

Hoạt tính của calpain được điều chỉnh bởi 

calpastatin, hoạt tính này đã được chứng minh là 

giảm theo thời gian bảo quản thịt lợn đông lạnh 

[4]. Braz và cs (2018) [5] đã phân tích 52 gen dự 

tuyển được báo cáo liên quan đến tính trạng độ 

mềm thịt trên 1.657 cá thể bò Nellore. Kết quả 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bên cạnh 52 gen dự 

tuyển được phân tích, đột biến thay thế nucleotide 

đơn rs1121961662 G>C nằm trên gen CAPN1 đã 

được phát hiện mới và liên quan đáng kể đến độ 

mềm thịt (CAPN1 – Calpain 1: gen mã hóa enzyme 

phân giải các protein sợi cơ liên quan trực tiếp đến 

quá trình bảo quản thân thịt sau giết mổ và độ 

mềm của miếng thịt cắt bảo quản ở nhiệt độ lạnh 

[6]). Braz và cs (2018) [5] đề nghị rằng CAPN1 

                                                             

1Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
2 Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 
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rs1121961662 G>C có thể được sử dụng làm chỉ thị 

phân tử để cải thiện việc lựa chọn độ mềm của thịt 

ở bò Bos indicus. 

Ở Việt Nam, giống bò Vàng A Lưới được xếp 

vào danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thịt bò Vàng 

A Lưới được người dân địa phương ưa chuộng và 

đánh giá là mềm và thơm ngon. Vì vậy, trong 

những năm vừa qua, nhiều chương trình giống đã 

được thực hiện để nâng cao năng suất và số lượng 

đàn bò Vàng A Lưới [7]. Tuy nhiên, tiềm năng di 

truyền về chất lượng thịt ở bò Vàng A Lưới vẫn 

chưa được biết đến. Do vậy, để đáp ứng được nhu 

cầu của người tiêu dùng cả về số lượng và chất 

lượng, ngoài giải pháp nâng cao năng suất bằng 

chế độ nuôi dưỡng và thức ăn, ứng dụng di truyền 

phân tử để làm rõ đặc điểm di truyền tính trạng 

chất lượng thịt làm cơ sở cho việc chọn lọc giống 

chính xác hơn được xem là giải pháp có tính khả 

khi cao [8], [9]. Nghiên cứu của Le và cs (2018) 

[10], Lê Nữ Anh Thư và cs (2023) [11] đã phân 

tích nguồn gốc, đặc điểm di truyền giống bò Vàng 

tại Quảng Trị và A Lưới sử dụng ADN ty thể cho 

thấy, bò Vàng A Lưới nói riêng và bò Vàng miền 

Trung nói chung có nguồn gốc thuộc bò Bos 

indicus. Do vậy, có khả năng rằng CAPN1 

rs1121961662 G>C này có thể tồn tại ở bò Vàng A 
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Lưới và có thể được sử dụng để kiểm tra tần suất 

kiểu gen của đột biến liên quan đến độ mềm của 

thịt ở giống bò này. Xuất phát từ những luận điểm 

trên, phân tích đa hình gen CAPN1 liên quan đến 

độ mềm thịt ở bò Vàng nuôi tại huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế đã được thực hiện trong nghiên 

cứu này làm cơ sở cho chương trình cải thiện 

giống và nâng cao chất lượng thịt bò Vàng A Lưới.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đàn giống khảo sát 

Đàn giống bò Vàng được sử dụng trong 

nghiên cứu này được nuôi tại 3 xã A Ngo, Hồng 

Thượng, Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế (gọi tắt là bò Vàng A Lưới). Để đánh 

giá sự đa hình, các cá thể gồm cả đực và cái ở các 

lứa tuổi khác nhau đã được thu thập mẫu ADN 

ngẫu nhiên tại các hộ chăn nuôi bò.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thu mẫu và tách chiết ADN: Tổng số 53 mẫu 

máu của bò Vàng được thu tại hộ nông dân ở 3 xã 

A Ngo (n = 22), Hồng Thượng (n = 12), Hồng Bắc 

(n = 19) của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 3 

ml máu được lấy từ tĩnh mạch cổ của bò nhờ bộ lấy 

máu chân không với chất chống đông heparin, sau 

đó các ống máu này được bảo quản ở nhiệt độ 4oC 

và trong vòng 48 giờ thực hiện quá trình tách chiết 

ADN. ADN tổng số được tách chiết theo các bước 

cơ bản: Thu tế bào bạch cầu bằng phương pháp ly 

tâm, phân giải protein bằng Proteinase K, chiết 

ADN bằng hỗn hợp phenol: chloroform: 

isoamylalcohol và tủa ADN bằng ethanol. Sản 

phẩm ADN tổng số được đo nồng độ bằng máy đo 

quang phổ NANODROP ONE (Thermo Fisher 

Scientific Inc, Mỹ). 

Phương pháp PCR: Để khuếch đại đoạn gen 

CAPN1 rs1121961662, trình tự tham chiếu của bò 

Bos indicus (GCF_000247795.1 - NC_032678.1) và 

phần mềm Primer-BLAST [12] được sử dụng để 

thiết kế cặp mồi. Các thông tin về mồi và trình tự 

mồi được sử dụng trong phương pháp PCR được 

trình bày ở bảng 1. Phản ứng PCR (25 μl) gồm các 

thành phần 10 ng ADN khuôn mẫu, đệm GoTaq 

Flexi 5X, mồi xuôi 10 μM, mồi ngược 10 μM, dNTP 

2,0 mM, MgCl2 25 mM, GoTaq hot start 

polymerase 1,25 U (Promega, Mỹ) và nước cất. 

Phản ứng PCR được thực hiện ở nhiệt độ biến tính 

94°C/30s, gắn mồi 57°C/30s và kéo dài 72°C/30s 

trong 35 chu kỳ.  

Bảng 1. Thông tin về CAPN1 rs1121961662 và cặp mồi sử dụng 

Điện di gel agarose: Sản phẩm PCR được kiểm 

tra bằng điện di trên gel agarose 2% trong đệm 

0,5X TAE ở 100 V trong 30 phút, sau đó gel sẽ 

được nhuộm trong dung dịch pha loãng 3X của 

SYBRTM 10000X (Invitrogen - Thermo Fisher 

Scientific, Mỹ). Kết quả sẽ được đọc dưới máy 

MACROVUE UV-25 (Amersham Biosciences, 

Mỹ). DM2100 ExcelBandTM 100 bp DNA Ladder 

(SMBIO, Đài Loan) được sử dụng làm thang kích 

thước chuẩn.  

Phương pháp RFLP: Để phân tích kiểu gen 

của CAPN1 rs1121961662, phần mềm NEB cutter 

2.0 [13] đã được sử dụng để thiết kế và chọn lọc 

enzyme giới hạn phù hợp có thể nhận biết được 

điểm cắt. Trong số các enzyme giới hạn, enzyme 

giới hạn FauI có trình tự cắt phù hợp với trình tự 

mang đột biến rs1121961662 đã được sử dụng. 

Hỗn hợp phản ứng RFLP gồm 5 μl sản phẩm PCR, 

0,25 μl FauI, 1 μl cutsmart buffer (NEB, Nhật bản) 

và 3,75 μl nước cất được khử trùng. Hỗn hợp này 

được ủ ở nhiệt độ 55oC trong 1 giờ. Thông tin chi 

tiết về trình tự cắt và kích thước của các phân đoạn 

được cắt bởi enzyme giới hạn được trình bày ở 

bảng 2. Kết quả được kiểm tra trên gel agarose 2% 

trong đệm 0,5 X TAE ở 100 V trong 30 phút. 

Giải trình tự: Để xác định sự thành công của 

quy trình thiết kế mồi và enzyme giới hạn cho 

nghiên cứu này, 2 mẫu PCR của 2 cá thể mang 

kiểu gen GG, GC đã được chọn lọc để gửi đi giải 

trình tự. 20 μl sản phẩm PCR cùng với 10 μl mồi 

Vị trí SNPs Trình tự mồi (5’ - 3’) Kích 

thước  

Trình tự tham 

chiếu 

Chr 29. g.45350014 G>C 
GGGCTGTATTTCCACCTCCA 

CAGGACTCTGAAAGGCAGTGG 

573 bp NC_032678.1 
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xuôi (10 μM) sẽ được gửi đến Công ty 1st BASE 

tại Malaysia.  

Phân tích dữ liệu trình tự: Kết quả giải trình tự 

được phân tích sử dụng công cụ MEGA11 [14].  

Xử lý số liệu: Số liệu về tần suất kiểu gen, tần 

suất alen và Chi-bình phương (  được tính 

toán sử dụng phần mềm Microsoft Excel 

(Microsoft 365 MSO, version 2305). Sự sai khác 

thống kê về ảnh hưởng của tuổi và giới tính đến 

kiểu gen của CAPN1 rs1121961662 (p<0,05) được 

phân tích sử dụng Fisher’s exact test [15] bằng 

phần mềm R commander (R package version 2.7-1 

[16]). 

Bảng 2. Thông tin về phản ứng ủ enzyme giới hạn 

Enzyme giới hạn  Trình tự cắt (5’- 3’) Kiểu gen  Kích thước (bp)  

FauI 

CCCGC (N)4 

GGGCG (N)6 

 

GG 

GC 

CC 

144, 145, 247, 37 

144, 145, 247, 391, 37 

144, 145, 391, 37 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả khuếch đại đoạn gen bằng cặp 

mồi và enzyme giới hạn  

 
Hình 1. Kết quả PCR và PCR-RFLP của CAPN1 

rs1121961662 

Ghi chú: 1. Thang kích thước chuẩn DM2100; 
2. Sản phẩm PCR: 573 bp; 3. Kiểu gen GC; 4. Kiểu 

gen GG. 

CAPN1 rs1121961662 là đột biến thay thế G 

thành C ở vị trí g. 45350014 trên nhiễm sắc thể số 

29 (GCF_000247795.1 - NC_032678.1) tại intron 15 

của gen CAPN1. Braz và cs (2018) [5] đã sử dụng 

chip SNP (The BovineHD BeadChip) để kiểm tra 

kiểu gen của 52 gen dự tuyển liên quan đến độ 

mềm thịt bò Nellore. Vì vậy, để kiểm tra đa hình 

này ở bò Vàng A Lưới, đã thiết kế mồi để khuếch 

đại đoạn gen có chứa vị trí SNPs này. Sử dụng cặp 

mồi được thiết kế, đoạn khuếch đại có kích thước 

573 bp. Kết quả PCR và điện di gel agarose (Hình 

1) đã chỉ ra kích thước tương ứng với kích thước 

của đoạn khuếch đại.  

                                                        
                                               A                                                                   B 

                                  

Hình 2. Kết quả giải trình tự kiểu gen CAPN1 rs1121961662 

                                                   (A. Kiểu gen GG; B. Kiểu gen GC) 

1        2         3        4       

 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 167 

Để phân tích kiểu gen của rs1121961662, đã 

sử dụng phương pháp RFLP với enzyme giới hạn 

FauI. Kích thước kiểu gen GG, GC và CC như 

được trình bày ở bảng 2. Để kiểm tra tính khoa 

học của quy trình thiết kế, đã giải trình tự 2 cá thể 

có 2 kiểu gen tương ứng (GG và GC) vì trong quần 

thể khảo sát không có cá thể nào mang kiểu gen 

CC. Kết quả giải trình tự phù hợp với kết quả PCR-

RFLP (Hình 1 và 2). Như vậy, quy trình thiết kế 

mồi và enzyme giới hạn để kiểm tra kiểu gen 

rs1121961662 trên gen CAPN1 ở bò Vàng A Lưới là 

thích hợp. 

PCR-RFLP là phương pháp hữu hiệu đã được 

sử dụng phổ biến để kiểm tra các SNPs, đa dạng di 

truyền, cũng như được sử dụng để phát hiện ADN 

môi trường. So với phương pháp khác như giải 

trình tự thế hệ mới, qPCR, thì PCR-RFLP là 

phương pháp đơn giản, chi phí thấp hơn [17], [18], 

[19] và thích hợp để áp dụng cho chương trình 

chọn giống nhờ chỉ thị phân tử ở các nước đang 

phát triển.  

3.2. Tần suất kiểu gen và alen của  CAPN1 

rs1121961662 ở bò Vàng A Lưới 

Kết quả phân tích kiểu gen CAPN1 

rs1121961662 bằng PCR-RFLP và giải trình tự đã 

chỉ ra rằng, có 2 kiểu gen GG và GC ở quần thể bò 

khảo sát và SNP rs1121961662 trên gen CAPN1 là 

đa hình ở quần thể bò Vàng A Lưới (Hình 1). 

Trong đó, tần suất allen G và C lần lượt là 0,896 và 

0,104 (Bảng 3). 

Bảng 3. Kiểu gen và tần suất alen của rs1121961662 ở bò Vàng A Lưới 

Kiểu gen Tần suất alen Số lượng 

mẫu GG GC CC G C 
 

53 42 11 0 0,896 0,104 0,399 

Theo nghiên cứu của Braz và cs (2018) [5] về 

ảnh hưởng của CAPN1 rs1121961662 đến độ mềm 

thịt, có sự xuất hiện của cả ba kiểu gen GG, GC và 

CC, trong đó tần suất alen G và C lần lượt là 93% và 

7%. Sự thay thế alen C đã ảnh hưởng đáng kể đến 

độ mềm của thịt ở bò Nellore (p=0,0023). So với 

nghiên cứu này, mặc dù không có cá thể nào mang 

kiểu gen CC (kiểu gen ảnh hưởng đến độ mềm 

thịt cao hơn so với GC và GG) trong quần thể bò 

được khảo sát, nhưng sự xuất hiện alen C (10,4%) 

trong quần thể bò Vàng A Lưới có thể là cơ sở 

khoa học để lý giải vì sao thịt bò Vàng A Lưới được 

người tiêu dùng yêu thích và đánh giá có thớ thịt 

mềm, thơm ngon. Do vậy, trong chương trình 

nhân giống bò Vàng A Lưới, cần tiếp tục chọn lọc 

nâng cao tần suất alen C và kiểu gen CC có liên 

kết với độ mềm thịt ở đàn bò này trong những năm 

tới.  

3.3. Phân bố kiểu gen CAPN1 rs1121961662 

theo nhóm tuổi và giới tính  

Kết quả về sự phân bố kiểu gen CAPN1 

rs1121961662 theo nhóm tuổi và giới tính được 

trình bày ở bảng 4. Theo nghiên cứu hiện tại, mặc 

dù không có sự sai khác thống kê (p = 0,6652) về 

sự phân bố các kiểu gen CAPN1 rs1121961662 

theo giới tính khác nhau, nhưng trong quần thể 

khảo sát số lượng bò cái mang kiểu gen GC nhiều 

hơn ở bò đực.  

Theo Chuyalo và Muchenje (2016) [20], nhóm 

động vật ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng thịt 

bao gồm độ mềm của thịt, pH, màu sắc, tỉ lệ mất 

nước chế biến. Trong đó, nhóm bò đực cho thịt dai 

hơn so với bò mẹ và bò cái tơ. Để đánh giá độ 

mềm của thịt ở các nhóm bò, Chuyalo và 

Muchenje (2016) [20] đã sử dụng phương pháp 

WBSF (Waner Bratzler shear force) và báo cáo 

rằng WBSF ở bò cái tơ, bò đực và bò mẹ lần lượt là 

44,2 N,  57,7 N và 48,8 N. 

Theo kết quả nghiên cứu, bò mang kiểu gen 

GC (cho độ mềm thịt cao hơn) chủ yếu ở bò cái. 

Như vậy, kiểu gen dị hợp CAPN1 rs1121961662 

liên quan đến độ mềm của thịt ở bò Vàng A Lưới 

có thể sẽ biểu hiện gen tốt hơn ở nhóm bò cái. 

Tương tự, đối với nhóm tuổi, mặc dù không có sự 

sai khác về sự phân bố các kiểu gen CAPN1 

rs1121961662 ở hai nhóm tuổi khác nhau, nhưng 

trong quần thể khảo sát số lượng bò ≥ 2 năm tuổi 

mang kiểu gen GC nhiều hơn số lượng bò dưới 2 

tuổi mang kiểu gen này.  

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, 

độ mềm của thịt bị ảnh hưởng bởi thành phần axit 
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béo của thịt. Trong đó, tỷ lệ cao của axit béo 

không bão hòa đơn (MUFA) liên quan đến độ 

mềm và hương vị thơm của thịt [21], [22], [23]. 

Hwang và cs (2017) [24] cho rằng, chỉ số WBSF 

để đánh giá độ mềm thịt tương quan nghịch với tỷ 

lệ MUFA (Tỷ lệ MUFA cao hơn có WBSF thấp 

hơn). Thêm vào đó, tuổi gia súc cũng được báo cáo 

liên quan đến thành phần axit béo của thịt. Smith 

(2016) [25] cho rằng, bò Hanwoo thường được kéo 

dài tuổi giết mổ để tăng hàm lượng mỡ giắt và tỷ lệ 

MUFA đã tăng cao đáng kể ở bò có tuổi giết mổ 

trung bình là 31 tháng. Như vậy, số lượng bò ≥ 2 

năm tuổi mang kiểu gen GC nhiều hơn là tương 

thích với những kết quả nghiên cứu đã được công 

bố này. Hơn nữa, kết quả này cũng có thể chứng 

minh rằng bò Vàng A Lưới có khả năng mang 

những đa hình tiềm năng liên quan đến thành 

phần axit béo của thịt. Theo kết quả nghiên cứu 

của Le và cs (2018) [10] về phân tích đa hình gen 

SCD liên quan đến thành phần axit béo của thịt ở 

bò Vàng Quảng Trị, quần thể bò Vàng Quảng Trị 

mang alen có lợi cho tính trạng chất lượng thịt.     

Bảng 4. Phân bố kiểu gen CAPN1 rs1121961662 theo nhóm tuổi và giới tính  

ở đàn bò Vàng A Lưới 

Nhóm tuổi Giới tính 
CAPN1 Số lượng 

≥2 <2 p Đực Cái p 

Kiểu gen 53 35 18 10 43 

GG 42 27 15 9 33 

GC 11 8 3 1 10 

CC 0 0 0 

 

0,73 

0 0 

 

0,667 

4.  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Phân tích đa hình gen CAPN1 rs1121961662 

bằng PCR-RFLP và giải trình tự đã chỉ ra rằng   

quần thể bò Vàng A Lưới có mang alen C và kiểu 

gen GC có liên quan đến độ mềm thịt. Trong đó, 

tần suất allen G và C lần lượt là 0,896 và 0,104. 

Đồng thời, tần suất kiểu gen CAPN1 rs1121961662 

khảo sát ở nhóm tuổi và giới tính là khác nhau, 

kiểu gen GC cao hơn ở bò cái và bò ≥  2 năm tuổi.  

4.2. Đề nghị    

Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa phát hiện 

được cá thể mang kiểu gen CC trong quần thể bò 

Vàng khảo sát, do vậy cần tiếp tục khảo sát đa 

hình CAPN1 rs1121961662 trên quần thể lớn hơn 

và phân tích mối liên kết giữa đa hình này với độ 

mềm thịt sau khi giết mổ và chế biến, để đánh giá 

mức độ biểu hiện giá trị kiểu hình của gen này 

trong quần thể bò Vàng A Lưới, làm cơ sở cho việc  

áp dụng SNP này vào chọn lọc nâng cao độ mềm 

thịt của giống bò Vàng A Lưới.  
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POLYMORPHISM OF CAPN1 GENE ASSOCIATED TO MEAT TENDERNESS OF 

YELLOW CATTLE RAISED IN A LUOI DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE 

Le Nu Anh Thu1, Nguyen Tri Thuc2, Nguyen Thi Thuong2, Phan Thi Duy Thuan1,  

Le Thi Lan Phuong1, Nguyen Minh Hoan1, Dang Thi Thu Hien1, Le Dinh Phung1 

1University of Agriculture and Forestry, Hue University 
2Nong Lam University – Ho Chi Minh city 

Summary 

Meat tenderness has been considered as the most important quality trait for consumer acceptability 

and satisfaction. The recent study indicated that CAPN1 rs1121961662 G>C related to meat tenderness 

should be used as a molecular marker in selection to improve the beef quality. Therefore, this study 

was performed to investigate the genotypes and allele frequency of CAPN1 rs1121961662 G>C in A 

Luoi Yellow cattle as well as the distribution of the genotypes by gender and age. Results showed that 

there was polymorphic of CAPN1 rs1121961662 G>C in the population of A Luoi Yellow cattle, in 

which, the substitution of G alele to C allele showed the significant effects on meat tenderness 

accounting for 0.896 (89.6%) and 0.104 (10.4%), respectively. In addition, although there were no 

significant differences in the genotype distribution by gender and age (p>0.05), the higher number of 

individuals carrying C allele was observed in females and cattle with age more than 2 years. The 

present findings suggest that A Luoi Yellow cattle possess the favorable allele associated with the 

meat tenderness, and the gene expression of CAPN1 rs1121961662 G>C could be different by gender 

and age.  

Keywords: A Luoi Yellow cattle, CAPN1, meat tenderness, PCR-RFLP, single nucleotide 

polymorphisms (SNPs). 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỤ TINH NHÂN TẠO ĐỂ  

CẢI TẠO ĐÀN TRÂU TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

Nguyễn Đức Chuyên1, Nguyễn Văn Đại1,  *, Tạ Văn Cần1,  

Vũ Đình Ngoan1, Nguyễn Huy Huân1  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu tiến hành điều tra khảo sát khả năng sinh trưởng và sinh sản của đàn trâu ở 5 huyện của 3 

tỉnh: Bắc Giang, Hà Giang và Vĩnh Phúc cho thấy, khối lượng lúc trưởng thành trâu đực chỉ đạt 371,65 

- 397,27 kg, trâu cái đạt 354,38 - 364,37 kg; tuổi phối giống lần đầu muộn từ 34 - 40 tháng tuổi; khoảng 

cách giữa 2 lứa đẻ 17,68 - 19,26 tháng; sử dụng 857 cọng tinh trâu Murah dạng cọng rạ phối giống cho 

730 trâu cái bằng phương pháp thụ tinh 4 nhân tạo ở 3 tỉnh đã cho tỷ lệ phối giống có chửa đạt bình 

quân là 47,26%. Số tinh cho 1 trâu cái có chửa bình quân là 2,12 cọng/trâu cái có chửa. Nghé lai F1 

sinh ra có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, khối lượng lúc sơ sinh đạt 

29,50 - 30,95 kg  ở con đực và 27,50 - 29,04 kg ở con cái. Lúc 9 tháng tuổi con đực đạt 148,36 - 155,62 kg 

và con cái đạt 142,43 - 147,64 kg. Nghé lai có khả năng sinh trưởng tích lũy ở các giai đoạn từ sơ sinh 

đến 9 tháng tuổi đều tăng hơn so với nghé nội địa phương từ 24,93 - 29,16%. 

Từ khóa: Tinh trâu Murrah dạng cọng rạ, thụ tinh nhân tạo, trâu lai F1, khả năng sinh trưởng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 10 

Công tác thụ tinh nhân tạo đã được ứng dụng 

tại Việt Nam từ nhiều năm trên bò và lợn nhưng 

với trâu thì vẫn còn mới mẻ. Việc thụ tinh nhân tạo 

thành công cho trâu sẽ giải quyết được vấn đề 

thiếu trâu đực giống tốt, thoái hóa giống do cận 

huyết. Ngoài việc khắc phục triệt để tình trạng 

thiếu trâu đực giống và đực giống tốt, suy thoái 

đàn trâu đang diễn ra do cận huyết còn góp phần 

tăng tầm vóc thể trạng và sức sản xuất của đàn 

trâu, đặc biệt là trâu thịt. Phối giống nhân tạo cho 

trâu sẽ là giải pháp kỹ thuật tiên tiến không chỉ 

nâng cao khả năng sinh sản đàn cái mà còn cải tạo 

chất lượng đàn trâu từ tinh của những trâu đực 

xuất sắc nhất. Nghiên cứu phối tinh nhân tạo cho 

trâu Murrah đã tiến hành tại Trung tâm Nghiên 

cứu Trâu Bến Cát từ những năm 1980 [1]. Như 

vậy, thụ tinh nhân tạo cho trâu sẽ mở ra một 

hướng đi mới trong chiến lược cải thiện, nâng cao 

tầm vóc đàn gia súc lớn của các tỉnh, đồng thời 

góp phần chuyển đổi mục đích chăn nuôi trâu để 

phục vụ cày kéo sang phát triển hàng hóa. Thụ 

tinh nhân tạo cho trâu còn giảm bệnh tật chi phí 

thức ăn nuôi trâu đực giống, giải quyết chăn nuôi 

nhỏ lẻ mô hình hộ những nơi không có bãi chăn 

                                                             

1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi miền núi 
*Email: daibavan60@gmail.com.                               

thả tập trung, mất cân bằng tỷ lệ đực/cái. Nghiên 

cứu lai tạo F1 giữa trâu đực Murrah với trâu cái 

Việt Nam đã được nhiều nhà khoa học quan tâm 

nghiên cứu, con lai có khả năng cho thịt và sữa cao 

hơn trâu nội 10 - 15% [2], [3], mở ra hướng cải tạo 

đàn trâu địa phương theo hướng thịt, sữa. Nghiên 

cứu sản xuất tinh cọng rạ trâu Murrah tại Việt 

Nam đã có kết quả [4] và gần đây việc sử dụng 

tinh cọng rạ để truyền giống nhân tạo cho trâu cái 

nội đã được sản xuất chấp nhận. Có thể nói, công 

tác cải tạo đàn trâu bằng phương pháp truyền tinh 

nhân tạo đã đưa tiến bộ kỹ thuật về giống vào sản 

xuất, đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế. Tuy 

nhiên, áp dụng kỹ thuật này trên trâu nội chưa 

được phổ biến. Ngoài khó khăn về nguồn tinh 

trâu, còn những khó khăn khác về kỹ thuật. Trâu 

ta là trâu đầm lầy, có đặc điểm sinh lý sinh sản là 

động dục thầm lặng, các biểu hiện động dục xuất 

hiện không rõ làm cho việc phát hiện động dục và 

phối giống nhân tạo rất khó khăn, nhất là trong 

điều kiện nông hộ. Mạng lưới dẫn tinh viên của 

các tỉnh được đào tạo cho chăn nuôi bò nên khi 

triển khai công tác thụ tinh nhân tạo cho trâu đã 

gặp nhiều thuận lợi, không phải qua đào tạo cơ 

bản, chỉ cần đào tạo bổ sung công tác truyền tinh 

nhân tạo trâu. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, 

nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân 
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tạo để cải tạo đàn trâu tại một số tỉnh miền núi 

phía Bắc” đã được tiến hành.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Đàn trâu cái nội. Tinh trâu Murrah sản xuất tại 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi 

miền núi. Đàn nghé lai F1 (50% máu Murrah) sinh 

ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (TTNT). 

Đàn nghé nội địa phương. 

- Địa điểm nghiên cứu: Huyện Bắc Quang, tỉnh 

Hà Giang; huyện Tân Yên và Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang; huyện Tam Đảo và Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2015 - 2021. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Đánh giá thực trạng về khả năng sinh 

sản và khối lượng của đàn trâu  

Dựa vào các tài liệu thống kê và báo cáo tình 

hình sản xuất chăn nuôi trâu hàng năm của các 

tỉnh, huyện và xã (Các thông tin về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, xã hội, quy mô đàn gia súc và khả 

năng sinh sản và khối lượng của trâu qua các 

năm). 

+ Điều tra phỏng vấn hộ gia đình dựa vào bộ 

câu hỏi đã được soạn trước (theo mẫu phiếu điều 

tra). Mỗi tỉnh được điều tra sẽ chọn 1 - 2 huyện đại 

diện cho tỉnh và mỗi huyện chọn 2 - 5 xã, mỗi một 

xã lựa chọn hộ có chăn nuôi trâu sinh sản. Tổng số 

hộ điều tra của 3 tỉnh là 1.000 hộ. 

+ Đánh giá khả năng sản xuất của trâu thông 

qua các chỉ tiêu: Khả năng sinh sản của trâu theo 

mẫu điều tra thiết kế sẵn. 

+ Cân khối lượng trâu bằng cân điện tử, đo 

một số chiều đo chính của trâu (VN, DTC, CV, 

CK) bằng thước dây, thước gậy. 

+ Phỏng vấn nông dân về tình hình sinh sản 

(tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, khoảng 

cách giữa hai lứa đẻ, mùa vụ động dục, ….), hình 

thức phối giống, mạng lưới dẫn tinh viên, phương 

thức nuôi dưỡng, nguồn thức ăn, cách chế biến và 

dự trữ thức ăn cho trâu bằng các câu hỏi đã chuẩn 

bị trước theo phương pháp điều tra đánh giá nhanh 

nông thôn (PRA). 

- Tuyển trâu cái đưa vào theo dõi phối giống 

Sau khi khảo sát đánh giá thực trạng về khả 

năng sinh sản của đàn trâu ở các địa phương, tiến 

hành tập hợp xử lý số liệu và phân tích, lựa chọn 

những trâu cái đủ tiêu chuẩn để đưa vào theo dõi 

và phối giống. 

Tổng số trâu cái được tuyển chọn đưa vào theo 

dõi phối giống là 730 con (Tỉnh Bắc Giang 400 

con, tỉnh Hà Giang 200 con và tỉnh Vĩnh Phúc 120 

con). Trâu cái thí nghiệm được lựa chọn theo tiêu 

chuẩn sau: 

Ngoại hình: Gốc sừng to, sừng cánh ná, dài, 

rộng vừa phải, mắt to lồi; cổ thanh tú vừa phải; bụng 

phệ; háng rộng; mông nở; da mỏng; lông thưa; đuôi 

dài không xẻ, gốc đuôi to; bộ phận sinh dục không 

dị dạng, bầu vú nổi rõ, 4 núm vú to, đều, tĩnh mạnh 

vú nổi rõ. 

Bảng 1. Tiêu chuẩn chọn trâu cái nền 

TT Tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 
Trâu cái giống 

1 Tuổi năm 4 - 8 

2 Khối lượng kg ≥ 330 

3 Cao vây cm ≥ 115 

4 Dài thân chéo cm ≥  120 

5 Vòng ngực cm ≥ 175 

6 Sinh sản  Đã đẻ ít nhất 1 lứa 

2.2.2. Theo dõi tỷ lệ thụ thai, tỷ lệ đẻ của đàn 

trâu cái được phối giống bằng phương pháp thụ 
tinh nhân tạo 

Sử dụng cọng tinh trâu Murrah dạng cọng rạ 

có thể tích 0,25 ml/cọng; hoạt lực sau giải đông 

đạt A ≥ 40%; số lượng tinh trùng sống đạt > 25 

triệu/cọng. Tinh được sản xuất tại Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi miền núi, 

Viện Chăn nuôi. 

Phương pháp phát hiện trâu cái động dục: Trâu 

được nuôi nhốt chuồng và được theo dõi động dục 

hàng ngày thông qua quan sát bằng mắt thường các 

biểu hiện lâm sàng đặc trưng như bên ngoài, niêm 

dịch âm đạo…   

Phương pháp phối giống: Áp dụng kỹ thuật cố 

định cổ tử cung qua trực tràng. 

Dẫn tinh cho trâu cái động dục: Trong 1 chu 

kỳ động dục của trâu được dẫn 1 liều tinh, dẫn tinh 
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lúc trâu cái chịu đực sau 12 - 24 giờ động dục. Thời 

điểm phối giống sau chịu đực 6 - 8 giờ. Vị trí dẫn 

tinh ở thân cổ tử cung. Ghi chép thời gian phối 

giống và theo dõi biểu hiện động sau 18 - 20 ngày. 

Nếu trâu không có biểu hiện động dục trở lại.  

Kiểm tra kết quả thụ thai qua trực tràng ở ngày 

thứ 90 sau phối giống. 

2.2.3. Đánh giá tỷ lệ nuôi sống, khả năng sinh 

trưởng của nghé lai F1 sinh ra 

Phương pháp theo dõi sinh trưởng tích lũy của 

nghé lai F1: Khối lượng cơ thể nghé lai được cân 

vào buổi sáng trước khi ăn hay đi chăn thả bằng 

cân đồng hồ 100 kg khi sơ sinh và bằng cân điện 

tử các giai đoạn sơ sinh, 3, 6 và 9 tháng tuổi.  

2.2.4. Xử lý số liệu  

Số liệu theo dõi, ghi chép, thu thập được xử 

lý bằng phương pháp thống kê sinh vật học. 

Chương trình Excel và phần mềm Minitab 13. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả khảo sát khối lượng của đàn trâu 

Tiến hành điều tra khảo sát khả năng sinh 

trưởng và sinh sản của đàn trâu ở 5 huyện của 3 

tỉnh: Bắc Giang, Hà Giang và Vĩnh Phúc. Cụ thể 2 

huyện của tỉnh Bắc Giang gồm: Tân Yên và Việt 

Yên; 1 huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang; 2 

huyện của tỉnh Vĩnh Phúc: Tam Đảo và Lập Thạch. 

Kết quả khảo sát được thể hiện qua bảng 2. 

Bảng 2. Khối lượng của đàn trâu tại các tỉnh tiến hành điều tra 

Tỉnh Bắc Giang (564 con) Tỉnh Hà Giang (378 con) Tỉnh Vĩnh Phúc (292 con) 

Con đực 

 (38 con) 

Con cái 

 (526 con) 

Con đực 

 (60 con) 

Con cái 

 (318 con) 

Con đực  

(62 con) 

Con cái  

(230 con) 
Tháng 

tuổi 

n 
X   SD 

(kg) 
n 

X   SD 

(kg) 
n 
X   SD 

(kg) 
n 

X   SD 

(kg) 
n 

X   SD 

(kg) 
n 

X   SD 

(kg) 

6 12 
103,76 ± 

14,25 
11 

97,25 

±12,75 
11 

96,65   ± 

13,31 
14 

92,65 ± 

12,10 
11 

98,45 ± 

12,75 
13 

95,85 ± 

12,10 

12 5 
168,45 ± 

12,75 
16 

158,28  ± 

14,32 
14 

155,45 ± 

12,18 
17 

152,15   ± 

13,41 
7 

167,46 ± 

19,25 
11 

163,76   ± 

18,54 

24 6 
242,34 ± 

19,87 
16 

235,46  ± 

18,75 
12 

237,12 ± 

14,25 
15 

226,45   ± 

18,54 
9 

232,34 ± 

19,87 
10 

227,12 ± 

17,56 

36 6 
304,25 ± 

23,38 
32 

288,73 ± 

21,29 
8 

297,15 ± 

17,56 
35 

276,16 ± 

19,25 
9 

284,25 ± 

23,38 
39 

269,15 ± 

21,56 

48 5 
332,18 ± 

27,47 
241 

315,13 ± 

24,42 
9 

324,67 ± 

15,50 
85 

310,23   ± 

21,12 
6 

312,80   ± 

33,92 
65 

307,65   ± 

35,42 

> 48 4 
397,27 ± 

40,58 
210 

358,78  ± 

15,30 
6 

385,78 ± 

28,45 
152 

354,38   ± 

24,42 
5 

371,76   ± 

38,54 
107 

364,37   ± 

32,75 

Bảng 2 cho thấy, khối lượng đàn trâu của cả 3 

tỉnh: Bắc Giang, Hà Giang và Vĩnh Phúc là tương 

đương nhau ở các giai đoạn tuổi. Khối lượng của 

trâu cái sinh sản ở 4 năm tuổi tại 3 tỉnh đạt: 307,65 - 

315,13 kg; khối lượng trâu cái sinh sản > 4 năm 

tuổi đạt: 354,38 - 364,37 kg. Với kết quả như vậy đã 

tuyển chọn đàn trâu tham gia nghiên cứu có khối 

lượng từ 330 kg trở lên.    

Kết quả cho thấy, trâu ở 3 tỉnh này cao hơn so 

với kết quả 326 kg trâu đực và 312 kg trâu cái ở 

nghiên cứu của Mai Văn Sánh (1995) [5], điều tra 

trên đàn trâu nội tại xã Bình Sơn, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả điều tra của 

nghiên cứu này cũng cao hơn so với kết quả 334 

kg (trâu đực) và 306 kg (trâu cái) ở nghiên cứu của 

Vũ Duy Giảng và cs (1999) [6] trên đàn trâu ở 
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huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Điều này có 

thể nhận thấy khối lượng trâu các vùng khác nhau 

cũng có khối lượng khác nhau, đồng thời khi điều 

kiện kinh tế phát triển, người dân cũng đã chú 

trọng hơn đến kỹ thuật chăn nuôi, chế độ chăm 

sóc nuôi dưỡng, do vậy khối lượng trâu có thể đã 

được cải thiện. Nguyễn Đức Thạc (1983) [2] đã 

nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng, khả năng cho 

sữa thịt của loại hình trâu to (trâu Ngố) ở miền Bắc 

cho thấy: Loại hình trâu này có khả năng sinh 

trưởng tốt, khối lượng trâu cái trưởng thành đạt 

451,6 kg, thì khối lượng trâu ở 3 tỉnh trong nghiên 

cứu này đều thấp hơn. Mai Văn Sánh (2005) [7] 

điều tra phân loại đàn trâu nội tại xã Vân Hoà, 

huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) 

cũng cho thấy, khối lượng trung bình lúc trưởng 

thành trâu đực 357 kg và trâu cái 322 kg, thấp hơn 

so với trâu ở 3 tỉnh trong nghiên cứu này. Theo Vũ 

Duy Giảng và cs (1999) [6], trâu ở huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang lúc trưởng thành ở con đực và con 

cái là 397 kg và 378 kg; tại huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội trâu đực là 456 kg và trâu cái là 437 kg. 

Như vậy đàn trâu ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội có khối lượng lớn hơn và ở huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang tương đương với trâu ở các vùng 

đã điều tra trên. 

3.2. Kết quả khảo sát về khả năng sinh sản của 

đàn trâu cái điều tra 

Kết quả điều tra khả năng sinh sản của trâu 

cái được thể hiện tại bảng 3. 

Bảng 3. Một số khả năng sinh sản trâu cái nội  

Chỉ tiêu theo dõi 
Đơn vị 

tính 

Tỉnh Bắc Giang 

(n = 275) 

Tỉnh Hà Giang 

(n = 200) 

Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

(n = 137) 

Tuổi phối giống lần đầu tháng 36,40 ± 2,72 40,48 ± 3,52 34,72 ± 2,21 

Số nghé nuôi sống đến 6 tháng 

tuổi/nghé sinh ra   % 90 - 95 90 - 95 90-95 

Thời gian sử dụng làm cái giống  năm 10 - 11 10 - 15 10 - 11 

Khoảng cách 2 lứa đẻ tháng 18,62 ± 1,73 19,26 ± 1,47 17,68 ± 1,32 

Kết quả tổng hợp cho thấy, tuổi phối giống 

của trâu cái tập trung ở giai đoạn 34 - 40 tháng 

tuổi. Trâu cái tại tỉnh Hà Giang có tuổi phối giống 

lần đầu cao hơn so với 2 tỉnh còn lại. Sở dĩ có sự sai 

khác là do tỉnh Bắc Giang và tỉnh Vĩnh Phúc là 2 

tỉnh trung du, người dân chăn nuôi trâu nhốt 

chuồng và chăn thả có kiểm soát, do vậy việc theo 

dõi phối giống sẽ tốt hơn, sát hơn. Đối với Hà 

Giang là tỉnh miền núi có diện tích chăn thả rộng, 

người dân chăn thả tự do trên rừng, đồi, trâu chủ 

yếu chửa tự do với trâu đực các hộ khác, do vậy 

việc phát hiện động dục khó khăn hơn, không sát, 

đặc biệt những lần động dục đầu tiên, do đó trung 

bình tuổi phối giống lần đầu sẽ cao hơn. Khoảng 

cách lứa đẻ của trâu tại 3 tỉnh bình quân 17,68 - 

19,26 tháng/lứa (3 năm 2 lứa). So với số liệu điều 

tra của Mai Văn Sánh (1995) [5] đàn trâu xã Bình 

Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên có 

khoảng cách hai lứa đẻ là 24,9 tháng thì đàn trâu 

trong nghiên cứu có khoảng cách giữa 2 lứa đẻ 

thấp hơn. Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu 

của Vũ Duy Giảng và cs (1999) [6] khi tổng kết 

các kết quả điều tra ở các tỉnh, thành phố: Tuyên 

Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Nội, 

Bắc Ninh, Thái Nguyên... cho thấy, khoảng cách 

giữa 2 lứa đẻ từ lứa 1 - 2 là 22,13 tháng, lứa 2 - 3 là 

20,64 tháng và lứa 3 - 4 là 19,9 tháng. Nguyễn Đức 

Thạc (1983) [2] cho biết, trên đàn trâu của Trại thí 

nghiệm trâu Ngọc Thanh, tỷ lệ trâu có khoảng 

cách giữa hai lứa đẻ từ 12 - 15 tháng là 21,51%, trâu 

có khoảng cách hai lứa đẻ 16 – 18 tháng là 37,13% 

và trâu có khoảng cách giữa hai lứa đẻ trên 19 

tháng là 39,54%. Kết quả nghiên cứu này cũng phù 

hợp với nghiên cứu của Mai Thị Thơm (2003) [8] 

cho biết, khoảng cách khoảng cách giữa hai lứa đẻ 

của trâu cái ở thị xã Sông Công tập trung chủ yếu 

vào trong khoảng 16 - 24 tháng (48,98%). Trịnh 

Văn Trung và cs (2010) [9] khi điều tra tại các tỉnh: 

Nghệ An, Bắc Giang và Thái Nguyên cho biết, tuổi 

đẻ lứa đầu tập trung vào độ tuổi 3 - 4 tuổi với tỷ lệ 
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lần lượt là 49,69%, 47,9% và 50,92%. Tỷ lệ trâu đẻ lứa 

đầu trên 5 năm tuổi còn cao (tương ứng với 3 tỉnh 

trên là 14,29, 16,92 và 14,11%). Khoảng cách giữa 

hai lứa đẻ của trâu cái từ 18 - 24 tháng tại tỉnh Thái 

Nguyên là 47,83%, tỉnh tại Bắc Giang 46,79% và tại 

tỉnh Nghệ An là 50,92%. Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ 

từ 24 - 30 tháng tuổi còn cao từ 22,09 - 26,09%, đặc 

biệt trên 30 tháng tuổi còn nhiều (7,36 - 12,18%). Số 

liệu điều tra của Đinh Văn Cải và cs (2010) [10] trên 

657 trâu cái tại 3 tỉnh: Bình Phước, Nghệ An, Thái 

Nguyên cho thấy, khoảng cách lứa đẻ tương ứng là 

21,12, 17,3 và 23,9 tháng, trung bình 20,45 tháng. 

Có thể do chăn nuôi nông hộ, không có bãi 

chăn thả tập trung, tỷ lệ đực/cái mất cân đối, do 

trâu là loại động dục ngầm, người chăn nuôi rất 

khó phát hiện được thời điểm động dục để tiến 

hành phối giống. Chính vì vậy khoảng cách đẻ của 

đàn trâu kéo dài. Do đó việc đưa công nghệ TTNT 

cho trâu vào nhằm nâng cao tỷ lệ đẻ của đàn trâu 

là hết sức cần thiết.  
3.3. Kết quả theo dõi phối giống bằng phương 

pháp thụ tinh nhân tạo 

Đánh giá chất lượng tinh sau giải đông: Tinh 

trâu Murrah được sản xuất tại Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển Chăn nuôi miền núi được kiểm 

tra 15 cọng để đánh giá chất lượng tinh sau giải 

đông (Bảng 4). 

Bảng 4 cho thấy, một số chỉ tiêu về chất lượng 

tinh dịch sau giải đông đều đạt tiêu chuẩn. Như 

vậy, so với tiêu chuẩn đặt ra có thể thấy tinh trâu 

dạng cọng rạ sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển Chăn nuôi miền núi đảm bảo để sử 

dụng trong thụ tinh nhân tạo. Theo Volkmann và 

van Zyl (1987) [11], tinh sau giải đông có hoạt lực 

tinh trùng phải >30% có thể sử dụng thụ tinh nhân 

tạo được. 

Bảng 4. Một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch trâu 

Murrah sau giải đông 

Tinh trâu Murrah Chỉ 

tiêu 

Đơn vị 

tính 
n 

X 
x

m  

V ml 15 0,25 

A % 15 63,27 ± 0,93 

C Triệu/ml 15 26,67 ± 5,30 

K % 15 12,13 ± 0,83 

3.4. Kết quả theo dõi phối giống có chửa 

Kết quả theo dõi và tiến hành thụ tinh nhân 

tạo tinh trâu Murah dạng cọng rạ ở 3 tỉnh: Bắc 

Giang, Hà Giang và Vĩnh Phúc cho 730 trâu cái 

(Bảng 5). Tỷ lệ có chửa trên số lần phối giống cho 

đàn trâu đạt bình quân ở cả 3 chu kỳ phối giống là 

47,26%. Số tinh cho 1 trâu cái có chửa bình quân là 

2,12 cọng/trâu cái có chửa, trong đó ở tỉnh Bắc 

Giang là 1,98 cọng/trâu cái có chửa, ở tỉnh Hà 

Giang là 2,36 cọng/trâu cái có chửa và ở tỉnh Vĩnh 

Phúc là 2,31 cọng/trâu cái có chửa. Với kết quả tỷ 

lệ phối giống như vậy có thể thấy rằng đây là kết 

quả khá cao với một địa phương ở vùng miền núi, 

tập quán chăn nuôi trâu quảng canh, lần đầu tiên 

áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo trâu và cho 

thấy, trình độ kỹ thuật phối tinh của kỹ thuật viên 

sau khi được đào tạo ứng dụng công nghệ có hiệu 

quả, tinh trâu Murah đông lạnh dạng cọng rạ có 

chất lượng tốt. Đặc biệt, người chăn nuôi đã nắm 

bắt tốt kỹ thuật phát hiện động dục ở trâu cái.  

Bảng 5. Kết quả phối giống có chửa  

Diễn giải 
Đơn vị 

tính 

Tỉnh Bắc 

Giang 

Tỉnh Hà 

Giang 

Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Tổng/trung 

bình 

Số trâu cái được theo dõi Con 400 200 130 730 

Số lượt trâu động dục và phối giống ở cả 3 

chu kỳ 
Con 506 196 155 857 

Số trâu có chửa ở cả 3 chu kỳ phối Con 255 83 67 405 

Số tinh sử dụng ở cả 3 chu kỳ phối Lần 506 196 155 857 

Tỷ lệ có chửa/số lần phối tinh   % 50,40 42,35 43,23 47,26 

Số liều tinh/1 trâu có chửa Liều 1,98 2,36 2,31 2,12 

Theo Verma và cs (1983) [1], tỷ lệ có chửa 

của trâu Murrah tại Trại Bến Cát trong phối 

giống nhân tạo đạt từ 36,84 - 57,89%, tùy thuộc 

vào các thời điểm phối giống khác nhau. Tỷ lệ có 

chửa cao nhất 57,89% khi phối cho trâu cái động 

dục trong khoảng từ 0 - 4 giờ trước và 0 - 4 giờ sau 
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khi kết thúc động dục đứng yên. Theo Nguyễn 

Đức Chuyên và cs (2003) [12] trâu cái nội dẫn 

tinh có thời gian chịu đực mạnh và phối giống tập 

trung ngày thứ 2 chiếm 60,78%. Tạ Văn Cần và cs 

(2008) [13] xác định thời điểm dẫn tinh trâu đực 

Murrah cho trâu cái nội sau động dục 34 giờ cho 

tỷ lệ thụ thai đạt 36,7%. Theo Nguyễn Hữu Trà và 

cs (2015) [14] tỷ lệ phối tinh nhân tạo có chửa 

cao nhất khi trâu trong độ tuổi 5 - 8 tuổi, cho tỷ lệ 

đạt 40,23%. Kết quả của nghiên cứu này đạt được 

so với một số nghiên cứu trước đây là tương 

đương. Nghiên cứu của  Radhen Puthra Ismail 

(1996) [15] trên trâu đầm lầy ở Srilanka cho biết, 

trâu được dẫn tinh vào 28 - 32 giờ từ khi phát hiện 

động dục cho kết quả thụ thai 47,89%. Nghiên cứu 

của Ramjan Ali (1996) [16] ở Bangladesh cho thấy, 

dẫn tinh cho trâu cái động dục 2 lần cách nhau 8 

giờ cho kết quả thụ thai 48,52%. Theo Nguyễn Văn 

Vực và cs (1985) [17] hiệu quả phối giống nhân 

tạo cho trâu Murrah tại Trung tâm Nghiên cứu 

Trâu sữa và Đồng cỏ Sông Bé là 1,95 - 2,07 

lần/lần thụ thai và ở Ấn Độ số lần phối cho 1 lần 

thụ thai là 1,96 - 2,02 lần, tỷ lệ thụ thai đạt 50 - 

70%. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Đại và cs (2016) 

[18] cho thấy, tỷ lệ phối giống có chửa cho trâu 

bằng tinh trâu đông lạnh Murrah dạng cọng rạ 

thực hiện trên địa bàn 2 huyện Tân Yên và Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang cho kết quả đạt 43,85%. 

Bảng 6. Tỷ lệ phối chửa ở các chu kỳ phối giống 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Tỉnh Bắc 

Giang 

Tỉnh Hà 

Giang 

Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Tổng 

cộng 

Số trâu động dục ở chu kỳ 1 con 397 145 121 663 

Số trâu chửa ở chu kỳ 1 con 204 62 51 317 

Tỷ lệ chửa ở chu kỳ 1 % 51,39 42,76 42,15 47,81 

Số trâu không chửa ở chu kỳ 1 con 193 83 70 346 

Số trâu động dục phối ở chu kỳ 2 Con 89 36 28 153 

Số trâu chửa ở chu kỳ 2 Con 44 17 14 75 

Tỷ lệ ở chu kỳ 2 % 49,44 47,22 50,00 49,02 

Số trâu không chửa ở chu kỳ 2 Con 46 19 14 79 

Số trâu động dục phối ở chu kỳ 3 Con 20 15 6 41 

Số trâu chửa ở chu kỳ 3 Con 7 4 2 13 

Tỷ lệ ở chu kỳ 3 % 35,00 26,67 33,33 31,71 

Số trâu động dục cả 3 chu kỳ Con 506 196 155 857 

Số trâu chửa cả 3 chu kỳ Con 255 83 67 405 

Tỷ lệ chửa cả 3 chu kỳ % 50,40 42,35 43,23 47,26 

Lần phối đầu có 317 trâu có chửa trong tổng 

số 663 con được phối. Tỷ lệ có chửa sau lần phối 

đầu đạt 47,81%. Số trâu không có chửa sau lần phối 

đầu (346 con) có 153 con được phát hiện động dục 

và phối lại ở chu kì sau (phối lần 2), trong số đó có 

75 trâu có chửa. Tỷ lệ có chửa ở lần phối 2 là 

49,02%. Số trâu không có chửa sau 2 lần phối (79 

con) có 48 con được phát hiện động dục và phối lại 

lần 3 và có 13 con có chửa. Tỷ lệ có chửa ở lần phối 

3 là 31,71%. Sau 3 lần phối cho 857 lượt con có 405 

con có chửa. Tỷ lệ có chửa trung bình của 3 chu kỳ 

phối là 47,26%. Hệ số phối đậu tương ứng là 2,12 

cọng tinh/trâu có chửa (405/857). Theo Đào Lan 

Nhi và cs (2005) [19], tỷ lệ đậu thai của trâu cái nội 

sau lần phối đầu là 38,72%. Theo Chhum Phith 

Loan và cs (2001) [20], tỷ lệ trâu có chửa sau lần 

phối đầu từ 40 - 42%.  

Tỷ lệ có chửa sau lần phối đầu trong thí nghiệm 

của nghiên cứu này (47,81%) cao hơn so với các 

nghiên cứu trên. 

3.5. Kết quả theo dõi khả năng sinh trưởng 

của nghé lai 

Kết quả theo dõi khối lượng từ sơ sinh đến 9 

tháng tuổi của nghé lai F1 được thể hiện ở bảng 7. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 177 

Bảng 7. Khối lượng của nghé lai F1 qua các tháng tuổi 

Tỉnh Bắc Giang Tỉnh Hà Giang Tỉnh Vĩnh Phúc Trâu nội Tính 

biệt 

Tuổi 

nghé n X   SD (kg) n X   SD (kg) n X   SD (kg) n X   SD (kg) 

SS 120 29,50  2,02 45 30,95  3,02 34 30,12  2,52 20 23,15  1,45 

3 110 79,90  4,60 40 83,60  4,07 30 81,36  4,67 20 65,20  4,56 

6 52 118,20  5,95 25 124,20  6,84 26 121,55  5,68 20 105,78  4,78 Đực 

9 33 155,62  6,25 14 151,25  6,99 11 148,36  7,12 20 117,25  5,97 

SS 129 27,50  1,29 34 29,04  2,10 31 28,46  2,55 25 21,48  2,46 

3 117 75,46  4,36 32 76,00  4,89 29 78,64  4,65 25 58,88  5,56 

6 65 115,47 ± 5,42 20 116,67  5,73 21 118,03  5,62 25 96,40  4,94 
Cái 

9 28 147,64  6,37 9 142,43  5,97 8 145,43  6,25 25 108,84  5,75 

Bảng 4 cho thấy, trong quá trình sinh trưởng 

từ sơ sinh đến 9 tháng tuổi, nghé lai F1 sinh ra luôn 

có khối lượng cao hơn nghé nội kể cả nghé đực và 

nghé cái ở các giai đoạn tuổi. Khối lượng sơ sinh 

của nghé lai là 29,50 - 30,95 kg ở nghé đực, 27,50 - 

29,04 kg ở nghé cái; so với nghé nội 23,15 kg ở 

nghé đực và 21,48 kg ở nghé cái. Như vậy khối 

lượng của nghé lai ở cả nghé đực và nghé cái có 

khối lượng tăng so với nghé nội ở giai đoạn sơ sinh 

là 30,41% ở nghé đực và 31,91% ở nghé cái 

(P<0,001). Khối lượng lúc 6 tháng tuổi của nghé lai 

là 118,20 - 124,20 kg ở nghé đực, 115,47 - 118,03 kg 

ở nghé cái; so với nghé nội đạt 105,78 kg ở nghé 

đực và 96,40 kg ở nghé cái. Như vậy khối lượng 

của nghé lai ở cả nghé đực và nghé cái có khối 

lượng tăng so với nghé nội ở giai đoạn 6 tháng tuổi 

là 14,69% ở nghé đực và 21,08% ở nghé cái 

(P<0,001). Với kết quả nghé lai có khả năng sinh 

trưởng tích lũy ở các giai đoạn từ sơ sinh đến 9 

tháng tuổi đều tăng hơn so với nghé nội địa 

phương từ 24,93 - 29,16%.   

So với kết quả nghiên cứu tạo nghé lai của Tạ 

Văn Cần (2006) [21] cho thấy, nghé đực lai sơ sinh 

có khối lượng 28,5 kg, nghé cái 27,6 kg; 6 tháng 

tuổi nghé đực 115,4 kg, nghé cái 113,4 kg; Nguyễn 

Văn Đại và cs (2016) [18] cho thấy, kết quả sinh 

trưởng của nghé lai lúc sơ sinh đạt 29,5 kg ở nghé 

đực và 27,5 kg ở nghé cái; lúc 6 tháng tuổi đạt 

118,4 kg ở nghé đực và 115,4 kg ở nghé cái thì kết 

quả của nghiên cứu này là tương đương.  

Kết quả nghiên cứu này có thấp hơn so với 

nghiên cứu tại Trại trâu Ngọc Thanh: Nghé đực lai 

F1 lúc sơ sinh có khối lượng 36,8 kg và lúc đến 24 

tháng tuổi đạt tới 406 kg [22]. Sở dĩ đàn trâu lai F1 

tại Trại trâu Ngọc Thanh có khối lượng cao như 

vậy có thể là vì trâu đực Murrah được nhập từ 

Quảng Đông, Trung Quốc có khối lượng cơ thể 

đạt tới 736 kg và đàn cái địa phương (là trâu ngoại 

hình to) được chọn lọc có khối lượng đạt tới 451 

kg. Nghiên cứu của Lê Xuân Cương (1983) [23] 

cho thấy, trâu lai F1 có khối lượng sơ sinh 26 - 36 

kg; 6 tháng tuổi 100 - 120 kg; 12 tháng tuổi 160 - 

200 kg và 3,5 - 4 tuổi 360 - 500 kg. Lê Viết Ly và cs 

(1995) [24] qua theo dõi nghé lai F1 nuôi tại Sông 

Bé cho biết, khối lượng: Sơ sinh đạt 29,4 kg; 12 

tháng đạt 181,6 kg và lúc 3 năm tuổi đạt 402,5 kg. 

Kết quả nghiên cứu của Mai Văn Sánh (1996) [25] 

cho thấy: Trâu đực lai F1 nuôi ở Hợp tác xã Yên 

Lập có khối lượng sơ sinh là 29,2 kg; lúc 24 tháng 

tuổi đạt 283,3 kg. 

Kết quả ở bảng 7 cho thấy, nghé lai có khả 

năng sinh trưởng tốt trong điều kiện chăm sóc, 

nuôi dưỡng nông hộ trên địa bàn trung du và miền 

núi. 

4. KẾT LUẬN 

Khả năng sinh trưởng và sinh sản của đàn trâu 

tại những điểm khảo sát tương đối thấp. Khối 

lượng lúc trưởng thành trâu đực chỉ đạt 371,65 - 

397,27 kg, trâu cái đạt 354,38 - 364,37 kg; tuổi phối 

giống lần đầu muộn từ 34 - 40 tháng tuổi; khoảng 

cách giữa 2 lứa đẻ 17,68 - 19,26 tháng/lứa; tỷ lệ 

phối giống có chửa cho đàn trâu bằng phương 

pháp thụ tinh nhân tạo đạt bình quân ở cả 3 chu kỳ 

phối giống là 47,26%. Số tinh cho 1 trâu cái có chửa 

bình quân là 2,12 cọng/trâu cái có chửa. Nghé lai 

F1 sinh ra có khả năng sinh trưởng tốt trong điều 

kiện chăn nuôi nông hộ, khối lượng lúc sơ sinh đạt 

29,50 - 30,95 kg  ở con đực và 27,50 - 29,04 kg ở con 
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cái. Lúc 9 tháng tuổi con đực đạt 148,36 - 155,62 kg 

và con cái đạt 142,43 - 147,64 kg. Nghé lai có khả 

năng sinh trưởng tích lũy ở các giai đoạn từ sơ sinh 

đến 9 tháng tuổi đều tăng hơn so với nghé nội địa 

phương từ 24,93 - 29,16%.   
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THE APPLICATION ARTIFICIAL INSEMINATION TO IMPROVE THE BUFFALO HERD 

IN SOME NORTHERN PROVINCES OF VIETNAM 

 Nguyen Duc Chuyen1, Nguyen Van Dai1, Ta Van Can1,  

Vu Dinh Ngoan1, Nguyen Huy Huan1 

1Mountainous Animal Husbandry Research and Development Center 

Summary 
The results of study on fertility and reproduction of buffalo herds in 5 districts of Bac Giang, Ha Giang 

and Vinh Phuc provinces showed that the body weight of bull was only from 371.65 to 397.27 kg; body 

weigh of female buffalo was from 354.38 to 364.37 kg; first mating age from 34 to 40 months; the 

distance between two litters 17.68 - 19.26 months. Using 857 Murah buffalo straw semen inseminated 

for 730 female buffaloe in three provinces. The pregnancy rate was 47.26%, 2,12 straw semmen were 

used for a pregnant buffaloe. F1 hybrid buffaloe born with the AI method has a good growth in farmer 

conditions. The birth weight of male F1 hybrid buffaloe is 29.5 - 30.95 kg and 27.50 - 29.04 kg with 

female. At 9 months old the male F1 hybrid buffaloe reached 148.36 - 155.62 kg and the female 

reached 142.43 - 147.64 kg. The growth ability of hybrid buffalo is higher than local buffalo from 24.93 - 

29.16%. 

Keywords: Murrah semen straw, F1 hybrid buffaloe, artificial insemination, growing. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐỒNG PHA CHU TRÌNH 
NGUYÊN BÀO SỢI LỢN Ỉ ĐẾN HIỆU QUẢ TẠO PHÔI 

LỢN Ỉ NHÂN BẢN 
Phạm Thị Kim Yến1, Hoàng Thị Âu1, Vũ Thị Thu Hương1, Nguyễn Thị Lan Anh1,  

Quản Xuân Hữu1, Giang Thị Thanh Nhàn1, Phạm Doãn Lân2, 
Lưu Quang Minh3, Nguyễn Khánh Vân 1, * 

TÓM TẮT 
Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá được ảnh hưởng của việc đồng pha chu trình nguyên bào sợi 
lợn Ỉ đến hiệu quả tạo phôi lợn Ỉ nhân bản. Nghiên cứu sử dụng hai loại nguyên bào sợi lợn Ỉ đã đồng pha và 
không đồng pha cho quá trình tạo phôi lợn Ỉ nhân bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự sai khác về tỷ lệ tế 
bào trứng được cấy chuyển nhân thành công, tỷ lệ tế bào trứng phân chia của nhóm nguyên bào sợi đã đồng 
pha với nhóm nguyên bào sợi không đồng pha không có ý nghĩa (tương ứng 88,26% so với 88,75% và 84,89% 
so với 80,32%; P > 0,05). Tuy nhiên, tỷ lệ tạo phôi nang lợn Ỉ và trung bình tổng số tế bào/phôi nang của 
nhóm nguyên bào sợi đã đồng pha là cao hơn có ý nghĩa so với nhóm không đồng pha (tương ứng: 24,56% 
so với 16,42% và 45,06 so với 38,44; P < 0,05). Việc đồng pha chu trình nguyên bào sợi lợn Ỉ đã nâng cao hiệu 
quả tạo phôi lợn Ỉ nhân bản. 
Từ khóa: Nguyên bào sợi lợn Ỉ, đồng pha chu trình tế bào, phôi lợn Ỉ nhân bản. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 
Việc tạo thành công lợn nhân bản bằng kỹ 

thuật cấy chuyển nhân tế bào soma (SCNT) đã mở 
ra hướng nghiên cứu mới trong công nghệ sinh 
sản và y sinh. Đã có nhiều nghiên cứu được thực 
hiện trên lợn nhằm khai thác tiềm năng ứng dụng 
của SCNT [1], tuy nhiên tỷ lệ phát triển phôi 
SCNT vẫn thấp; tỷ lệ sảy thai cao, con non sinh ra 
có sức sống kém. Nguyên nhân là do: Quy trình 
SCNT chưa hợp lý [2], tế bào cho, tế bào nhận 
không đồng pha [3], biểu hiện bất thường về di 
truyền ở nhiễm sắc thể của tế bào [4]. 

Sử dụng tế bào cho có nhân ở giai đoạn 
G0/G1 nâng cao hiệu quả tái lập trình nhân tế bào 
cho sau cấy chuyển và tạo phôi nhân bản [5]. Sử 
dụng tế bào cho có nhân ở giai đoạn G0/G1 cho tỷ 
lệ tạo phôi nhân bản cao hơn tế bào cho có nhân ở 
giai đoạn G2/M [6], [7]. Trước khi cấy chuyển vào 
tế bào chất nhận, nguyên bào sợi (tế bào cho) 
được nuôi trong điều kiện thiếu huyết thanh hoặc 
với các chất ức chế hóa học để nhân chuyển về 
giai đoạn G0/G1, trong đó thiếu huyết thanh là 
phương pháp được sử dụng phổ biến [8], bởi vì các 

                                           
1 Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật, 
Viện Chăn nuôi 
2 Viện Chăn nuôi 
3 Bộ Khoa học và Công nghệ 
* Email: cotihin@gmail.com 
 

chất ức chế hóa học hay gây ra những ảnh hưởng 
bất lợi đến tế bào sau đồng pha như làm mất cân 
bằng tăng trưởng tế bào và giảm hiệu quả tạo phôi 
nhân bản [9]. 

Tại Việt Nam, số lượng lợn Ỉ đang bị suy giảm, 
việc tạo lợn Ỉ nhân bản bằng SCNT không chỉ giúp 
bảo tồn nguồn gen lợn Ỉ; mà còn mở ra hướng bảo 
tồn và phát triển các động vật nuôi có giá trị khác. 
Đã có một số nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả 
tạo phôi lợn Ỉ nhân bản [10], [11], [12], nhưng 
chưa có nghiên cứu nào đánh giá ảnh hưởng của 
việc đồng pha chu trình nguyên bào sợi lợn Ỉ đến 
hiệu quả tạo phôi lợn Ỉ nhân bản. Mục đích của 
nghiên cứu này là đánh giá được ảnh hưởng của 
việc đồng pha chu trình nguyên bào sợi đến hiệu 
quả tạo phôi lợn Ỉ nhân bản tại  
Việt Nam. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Sử dụng nguyên bào sợi lợn Ỉ ở lần cấy chuyển 

5 - 10 đang được bảo quản tại Ngân hàng gen của 
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào 
động vật, Viện Chăn nuôi cho nghiên cứu này. Các 
hóa chất sử dụng trong nghiên cứu này được cung 
cấp bởi Hãng Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Đồng pha nguyên bào sợi lợn Ỉ 
Phương pháp đồng pha nguyên bào sợi lợn Ỉ 

được thực hiện theo mô tả của Van và cs (2021) 
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[12]. Nghiên cứu này đã sử dụng các nguyên bào 
sợi lợn Ỉ đạt tới trạng thái cấy chuyển (độ phủ kín 
80 - 90%) ở lần cấy chuyển 5 - 10 cho quá trình cấy 
chuyển nhân tế bào soma. Nguyên bào sợi lợn Ỉ 
được nuôi trong môi trường nuôi có bổ sung 0,2% 
huyết thanh thai bê trong 48 giờ để nhân của 
nguyên bào sợi được đưa về giai đoạn G0/G1 trước 
khi sử dụng cho quá trình cấy chuyển nhân. 

2.2.2. Nuôi tế bào trứng lợn thành thục in vitro 
Buồng trứng lợn sử dụng cho thí nghiệm được 

thu từ lò mổ, bảo quản trong dung dịch PBS có bổ 
sung 100 IU penicilin/ml và 0,1 mg 
streptomycin/ml, được bảo quản ở 30 - 35oC và vận 
chuyển về phòng thí nghiệm trong vòng 2 - 3 giờ. 
Sử dụng phương pháp chọc hút để thu tế bào 
trứng lợn từ những nang trứng có đường kính 3 – 6 
mm trên buồng trứng.  

Tế bào trứng sau khi thu và lựa chọn dưới kính 
hiển vi soi nổi được nuôi trong đĩa 4 giếng chứa 
môi trường nuôi POM1 có bổ sung EGF (10 
ng/ml), eCG (1.000 IU/ml), hCG (1.000 IU/ml) và 
1 mM dbcAMP (50 tế bào trứng/giếng) trong 
vòng 20 - 22 giờ ở điều kiện 38,5oC, 5% CO2, độ ẩm 
không khí bão hòa. Sau 20 - 22 giờ, tế bào trứng 
được chuyển sang nuôi trong môi trường nuôi 
POM2 có bổ sung EGF (10 ng/ml), eCG (1.000 
IU/ml) và hCG (1.000 IU/ml) trong vòng 20 - 22 
giờ ở điều kiện 38,5oC; 5% CO2, độ ẩm không khí 
bão hòa. 

2.2.3. Loại nhân tế bào trứng lợn  
Sau 40 - 44 giờ nuôi thành thục in vitro, các tế 

bào trứng được chuyển sang môi trường TALP-
HEPES có bổ sung 0,1% hyaluronidase và loại bỏ 
toàn bộ lớp tế bào cận noãn. Lựa chọn các tế bào 
trứng lợn thành thục cho quá trình loại nhân dựa 
vào sự xuất hiện của thể cực thứ nhất. Quá trình 
loại nhân được thực hiện theo phương pháp của 
Hosseini và cs (2013) [13] có cải biến. 

Tế bào trứng lợn thành thục in vitro trước khi 
loại nhân sẽ được loại bỏ màng sáng và xử lý với 
Demecolcine. Quá trình loại bỏ màng sáng được 
thực hiện như sau: Tế bào trứng lợn thành thục in 
vitro được chuyển sang môi trường loại bỏ màng 
sáng có chứa 1,5 μg/ml pronase trong vòng 3 - 6 
phút. Sau loại bỏ màng sáng, tế bào trứng được 
chuyển sang môi trường TALP-HEPES + 10% 
huyết thanh thai bê. Tế bào trứng lợn đã được loại 

bỏ màng sáng sẽ được chuyển sang môi trường 
PZM3 có bổ sung 4 μM demecolcine trong vòng 
20 - 40 phút.  

Sau khi xử lý với Demecolcine, tế bào trứng 
được loại nhân trong môi trường TALP-HEPES có 
chứa 0,5 μg/ml cytochalasin B dưới kính hiển vi. 
Tế bào trứng sẽ được loại bỏ một phần nhỏ tế bào 
chất (5 - 10% thể tích tế bào trứng) có chứa hình 
nón lồi ra trên màng tế bào trứng bằng micro 
pipette dưới kính hiển vi soi nổi có độ phóng đại 
100 lần. 

2.2.4. Cấy chuyển nhân tế bào soma (nguyên 
bào sợi) 

Tế bào trứng sau loại nhân được chuyển vào 
dung dịch chứa 1 mg/ml phytohemagglutinin 
(PHA) từ 2 - 3 giây. Tiếp theo, cứ một tế bào trứng 
nhận sẽ được dính với 1 tế bào cho (nguyên bào 
sợi lợn Ỉ) để tạo cặp tế bào cho - tế bào trứng nhận. 
Tế bào trứng nhận sau khi đã dính với tế bào cho 
được chuyển sang dung dịch dung hợp, để 2 - 3 
phút cho đến khi tế bào chìm hẳn xuống đáy đĩa 
thì chuyển sang buồng dung hợp có chứa môi 
trường dung hợp và kết nối với máy dung hợp. Cặp 
tế bào cho - tế bào trứng nhận được dung hợp ở 1,2 
kV/cm trong thời gian 30 μs.  

Sau dung hợp các cặp tế bào cho - tế bào trứng 
nhận được chuyển vào môi trường PZM3 để trong 
tủ nuôi ở điều kiện 38,5oC, 5% CO2, 5% O2 và độ ẩm 
không khí bão hòa. Sau 2 giờ kiểm tra và loại bỏ 
các cặp đôi không dung hợp được, chỉ sử dụng các 
cặp tế bào cho - tế bào trứng nhận đã dung hợp 
được để hoạt hóa tái cấu trúc.  

2.2.5. Hoạt hóa tế bào trứng sau cấy chuyển 
nhân và nuôi phôi in vitro 

Tại thời điểm 2 giờ sau dung hợp, các cặp tế 
bào cho - tế bào trứng nhận đã dung hợp sẽ được 
xung điện lại ở 1 kV/cm trong thời gian 80 μs. 
Tiếp theo, các cặp tế bào cho - tế bào trứng nhận 
được chuyển sang môi trường hoạt hóa PZM3 có 
bổ sung 7,5 µg/ml CyB trong vòng 3 giờ ở điều 
kiện 38,5oC, 5% CO2, 5% O2 và độ ẩm không khí bão 
hòa.  

Sau hoạt hóa, các cặp tế bào cho - tế bào trứng 
nhận (hợp tử giả định) sẽ được chuyển sang nuôi 
trong hệ thống microwell có chứa môi trường 
PZM3 ở điều kiện 38,5oC, 5% CO2, 5% O2 và độ ẩm 
không khí bão hòa. Tại thời điểm nuôi ở ngày thứ 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 182 

5 sau hoạt hóa (ngày hoạt hóa coi là ngày 0) bổ 
sung 10% huyết thanh thai bê vào môi trường nuôi 
PZM3. Kiểm tra khả năng phân chia, tạo phôi nang 
ở ngày thứ 2 và thứ 7 sau hoạt hóa. 

2.2.6. Phương pháp nhuộm Hoechst 33342 
Quá trình nhuộm phôi bao gồm các bước: 
- Chuẩn bị ba loại môi trường (1) Hoechst 

33342 stock: 250 µg Hoechst 33342/ml Ethanol 
tuyệt đối; (2) dung dịch nhuộm phôi: 50 µl 
Hoechst 33342 stock + 450 µl Ethanol tuyệt đối; (3) 
dung dịch rửa phôi: PBS + 0,3% PVP. 

- Rửa phôi trong dung dịch PBS có bổ sung 
0,3% PVP; tiếp theo chuyển phôi vào dung dịch 
nhuộm phôi để qua đêm ở 4oC. Chuẩn bị đĩa 4 
giếng: Giếng 1 chứa 500 µl Ethanol tuyệt đối; 
giếng 2 chứa 1 ml glycerol. Hút phôi sau khi đã cố 
định trong dung dịch nhuộm phôi vào giếng 1 để 
rửa phôi sau đó chuyển phôi sang giếng 2 và rửa 
phôi trong dung dịch glycerol. Sau khi phôi được 
rửa trong glycerol; chuyển phôi sang lam kính, 
mỗi phôi một giọt và xếp hàng dọc theo chiều dọc 
lam kính. Đậy lamen lên lam kính, soi kiểm tra 
dưới kính hiển vi huỳnh quang. 

2.2.7. Phương pháp xử lý số liệu 
Số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2010, sự sai khác có ý nghĩa được 

kiểm tra bằng hàm ANOVA, sự sai khác có ý nghĩa 
với P < 0,05. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của việc đồng pha chu trình 

nguyên bào sợi đến hiệu quả cấy chuyển nhân 
nguyên bào sợi lợn Ỉ vào tế bào chất của tế bào 
trứng nhận 

Để đánh giá được ảnh hưởng của việc đồng 
pha chu trình nguyên bào sợi lợn Ỉ đến hiệu quả 
cấy chuyển nhân nguyên bào sợi lợn Ỉ vào tế bào 
chất của tế bào trứng nhận, nghiên cứu này sử 
dụng nguyên bào sợi lợn Ỉ đạt tới trạng thái cấy 
chuyển lần 5 - 10 đã được đồng pha chu trình 
nguyên bào sợi về giai đoạn G0/G1 của chu trình 
tế bào bằng phương pháp nuôi thiếu huyết thanh 
và nguyên bào sợi lợn Ỉ đạt tới trạng thái cấy 
chuyển nhưng không được đồng pha (đối chứng). 
Hiệu quả cấy chuyển nhân nguyên bào sợi lợn Ỉ 
vào tế bào chất của tế bào trứng nhận từ hai loại tế 
bào cho nói trên được đánh giá dựa vào tỷ lệ tế bào 
trứng được cấy chuyển nhân thành công. Tế bào 
trứng được cấy chuyển nhân thành công là tế bào 
trứng có nguyên bào sợi được chuyển vào bên 
trong tế bào chất của tế bào trứng nhận sau cấy 
chuyển nhân. Kết quả được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Hiệu quả cấy chuyển nhân tế bào cho vào tế bào chất của tế bào trứng nhận 
Nguyên bào sợi lợn Ỉ Số tế bào trứng được cấy chuyển 

nhân nguyên bào sợi(n) 
Tế bào trứng được cấy chuyển nhân 

nguyên bào sợi thành công 
n, % (Mean ± SE) 

Đã đồng pha 354 312 
88,26 ± 1,89 

Không đồng pha 545 483 
88,75 ± 2,01 

Ghi chú: Thí nghiệm được thực hiện với 8 lần lặp lại. 
Kết quả ở bảng 1 cho thấy, không có sự khác 

biệt về tỷ lệ tế bào trứng được cấy chuyển nhân 
thành công đối với cả hai dạng nguyên bào sợi lợn 
Ỉ đã đồng pha hoặc không đồng pha (P > 0,05). Tỷ 
lệ tế bào trứng được cấy chuyển nhân nguyên bào 
sợi thành công ở nhóm nguyên bào sợi đã đồng 
pha với nhóm nguyên bào sợi không đồng pha 
tương ứng đạt 88,26% và 88,75% (Bảng 1). Điều này 
chứng tỏ, việc đồng pha chu trình nguyên bào sợi 
không ảnh hưởng tới hiệu quả cấy chuyển nhân 
nguyên bào sợi (tế bào soma).  

Tỷ lệ tế bào trứng cấy chuyển nhân nguyên 
bào sợi thành công ở hai nhóm đã đồng pha và 
không đồng pha trong nghiên cứu này tương ứng 
đạt 88,26% và 88,75%. Kết quả cấy chuyển nhân ở 
nhóm đã đồng pha của nghiên cứu này thấp hơn 
so với nghiên cứu của Lagutina và cs (2007) [14] 
nhưng lại cao hơn so với nghiên cứu của Samiec và 
cs (2013) [15]. Theo Lagutina và cs (2007) [14] tỷ 
lệ cấy chuyển thành công nhân nguyên bào sợi đã 
đồng pha ở bò, ngựa, lợn và cừu đạt 95 - 100%. 
Trong khi đó tỷ lệ cấy chuyển thành công nguyên 
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bào sợi đã đồng pha của Samiec và cs (2013) [15] 
chỉ đạt 85,8%. Sự khác nhau về các kết quả nghiên 
cứu có thể là do nguồn gốc tế bào cho, điều kiện 
thí nghiệm, khả năng thao tác của kỹ thuật viên… 

Trong nghiên cứu này, quá trình cấy chuyển 
nhân nguyên bào sợi lợn Ỉ được thực hiện thông 
qua một dòng điện trong dung dịch dung hợp. 
Trước khi quá trình cấy chuyển nhân bằng dòng 
điện được thực hiện, nguyên bào sợi sẽ được kết 
dính với tế bào chất tế bào trứng nhận bằng dung 
dịch Phytohemagglutinin (PHA). Tuy nhiên, sẽ có 
một tỷ lệ nhất định nguyên bào sợi sau khi được 
xung điện sẽ không còn kết dính với tế bào chất tế 
bào trứng nhận. Khi nguyên bào sợi không kết 
dính được với tế bào chất của tế bào trứng nhận thì 
quá trình chuyển nhân nguyên bào sợi vào trong tế 

bào chất tế bào trứng nhận sẽ không diễn ra. Đây 
có thể là một trong những nguyên nhân làm giảm 
tỷ lệ nguyên bào sợi được cấy chuyển vào bên 
trong tế bào chất của tế bào trứng nhận trong 
nghiên cứu này. 

3.2. Ảnh hưởng của việc đồng pha chu trình 
nguyên bào sợi lợn Ỉ đến hiệu quả tạo phôi lợn Ỉ 
nhân bản 

Để đánh giá được ảnh hưởng của việc đồng 
pha chu trình nguyên bào sợi lợn Ỉ đến hiệu quả 
tạo phôi lợn Ỉ nhân bản từ nguyên bào sợi lợn Ỉ đã 
dựa trên khả năng phân chia, tạo phôi nang của tế 
bào trứng lợn sau cấy chuyển nhân nguyên bào sợi 
lợn Ỉ (tế bào soma), trung bình tổng số tế 
bào/phôi nang. Kết quả được thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Khả năng tạo phôi lợn Ỉ nhân bản từ nguyên bào sợi lợn Ỉ đã được đồng pha và không đồng pha 
Nguyên bào sợi 

lợn Ỉ 
Số tế bào trứng 

được cấy chuyển 
nhân thành công 

Tế bào trứng phân 
chia n, % 

 (Mean ± SE) 

Số phôi nang 
n, %  

(Mean ± SE) 

Trung bình tổng số 
tế bào/phôi nang 

(Mean ± SE) 
Đã đồng pha 312 264 

84,89 ± 2,24 
76 

24,56a ± 1,26 45,06a ± 2,2 

Không đồng pha 483 385 
80,32 ± 2,19 

82 
16,42b ± 1,39 38,44b ± 2,65 

Ghi chú: Thí nghiệm được thực hiện với 8 lần lặp lại, các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác 
nhau là sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 

 
Hình 1. Phôi lợn Ỉ nhân bản được tạo ra từ nguyên 
bào sợi lợn Ỉ đã được đồng pha về giai đoạn G0/G1 

của chu trình tế bào 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, mặc dù sự khác 
nhau về tỷ lệ phân chia của tế bào trứng sau cấy 
chuyển nhân tế bào cho được đồng pha và không 
được đồng pha là không có ý nghĩa thống kê; tuy 
nhiên, tỷ lệ tạo phôi nang lợn Ỉ từ hai nguồn tế bào 
cho này là khác nhau có ý nghĩa (tương ứng: 
84,89% so với 80,32%; P > 0,05 và 24,56% so với 
16,42%; P < 0,05). Tương tự như vậy, kết quả kiểm 
tra chất lượng phôi nang lợn Ỉ nhân bản tạo ra từ tế 
bào cho được đồng pha và không được đồng pha 
của nghiên cứu này cho thấy, trung bình tổng số tế 
bào/phôi nang của nhóm được đồng pha cao hơn 
có ý nghĩa so với nhóm không được đồng pha 
(45,06 so với 38,44, P < 0,05). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng nguyên 
bào sợi lợn Ỉ đã được đồng pha sẽ nâng cao hiệu 
quả tạo phôi lợn Ỉ nhân bản. Kết quả nghiên cứu 
này cũng phù hợp với nghiên cứu của Tani và cs 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 184 

(2003) [7]. Theo Tani và cs (2003) [7], khi sử dụng 
tế bào cho có nhân ở giai đoạn G0/G1 cho quá 
trình cấy chuyển nhân tế bào soma sẽ làm tăng tỷ 
lệ tạo phôi nhân bản so với tế bào cho có nhân ở 
giai đoạn không phải G0/G1. 

Theo Van và cs (2021) [12], khi đồng pha chu 
trình nguyên bào sợi lợn Ỉ bằng phương pháp nuôi 
thiếu huyết thanh trong vòng 48 giờ với nồng độ 
0,2% cho tỷ lệ nguyên bào sợi lợn Ỉ có nhân ở giai 
đoạn G0/G1 lên tới 89,7%. Chính vì vậy, trong 
nghiên cứu này, để nâng cao hiệu quả tạo phôi lợn 
Ỉ nhân bản, đã sử dụng tế bào cho là nguyên bào 
sợi lợn Ỉ được đồng pha chu trình bằng phương 
pháp nuôi thiếu huyết thanh ở nồng độ huyết 
thanh 0,2% trong 48 giờ.  

Việc cấy chuyển tế bào cho có nhân ở giai 
đoạn G0/G1 vào tế bào trứng nhận thành thục đã 
loại nhân được sử dụng rộng rãi nhằm nâng cao 
hiệu quả tạo phôi động vật nhân bản bằng kỹ thuật 
cấy chuyển nhân tế bào soma. Trong nghiên cứu 
này, tỷ lệ phôi nang lợn Ỉ nhân bản tạo ra từ tế bào 
cho đã được đồng pha về giai đoạn G0/G1 của chu 
trình tế bào là cao hơn so với tế bào cho không 
được đồng pha.  

Sự đồng pha chu kỳ tế bào giữa nhân của tế 
bào cho với tế bào chất của tế bào trứng nhận là 
một trong những yếu tố chính để tăng khả năng tái 
lập trình của nhân sau cấy chuyển và phôi SCNT 
có thể hoàn thiện quá trình phát triển của mình 
[3], [16], [17]. Theo Campbell và cs (1996) [3], khi 
sử dụng các tế bào trứng nhận ở giai đoạn 
Metaphase II làm tế bào chất nhận cho quá trình 
cấy chuyển nhân tế bào soma thì nhân tế bào soma 
của tế bào cho phải ở pha G0/G1 của chu trình tế 
bào để đảm bảo cho phôi hoàn thiện được quá 
trình phát triển của mình. Việc sử dụng các tế bào 
cho có nhân ở giai đoạn không phải G0/G1 như 
pha S hoặc G2/M của chu kỳ tế bào thường làm 
giảm sự phát triển của phôi bởi sự tan rã của 
nhiễm sắc thể khi nhiễm sắc thể được ngưng tụ 
sớm [18]. 

4. KẾT LUẬN 

Đồng pha chu trình nguyên bào sợi lợn Ỉ trước 
khi cấy chuyển nhân nguyên bào sợi lợn Ỉ vào bên 
trong tế bào chất tế bào trứng nhận giúp nâng cao 
hiệu quả tạo phôi lợn Ỉ nhân bản. Tỷ lệ tạo phôi 
nang lợn Ỉ nhân bản từ nguyên bào sợi lợn Ỉ đã 
được đồng pha đạt 24,56% với trung bình tổng số tế 
bào/phôi nang là 45,06.  
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EFFECT OF SYNCHRONIZATION Ỉ PIG FIBROBLAST ON THE EFFICINECY   
IN PRODUCTION OF Ỉ CLONED PIG EMBRYOS 

Pham Thi Kim Yen1, Hoang Thi Au1, Vu Thi Thu Huong1, Nguyen Thi Lan Anh1,  
Quan Xuan Huu1, Giang Thi Thanh Nhan1, Pham Doan Lan2, 

 Luu Quang Minh3, Nguyen Khanh Van1 
1Key Laboratory of Animal Cell Biotechnology, Natinonal Institute of Animal Science 

2Natinonal Institute of Animal Science 
3Ministry of Science and Technology 

Summary 
The aim of this study was to evaluate the effect of synchronization Ỉ pig fibroblast on the efficiency in 
production of Ỉ cloned pig embryos. The synchronized and non-synchronized fibroblasts were used for 
producing Ỉ cloned pig embryos. The results showed that there were no significantly different in nuclear 
transferred and oocytes cleaved rates between the fibroblast synchronized group and non-synchronized 
group (88.26% vs 88.75% and 84.89% vs 80.32%; P > 0.05; respectively). However, the rate of Ỉ pig blastocyst 
formation and the average number of total cells per blastocyst of the fibroblast synchronized group were 
higher than the non-synchronized group (24.56% vs 16.42% and 45.06 vs 38.44; P < 0.05; respectively). We 
concluded that synchronization Ỉ pig fibroblasts improved the effect of producing Ỉ cloned pig embryos. 
Keywords: Ỉ pig fibroblasts, synchronization cycle cell, Ỉ pig cloned embryos. 
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SỰ LƯU HÀNH VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN CỦA 
Anaplasma spp. TRÊN MỘT SỐ LOÀI VẬT NUÔI  

TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM 
Dương Như Ngọc1, Nguyễn Thị Lan Anh1, Nguyễn Thị Bích Thuỷ1, Đoàn Hữu Hoàn1,  

Đinh Phương Nam2, Phạm Ngọc Duấn3, Đỗ Thị Thu Thuý1, Mai Tuấn Anh4,  
Nguyễn Văn Cường5, Nguyễn Văn Đảng6, Đào Thị Hà Thanh1, * 

TÓM TẮT 
Anaplasma spp., đơn bào ký sinh trong hồng cầu, không chỉ gây bệnh ký sinh trùng đường máu trên các 
loài vật nuôi như trâu, bò, dê, ngựa mà còn truyền lây sang người gây ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng. Mẫu 
máu chống đông đã được thu thập từ các loài vật nuôi trâu, bò, dê, ngựa tại 3 tỉnh/thành phía Bắc và chẩn 
đoán phát hiện Anaplasma spp. bằng phương pháp nested PCR. Một số thông tin liên quan đến vật nuôi lấy 
mẫu cũng được thu thập để phân tích thống kê xác định yếu tố nguy cơ liên quan đến sự lưu hành của 
Anaplasma spp. Kết quả kiểm tra 600 mẫu máu của 4 loài vật nuôi trâu, bò, dê và ngựa cho thấy, Anaplasma 
spp. lưu hành ở tất cả các loài vật nuôi này với mức rất cao 44,7% (95% CI: 40,6 - 48,7), lưu hành cao nhất ở bò 
(73,3%) và ở các loài vật nuôi có giới tính là cái (49,8%). Giới tính cái (P<0,0001) và loài vật nuôi là bò (P<0,0001) 
được xác định là yếu tố nguy cơ liên quan đến tỉ lệ lưu hành của Anaplasma spp. trên các loài vật nuôi tại miền 
Bắc Việt Nam. 
Từ khóa: Trâu, bò, dê, ngựa, Anaplasma spp., miền Bắc Việt Nam. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Bệnh ký sinh trùng đường máu gây bởi loài 
đơn bào Anaplasma spp. ký sinh trong hồng cầu 
của vật chủ, bao gồm các loài động vật nhai lại, 
chủ yếu là trâu, bò và dê, ngựa,…Bệnh truyền lây 
bởi các loài ký chủ chân đốt, làm giảm tốc độ sinh 
trưởng, giảm sản lượng thịt và sữa hoặc gây chết 
đối với vật nuôi bị nhiễm bệnh. Theo Tổ chức 
Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc 
(FAO), bệnh ký sinh trùng đường máu gây ảnh 
hưởng đến 80% số lượng bò trên thế giới và gây 
thiệt hại kinh tế khoảng 7,3 USD/đầu bò/năm. 
Ngoài ra, một số loài Anaplasma đã được xác định 
có khả năng truyền lây sang người, ảnh hưởng đến 
sức khoẻ cộng đồng [1], [2], [3].  

Việt Nam là nước thu nhập trung bình thấp 
ước tính 65,67% dân số sống ở vùng nông thôn và 
sống dựa trực tiếp vào nông nghiệp với hình thức 
chăn nuôi nhỏ lẻ, động vật nuôi chủ yếu trong 

                                           
1 Viện Thú y 
2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
3 Bộ môn Ký trùng, Trường Đại học Y Hà Nội 
4 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên 
5 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sông Mã, tỉnh 
Sơn La 
6 Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội 
* Email: dienthanh0307@gmail.com 

nông hộ là trâu, bò, lợn, gà, ngựa, dê, chó, mèo… 
theo thống kê của Tổng cục Thống kê đến tháng 6 
năm 2022, cả nước có 6,4 triệu con bò; 2,29 triệu 
con trâu; 2,67 triệu con dê và 49,3 nghìn con ngựa 
[4]. Các nghiên cứu trước đây về Anaplasma spp. 
tại miền Bắc cho thấy, hai loài Anaplasma 
marginale và Anaplasma platys lưu hành trên bò 
sữa, bò bản địa và chó tại huyện Ba Vì và thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội [5], trong đó A. platys 
là loài truyền lây sang người. Theo báo cáo nghiên 
cứu về tình hình nhiễm các loại ký sinh trùng trên 
dê tại tỉnh Yên Bái của Bộ môn Ký sinh trùng, 
Viện Thú y (2019) [6] cho thấy, dê nhiễm với cả 
Anaplasma spp. và Babesia spp. 

Để có thêm số liệu về sự lưu hành và các yếu 
tố nguy cơ liên quan đến sự lưu hành của 
Anaplasma spp. phục vụ cho việc phòng bệnh chủ 
động, góp phần giảm thiểu tối đa tác hại của bệnh 
gây ra đối với sức khoẻ đàn gia súc và sức khoẻ 
cộng đồng, nghiên cứu “Sự lưu hành và yếu tố 
nguy cơ liên quan của Anaplasma spp. trên một số 
loài vật nuôi tại miền Bắc Việt Nam” đã được thực 
hiện. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Vật liệu nghiên cứu: 600 mẫu máu trâu, bò, 
dê, ngựa được thu thập từ 3 tỉnh/thành đại diện 
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cho 3 vùng địa lý phía Bắc Việt Nam. 

- Đối tượng nghiên cứu: Loài ký sinh trùng 
đường máu Anaplasma trên các loài vật nuôi trâu, 
bò, dê, ngựa. 

- Nghiên cứu từ tháng 6 - 9/2022, tại thành phố 
Hà Nội, tỉnh Sơn La và tỉnh Thái Nguyên, phân 
tích mẫu tại Phòng thí nghiệm Bộ môn Ký sinh 
trùng, Viện Thú y. 

- Nghiên cứu xác định tỉ lệ lưu hành của 
Anaplasma spp. trên các loài vật nuôi trâu, bò, dê 
và ngựa tại miền Bắc. 

- Nghiên cứu xác định một số yếu tố nguy cơ 
liên quan đến sự lưu hành của Anaplasma spp. trên 
các loài vật nuôi trâu, bò, dê và ngựa tại miền Bắc. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu điều tra cắt 
ngang 

- Mẫu máu của các loài vật nuôi trâu, bò, dê, 
ngựa được thu thập 1 lần tại mỗi tỉnh/thành được 
chọn cho nghiên cứu, bao gồm thành phố Hà Nội, 
tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Sơn La, trong khoảng 
thời gian từ tháng 6 - 8/2022. 

- Số lượng mẫu thu thập được tính theo công 
th −ức: n = p(1  p)1,962/d2 [7]. Trong đó, n là số 
lượng mẫu cần thu thập, p là tỉ lệ nhiễm tham 
chiếu và d = 0,05. Tỉ lệ nhiễm tham chiếu là 41,0% 
[8], số lượng mẫu cần lấy là: n= 0,41(1 - 
0,41)1,962/0,052 = 372 mẫu. Từ số mẫu cần thu thập 
tham chiếu, tại mỗi tỉnh/thành, 50 mẫu máu từ 
mỗi loài trâu, bò, dê, ngựa đã được thu thập. 

2.2.2. Phương pháp thu thập mẫu máu 
- Mẫu máu được lấy từ tĩnh mạch cổ của con 

vật. Mỗi con vật lấy 1 - 3 ml. Máu sau khi lấy được 
cho vào ống chứa chuyên dụng có chất chống 
đông EDTA và ghi ký hiệu mẫu lên thành ống 
theo số ký hiệu trong danh sách lấy mẫu. Mẫu 
máu chống đông được bảo quản lạnh 4°C/-20°C 
khi ở thực địa và -20°C trong phòng thí nghiệm 
đến khi sử dụng. 

2.2.3. Phương pháp nested PCR chẩn đoán 
phát hiện Anaplasma spp. 

- ADN tổng số của Anaplasma spp. được chiết 
tách từ mẫu máu chống đông thu thập, sử dụng kit 

chiết tách ADN công nghệ cột QIAamp DNA 
Blood Kits (Qiagen - Đức). 

- Cặp mồi sử dụng nhân gen phát hiện 
Anaplasma spp.: Hai cặp mồi nhân gen 16S. Độ dài 
sản phẩm nested PCR là 512 bp [9]. 

+ Phản ứng PCR vòng 1:  

Mồi xuôi: EHR1 5’ GAACGAACGCTGGCGGC 
AGC 3’ 

Mồi ngược: EHR2 5’ AGTAYCGRACCAGATA 
GCCGC 3’) 

+ Phản ứng PCR vòng 2:  

Mồi xuôi: EHR3 (5’ TGCATAGGAATCTACC 
TAGTAG 3’) 

Mồi ngược: EHR4 (5’ CTAGGAATTCCGCTAT 
CCTCT 3’) 

- Nhân gen: Thành phần hỗn hợp phản ứng 
PCR: kit PCR Master Mix 2x thông thường 
(Biobasic, Canada); nước Free DNA; DMSO; mồi 
xuôi và mồi ngược và ADN khuôn: ADN khuôn 
tổng số (đối với PCR vòng 1), hoặc sản phẩm PCR 
vòng 1 (đối với PCR vòng 2) [9]. 

2.2.4. Phương pháp phân tích kết quả 
Kết quả phát hiện Anaplasma spp. và các 

thông tin dịch tễ liên quan (Loài vật nuôi; tuổi và 
tính biệt của vật nuôi; địa điểm lấy mẫu; hình thức 
chăn thả…) được nhập vào trang Excel, phân tích 
mô tả và phân tích hồi quy tuyến tính sử dụng 
phép thử Khi bình phương và hàm Hồi quy tuyến 
tính Logistic Regression. Phần mềm sử dụng phân 
tích xác suất thống kê là STATA 14.0. Các biến 
được xác định có sự sai khác mang ý nghĩa thống 
kê khi giá trị P < 0,05. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả thu thập mẫu máu tại 3 
tỉnh/thành: Hà Nội, Thái Nguyên và Sơn La  

Tổng cộng 600 mẫu máu chống đông của các 
loài vật nuôi: Trâu, bò, dê và ngựa đã được thu 
thập từ 200 hộ chăn nuôi và trang trại tại thành 
phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Sơn La. Chi 
tiết về số lượng mẫu máu đã thu thập của từng loại 
động vật ở mỗi tỉnh/thành và đặc điểm của quần 
thể của các loài vật được lấy mẫu máu thể hiện ở 
bảng 1. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 189 

Bảng 1. Số lượng mẫu máu đã thu thập và đặc điểm của quần thể  
các loài vật nuôi được lấy mẫu máu tại 3 tỉnh/thành 

 Trâu (con) Bò (con) Dê (con) Ngựa (con) Tổng (Mẫu máu/con) 
Tỉnh/thành 150 150 150 150 600 
Hà Nội 50 50 50 50 200 
Thái Nguyên 50 50 50 50 200 
Sơn La 50 50 50 50 200 
Giới tính 150 150 150 150 600 
Đực 37 35 23 95 190 
Cái 113 115 127 55 410 
Nhóm tuổi 150 150 150 150 600 
< 1 tuổi 14 15 35 2 66 
1 - 5 tuổi 89 118 108 105 420 
> 5 tuổi 47 17 7 43 114 

Bảng 1 cho thấy, số lượng mẫu máu đã thu 
thập ở mỗi loài vật là 150 mẫu. Giới tính của các 
loài vật nuôi được lấy mẫu chủ yếu là cái, do mục 
đích chăn nuôi của người dân chủ yếu hướng đến 
chăn nuôi vật nuôi sinh sản để phát triển kinh tế và 
phần lớn (70%) số vật nuôi đang trong độ tuổi sinh 
sản tốt (nhóm tuổi 1 - 5 tuổi). 

3.2. Tỉ lệ lưu hành của Anaplasma spp. trên 
các loài vật chủ: Trâu, bò, dê, ngựa tại miền Bắc 
Việt Nam 

 
Hình 1. Kết quả chẩn đoán phát hiện Anaplasma 

spp. trên bò 

Ghi chú: M = marker (thang ADN chuẩn 100 bp, 
vạch hiển thị sáng nhất trên gel là 500 bp); C+ = 

dương chuẩn; C-= âm chuẩn; các lane khác là mẫu 
chẩn đoán (mẫu ADN tách từ mẫu máu bò trong 

nghiên cứu này). 
Các mẫu máu thu thập đã được chẩn đoán 

phát hiện loài ký sinh trùng đường máu 

Anaplasma bằng phương pháp nhân gen nested 
PCR để xác định tỉ lệ lưu hành. Kết quả phát hiện 
Anaplasma spp. được thể hiện trong hình 1 và 
bảng 2. 

Bảng 2 cho thấy, Anaplasma spp. lưu hành 
trên tất cả các loài vật nuôi: Trâu, bò, dê, ngựa với 
tỉ lệ lưu hành rất cao 44,7% (95% CI: 40,6 - 48,7). 
Trong đó, tỉ lệ lưu hành Anaplasma spp. cao nhất ở 
bò (73,3%; 95% CI: 66,2 - 80,4; P < 0,0001) và cao 
nhất ở các loài vật chủ có giới tính là cái (49,8%; 
95% CI: 44,9 - 54,6; P < 0,0001). Sự lưu hành 
Anaplasma spp. không có sự khác biệt giữa các 
tỉnh/thành và giữa các nhóm tuổi. Kết quả nghiên 
cứu này phù hợp với nghiên cứu của Phạm Sỹ 
Lăng và cs (2006) [10], Anaplasma spp. gây bệnh 
phổ biến nhất trên bò và tỉ lệ lưu hành cao nhất 
vào mùa hè, lúc này các loài vật chủ trung gian 
truyền bênh (côn trùng và ve) hoạt động nhiều 
[11], [12], [13]. Tuy nhiên, tỉ lệ nhiễm Anaplasma 
spp. trên bò trong nghiên cứu này là 73,9% cao hơn 
kết quả nghiên cứu của Phùng Quang Trường và 
cs (2008) (41,0%) [8], Nguyễn Thị Hồng Chiên 
(2021) (43,53%) [13] do thời điểm thu thập mẫu 
nghiên cứu và phương pháp chẩn đoán giữa các 
nghiên cứu khác nhau. Trong nghiên cứu này, thu 
thập mẫu vào mùa hè là mùa lưu hành cao nhất 
của mầm bệnh và chẩn đoán phát hiện mầm bệnh 
bằng phương pháp sinh học phân tử (nested PCR). 
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Bảng 2. Tỉ lệ lưu hành của Anaplasma spp. trên các loài vật nuôi: 
Trâu, bò, dê và ngựa tại miền Bắc Việt Nam 

 Số kiểm tra (con) Số nhiễm (con) Tỉ lệ nhiễm (%) 95%CI p-value 
Loài vật nuôi 600 268 44,7 40,6 - 48,7 < 0,0001 
Trâu 150 84 56,0 48,0 - 64,0  
Bò 150 110 73,3 66,2 - 80,4  
Dê 150 47 31,3 23,9 - 38,8  
Ngựa 150 27 18,0 11,8 - 24,2  
Tỉnh/thành 600 268 44,7 40,6 - 48,7 0,509 
Hà Nội 200 96 48,0 41,0 - 55,0  
Thái Nguyên 200 86 43,0 36,1 - 49,9  
Sơn La 200 86 43,0 36,1 - 49,9  
Giới tính 600 268 44,7 40,6 - 48,7 < 0,0001 
Đực 190 64 33,7 26,9 - 40,4  
Cái 410 204 49,8 44,9 - 54,6  
Nhóm tuổi 600 268 44,7 40,6 - 48,7 0,518 
< 1 tuổi 66 27 40,9 28,9 - 52,9  
1 - 5 tuổi 420 194 46,2 41,2 - 60,0  
> 5 tuổi 114 47 41,2 32,1 - 50,3  
3.3. Yếu tố nguy cơ liên quan đến sự lưu hành 

của Anaplasma spp. trên vật nuôi tại miền Bắc Việt 
Nam 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính tại bảng 
3 cho thấy, so với trâu, bò có nguy cơ nhiễm 
Anaplasma spp. cao hơn gấp 2,16 lần (P = 0,002). 

Trong khi đó, dê và ngựa ít cảm nhiễm với 
Anaplasma spp. hơn trâu lần lượt là 2,8 lần (P < 
0,0001) và 5,9 lần (P < 0,0001). Các loài vật nuôi có 
tính biệt là cái có nguy cơ nhiễm Anaplasma spp. 
cao hơn các loài vật nuôi có giới tính đực 1,95 lần 
(P < 0,0001).  

Bảng 3. Yếu tố nguy cơ liên quan đến sự lưu hành của Anaplasma spp. 
trên vật nuôi tại miền Bắc Việt Nam 

 Số nhiễm/Số kiểm tra (con) OR 95%CI p-value 
Loài vật nuôi 268 (600)    

Trâu 84 (150)    
Bò 110 (150) 2,16 1,33 - 3,51 0,002 
Dê 47 (150) 0,36 0,22 - 0,57 < 0,0001 

Ngựa 27 (150) 0,17 0,10 - 0,29 < 0,0001 
Tỉnh/thành 268 (600)    

Hà Nội 96 (200)    
Thái Nguyên 86 (200) 0,82 0,55 - 1,21  

Sơn La 86 (200) 0,82 0,55 - 1,21  
Giới tính 268 (600)    

Đực 64 (190)    
Cái 204 (410) 1,95 1,36 - 2,79 < 0,0001 

Nhóm tuổi 268 (600)    
< 1 tuổi 27 (66)    
1 - 5 tuổi 194 (420) 1,24 0,73 - 2,10  

> 5 tuổi 47 (114) 1,01 0,55 - 1,88  



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 191 

4. KẾT LUẬN 

- Loài Anaplasma lưu hành ở tất cả các loài vật 
nuôi trâu, bò, dê và ngựa ở mức rất cao 44,7% (95% 
CI: 40,6 - 48,7); lưu hành cao nhất ở bò (73,3%) và ở 
các loài vật nuôi có giới tính là cái (49,8%). 

- Giới tính cái (P<0,0001) và loài vật nuôi là bò 
(P<0,0001) được xác định là yếu tố nguy cơ liên 
quan đến tỉ lệ lưu hành của Anaplasma spp. trên 
vật nuôi tại miền Bắc Việt Nam. 
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PREVALENCE AND RISK FACTORS ASSOCIATED WITH PREVALENCE OF Anaplasma spp. IN 
LIVESTOCKS IN NORTHERN VIETNAM 

Duong Nhu Ngoc1, Nguyen Thi Lan Anh1, Nguyen Thi Bich Thuy1, Doan Huu Hoan1,  
Dinh Phuong Nam2, Pham Ngoc Duan3, Do Thi Thu Thuy1, Mai Tuan Anh4,  

Nguyen Van Cuong5, Nguyen Van Dang6, Dao Thi Ha Thanh1 

1Naitonal Institute of Veterinary Research 
2Vietnam National University of Agriculture 

3 Parasitology Department, Hanoi Medical University 
4 Sub-Department of Livestock Production, Animal Health & Aquaculture of Thai Nguyen province 

5 Center of Agriculture Service of Song Ma district, Son La province  
6 Sub-Department of Livestock Production, Animal Health of Hanoi city 

Summary 
Anaplasma spp., a protozoan parasitic in red blood cells, not only causes heamoparasite diseases on 
domestic animals such as buffaloes, cattle, goats, and horses, but also is zoonotic parasites, harmful to 
public health. Blood samples were collected from livestock including buffaloes, cattle, goats, and horses in 
three northern provinces for Anaplasma spp. diagnosed using nested PCR method. Some information on 
age, gender, provinces, type of livestock, kind of grazing regarding on those animals sampled were also 
collected for statistical analysis to identify risk factors associated with the prevalence of Anaplasma spp. 
The results of testing 600 blood samples of four livestock types of buffaloes, cattle, goats, and horses 
showed that Anaplasma spp. is prevalent in all these livestock types at high rate of 44.7% (95% CI: 40.6-
48.7). The prevalence was highest in cattle (73.3%) and in female livestock (49.8%). Female gender 
(P<0.0001) and livestock type (P<0.0001) were indentified as risk factors related tothe prevalence of 
Anaplasma spp. in domestic animals in Northern Vietnam. 
Keywords: Buffaloes, cattle, goats, horses, Anaplasma spp., Northern Vietnam. 
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BỆNH VIÊM KHỚP Ở HEO NÁI, HEO CON THEO MẸ VÀ 
CAI SỮA CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VI KHUẨN Streptococci 

Nguyễn Ngọc Hải1, *, Nguyễn Văn Lực2 

TÓM TẮT 
Streptococci là một trong các nguyên nhân gây viêm khớp quan trọng ở heo, làm giảm năng suất sinh sản, 
tăng nguy cơ loại thải nái và tăng tỷ lệ bệnh và tỷ lệ chết ở heo con. Nghiên cứu cho thấy, Streptococci có 
thể gây bệnh viêm khớp ở cả heo nái, heo con theo mẹ và sau cai sữa. Tỷ lệ heo nái và heo con bị viêm khớp 
dương tính với Streptococci khá cao, tương ứng là 40% và 21,74%. Streptococci được phát hiện trong dịch âm 
hộ và dịch mũi của heo nái bị viêm khớp lần lượt là 36% và 16%, tuy nhiên không có khác biệt về thống kê (P 
> 0,05). Heo con có nguy cơ bị viêm khớp rất sớm từ lúc 1 tuần tuổi và suốt trong giai đoạn theo mẹ (1 - 3 
tuần tuổi) và cao nhất là lúc 3 tuần tuổi với tỷ lệ 56,52%. Nghiên cứu cũng cho thấy, vi khuẩn Streptococci 
phân lập được trong nghiên cứu nhạy cảm cao với các kháng sinh cephalexin (94,44%), ampicillin và 
norfloxacin (88,89%). Kết quả của nghiên cứu là cơ sở khoa học chứng minh heo nái là nguồn mang trùng, 
bài thải và lây nhiễm Streptococci tại trại và heo con có thể bị nhiễm Streptococci từ rất sớm ngay ở giai 
đoạn theo mẹ. 
Từ khoá: Streptococci, viêm khớp, heo, kháng sinh. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 
Bệnh viêm khớp xảy ra trên heo con và trên 

nái là một trong những nguyên nhân quan trọng 
dẫn đến loại thải nái, giảm năng suất sinh sản, tăng 
tỷ lệ bệnh, tỷ lệ chết ở heo con, khiến hiệu quả 
chăn nuôi thấp. Bệnh có thể gây nên bởi các tác 
nhân cơ học, hoặc vi sinh vật, chủ yếu là vi khuẩn 
Streptococci, Haemophillus parasuis, Mycoplasma 
hyorhinis…Streptococci được xem là vi khuẩn hội 
sinh, cư trú ở đường hô hấp trên của heo và là tác 
nhân quan trọng gây bệnh khớp và viêm não ở heo 
[1], [2], [3]. Heo khoẻ và nái mang trùng 
Streptococci vì vậy là nguồn lưu cữu, bài thải và lây 
truyền vi khuẩn trong đàn/trại. Nghiên cứu cho 
thấy, hầu hết nái mang trùng Streptococci và heo 
con theo mẹ có thể bị lây nhiễm Streptococci được 
bài thải từ heo nái qua dịch xoang miệng hoặc 
dịch âm đạo [4], [5]. Streptococci nhiễm và cư trú 
ở đường hô hấp trên của heo con và lây truyền 
trong đàn heo qua tiếp xúc trực tiếp mũi - mũi. 
Bệnh thường xuất hiện ở giai đoạn vài tuần sau cai 
sữa khi có sự trộn bầy và miễn dịch mẹ truyền suy 
giảm và thường liên quan đến các yếu tố stress [6], 
[7], [8]. 

                                           
1 Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y Cộng đồng, Khoa 
Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm thành phố 
Hồ Chí Minh 
2 Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm 
thành phố Hồ Chí Minh 
*Email: nguyenngochai@hcmuaf.edu.vn 

Kháng sinh thường được sử dụng để kiểm soát 
bệnh viêm khớp do Streptococci ở các trại heo. 
Nghiên cứu ở các nước trên thế giới cho thấy, 
Streptococci chủ yếu đề kháng với các kháng sinh 
như penicillin, tetracycline, clindamycin, 
trimethoprim/sulfamethoxazole [7], [2], [9] và một 
số kháng sinh có hiệu quả trong kiểm soát bệnh do 
Streptococci như tiamulin [6], hay amoxicillin, 
cefquinome, ceftiofur, lincospectin, tulathromycin, 
tilmicosin [7]. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về Streptococci chủ 
yếu khảo sát sự hiện diện của vi khuẩn trên heo 
khỏe về lâm sàng [10] hoặc ở heo bệnh PRRS 
(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) 
[11], trong khi bệnh viêm khớp trên heo được ghi 
nhận phổ biến tại các trại và Streptococci được 
xem là một nguyên nhân chính gây ra bệnh nhưng 
chưa có nhiều thông tin. Nghiên cứu được thực 
hiện sẽ cung cấp thêm bằng chứng Streptococci 
liên quan đến bệnh viêm khớp trên heo, tình trạng 
mang trùng Streptococci ở heo nái và tình trạng đề 
kháng kháng sinh của vi khuẩn trong định hướng 
kiểm soát bệnh bằng kháng sinh.   

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Giấy tẩm kháng sinh (ampicillin, erythomycin, 

norfloxacin, gentamicin, cephalexin, bactrim, 
doxycyclin), môi trường thạch máu (Công ty 
TNHH Nam Khoa, thành phố Hồ Chí Minh). 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu  
Heo con theo mẹ, heo con cai sữa và heo nái 

có biểu hiện viêm khớp. 
2.2.2. Mẫu và số lượng mẫu 
Tổng số gồm 48 heo, 23 heo con theo mẹ và 

heo con cai sữa bị viêm khớp (dịch mũi 23 mẫu, 
dich khớp 6 mẫu, máu 20 mẫu và 25 heo nái (25 
mẫu dịch mũi và 25 mẫu dịch âm đạo). 

2.2.3. Khảo sát bệnh viêm khớp trên heo tại 
trại 

Quan sát, ghi nhận, đánh giá biểu hiện của 
bệnh viêm khớp, ghi chép số liệu, thông tin tuổi 
heo. 

2.2.4. Phân lập vi khuẩn Streptococci 
Phân lập vi khuẩn Streptococci từ mẫu theo 

quy trình thường quy tham khảo theo Clinical 
Veterinary Microbiology [12]. Mẫu dịch mũi, dịch 
âm hộ được lấy bằng tăm bông vô trùng, giữ trong 
ống nghiệm vô trùng. Bảo quản lạnh mang về 

phòng thí nghiệm trong vòng 24 giờ. Mẫu máu 
được lấy từ xoang tĩnh mạch của heo con. 

2.2.5. Đánh giá tính nhạy cảm, đề kháng với 
kháng sinh 

Thực hiện theo phương pháp đĩa giấy kháng 
sinh khuếch tán của Kirby - Bauer trên môi trường 
thạch máu. Đọc kết quả theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất đĩa giấy kháng sinh (Công ty Nam Khoa, 
thành phố Hồ Chí Minh). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Khảo sát bệnh viêm khớp trên heo tại trại 
Tình trạng viêm khớp được ghi nhận chủ yếu 

ở heo nái, heo con theo mẹ và heo sau cai sữa, phổ 
biến ở lứa tuổi từ 3 - 6 tuần tuổi, nhất là 4 - 5 tuần 
tuổi. Heo có thể bị viêm khớp ở 2 chân trước hoặc 
2 chân sau, đôi khi gặp những trường hợp heo 
viêm cả 4 chân. Biểu hiện viêm khớp được quan 
sát thấy như khớp sưng lớn, nóng, sờ có phản ứng 
đau, đôi khi gặp những trường hợp chỗ viêm hóa 
mủ, heo bị co giật. Một số biểu hiện viêm khớp 
chân ở nái, heo con theo mẹ và cai sữa được thể 
hiện ở hình 1. 

 
Hình 1. (A) Heo nái bị viêm khớp chân trước. (B) Heo con cai sữa bị viêm khớp hóa mủ chân sau. (C) 

Heo con theo mẹ bị viêm khớp chân trước. (D) Heo bị viêm khớp ngón chân 
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Mức độ viêm khớp ở heo nái và heo con tại 
trại được thể hiện qua tỷ lệ heo bị viêm khớp được 

trình bày trong bảng 1.  

Bảng 1. Tỷ lệ heo bị viêm khớp 
Loại heo Tổng đàn Số heo viêm khớp Tỷ lệ bệnh ( % ) 
Heo nái 600 25 4,17a 
Heo con 1.215 23 1,89b 

P < 0,05 
Ghi chú: a, b chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
Nghiên cứu đã ghi nhận tỷ lệ viêm khớp khá 

cao ở nái, với 4,17%, cao hơn nhiều so với heo con 
(1,89%) với P<0,05. Tỷ lệ viêm khớp cao ở nái sẽ 
ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ loại thải sức khoẻ, số 
lượng heo con cai sữa. 

Để có thể đánh giá tốt hơn về nguy cơ xảy ra 
bệnh viêm khớp ở heo con, heo bị viêm khớp được 
phân theo lứa tuổi, kết quả được thể hiện ở bảng 2. 
Bảng 2. Tỷ lệ viêm khớp trên heo con theo nhóm 

tuổi 

Nhóm tuổi 
Số heo viêm 
khớp (con) 

Tỷ lệ viêm 
khớp (%) 

1 tuần tuổi 2 8,69 
2 tuần tuổi 5 21,74 
3 tuần tuổi 13 56,52 

>4 tuần tuổi 3 12,78 
Tổng 23 100 

Bảng 2 cho thấy, heo con có thể bị viêm khớp 
rất sớm, ngay từ tuần tuổi đầu tiên, với 2/23 con 
chiếm tỷ lệ 8,69%. Tỷ lệ viêm khớp tăng dần ở tuần 
tuổi thứ 2 với 5/23 con (21,74%) và cao nhất là ở 
heo 3 tuần tuổi với 13/23 con chiếm 56,52%. Tỷ lệ 
viêm khớp ở heo sau cai sữa (> 4 tuần tuổi) chỉ 
chiếm 12,78%. Nếu xét chung về tỷ lệ heo bị viêm 
khớp theo lứa tuổi, kết quả nghiên cứu cho thấy, 
bệnh viêm khớp xảy ra ở heo con theo mẹ (1 - 3 
tuần tuổi) chiếm đến 87,22%. Từ 2 tuần tuổi trở đi 
tỷ lệ heo bị viêm khớp gia tăng và tỷ lệ heo bị viêm 

khớp ở heo 2 - 4 tuần tuổi chiếm đến 91,31% và heo 
con từ 3 tuần tuổi trở lên có tỷ lệ viêm khớp chiếm 
đến 69,3%. Điều này cho thấy, nguy cơ heo bị viêm 
khớp xuất hiện rất sớm, ngay trong tuần tuổi đầu 
tiên sau khi sinh. Heo con có thể bị lây nhiễm 
Streptococci ngay từ khi sơ sinh do heo nái mang 
trùng vi khuẩn trong dịch âm đạo và dịch xoang 
miệng [7], [4], [5]. Việc phòng bệnh viêm khớp 
cho heo con do vậy phải bắt đầu từ các biện pháp 
kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay từ khi heo sinh 
ra và trong suốt giai đoạn heo con theo mẹ, chẳng 
hạn như tình trạng mang trùng và bài thải 
Streptococci của heo nái [5], thiếu sữa đầu và 
kháng thể mẹ truyền cho heo sơ sinh [6]. Việc cải 
thiện an toàn sinh học, quản lý đàn, chuồng trại là 
các biện pháp quan trọng cần được áp dụng nhằm 
kiểm soát bệnh do Streptococci ở heo [6]. Ngoài 
ra, cần thực hiện tốt các biện pháp quản lý như 
hạn chế ghép bầy, kiểm soát các yếu tố stress như 
cắt đuôi, thiến, trộn bầy, mật độ cao [7]. 

Biểu hiện viêm khớp ở heo thường xuất hiện 
nhanh và khó quan sát ở giai đoạn đầu, nhất là ở 
heo con. Việc phát hiện chậm dấu hiệu viêm khớp 
ở heo sẽ dẫn đến tình trạng viêm khớp mãn tính 
rất khó điều trị khỏi. Các tình trạng viêm khớp gối 
khác nhau ở heo con được ghi nhận qua số liệu 
trong bảng 3. 

Bảng 3. Tình trạng viêm khớp gối trên heo con 
Tình trạng khớp viêm Số khớp gối có biểu hiện (n = 92) Tỷ lệ viêm (%) P 
Sưng 24 75,00 
Hóa mủ 2 6,25 
Có dịch viêm 6 18,75 
Chung 32 100 

P <0,01 

Theo ghi nhận ở bảng 3, biểu hiện chính của 
viêm khớp gối chủ yếu là sưng, chiếm tỷ lệ 75%, 
sau đó là viêm khớp có dịch chiếm tỷ lệ 18,75%, 
cuối cùng là viêm khớp có mủ với 6,25%. Tỷ lệ các 

dạng viêm khớp trong nghiên cứu khác biệt rất có 
ý nghĩa (P<0,001). Sưng là dấu hiệu rõ nhất của 
tình trạng viêm khớp, ở giai đoạn viêm khớp tiến 
triển sẽ gây tràn dịch khớp, nếu phát hiện sớm thì 
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có thể thu được dịch khi lấy mẫu ở khớp viêm, 
nhưng nếu phát hiện chậm thì khớp thường ở dạng 
viêm khô. Tuy nhiên, một số trường hợp khớp 
viêm hóa mủ nhanh, có thể do viêm khớp nhiễm 
khuẩn không được phát hiện và điều trị kịp, tỷ lệ 
này chiếm 6,25% trong nghiên cứu. Viêm sưng 
khớp, tích dịch cũng đã được ghi nhận bởi nghiên 
cứu của Unterweger và cs (2018) [7], 
Hammerschmitt và cs (2022) [3], Büttner và cs 
(2012) [1], Werinder và cs (2020) [2]. 

Ngoài tình trạng viêm khớp gối, nghiên cứu 
cũng ghi nhận tình trạng viêm khớp bàn chân ở 
heo, với tỷ lệ 4,35%. Xử lý thống kê cho thấy, sự 
khác biệt rất có ý nghĩa giữa tỷ lệ viêm khớp bàn 
và khớp gối ở heo con với P < 0,001 (Bảng 4). Nếu 
như heo con bị viêm khớp gối chủ yếu do tổn 
thương liên quan đến việc tìm vú để bú, do nền 
chuồng quá nhám đã làm trầy xước da chân dẫn 
đến bị vi khuẩn xâm nhập; viêm khớp bàn chân 
của heo con chủ yếu do bị kẹt chân khi sàn 
chuồng bị xuống cấp. 

Bảng 4. Tỷ lệ viêm ở khớp gối và khớp bàn chân ở heo con 
Khớp khảo sát Số khớp viêm Tỷ lệ viêm (%) P 

Khớp gối (n = 92) 32 34,78 
Khớp bàn (n = 92) 4 4,35 

P <0,01 

3.2. Phân lập vi khuẩn Streptococci 
Mẫu phân lập lấy từ heo nái bao gồm mẫu dịch 

âm hộ, dịch mũi và mẫu phân lập từ heo con bao 
gồm dịch khớp, dịch mũi, máu. Heo được xác định 

dương tính với Streptococci khi có 1 trong các mẫu 
phân lập dương tính với vi khuẩn Streptococci. Kết 
quả phân lập Streptococci được trình bày trong 
bảng 5. 

Bảng 5. Tỷ lệ heo bị viêm khớp dương tính với Streptoccocci 
Loại heo Số heo dương tính Tỷ lệ dương tính (%) P 

Heo nái (n = 25) 10 40 
Heo con (n = 23) 5 21,74 

P > 0,05 

Bảng 5 cho thấy, heo nái bị viêm khớp có tỷ lệ 
dương tính với Streptococci là 40%, cao hơn so với 
heo con bị viêm khớp với tỷ lệ dương tính chỉ là 
21,74%, tuy nhiên sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05). Tỷ lệ dương tính với 
Streptococci lên đến 40% ở heo nái thể hiện heo 
nái là nguồn mang trùng, bài thải vi khuẩn 
Streptococci và có thể là nguồn lây nhiễm chính vi 
khuẩn Streptococci cho heo con qua tiếp xúc trực 
tiếp, hoặc gián tiếp do Streptococci vấy nhiễm trên 
sàn chuồng từ dịch thải của heo mẹ [7], [4], [5]. 
Từ kết quả này có thể cho rằng, để kiểm soát bệnh 
viêm khớp ở heo con cần có biện pháp hạn chế sự 
mang trùng, bài thải Streptococci ở nái và vệ sinh 

tiêu độc chuồng đẻ để giảm sự tồn tại của 
Streptococci trên sàn chuồng [5], [7]. 

Sự hiện diện của Streptococci trong các loại 
mẫu là điều cần thiết phải tìm hiểu nhằm phục vụ 
tốt hơn cho việc lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá 
nguy cơ gây bệnh viêm khớp ở heo. Do những rủi 
ro có thể xảy ra đối với heo nái khi lấy mẫu dịch 
khớp viêm, mẫu dịch âm hộ và dịch mũi được sử 
dụng để tầm soát nguy cơ viêm khớp sau khi sinh 
ở heo nái vì Streptococci có thể xâm nhập từ âm 
hộ vào máu ở nái sau khi sinh. Kết quả phân lập 
Streptococci từ các loại mẫu dịch âm hộ, dịch mũi 
của heo nái và dịch khớp, dịch mũi và máu ở heo 
con được thể hiện ở bảng 6 và 7. 

Bảng 6. Bảng phân bố mẫu dương tính với Streptococci trên heo nái 
Dịch âm hộ Dịch mũi 

Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%) Số mẫu Dương tính Tỷ lệ (%) 
P 

25 9 36 25 4 16 P > 0,05 
Từ kết quả ghi nhận ở bảng 6 nhận thấy, tỷ lệ 

vi khuẩn Streptococci hiện diện ở dịch âm hộ của 
heo nái là 36% cao hơn so với dịch mũi là 16%, tuy 
nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa về thống 
kê với P> 0,05. Dù vậy, với tỷ lệ dương tính với 

Streptoccocus từ dịch âm hộ của heo nái bị viêm 
khớp cao hơn gấp đôi so với từ dịch mũi, 36% so 
với 16% tương ứng và việc lấy mẫu dịch âm hộ ở 
heo nái bị viêm khớp thuận tiện hơn rất nhiều so 
với lấy mẫu dịch dịch mũi, mẫu dịch âm hộ từ heo 
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nái bị viêm khớp có lẽ là lựa chọn hợp lý trong việc 
kiểm tra sự lưu hành và nguy cơ gây bệnh của vi 

khuẩn Streptoccoci đối với cả heo nái và heo con. 

Bảng 7. Bảng phân bố mẫu dương tính với Streptococci trên heo con 
Dịch khớp Dịch mũi Máu P 

Số 
mẫu 

Dương 
tính 

Tỷ lệ 
dương 

tính (%) 

Số 
mẫu 

Dương 
tính 

Tỷ lệ 
dương 

tính (%) 

Số 
mẫu 

Dương 
tính 

Tỷ lệ 
dương 

tính (%) 
6 2 33 23 2 8,7 20 1 5,0 

 
P 

>0,05 

Bảng 7 cho thấy, tỷ lệ phân lập được vi khuẩn 
Streptococci từ dịch khớp ở heo con là 33,0% (2/6) 
cao hơn so với dịch mũi 8,7% (2/23) và từ máu là 
5,0% (1/20) và không có khác biệt thống kê về tỷ 
lệ phân lập được Streptococci từ 3 loại mẫu. Vi 
khuẩn Streptococci khi gây bệnh viêm khớp trên 
heo sẽ có thể xâm nhập vào khớp viêm và vào máu 
[13], [8]. Việc phân lập được vi khuẩn Streptococci 
từ dịch khớp viêm hoặc từ mẫu máu, theo đặc 
điểm gây bệnh của vi khuẩn có thể cho phép 
khẳng định nguyên nhân gây bệnh viêm khớp là 
do Streptococci. Tuy không có khác biệt thống kê 
về tỷ lệ phát hiện được Streptococci giữa 3 loại 
mẫu: Dịch khớp viêm, dịch mũi và máu heo bệnh, 
với tỷ lệ phát hiện Streptococci là 33% cao hơn 

nhiều so với dịch mũi và máu, sự thuận tiện trong 
lấy mẫu, cũng như dựa trên đặc điểm gây bệnh của 
vi khuẩn Streptococci, dịch khớp viêm có lẽ là lựa 
chọn phù hợp cho việc chẩn đoán nguyên nhân 
gây bệnh viêm khớp ở heo trong thực tế. 

3.3. Đánh giá khả năng mẫn cảm kháng sinh 
của vi khuẩn Streptococci phân lập 

Thực hiện kháng sinh đồ với các chủng vi 
khuẩn gây bệnh phân lập được là một trong các 
biện pháp cần thiết để có cơ sở cho việc sử dụng 
kháng sinh trong phòng và trị bệnh. Nghiên cứu 
đã tiến hành làm kháng sinh đồ với tất cả 18 gốc vi 
khuẩn Streptococci phân lập được, kết quả thử 
được thể hiện ở bảng 8. 

Bảng 8. Kết quả kháng sinh đồ của các gốc phân lập Streptococci trong nghiên cứu (n = 18) 
Mức độ nhạy cảm với kháng sinh 

Nhạy cảm Trung gian Đề kháng Kháng sinh 
n % n % n % 

Norfloxacin 16 88,89 2 11,11 0 0 
Gentamicin 0 0 10 55,55 8 44,45 
Cephalexin 17 94,44 1 1,06 0 0 
Ampicillin 16 88,89 2 11,11 0 0 
Doxycyclin 0 0 7 38,89 11 61,11 

Erythromycin 0 0 3 16,67 15 83,33 
Bactrim 2 11,11 11 61,11 5 27,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2. Kết quả kháng sinh đồ của vi khuẩn Streptococci trên môi trường thạch máu.  
Ghi chú: Ge: Gentamicin, Bt: Bactrim, Dx: Doxycycline, Am: Ampicillin, Er: Erythromycin, 

Nr: Norfloxacin, Cp: Cephalexin. 
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Kết quả kháng sinh đồ ở bảng 8 của các gốc 
phân lập Streptococci trong nghiên cứu cho thấy, 
vi khuẩn Streptococci phân lập được nhạy cảm cao 
nhất với kháng sinh cephalexin, chiếm tỷ lệ 
94,44%, sau đó là với ampicilin và norfloxacin đều 
là 88,89%; đặc biệt là không có gốc phân lập nào 
nhạy cảm với gentamicin, doxycyclin, 
erythromycin. Tình trạng vi khuẩn Streptococci 
gây bệnh viêm khớp ở heo đề kháng cao với 
tetracycline, có thể lên đến 100% cũng đã được ghi 
nhận bởi Unterweger và cs (2018) [7], Cucco và cs 
(2022) [9]. 

4. KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, bệnh viêm khớp 
do Streptococci xảy ra ở cả heo nái, heo con theo 
mẹ và sau cai sữa. Heo nái là nguồn mang trùng, 
bài thải và lây nhiễm Streptococci tại trại, với tỷ lệ 
heo nái bị viêm khớp dương tính với Streptococci 
khá cao (40%). Nguy cơ heo bị viêm khớp xuất 
hiện rất sớm, ngay trong tuần tuổi đầu tiên sau khi 
sinh và suốt trong giai đoạn theo mẹ (1 - 3 tuần 
tuổi) và cao nhất là ở heo 3 tuần tuổi. Để phân lập 
vi khuẩn Streptococci ở heo nái bị viêm khớp, dịch 
âm hộ là lựa chọn phù hợp và ở heo con theo mẹ, 
heo cai sữa sẽ là dịch khớp viêm. Nghiên cứu cũng 
cho thấy, các kháng sinh cephalecine, ampicilline, 
norfloxacine vẫn có thể được lựa chọn sử dụng để 
phòng và trị viêm khớp do Streptococci ở heo. 
Ngoài ra, để kiểm soát bệnh viêm khớp do 
Streptococci trên heo con cần có những đánh giá 
về các biện pháp hạn chế sự mang trùng, bài thải 
và lây nhiễm Streptococci từ heo nái.   
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ARTHIRIS IN SOWS, IN PIGLETS IN LACTATION AND POST WEANING PIGS RELATING TO 

Streptococci 
Nguyen Ngoc Hai1, Nguyen Van Luc2 

1Department of Infectious diseases and Public health, Faculty of Animal Sciences and Veterinary 
medicine, Nong Lam University - Ho Chi Minh city 

2Faculty of Animal Sciences and Veterinary medicine, Nong Lam University - Ho Chi Minh city  
Summary 

Streptococci is one of the important causes of arthritis in pigs, reducing reproductive performance, 
increasing the risk of culling and increasing morbidity and mortality in piglets. Research shows that 
Streptococci can cause arthritis in sows, suckling piglets and post-weaning pigs. The percentage of sows 
and piglets with Streptococci-positive arthritis was quite high, 40% and 21.74%, respectively. Streptococci 
was detected in the vaginal and nasal fluids of sows with arthritis in 36% and 16%, respectively, but there was 
no statistical difference (P > 0.05). Piglets are at risk of arthritis very early from 1 week of age and 
throughout the suckling period (1 - 3 weeks of age), and the highest is at 3 weeks of age with the rate of 
56.52%. The study also showed that Streptococci isolated in the study was highly sensitive to the antibiotics 
cephalexin (94.44%), ampicillin and norfloxacin (88.89%). The results of the study are the scientific basis for 
proving that sows are the carrier, source of shedding and transmission of Streptococci at the farm, and the 
piglets could be infected with Streptococci at very early stage in the lactation period.  
Keywords: Streptococci, pig, arthritis, antibiotic. 
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HIỆU QUẢ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VACXIN TỨ GIÁ 
PHÒNG BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÓ THƯƠNG HÀN, 

ĐÓNG DẤU, DỊCH TẢ LỢN 
Nguyễn Thị Thắm1, *, Trần Văn Trung1, Nguyễn Đức Tân1 

TÓM TẮT 
Vacxin tứ giá nhược độc đông khô phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, phó thương hàn, đóng dấu, dịch tả 
lợn lần đầu tiên được nghiên cứu thành công tại Phân viện Thú y miền Trung, đạt các chỉ tiêu thuần khiết, 
an toàn và hiệu lực theo tiêu chuẩn cơ sở và Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đối với từng thành phần kháng 
nguyên có trong vacxin. Vacxin được sản xuất dựa trên các vi khuẩn nhược độc: Pasteurella multocida 
chủng AvPs 3, Salmonella choleraesuis chủng W. Smith, Erysipelothrix rhusiopathiae chủng VR2 và vi rút 
dịch tả lợn chủng C nhược độc. Chỉ cần 1 mũi tiêm duy nhất có thể phòng được 4 bệnh. Kết quả nghiên cứu 
thực tế đã chứng minh rằng vacxin được sử dụng thích hợp cho lợn con từ 3 tuần tuổi. Hiệu quả đáp ứng 
miễn dịch của vacxin kéo dài trên 6 tháng sau tiêm phòng đối với từng loại kháng nguyên. Sản phẩm vacxin 
đa giá sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người chăn nuôi, giúp giảm stress cho đàn lợn, giảm chi phí tiêm 
phòng. 
Từ khóa: Vacxin đa giá, bệnh tụ huyết trùng lợn, bệnh phó thương hàn lợn, bệnh dịch tả lợn, bệnh đóng dấu 
lợn. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 
Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi 

nước ta ngày càng phát triển, đặc biệt là ngành 
chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, đi 
kèm với sự phát triển chăn nuôi thì tình hình dịch 
bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp gây 
thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Một trong 
những biện pháp kiểm soát dịch bệnh là thực hiện 
an toàn sinh học trong chăn nuôi và sử dụng các 
loại vacxin phòng bệnh. Công nghệ truyền thống 
được sử dụng hiệu quả nhiều năm gần đây là 
vacxin toàn khuẩn vô hoạt, hoặc vacxin sống 
nhược độc, tức sử dụng toàn bộ thành phẩm của vi 
rút hoặc vi khuẩn sau khi nuôi cấy để chế tạo 
vacxin. Ngoài ra, các nghiên cứu về vacxin tái tổ 
hợp, vacxin ADN… dựa trên lựa chọn các loại 
protein, gen chính có vai trò quyết định đến sự 
kích thích sinh kháng thể ở vật chủ để sản xuất 
vacxin đã mang lại hiệu quả phòng bệnh tốt. Các 
loại vacxin được lưu hành trên thị trường bao gồm 
vacxin đơn giá và vacxin đa giá. 

Các loại vacxin đơn giá có ưu điểm khả năng 
tạo được miễn dịch nhanh, hiệu giá bảo hộ cao và 
thường kéo dài hơn vacxin đa giá có chứa kháng 
nguyên tương ứng. Tuy nhiên, trong thực tế sản 

                                           
1 Phòng Kỹ thuật và Phát triển sản phẩm, Phân viện Thú y 
miền Trung 
 *Email:thamtb87@gmail.com 

xuất người chăn nuôi phải tốn rất nhiều công lao 
động, gây stress cho vật nuôi, tổng chi phí cho 
vacxin cao hơn,… dẫn đến giảm hiệu quả kinh tế 
trong chăn nuôi. Những đặc điểm trên được đặc 
biệt quan tâm trong chăn nuôi công nghiệp khi số 
lượng đàn gia súc, gia cầm lớn, sản lượng cao nên 
sự ổn định luôn được đặt lên hàng đầu. 

Để hạn chế nhược điểm trên của vacxin đơn 
giá, một số loại vacxin đa giá cho phòng bệnh gia 
súc và gia cầm đã được nghiên cứu, phát triển và 
sản xuất. Vacxin đa giá có những ưu thế vượt trội 
hơn hẳn vacxin đơn giá, như: Tiêm 1 mũi/1 loại 
vacxin có thể phòng được nhiều bệnh cho vật nuôi; 
giảm chi phí cho công lao động để tiêm phòng; 
hạn chế tác động đến vật nuôi. 

Những nghiên cứu gần đây ở trong nước đã 
tập trung vào phát triển các sản phẩm vacxin đa 
giá để đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành chăn 
nuôi công nghiệp. Tuy nhiên, để tạo ra vacxin đa 
giá cần nghiên cứa lựa chọn các loại kháng nguyên 
có thể phối hợp với nhau mà không làm giảm hiệu 
quả phòng bệnh chung cho tất cả các bệnh, tìm 
công thức phối trộn của các kháng nguyên đảm 
bảo kích thích hệ miễn dịch của cơ thể động vật 
sản sinh ra kháng thể đủ để chống lại tác nhân gây 
bệnh.  

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của ngành chăn 
nuôi lợn, Phân viện Thú y miền Trung đã tiến 
hành nghiên cứu thành công vacxin tứ giá nhược 
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độc đông khô phòng 4 bệnh trên lợn: Tụ huyết 
trùng (THT), phó thương hàn (PTH), đóng dấu 
lợn (ĐDL) và dịch tả lợn (DTL). Vacxin được sản 
xuất dựa trên các vi khuẩn nhược độc: Pasteurella 
multocida chủng AvPS3, Salmonella choleraesuis 
chủng W.Smith, Erysipelothrix rhusiopathiae 
chủng VR2 và vi rút dịch tả lợn chủng C nhược 
độc. Nghiên cứu này tiến hành xác định“Hiệu quả 
đáp ứng miễn dịch vacxin tứ giá phòng bệnh tụ 
huyết trùng, phó thương hàn, đóng dấu, dịch tả 
lợn”. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Nguyên liệu 
2.1.1. Giống vi sinh vật 
- Giống vi khuẩn và vi rút nhược độc dùng để 

sản xuất vacxin: Vi khuẩn Pasteurella multocida 
suiseptica chủng nhược độc AvPS3; vi khuẩn 
Salmonella choleraesuis chủng nhược độc 
W.Smith; vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae 
chủng nhược độc VR2; vi rút dịch tả lợn chủng C 
nhược độc. 

- Giống vi khuẩn và vi rút cường độc dùng để 
kiểm nghiệm vacxin: Vi khuẩn Pasteurella 
multocida suiseptica chủng cường độc Ps1; vi 
khuẩn Salmonella choleraesuis chủng cường độc 
S2; vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae chủng 
cường độc E.47; vi rút dịch tả lợn cường độc. 

Tất cả các giống vi khuẩn, vi rút trên đã được 
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y TWI thẩm 
định đạt tiêu chuẩn giống dùng cho sản xuất và 
kiểm nghiệm vacxin và hiện đang được lưu trữ tại 

Phòng Kỹ thuật và Phát triển sản phẩm, Phân viện 
Thú y miền Trung. 

2.1.2. Mẫu vacxin 
Vacxin tứ giá nhược độc đông khô: Lấy mẫu 3 

lô vacxin thử nghiệm, 10 chai/lô. 

2.1.3. Động vật thí nghiệm 
Lợn: khoẻ mạnh, âm tính với kháng thể THT, 

PTH, ĐDL và DTL. 

2.1.4. Thiết bị, dụng cụ, hóa chất 
- Hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 

17025: 2005; 

- Buồng cấy an toàn sinh học cấp II; 

- Thiết bị: Máy lắc, tủ ấm, tủ lạnh; 

- Dụng cụ: Micropipet, đĩa lồng, ống nghiệm, 
bình tam giác; 

- Môi trường: Thạch máu, thạch nấm; 

- Các kít chẩn đoán huyết thanh học phát hiện 
kháng thể THT, PTH, ĐDL và DTL.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp kiểm tra an toàn 
Tiêm bắp cho 5 lợn con tại các độ tuổi 3 tuần, 

4 tuần, 5 tuần và 6 tuần tuổi, mỗi con 10 liều vacxin 
ghi trên nhãn và 3 lợn đối chứng không tiêm 
vacxin. Theo dõi động vật trong vòng 14 ngày. 
Đánh giá kết quả theo QCVN 01-187: 
2018/BNNPTNT [1]. 

Bố trí thí nghiệm: 
Lô thí 

nghiệm 
Tuần tuổi lợn Chỉ tiêu Số lượng 

(con) 
Liều vacxin 

(liều) 
Đường tiêm 

An toàn 5 10 Bắp 1 3 tuần 
Đối chứng 3 -  

An toàn 5 10 Bắp 
2 4 tuần 

Đối chứng 3 -  
An toàn 5 10 Bắp 3 5 tuần 

Đối chứng 3 -  
An toàn 5 10 Bắp 4 6 tuần 

Đối chứng 3 -  
2.2.2. Phương pháp kiểm tra hiệu lực 
- Đối với thành phần THT 
Gây miễn dịch cho lợn con ở các độ tuổi 3 

tuần, 4 tuần, 5 tuần và 6 tuần tuổi. Mỗi độ tuổi tiêm 
cho 5 lợn, mỗi con 1 liều vacxin ghi trên nhãn và 3 

lợn đối chứng không tiêm vacxin. Sau 21 ngày gây 
miễn dịch, tất cả lợn miễn dịch và lợn đối chứng 
được thử thách với vi khuẩn THT lợn cường độc, 
chủng PS1, liều 1MLD. Theo dõi động vật trong 
vòng 10 ngày. 
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Kết quả hiệu lực vacxin đối với thành phần 
THT được đánh giá theo TCCS 02: 2019/IVRD [2].  

Bố trí thí nghiệm: 

Lô thí 
nghiệm 

Tuần tuổi 
lợn 

Chỉ tiêu Số lợn (con) Liều vacxin (liều) Đường tiêm 

Miễn dịch 5 1 Bắp 
1 3 tuần 

Đối chứng 3 - - 

Miễn dịch 5 1 Bắp 
2 4 tuần 

Đối chứng 3 - - 

Miễn dịch 5 1 Bắp 
3 5 tuần 

Đối chứng 3 - - 

Miễn dịch 5 1 Bắp 
4 6 tuần 

Đối chứng 3 - - 
- Đối với thành phần PTH 
Gây miễn dịch cho lợn con ở các độ tuổi 3 

tuần, 4 tuần, 5 tuần và 6 tuần tuổi. Mỗi độ tuổi tiêm 
cho 5 lợn, mỗi con 1 liều vacxin ghi trên nhãn và 3 
lợn đối chứng không tiêm vacxin. Sau 21 ngày gây 
miễn dịch, tất cả lợn miễn dịch và lợn đối chứng 

được thử thách với vi khuẩn PTH lợn cường độc, 
chủng S2, liều 1MLD. Theo dõi động vật trong 
vòng 10 ngày. 

Kết quả hiệu lực vacxin đối với thành phần 
PTH được đánh giá theo TCVN 8685-1: 2011 [3]. 

Bố trí thí nghiệm: 
Lô thí 

nghiệm 
Tuần tuổi lợn Chỉ tiêu Số lợn 

(con) 
Liều vacxin 

(liều) 
Đường tiêm 

Miễn dịch 5 1 Bắp 
1 3 tuần 

Đối chứng 3 - - 
Miễn dịch 5 1 Bắp 2 4 tuần 
Đối chứng 3 - - 
Miễn dịch 5 1 Bắp 3 5 tuần 
Đối chứng 3 - - 
Miễn dịch 5 1 Bắp 

4 6 tuần 
Đối chứng 3 - - 

- Đối với thành phần ĐDL 
Gây miễn dịch cho lợn con ở các độ tuổi 3 

tuần, 4 tuần, 5 tuần và 6 tuần tuổi. Mỗi độ tuổi tiêm 
cho 5 lợn, mỗi con 1 liều vacxin ghi trên nhãn và 3 
lợn đối chứng không tiêm vacxin. Sau 21 ngày gây 
miễn dịch, tất cả lợn miễn dịch và lợn đối chứng 

được thử thách với vi khuẩn ĐDL cường độc, 
chủng E.47, liều 1MLD. Theo dõi động vật trong 
vòng 10 ngày. 

Kết quả hiệu lực vacxin đối với thành phần 
ĐDL được đánh giá theo TCCS 02: 2019/IVRD [2]. 

Bố trí thí nghiệm: 
Lô thí 

nghiệm 
Tuần tuổi 

lợn 
Chỉ tiêu Số lợn 

(con) 
Liều vacxin 

(liều) 
Đường tiêm 

Miễn dịch 5 1 Bắp 1 3 tuần 
Đối chứng 3 - - 
Miễn dịch 5 1 Bắp 

2 4 tuần 
Đối chứng 3 - - 
Miễn dịch 5 1 Bắp 

3 5 tuần 
Đối chứng 3 - - 
Miễn dịch 5 1 Bắp 4 6 tuần 
Đối chứng 3 - - 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 203 

- Đối với thành phần DTL 
Gây miễn dịch cho lợn con ở các độ tuổi 3 

tuần, 4 tuần, 5 tuần và 6 tuần tuổi. Mỗi độ tuổi tiêm 
cho 5 lợn, mỗi con 1 liều vacxin ghi trên nhãn và 3 
lợn đối chứng không tiêm vacxin. Sau 2 tuần gây 
miễn dịch, tất cả lợn miễn dịch và lợn đối chứng 

được thử thách với virút DTL cường độc, liều 
1MLD. Theo dõi động vật trong vòng 14 ngày. 

Kết quả hiệu lực vacxin đối với thành phần 
DTL được đánh giá theo TCVN 8685-8: 2011 [4]. 

Bố trí thí nghiệm: 

Lô thí 
nghiệm 

Tuần tuổi 
lợn 

Chỉ tiêu 
Số lợn 
(con) 

Liều vacxin 
(liều) 

Đường tiêm 

Miễn dịch 5 1 Bắp 1 3 tuần 
Đối chứng 3 - - 
Miễn dịch 5 1 Bắp 2 4 tuần 
Đối chứng 3 - - 
Miễn dịch 5 1 Bắp 

3 5 tuần 
Đối chứng 3 - - 
Miễn dịch 5 1 Bắp 

4 6 tuần 
Đối chứng 3 - - 

2.2.3. Phương pháp xác định độ dài miễn dịch 
của vacxin tứ giá 

Tiến hành tiêm miễn dịch vacxin tứ giá cho 10 
lợn con 3 tuần tuổi, mỗi con 1 liều vacxin ghi trên 
nhãn theo đường tiêm bắp và 5 lợn đối chứng 
không tiêm vacxin. Sau khi tiêm vacxin, tại các 
thời điểm 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng lấy máu 

kiểm tra hiệu giá kháng thể đối với từng thành 
phần kháng nguyên có trong vacxin bằng phương 
pháp ELISA sử dụng bộ kít thương mại theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất. Đánh giá hiệu giá 
kháng thể dương tính với từng loại kháng nguyên 
sau khi tiêm vacxin đạt ≥4log2. 

Bố trí thí nghiệm: 
Lô thí nghiệm Số lợn (con) Liều vacxin (liều) Đường tiêm 

Miễn dịch 10 1 Bắp 
Đối chứng 5 - - 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả xác định độ tuổi thích hợp của lợn 

để tiêm phòng vacxin tứ giá THT, PTH, ĐDL, DTL  

3.1.1. Đánh giá an toàn vacxin trên lợn 
Kết quả đánh giá an toàn của vacxin tứ giá 

trên lợn ở các độ tuổi được thể hiện ở bảng 1. 
Bảng 1. Kết quả theo dõi lợn tiêm an toàn ở các độ tuổi 

Lô thí 
nghiệm 

Tuần tuổi 
lợn Chỉ tiêu 

Số lượng 
(con) Kết quả sau tiêm vacxin 14 ngày 

An toàn 5 Lợn khỏe mạnh và phát triển bình thường 1 3 tuần 
Đối chứng 3 Lợn khỏe mạnh và phát triển bình thường 

An toàn 5 Lợn khỏe mạnh và phát triển bình thường 2 4 tuần 
Đối chứng 3 Lợn khỏe mạnh và phát triển bình thường 

An toàn 5 Lợn khỏe mạnh và phát triển bình thường 
3 5 tuần 

Đối chứng 3 Lợn khỏe mạnh và phát triển bình thường 
An toàn 5 Lợn khỏe mạnh và phát triển bình thường 

4 6 tuần 
Đối chứng 3 Lợn khỏe mạnh và phát triển bình thường 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, sau 14 ngày tiêm 
an toàn vacxin tứ giá, lợn ở các độ tuổi 3 tuần, 4 
tuần, 5 tuần, 6 tuần tuổi so sánh với lợn đối chứng 
đều khoẻ mạnh và phát triển bình thường. Căn cứ 
theo QCVN 01-187: 2018/BNNPTNT [1], vacxin tứ 
giá đạt chỉ tiêu an toàn trên lợn từ 3 tuần tuổi. 

3.1.2. Đánh giá hiệu lực vacxin tứ giá trên lợn 
3.1.2.1. Đánh giá hiệu lực của vacxin tứ giá đối 

với thành phần kháng nguyên THT 
Kết quả đánh giá hiệu lực của vacxin tứ giá 

trên lợn ở các độ tuổi đối với thành phần THT 
được thể hiện ở bảng 2. 
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Bảng 2. Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch của vacxin tứ giá đối với thành phần THT lợn 

Lô thí 
nghiệm 

Tuần tuổi 
lợn 

Chỉ tiêu 
Số 

lượng 
(con) 

Liều công 
cường độc 

Kết quả công 
cường độc 

(sống/tiêm) 

Tỷ lệ bảo hộ 
(%) 

Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 1 3 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 

2 4 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 

3 5 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 4 6 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 

Bảng 2 cho thấy, tất cả lợn miễn dịch ở các độ 
tuổi kiểm tra đều được bảo hộ 100% đối với thành 
phần THT, lợn đối chứng chết 100%. Kết quả 
nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của 
Nguyễn Tuấn Hùng và cs (2018) [5], khi đánh giá 
hiệu lực của vacxin vô hoạt THT-PTH đối với 
thành phần THT trên lợn. Konopatkin và cs (1973) 
[6] đã chứng minh rằng lợn được tiêm các loại 
vacxin đa giá bất hoạt hoặc vacxin sống được kết 
hợp bởi các loại vi khuẩn như sau: (a) DTL và 
ĐDL, (b) DTL và Samonella, (c) DTL, THT, PTH, 

ĐDL, hoặc vacxin sống sử dụng các chủng vi rút 
DTL, vi khuẩn gây bệnh ĐDL, PTH dùng chung 
với vacxin nhũ dầu phòng bệnh THT trong 1 mũi 
tiêm. Lợn con từ 10 - 15 ngày tuổi, sau khi được 
tiêm vacxin có khả năng sinh đáp ứng miễn dịch 
tốt với các bệnh THT, PTH, ĐDL và DTL. 

3.1.2.2. Đánh giá hiệu lực của vacxin tứ giá đối 
với thành phần kháng nguyên PTH 

Kết quả đánh giá hiệu lực của vacxin tứ giá 
trên lợn ở các độ tuổi đối với thành phần PTH 
được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch của vacxin tứ giá đối với thành phần PTH lợn 

Lô thí 
nghiệm 

Tuần tuổi 
lợn 

Chỉ tiêu 
Số 

lượng 
(con) 

Liều công 
cường độc 

Kết quả công 
cường độc 

(sống/tiêm) 

Tỷ lệ bảo hộ 
(%) 

Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 1 3 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 2 4 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 

3 5 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 4 6 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 

Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch bằng 
phương pháp công cường độc đối với thành phần 
PTH ở bảng 3 cho thấy, tất cả lợn miễn dịch ở các 
độ tuổi kiểm tra đều được bảo hộ 100%, lợn đối 
chứng chết 100%. Kết quả đánh giá hiệu lực của 
vacxin tứ giá đối với thành phần PTH tương tự kết 
quả của Hana và cs (1979) [7], khi đánh giá hiệu 
quả của vacxin sống nhược độc sử dụng vi khuẩn 
Salmonella choleraesuis chủng nhược độc W. 
Smith bằng phương pháp công cường độc. Kết quả 
tất cả 20 lợn đối chứng có triệu trứng lâm sàng 

điển hình sau 8 ngày. Trong đó, có 3 lợn đối chứng 
chết sau ngày thứ 8, số lợn đối chứng còn lại 
chuyển sang thể bệnh mãn tính. Lợn miễn dịch 
sau 24 giờ có dấu hiệu sốt nhẹ, sau đó lợn miễn 
dịch ăn uống lại bình thường và phát triển khỏe 
mạnh. Nghiên cứu của Baskeville và Dow (1973) 
[8] gây miễn dịch cho lợn bằng vacxin nhược độc 
đông khô, sau 21 ngày, nhóm lợn miễn dịch và 
nhóm lợn đối chứng sau khi thử thách bằng chủng 
vi khuẩn PTH cường độc. Sau khi thử thách 24 giờ, 
nhóm lợn đối chứng xuất hiện nhiều triệu chứng 
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bệnh tích điển hình, nhanh hơn so với thí nghiệm 
của Hana và cs (1979) [7]. Trong khi đó, nhóm lợn 
miễn dịch khỏe mạnh, phát triển bình thường. 
Điều này đã được giải thích bởi liều công của 
Baskeville và Dow (1973) [8] sử dụng là 109 

cfu/con, cao hơn của Hana và cs (1979) [7] là 
2x107 cfu/con, hoặc có thể giải thích là do chủng 
vi khuẩn PTH cường độc được sử dụng để thử 
thách có độc lực khác nhau. Từ những kết quả 
trên cho thấy, vacxin phòng bệnh PTH trên lợn 
được sản xuất từ các chủng vi khuẩn PTH lợn 
nhược độc có hiệu quả đáp ứng miễn dịch tốt. So 

sánh với kết quả nghiên cứu này, tại liều công 3 x 
109 vi khuẩn PTH cường độc/lợn, tỷ lệ bảo hộ của 
lợn sau khi được tiêm phòng vacxin tứ giá là 100%. 
Điều này chứng tỏ các loại vacxin nhược độc đông 
khô sản xuất từ chủng vi khuẩn PTH lợn nhược 
độc của Phân viện Thú y miền Trung có hiệu quả 
đáp ứng miễn dịch rất tốt.  

3.1.2.3. Đánh giá hiệu lực của vacxin tứ giá đối 
với thành phần kháng nguyên ĐDL 

Kết quả đánh giá hiệu lực của vacxin tứ giá 
trên lợn ở các độ tuổi đối với thành phần ĐDL 
được thể hiện ở bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch của vacxin tứ giá đối với thành phần ĐDL  

Lô thí 
nghiệm 

Tuần tuổi 
lợn 

Chỉ tiêu 
Số 

lượng 
(con) 

Liều công 
cường độc 

Kết quả công 
cường độc 

(sống/tiêm) 

Tỷ lệ bảo hộ 
(%) 

Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 1 3 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 

2 4 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 3 5 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 4 6 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 

Bảng 4 cho thấy, tất cả lợn miễn dịch ở các độ 
tuổi kiểm tra đều được bảo hộ 100% đối với thành 
phần ĐDL, lợn đối chứng chết 100%. Konyaev và 
cs (1980) [9] tiến hành so sánh các loại vacxin 
phòng bệnh ĐDL, đã tiến hành thử nghiệm trên 
500 con lợn từ 10 đến 14 tuần tuổi, được gây miễn 
dịch bằng 3 loại vacxin gồm vacxin vô hoạt, vacxin 
sống nhược độc chủng Vr2 và vacxin vô hoạt sử 
dụng chất bổ trợ keo phèn. Kết quả cho thấy, 
vacxin sống nhược độc chủng Vr2 có hiệu quả 
phòng bệnh ĐDL tốt hơn các loại vacxin vô hoạt. 
Tương tự, Chen và cs (1998) [10] sau khi thực hiện 
các thí nghiệm so sánh cũng đưa ra nhận định 
rằng, những con lợn được gây miễn dịch bằng 
vacxin sống nhược độc cho kết quả bảo hộ tốt hơn 
những con lợn được gây miễn dịch bằng vacxin vô 
hoạt. Dựa vào những kết quả nghiên cứu này, đã 
nhận định vacxin sống nhược độc với các ưu điểm 
của mình vẫn đang là lựa chọn tốt nhất cho các 

nghiên cứu về phòng bệnh trên lợn nói chung và 
bệnh ĐDL nói riêng. 

3.1.2.4. Đánh giá hiệu lực của vacxin tứ giá đối 
với thành phần kháng nguyên DTL 

Kết quả đánh giá hiệu lực của vacxin tứ giá 
trên lợn ở các độ tuổi đối với thành phần DTL được 
thể hiện ở bảng 5. 

Bảng 5 cho thấy, tất cả lợn miễn dịch ở các 
độ tuổi kiểm tra đều được bảo hộ 100% đối với 
thành phần DTL, lợn đối chứng chết 100%. Kết quả 
nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu 
của De Smit và cs (2000) [11], khi tiến hành đánh 
giá hiệu lực trên lợn đối với vacxin DTL nhược độc 
chủng C bằng phương pháp công cường độc. Kết 
quả cho thấy, lợn đối chứng sau 10 ngày thử thách 
với vi rút DTL cường độc xuất hiện các triệu chứng 
lâm sàng của bệnh DTL cấp tính (chán ăn, mệt 
mỏi, sốt, giảm bạch cầu và tiểu cầu…), trong khi 
đó lợn miễn dịch không xuất hiện triệu chứng sốt, 
phát triển khỏe mạnh bình thường. 
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Bảng 5. Kết quả đánh giá đáp ứng miễn dịch của vacxin tứ giá đối với thành phần DTL lợn 

Lô thí 
nghiệm 

Tuần tuổi 
lợn 

Chỉ tiêu Số lượng 
(con) 

Liều công 
cường độc 

Kết quả công 
cường độc 

(sống/tiêm) 

Tỷ lệ bảo hộ 
(%) 

Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 
1 3 tuần 

Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 

2 4 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 

3 5 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 
Miễn dịch 5 1MLD 5/5 100 

4 6 tuần 
Đối chứng 3 1MLD 0/3 0 

Trong sản xuất vacxin đa giá bao giờ cũng có 
tính cạnh tranh miễn dịch của từng loại kháng 
nguyên. Một trong những tiêu chí quyết định 
trong sản xuất vacxin đa giá là tìm các loại kháng 
nguyên có thể phối hợp với nhau mà không làm 
giảm hiệu quả phòng bệnh chung cho tất cả các 
bệnh và tìm công thức phối trộn của các kháng 
nguyên đảm bảo kích thích hệ miễn dịch của cơ 
thể động vật sản sinh ra kháng thể đủ để chống lại 
tác nhân gây bệnh. Kết quả nghiên cứu này đã 
chứng minh rằng, vacxin tứ giá nhược độc THT, 
PTH, ĐDL, DTL đã đảm bảo được tính kích thích 
sinh miễn dịch đối với cả 4 thành phần kháng 
nguyên có trong vacxin.  

Từ các kết quả đánh giá chỉ tiêu an toàn và 
hiệu quả đáp ứng miễn dịch của vacxin tứ giá đối 
với từng thành phần kháng nguyên có trong 
vacxin tại các độ tuổi 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần, 6 tuần 
có thể thấy độ tuổi thích hợp nhất để tiêm phòng 
vacxin tứ giá cho lợn là 3 tuần tuổi.  

3.2. Kết quả kiểm tra độ dài đáp ứng miễn dịch 
của vacxin tứ giá trên lợn  

Để tìm được liệu trình sử dụng thích hợp của 
vacxin tứ giá nhược độc đông khô phòng bệnh 
THT, PTH, ĐDL và DTL, đã khảo sát độ dài miễn 
dịch của sản phẩm thông qua đánh giá hiệu giá 
kháng thể kháng THT, PTH, ĐDL và DTL trong 
huyết thanh lợn. Kết quả được thể hiện ở bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả ELISA phát hiện kháng thể trên lợn sau khi tiêm vacxin tứ giá 
Kết quả phát hiện kháng thể theo thời gian 

1 tháng 3 tháng 6 tháng Thành 
phần 

Chỉ 
tiêu 

Số lợn 
(con) Dương 

tính 

Hiệu giá 
kháng thể 
trung bình  

Dương 
tính 

Hiệu giá 
kháng thể 
trung bình  

Dương 
tính 

Hiệu giá 
kháng thể 
trung bình  

MD 10 10/10 10 log2 10/10 9 log2 10/10 7 log2 THT 
ĐC 5 0/5 Âm tính 0/5 Âm tính 0/5 Âm tính 
MD 10 10/10 11 log2 10/10 9 log2 10/10 6 log2 PTH 
ĐC 5 0/5 Âm tính 0/5 Âm tính 0/5 Âm tính 
MD 10 10/10 10 log2 10/10 9 log2 10/10 7 log2 ĐDL 
ĐC 5 0/5 Âm tính 0/5 Âm tính 0/5 Âm tính 
MD 10 10/10 11 log2 10/10 9 log2 10/10 7 log2 DTL 
ĐC 5 0/5 Âm tính 0/5 Âm tính 0/5 Âm tính 

Ghi chú: MD: Miễn dịch, ĐC: Đối chứng. 
Kết quả kiểm tra độ dài đáp ứng miễn dịch của 

vacxin tứ giá trên bản động vật (lợn) được trình 
bày ở bảng 6. Vacxin đều đạt hiệu lực trên lợn với 
4 thành phần THT, PTH, ĐDL và DTL đến 6 tháng 

sau tiêm phòng. Kết quả nghiên cứu này cũng phù 
hợp với kết quả nghiên cứu của Graham SP và cs 
(2012) [12], khi tiến hành đánh giá về độ dài miễn 
dịch của vacxin nhược độc dịch tả lợn chủng C, 
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vacxin có khả năng bảo hộ lợn từ 6 - 11 tháng. 
Nghiên cứu khác của Jungk NK và cs (1957) [13, 
14] về thời gian miễn dịch của vacxin ĐDL nhũ 
dầu trên lợn sơ sinh và lợn cai sữa cũng có khả 
năng kéo dài miễn dịch ít nhất 7 - 8 tháng.  

Từ kết quả thu được, có thể thấy vacxin tứ giá 
có khả năng bảo hộ lợn đến 6 tháng đối với các 
thành phần THT, PTH, ĐDL và DTL chỉ trong 1 
mũi tiêm. Như vậy, đối với lợn khai thác thịt chỉ 
cần tiêm vacxin theo hướng dẫn.  

Kết quả nghiên cứu về các chỉ tiêu an toàn và 
đáp ứng miễn dịch, độ dài đáp ứng miễn dịch của 
vacxin tứ giá nhược độc đông khô phòng bệnh 
THT, PTH, ĐDL, DTL phù hợp với kết quả 
nghiên cứu trước đây về các sản phẩm vacxin 
nhược độc đông khô THT-PTH, vacxin THT - 
ĐDL, vacxin DTL, vacxin tam liên THT-PTH-
DTL hiện đã được cấp phép lưu hành. Sản phẩm 
vacxin tứ giá có ưu điểm vượt trội, 1 mũi tiêm có 
thể phòng 4 bệnh đỏ truyền nhiễm nguy hiểm 
trên lợn, tiết kiệm chi phí tiêm phòng, mang lại 
lợi ích kinh tế cao cho người chăn nuôi. 

4. KẾT LUẬN  
Vacxin tứ giá đạt chỉ tiêu an toàn trên lợn từ 3 

tuần tuổi theo QCVN 01-187: 2018/BNNPTNT. 
Vacxin tứ giá đạt chỉ tiêu hiệu lực trên lợn từ 3 

tuần tuổi đối với các thành phần kháng nguyên 
THT, PTH, ĐDL và DTL theo Tiêu chuẩn cơ sở 
(TCCS) và Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) quy định 
đối với từng thành phần có trong vacxin. 

Vacxin tứ giá có độ dài miễn dịch đến 6 tháng 
trên lợn 3 tuần tuổi đối với từng thành phần kháng 
nguyên THT, PTH, ĐDL và DTL. 
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EVALUATION OF IMMUSE RESPONSE STIMULATED BY QUARDRIVALENT VACCINE AGAINST 

PASTEURELLOSIS, SALMOLNELOSIS, ERYSIPELAS AND CLASSICAL SWINE FEVER IN PIGS 
Nguyen Thi Tham1, Tran Van Trung1, Nguyen Duc Tan1 

1Department of Technology and Product Development, Insititute of  
Veterinary Research and Development of Central Vietnam 
Summary 

The Institute of Veterinary Research and Development of Central Vietnam has successfully developed a 
quadrivalent vaccine against pasteurellosis, salmolnelosis, erysipelas and classical swine fever in pigs that 
has met the purification, safety and efficacy standards based on Vietnamese standards and basic standards. 
Vaccines are produced based on attenuated bacteria: Pasteurella multocida strain AvPs 3, Salmonella 
choleraesuis strain W. Smith, Erysipelothrix rhusiopathiae strain VR2 and attenuated swine fever virus 
strain C. This vaccine can prevent four diseases in a single injection. As a result of practical studies, the 
vaccine can be used on piglets from 3 weeks of age. The effectiveness of the immune response persists over 
6 months after vaccination for each vaccine antigen. Upon commercialization, the completed product will 
provide farmers with a number of economic benefits, helping to reduce stress for pigs and vaccination 
costs. 
Keywords: Quadrivalent vaccine, swine Pasteurellosis, swine Samonellosis, swine Erysipelas, swine Fever. 
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KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Escherichia coli  
PHÂN LẬP TỪ PHÂN LỢN BỊ TIÊU CHẢY CỦA CITROCIN 

Nguyễn Đức Điện 1, *, Nguyễn Văn Thái1, Lê Văn Khoa2 

 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) phân lập từ phân lợn bị tiêu 
chảy của Citrocin. Thí nghiệm đánh giá nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) cho thấy, MIC đối với 3 chủng thực 
địa là 12,5 µg/ml và của chủng ATCC2592 là 25 µg/ml. Ở các mức pH từ 2 - 9, vòng vô khuẩn của chủng 
ATCC 25922 dao động từ 20,3 - 21,3 mm, của 3 chủng thực địa dao động từ 22,0 - 23,7 mm. Ở các mức nhiệt 
độ từ 25 - 120oC, vòng vô khuẩn của E. coli ATCC 25922 từ 21 - 21,7  mm và của 3 chủng thực địa là từ 21,3 - 
23 mm. Kết quả cho thấy, Citrocin có tác dụng ức chế tốt các chủng E. coli gây tiêu chảy ở lợn ở các điều 
kiện nhiệt độ và pH khác nhau. 
Từ khoá: Peptide kháng khuẩn, Citrocin, Citrobacter braakii, E. coli.   

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 
Thuốc kháng sinh đã được sử dụng trong 

ngành chăn nuôi lợn hơn 50 năm để cải thiện tốc 
độ tăng trưởng và ngăn ngừa các bệnh truyền 
nhiễm. Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh đã và 
đang gây ra nhiều vấn đề như xuất hiện vi khuẩn 
kháng kháng sinh và khả năng tạo ra dư lượng 
thuốc trong các sản phẩm thịt [1]. Do đó, nhiều 
nghiên cứu đã và đang tập trung vào việc phát 
triển các giải pháp thay thế kháng sinh để duy trì 
năng suất và sức khỏe của lợn [2]. 

Các peptide kháng khuẩn (Antimicrobial 
peptides - AMPs) là một trong những lựa chọn 
được nghiên cứu rộng rãi nhất để thay thế cho các 
loại thuốc kháng sinh thông thường. AMPs có tính 
chất như một kháng sinh phổ rộng, mạnh đã được 
chứng minh là có thể tiêu diệt vi khuẩn gram âm 
và gram dương, Mycobacteria, vi rút, nấm và thậm 
chí cả tế bào ung thư… nhưng không gây hại lên 
tế bào của động vật. Trong những năm gần đây, 
các nghiên cứu về AMPs và các ứng dụng của 
chúng được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm ở 
các lĩnh vực khoa học nông nghiệp, sinh học, y 
học, sinh lý học cũng như có tiềm năng ứng dụng 
trong y học, chăn nuôi, thú y và công nghiệp thực 
phẩm [2].  

Thử nghiệm AMPs thay thế kháng sinh 
avilamycin trong thức ăn cho lợn con cai sữa. Kết 
quả sau 28 ngày, hiệu suất, khả năng tiêu hóa chất 

                                           
1 Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên 
2 Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng Ánh Dương Khang 
*Email: nddien@ttn.edu.vn 

dinh dưỡng, hình thái ruột có cải thiện và đồng 
thời vi khuẩn gây bệnh giảm đáng kể [3]. Kết quả 
thử nghiệm trên lợn thịt cho thấy, AMPs làm tăng 
khối lượng lúc xuất chuồng lên 13,3% [2]. 

Citrocin là peptide kháng khuẩn hình dây 
xoắn (antimicrobial lasso peptide) có độ dài 19 axit 
amin được chiết xuất từ vi khuẩn Citrobacter 
pasteurii và Citrobacter braakii. Citrocin đã được 
chứng minh có khả năng chống lại vi khuẩn E. coli, 
đặc biệt là chủng E. coli gây xuất huyết đường tiêu 
hoá [4]. 

Cho đến nay, tại Việt Nam, các nghiên cứu về 
AMPs nói chung và Citrocin nói riêng còn rất hạn 
chế. Do đó, nghiên cứu này nhằm đánh giá khả 
năng ức chế vi khuẩn E. coli phân lập từ phân lợn 
bị tiêu chảy của Citrocin với điều kiện nhiệt độ và 
pH khác nhau. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 
- Citrocin tách chiết từ vi khuẩn Citrobacter 

braakii, hàm lượng Citrocin trong sản phẩm là 5%, 
còn lại là chất đệm. Sản phẩm được sản xuất bởi 
Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Bắc Kinh (tên 
thương mại là Halor Tid); các chủng vi khuẩn: E. 
coli ATCC 25922; ba chủng E. coli độc lực được 
phân lập trên lợn tiêu chảy (Mẫu vi khuẩn được 
phân lập và lưu giữ tại Phòng thí nghiệm Vi sinh, 
Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây 
Nguyên, ba chủng vi khuẩn ký hiệu là: E. coli 
chủng 1, E. coli chủng 2, và E. coli chủng 3); môi 
trường nuôi cấy Luria Bertani Broth (LB). 

- Xác định hàm lượng ức chế tối thiểu (MIC) 
của Citrocin đối với E. coli. 
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- Đánh giá khả năng ức chế E. coli của 
Citrocin ở các điều kiện pH, nhiệt độ khác nhau. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Xác định MIC của Citrocin đối với các 

chủng vi khuẩn E. coli 
Sử dụng phương pháp thường quy trong 

Phòng thí nghiệm Vi sinh, Khoa Chăn nuôi Thú y, 
Trường Đại học Tây Nguyên. Phương pháp được 
mô tả cụ thể như sau: 

Nuôi cấy vi khuẩn 
Các chủng vi khuẩn E. coli thử nghiệm đầu 

tiên được cấy trên đĩa LB và nuôi cấy ở 35 - 37°C 
trong 16 - 24 giờ. Một khuẩn lạc duy nhất trên đĩa 
được chọn và cấy vào 50 ml môi trường lỏng LB vô 
trùng và nuôi cấy trên máy lắc (tốc độ quay 200 
vòng/phút) ở nhiệt độ nuôi cấy 37℃ trong 10 - 12 
giờ. Dung dịch vi khuẩn nuôi cấy được pha loãng 
trong dung dịch nước muối sinh lý của 0,090 - 0,10 
(OD600) để sử dụng. 

Chuẩn bị dung dịch thử 
Chuẩn bị 800 ml môi trường lỏng LB. Cân 

5,120 g sản phẩm Citrocin và hòa tan trong 100 ml 
môi trường LB (siêu âm cho đến khi hòa tan hoàn 
toàn). Chuyển dung dịch vào ống ly tâm và ly tâm 
với tốc độ 5.000 – 10.000 vòng/phút trong 5 phút. 
Phần nổi phía trên đã ly tâm được chuyển sang 
bình tam giác (250 ml) số 1. Lấy 12 bình tam giác, 
thêm vào mỗi bình 50 ml môi trường nuôi cấy lỏng 
LB, đánh số thứ tự 2, 3, … 13. 

Chuyển 50 ml từ bình số 1 sang bình thứ 2 và 
lắc đều; sau đó chuyển 50 ml từ bình thứ 2 sang 
bình thứ 3, lắc đều, chuyển 50 ml từ bình thứ 3 
sang bình thứ 4, … cho đến bình thứ 13. 

Lấy mỗi bình 10 ml cho vào ống nghiệm. Nối 
hai ống nghiệm vào mỗi lọ và đánh dấu 1 - 1, 1 - 2, 
2 - 1, 2 - 2 .... 13 - 1, 13 - 2. Cắm ống nghiệm đã 
chuẩn bị sẵn, khử trùng ở nhiệt độ 121°C trong 15 
phút, để nguội đến nhiệt độ phòng trước khi sử 
dụng. Thời gian bảo quản sau khi tiệt trùng không 
quá 6 giờ. 

Cấy 100 µL dung dịch vi khuẩn đã pha loãng 
(1% thể tích cấy) vào mỗi ống nghiệm. 

Xác định kết quả 
Nuôi cấy trên máy lắc ở nhiệt độ 37℃, tốc độ 

quay 170 vòng/phút, sau 4 - 5 giờ, mức MIC được 
xác định khi quan sát ống không có màu đục ở 
nồng độ thấp nhất. 

Mỗi chủng vi khuẩn được tiến hành lặp lại 3 
lần. 

2.2.2. Đánh giá khả năng ức chế các chủng vi 
khuẩn E. coli của Citrocin ở các điều kiện pH và 
nhiệt độ khác nhau 

Sử dụng phương pháp thường quy trong 
Phòng thí nghiệm Vi sinh, Khoa Chăn nuôi Thú y, 
Trường Đại học Tây Nguyên. Phương pháp được 
mô tả cụ thể như sau: 

Chuẩn bị dung dịch vi khuẩn 
Vi khuẩn được nuôi cấy ở mục 2.3.1 sau đó lấy 

pha loãng và đo ở máy đo quang phổ với bước 
sóng 600 nm để đo giá trị độ hấp thụ đến 2,0. Nếu 
giá trị độ hấp thụ cao hơn giá trị độ hấp thụ thì giá 
trị độ hấp thụ của dung dịch vi khuẩn thử nghiệm 
có thể được điều chỉnh về 2,0 với môi trường nuôi 
cấy.  

Chuẩn bị đĩa thạch 
Đặt môi trường LB đã khử trùng ở khoảng 

60℃ và đổ các đĩa nuôi cấy ra. Đổ khoảng 15 - 20 
ml vào mỗi đĩa nuôi cấy. Sau khi đổ xong, đặt nằm 
ngang để đông đặc trên bàn ngang. 

Chuẩn bị mẫu 
Cân chính xác 5,00 g sản phẩm Citrocin, thêm 

45,00 g nước đã khử trùng và hòa tan mẫu trong bể 
nước làm sạch bằng sóng siêu âm ở 40℃ trong 15 
phút. Một lượng thích hợp của dung dịch trên 
được hấp thụ trong ống ly tâm, ly tâm ở tốc độ 
10.000 vòng/phút trong 5 phút và phần nổi phía 
được sử dụng làm dung dịch mẫu. 

Mẫu thử đã chuẩn bị vào nồi khử trùng và đun 
ở nhiệt độ 25℃, 35℃ ... 95℃, 100℃, 120℃ trong 
60 phút. Đánh dấu để dùng làm mẫu thử nghiệm 
pH. 

Mẫu thử sau khi đã hoà tan cho khử trùng ở 
nhiệt độ 120oC trong 60 phút sau đó chuẩn độ pH 
bằng bằng axit clohydric và dung dịch natri 
hydroxit đến 2,0, 3,0…9,0. 

Cấy vi khuẩn thử nghiệm 
Dùng súng pipet lấy 0,1 - 0,2 ml huyền phù vi 

khuẩn ở bước 1.2, chuyển vào đĩa cấy thạch dinh 
dưỡng đã đổ, dùng que phủ dàn đều (không làm 
xước môi trường nuôi cấy khi tráng) và đậy nắp đĩa 
nuôi cấy lại. 

Bổ sung mẫu thử nghiệm 
Sử dụng dùi đã khử trùng để khoan các lỗ trên 

đĩa nuôi cấy và khoảng cách giữa tâm của mỗi lỗ 
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tối thiểu là 25 mm. Dùng pipet siêu nhỏ để hút 
lượng thích hợp dung dịch chứa Citrocin vào lỗ 
thạch (đổ đầy dung dịch vào lỗ; quá trình thêm 
mẫu diễn ra đồng đều và chậm để tránh dung dịch 
thử bắn ra ngoài lỗ). Đảm bảo lượng mẫu như 
nhau trong mỗi lỗ, đậy đĩa nuôi cấy và nuôi cấy ở 
vị trí thẳng đứng. 

Xác định kết quả 

Sau 16 - 20 giờ ủ trong tủ ấm 37℃, sử dụng 
thước kẹp để đo đường kính vòng vô khuẩn. 

- Số liệu được tổng hợp và phân tích bằng 
phương pháp thống kê mô tả trên phần mềm Excel 
2016. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Xác định MIC của Citrocin đối với các 

chủng vi khuẩn E. coli 
Bảng 1. MIC của Citrocin đối với các chủng vi khuẩn E. coli (µg/ml) 

Chủng Lần 1 Lần 2 Lần 3 
E. coli ATCC 25922 25,0 25,0 25,0 

E. coli chủng 1 12,5 12,5 12,5 
E. coli chủng 2 12,5 12,5 12,5 
E. coli chủng 3 12,5 12,5 12,5 

Kết quả xác định MIC của Citrocin đối với các 
chủng vi khuẩn E. coli ở bảng 1 cho thấy, tại các 
đợt thử nghiệm MIC của E. coli ATCC 25922 đều 
là 25,0 µg/ml. Ở cả 3 chủng thực địa đều cho các 
giá trị MIC sau 3 lần thử nghiệm là 12,5 µg/ml. 
Kết quả này cho thấy, mức MIC mà Citrocin ức 
chế vi khuẩn E. coli gây bệnh thấp, chứng tỏ hoạt 
chất này có tác dụng tốt nhằm tiêu diệt E. coli gây 
bệnh tiêu chảy ở lợn. Cheung-Lee và cs (2019) [4] 
cũng cho rằng, Citrocin được tách chiết từ 
Citrobacter braakii có khả năng ức chế vi khuẩn E. 
coli, Salmonella, Citrobacter, Pseudomonas. Tuy 
nhiên, khả năng ức chế tốt nhất là đối với E. coli 
(EHEC) O157:H7 TUV93-0 gây bệnh xuất huyết 
ruột với MIC là 16 µl. 

Hoạt tính kháng khuẩn của AMPs nói chung và 
Citrocin nói riêng được Guilhelmelli và cs (2013) [5] 
giải thích bởi 2 tính chất: Thứ nhất là AMPs, có hoạt 
tính màng: Các AMPs chèn trực tiếp vào lõi lipid của 
màng đích để tạo thành các lỗ xuyên màng tạo thành 
các kênh kênh để rò rỉ các ion và có thể là các phân 
tử lớn hơn qua màng. Thứ 2 là AMPs, có hoạt tính 
nội bào bằng cách xâm nhập trực tiếp vào trong tế 
bào vi sinh vật, từ đó ngăn cản sự tổng hợp ADN và 
protein. 

3.2. Đánh giá khả năng ức chế các chủng vi 
khuẩn E. coli của Citrocin ở các điều kiện pH và 
nhiệt độ khác nhau 

 
Hình 1. Khả năng ức chế các chủng vi khuẩn E. coli của Citrocin với các mức pH khác nhau 

p
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Trong đường tiêu hoá của vật nuôi giá trị pH 
thường rất thấp, có thể giảm xuống từ 2 - 3. Do đó, 
cần đánh giá khả năng kháng khuẩn của Citrocin 
khi ở các điều kiện pH khác nhau để xem tính ổn 
định. Kết quả ở hình 1 cho thấy, các mức pH khác 
nhau từ 2, 3, 4 …9, khả năng ức chế các chủng vi 
khuẩn E. coli tương đối ổn định, kích thước vòng 
vô khuẩn của E. coli ATCC 25922 dao động từ 20,3 
- 21,3 mm; ở 3 chủng thực địa kích thước vòng vô 
khuẩn có xu hướng lớn hơn và dao động từ 22 - 
23,7 mm. Mặc dù cho tới nay chưa có nghiên cứu 
nào giải thích về vấn đề này, nhưng kết quả nghiên 
cứu của Trần Quốc Tuấn (2020) [6] cho thấy, hoạt 
tính kháng khuẩn một loại peptide chiết xuất từ vi 
khuẩn Bacillus subtilis không bị ảnh hưởng bởi pH 
thay đổi từ 2,0 - 9,0. 

Kết quả trên cho thấy, hoạt tính của Citrocin 
không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của độ pH. 
Chứng tỏ, khi bổ sung chế phẩm trong thức ăn, sẽ 

không làm mất hoạt tính trong đường tiêu hóa của 
con vật. 

Việc phối trộn các loại chế phẩm nói chung và 
Cirtrocin nói riêng vào thức ăn chăn nuôi sẽ trải qua 
quá trình trộn, ép viên, đóng gói nên nhiệt độ có thể 
lên cao. Do đó để thay thế được kháng sinh trong 
thức ăn, đòi hỏi tính kháng khuẩn của AMPs cần 
phải ổn định khi nhiệt độ thay đổi. 

Kết quả đánh giá khả năng kháng khuẩn của 
Citrocin ở các mức nhiệt độ khác nhau tại bảng 2 
cho thấy, tính kháng khuẩn của Citrocin tương đối 
ổn định khi nhiệt độ biến thiên từ 25 - 120oC. Đối 
với E. coli ATCC 25922 đường kính vô khuẩn dao 
động từ 21,0 - 21,7 mm; các chủng thực địa dao 
động từ 21,3 - 23,0 mm. Nghiên cứu của Trần Quốc 
Tuấn (2020) [6] cho thấy, hoạt tính kháng khuẩn của 
peptide chiết xuất từ vi khuẩn Bacillus subtilis không 
bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng ức chế vi khuẩn của Citrocin 
Nhiệt độ (0C) E. coli ATCC 25922 E. coli chủng 1 E. coli chủng 2 E. coli chủng 3 

25 21,0 ± 1,0 22,3 ± 1,53 22,0 ± 1,00 22,0 ± 1,73 
35 21,3 ± 0,6 22,0 ± 1,73 22,7 ± 0,58 22,0 ± 1,73 
45 21,3 ± 0,6 21,3 ± 2,31 22,3 ± 1,15 22,0 ± 1,73 
55 21,3 ± 0,6 21,3 ± 2,31 22,3 ± 1,15 22,0 ± 1,73 
65 21,7 ± 0,6 22,0 ± 2,31 23,0 ± 1,53 22,7 ± 1,73 
75 21,3 ± 1,2 22,0 ± 2,00 23,0 ± 1,00 22,7 ± 1,53 
85 21,7 ± 0,6 22,3 ± 2,08 23,0 ± 1,00 22,7 ± 1,53 
95 21,7 ± 0,6 22,3 ± 2,08 23,0 ± 1,00 22,7 ± 2,08 
100 21,3 ± 0,6 22,3 ± 2,00 23,0 ± 1,00 22,3 ± 1,53 
120 21,3 ± 1,2 21,3 ± 2,08 22,7 ± 1,00 22,0 ± 1,53 

4. KẾT LUẬN 

 Citrocin có hoạt tính kháng khuẩn mạnh 
đối với 3 chủng E. coli phân lập từ phân lợn tiêu 
chảy với mức MIC là 12,5 µg/ml. Ở các mức nhiệt 
độ và pH khác nhau, không ảnh hưởng tới khả 
năng kháng khuẩn của Citrocin. 
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CITROCIN'S ABILITY TO INHIBIT CERTAIN STRAINS OF E. coli ISOLATED FROM SWINE FECES 

WITH DIARRHEAL SYNDROME 
Nguyen Duc Dien1, Nguyen Van Thai1, Le Van Khoa2 

1Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Tay Nguyen University 
2Anh Duong Khang Nutrition One Member Limited Liability Company 

Summary 
This study was conducted to evaluate the ability of Citrocin to inhibit some strains of E. coli isolated from 
diarrhea pig feces. Experiment 1: Evaluation of the inhibitory ability of Citrocin against E. coli ATCC 25922 
and three E. coli strains isolated from diarrhea pig feces by the method of minimum inhibitory 
concentration (MIC). Experiment 2: Evaluation of Citrocin's ability to inhibit some strains of E. coli at 
different temperature and pH conditions by the method of diffusion on agar plate. At experiment 1, the MIC 
for E. coli ATCC 25922 was 25.0 µg/ml, for 3 strains of E. coli in the field, the MIC were 12.5 µg/ml. In 
experiment 2, it was shown that at pH levels from 2 to 9, the sterility ring of E. coli ATCC 25922 ranged 
from 20.3 mm to 21.3 mm,  of 3 field strains ranged from 22.0 mm to 23.7 mm. At temperatures ranging 
from 25oC to 120oC, the sterility ring of E. coli ATCC 25922 was from 21 mm to 21.7 mm and that of the 
three field strains was from 21.3 to 23 mm. 
Keywords: Antibacterial peptides, Citrocin, Citrobacter braakii, E. coli.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA KHÔ DẦU ĐẬU NÀNH XỬ LÝ  
KHÁC NHAU LÊN THÀNH TÍCH SINH TRƯỞNG VÀ  
SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT CỦA HEO CON CAI SỮA 

Nguyễn Quang Thiệu 1, *, Tô Thị Hồng Phượng1, Trần Thị Hòa1,  
Lê Trường Thịnh1, Phạm Trung Nghĩa1 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại khô dầu đậu nành (KDĐN) được xử lý khác nhau đến 
thành tích sinh trưởng và sức khỏe của heo con sau cai sữa. 144 heo cai sữa (Landrace x Yorkshire x Duroc, 
28 ngày tuổi) được phân ngẫu nhiên vào 4 nghiệm thức (NT), mỗi NT có 6 lần lặp lại và mỗi lần lặp lại có 6 
heo cai sữa (cân bằng giới tính). Nghiệm thức đối chứng (CON) heo sử dụng thức ăn có KDĐN chưa được 
xử lý; NT1, NT2, NT3 thức ăn chứa KDĐN được xử lý bằng các phương pháp lần lượt là gia nhiệt với hơi 
nước nóng (KDĐN1), lên men vi sinh (KDĐN2) và xử lý bằng enzyme (KDĐN3). Thí nghiệm được chia 
làm 2 giai đoạn thức ăn, giai đoạn 1 từ 1 ngày tới 14 ngày và giai đoạn 2 từ 15 ngày tới 35 ngày thí nghiệm. 
Kết quả cho thấy, không có sự khác biệt về khối lượng sống tại các thời điểm và tăng khối lượng hàng ngày 
và lượng thức ăn tiêu thụ qua các giai đoạn (p>0,05). Hiệu quả chuyển hóa thức ăn cũng không có sự khác 
biệt ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (p>0,05), tuy nhiên, hệ số FCR có sự khác biệt khi thay thế KDĐN chưa xử 
lý với KDĐN xử lý bằng công nghệ gia nhiệt với hơi nước nóng với p<0,05 ở toàn giai đoạn. Điểm phân và tỷ 
lệ tiêu chảy cao nhất ở lô heo sử dụng KDĐN xử lý bằng lên men và khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống 
kê (p<0,05). Chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng tốt nhất ở NT heo sử dụng KDĐN xử lý bằng công 
nghệ gia nhiệt với hơi nước nóng. 
Từ khóa: Heo cai sữa, khô dầu đậu nành, sinh trưởng, sức khỏe đường ruột. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Hiện nay khô dầu đậu nành (KDĐN) là nguồn 
cung đạm chính trong thức ăn heo vì giá trị dinh 
dưỡng và chi phí thức ăn hiệu quả [1], [2]. Tuy 
nhiên, các chất kháng dinh dưỡng trong KDĐN 
như anti-trypsin, lectin và axit phytic làm giảm khả 
năng tiêu hóa đạm và tiêu hóa axit amin, điều này 
dẫn tới giảm thành tích sinh trưởng và hiệu quả 
chuyển hóa thức ăn [3], [4], [5]. Chính vì thế 
nghiên cứu về các biện pháp xử lý chất kháng dinh 
dưỡng của KDĐN ngày càng được chú trọng [6], 
[7], [8]. Hiện tại, các phương pháp xử lý chất 
kháng dinh dưỡng của KDĐN phổ biến như lên 
men hiếu khí hay yếm khí, xử lý bằng enzyme, 
chiết xuất protein và gần đây giải pháp xử lý bằng 
kỹ thuật gia nhiệt với hơi nước nóng cũng được 
giới thiệu. Sau khi qua xử lý các chất kháng dinh 
dưỡng bằng các biện pháp trên, hàm lượng các 
chất kháng dinh dưỡng giảm thấp và KDĐN 
thường có tỷ lệ tiêu hóa đạm và axit amin cao [6], 
[2], [7], [8]. Điều này giúp KDĐN có thể là một 
thành phần thay thế hiệu quả khi sử dụng trong 

                                           
1 Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 
*Email: nguyen.quangthieu@hcmuaf.edu.vn  

thức ăn heo con để thay thế các nguồn protein 
động vật đắt tiền trong khi vẫn duy trì sức khỏe 
đường tiêu hóa và thành tích dưới áp lực đáng kể 
của việc cấm sử dụng kháng sinh [6], [7], [8]. Tuy 
nhiên, không phải tất cả các loại KDĐN được xử lý 
bằng các biện pháp khác nhau đều giống nhau về 
khả năng tiêu hóa dưỡng chất, thành tích sinh 
trưởng và sức khỏe ở heo con cai sữa. Mục tiêu 
của thí nghiệm này là so sánh hiệu quả của các 
loại KDĐN xử lý khác nhau đến thành tích sinh 
trưởng và sức khỏe của heo con sau cai sữa. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Thí nghiệm được thực hiện tại trại Thực tập 
Thí nghiệm của Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường 
Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Heo 
thí nghiệm là heo cai sữa 3 máu (Landrace - 
Yorkshire - Duroc, 6,5 kg ± 1,0), 28 ngày tuổi. Thời 
gian thí nghiệm từ ngày 5/7/2022 đến ngày 
9/8/2022.  

2.2. Bố trí thí nghiệm 

144 heo cai sữa được nhóm theo khối lượng và 
phân ngẫu nhiên vào 4 nghiệm thức (NT) với 36 
heo cai sữa cho 1 NT, mỗi NT có 6 lần lặp lại và 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 8/2023 215 

mỗi lần lặp lại có 6 heo cai sữa (cân bằng giới 
tính). Yếu tố thí nghiệm là các sản phẩm KDĐN 
được xử lý khác nhau trong khẩu phần. Nghiệm 
thức đối chứng (CON) heo sử dụng thức ăn có 
KDĐN chưa được xử lý; NT1, NT2, NT3 thức ăn 
chứa KDĐN được xử lý bằng các giải pháp lần lượt 
là gia nhiệt với hơi nước nóng (KDĐN1), lên men 
vi sinh (KDĐN2) và xử lý bằng enzyme 
(KDĐN3).  Thí nghiệm được chia làm 2 giai đoạn, 
giai đoạn 1 từ 1 ngày tới 14 ngày và giai đoạn 2 từ 
15 ngày tới 35 ngày thí nghiệm. Theo giai đoạn thí 
nghiệm, thức ăn cũng được chia làm 2 giai đoạn, 

thức ăn thí nghiệm được tổ hợp bằng cách sử dụng 
các sản phẩm KDĐN được xử lý để cung cấp 25% 
lượng protein thô có trong thức ăn đối chứng trong 
giai đoạn 1 và 12,5% cho giai đoạn 2 (Bảng 1 và 2). 
Hàm lượng dưỡng chất sẽ giống nhau cho tất cả 
các thức ăn thí nghiệm trong mỗi giai đoạn và theo 
khuyến cáo của NRC (2012) [9]. Heo con sẽ được 
cho ăn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng và 4 giờ chiều, 
thức ăn thừa sẽ được thu lại, cân và ghi nhận vào 
mỗi sáng từ 6 giờ. Nước sạch được cung cấp tự do 
thông qua hệ thống núm uống tự động, 1 núm 1 ô 
chuồng.  

Bảng 1. Thành phần nguyên liệu và dưỡng chất của thức ăn của heo cai sữa giai đoạn 1 
N Nguyên liệu (%) CON NT1 NT2 NT3 
1 Bắp ép đùn 25,05 24,91 28,77 29,02 
2 Tấm gạo 24 24 24 24 
3 KDĐN 24,41 13,16 12,27 11,82 
4 KDĐN1  11,17   
5 KDĐN2   9,38  
6 KDĐN3    9,53 
7 Bột cá 3 3 3 3 
8 Bột ruột heo 2 2 2 2 
9 Prelac 5 5 5 5 
10 Lactose 4,7 4,7 4,7 4,7 
11 Sữa whey 5 5 5 5 
12 Bột đá 0,38 0,4 0,4 0,41 
13 MCP 0,98 0,96 0,94 0,92 
14 Muối 0,1 0,1 0,1 0,1 
15 Dầu nành 3,18 3,46 2,19 1,99 
16 Lysin 0,37 0,32 0,41 0,48 
17 Methionine 0,15 0,15 0,16 0,29 
18 Threonine 0,21 0,19 0,2 0,23 
19 Tryptophan  0,01 0,01 0,02 
20 Valine    0,02 
21 Premix Vit - Khoáng 0,25 0,25 0,25 0,25 
22 Chất bổ sung 1,22 1,22 1,22 1,22 
  Tổng số 100 100 100 100 

N Dưỡng chất CON NT1 NT2 NT3 
1 Ẩm độ, % 9,6 9,4 9,3 9,2 
2 ME, kcal/kg 3.400 3.400 3.400 3.400 
3 Crude protein, % 21 21 21 21 
4 Béo thô, % 5,32 5,65 4,41 4,3 
5 Xơ thô, % 1,87 1,98 1,89 1,91 
6 Lactose, % 9 9 9 9 
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7 Canxi, % 0,65 0,65 0,65 0,65 
8 Photpho HD, % 0,45 0,45 0,45 0,45 
9 Arginine, % 1,388 1,395 1,423 1,326 

10 Cystine, % 0,325 0,315 0,314 0,279 
11 Isoleucine % 0,904 0,915 0,91 0,855 
12 Lysine, % 1,496 1,477 1,491 1,514 
13 Methionine, % 0,501 0,501 0,508 0,591 
14 Met+Cys, % 0,824 0,815 0,819 0,868 
15 Threonine, % 1,008 0,991 0,996 1,017 
16 Tryptophan, % 0,265 0,261 0,261 0,267 
17 Valine, % 1,025 1,034 1,029 1 

Bảng 2. Thành phần nguyên liệu và dưỡng chất của thức ăn heo giai đoạn 2 
N Nguyên liệu (%) CON NT1 NT2 NT3 
1 Bắp ép đùn 37,38 37,32 39,16 39 
2 Tấm gạo 23 23 23 23 
3 KDĐN 25,31 19,95 19,53 19,48 
4 KDĐN1  5,32   
5 KDĐN2   4,46  
6 KDĐN3    4,54 
7 Bột cá 2 2 2 2 
8 Bột ruột heo 1 1 1 1 
9 Prelac 3 3 3 3 
10 Sữa whey 2,5 2,5 2,5 2,5 
11 Bột đá 0,44 0,45 0,45 0,46 
12 MCP 1,03 1,01 1,01 1,01 
13 Muối 0,23 0,23 0,23 0,23 
14 Dầu nành 2,32 2,46 1,85 1,98 
15 Methionine 0,11 0,11 0,11 0,11 
16 Lysine 0,33 0,31 0,35 0,34 
17 Threonine 0,1 0,09 0,09 0,09 
18 Tryptophan   0,01 0,01 
19 Premix Vit – Khoáng  0,25 0,25 0,25 0,25 
20 Chất bổ sung 1 1 1 1 
  Tổng số 100 100 100 100 

N Dưỡng chất CON NT1 NT2 NT3 
1 Ẩm độ, % 10,4 10,2 10,2 10,1 
2 ME, kcal/kg 3.350 3.350 3.350 3.350 
3 Crude protein, % 20 20 20 20 
4 Béo thô, % 4,63 4,79 4,2 4,42 
5 Xơ thô, % 2,09 2,14 2,1 2,11 
6 Lactose % 2,3 2,3 2,3 2,3 
7 Canxi, % 0,6 0,6 0,6 0,6 
8 Photpho HD, % 0,4 0,4 0,4 0,4 
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9 Arginine, % 1,33 1,334 1,347 1,317 
10 Cystine, % 0,319 0,314 0,314 0,313 
11 Isoleucine % 0,851 0,856 0,854 0,848 
12 Lysine, % 1,367 1,358 1,365 1,363 
13 Methionine, % 0,439 0,439 0,443 0,442 
14 Met+Cys, % 0,754 0,75 0,752 0,752 
15 Threonine, % 0,851 0,843 0,845 0,845 
16 Tryptophan, % 0,248 0,246 0,246 0,247 
17 Valine, % 0,971 0,975 0,973 0,968 

2.3. Thu thập số liệu 
Khối lượng heo con cai sữa được cân vào ngày 

1, 14 và 35 của thí nghiệm, tăng khối lượng hàng 
ngày sẽ được tính toán cho mỗi giai đoạn. Thức ăn 
tiêu thụ sẽ được ghi nhận hàng ngày để tính lượng 
thức ăn tiêu thụ hàng ngày, hệ số chuyển hóa thức 
ăn. Hàng ngày heo con được theo dõi và ghi nhận 
về sự hiện diện của biểu hiện tiêu chảy và đánh giá 
điểm phân được thực hiện bởi chỉ một người vào 
mỗi sáng. Điểm phân được ghi nhận vào sáng sớm 
trong mỗi ngày thí nghiệm, được chấm riêng cho 
từng ô chuồng. Điểm phân của từng con được ghi 
nhận từ 1 - 4; điểm 1 là phân có khuôn bình 
thường, rắn; điểm 2 là phân mềm không có khuôn 
rõ ràng; điểm 3 là phân lỏng tiêu chảy nhẹ; điểm 4 
là phân tiêu chảy nặng, có nhiều nước và có thể có 
bọt. Sau khi ghi nhận điểm của từng con, điểm 
chung của ô chuồng được tính như sau: Điểm 1: 
Tất cả heo trong ô chuồng có điểm 1 và 2; điểm 2: 
Tối đa trong ô chuồng có 2 con điểm 3 hoặc 4, 

những con còn lại điểm 1 và 2; điểm 3: Có từ 3 con 
trở lên có điểm 3 và 4; điểm 4: Từ 3 con trở lên có 
điểm 4. 

2.4. Xử lý số liệu 
Số liệu thô được xử lý và phân tích bởi phần 

mềm Excel 2010 và Minitab 17.0, sử dụng ANOVA 
và so sánh cặp Tukey để kiểm tra các yếu tố thí 
nghiệm. Sự khác biệt được thiết lập ở mức p<0,05. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Theo dõi sinh trưởng 
Kết quả theo dõi sinh trưởng trình bày trong 

bảng 3 cho thấy, không có sự khác biệt về khối 
lượng hoặc tăng khối lượng hàng ngày của heo 
con cai sữa tại các thời điểm 1 ngày, 14 ngày và 35 
ngày thí nghiệm hay các giai đoạn giữa các lô có 
hay không có bổ sung các loại KDĐN xử lý khác 
nhau (p>0,05). Tuy nhiên, kết quả cho thấy bổ 
sung KDĐN1 cho kết quả tốt nhất về khối lượng 
và tăng khối lượng hàng ngày heo cai sữa toàn giai 
đoạn nuôi thí nghiệm. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của bổ sung các loại KDĐN xử lý khác nhau đến sinh trưởng của heo con cai sữa 
(KL: kg/pig; ADG: kg/con/ngày) 

 Con NT1 NT2 NT3 P 

KL 1d 6,794 ± 1,002 6,813 ± 0,901 6,794 ± 0,864 6,817 ± 1,09 0,999 

KL 14d 10,935 ± 1,59 11,276 ± 1,99 11,211 ± 1,99 11,309 ± 1,97 0,825 

KL 35d 22,947 ± 4,80 23,915 ± 4,6 23,342 ± 4,85 22,299 ± 5,23 0,575 

ADG1 - 14 0,2963± 0,024 0,3183 ± 0,045 0,3155 ± 0,03 0,321 ± 0,046 0,655 

ADG15 - 35 0,5682 ± 0,07 0,6021 ± 0,068 0,5777 ± 0,07 0,5157 ± 0,11 0,332 

ADG1 - 35 0,4594 ± 0,037 0,4886 ± 0,034 0,4728 ± 0,046 0,4378 ± 0,072 0,357 
Ghi chú: *KL: khối lượng, ADG: average daily gain. 
3.2. Hiệu quả sử dụng thức ăn 
Không có sự khác biệt về tiêu thụ thức ăn của 

heo con cai sữa giữa các lô có hay không có bổ 
sung KDĐN xử lý khác nhau trong thức ăn (Bảng 
4, p>0,05). Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng thức ăn 

của heo con cai sữa có sự khác biệt về mặt thống 
kê (p<0,05) giữa lô CON (1,4996 kg TA/kg tăng 
khối lượng) và lô bổ sung KDĐN1 (1,3554 kg 
TA/kg tăng khối lượng) toàn thời gian thí nghiệm.  
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Bảng 4. Ảnh hưởng của bổ sung các loại KDĐN xử lý khác nhau đến hiệu quả sử dụng thức ăn của heo 
con cai sữa (FI: g/con/ngày; FCR: kg TA/kg tăng khối lượng) 

 Con NT1 NT2 NT3 P 
FI1 - 14 448,46 ± 11,86 437,58 ± 12,03 441,17 ± 18,97 424,2 ± 47,9 0,484 
FI15 - 35 850,8 ± 65,6 811,4 ± 83 862,5 ± 63,7 767,7 ± 181,5 0,450 
FI1 - 35 688,1 ± 43,6 661,9 ± 51,4 694,0 ± 39,7 627,2 ± 121,4 0,386 

FCR1 - 14 1,5209 ± 0,11 1,396 ± 0,19 1,4064 ± 0,11 1,3323 ± 0,14 0,178 
FCR15 - 35 1,5046 ± 0,073 1,3515 ± 0,093 1,5016 ± 0,094 1,4962 ± 0,183 0,100 
FCR1 - 35 1,4996a ± 0,04 1,3554b ± 0,06 1,474ab ± 0,09 1,4301ab ± 0,09 0,019 
Ghi chú: *Các chữ mũ a, b trong cùng 1 hàng khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

p<0,05; FI: feed intake, FCR: feed conversion ratio. 
3.3. Điểm phân và tỷ lệ tiêu chảy 
Kết quả theo dõi điểm phân và tỷ lệ tiêu chảy 

(Bảng 5) của heo con cai sữa cho thấy heo con cai 
sữa ăn thức ăn có bổ sung KDĐN1 và KDĐN3 cho 

trung bình điểm phân và tỷ lệ ngày con tiêu chảy 
tương đương nhau (p>0,05) và có sự khác biệt có ý 
nghĩa về mặt thống kê (p<0,05) so với 2 lô CON và 
KDĐN3.  

Bảng 5. Ảnh hưởng của bổ sung các loại KDĐN xử lý khác nhau đến trung bình điểm phân  
và tỷ lệ tiêu chảy của heo con cai sữa 

Nghiệm thức Con NT1 NT2 NT3 P 
Điểm phân  

1 - 14 ngày 1,70 1,61 1,82 1,45 0,131 
15 - 35 ngày 2,02ab 1,84ab 2,15a 1,73b 0,041 
1 - 35 ngày 1,86ab 1,72ab 1,99a 1,59b 0,036 

Tỷ lệ tiêu chảy (%) 
1 - 14 ngày 17,28ab 13,89bc 21,43a 10,00c <0,001 
15 - 35 ngày 26,82a 21,69c 32,80a 19,46c <0,001 
1 - 35 ngày 22,95a 18,57b 28,25a 15,63b <0,001 

Ghi chú: *Các chữ mũ a, b trong cùng 1 hàng khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,05. 
3.4. Độ đồng đều 

 
Hình 1. Phân bố chuẩn của khối lượng heo con cai 

sữa tại thời điểm 35 ngày thí nghiệm 

Kết quả đánh giá độ đồng đều của heo con cai 
sữa thời điểm kết thúc thí nghiệm (35 ngày thí 
nghiệm) được hiển thị qua hình 1. Kết quả cho 
thấy, heo con ở lô bổ sung KDĐN1 có kết quả về 

khối lượng cơ thể tốt nhất về độ đồng đều thông 
qua chỉ số độ lệch chuẩn thấp nhất (SD = 4,590) và 
hệ số biến động (CV = 19,19%) trong khi các lô 
khác có hệ số biến động lớn 20%. 

3.5. Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế của thí nghiệm được tính dựa 
vào chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng của 
heo con và chi phí sử dụng thuốc thú y để phòng 
và điều trị khi heo có vấn đề về sức khỏe. Kết quả 
trong bảng 6 cho thấy, chi phí thức ăn cho 1 kg 
tăng khối lượng và chi phí điều trị cho 1 kg heo ở 
lô heo ăn thức ăn có KDĐN1 là thấp nhất, dẫn đến 
tổng chi phí cho 1 kg tăng khối lượng là thấp nhất. 
Khi so sánh với lô Con, thì heo ở lô ăn thức ăn có 
KDĐN1 có tổng chi phí thức ăn chỉ bằng 93,56%, 
trong khi đó heo ăn thức ăn ở lô KDĐN2 và lô 
KDĐN3 có tổng chi phí tương đương với heo ở lô 
SBM (99,42% và 99,07%). 
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Bảng 6. Hiệu quả kinh tế của sử dụng các loại KDĐN xử lý khác nhau trên heo con cai sữa 
Nghiệm thức Con NT1 NT2 NT3 

Giá thức ăn 1 - 14 ngày (VNĐ) 17.180 18.027 17.476 18.100 
Giá thức ăn 15 - 35 ngày (VNĐ) 14.592 14.996 14.731 15.014 
Tiêu thụ thức ăn 1 - 14 ngày (kg/con) 6,25 6,13 6,18 5,89 
Tiêu thụ thức ăn 15 – 35 ngày (kg/con) 17,94 17,04 18,11 15,97 
Chi phí TA 1 - 14 ngày (VNĐ/con) 107.370,68 110.435,41 107.939,54 106.556,21 
Chi phí TA 15 - 35 ngày (VNĐ/con) 261.754,37 255.527,26 266.828,33 239.724,68 
Trung bình giá thức ăn (VNĐ/kg) 15.260,69 15.797,54 15.429,00 15.845,32 
FCR1 - 35 1,4996 1,3554 1,474 1,4301 
Chi phí thức ăn (VNĐ/kg tăng khối lượng) 22.884,94 21.411,98 22.742,35 22.660,39 
Chi phí thuốc thú y (VNĐ/kg heo) 141,46 131,47 149,86 151,53 
Tổng chi phí (VNĐ/kg tăng khối lượng) 23.026,39 21.543,45 22.892,21 22.811,92 
So sánh với lô CON 100 93,56 99,42 99,07 

3.6. Thảo luận  
Hệ thống tiêu hóa chưa hoàn thiện của heo 

con cai sữa làm chúng nhạy cảm hơn với mầm 
bệnh và stress trong giai đoạn đầu đời và tỷ lệ tiêu 
chảy cao thường được thấy ở heo con sau cai sữa 
do những thách thức từ các yếu tố môi trường, 
sinh lý và dinh dưỡng [7], [8]. Ở thí nghiệm này, 
heo ăn thức ăn có bổ sung KDĐN được xử lý bằng 
công nghệ gia nhiệt với hơi nước nóng đã cho 
điểm phân và tỷ lệ tiêu chảy thấp (tương đương lô 
KDĐN3, một loại khô dầu được xử lý bằng công 
nghệ enzyme) và tốt hơn có ý nghĩa so với 2 lô còn 
lại. Có thể công nghệ gia nhiệt với hơi nước nóng 
đã làm giảm hàm lượng chất kháng dinh dưỡng 
nhiều hơn [10], từ đó enzyme tiêu hóa hoạt động 
hiệu quả hơn và cải thiện khả năng tiêu hóa 
protein. Do đó, KDĐN1 sẽ làm giảm lượng protein 
không tiêu hóa tới ruột già và lên men bởi vi khuẩn 
có hại, dẫn tới chất lượng phân tốt hơn và giảm tỷ 
lệ tiêu chảy vốn thường xảy ra ở heo con sau cai 
sữa và từ đó cải thiện thành tích của heo con cai 
sữa. Kết quả của thí nghiệm này tương đồng với 
kết quả nghiên cứu của Kim và cs (1999) [11], khi 
heo cai sữa ăn thức ăn chứa đậu được xử lý bằng 
ép đùn đã cải thiện thành tích sinh trưởng. Thực 
vậy, trong thí nghiệm này, heo con ăn thức ăn có 
bổ sung KDĐN1 trong khẩu phần đã cho kết quả 
tốt về mặt tăng khối lượng hàng ngày và cải thiện 
hiệu quả sử dụng thức ăn so với heo ăn thức ăn chỉ 
có KDĐN và heo ở các lô ăn thức ăn có các loại 
KDĐN xử lý khác nhau. Điều này cho thấy KDĐN 
xử lý bằng công nghệ gia nhiệt với hơi nước nóng 

đã cải thiện khả năng tiêu hóa protein của KDĐN 
và làm tăng khả năng hấp thu nên cho kết quả tốt 
về mặt tăng trưởng cũng như hiệu quả chuyển hóa 
thức ăn. Hiệu quả tốt của KDĐN được xử lý bằng 
công nghệ gia nhiệt với hơi nước nóng được chứng 
minh qua so sánh hiệu quả kinh tế của giữa các lô 
có hay không có sử dụng KDĐN được xử lý khác 
nhau. Kết quả cho thấy, heo sử dụng KDĐN1 đã 
cho hiệu quả kinh tế là tốt nhất, tổng chi phí cho 1 
kg tăng khối lượng chỉ bằng 93,56% tới 94,44% so 
với các lô còn lại. 

4. KẾT LUẬN 
Sử dụng KDĐN được xử lý gia nhiệt với hơi 

nước nóng trong thức ăn heo con cai sữa đã cải 
thiện tăng khối lượng hàng ngày, cải thiện hiệu 
quả chuyển hóa thức ăn, giảm điểm phân và giảm 
tỷ lệ tiêu chảy; ngoài ra độ đồng đều heo con tốt 
hơn và cải thiện chi phí cho 1 kg tăng khối lượng. 
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EFFECTS OF DIFFERENT TREATED SOYBEAN MEALS ON GROWTH PERFORMANCE AND GUT 
HEALTH OF WEANED PIGLETS 

Nguyen Quang Thieu1, To Thị Hong Phuong1, Tran Thi Hoa1, 
Le Truong Thinh1, Pham Trung Nghia1 

1Nong Lam University - Ho Chi Minh city 
Summary 

The study aims to evaluate the effects of soybean meal (SBM) treated with different methods on the growth performance 
and gut health of weaned piglets. A total of 144 weaned piglets (Landrace x Yorkshire x Duroc, 28 days old) were 
randomly assigned to four treatments with six replications of six pigs per replicate. The control treatment (CON) uses 
untreated soybean meal, NT1, NT2 and NT3 treatments use SBM treated by hot steam (KDĐN1), fermented (KDĐN2) 
and enzyme treated (KDĐN3), respectively. The feeding trial was divided into two periods, the first period from 1 - 14 
days and the second period from 15 - 35 days of the trial. There were no significant differences in live weight, average 
daily gain and feed intake among the treatments (p>0.05). Feed efficiency was also not significantly different (p>0.05) in 
the first and second periods, however, FCR was significantly different between the weaned piglet diets with SBM treated 
by the hot team method and untreated SBM in the overall period (p<0.05). The highest fecal score and diarrhea ratio 
were observed in piglets fed diets with fermented SBM (p<0.05). Feed cost per gain was better than in the treatment of 
NT2 when piglets fed the hot team treated SBM diets. 
Keywords: Growth performance, gut health, soybean meal, weaned piglets. 
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THỰC TRẠNG, RỦI RO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH 
COVID - 19 ĐẾN CÁC HỘ CHĂN NUÔI DÊ TẠI LÀO 

Bùi Thị Nga1, *, Ngô Thị Kim Cúc2,  Ngô Thị Lệ Quyên2,   
Steve Walkden-Brown3, Nguyễn Viết Đôn3, Nam Hoàng3 

TÓM TẮT 
Bài báo phân tích thực trạng, rủi ro và ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 đến các hộ chăn nuôi dê tại Lào 
dựa vào bộ số liệu sơ cấp thu thập bằng phiếu điều tra 221 hộ năm 2022 với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 
14. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các hộ chăn nuôi dê tại Lào quy mô nhỏ, chủ yếu do tái đàn tự nhiên. Chi 
phí chăn nuôi lớn nhất là thức ăn, bên cạnh đó còn có chi phí chuồng trại, giống, thuốc thú y. Nguồn thu lớn 
nhất đến từ dê tơ. Tính chung, tỷ lệ  của giá trị gia tăng trên chi phí đạt 46,8% và tỷ lệ của giá trị gia tăng trên 
doanh thu đạt 31,9%. Hộ chăn nuôi dê gặp rủi ro lớn nhất là dê bị chết, trong đó dịch bệnh là rủi ro có tần 
suất xảy ra nhiều nhất. Đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến phần lớn số hộ chăn nuôi dê tại Lào 
do chi phí yếu tố đầu vào có xu hướng tăng, nguồn cung có xu hướng giảm, sản lượng dê sản xuất và sản 
lượng dê bán ra giảm mạnh. Nghiên cứu đã đã đề xuất một số kiến nghị đối với các hộ chăn nuôi, chính 
quyền địa phương của Lào và đối với các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi dê trong thời 
gian tới. 
Từ khóa: Chăn nuôi dê, rủi ro, hộ nông dân quy mô nhỏ, Lào. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Trong số các vật nuôi tại các hộ dân ở Lào, 
chăn nuôi dê rất quan trọng đối với sinh kế của các 
hộ gia đình, như một phương tiện tích lũy tài sản 
và cung cấp phân bón cho cây trồng. Ở Lào, chăn 
nuôi dê có cơ hội phát triển tốt và cần ít sự quản lý 
[1], [2]. Với tổng số 18,761 triệu ha rừng, chiếm 
81,3% trong tổng diện tích đất [3], Lào là nước có 
điều kiện tốt và thuận lợi cho chăn nuôi dê. Mặt 
khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh, ví dụ dịch tả 
lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm xảy ra khiến một 
bộ phận không nhỏ người chăn nuôi lợn, gà 
chuyển sang chăn nuôi dê. Bên cạnh đó, dê còn 
mang lại nguồn thu nhập lớn thông qua việc xuất 
khẩu sang các nước lân cận, đặc biệt là Việt Nam. 
Mặc dù ngành chăn nuôi dê ở Việt Nam phát triển 
nhanh, khoảng 30,0% mỗi năm [4], tuy nhiên, Việt 
Nam vẫn nhập khẩu dê và thịt dê, chủ yếu từ Lào 
do nhu cầu tiêu thụ thịt dê cao [5]. Nghiên cứu 
của Gray và cs (2019) [6] cho thấy, có tới 90% dê 
được nuôi tại một số vùng khảo sát của Lào được 
xuất khẩu sang Việt Nam và giá trung bình cao 
hơn 30% so với dê lai của Việt Nam. Đây vừa là cơ 

                                           
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
2 Viện Chăn nuôi 
3Trường Đại học New England, Úc 
*Email: btnga@vnua.edu.vn 

hội, vừa là tiềm năng cho ngành chăn nuôi dê của 
Lào trong thời gian tới. 

Hiện nay, có một số nghiên cứu về tình hình 
chăn nuôi dê ở Lào, tuy nhiên chưa có nghiên cứu 
một cách đầy đủ, khoa học. Nghiên cứu này được 
thực hiện với mục tiêu phân tích, lý giải thực trạng 
hoạt động chăn nuôi dê ở Lào, các rủi ro và ảnh 
hưởng của Covid - 19 đến hoạt động chăn nuôi và 
đề xuất một số giải pháp thúc đẩy quá trình chăn 
nuôi dê ở Lào trong thời gian tới. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nhóm đối tượng khảo sát là những hộ nông 
dân có chăn nuôi dê tại bốn tỉnh có quy mô đàn dê 
lớn của Lào là: Khammounane, Luang Prabang, 
Savannakhet và Thủ đô Vientiane trong quý 3 năm 
2022 và được cập nhật trực tiếp bằng phần mềm 
Commcare. Tổng cộng có 221 hộ nông dân đã 
được phỏng vấn dựa trên sự sẵn sàng tham gia của 
các hộ. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bên cạnh dữ liệu thứ cấp được thu thập từ Bộ 
Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào, Tổ chức Lương 
thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO), 
các công trình nghiên cứu trước đó, nghiên cứu sử 
dụng bộ phiếu tiêu chuẩn để thu thập dữ liệu sơ 
cấp từ các hộ nông dân có chăn nuôi dê ở các vùng 
của Lào.  
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Phương pháp chọn mẫu phi xác suất [7] với số lượng mẫu cụ thể: 

 
Trong đó: Z là giá trị thống kê phân phối 

chuẩn, với độ tin cậy 95%, Z = 1,96; p là xác suất 
chọn, với giới hạn về thời gian nghiên cứu, chọn p 
= 5%; e là mức độ sai sót, e = 3%.  

Số lượng hộ được điều tra của mỗi tỉnh được 
tính theo tỷ lệ số lượng dê nuôi tại các tỉnh. Số 
mẫu điều tra lớn hơn số mẫu yêu cầu cần thiết 
(203), đảm bảo yêu cầu chọn mẫu. Dữ liệu sau khi 
làm sạch được xử lý bằng phần mềm Stata 14. 

Bảng 1. Thống kê số mẫu điều tra 

Tỉnh/thành phố Số lượng 
(hộ) 

Tỷ lệ (%) 

Khammouane 59 26,7 

Luang Prabang 65 29,4 

Savannakhet 83 37,6 

Thủ đô Vientiane 14 6,3 

Tổng 221 100 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1.  Tổng đàn dê của Lào qua các năm 

Theo thống kê của FAO, trong thập kỷ đầu 
của thế kỷ 20, số lượng dê ở Lào tăng nhanh, từ 
122 nghìn con năm 2000 lên 367 nghìn con năm 
2010, tăng 301,6% [8]. Thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 20, 
số lượng dê được nuôi ở Lào tiếp tục xu hướng 
tăng liên tục. Đến năm 2021, số lượng dê đã đạt 
711 nghìn con, tăng 344 nghìn con, tương đương 
194%.  

Năm 2019 - 2021, mặc dù Lào cũng như các 
nước khác và các ngành kinh tế của Lào bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid - 19, trong đó 
có cả hoạt động chăn nuôi. Tuy vậy, số lượng dê 
thống kê được của Lào vẫn tăng đều từ 647 nghìn 
con năm 2019 lên 682 nghìn con năm 2020 và 711 
nghìn con năm 2021 (Hình 1).  

Theo Gray và cs (2019) [6], sự tăng trưởng 
này được thúc đẩy chủ yếu bởi nhu cầu tiêu thụ 
thịt dê gia tăng của Việt Nam. Nguyên nhân là do 
dân số Việt Nam tăng 19% trong giai đoạn 2000 - 

2016 và đáng kể hơn là mức tăng GDP bình quân 
đầu người của Việt Nam đạt 228% trong cùng thời 
kỳ. Trong những năm gần đây, mặc dù nghề chăn 
nuôi dê ở Việt Nam phát triển nhanh, khoảng 
30,0%/năm với tổng đàn năm 2017 là 2,6 triệu con 
đã tăng lên 2,7 triệu con năm 2022 [9], Việt Nam 
vẫn nhập khẩu thịt dê trị giá 4.426.000 USD trong 
năm 2017 [10] chủ yếu từ Lào do nhu cầu tiêu 
dùng thịt dê cao [5]. Có tới 90% số lượng dê nuôi 
tại các vùng khảo sát của Lào được xuất khẩu sang 
Việt Nam và với mức giá trung bình cao hơn 30% 
so với giá dê lai của Việt Nam [6]. Năm 2021, Lào 
xuất khẩu cừu và dê trị giá 2,2 triệu đô la Mỹ, 
trong đó chủ yếu xuất khẩu sang Việt Nam với 
2,19 triệu đô la Mỹ, chiếm 99,6% tổng lượng xuất 
khẩu. Việt Nam cũng là thị trường nhập khẩu cừu 
và dê tăng nhanh nhất của Lào trong giai đoạn 
2020 – 2021 ở mức 66,7%, trị giá 877.000 đô la Mỹ 
[11]. 

Hầu như tất cả dê được nuôi tại Lào là để lấy 
thịt và chúng được nuôi trên khắp các vùng của cả 
nước. Đàn dê nhiều nhất ở miền Trung Lào, chiếm 
42,65%; tiếp đến là miền Bắc chiếm tỷ lệ 40,91% và 
thấp nhất ở miền Nam, chỉ chiếm 16,44% tổng đàn 
của cả nước. Dựa trên đặc điểm này, đã chọn 3 địa 
điểm ở Trung Lào là Thủ đô Vientiane, tỉnh 
Khammouan, tỉnh Savannakhet và 1 tỉnh Bắc Lào 
là Luang Prabang để nghiên cứu. Nhu cầu chăn 
nuôi dê dự báo sẽ còn tiếp tục tăng vì nhu cầu của 
người tiêu dùng cả trong và ngoài nước đang tăng 
lên; đồng thời người dân Lào có quỹ đất chăn nuôi, 
thậm chí chăn thả tự do; nông dân nghèo có cơ hội 
tiếp cận với các khoản vay lãi suất thấp, được hỗ 
trợ tập huấn nâng cao kiến thức; khả năng tiếp cận 
với các yếu tố đầu vào chủ yếu (giống, thức ăn gia 
súc) và các dịch vụ đầu vào (thú y, kỹ thuật chăn 
nuôi) ngày càng dễ dàng hơn có thể đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi của họ từ các hộ nông dân 
sản xuất nhỏ theo định hướng thị trường sang các 
nhà sản xuất dê thương mại quy mô nhỏ. 
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Hình 1. Tăng trưởng đàn dê thời kỳ 2010 - 2021 tại Lào 

Nguồn: FAOSTAT (2023) [8] 
3.2. Thực trạng chăn nuôi dê của các hộ được 

điều tra 

3.2.1. Đặc điểm cơ bản của hộ 

Trong số 221 hộ được điều tra, có 84,62% hộ ở 
nông thôn, đặc biệt là các vùng nông thôn với 
nhiều đồi núi. Ngoài ra, ở các vùng ven đô, thành 
thị cũng có các hộ nuôi dê, điển hình như tại 
huyện Hinboun của tỉnh Khammouane, huyện 
Phin và Songkhone của tỉnh Savannakhet, huyện 
Nasaithong của Thủ đô Vientiane. Riêng tỉnh 
Luang Prabang, toàn bộ số hộ được điều tra đều ở 
vùng nông thôn.  

Phần lớn đối tượng phụ trách chăn nuôi dê là 
nữ, chiếm 64,7%; độ tuổi trung bình là 46,2 tuổi, 
người cao tuổi nhất là 77 tuổi. Trình độ học vấn 
chủ yếu của họ ở mức khá thấp, chủ yếu là từ 
trung học cơ sở trở xuống. Quy mô gia đình của 
các hộ được điều tra cũng khá đông, trung bình 
khoảng 6 người. Từ những đặc điểm này, có thể 
thấy đây là nhóm hộ có điều kiện kinh tế khó khăn 
cho việc áp dụng và đổi mới khoa học công nghệ. 
Tuy nhiên, do việc chăn nuôi dê ở Lào mang tính 
quảng canh là chủ yếu nên đối với các hộ ở đây, 
chăn nuôi dê vẫn có thể được coi là một trong 
những yếu tố tạo sinh kế cho nhóm phụ nữ và 
thậm chí cả người già.  

Bảng 2. Đặc điểm cơ bản của các hộ chăn nuôi dê 
Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ % 

Nông thôn 187 84,62 Khu vực 
Thành thị 34 15,38 

Nam 78 35,29 Giới tính 
Nữ 143 64,71 

Tuổi Tuổi 46,2  
Số thành viên trong gia đình Người 5,8  

Đại học 2 0,90 
Cao đẳng 12 5,43 

Trung học phổ thông 28 12,67 
Dưới trung học phổ thông 127 57,47 

Trình độ học vấn 

Khác 52 23,53 
3.2.2. Thực trạng chăn nuôi của hộ 
Các hộ chăn nuôi ở Lào được điều tra nuôi 

đồng thời một số vật nuôi. Trong đó, dê là vật nuôi 

mang lại thu nhập nhiều nhất cho hộ, tiếp đến là 
bò, lợn và gà.  
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Bảng 3. Thông tin chung về tình hình chăn nuôi của hộ 
Tiêu chí Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) 

Dê 129 58,37 
Bò 90 40,72 
Lợn 24 10,86 

Loài vật nuôi mang lại thu 
nhập chủ yếu cho hộ 

Gà 7 3,17 
Số năm kinh nghiệm nuôi dê (năm) 7,6  

Giống bản địa 220 99,55 
Giống dê 

Dê lai 3 1,36 

Phần lớn các hộ đều có kinh nghiệm chăn 
nuôi dê, trong đó hộ có kinh nghiệm chăn nuôi lâu 
nhất là 30 năm. Trước đây, các hộ nuôi dê chỉ phục 
vụ nhu cầu tiêu dùng của gia đình là chính. Những 
năm gần đây, các hộ đã nuôi dê phục vụ nhu cầu 
thị trường. Do nhu cầu về thịt dê lớn, thương lái 
đến mua tận nhà, với mức giá cao, trong khi đầu tư 
khá ít, vì thế lợi nhuận từ nuôi dê đã tăng lên. Đó 
là động lực lớn để các hộ chăn nuôi dê nhiều hơn, 
áp dụng các phương thức chăn nuôi mới, từ chăn 
thả tự nhiên sang chăn nuôi có quản lý. Một số hộ 
đã tích lũy được kỹ năng, đồng thời tích lũy được 
kiến thức thông qua một số chương trình tập huấn, 
hướng dẫn của cơ quan quản lý. Ngoài ra, một số 
hộ nuôi do được hỗ trợ con giống, kỹ thuật từ các 
chương trình của Chính phủ, của chính quyền địa 
phương và cả của một số dự án quốc tế. Các hộ 
nuôi sử dụng giống dê bản địa Lào là chủ yếu. Tuy 
nhiên, giống dê này có kích thước khá nhỏ, khối 
lượng trung bình 25 kg mỗi con, nên hiệu quả kinh 

tế chưa cao. 

Các hộ được điều tra đều chăn nuôi quy mô 
nhỏ, số lượng dê trung bình mỗi hộ là 11 con, 
trong đó có 4 con dê non, 2 - 3 con dê tơ, 1 con dê 
đực trưởng thành và 3 - 4 con dê cái trưởng thành. 
Hộ chăn nuôi nhiều nhất là 40 con, trong khi hộ 
chăn nuôi ít nhất chỉ có 2 con. Ít có sự khác biệt về 
quy mô chăn nuôi, tuy nhiên có sự khác biệt về cơ 
cấu đàn ở các tỉnh được điều tra. Tại tỉnh Luang 
Prabang phía Bắc Lào, tỷ lệ dê đực trưởng thành 
nhiều hơn so với các tỉnh khác (8,47%). Tỉnh 
Khammouane có tỷ lệ dê non lớn nhất (36,94%), 
trong khi tỷ lệ dê đực trưởng thành ít nhất (3,75%). 
Tại Savannakhet, dê tơ có tỷ lệ cao nhất so với các 
tỉnh còn lại (23,61%). Trong khi đó, tại thủ đô 
Vientiane tỷ lệ dê cái trưởng thành nhiều nhất 
(48,23%), tỷ lệ dê non là ít nhất (21,28%). Sự khác 
biệt về quy mô chăn nuôi theo tỉnh có thể được lý 
giải do điều kiện chăn nuôi và thời điểm chăn nuôi 
của các hộ ở các tỉnh là khác nhau.  

Bảng 4. Quy mô chăn nuôi của hộ 
Quy mô (con) Chỉ tiêu 

Trung 
bình 

Luang 
Prabang 

Kham-
mouane 

Savan- 
nakhet 

Vien-
tiane 

Tỷ lệ tái 
đàn tự 

nhiên (%) 

Giá trị 
(1.000 

kip/con) 

Dê non (< 6 tháng) 4,05 3,40 4,15 4,14 2,14 99,47 347,46 
Dê tơ (6 đến dưới 

12 tháng) 
2,65 1,95 2,22 2,86 2,29 99,19 701,37 

Dê đực trưởng 
thành (>12 tháng) 

0,69 0,86 0,42 0,50 0,79 92,41 1.160 

Dê cái trưởng 
thành (>12 tháng) 

3,61 3,92 4,45 4,60 4,86 94,88 1.057,8 

Ghi chú: Kip là đơn vị tiền tệ của Lào.  
Theo phản hồi của các hộ dân, dê đực trưởng 

thành dễ bán hơn dê cái và giá trị cao hơn dê cái 
trưởng thành khoảng 10%. Khối lượng dê trưởng 
thành trung bình là 25 kg/con. 
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Trước đây, các hộ áp dụng phương thức chăn 
nuôi quảng canh là chủ yếu, dê được chăn thả tự 
nhiên quanh năm theo nhóm nhỏ trong rừng và 
đất bỏ hoang ở miền núi. Dê ăn lá cây và cỏ tự 
nhiên là chủ yếu. Phương thức này có ưu điểm 
không đầu tư nhiều về chuồng trại, thức ăn, thuốc 
thú y, công chăm sóc. Tuy nhiên, nhược điểm của 
phương thức này là rủi ro nhiều, dê chậm lớn, 
năng suất thấp nên hiệu quả kinh tế chưa cao. 
Hiện nay, được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền 
địa phương, các tổ chức quốc tế, các hộ đã cho dê 
ăn thêm rơm, rạ, lá cây và một số thức ăn tinh, đặc 
biệt vào những thời điểm thức ăn tự nhiên khan 
hiếm.  

Mỗi hộ chăn nuôi dê có diện tích trung bình 
3,77 ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 3,31 
ha, chiếm 88% tổng diện tích đất của hộ, còn lại 
12% là đất vườn và đất khác. Trong diện tích đất 
nông nghiệp, diện tích đất dành chăn thả dê, bò, 
nuôi gà và lợn là 1,5 ha, chiếm tỷ trọng lớn nhất 
(45,3%); kế đến là đất trồng cỏ làm thức ăn cho dê, 
bò. Phần lớn đất đều thuộc quyền sở hữu của hộ, 
chỉ một phần nhỏ là đất thuê, mượn. Theo đánh 
giá của các hộ dân, diện tích đất trồng cỏ, diện tích 
chuồng trại là phù hợp để chăn nuôi dê với quy mô 
hiện tại. Diện tích dành cho chăn nuôi khác như 
để thả dê, bò, nuôi gà, lợn khá rộng rãi, có thể tăng 
mật độ nuôi nếu hộ có điều kiện và khả năng. 

Bảng 5. Diện tích đất sử dụng của hộ  
Diện tích đất Diện tích 

(ha) 
Sở hữu của hộ 

(%) 
Giá thị trường 

(1.000 kip) 
a. Diện tích đất nông nghiệp; trong đó: 3,31  281,34 
Diện tích trồng cỏ 0,77 98,57 150,46 
Diện tích chuồng trại 0,04 97,56 24,21 
Đất dành cho chăn nuôi khác (thả dê, bò, nuôi 
gà, lợn) 

1,50 96,55 99,97 

Đất trồng cây lâu năm 0,49 97,67 120,42 
Đất trồng cây lương thực và rau 0,52 96,69 122,01 
b. Đất vườn 0,22 100,00 54,91 
c. Đất khác 0,24 96,3 55,67 

 
Hình 2. Chi phí nuôi dê trung bình 

  Để chăn nuôi dê, các hộ thường phải đầu tư 
cho việc xây dựng chuồng trại. Giá trị trung bình 
để xây dựng chuồng trại là 1,32 triệu kip và thời 
gian sử dụng trung bình khoảng 10 năm, tùy theo 
tình trạng của chuồng trại. Tuy nhiên, có sự chênh 
lệch khá lớn giữa các hộ trong việc xây dựng 
chuồng trại. Hộ đầu tư ít nhất chỉ có 50 nghìn kip, 
trong khi hộ đầu tư lớn nhất lên tới 21,5 triệu kip.  

 Do quy mô chăn nuôi nhỏ, các hộ không thuê 
lao động ngoài, chỉ sử dụng lao động gia đình. 
Trung bình mỗi hộ có từ 1 - 2 người phục vụ việc 
chăm sóc đàn dê, trong đó phần lớn là nữ giới. 

 Bên cạnh chi phí chuồng trại và lao động gia 
đình, các hộ cũng phải đầu tư một số khoản chi 
phí khác, trong đó chi phí thức ăn có giá trị lớn 
nhất là 1 triệu kip, chiếm 44%. Bên cạnh đó, hộ 
cũng phải chi mua giống dê (460 nghìn kip), chi 
phí thuốc thú y trong trường hợp dê ốm (84 nghìn 
kip), chi phí tu sửa chuồng trại (37 nghìn kip). 
Ngoài ra, các hộ cũng phải chi trả một số khoản 
chi phí khác (691 nghìn kip), như chi phí đền bù 
do dê phá ruộng, vườn của gia đình khác. Chi phí 
biến đổi trung bình để nuôi dê của mỗi hộ là 2,27 
triệu kip.  
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Hình 3. Doanh thu nuôi dê trung bình 

Tính trung bình, việc nuôi dê mang lại cho hộ 
3,34 triệu kip mỗi năm. Nguồn thu lớn nhất đến từ 
dê tơ là 2,61 triệu kip, chiếm 78% nguồn thu từ 
chăn nuôi. Các hộ thường bán dê tơ vì dê tơ dễ 
bán. Tuy nhiên, lúc này dê vẫn chưa trưởng thành 
nên khối lượng chưa đạt mức tối ưu, điều này ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh tế của hộ. Các hộ sẽ giữ 
lại một số dê đực và các dê cái có tình trạng sức 
khỏe tốt để tái đàn nên tỷ lệ doanh thu từ dê 
trưởng thành chiếm tỷ lệ khá ít, chỉ 8% mỗi loại. 
Bên cạnh việc dùng để bón cây, phân dê cũng 
được hộ bán và mang lại nguồn thu trị giá 91 nghìn 

kip cho hộ mỗi năm. Tính chung, giá trị gia tăng 
khi chăn nuôi dê của hộ là 1,06 triệu kip mỗi năm. 
Tỷ lệ  của giá trị gia tăng trên chi phí đạt 46,8% và 
tỷ lệ của giá trị gia tăng trên doanh thu đạt 31,9%.   

3.3. Rủi ro trong hoạt động chăn nuôi của hộ 

Mặc dù dê là con vật khá dễ nuôi, nhưng do 
điều kiện chăn nuôi mang tính quảng canh với 
điều kiện quản lý sinh sản, quản lý dịch bệnh và 
quản lý đàn còn hạn chế nên các hộ chăn nuôi dê 
gặp một số rủi ro. Trong đó, rủi ro lớn nhất là dê bị 
chết. Tính trung bình, số dê bị chết của mỗi hộ là 3 
con/năm, trong đó chủ yếu là dê non (từ 1 - 2 con) 
và dê tơ (1 con). Theo Colvin và cs (2022) [12], tỷ 
lệ dê chết hàng năm (tổng số dê chết/số dê trung 
bình hàng tháng) là 37,5%, chủ yếu là dê non, cá 
biệt có hộ có tỷ lệ dê non chết tới 84,7%. Điều này 
đã gây thiệt hại cho mỗi hộ khoảng hơn 1,5 triệu 
kip mỗi năm. Thiệt hại của năm 2021 có xu hướng 
cao hơn năm 2020. Nếu hộ nuôi dê quản lý đàn dê 
tốt, giảm được rủi ro do dê bị chết, giá trị kinh tế 
trong chăn nuôi dê sẽ tăng lên. 

Bảng 6. Rủi ro do dê bị chết 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2021/2020 
Loại dê Số 

lượng 
Giá trị 

(1.000 kip) 
Số 

lượng 
Giá trị 

(1000. kip) 
Số 

lượng 
Giá trị 

(1.000 kip) 

Dê non (<6 tháng tuổi) 1,79 623,53 1,88 653,41 29,88 104,79 

Dê tơ (6 - < 12 tháng tuổi) 0,84 591,99 0,79 556,26 -35,72 93,97 

Dê đực trưởng thành (>12 tháng) 0,06 68,24 0,05 54,59 -13,65 80,00 

Dê cái trưởng thành (>12 tháng) 0,25 261,61 0,31 330,57 68,96 126,36 

Tổng 2,94 1.545,37 3,03 1.594,83 49,47 405,12 

Bên cạnh rủi ro do dê bị bệnh chết, các hộ 
chăn nuôi cũng gặp các rủi ro khác. Có thể chia 
các loại rủi ro thành những nhóm sau: Rủi ro tự 
nhiên, rủi ro trong chăn nuôi và rủi ro thị trường. 
Theo các hộ nuôi, các bệnh phổ biến trên dê được 
ghi nhận là loét miệng và bệnh ỉa chảy, với tỷ lệ số 
hộ có dê bị mắc bệnh là 86,6% và 56,7% [13]. Bên 
cạnh đó, nhiều hộ nuôi dê hay bị thất lạc, chết do 
thiên tai. Theo Colvin và cs (2022) [12], tỷ lệ bị 

mất dê trung bình là 7,9%, một số hộ gia đình có tỷ 
lệ dê bị mất lên đến 55,7%. Bên cạnh đó, nhiều hộ 
nuôi còn thiếu thức ăn cho dê, thức ăn chất lượng 
thấp nên dê còi, chậm lớn…  

Rủi ro thị trường bao gồm rủi ro do chi phí sản 
xuất tăng cao, không tìm được đầu ra, một số 
trường hợp thương lái dừng thu mua hoặc lợi 
nhuận chăn nuôi thấp, v.v. 
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Hình 4. Các loại rủi ro và tần suất gặp các rủi ro của hộ 

3.4. Ảnh hưởng của Covid - 19 đến hoạt động 
chăn nuôi của hộ 

Đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng đến phần 
lớn số hộ chăn nuôi dê tại Lào. Theo đó, có tới 156 
hộ, tương đương 70,6% số hộ chăn nuôi bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch Covid - 19. Nguyên nhân được 
cho là do Chính phủ áp dụng các biện pháp giãn 
cách xã hội, phong tỏa nên người dân không thể ra 
ngoài để chăn nuôi dê, không có đủ thức ăn cho 
dê nên dê chậm lớn, còi, khối lượng nhỏ, thậm chí 
bị chết. 

Theo phản ánh của các hộ chăn nuôi, đại dịch 
Covid-19 đã ảnh hưởng cả hai chiều, tích cực và 
tiêu cực tới hoạt động chăn nuôi dê. Về ảnh hưởng 
tiêu cực, 16,5% số hộ cho rằng yếu tố đầu vào tăng 
từ 10 - 30%, trong khi chỉ có 0,49% số hộ phản hồi là 
giá yếu tố đầu vào giảm 10%. Đại dịch Covid - 19 
cũng ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn cung yếu tố 
đầu vào. Gần 11% số hộ nhận thấy có sự giảm sút 

của yếu tố đầu vào, trong khi chỉ có gần 2% cho 
rằng yếu tố đầu vào sẵn có hơn. Do giá yếu tố đầu 
vào có xu hướng tăng, trong khi nguồn cung có xu 
hướng bị hạn chế hơn so với trước đại dịch, sản 
lượng dê sản xuất và sản lượng dê bán ra trên thị 
trường giảm khá mạnh. Theo đó gần một phần tư 
số hộ cho rằng sản lượng dê sản xuất giảm từ 10 - 
30%, chỉ có 13,55% số hộ cho biết sản lượng sản 
xuất vẫn tăng từ 10 - 30%. Đặc biệt, số dê cung ứng 
cho thị trường có xu hướng giảm mạnh. Có 36,34% 
số hộ cho biết sản lượng dê bán ra của hộ nuôi đã 
giảm từ 10 - 30%, trong khi chỉ có 2,29% số hộ cho 
biết sản lượng tăng 10%. 

Về ảnh hưởng tích cực, có gần 20% số hộ cho 
biết đã bán được dê với giá cao hơn từ 10 đến 30% 
so với trước đại dịch, chỉ có 13,3% số hộ bán dê với 
giá thấp hơn 10% so với trước đại dịch. Tuy nhiên, 
xét về tổng thể, đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng 
tiêu cực đến hoạt động chăn nuôi dê của hộ. 

Bảng 7. Ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 đến hoạt động chăn nuôi dê của hộ 
 Tăng 30% Tăng 10% Giảm 10% Giảm 30% 

Giá bán 0,92 18,81 13,3 0 
Sản lượng 1,4 12,15 20,56 3,27 

Sản lượng dê bán ra 0 2,29 33,59 2,75 
Chi phí đầu vào 0,97 15,53 0,49 0 

Sự sẵn có của yếu tố đầu vào 0,49 10,34 1,97 0 
Nguồn: Số liệu điều tra năm 2022. 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
4.1. Kết luận 
Chăn nuôi dê rất quan trọng đối với sinh kế 

của các hộ gia đình nhỏ. Các hộ nông dân được 
điều tra chăn nuôi dê bản địa Lào là chủ yếu, khối 
lượng khá nhỏ với quy mô chăn nuôi ít, chủ yếu do 
tái đàn tự nhiên.  

Do điều kiện chăn nuôi mang tính quảng canh 
với điều kiện quản lý sinh sản, quản lý dịch bệnh 
và quản lý đàn còn hạn chế nên các hộ chăn nuôi 
dê gặp rủi ro như dê bị chết, bị mất, bị bệnh, dê 
nuôi chậm lớn, hiệu quả kinh tế thấp. Bệnh loét 
miệng truyền nhiễm và ỉa chảy là hai bệnh phổ 
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biến. Tỷ lệ dê chết hàng năm ở các hộ chăn nuôi 
khá cao.  

Đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng đến phần 
lớn số hộ chăn nuôi dê tại Lào. Chi phí yếu tố đầu 
vào có xu hướng tăng, trong khi nguồn cung có xu 
hướng bị hạn chế làm sản lượng dê sản xuất và sản 
lượng dê bán ra trên thị trường giảm khá mạnh. 
Mặc dù giá dê bán ra có xu hướng tăng, tuy nhiên 
xét về tổng thể, đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng 
tiêu cực đến hoạt động chăn nuôi dê của nhiều hộ. 

4.2. Kiến nghị 
Đối với các hộ chăn nuôi: Cần có biện pháp 

quản lý sinh sản, quản lý bệnh trên dê và quản lý 
đàn hợp lý hơn để giảm thiểu tỷ lệ dê bị chết, góp 
phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong 
chăn nuôi. Các hộ cũng cần đầu tư xây dựng 
chuồng trại kiên cố hơn để tránh thất thoát dê do 
bị sổng chuồng, bị thú dữ ăn thịt. Các hộ cũng có 
thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi dê 
giữa các hộ trong vùng và các vùng để nâng cao 
kiến thức, kỹ năng chăn nuôi đạt hiệu quả cao 
hơn. 

Đối với chính quyền địa phương của Lào: Cần 
có chính sách thúc đẩy hoạt động chăn nuôi dê, 
quy hoạch vùng chăn nuôi, vùng trồng thức ăn cho 
dê và tập huấn cho các hộ chăn nuôi để nâng cao 
nhận thức về việc bổ sung thức ăn để đảm bảo 
nguồn thức ăn chất lượng, đầy đủ. 

Đối với các cơ sở đào tạo, các tổ chức khuyến 
nông, các tổ chức phi Chính phủ: Cần nghiên cứu 
đề xuất giải pháp, công nghệ và hỗ trợ người dân, 
chính quyền địa phương trong việc thực hiện áp 
dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, hỗ trợ 
các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng 
lực cho cán bộ quản lý chăn nuôi địa phương và 
cho các hộ chăn nuôi dê. 

LỜI CẢM ƠN 
Số liệu của bài viết được lấy từ bộ số liệu của 
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Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn Trung 
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Summary 

The article analyzed the current situation, risks and impacts of the Covid - 19 pandemic on goat farmers in 
Laos based on primary data collected by standard questionnaires of 221 households in 2022 with the 
support of Stata14. Research results showed that goat farmers in Laos were small-scale, mainly based on 
natural re-herd. The largest cost of livestock was feed, following by cost of barn, breed and veterinary 
medicine. The biggest source of income came from young goats. Overall, the ratio of value added to cost 
reached 46.8% and the ratio of value added to revenue reached 31.9%. Goat farmers were most at risk of goat 
death. Disease was the most frequent risk. The Covid - 19 pandemic had negatively affected the majority of 
goat farmers in Laos due to rising input costs, while decreasing supply, goat production and goat sales. The 
article proposed a number of recommendations to livestock households, local government of Laos and to 
stakeholders to improve the efficiency of goat farming in the coming time. 
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ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM TỰ ĐỘNG  
VIRUS TẢ LỢN CHÂU PHI BẰNG PCR ĐẲNG NHIỆT 
TUẦN HOÀN TRÊN CÁC LOẠI MẪU BỆNH PHẨM  

THU ĐƯỢC Ở VIỆT NAM 
Nguyễn Việt Linh1, 2, *, Lê Thị Nhi Công1, 2, Nguyễn Thị Hiệp1,  

Nguyễn Thị Hồng1, Nguyễn Thị Nhung1, Lưu Vân Quỳnh3, Trần Thị Huyền Nga4, *  
TÓM TẮT 
Tả lợn châu Phi (ASF) là một bệnh truyền nhiễm rất mạnh gây ra bởi virus trên lợn nhà và lợn 
hoang dã với tỷ lệ tử vong lên tới gần 100%. Cho tới nay, xét nghiệm virus tả lợn châu Phi (ASFV) 
và cách ly/hoặc tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh là cách duy nhất để kiểm soát dịch tả lợn châu Phi 
nhằm tránh lây lan và thiệt hại cho người nuôi. Trong nghiên cứu này, đã đánh giá hệ thống hệ 
thống xét nghiệm tự động virus tả lợn châu Phi bằng PCR đẳng nhiệt tuần hoàn - POCKIT 
Central - hướng tới một phương thức phát hiện ASFV nhanh và đáng tin cậy khi so sánh với real-
time PCR - phương pháp chuẩn được Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) khuyến nghị trên các mẫu 
bệnh phẩm thu thập ở cả miền Bắc và miền Nam (được cung cấp bởi Trung tâm Chẩn đoán Thú y 
Trung ương - NCVD và Chi cục Thú y vùng VI - RAHO-6). Hệ thống này có thể phát hiện ASFV ở 
độ pha loãng mẫu lên đến 106 so với 105 đến 106 của hệ thống real-time PCR trong thí nghiệm về 
độ nhạy phân tích. Hệ thống cũng cho kết quả tương đương với hệ thống real-time PCR về độ đặc 
hiệu với các virus gây bệnh trên lợn khác như: PRRSV, FMDV, PCV2 và CSFV. Thí nghiệm được 
tiến hành trên 6 loại bệnh phẩm khác nhau: Hạch bạch huyết, dịch nghiền mô, máu toàn phần, 
huyết thanh, lách và hạch họng chỉ ra mức độ đồng nhất về kết quả từ 97,3% tới 100% giữa hai 
phương pháp. Kết quả cho thấy, hệ thống xét nghiệm tự động bằng PCR đẳng nhiệt tuần hoàn 
POCKIT Central là hệ thống xét nghiệm nhanh, đáng tin cậy và có thể sử dụng loại mẫu đa dạng, 
từ đó rất hiệu quả trong phát hiện ASFV. Hệ thống này có thể đóng vai trò đắc lực trong giải pháp 
tổng thể của Quốc gia nhằm phát hiện và kiểm soát sớm dịch tả lợn châu Phi, ngăn ngừa nguy cơ 
phải tiêu hủy đàn lợn quy mô lớn. 
Từ khóa: Dịch tả lợn châu Phi, xét nghiệm ASFV, chẩn đoán, iiPCR, real-time PCR. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Bệnh tả lợn châu Phi gây ra bởi virus tả lợn 
châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng 
có nguồn gốc từ các nước vùng hạ Sahara và từng 
lưu hành chỉ ở vài vùng châu Âu lân cận trước khi 
lây lan mạnh trong các đợt dịch lớn vào những 
năm 2007, 2014, 2018 và 2019 ở rất nhiều nước cả 
châu Âu và châu Á. Có tính lây nhiễm cao và tỷ lệ 
tử vong lớn, chỉ trong một tháng kể từ ổ dịch đầu 

                                           
1 Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam 
2 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam 
3 Công ty CP XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu 
4 Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 
Đại học Quốc gia Hà Nội 
* Email: nvlinh@ibt.ac.vn; tranthihuyennga@hus.edu.vn 

tiên bùng phát vào tháng 8/2018, dịch tả lợn châu 
Phi đã nhanh chóng lan ra khắp 25 tỉnh của Trung 
Quốc và 10 quốc gia châu Á với hàng triệu lợn bị 
tiêu hủy trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của các 
nước [1].  

Hiện nay vẫn chưa có biện pháp điều trị bệnh 
hoặc vaccine phòng ngừa, việc kiểm soát dịch tả 
lợn châu Phi vẫn phải dựa chủ yếu vào việc xác 
định chính xác các ổ dịch, cách ly nguồn bệnh bao 
gồm cả việc tiêu hủy các đàn lợn nhiễm bệnh và 
các biện pháp vệ sinh phòng dịch cho các vùng 
chưa bị nhiễm [2, 3]. Vì vậy, việc phát triển một 
phương pháp xét nghiệm nhanh và chính xác đóng 
vai trò rất quan trọng trong chiến lược quốc gia 
phòng chống dịch tả lợn châu Phi. 
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Có 2 cách tiếp cận chính để xét nghiệm chẩn 
đoán ASFV. Cách tiếp cận thứ nhất bao gồm các 
phương pháp phân lập virus, hấp phụ máu, các 
phương pháp phát hiện gen virus bao gồm real-
time PCR. Cách tiếp cận thứ nhất thường chính 
xác, tin cậy nhưng có chi phí cao, cần có thiết bị và 
kỹ thuật tốt, cũng như có thời gian xét nghiệm 
tương đối dài [4]. Cách tiếp cận thứ hai bao gồm 
các phương pháp như ELISA và IFA [4, 5, 6] và các 
kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt như RPA, LAMP 
và CPA [7] thường rẻ hơn, nhanh chóng hơn và dễ 
triển khai ngay cả trên thực địa, nhưng hầu hết bị 
hạn chế về độ nhạy và độ chính xác. Vì vậy, cần có 
một phương pháp xét nghiệm nhanh chóng, có thể 
triển khai ở thực địa với trang thiết bị không quá 
đắt, ngược lại có thể phát hiện tương đối chính xác 
và hiệu quả nguồn bệnh ASFV. 

PCR đẳng nhiệt tuần hoàn (iiPCR) là một 
phương pháp PCR cải tiến dựa trên nguyên lý đối 
lưu Rayleigh-Bénard. Các bước cơ bản của kỹ 
thuật PCR như giãn xoắn, gắn mồi và kéo dài 
mạch được thực hiện trong một ống mao dẫn mềm 
(R-tube, GeneReach) được gia nhiệt từ phía đáy và 
dung dịch phản ứng có chứa ADN/cDNA và các 
nguyên liệu nhân đoạn gen được vận chuyển tuần 
hoàn qua các đoạn nhiệt độ khác nhau trong ống 
mao dẫn để hoàn tất các bước của phản ứng PCR 
một cách liên tục nối tiếp nhau [8, 9]. Thiết bị 
POCKITTM Nucleic Acid Analyzer (GeneReach) 
nhỏ gọn có thể dễ dàng triển khai ở thực địa, quá 
trình iiPCR có thể được thực hiện với việc nhân 
đoạn và phát hiện được thực hiện một cách tự 
động, từ đó việc nhận diện các loại mầm bệnh trở 
nên rất dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng. Hệ thống 
POCKITTM Central PCR System được phát triển 
hơn nữa khi tích hợp công đoạn tách chiết 
ADN/RNA tự động bằng ống nhựa từ tính, từ đó 
giảm thời gian xét nghiệm từ mẫu bệnh phẩm tới 
kết quả cuối cùng chỉ còn khoảng 1 - 1,5 giờ; đồng 
thời kết quả iiPCR cũng được thể hiện dưới dạng 
đơn giản nhất như “dương tính” hoặc “âm tính” 
[8]. Cho tới nay, các xét nghiệm iiPCR với các hệ 
thống/thiết bị POCKITTM đã được dùng để phát 
hiện rất nhiều loại mầm bệnh trên người và động 

vật [9, 10, 11]. Trong nghiên cứu này, đã đánh giá 
khả năng phát hiện ASFV trong các loại mẫu bệnh 
phẩm thu thập từ miền Bắc và miền Nam Việt 
Nam trên cơ sở so sánh với phương pháp chuẩn 
real-time PCR. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện theo nguyên 
tắc của Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam về đạo đức 
trong nghiên cứu sinh học, cũng như các quy định 
về an toàn sinh học. Việc thu nhận và cung cấp 
mẫu bệnh phẩm của NCVD và RAHO-6 được thực 
hiện theo Tiêu chuẩn Quốc gia về Bệnh động vật - 
Quy trình mổ khám ban hành bởi Bộ Nông nghiệp 
và PTNT (TCVN 8402: 2010). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Mẫu trong nghiên cứu này được cung cấp một 
cách độc lập từ RAHO-6 (miền Nam) và NCVD 
(miền Bắc). 

Trong thí nghiệm về độ nhạy phân tích, hai 
mẫu bệnh phẩm ASFV dương tính với giá trị Ct khi 
thực hiện với real-time PCR lần lượt là 19,7 (dịch 
nghiền mô) ở RAHO-6 và 14,0 (máu) ở NCVD. 
Tiến hành pha loãng liên tiếp bằng cách thêm 
lượng phù hợp dung dịch PBS với các mẫu sử 
dụng hệ thống POCKIT Central và nước khử ion 
với mẫu ADN sau khi tách chiết với các mẫu sử 
dụng hệ thống real-time PCR. 

Trong thí nghiệm về độ đặc hiệu phân tích, 2 
mẫu tế bào nuôi cấy âm tính với ASFV và dương 
tính với lần lượt từng bệnh virus trên lợn khác: 
bệnh tả lợn (CSFV), hội chứng rối loạn hô hấp và 
sinh sản ở lợn (bệnh lợn tai xanh - PRRSV) và 
bệnh lở mồm long móng (FMDV) ở RAHO-6 và 2 
mẫu tế bào nuôi cấy dương tính với CSFV và dịch 
nghiền mô dương tính lần lượt với CSFV, PRRSV 
và bệnh circovirus trên lợn (PCV2) ở NCVD (tổng 
cộng 6 mẫu ở mỗi đơn vị). 

Trong thí nghiệm so sánh hiệu quả xét 
nghiệm, các mẫu dương tính và âm tính ASFV, 
cũng như các mẫu chưa xác định thuộc 6 loại 
mô/bệnh phẩm được cung cấp bởi NCVD và 
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RAHO-6. Các mẫu này, trừ mẫu máu, được đông 
lạnh và lưu trữ ở nhiệt độ -20°C cho tới khi sử 
dụng. 

Trước khi tách chiết acid nucleic, 0,1 g mô của 
mỗi loại bệnh phẩm được nghiền trong 1 ml PBS, 
sau đó được đưa vào ống ly tâm trong 3 phút với 
tốc độ 5.000 g. 200 µl dịch nổi được sử dụng cho 
một lần tách chiết. Mẫu máu và huyết thanh (200 
µl) được sử dụng trực tiếp. 

2.3. Tách chiết axit nucleic cho real-time PCR 

Ở RAHO-6, axit nucleic được tách chiết trên 
hệ thống Thermo Scientific KingFisher 
Purification system (Thermo Scientific, USA) sử 
dụng các hóa chất và vật tư của Thermo Scientific 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tạo ra 200 µl 
dung dịch axit nucleic. Ở NCVD, axit nucleic được 
tách chiết trên hệ thống Taco Nucleic Axit 
Automatic Extraction System (GeneReach 
Biotech, Taiwan) với kit tách chiết Taco 
ADN/RNA Extraction kit (GeneReach Biotech, 
Taiwan) theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tạo ra 
200 µl dung dịch axit nucleic. Các dung dịch axit 
nucleic được trữ đông độc lập với nhau ở -80°C cho 
tới khi sử dụng. 

Trong thí nghiệm về độ nhạy phân tích, mỗi 
mẫu được tách chiết lặp lại 2 lần ở RAHO-6 và 3 lần 
ở NCVD. Trong các thí nghiệm khác mỗi mẫu 
được tách chiết 1 lần. 

2.4. Real-time PCR 

Ở RAHO-6, real-time PCR được thực hiện với 
mix PlatinumTM Quantitative PCR SuperMixUDG 
(Thermo Scientific, USA), mồi và probe phát hiện 
ASFV được thiết kế theo khuyến cáo chuẩn của 
OIE [4, 12] trên máy QuantStudio 5 (Thermo 
Scientific, USA). Điều kiện real-time PCR được đặt 
như sau: Biến tính ban đầu 94°C trong 120 giây, 
sau đó là 45 chu kỳ: 94°C trong 30 giây, 58°C trong 
60 giây và 72°C trong 45 giây; cuối cùng là giai 
đoạn kéo dài 72°C trong 420 giây trước khi giữ ở 
4°C. Ở NCVD, real-time PCR được thực hiện với 
mix qScript XLT 1-Step RT-qPCR ToughMix 
(Quantabio, USA) trên máy ABI 7500 (Applied 
Biosystem, USA), mồi, probe và các điều kiện PCR 

hoàn toàn tương tự như ở RAHO-6. Tín hiệu được 
phân tích theo các phần mềm tích hợp của máy 
QuantStudio 5 và ABI 7500. Mẫu được coi là dương 
tính khi giá trị Ct nhỏ hơn 40. 

2.5. Xét nghiệm ASFV bằng hệ thống POCKIT 
Central 

Xét nghiệm ASFV được thực hiện trên hệ 
thống POCKIT Central, với các bước tách chiết 
axit nucleic và iiPCR được tự động hóa ở mức tối 
đa. Kit POCKIT Central Cartridge Set (B) được sử 
dụng để tách chiết và tinh sạch axit nucleic, bao 
gồm các thành phần tách chiết axit nucleic dựa 
vào ống từ tính (Extraction Cartridge (B) và các 
vật tư cho tách chiết axit nucleic, bơm chất lỏng và 
iiPCR tích hợp (Transfer Cartridge). Kit POCKIT 
Central ASFV Premix Reagent bao gồm Premix 
chứa dNTPs, mồi, probe và các enzyme cần thiết 
cho iiPCR được sử dụng. Quá trình xét nghiệm bắt 
đầu khi với mỗi mẫu 200 µl dịch nổi từ quá trình 
nghiền mô được đưa vào giếng đầu tiên của bộ 
tách chiết có dung dịch đệm phân giải và 95% 
ethanol. Các bước tách chiết và iiPCR tập trung 
vào việc nhân gen vp72 mã hóa cho nucleocapsid 
với độ dài 88 (bps) được thiết kế tối ưu hóa cho tất 
cả 24 kiểu gen của ASFV được thực hiện tự động 
trong thời gian khoảng 85 phút. Thiết bị sẽ tự 
động thu nhận các tín hiệu huỳnh quang của mỗi 
mẫu và đối chứng trước và sau iiPCR để tính toán 
ra tỷ lệ tín hiệu trên nền (S/N) và xử lý bằng phần 
mềm tích hợp để cho ra kết quả dưới dạng tối giản 
bao gồm: Dương tính (+), âm tính (-), hoặc kết quả 
khác: Chưa thể kết luận, đề xuất thử lại (?), cảnh 
báo lỗi (!) và kết quả không bình thường hoặc kết 
quả ở ngoài phổ phát hiện (*). 

2.6. Thiết kế thí nghiệm 

Thí nghiệm 1 về độ nhạy phân tích được thực 
hiện khi so sánh khả năng phát hiện ASFV của 
iiPCR với real-time PCR theo độ pha loãng của 
mẫu: 10 mẫu với độ pha loãng cách nhau lần lượt 
10 lần (101 to 1010) của mẫu ASFV dương tính 
nguyên bản. Bên cạnh đó, 1 mẫu ASFV dương tính 
và 1 mẫu ASFV âm tính (nước khử ion) cũng được 
thêm vào mỗi thí nghiệm như đối chứng. 
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Thí nghiệm 2 về độ đặc hiệu phân tích được 
tiến hành với 4 loại mầm bệnh trên lợn khác nhau 
(2 mẫu dương tính với các virus CSFV, FMDV, 
PCV2 và PRRSV), được tiến hành một cách độc lập 
ở RAHO-6 và NCVD (3 loại ở mỗi đơn vị) để so 
sánh với kết quả real-time PCR. 1 mẫu ASFV 
dương tính và 1 mẫu ASFV âm tính (nước khử ion) 
cũng được thêm vào mỗi thí nghiệm như đối 
chứng. 

Thí nghiệm 3 so sánh hiệu quả xét nghiệm, 
các xét nghiệm được tiến hành một cách độc lập ở 
RAHO-6 và NCVD trên các mẫu được cung cấp bởi 
mỗi đơn vị. Mỗi mẫu được thực hiện xét nghiệm 
đồng thời bởi 2 phương pháp iiPCR và real-time 
PCR. Trong mỗi lần xét nghiệm, 1 mẫu ASFV 
dương tính và 1 mẫu ASFV âm tính (nước khử ion) 
cũng được thêm vào làm mẫu đối chứng. 

2.7. Phân tích thống kê 

Kết quả real-time PCR được coi như chuẩn để 
kiểm tra kết quả iiPCR và số lượng các mẫu với kết 

quả dương tính, âm tính chuẩn và giả được tính 
dựa vào sự đồng nhất giữa kết quả iiPCR khi so 
sánh với kết quả real-time PCR. Giá trị Cohen’s 
kappa được sử dụng để chỉ thị cho độ đồng nhất 
giữa kết quả iiPCR và real-time PCR. Độ nhạy 
được tính bằng số ca dương tính chuẩn trên tổng 
số ca dương tính chuẩn và âm tính giả. Độ đặc 
hiệu được tính bằng số ca âm tính chuẩn trên tổng 
số ca âm tính chuẩn và số ca dương tính giả. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Độ nhạy phân tích 

Độ pha loãng tối đa để phát hiện được ASVF là 
106 với hệ thống POCKIT Central iiPCR ở cả 2 đơn 
vị, trong khi đó với real-time PCR, độ pha loãng tối 
đa đạt được là 106 ở RAHO-6 và 105 ở NCVD (thí 
nghiệm 1 - Bảng 1). Điều này cho thấy phương 
pháp iiPCR thực hiện trên hệ thống POCKIT 
Central có độ nhạy phân tích hoàn toàn tương 
đương với phương pháp tiêu chuẩn real-time PCR. 

Bảng 1. Độ nhạy phân tích của hệ thống iiPCR POCKIT Central trong xét nghiệm ASFV 

Tỷ lệ phát hiện (số kết quả dương tính/tổng số xét nghiệm) 

RAHO-6 NCVD 

Độ pha 

loãng 

iiPCR (S/N) real-time PCR (Ct) iiPCR (S/N) real-time PCR (Ct) 

101 2/2 3,99 ± 0,25 2/2 22,09 ±  0,25 3/3 3,86 ±  0,29 3/3 18,87 ±  0,26 

102 2/2 3,91 ±  0,02 2/2 22,02 ±  0,20 3/3 3,54 ±  0,09 3/3 22,05 ±  0,11 

103 2/2 3,95 ±  0,08 2/2 24,82 ±  0,07 3/3 2,81 ±  0,60 3/3 28,74 ±  0,24 

104 2/2 3,56 ±  0,15 2/2 29,07 ±  0,44 3/3 3,12 ±  0,64 3/3 28,18 ± 1,28 

105 2/2 3,63 ±  0,27 2/2 33,72 ±  0,45 3/3 3,74 ±  0,31 3/3 33,14 ± 1,33 

106 2/2 2,46 ± 0,11 2/2 37, 19 ± 0,64 3/3 3,18 ± 0,63 0/3 N/A 

107 0/2 1,03 ±  0,01 0/2 N/A 0/3 1,00 ±  0,02 0/3 N/A 

108 0/2 1,03 ± 0,00 0/2 N/A 0/3 1,00 ± 0,00 0/3 N/A 
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109 0/2 1,02 ± 0,01 0/2 N/A 0/3 1,00 ± 0,00 0/3 N/A 

1010 0/2 1,03 ± 0,01 0/2 N/A 0/3 1,00 ± 0,00 0/3 N/A 

Đối 

chứng 

dương 

1/1 3,62 1/1 33,04 1/1 4,10 1/1 N/A 

Đối 

chứng 

âm 

0/1 1,00 0/1 N/A 0/1 1,03 0/1 N/A 

Ghi chú: Số liệu được biểu diễn dưới dạng: Giá trị trung bình (Mean) ± phương sai (SD), N/A = kết 
quả không xác định được. 

3.2. Độ đặc hiệu phân tích 

Hệ thống iiPCR POCKIT Central sử dụng cho 
ASVF có thể phát hiện đúng mầm bệnh mà không 
có phản ứng chéo với 4 loại mầm bệnh phổ biến 
khác trên lợn (thí nghiệm 2 - Bảng 2). Điều này 

cho thấy có thể tin cậy được vào kết quả xét 
nghiệm ASFV khi xét nghiệm bệnh phẩm thu thập 
được từ lợn có những triệu chứng tương tự như 
bệnh tả lợn châu Phi. 

Bảng 2. Độ nhạy phân tích của hệ thống iiPCR POCKIT Central trong xét nghiệm ASFV 

Tỷ lệ phát hiện (số kết quả dương tính/tổng số xét nghiệm) 

RAHO-6 NCVD 

Loại mầm bệnh 

iiPCR real-time PCR iiPCR real-time PCR 

CSFV 0/2 0/2 0/2 0/2 

PPRSV 0/2 0/2 0/2 0/2 

FMDV 0/2 0/2 - - 

PCV2 - - 0/2 0/2 

ASVF (đối chứng 
dương) 

1/1 1/1 1/1 1/1 

NTC (đối chứng 
âm) 

0/1 0/1 0/1 0/1 

3.3. Kết quả so sánh xét nghiệm ASFV 

Để đánh giá khả năng xét nghiệm ASFV của 
hệ thống iiPCR POCKIT Central so sánh với real-

time PCR, 336 mẫu xác định hoặc chưa xác định 
đã được thực hiện nghiên cứu, trong đó có 216 
mẫu ở RAHO-6 và 150 mẫu ở NCVD. Kết quả của 
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thí nghiệm 3 so sánh khả năng xét nghiệm ASFV 
được trình bày ở bảng 3. Phân tích thống kê được 

thực hiện độc lập theo từng đơn vị và được trình 
bày ở bảng 4. 

Bảng 3. Kết quả xét nghiệm so sánh ASFV ở RAHO-6 và NCVD 

Tỷ lệ phát hiện (số kết quả dương tính/tổng số xét nghiệm) 

RAHO-6 NCVD 

Loại mẫu 

iiPCR real-time PCR iiPCR real-time PCR 

Hạch bạch huyết 
ASFV dương tính 

31/31 31/31 - - 

Hạch bạch huyết 
ASFV âm tính 

0/29 0/29 - - 

Máu toàn phần 
ASFV dương tính 

30/30 30/30 - - 

Máu toàn phần 
ASFV âm tính 

0/30 0/30 - - 

Huyết thanh ASFV 
dương tính 

30/30 30/30 31/31 31/31 

Huyết thanh ASFV 
âm tính 

0/30 0/30 0/29 0/29 

Dịch nghiền mô 
ASFV dương tính 

- - 37/37 37/37 

Dịch nghiền mô 
ASFV âm tính 

- - 1/23 0/23 

Lách ASFV dương 
tính 

30/30 30/30 - - 

Lách ASFV âm 
tính 

0/6 0/6 - - 

Hạch họng chưa 
xét nghiệm * 

- - 20/24 20/24 

Lách chưa xét 
nghiệm 

- - 6/6 5/6 

* Kết quả có ghi nhận một ca dương tính giả và một ca âm tính giả. 
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Bảng 4. Kết quả phân tích xét nghiệm so sánh ASFV ở RAHO-6 và NCVD 
Real-time PCR 

RAHO-6 NCVD 
Phương pháp kiểm tra 

và kết quả 
Dương 

tính 
Âm tính Tổng 

cộng 
Dương 

tính 
Âm tính Tổng cộng 

Dương 
tính 

121 0 121 91 3 94 

Âm tính 0 95 95 1 55 56 

POCKIT 
Central 

Tổng cộng 121 95 216 92 58 150 
RAHO - 6 NCVD  

Giá trị Khoảng tin cậy 95% Giá trị Khoảng tin cậy 95% 
Độ nhạy 100,0% 97,2 - 100,0% 98,9% 95,5 - 100,0% 

Độ đặc hiệu 100,0% 97,8 - 100,0% 94,8% 87,9 - 100,0% 
Độ chính xác 100,0% 98,8 - 100,0% 97,3% 94,3 - 100,0% 

Giá trị Cohen’s kappa 
(ĸ) 

1,00  0,94  

3.4. Thảo luận 

Việc xét nghiệm nhanh và chính xác mầm 
bệnh ASFV đóng vai trò rất quan trọng trong ngăn 
ngừa và kiểm soát dịch tả lợn châu Phi [13]. Trong 
nghiên cứu này, đã thực hiện việc đánh giá hệ 
thống iiPCR Central trong xét nghiệm ASFV trong 
mối liên hệ so sánh với phương pháp chuẩn real-
time PCR. Với hệ thống này, ngoại trừ bước 
nghiền mẫu phải làm thủ công, toàn bộ quy trình 
xét nghiệm được thực hiện hoàn toàn tự động 
trong một hệ thống kín tích hợp cho ra kết quả 
cuối cùng, từ đó hạn chế được những lỗi kỹ thuật 
do thao tác cũng như hạn chế tối đa hiện tượng 
nhiễm chéo giữa các mẫu xét nghiệm. 

Độ nhạy phân tích của hệ thống POCKIT 
Central đã được chứng minh là tương đương hoặc 
cao hơn so với phương pháp real-time PCR. Độ đặc 
hiệu phân tích của 2 hệ thống cũng là tương đương 
nhau, không cho thấy phản ứng chéo với các mầm 
bệnh ở lợn như: PRRSV, FMDV, PCV2, đặc biệt là 
CSFV - nguyên nhân gây nên bệnh tả lợn thông 
thường với những triệu chứng rất khó phân biệt 
với bệnh tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, các xét 
nghiệm song song đã được tiến hành trên một 
lượng lớn các mẫu bệnh phẩm đa dạng thu thập từ 
thực địa bởi RAHO-6 và NCVD. Các tiêu chí như 
độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác của hệ thống 

iiPCR trong xét nghiệm ASFV đều rất cao, giá trị 
Cohen’s kappa cũng đạt tới 1,0 ở RAHO-6 và 0,94 ở 
NCVD. Các kết quả này cho thấy, hệ thống iiPCR 
POCKIT Central là một phương pháp xét nghiệm 
với độ nhạy và độ đặc hiệu tốt, từ đó hoàn toàn 
đáng tin cậy và tương đương với phương pháp real-
time PCR được khuyến nghị bởi OIE cũng như 
một số nghiên cứu tương tự xét nghiệm các mầm 
bệnh khác [8, 9, 10].  

Thời gian phản ứng của cơ quan chức năng rất 
quan trọng, quyết định đến hiệu quả của chiến 
lược quốc gia kiểm soát dịch bệnh. Điều này phụ 
thuộc một phần vào thời gian xét nghiệm phát 
hiện ra ASFV. Tổng thời gian xét nghiệm ASFV 
với hệ thống iiPCR POCKIT Central là khoảng 2 
giờ, bao gồm cả 0,5 giờ cho xử lý mẫu. Thời gian 
này ngắn hơn so với thời gian xét nghiệm với 
phương pháp real-time PCR (khoảng 4 giờ), bao 
gồm 0,5 giờ xử lý mẫu, 1 giờ tách chiết acid 
nucleic và ít nhất 2,5 giờ chạy real-time PCR. Lợi 
thế này còn có thể tăng hơn nữa khi real-time PCR 
thường chỉ có thể được tiến hành ở các cơ sở xét 
nghiệm hiện đại được đặt ở các thành phố lớn, còn 
hệ thống POCKIT Central thì có thể hoàn toàn 
thực hiện xét nghiệm ngay tại địa bàn lấy mẫu, từ 
đó giảm đáng kể thời gian vận chuyển mẫu. 
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Các số liệu thu thập được đã chứng tỏ hệ 
thống iiPCR POCKIT Central hoàn toàn có thể 
được áp dụng trên quy mô lớn, trên loại mẫu đa 
dạng với độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác cao, 
tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc xét nghiệm 
nhằm kiểm soát và ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi. 

4. KẾT LUẬN 

Hệ thống POCKIT Central xét nghiệm tự 
động ASFV trên nguyên lý iiPCR đã được kiểm tra 
và chứng tỏ sự tin cậy. Hệ thống này xét nghiệm 
cho kết quả nhanh, hiệu quả với độ nhạy, độ đặc 
hiệu và độ chính xác cao khi so sánh với real-time 
PCR trên các loại mẫu đa dạng với số lượng lớn 
thu thập được ở miền Nam và miền Bắc Việt Nam. 
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EVALUATION OF AN AUTOMATIC INSULATED ISOTHERMAL PCR SYSTEM FOR DETECTION 

OF AFRICAN SWINE FEVER VIRUS ON VARIOUS SAMPLE TYPES  
IN VIETNAM 
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Summary 
African swine fever is a highly contagious disease of both domestic and wild pigs with almost 100% fatality, 
caused by African swine fever virus. To date, ASFV detection and pig herd quarantine and/or culling is the 
only solution to control ASF avoiding further infection and damages. In the present study, we evaluate an 
automatic sample-to-answer insulated isothermal PCR system - the POCKIT Central - for rapid and reliable 
field-deployable detection of ASFV in comparison to that of OIE recommended real-time PCR counterparts 
with samples collected from both Northern and Southern Vietnam (NCVD and RAHO-6). For analytical 
sensitivity, the system could detect ASFV up to a dilution of 106 whereas the real time PCR systems could 
detect up to a dilution of 105 to 106. For specificity test, the system showed high specificity to different other 
types of swine pathogens: PRRSV, FMDV, PCV2, CSFV. The diagnostic performance comparison on 6 
different types of samples: lymph node, tissue homogenate, whole blood, serum, spleen and tonsil showed 
97.3% to 100% agreement with reference real-time PCR. The results of this study indicated that POCKIT 
Central-based insulated isothermal PCR system is a rapid, reliable and sample-flexible method for effective 
detection of ASFV which could be a solution for disease surveillance and quarantine in a national strategy 
for early ASFV control avoiding large-scale destruction of domestic herds. 
Keywords: African swine fever, ASFV detection, diagnosis, iiPCR, real-time PCR. 
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  THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI 
 

 1. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT đăng tải các bài báo khoa học công bố các công 

trình nghiên cứu khoa học có nội dung khoa học mới, các bài tổng quan về ngành nông 

nghiệp và PTNT chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào. 

2. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt (đăng trên Tạp chí bằng ngôn ngữ tiếng Việt) 

hoặc tiếng Anh (đăng trên Tạp chí bằng ngôn ngữ tiếng Anh), soạn thảo trên máy vi tính, 

các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2),  sử dụng font chữ 

Times New Roman, cỡ chữ 12, có độ dài không quá 10 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài 

liệu tham khảo. 

3. Từ khóa được trình bày theo thứ tự alphabet, từ 3 - 5 từ. Từ khóa bằng tiếng Việt và 

tiếng Anh phải cùng nội dung, ý nghĩa của từ. Phần tóm tắt có độ dài không quá 350 từ viết 

liền, không xuống dòng, cỡ chữ 10, bao gồm: Nêu ngắn gọn về mục đích, phương pháp 

nghiên cứu, kết quả nghiên cứu chính. Bài báo viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả 

tiếng Anh, tiếng Việt và không khác biệt về nội dung, ý nghĩa.    

4. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh, (các) tác giả, tên cơ quan của (các) tác giả, tóm tắt, từ khóa, nội dung của bài báo, lời 

cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ 

quan, Email, số điện thoại trên trang nhất của bản thảo. Tên riêng tiếng Việt phải có đủ 

dấu thanh kể cả các bài viết bằng tiếng Anh. 

5. Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự alphabet và đánh số đặt trong ngoặc 

vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và trong danh mục tài liệu tham khảo.  

+ Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm 

xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang.  

+ Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên 

sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.  

 Nếu bài viết bằng tiếng Anh, tài liệu tham khảo nào không phải bằng tiếng Anh thì 

phải dịch ra tiếng Anh và chú thích ngôn ngữ gốc trong ngoặc đơn. 

6. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT thực hiện quy trình gửi bài, quy trình phản biện 

online trên hệ thống phần mềm của Tạp chí và sử dụng cơ sở dữ liệu các số báo đã phát 

hành xuất bản, đề nghị các cộng tác viên, phản biện bài báo và bạn đọc truy cập vào 

link: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/ sau đó tiến hành đăng ký tài khoản và đăng 

nhập để bắt đầu quy trình sử dụng. 

7. Chi tiết xin liên hệ: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT; Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba 

Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024.37711070; 024.38345457; 024.37716634 Email: 

bbtnongnghiep@gmail.com. 
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